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LỜI GIỚI THIỆU 


Bên cạnh các môn học về Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp thì Văn Phạm 
Pali là nền tảng cho người thật tâm học Phật theo truyền thống Theraväda. 
Muốn thấu đáo từng lời được viết trong Tam Tạng thì không thể bỏ qua 
Văn Phạm Pali. 


Để làm rõ ý này, trước tiên ta hãy xét câu Pali quen thuộc như sau: 
“Buddham saranam сассһаті.” Câu này được dịch theo khóa tụng hiện 
tại là: “Con đem hết lòng thành kính xin quy у Phật”. Trong đó, Buddham 
nghĩa là Đức Phát, saranam nghĩa là quy y. Hai chữ này được chia ở cách 
thứ hai tức là đối cách. Gacchati nghĩa là di, gacchami là cách chia của từ 
này theo ngôi thứ ba số ít của động từ thì hiện tại, có nghĩa là tôi đi. Như 
vậy, trong toàn bộ câu này không hề có sự xuất hiện của chủ từ mà nghĩa 
của chủ từ vẫn được hiểu. Điều này có liên hệ một cách sâu sắc đến giáo lý 
vô ngã (anatta) của Phật giáo: chẳng hề có cái “tôi” nào, chỉ có sự vận hành 
của 5 uân; chắng hề có người đến quy y, duy chỉ có sự quy y mà thôi. 


Cũng vậy, như câu: “pānātipātā veramanr sikkhäpadam 
ѕатааіуаті........... ” có nghĩa là “tôi xin vâng giữ йіёи học là có ý tránh ха 
sự sát sanh”, và cầu này cũng không có chủ từ theo lối tường minh. Y nghĩa 
nào được thể hiện trong cách hành văn này? Không có người sát sanh mà 
chỉ có sự sát sanh. Không có người giữ giới mà chỉ có sự giữ giới. Vì sao 
vậy? Vì người (pugggala) phân theo các hạng cũng đều là pháp chế định 
(раййаш dhamma), tức là quy ước, giả lập nên chứ chăng phải pháp bản thê 
(sabhävadhamma). Người trì giới nếu tác ý không khéo sẽ chấp rằng ta là 
người рїї được giới trong sạch, từ đó coi khinh những người khác, cứ như 
vậy mà càng vô minh, càng ngã mạn... 


Một ví dụ khác, trong kinh nhật tụng cư sĩ có câu: “Ітеһі 
dipadhipädisakkãrehi buddham dhammam sangham abhipijayämi 
matapitadinam gunavanfänañca mayhañca digharattam atthãya hitãya 
sukhäya.” Imehi là với những (cái пау); dīpa là đèn, dhüpa là nhang, 
hương; ..., sakkhãrehi là với sự cung kính; buddham là đến Phật: 
dhammam là đế» Pháp; sañeham là đến Tăng; abhipũjayämi là cúng 
duong; ... Câu này được dịch là: con thành kính cúng dường đèn, hương, lễ 
phẩm các loại lên ba ngôi Tam Bảo. Nguyện câu cho các bậc ân nhân, nhất 
là cha mẹ con được an lạc, lợi ích và tốt đẹp lâu dai. Ta chú у đến chữ 
“abhipijayãmi”: tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là vi diệu thù thắng, рӣјауаті 
Có nghĩa là tôi cúng dường. Vậy thì cúng dường thế nào là vi diệu thù thắng? 


Đó là đối tượng cúng dường là Tam Bảo, việc cúng dường phải nương theo 
Giới-Định-Tuệ. 


Như vậy, khó có một ngôn ngữ nào có thé chuyền tải trọn vẹn ý цн 
của Phật Pháp hơn là Pali. Tính tương hợp!, tính đa nghĩa”, đồng nghĩa”, gần 
nghĩa? và câu trúc khác” của từng loại văn phạm khác nhau cũng có thé làm 
cho việc hiểu lệch ý chánh văn xảy ra. Thêm vào đó, ngôn ngữ dịch thuật bị 
phụ thuộc nhiều vào thời đại và mục đích riêng. Ngoài ra, VIỆC chuyền 
phiên dịch qua các ngôn ngữ trung gian sẽ làm ý nghĩa ban đầu mắt đần đi 
sự trọn vẹn. Với những lý do này, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng cho 
những người học Phật nếu chỉ đọc được bản dịch mà không tiếp xúc được 
với lời văn Pali. Có thể nói, Văn Phạm Pali không chỉ quan trọng trong 
việc dịch thuật mà còn là không thê thiếu được trong việc tìm hiểu ý nghĩa 
của lời giáo điền. 


Ó Việt Nam nói riêng, việc nghiên cứu ngôn ngữ Pali đa phần vẫn bị 
tập trung trong hệ phái Тһегауада. Tài liệu được sử dụng chính là bộ “Sách 
dạy Pali” gồm có 3 phần, được Trưởng Lão Minh Châu dịch từ phiên bản 
tiếng Anh bộ Tân Giáo Trình Pali (The New Pali Course) của Đại Trưởng 
Lão A.P.Buddhadatta. 


Khi tài liệu này mới được chuyền ngữ bắt đầu từ năm 1979, số lượng 
phát hành còn hạn chế và lỗi kĩ thuật rất nhiều do điều kiện in ấn. Các lần tái 
bản và biên tập sau cũng chỉ chủ yếu cho các phần đầu nên nhìn chung 
không đáp ứng đủ nhu câu về học liệu cho nhu câu nghiên cứu Phật học vê 
lâu vê dài. Vì vậy, chúng tôi mạn phép tiến hành đánh máy và biên tập lại 
trọn bộ 3 phần của giáo trình này dưới nhan đề “Giáo Trình Pāli (trọn bộ)”. 
Phiên bản lần này được hình thành trên tinh thần bám sát vào văn bản dịch 
ban đầu của Trưởng Lão Minh Châu, điều chỉnh các lỗi kĩ thuật do quá trình 
їп án, đồng thời đối chiếu và chỉnh lý hợp lý so với bản tiếng Anh. Ngoài га, 
cấu trúc của giáo trình không phân từng bài mà giữ nguyên cách đánh số 
đoạn của người Miến theo như bản tiếng Anh. 


! Nghĩa là khái niệm này có được diễn tả bằng ngôn ngữ kia hay không. 

2 Cùng một chữ có thê có một hay một vài nghĩa khác nhau tùy theo ngữ 
cảnh. 

3 Nhiều từ cùng chỉ về một khái niệm. 

* Những từ diễn tả các khái niệm gần giống hay tương tự nhau, dễ gây hiểu 
lầm. 

5б đây chỉ cho các tính chất văn phạm khác như tánh, SỐ, thé cách, cách 
chia thì, cách hành văn, cách chia đoạn... 

5 Như phục vụ đại chúng, nghi lễ, nghiên cứu... 


Khi chúng tôi đang tiến hành việc tái bản bộ sách này thì được tin 
Trưởng Lão Minh Châu qua đời. Đây là một tốn thất lớn lao cho Phật Giáo 
Việt Nam. Ngài là một trong những người có công đầu trong việc đưa nền 
văn học Pali cũng như Phật Giáo Theravada đến với người Việt. Vì vậy, 
chúng tôi xin mượn lần tái bản sách này như một cách để tri ơn Ngài. Hy 
vọng tứ chúng lẫn những nhà nghiên cứu hôm nay và mai sau có thể tiếp tục 
công việc hoàng duong Chánh Pháp. 


Chúng tôi thành kính tri ân đến Thượng Toạ Bửu Chánh - Bhikkhu 
Sudatta (Viện chủ thiền viện Phước Sơn - Long Thành - Đồng Nai, Phó 
Viện trưởng viện Đại Học Vạn Hạnh), Thượng Toạ Giác Giới - Bhikkhu 
Bodhisïla (Viện chủ thiền viện Viên Giác - Vĩnh Long, Giáo Thọ Sư chuyên 
ngành Pali Đông Nam А viện Đại Học Vạn Hạnh), cư sĩ Ngộ Đạo - 
MagsabuJjhano (thầy Đỉnh) đã duyệt qua bản Pali văn, cũng như đã giúp 
chúng con trong vấn đề xin cấp giấy phép xuất bản cuốn sách. Đồng thời 
cũng xin chân thành cảm ơn nhóm cựu sinh viên khoá 6 viện Đại Học Vạn 
Hạnh đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn "Giáo trình Pali" trọn bộ 3 tập này. 


Do thời gian hoàn chỉnh khá gấp rút nên quá trình biên tập quyên sách 
này сһас chăn không tránh khỏi những thiêu sót. Mong quý thiện hữu tri 
thức gân xa đóng góp ý kiên đê lân tái bản sau hoàn thiện hơn. 


Sài Gòn, mùa an cư, Phật Lịch 2556 
Dương Lich ngày 13 tháng 10 năm 2012 
Nhóm biên tập. 


LỜI DỊCH GIÁ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh bắt đầu dạy Pali và Tam Tạng Pali vào năm 
1964 và sự khó khăn gặp phải là thiếu sách dạy tiếng Pali băng tiếng Việt. 
Tuy ban Tu Thư đã xuất bản quyền Trường Bộ Kinh và Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận 46 giúp cho sinh viên đọc sách tiếng Pali, nhưng vẫn thiếu sách 
căn bản dạy tiếng Pali. Do vậy, chúng tôi cho ra tập sách này để bó cứu 
khuyết điểm ấy. 


Có hai phương pháp dạy tiếng Pali. Một là theo truyền thống cũ, “đệ 
tử ngôi dưới chân thây” để thầy truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng 
nhiều, phải ở hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm 
cũng được 8, 10 đệ tử. Đời sống hiện tại không cho phép chúng ta theo 
phương pháp ấy. Phương pháp thứ hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ 
hiện đại cho sinh viên học tiếng Pali, phương pháp này đòi hỏi sinh viên 
năm ngay then chốt văn phạm Pali, học hỏi một sô ngữ vựng Pali cần thiết 
rồi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bải tập dịch, từ tiếng Pali ra 
tiếng Việt và tiếng Việt ra tiếng Pali. Ngoài ra, sinh viên được bó túc bằng 
những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pali đã được soạn thảo. Nhờ vậy 
sinh viên phải tích cực tìm hiểu cơ cấu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng 
cần thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pali. 


Chúng tôi cho dịch và cho dạy tập sách của Ngài Buddhadatta người 
Tích Lan là vì vậy. Tập một giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn 
bản của văn phạm Pali, tập hai giúp cho sinh viên đi sâu vào những nét tế 
nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pali, và xong cuốn thứ hai cũng tức là 
năm thứ hai, sinh viên đã có thể đọc và thưởng thức các tác phẩm Рай rồi. 
Đáng lẽ, chúng tôi phải tự mình soạn một sách dạy Pali riêng cho sinh viên 
Việt Nam nhưng tiếc vì thì giờ quá eo hẹp nên bắt buộc phải dich quyên 
sách ở Tích Lan dé dạy cho sinh viên Việt Nam. Vả lại, giáo sư biết dạy cho 
linh động thì sách nào cũng là sách quý cả. 


Tôi xin cám ơn Sư Thanh đã giúp tôi làm Ngữ Vựng của tập sách này, 
một sự giúp sức rất cần thiết đối với công việc bề bộn của chúng tôi trong 
lúc này. Chúng tôi chỉ mong tập sách này sẽ mở rộng kho tàng của Ba Tạng 
Pali cho sinh viên học giả và Phật tử Việt Nam. 

Thích Minh Châu 
Viện Trưởng và Giáo Sư Pali 
Viện Đại Học Vạn Hạnh. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thật là một vinh hạnh tuyệt vời cho tôi khi được mời viết lời giới 
thiệu cho quyền sách này. Địa vị của Rev. A. P. Buddhadatta Thera được 
biết đến như là một bậc trí giả đã quá nổi tiếng ở Tích Lan lẫn những nơi 
khác để người khác có thé bình luận các tác phâm của ngài. Các cuốn sách 
của ngài, đặc biệt là Palibhashavatarana, suốt nhiều năm nay là nguồn tư 
liệu tuyệt vời cho sinh viên ngành Pali. Tuy nhiên, việc các tác phẩm này 
được viết bằng chữ Sinhalese đã làm giới hạn phạm vi áp dụng chi ó mức độ 
làm quen với ngôn ngữ. Rev. Buddhadatta trong ân phẩm hiện tại đã loại bỏ 
được khiếm khuyết đó. Là một giáo viên dạy Pali, chủ yếu thông qua môi 
trường tiếng Anh, tôi chân thành hoan nghênh quyên sách này với kỳ vọng 
nó sẽ làm nhẹ đi đáng Кё công việc của mình. Quyên sách này đáp ứng một 
nhu cầu rất lớn và tự đáy lòng mình tôi cầu chúc cho nó thành công. Tôi 
cũng xin tán đương các nhà xuất bản về lĩnh vực mới mà họ vừa mở ra. 


G. P. Malalasekara. 
University College, Colombo. 
17 tháng 6, 1937. 


LỜI TỰA 


Pali là ngôn ngữ được viết trong các văn bản Phật giáo xa xưa nhất. 
Nó có nguồn góc từ quốc gia có của xứ Magadha nơi từng là vương quốc 
của Hoàng рё Asoka và là Trung tâm Phật học suốt nhiều thé Ку. Pali xa 
xưa hơn cả tiếng Sankrir kinh điển, và tri thức của ngôn ngữ này rát càn 
thiết cho các sinh viên chuyên ngành triết học và lịch sử có đại. Đây vẫn là 
ngôn ngữ kinh điển của các Phật tử tại Tích Lan, Miến Điện và Thán Lan. 


Trong suốt nửa sau thế kỷ vừa qua một số học giả Châu Âu bắt đầu 
chú ý đến việc nghiên cứu Pali cũng như viết các bài báo và sách để ủng hộ 
ngành học này. Trong cùng thời gian này, việc ấn hành của Pali Texts tại 
Châu Âu được bắt đầu bởi công sức của Giáo Sư V. Fausboll, H. Oldenberg 
và T. W. Rhys Davids. Nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi của Rhys Davids 
và hiệp hội Pali Text Society mà ông thành lập khoảng 50 năm trước, toàn 
bộ Chánh Tạng Pali (của hệ pháp Тһегауада) đã được ấn hành. 


Pali ngày nay đã được dạy trong nhiều trường đại học ở phương Đông 
lẫn phương Tây. Đây cũng là mơ ước cho toàn thê thế giới văn minh hiện 
đại có thê đọc nguyên văn các văn bản Pali ngõ hầu nhận chân được những 
điều Đức Phật đã thuyết cho nhân loại 25 thế kỷ trước và khám phá các kho 
báu về sử học, triết học án chứa bên trong. Do vậy, để thuận tiện cho việc 
nghiên cứu Pali, các học giả hiện đại đã biên soạn ra các giáo trình Pali, các 
điểm ngữ pháp và các bài đọc dựa theo phương pháp hiện đại. Trong số này, 
quyên Ngữ Pháp Pali của Chas. Duroiselle, giáo sư tiên phong về ngành Pali 
thuộc Rangoon College, vån đứng ở vị trí hàng đầu. Giáo trình Pali của 
Gray đã được dùng cho sinh viên trong một thời gian dài tại Ấn Độ và Miến 
Điện; Giáo Trình Pali của S. Sumangala cũng được triển khai ở Tích Lan. 


Dù cho các quyên sách như vậy đã được viết bằng các ngôn ngữ Châu 
Âu, rất ít sách được viết bằng tiếng Sinhalese. Ó đây người ta học Pali bằng 
những quyền sách được viết từ nhiều thế kỷ trước. Do đó, khoảng năm 1920, 
khi mà một số trường tại Tích Lan bắt đầu dạy Pali, khó khăn lớn trước đó 
để lại là thiếu nguồn tài liệu phù hợp. Sau đó, được kiến nghị và ủng hộ bởi 
ông Р. de $. Kularatna, hiệu trưởng Ananda College, tôi biên soạn 
Pālibhāshāvataraņa (L II, Ш) bằng Sinhalese để giảng dạy văn phạm và 
cách ghép câu Pali cho người mới nhập môn. Chương trình này thành công, 
và nhu cầu về quyên sách đầu tiên này bắt buộc nhà xuất bản phải ấn hành 
đến 3 phiên bản chỉ trong vòng 11 năm từ 1923 đến 1934. (ghi chú: Lúc này 
đã là phiên bản thứ 11). 


Có rất nhiều lời khen về tác phẩm. Gần đây có một yêu cầu từ Miễn 
Điện xin phép dịch sang tiếng Burmese. Một vài người đề nghị tôi viết lại 
bằng tiếng Anh vì quyên sách đã xuất bản không đáp ứng được yêu cầu của 
họ; song tôi không dám làm vì e vốn kiến thức Anh văn của mình không đủ 
để đảm đương công việc này. Tuy nhiên, cuối cùng tôi bị thuyết phục bởi Dr. 
С. С. Mendis дё cho ra đời quyên sách này. 


Đây không chỉ là dịch thuật thuần túy từ phiên bản tiếng Sinhalese, 
mà còn là cả một quá trình biên soạn dựa trên tác phẩm cũ. Рё hiểu rõ bản 
chất của tác phẩm, xin phép trích dẫn báo cáo từ “Ủy Ban Giáo Trình” của 
Bộ Giáo Dục Tích Lan cho phiên bản Sinhalese: "Đây là một quyền sách 
dạy Pali cho người mới bắt đầu thông qua phương tiện là tiếng Sinhalese. 
Phương pháp được sü dụng là dạy ngôn ngữ một cách hiện đại thông qua 
các cách đặt câu. Các bài học được sắp xêp hợp lý và thực tế. Quyên sách 
này đã đáp ứng được nhu cầu bỏ ngõ từ lâu... Chúng ta nên đưa nó vào sử 
dụng tại các trường như một cách nhập môn vào công việc nghiên cứu Pali". 


Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến trước nhất cho Dr. G. C. Mendis, 
người đã rất tận tình giúp đỡ tôi trên nhiều phương diện 46 xuất bản quyền 
sách này. Thứ đến, xin cảm ơn Dr. G. P. Malalasekara, giảng viên tại khoa 
Ngôn Ngữ Đông Phương, Ceylon University College, đã viết lời nói đầu 
cho cuôn sách. Cuối cùng, хіп cảm ơn nhà xuất bản Colombo Apothecaries' 
Co., Ltd., đã â ấn hành tác phẩm. 


A.P.BUDDHADATTA 
Aggarama, 
Ambalangoda, 

15 tháng 6, 1937. 
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20 GIÁO TRÌNH PALI - Tập 1 


MẪU TỰ 


Рајт không có hệ thống chữ viết đặc thù riêng — hiểu theo nghĩa một 
ngôn ngữ có hệ thống chữ viết. Tại các nước có dùng tiếng Рат, người ta lấy 
chữ viết của nước bản địa đề viết tiếng Pall. Ở Án Độ dùng chữ Nagiri, ó 
Tích Lan (Sri Lañka) dùng chữ Sinhalese, ở Miến Điện dùng chữ Miễn Điện, 
ở Thái Lan dùng chữ Kamboja. Hội Pali text, Luân Đôn dùng chữ viết Latin 
và nay được sử dụng trên toàn câu. 

(1) Mẫu tự Pali có 41 chữ cái, gồm 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 
- Nguyên âm: 
A, å, I, I, U, Ü, E, O. 
0) A, I, U thuộc nguyên âm ngắn 
А, І, Ü thuộc nguyên âm dài 

‚ E, O (đọc là ё, ó) là hai nguyên âm lưỡng tánh, chúng được phát âm 
ngăn khi đứng trước phụ âm trùng, ví dụ: тейа, khetta, kottha, sotthi,...; và 
phát âm dài khi đứng trước phụ âm đơn, ví dụ: deva, sena, loka, odana,... 


- Phu m: 


L Phụ âm nhóm (cùng vi trí phát âm): 


1. Âm họng :K-KH-G-GH-N 
2. Âm vòm họng : C-CH-J-JH-Ñ 

3. Âm lưỡi :T - TH - D-DH-N 
4. Âmrăng :T-TH-D-DH-N 
5. Âm môi :P-PH-B-BH—M 


П. Các phụ âm có liên hệ tới nhiều vị trí phát âm: Y, R, L, V, S, H, L, 
M 


(3) Phát âm: 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 2] 


- a được phátâm là á - n được phát âm là ná (cong 

- a được phát âm là а-а lưỡi) 

- i được phát âm là í - t được phát âm là ta 

- г được phát âm là i-i - d được phát âm là đá 

- u được phátâm là ú - n được phát âm là ná 

- й được phátâm là u-u - p được phát âm là ра (Бат 

- е được phátâm là ê-ê môi) 

- o được phátâm là ô-ô - b được phát âm là bá 

- Kk được phátâmlà cá - m được phát âm là má 

- g được phátâm là да - y được phátâm là giá 

- ñ được phátâmlà ngá - r được phát âm là га 

- c được phátâmlà chá - Í được phátâmlà lá 

- ch được phát âm là schá (có - v được phát âm là уда 
gió) - x được phátâm là xá 

- ñ được phát âm là nha - h được phátâm là há 

- £ được phát âm là tá (cong - | được phát âm là lá (cong 
lưỡi) lưỡi) 

- А được phát âm là đá (cong - m được phát âm là ân (bật hơi 
lưỡi) ở mũi) 


Ngoại trừ /h, các phụ âm đôi sau đây không có âm tương đương trong 
tiếng Việt: ЁЛ, gh, ch, jh, th, dh, dh, ph, bh và được phát âm mạnh (bật hơi) 
có thể nghe hơi gió được. Chúng là những phụ âm phát âm nhập (không 
phải do các âm rời ghép lại); có thê lấy th trong tiếng Việt làm ví dụ để so 
sánh. 


CÁC TỰ LOẠI 


(4) Các văn phạm Pali chỉ phân chia có 4 tự loại: 
1. Nama: Danh từ, tính từ, và đại danh từ. 
2. Akhyata: Động từ. 
3. Upasagsga: Tiệp đầu ngữ. 
4. Nipāta: Liên tục từ, tiên trí từ, trạng từ, và bât biên từ. 


TÁNH, SÓ, VÀ THẺ CÁCH 


(5) Văn phạm Pali có 3 tánh và 2 số: 
Tánh: 1. Pullihga: Nam tánh. 
2. пра: Nữ tánh. 
3. Napumsakalinga: Trung tánh. 


(8) 
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Số: 1. Ekavacana: Số ít. 
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2. Bahuvacana: Sô nhiêu. 


(6) Danh từ chỉ giống đực thuộc nam tánh, chỉ giống cái thuộc nữ tánh, 


(7) Chữ Pali biến thể theo 8 cách sau: 
Pathamä: Chủ cách 5. 


1 
2. 
3. 
4 


những danh từ chỉ vật vô tri không phải luôn thuộc trung tánh. Ví 
dụ: rukkha (cây), canda (mặt trăng), thuộc nam tánh; dhân (tài sản), 
citta (tâm) thuộc trung tánh. 


Hai danh từ chỉ một vật có thể có tánh khác nhau: раѕапа và silā đều 
chỉ hòn đá, chữ trước thuộc nam tánh, chữ sau thuộc nữ tánh. Chữ geha (nhà) 
vừa thuộc nam tánh, vừa thuộc trung tánh; kucchi (bụng) thuộc cả nam tánh 
và nữ tánh. 


Рибуа: Đối cách 


6. 
Tatiya: Sở dụng cách” 7. 
8 


CatutthT: Chỉ dinh cách 


Pañcami: Xuát xú cách 
Chatthi: Sở thuộc cách 
SattamI: Định sở cách 
Apalana: Hô cách 


BIẾN CÁCH CÁC DANH TỪ 


Các danh từ Pali biến thể khác nhau tuỳ theo tánh và vĩ ngữ. 


Biến cách của danh từ nara (Nam tánh vĩ ngữ a): 


501 


1. Chủ cách паго 


50 nhiêu 


2. Đôi cách пагат паге 
3. Sở dụng cách | пагепа narehI, narebhi 
4. Chỉ định cách | narãya, narassa naranam 


Những từ sau đây cũng biến cách tương tự chữ пага: 


7 Bản tiếng Anh chia thành: (а) Тайуа = Ablative of agent, (b) Karana = 
Ablative of instrument. Sở dụng cách trong tiếng Anh chia làm Tatiyä, 
Karana và Pañcami. Tatiyā và Karana có cùng 1 hình thức và đều có ý nghĩa 
là "phương tiện". Thường thì nếu chỉ nói "Sở dụng cách" chung chung thì 
nên hiểu là cả 3 loại này. 
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Manussa: con người 
Hattha: tay, cánh tay 


Mayuka: con công 
Kassaka: nông dân 


Рада: chân Lekhaka: thư ký 

Kaya: thân Deva: chư thiên, thiên thần 
Rukkha: cây Vanara: con khỉ 

Pasana: hòn đá Vihara: tịnh xá 

Сата: làng Dipa: ngọn đèn; hòn đảo 


Buddha: đức Phật 

Sangha: Hội chúng (Tăng) 

Aloka: ánh sáng 

Loka: thé giới 

Äkãsa: bầu trời 

Suriya: mặt trời 

Canda: mặt trăng 

Magga: con đường 

Putta: con, con trai (trong gia 
đình); chàng trai 

Dhamma: Giáo Pháp 

Purisa: đàn ông; con người 

Sakuna: con chim 

Dãsa: nô lệ 

Bhũpäla: đức vua 


AJa: con dê 

Kumãra: bé trai 

Vaniya: thương nhân, lái buôn 
Sīha: sư tử 

Mitta: bạn 

Mañca: cái giường 
Аһага: vật thực, thức ăn 
Сога: tên trộm 

Miga: con nai; thú vật 
Assa: con ngựa 

Gona: con bò 

Sunakha: con chó 
Varaha: con heo (lợn) 
Kaka: con qua 
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(9) Bảng biến cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ a: 


Số ñ 
тшсп |o — fa j] 


B Hóc [aa — а — 


BÀI ТАР 1 
А — Dịch sang пёпе Việt: 
: 1. Manussanam б. Buddhesu 11. Akasena 16. Gonaya 
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12. Purise 7. Dhammam 12. Bhũpalebhi 17. Sihanam 
: 3. Hattham 8. Sañphamha 13. Deva 18. Asso i 
i4. Padamhi 9. Suriye 14. Candam 19. Sakuna i 
i 5. Kayena 10. Rukkhassa 15. Gāmasmā 20. Mañcasmim ! 

1 


: 1. Những соп chó 

| 2. Của cánh tay 

! 3. Trên những người 
14. Từ trên cây 

15. Trên những hòn 

: dào 

! 6. Với cái chân 

17. Bởi những cánh 

: (ау 


1. Purisassa gono 


2. Manussanam 


һайһа 


3. Akãsamhi sakunä 


1. Cái thân của con bò 

2. Con chim trên cây 

3. Hòn đảo trên thế giới 8. 
4. Với những bàn chân của con 9, 


người 


5. Bởi những bàn tay của con khỉ 


B - Dịch sang Pali 
8. Cho con sư tử 


9. Của những con 


bò 
10. Từ những con 
chim 
11. Bởi ông vua 
12. Oi! VỊ thiên thân 
13. Cho mặt trời 
14. Trên trời 


А – Dịch sang tiếng Việt 


4. Buddhassa 
dhammo 


5. Mañcese manussā 


6. Assanam pada 


В – Dịch sang Pali 


. Trên đời 

. Con khỉ 

. Ngang qua mặt 
trăng 


10. Bhũpalassa «тра 


. Ngang qua thân 3 
. Trên giường 


17. Của những 
mặt trăng 


Rukkhe sakuqo 
Pasanamhi goqo 


Lokasmim 
тапиѕѕа 


6. Của những con chim ở trên trời 
7. Trong giáo lý của đức Phật 


Những con chim từ nơi cây 


10. Con ngựa trên con đường 


| 
| 
| 
| 
Những ngôi làng của đức vua | 
| 
| 
| 
| 
| 
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Chú ý: Khi dịch sang Pali các mạo từ duoc bỏ qua. Pali không có 
những mạo từ tương đương. Chữ та (kia, đó) có thé dùng cho chỉ định mạo 
từ và chữ еКа (một) dùng cho bất định mạo từ. Cả hai đều cùng một tánh, 
một số và một biến cách với những danh từ mà nó bó nghĩa (có bản chia 
riêng). 
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CÁCH CHIA CÁC ĐỘNG TỪ PALI 


(0) Các động từ Pāli có 3 thì, 2 thể và 3 ngôi. 
Thì: - _ Vattamanakala: hiện tại 
- - Atitakala: Quá khứ 
- Апараѓакаја: Tương lai 


Thể: - - Kattukaraka: Năng động thể 
- - Kammakaraka: thụ động thê 


Ngôi: -  Pathamapurisa: Ngôi thứ ba 
- Мајјһтаригіѕа: Ngôi thứ hai 
- - Uttamapurisa: Ngôi thứ nhât 


Ngôi thứ nhất của tiếng Anh là ngôi thứ ba của tiếng Pali. Só của 
động từ tương tự như danh từ. 


(П) Không có các Thì Tiếp Diễn, Hoàn Thành, Hoàn Thành Tiếp 
Diễn trong tiêng Рап như trong tiêng Anh. Do đó các cách chia thì 
chỉ ở dạng phiêm định. 

q2 


Cách chia ngữ căn paca (nấu) 


Trực thuyết cách, năng động thể, thì hiện tại 


(tumhe) расата 
(aham) pacami | (mayam) расата 


q3) 
Ngữ căn bhū (Вһауа: là, có, trở nên, hiện hữu) 


Những động từ sau đây đều chia tương tự: 
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- Gacchati đi - Titthati: đứng 
- Sayati: ngủ - Carati: đi bộ, đi dạo 
- Passati: thấy - _ Bhuñjati: ăn (thức ăn mềm) 
- Harati: mang đi, đem đi - Khadati: ăn (thức ăn cứng) 
- Vasati: sống, б, Cư trú - Аһагай: mang lại, đem lại 
- Hasati: cười - Hanati: giết 
- Nisidati: ngồi - үасай: хіп 
- Пһауай: chạy - Bhasati nói 
- - Aruhati: leo lên - - Kilati: chơi, đùa giỡn 

BÀI ТАР 3 


Мага suriyam passanti 
Goņā pasane titthanti 
Manusso game carati 
Sakupo rukkhe nisidatI 
Buddho dhammam bhãsatI 
Aham dipam āharāmi 
Mayam goņe harāma 
Sangho ратат gacchati 
Tvam sīham passasi 

і 10 Bhũpälã asse aruhanti 


о соул ул о 


11. Deva asakena gacchanti 


12. Assä dipesu dhāvanti 
13. Tvam padehi carasi 
14. Tumhe hatthehi carasi 
15. Mayam loke vasama 


16. Sunakha vanarehi kilanti 


17. Puriso mañce sayati 
18. Уагаһа ajehi vasanti 
19. 51һа sakune hananti 
20. Sunakhā game caranti 


p 5 SS cac can nan S S -1 
А – Dịch sang tiếng Việt i 


: : 


1. Соп ngựa đứng trên hòn đảo 
2. Những con dê đi trong làng 
3. Các ngươi thấy mặt trời 

4. Mặt trăng mọc trên trời 


7. Những con người sống trên 
đời 

i 8. Сао đem cây đèn đi 

19, Chúng tôi sống trên hòn đảo 

: 10. Ngài là đức vua 

: 11. Các anh thấy con chim trên 


В – Dịch sang Pali 

5. Những người đàn ông ngủ 
trên những chiêc giường 

6. _ Những con bò đực chạy khỏi 


con sư tử 


13. Đức vua giết con sư tử 


14. Vị thiên thần du hành trên hư 


không 02 
15. Cây côi sông trên đảo 


16. Anh áy mang cây đèn lại 
17. Chúng tôi thấy thân của người ¡ 
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CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ 


4) xÓO Pāli có đến 7 cách chia động từ gọi là dhãtugana (các loại động 
từ căn). Các nhà văn phạm Pali viết động từ căn với cả nguyên âm 
cuối cùng, nguyên âm này được bỏ rơi һау thay đổi trước các động 
từ tướng. Mỗi dhãtugana có một hay nhiều động từ tướng; động từ 
tướng này ở giữa động từ căn và động từ vĩ ngữ. 


Bảy loại động từ và các động từ tướng như sau: 
- Pë nhất động từ (bhuvãdigana) : a 


- Рё nhị động từ (rudhãdagana) :m -a 
- Рё tam động từ (divädigana) : ya 


- Pê tứ động từ (svādigaņa) : no, nu, ипа 
- Рё ngũ động từ (kiyädigana) :па 
- Рё lục động từ (tanadigana) : O, ylra 


- _ Đệ thất động từ (curadigana) ге, ауа 


Một số lớn động từ căn gòm trong loại đệ nhất và đệ thất. Động từ căn 
раса và bhū thuộc đệ nhât. Nguyên âm cuôi của раса được bỏ rơi trước 
động từ tướng а. 


Động từ căn đơn âm như bhü không bỏ rơi nguyên âm. Nguyên âm trở 
thành guna trước động từ tướng. 
- ihay Ithành е - ш+а=пе+а 
- uhay thành o 
- bhũ+a=bho+a 
Rồi: e có a theo sau đổi thànhay; - пе+а=пауа 
o có a theo sau đổi thành av 
- bho + a = bhava 


Động từ cơ bản là động từ căn cộng với động từ tướng. 
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РЕ ТНАТ ĐỘNG TỪ 


(15) Điểm đặc biệt của động từ đệ thất là nguyên âm cuối cùng của 
động từ cơ bản được dài ra trước vĩ ngữ của ngôi thứ ba (ngôi thứ 
пһаї trong tiêng Anh). 


Điêu luật này áp dụng cho các động từ cơ bản có vĩ ngữ а của đệ nhị, 
đệ tam, đệ lục, và đệ thât, cộng với những điêm đặc biệt của chúng. 


Động từ cơ bản của đệ thất động từ có hai loại vì có đến hai động từ 
tướng е và aya. Ví dụ động từ căn pala có hai động từ cơ bản là pale và 
palaya. 


Chia động từ pala (hộ trì, cai trị) 


Đê thất động từ 


Päleti, palayati | Pälenti, palayanti 


Palesi, palayasi | Paletha,palayatha 
Palemi, palayami | Palema, palayama 


Những động từ sau đây cũng chia tương tự: 


- Jaleti: đốt, thắp - - Cinteti: suy nghĩ 
- - Oloketi: nhìn, ngắm - - Uddeti: bay 
- Deseti: giảng, thuyết - Udeti: mọc (mặt trời mặt 
- Рщей: dâng, cúng, kính trăng,...) 
ngưỡng - Тһарей: nắm, giữ; đặt, аё 
- Рей: đè nén, áp bức, hiếp дар - Мей: mang đi 
- Patetl: rơi, ngả, té, đồ - Апей: mang lại, đem lại 
-  Mãreti: giết - Katheti nói 


- Coreti: trộm сар 


d6) Động từ tướng của đệ ngũ động từ là па. Trong ngôi thứ nhất 
(ngôi thứ 3 trong tiếng Anh), số nhiều пй được ngắn lại. 


Chia động từ vikkinaHi (bán) 
Đệ пей động từ 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


- Kinati: mua - Ugganhati: học 
- Sunati nghe - Тапай: Шеп, biệt | 
- - Minäti: đong, đo - Jinati: thăng, chiên thăng 
- Ganhati lây - Ocinati lượm, nhặt; thâu, gom 
BÀI TẬP 4 
r 1 


A — Dịch sang tiếng Việt 


1 
Райа dhammam uggaņhanti ; 
Stho migam mareti i 
Vanijassa putto gone vikkiņāti i 
Mayam vanijamha mañce kinama ! 
Lekhako mittena magge gacchatI 
Пава mittanam sunakhe hasanti i 
Kassako gone kinati i 
Kaka akase uddenti i 
Vanija Buddhassa dhammam sunanti l 
Сога тауйге corenti ; 
Aham Buddham pũJemi i 
12. Туат dipam jālesi i 
13. Dãso gonam рПей i 
14. Tumhe magga kassakam oloketha : 
15. Mayam dhammam јапата Н 


= 0 оомо юго 


— 
— 


B- Dịch sang tiếng Рай 


1 
Tên trộm ăn cắp con bò đực i 
Con trai viên thu ký mua con bò duc i 
Các lái buôn bán những cây đèn i 
Anh ấy biết con trai của người bạn i 
Những đứa trẻ học tại làng 
Những con chim đứng (đậu) trên đường i 
Tên nô lệ thắp ngọn đèn i 
Những con sư tử giết con nai i 
Đức vua cai tri hòn đảo ! 


о со; сл окы 
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ЖТ 5. Шуша TP 
: 11. Chúng tôi thây những người con của vi thương nhân 
i 12. Hãy nhìn những bàn tay của con người 


i 13. Сас bạn nghe Giáo Pháp của đức Phật 
! 14. Họ cúng dường hội chúng (chư Tăng) 
: 15. Con khi hiệp đáp những con chim 


(17 Danh từ nam tánh vĩ ngữ I 


Biến cách của chữ aggi (lửa) 


[6 [aegino, aggissa — [aggmam — | 
i 


Bảng biến cách danh từ nam tính vĩ ngữ ¡ 


Những chữ sau cũng biến cách như chữ aggi: 
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Muni: tu sĩ 

Ап: kẻ thù 
Gahapati: gia chủ 
Vyadhi: bệnh tật 
Kapi: con khi 

Ravi: mặt trời 
Yatthi: cây gậy 
Rãsi: đồng 

Kavi: thi sĩ, nhà thơ 
Вһарай: đức vua 


Adhipati: người cầm đầu, nhà 
lãnh đạo 


Udadhi: biến, đại dương 


Ahi: con тап 
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Сігі: hòn núi 


Nidhi: của chôn cât, спа đê 
dành 


Раш: tay, bàn tay, cánh tay 


Mutthi: nắm tay 


Isi: ân sĩ 


Atithi: người khách 

Dipi: con báo 

Asi: thanh kiếm, thanh gươm 
Bodhi: cây bồ-đề 


Pati: người chồng, gia chủ 


Vīhi: lúa 


Маш: ngọc (mani) 


Kucchi: bụng 


Những động từ sau đây chia như động từ pacati: 


Khanati: đào 
Likhati: viết 
Арассћай: đến 


Vandati: lạy, đảnh lễ 


Ahandati: đi lang thang 
Chindati: cắt, chặt 
LabhatIi: được, nhận được 
Dasati: cắn 


Paharati: đánh đập 
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BÀI TẬP 5 


A — Dịch sang tiếng Việt 
Muni dhammam bhãsati 


Gahapatayo vihim minanti 

Ahi adhipatino hattham даѕай 
Isi panina manim сапһай 
Dipayo girimhI vasantI 

Ari asina patim раһагай 
Kavayo тат khananti 

Туат atithinam aharam nesi 
Tumhe udadhimhi kīlatha 
Vyadhayo loke manusse pīļenti 
Kapi ahino kucchim paharati 
Kaviyo mutthimhi manayo bhavanti’ 
Ravi girimhā udeti 

Aham vīhīnam газїт? passāmi 


Mayam gāme āhiņdāma 


__ B- Dịch sang Pali 
Những con báo giêt những con nai 


Vi ân sĩ từ núi đên 


z 


š Động từ bhavati không có “đối cách” (đối cách được chia nhu chủ cách) 
? Dùng với “só thuộc cách” 
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e 
3. Có'° một thanh gươm ở trong tay kẻ thù 

4. Có"! những hòn ngọc trong nắm tay của người gia chủ 

5. Chúng tôi cho người khách vật thực 

6. Những đứa con của bác nông dân đong một đồng lúa 

7. Con răn nhận được thức ăn từ một vị thi sĩ 

8. Những vị tu sĩ đốt lửa 

9. Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh đạo 


10. Những con khỉ trên cây đánh con báo 


II... Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm 


12. Những vi án sĩ nhìn mặt trời 
13. Chúng tôi nhận được lúa từ người khách 
i 14. _ Tôi thấy mặt trời trên bién 
CHIA ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ 


(18) 
Chia động từ раса 


Trực thuyết cách, năng động thể, thì quá khứ 
pacimha, расітћа, apacimha, apacimhā 


расо, apaco pacittha, apacittha 
paci, раст, apaci, араст | pacum, pacimsu, apacum, арасітѕи 


Những động từ sau đây спа tương tự: 


10 Bhavati 
П Bhavanti 
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- басс: đã đi - Кіші: đã mua - - Khadi: даап 

- Dadi: đã cho - Vikkm:đãbán - Kari: đã làm 

- Hari: đãđem (mang) - Nisidi: dà ngòi - Dhavi: đã chạy 
đi - Aruhi:đãleolên - Sayi: đã ngủ 

- Ahari: đã đem - _ Ganhi: đã lấy - Cari: dà di 


(mang) lại, đã dem đến 


Tiếp đầu ngữ а được bỏ rơi trước động từ cơ bản bắt đầu bằng một 
nguyên âm. 
(9) Các từ trong nhóm Đệ Thất Động Từ có cách chia khác: 
Chia đệ thất động từ pala 
Thì quá khứ, năng động thể 
pAlesim, palayim | palayimha, pālayimhā 


раһауііһа 
pAlesi, palayi palesum, palayum, palayimsu 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


- - Mãresi: đã giết - - Kathesi: đã nói - Тһареѕі: đã giữ; đã 
- Desesiđãthuyết - Jãlesi đã đốt đặt 
- Coresi: đă ăn căp - Апеѕі: đã đem - Pilesi: đã áp bức 
- Nesi: đã mang đi (mang) lại -  Pãtesi: đã làm rơi 
- Cintesi: đã suy - Pũjesi: đã cúng, (rớt xuống 
nghĩ dâng 
BÀI TẬP 6 


[rtusiiefiefiefiefiefiefiefiefistipt§sgiiSAieliegieSefiietiefiettnefnefiefiefiefiefiefiefiefieỹi sĩ 
i А – Dịch sang tiếng Việt i 


' 1 Munayo mañcesu nistdimsu 

| 2. Aham dipamhi acarim 

i 3. Cora gahapatino nidhim coresum 

i 4. Mayam bhupatino asim olokayimha 
: 5. Tvam atithino odanam adado 


l6 Adhipati vãn1Jamhã manayo kim 


¬ 


Рай kassakassa vihim yaci 


90 


І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

' 

i 

1 

1 

Isayo kavinam dhammam desesum ! 
I 

1 

:9. Kapayo girimhā rukkham dhavimsu i 
1 

i 10. Vanija udadhimhi gacchimsu i 
1 

: 11. Mayam maggena ратат gacchimha ; 
І 

¡ 12. Пірі kapim mãresi i 
1 
1 


i 13. Tumhe patino dīpe gaņhittha 
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: 14. Aham Buddhassa pade pũJesm 
i 15. Кауауо Картпат odanam dadimsu 


: 16. Агауо asī anesum 


І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

i 17. АМ kapino pãnim dasi 
i 

i 18, Mayam girimhã candam passimhā 
I 

| 19. Tumhe munīnam аһагат adadittha 
I 
1 


20. Bhũpati nidhayo palesi 
В – Dịch sang Pali 


I. Người nô lệ đã đánh kẻ thù với thanh kiếm 


N 


Chúng tôi đã nhận được thức ăn từ vi gia chủ 


w 


Ông ấy đã mang con khi đến núi 
4. Những lái buôn đã đi đến làng bằng con đường 
5. Những con chim đã bay lên trời từ cái cây 


Bọn trộm đã đánh cắp những viên ngọc của đức vua 


¬ 


Tôi đã dâng cúng các vil tu sĩ thức ăn 

8. Những người con trai của thi sĩ đã nghe Pháp từ vi tu sĩ 
9. Tôi đã thấy con báo trên đường 

10. Con sư tử đã giết con nai trên hòn đá 


11. Họ đã nhìn thấy ngọn núi trên hòn đảo 


о 


¡ 12. Cậu bé đã đi biển 


ннаналан ааа ааа ааа зара шаша ш susu ш шшш ЫШ -1 


i 13. Những chú chó đã chạy đến làng 

i 14. Người lái buôn đã mua con ngựa từ nhà lãnh đạo 
! 15. Người khách đã đem lại hòn ngọc trong tay 

` l6. Con khi đã bắt con rắn bằng tay 

i 17. Vi gia chủ đã ngủ trên giường 

| 18. Chúng tôi đã sống trên đảo 

i 19. Đứa trẻ đã đánh con khi bằng tay 


120. Tôi đã thấy thanh kiếm của đức vua 
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„сааш кашы кп шш поа иш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш поп шш пп шш пп шш поп шш поп шш поп шш пп шш пп шш пп шш пп шш CEL TEE EEC TEE TE -d 


Z 2 


Chú ý: Các động từ có nghĩa di động thì dùng Đối cách. Như đi đến 
rừng, di dên làng đêu dùng girim, батат. Nhưng với nghĩa cho ai vật gì, ai 
phải dùng “chỉ định cách”, không dùng “đôi cách”. 


NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ 


(0) Наі nhân xưng đại danh từ amha và tumha không có tánh riêng 
(nam, nữ, trung tánh) và không có hô cách. Chúng được biên thê 
như sau: 


Amha 


I 
2 
3 1, 

Ж 6б 


Tumha 
t 


ШЕНІ Т 
С? |mam, x 
7-5 |maame ———[amhehiamhebhi no 

. 


| 2 | tam, tavam, tuvam | tumhe, tumhakam, vo 
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tvayä, taya, te tumhehi, tumhebhi, vo 
4 & 6 | tava, tuyham, te tumham, tumhãkam, vo 


tumhehi- tumhebhi 


Chú y: Te, me, vo, và no không được dùng ở đâu câu. 


- Na hay по: không - - Kodha: sự nóng giận 
- АШ: có - Geha: nhà 
- N'atthi: không có, không phải là 


BÀI TẬP 7 
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pa. T.T... T.T... Ñ... Ñ... Ñ... Ñ... Ñ... -1 


A — Dịch sang tiếng Việt 


Aham mayham puttassa assam адай 
Туат amhakam сата āgacchasi 
Mayam tava hatthe passama 
Mama puttā girim aruhimsu 
Tumhākam sunakhā magge sayimsu 
Amham mttā coram asinā paharimsu 
Tumham даза arīnam asse harimsu 
Coro mama puttassa maņayo coresi 
Іѕауо mayham gehe na vasimsu 

. Kavi tava риќапат dhammam desesi 

. Amhesu kodho” папы?” 

- Tumhe уаріјаѕѕа mayire kinittha 

. Mayam bhũpatino mige vikkinimha 

14. Gahapatino putto mam раһагі 

15. Adhipatino даза mama gone paharimsu 

16. Aham tumhãkam vīhī na ganhim 

17. Пірі gamamha na dhāvi 

18. Tumhe ahayo na maretha 

19. Mayam ай пат odanam pacimha 

20. Kapayo mam aharam yacimsu 


= оромол 


= кі — 
C2) `) — 


12 kodha = sự tức giận (m) 
ІЗ Động từ atthi, natthi gióng như bhavati 
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E6 trổrnerreisetteireirerirernerretrerrsrseirsrrerretrerretreinsir=irsrierserrerieizei: = 
В – Dịch sang Pali 


1. Tôi đã bán những viên ngọc của mình cho người lái buôn 

2. Chúng tôi đã cho những người nô lệ những con bò đực của mình 
3. Các anh đã mua một thanh kiếm từ tôi 

4. Các người chớ đánh những con khi bằng tay của mình 

5.. Nhà lãnh đạo đã mang một con sư tử từ núi về 

6. VỊ tu sĩ đã giảng giải đạo lý cho các anh 

7. Chúng tôi đã cho những con rắn thức ăn 

8. Những người nô lệ của gia chú đã mang lúa của chúng tôi đi 

9. Các anh đã không đi biển 

10. Trong tay của chúng tôi không có những hòn ngọc 


11. Con trai của thi sĩ đã đánh con chó với cây gậy 

12. Những người con của chúng tôi đã học từ vị ân sĩ 

13. Con khi của các anh đã rơi từ trên cây xuống 

14. Con chó của tôi đã đi cùng tôi tới ngôi nhà 

15. Một con rắn đã căn bàn tay của con tôi 

l6. Con báo đã giết (một) con bò đực trên đường 

17. Những người bạn của tôi đã nhìn (thấy) những con sư tử 
18. Chúng tôi không thấy thanh kiếm của đức vua 

19. Tôi đã không đi tới những con nai 

20. Bạn đã mua một con công từ vị thi sĩ 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


(4) 
Chia động từ раса thì vị lai 


pacissasi | pacissatha 
pacissami | расіѕѕата 


Những động từ sau đây cũng được chia tương tự: 


- Gamissati (вассһіѕѕай): sẽ đi - — Vasissati: sẽ sống 
- Agamissati (8Agacchissat): sẽ - Dadissati:së cho 
đến - Karissati: sẽ làm 
- Вһоийјіѕѕай: sẽ ăn - _ Passissati:sẽ thấy 
- Нагіѕѕай: sẽ mang - Bhayissati: sẽ sợ 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 4I 

Các động từ ở thì hiện tại có thê đổi qua thì vị lai bằng cách 46 issa 
vào giữa động từ со bản và vĩ ngữ, rôi bỏ nguyên âm cuôi của động từ cơ 
bản. 


Ví ди: 
- Бһийјаб = bhuñJa + issa + ti : bhuñjissati 


- Кран = кіра + issa + ti : Кіпіѕѕай 
- deseti = dese + issa + ti : desessatI 


(2) Biến cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ г 
Pakkhī (con chim) 


3 pahina — — — — |Ppakkhihi pakkhrbhi | 


pakkhina, pakkhimhā, pakkhisma | pakkhīhi, pakkhrbhi 
S ракове раа 


Bảng biến cách danh từ nam tánh vĩ ngữ ї 


5 
1 


2 
6 [ino isa — mam | 
SH —— lim] 


Những danh từ sau đây bién thể tương tự: 


- Най: con voi - _ Chat: người cầm long 

- раі: voi lớn có ngà - Sami: người chủ, vị chủ të 
- Dighajtvi: người sống lâu - _ Bhogĩ: con rắn 

- - Sukhĩ: người an lạc - Settht: triệu phú 


- Ball người có sức mạnh, cóthê - Pāpakārī: kẻ làm ác 


юмо моол P гок 
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GIÁO TRÌNH PALI - Tập 1 
lực - _ Bhãgĩ: người chia phần 
Маһ: người có vòng hoa - Кап: con voi 
Gant: người có đồ chúng -  SaSI: mặt trăng 
Kuttht: người bệnh cùi - Saratht: người đánh xe 
SikhT: con công - Manttr bộ trưởng, quan đại thần 
BÀI TẬP 8 
A — Dịch sang tiếng Việt 
Мапй hatthinam ãruhIssati 
Mayam setthino geham gamissama 
Tvam samino риќаѕѕа kapim dadIssasi 
Ganino sukhino Бћауіѕѕапії 
Amhakam samino dighajTvino na bhavanti 
Pāpakārī уа па bhogIm maresi 
Мата puttā setthino game vasissanti 
Кой sarathino padam yatthina pahari 
Sikhī chattimha bhāyissati 
. Sārathī asse gāmamhā harissati 
. Tumhe mālīhi sasinam olokessatha 


= — Оо сор ON A Боо E н 


— 
N 


. Bali dathino kayam chindissati 

. Amhakam mantino balino abhavimsu 
‚ Sefthino malino pasissanti 

. Mayam gehe odanam bhuñjissama 


В – Dịch sang Pali 


Người chủ của chúng tôi đã đi đến vị bộ trưởng 

Nhà triệu phú sẽ là người sống lâu 

Những người làm ác không trở thành! những người sống an lạc 
Con voi lớn có ngà sẽ đánh người bị bệnh cùi 

VỊ bộ trưởng sẽ nhận một con công từ người chủ 

Người đánh xe sẽ mua những con ngựa cho vị bộ trưởng ” 
Những con công của tôi sẽ sông trên núi 

Những con rån sẽ cắn người có thế lực 

Những con của người chủ sẽ thấy con sư tử của vị triệu phú 


14 Na bhavissati: dùng ở thì vị lai có nghĩa là sẽ tró thành, sẽ trở nên 


! Nên dùng chỉ định cách ở đây. 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 43 


r 10. Chúng tôi sẽ mua con nai từ người khách 

11. Con voi đã giết người bằng chân của nó 

12. Ngươi sẽ không là một vi triệu phú 

13. Những người con của đức vua sẽ ăn cùng với những vị quan đại thần 
14. Những con khỉ sẽ không rơi từ cây xuống 

15. Tôi sẽ không dân con voi của người đánh xe đi 


(23) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ u 


Garu (thây giáo) 


Cách 551 
ГЕ 8 


garuhi, garübh 
aruno, øarussa arunam 


Bảng biên cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ и 


Những danh từ sau đây bién thé tương tự: 


- Bhikkhu“: vị Tỳ-khưu - Akhu: con chuột 
- Ваһи: cánh tay - Ketu: cây cờ 
- Pasu: thú vật - Таги: cây 
- — Velu: tre, trúc -  Pharasu: cái búa 
- бей: cái cầu - - Ucchu: cây mía 
- Bandhu: người bà con, thân - Sattu: kẻ thù 
quyến | - бизи: trẻ con 
- Sindhu: biến, đại đương - - Katacchu: cái muỗng 


Một vài danh từ vĩ ngữ и lại biến thể khác: 


04) 


16 Hô cách số nhiều có thêm một hình thức khác: bhikkhave 
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Bhatu (anh) 


1 
2 


To [om 
2 [bhaam — — |Dharare phataro 
Bes [bm 


3&5 bhātarehi, bhātarebhi 


bhātarānam 
[§—|[Bhủabhm — — [hao — — 


Pitu (cha) biễn thé gióng Bhatu 


(25) 
Nattu (cháu trai) 


Sôñ 


naiire, папаг 


: 


nattu, nattuno, nattussa | nattanam, nattaranam 
8  [natta, nanā 


Những danh từ sau đây biến thé tương tự: 

- - баши: giáo Sư, VỊ сб vấn - Gantu: người đi 
- _ Bhattu: người chồng -  Vaffu: người nói 
- - Райи: người cho - - Viññãtu: người hiểu biết, thức 
- Vinetu: người dạy, người giả 

hướng dẫn - Kattu: người làm, người tạo ra 
- Netu: nhà lãnh đạo - бош: người nghe, thính giả 
- Је: người thắng trận 


26) Сас giới từ saha, saddhim (với, cùng với) dùng với danh từ Sở 
dụng cách chỉ người và thường đi sau danh từ. Đôi khi một mình Sở 
dụng cách cũng có nghĩa là với. 

Ngt vựng: - Ca: và 
- Рі, арі: cũng, với 
- Va,athava: hoặc, hay 
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BÀI ТАР 9 


45 


pa... T.T... Ñ... Ñ... Ñ... Ñ... Ñ... Q... -1 


Пеле = Еее Авр 


> 


ы 


A — Dịch sang tiếng Việt 


Bandhavo susũhi saddhim amhakam geham āgamissanti 
Sattu pharasunä tava taravo chindissati 

Garu mayham susũnam ucchavo adadi 

Bhikkhavo пайагапат dhammam desessanti 

Tvam bandhunã saha sindhum gamissasi 

Assä са сопа ca game ãhIndissanti 

Tumhe pasavo уа pakkhI vã na mãressatha 

Mayam netarehi saha satthãram pũJessama 

Bhata veluna pakkhim mãresi 


. Amhakam pitaro sattinam ketavo aharimsu 

. Jeta dataram bahunã pahari 

. Ѕаќћа атһакат netā bhavIssatI 

. Mayam pitara saddhim velavo аһагіѕѕата 

. Ahayo ākhavo bhuñJanti 

. Mama sattavo setumhi nisīdimsu 

. Amham bhataro ca pitaro ca sindhum gacchimsu 
. Aham mama bhatara saha sikhino vikinissami 
. Susavo katacchuna odanam āharimsu 

. Gamam gantā tarũsu ketavo passissati 

. Setum katta сататһа velavo āhari 


В – Dịch sang Pali 
Tôi sẽ chặt những cây tre bằng cây búa của tôi 
Những vị giáo sư sẽ nhìn những người thắng trận 
Họ đã mang những cây mía cho những chú voi 
Thính chúng sẽ đến chư Tỳ-khưu 
Báo và sư tử không sống trong làng mạc (dùng số nhiều) 


Tôi đã đi đên vị giáo sư cùng với anh trai mình 
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TỐ = 


: 8. Con của anh tôi đã giêt con chim với cây gậy i 
i 


i 9. Thân quyên của chúng tôi së mua những con công và những con 
chim 


: 10. Khi và nai sóng trën núi (düng số nhiều) 
i 11. Hắn đánh cánh tay của cháu trai tôi 
: 12. Những kẻ thù đã mang di cây cờ của nhà lãnh đạo của chúng tôi 


¡ 13. Những người làm cầu đã mua tre từ người chủ 


¡ 15. Tôi đã cho người bà con của tôi cơn 
i 16. Vị thí chủ đã mang cơm với những cái muỗng lại 


1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
: 17. Thú vật của cha tôi đã ở trên tảng đá | 
i 18. Những người anh và những người cháu của chúng tôi sẽ không mua i 
những con voi 


i 
i 
i EE i В қ i 
: 19. Con trai của vi giáo su së mua con ngựa hoặc con bò duc : 
i 


i 20. Anh của tôi hay con trai của ông ấy sẽ đem lại một con khi cho bọ 


I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 14. Những con chuột sẽ sợ những con rắn 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


- _ Những người làm cầu (câu 13): “Setum kattāro” hay “Setavo kattāro” 


- _ Sẽ sợ những con rắn (câu 14) : “BhogThi bhayissanti” (ХХС) 


i 
"і 
i 
i 
i 
i 
i 
i 


- Cúaóng áy (сап 20): “Tassa” 


Ran au mun mnnm nn mann m un. n n n n n n n N n n N D n n N n N n o n N n N n n N n n n n N n n N n N n n N n n N n N n N n N n n n n n n n n n n a -. 


07) Những danh từ có vĩ ngữ vantu và mantu biến thể khác với danh 
từ có vĩ ngữ С nam tánh đã nói đên trước. 


Chúng thường được dùng như tính từ, nhưng sẽ trở thánh danh từ khi 
đứng một mình và thê cho người hay vật mà chúng định phâm. 
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Chúng biến thê theo cả ba tánh. Nếu là nữ tánh thì thay đổi nguyên âm 
cuôi u thành 7, như оипауапй, bandhumanfT'”,... 


(28) Biến thể của danh từ vĩ ngữ u 


Biến thể chữ Сипауапіи 
(có đức hạnh; người có đức hạnh) 
Сасһ 


1&6 
x S [#unavam punava ашау. | gunavanto, gunavana | 


Những từ sau đây biến thể tương tự: 
- _ Dhanavantu: giàu; người có tiền của, phú gia 
- Himavantu: có tuyết; núi Hy-mã-lạp (Himalaya) 
- _ Bhagavantu: may mắn; Đức Thế Tôn 
- _ Bandhumantu: (người) có nhiều bà con 
- _ Yasavantu: (người) có danh tiếng 
- _ Balavantu: (người) có sức mạnh, có quyền thế 
- _ Puññavantu: (người) may mắn, có phước 
- _ Buddhimantu: (người) thông minh, nhuệ trí 
- _ Kulavantu: (người) có giai cấp cao 
- - Phalavantu: có quả, người thọ quả 
- _ Cakkhumantu: (người) có mắt 
- _ Satimantu: (người) có chú ý, có chánh niệm 
- Вһапитапќи: mặt trời; có mặt trời 
- Silavantu: (người) có giới hạnh 
- _ Paññavantu: (người) sáng suốt, có trí 


Chú ý: những danh từ có vĩ ngữ тати biến thé như vantu. 


Bảng biên cách của danh tính từ nam tánh vĩ ngữ vantu và mantu: 


бй 
lj |шоша | 


antehi, antebhi 


! Biến thé theo danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 (sẽ học sau) 
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3 
ata, antamhā, antasmā | antehi, antebhi 
ati, antamhi, antasmim | antesu 
| 8 |am,a,ä anto, anta 


(9) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ й 


Vidū (người sáng suối, có trí) 


Bảng biến cách danh từ nam tánh vĩ ngữ g: 


3&5 1 
4&6 
7 


woo T 
mhi, usmin 


385 
7 [omh usm ЕСТЕН 


Những từ sau đây bién thể tương tự: 


- - Pabhũ: vị chủ tê 

- _ Vadaññũ: người có lòng bó thí 

- - Sabbaññu: Đắng Toàn Tri, Nhất Thiết Trí 
- _ Mattaññũ: người có tiết độ 

- _ Atthaññũ: người hiểu ý nghĩa 


(30 Các trạng từ chỉ thời gian (bất biến từ): 


- Kada: khi nào - _ Ekadã: một ngày kia; một lần 
- Тада: lúc bấy giờ, lúc ấy - Рассһа: sau này 
- байа: luôn luôn - Pura: lúc trước 


- ldani: nay, hiện nay - _ Sãyam: chiêu, Бибі chiêu 
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-  AlJa: hôm nay - Pato: sáng, buổi sáng 
- Suve: ngày mai - _ Parasuve: ngày mốt, ngày kia 
- Hiyo: hôm qua - Рагаһтуо: bữa trước, hôm kia 
- Yada: khi nào 
BÀI TẬP 10 
нн кк E Жешка mm nh. Sĩ 


= 0 оо; суы im 


— 
— 


A — Dịch sang tiếng Việt 


Bhagavã ajja sotaranam dhammam desessatI 
Bhikkhavo Bhagavantam vandimsu 
Cakkhumanto зада bhãnumantam passanti 

Tada balavanfo ап veluhi paharimsu 

Kada tumhe dhanavantam passIssatha? 

Suve mayam sīlavante vandissama 

Bhagavanto sabbaññuno bhavanti 

Viduno kulavato geham gacchimsu 

Himavati kapayo ca pakkhino ca isayo ca vasImsu 


. Puññavato пайа buddhimä bhavi 

. Kulavatam bhãtaro dhanavanto na bhavimsu 

‚ Aham Himavantamhi phalavante rukkhe passim 

. Pura mayam Himavantam gacchimha 

‚ Hiyo ѕауат bandhumanfo yasavatam ратат gacchimsu 
‚ Viññuno pacchã pabhuno gehe vasissanti 


В – Dịch sang Pali 
Những đứa con của nhà giàu không phải luôn sáng suốt 


Người có bà con không sợ kẻ thù 


Những người anh của người có giới hạnh sẽ dành lễ Đức Thế Tôn 


Những đứa cháu trai của các anh không được thông minh 


Ngày mai, những bậc trí giả sẽ thuyết giảng cho những người có giai 


câp cao 


Hôm nay, những người giàu có sẽ đi đến ngọn núi trong Hy-mã- lapi 


FT” 


(31) 


. Một thời, anh trai của người sáng suốt đánh người có giới hạnh 
. Thuở trước, tôi sống tại nhà của vị chủ tế 

. Hôm qua, có những con voi và con ngựa trong vườn 

. Lúc này, người có giai cấp cao sẽ mua con sư tử và con nai 

. Những người cha của họ đã là những người có chánh niệm 

. Một thời, chúng tôi đã Һау mặt trời từ vườn của người giàu có 
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Trong vườn của phú gia có cây ăn trái, sư tử và báo ! 
Khi nào những người có danh tiêng sẽ đên làng chúng ta? 
Những người con của những người có quyên thê sẽ luôn luôn có danh 
tiêng 


BIẾN THẺ СОА DANH TỪ NỌ TÁNH 


Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ 4 


Vanita (đàn bà, thiếu phụ) 
vanita : 
ma 


s [ae ° — [anta vanao | 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ 2 


á 

5 a 
lam fa 

3 
18 


в [е [sao ` 
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Những từ sau đây bién thể tương tự: 


- Кайда: con gái, thiếu nữ - Вһапуаӣ: vợ 

-  Givã: сб - Chaya: bóng, bóng mát 

- - JIVhã: lưỡi - Valuka: cát 

- Sena: bộ đội, quân đội - Каћа: lời nói, bài giảng, bài 


nói chuyện 
- Guha: cái hang, hang động 
- Sura: rượu 
- Роја: chiếc kiệu 
- Lanka: Tích Lan (Srilanka) 
- Amma: mẹ 
- Sakkhara: hòn sỏi 
- Sala: phòng lớn, đại sảnh 
- Niddha: giác ngủ, sự ngủ 
- Маса: lời nói 
- _ Vasudhä: đất, mặt đất 
- Раја: sự cúng dường 
- рапка: bé gái 
- _ Godhã:con tắc kè 
- Paññā: trí tuệ 
- __ Parisã: người hầu, tuỳ tùng 
- Ріраѕа: khát 
- ауд: chiếc tàu 
- Sabha: hội, đoàn thể; phòng 
- Disa: phương, hướng, phương họp 
hướng 
- Sila: hòn đá 
- _ Jañphã: ông chân 
- Lata: dây leo 
- _ Сайра: dòng sông; sông Hằng 
- Mala: vòng hoa 
- Nasa: mũi 
- Valava: ngựa cái 
- - Pabhã: ánh sáng 
- Sakha: cành cây - __ Visikhã: con đường, con phố 


-  Khudã: đói - Devata: thiên thần 
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- Tula: cái cán - Sonmnda: cái vòi (voi) 
- Mañjusa: cái hộp - рађћа: ngà voi 
MỆNH LỆNH CÁCH 


82) Mệnh lệnh cách dùng 46 sai bảo, cầu khẩn, khuyên lon, hay ước 
vọng. Trong Pali, mệnh lệnh cách được gọi là pañcamT 


Cách chia động từ paca 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


- Hotu": йё sự ấy như vậy - Bhavatu: để nó là 
- _ Pivatu: để nó uống - _ Gacchantu: dé nó đi 
-  Jayatu: để nó chinh phục,thắng - Вһаваш: để nó nói 
trận - Pakkhipatu: dé nó đặt vào trong 


- _ Rakkhatu: dé nó hộ trì 
- - Thapetu: đê nó giữ, сат, năm; 
đặt, đê 


KHẢ NĂNG CÁCH 
(33) Trong Pali, khá năng cách được gọi là sattamī. Dùng dé diễn tả 
khả năng, sai bảo, ước mong, сап nguyện, hy vọng. khuyên nhủ. 
Cách chia động từ paca 


расеууйћа 


Chú ý: Các chữ ѕасе, yadi, се (bất biến từ) có nghĩa là néu, nhưng chữ 
ce không được dùng ở đâu câu. 


BÀI TẬP 11 


Pusssasusnsusasususasususasusasusnqususasaqusnscucqaqinqusaqauquaqa =š 
A — Dịch sang tiéng Việt 


'Vanitäyo navahi gañgayam gacchantu 

Tvam salayam kaññanam odanam расам 

Sace tumhe nahayissatha, aham pi nahayissami 
Yadi so sabhayam katheyya, aham pi katheyyami 
ГайКауа bhũpatino ѕепауо Jayantu 

Devatā vasudhayam manusse rakkhantu 

Sace te valukam ahareyyum aham (tam) kinissami 
Tumhe darikaya hatthe malam thapetha 


бом Сл шого 


!8 Hoti tương tự như bhavati, апһі, папһі, không có Đối cách 
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TE alaya TE vã : mã: ЕРЕЕНЕНТЕНСИЕННЕ ЕГЕТЕ ¬ 


10. Сога mañjusãyo guham 1 harimsu 

11. Каййауо godham ѕаккһагаһ paharimsu 

12. HatthT sondäya taruno sakham chindi 

13. Sace mayam guhãyam ѕауеууата, pasavo по haneyyum 
14. Tumhe mittehi saha suram mã pivatha!? 

15. Mayam рагіѕауа saddhim odanam bhuñjissama 

16. Bhãnumato pabhã sindhumhi bhavatu 

17. рагіка Каййауа nasayam sakkharam pakkhipi 

. Tumhe parisahi saddhim тата katham sunatha 

19. Amhakam атта dolãya ратат agacchi 

20. Sace tvam уајауат kiņeyyāsi, aham assam kinissami 


В – Dịch sang Pali 


Б |саны а ы аши и ан а алаа 
— 
оо 


1. Tên trộm đã mang chiếc hộp đến cái hang” 
2. (Các anh) hãy đi đến làng các anh cùng với mẹ mình 
3. 
4. Nếuô ông áy mua con nai, tôi sẽ bán con ngựa cái của mình 
5. Tôi đã nghe bài nói chuyện của người con gái tại cuộc họp 
6. Chúng ta nói những lời nói bằng lưỡi của mình 
7. Đừng đánh con tắc kè với những viên sỏi 
8. Mong rằng người tuỳ tùng của ta sẽ thắng trận trên đảo Tích Lan 
9. Mong răng những món cúng dường của chúng tôi sẽ dâng cho những i 
bậc hiền trí 
. Hãy trang điểm”! có của người con gái bằng vòng hoa 


11. Bóng của dây leo In xuống trên mặt đất 

12. Người đàn bà đã mang đến một cái cân từ phòng họp 

13. Đừng có uống rượu với những người con gái và con trai 

14. Nếu bạn nấu cơm, tôi sẽ cho thiếu phụ thức ăn 

15. Cầu mong chư thiên che chở cho con và cháu của chúng tôi 
16. Người thiếu nữ đã đem cát từ con đường lại 

17. Người tuỳ tùng của tôi đã chặt những cành nhánh của cội cây 
18. Hãy để con voi mang hòn đá đến con đường 

19. Thú vật sẽ giết chết nó néu nó ngồi trong hang 

20. Có những hòn ngọc trong chiếc hộp của người con gái 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
нау аё cho những thiếu phụ đi trên một chiếc tàu i 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


— 
° 


кт т sn к т -i 
19 Mã pivatha = không uống. Trong thực tế mã có thể được dùng thay cho na. 
20 Dùng Đôi cách 
?! Trang điểm — alankarohi. 
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I 1 
1 1 
i- Jayati (dt): chính phục, thắng trận i 
i- Ма: (bbt): chớ, đừng, không nên i 
і- Pivati (åt): uống | 
: - Patati = pateti (dt): rơi, ngå : 
i- Alañkaroti (dt): trang йїёт i 
i- Rakkhati (dt): che chó, hộ trì i 
i- Pakkhipati (dt): dë vào, đặt vào i 


(34) Віёп thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ I 
Bhữmi (đất; sàn nhà) 


Sôñ 
T&S Бї, bhũmiyo 
Бһйтт, bhūmiyo 


3 & 5 | bhũmyã, bhūmiyā bhũmnhi, bhūmībhi 
1&6 
bhữmiy2,bhimiyam 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ I 


Tiyo 


3&5|ya iya (mhi, bhi | 
4& 6 [iya 


Những từ sau đây được bién thé twong tự: 


- Ratti: đêm - Kitti: danh tiếng 

- Asani: sét - Mati: trí tuệ 

- бай: trí nhớ - Patti: bộ binh 

- Añguli: ngón tay - Yuvati: thiếu nữ, con gái 

- - Yatthi: cây gậy - Уи: mưa 

- _ Doni: chiếc thuyền - Nali: đồ đo lường lúa 

- Khanti: nhẫn nhục - Dhuli: bụi bán 

- - Dundubhi: cái trống - Vuddhi: sự phát triển, gia tăng 


- Afavi: rừng 
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(35) Віёп thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


Kumari (bé gái, thiếu nữ, con gái) 
551 
TE 


kumarihi, kumarbhi 
kumariya, kumariyam 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


теу cạn — 


Basy |m 
7446 уя — [mam — 


Những danh từ sau đây biến thé tương tự: 


- Nari đàn bà - - MatulamT: cô, dì 

- = ]tthr đàn bà - - PokkharanI: hồ nước 
- баки: chim mái - - Bhagini: chị 

- Gavi:bo cái - Кајіпт: hoàng hậu 
- - KukkutI: gà mái - Март: bể nước 

- Tarunti: đản bà trẻ - Ма: con sông 

- - SakhI: bạn gái - 8111: sư tử cái 

- ав: nữ tỳ -  Kadalï: chuối 

- Migt: nai cái - - Hatthidi: voi cái 

- Maht: quả đất; tên con sông - Kali qua mái 

- Devt: hoàng hậu; nữ thiên thần - Vanart khi cái 


- Вгаһтапт (brahmann): nữ bà-la- 
môn 
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ВАТ BIÉN QUÁ КНС PHÂN TỪ 


(36) Những từ có vĩ ngữ två, tvāna, tina và уа như kafvã (sau khi làm), 
ganana (sau khi di) và adaya (sau khi lây) có thê gọi là bát biên quá 
khứ phân từ hay danh động từ và không có biên thê. 


Trong câu So gāmam gantvā, bhatam bhuñji, chữ gantva có thể và 
gato (quá khứ phân từ) mà không biên nghĩa. Ví du: 


- Pacitva (расіќйпа): khi nấu - Bhuñjitvā: khi ăn xong 
xong (sau khi nấu) - Adaya: khi lấy xong 

- Thatva: khi đứng xong (sau khi - Vidhäya: khi ra lệnh xong; khi 
đứng) làm xong 

- _ Pavitvã: khi uống xong - Раһауа: khi bỏ xong 

- Кіа: khi chơi xong - Okkamma: khi đi qua một bên 


- Sayltva: khi ngủ xong 
- Nahatva: khi tắm xong 


2 Z 


Chú Ý: | 
l. Туй, tvāna, їйпа có thê dùng chữ nào cũng được. Nếu vĩ ngữ của căn 
không phải là 4 thì thêm і vào 
2. Ya thường được dùng với ngữ căn có thêm tiếp đầu ngữ như: 


- ā+dā+ ya = ādāya 
- мі + dhã + уа = vidhāya 
Trong vài trường hợp, chữ ya hoà hợp với phụ âm cuối cùng của ngữ 
căn hay đổi chỗ với phụ âm ấy. 


Hoà һор - а + gam + ya = agamma (khi đã đến) 
КИБ. ni + kham + уа = nikkhamma (khi đã đi khỏi) 
Thay đôi: - а +ruh + уа = āruyha (sau khi leo lên) 


- ра + раһ + уа = paggayha(sau khi đỡ lên) 
- o +ruh + уа = oruyha (sau khi xuông) 


BÀI TẬP 12 


i A — Dich sang tiéng Viét 


i : 1. Brahmanï kumariya saddhim nadiyam nahātvā geham agami 
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— 
N 


. Gāviyo bhümiyam sayitvā utthahitvā atavim pav1simsu 
13. Mama mātulānī puttassa dundubhim ānessati 

14. Sakuņī mahiyam āhiņqditvā aharam labhati 

15. Kaki taruno sakhasu nisīditvā ravitvā akasam uddessanti 


p: Мапуо odanam pacitva bhuñjitva kukkutinam pi adadimsu ! 
: 3. Kumariyo sakhīhi saha vapim gantvā nahāyissanti : 
і 4. Кајіпт атра nikkhamma nãvãya gamissati i 
i5. Уапап шуо passitvā tarum aruyha nisīdi i 
i 6. TarunT hatthehi sakham ādāya ãkaddhi ! 
: 7. Tumhe vapim taritv а atavim pavisatha : 
: 8. Dipayo аѓауїѕи thatva migī māretvā khādanti i 
і 9. Yuvatinam pitaro ataviya agamma bhuñjitvā sayimsu i 
i 10. Hatthinī pokkharanim oruyha nahatva kadaliyo khadi i 
i 11. Sīhī migim mãretvä susünam dadissati : 
1 1 
i i 
i i 
i i 
i i 


- Tattha (bbt): chó áy 

- Agami (gacchati): đã đi đến 

- _ Adadimsu (dadäti): đã cho 

- Akaddhi (akaddhati): đã kéo 

-  TarItvã (tarati): sau khi đi (lội) qua 

- Pavisatha (рауіѕай): đi vào, đi VÔ trong, 

- _ Oruyha (oruhati): sau khi xuống, đi xuống 

- Aruyha (ãruhati): sau khi đi lên, leo lên 

- Ultthahitva (utthahati): sau khi đứng dậy 

- Ravitva (ravati): sau khi kêu (la ó, làm ồn ào) 


[К i i = 
В – Dịch sang Pali 


І i 
! 1. Sau khi giết con nai trong rừng, con su tử cái đã ăn nó | 
: 2. Hôm qua, sau khi đi đến ngôi làng, người nữ bà-la-môn đã mua một con | 
i gà mái i 
¡ 3. Những thiếu nữ đã về nhà sau khi đi đến hồ nước, tắm và đùa giðn tại i 
i nơiấy i 
! 4. Con vượn cái, sau khi leo lên, đã ngồi trên cành cây | 
: 5. Sau khi chơi và tắm, những người anh của thiếu nữ đã ăn com | 
і 6. Những chị gái của các chàng trai, sau khi mua vòng hoa, đã trang điểm į i 
i chúng lën có сйа hoàng hậu i 
i 7. Sau khi lội qua sông, con voi cái đã ăn những cây chuối trong vườn của i i 
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thiểu phụ i 
Sau khi đem những chiếc thuyền về, những người chị của chúng tôi sẽ ; i 
vượt qua hồ nước và đi vào rừng i 
Sau khi nâu com cho cha, thiếu nữ đã đi đến hồ nước với những người i 
bạn gái i 

i 

i 


. Sau khi từ rừng lại, cha của thiếu nữ đã ngã xuống đất 
. Những con bò cái và bò đực của nhà triệu phú, sau khi uống nước tại bé, : 


đã đi vào trong rừng i 


. Sau khi mua một cái tróng, chi gái спа thiéu phụ đã tặng nó cho bạn của i 


mình i 


. Sau khi men theo dòng sông đến rừng, những người anh của chúng tôi : 


đã giết một con sư tử cái 


‚ Sau khi đến bê nước của đức vua, hoàng hậu đã tắm tại chỗ ấy với các tỳ į i 


nữ rồi đi дао trong vườn i 


. Соп qua cái sau khi đậu trên cành cây, đã kêu lên” rồi ngủ tại chô ау? i 


Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ U 


Dhenu = cơn bò cái) 


Những từ sau đây được biến thể tương tự: 


Yagu: cháo - Кассһи: ngứa 


22 "Ravitvä" có thê được dùng với nghĩa "đã kêu lên". 
23 Chỗ ây = tattha. 
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-  Kãsu: cái hó - 
- Vijju: sét, chớp - 
-  RaJJu: sợi dây, dây thừng - 


- - Daddu: ghẻ lở 


(38) Маш có biến cách khác: 


61 
Kaneru: con voi cái 
Dhãtu: giới vức, cảnh giới 
Sassu: mẹ chông, nhạc тап 


Biến thể của Matu (mẹ) 
Са Soi 


3 & 5 mãtarehi, mãtarebhi, mãtũhi, mātūbhi 
TA: 


| 8 | mata, mātā, māte | mataro 


Dhitu và duhitu: con gái (trong gia đình) biến thể tương tự. 


@9) Một số trạng từ chỉ nơi chốn: 


- _ Tattha: chỗ ấy, nơi ấy - 
- _ Ettha: chỗ này - 
- Таһа: chỗ này - 
- Орап: trên (dùng với STC) - 
- Тіпуат: ngang qua (dùng với 
DSC) - 
- Kattha: chỗ nào? ở đâu? - 
- Tatra: chỗ kia - 


Kuhim: chỗ nào 

Anto: ở trong (S TC) 

Antara: ở giữa (STC) 
Sabbattha: khắp nơi, tất cả mọi 
chỗ 

Ekattha: tại một chỗ 

Kuto: từ đâu? 

Tato: từ đấy, từ đó 
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Гго-Зз-е-з-е-е-з-з-з-з-ете-е-ете-е-е-ле-иси-е-е-е---е-е-е-е-е-- -1 


A — Dịch sang tiếng Việt 
1. Dãsiyä mata dhenum rajjuya bandhitvä апеѕі 
2. Mayham matulant yãgum pacitvā dh1taranam dadissati 
3. Kaneruyo ataviyam ahinditva tattha kãsũsu patimsu 
4. Dhanavatiyã” sassu idha agamma bhikkhũ vandissati 
5. Rãjiniyä dhïtaro aramam gantvā ѕаќћагат malahi pũJesum 


Hai жып ишш пип шш пп шш п п шш пп шш пп шш пп шш пп шш пн шш пп шш пп masm asa ss as"... 


24 Dhanavantu (nam tánh) => dhanavanti (nữ tánh), biến thể như danh từ nữ 


єє? 
1 


tánh vĩ ngữ 


. Мапуа duhitaro gehassa anto mañcesu say1ssantI 

. Dhītuyā Jañghäyam daddu atthi 

‚ Yuvatī mālā pilandhitvã ѕаѕѕиуа geham gamissati 

. Amhakam таќагапат gãviyo sabbattha caritva bhuñjitvã ѕауат 


‚ Ыһапауайуа nattāro magge tiriyam аһауйуа atavim pavisitvā 
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Kuto tvam dhenuyo kiņissasi? 
Kattha tava bhaginiyo nahāyitvā pacitva bhuñJimsu? 
Те gehassa ca rukkhassa са antara kīļimsu 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
ekattha sannipatanti* i 
1 
1 
Ц 


nilTyImsu** 


. Asani rukkhassa upari patitvā sakha chinditväã tarum тагеѕі 


„Asani ша шол: жч 


Bandhitvä (bandhati): cột, trói, buộc, 
Іссһай: muốn, ước muốn, mong muốn i 
Sannipatati = tu hop, đến với nhau. i 
Мшуай = giâu, ân minh. ! 


В i 


— Dich sang Рай : 

Mẹ của người соп gái đã cho thiêu nữ một vòng hoa і 
Sau khi buộc những con bò cái bằng những sợi dây thừng, người đàn ; i 
bà dắt chúng đến rừng i 
Sau khi lang thang khắp nơi trên đảo, chị của thiếu nữ đã về nhà và i 
ăn (một ít) thứcăn 
Chị của mẹ các anh sông ở đâu? Í 
Những người con gái của chị tôi sóng tại một chỗ i 
Khi nào họ sẽ đến dòng sông? i 
Hôm qua, nhạc mẫu của hoàng hậu đã đến đây và hôm nay dátró vè i 
Sau khi tắm tại bê nước, những người con gái của người đàn bà giàu : 
có đã đi ngang qua khu vườn 
Những người dì của chúng tôi sẽ nấu và ăn (uống)? cháo với các bạn | 
gái i 
I 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


. Những con bò cái của bà nhạc mẫu đi giữa hòn đá và các cây l 
. Khi nào những người mẹ và những người con gái sẽ đi dên khu vườn : 


và nghe những lời giảng dạy của Đức Phật? 


. Anh đem con voi lại từ chỗ nào? 
. Các con của hoàng hậu đã đi dọc theo sông đên rừng và đã rơi xuông ï 


một cái hô tại đó 


‚ Có ghẻ (ngứa) trên bàn tay của người chị 


25 Ăn cháo là cách nói của người Việt, còn trong РАП dùng động từ “pivati” 
(pIvissantI) 
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: 15. Sét đã đánh trên hòn đá và làm hòn đá bê thành hai mảnh Е 
- yara e 000000000 0)9900009)00000909900GỢ ЕЕ 1 
i- Бай về, trở về: pafinivatti hay рассасаті i 
:- Doc theo dòng sông: nadim anu hay nadipassena : 
Lz. Làm vỡ thành hai mảnh: dvidhā bhindati |е К 


TRUNG TÁNH 


(40) Biến thể danh từ trung tánh vĩ ngữ А 


Nayana (con mắt) 


Số ít 


6 [rayna — —  —  nayašan | 
ОВ [nayana nayana — — [nayan — | 


Bảng biển cách của danh từ trung tánh vĩ ngữ a 


Sẽ ñ 


а, атһа, asma | ehi, ebhi 
| 6 |assa апат 
с. amhi-asmim 


Những từ sau đây được biến thể tương tự: 
- Dhana: tài sản, tiên của - Kūla: bo (sóng) 


- Dana: bố thí - Vana:rung 


- Sila: giói - Citta: tâm 
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- Ripa: sắc, hình dáng 

- Ghana: mỗi 

- - Pha: ghế 

- Phala: trái cây, quả 

- Papa: ác 

- - Puñña: phước, công đức 
- Sota: lỗ tai 

- Ayudha: binh khí, vũ khí 
-  Vadana: mặt; miệng 

- Locana: mắt 

- Marana: sự chết 

- Раппа: lá 

- Мара: trí 

- - Udaka: nước 

- Hadaya: quả tim 

- _ Vattha: vải; quần áo 

-  Suvaņņa: vàng 


- Maula: góc; tiên 
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Anda/ andaka: trứng 
Karana: nguyên nhân, lý do 
Amata: bất tử, trường sinh 
Paduma: hoa sen 

Cetiya: Phật điện 

Susana: nghĩa địa 

Bala: sức mạnh, lực 
Sopãna: cầu thang 

Pulina: cát 

Arañña: rừng 

Dukkha: khó 

Sukha: an lạc, hạnh phúc 
Kula: gia đình 

Puppha: bông, hoa 

Tina: cỏ 

Chatta: ô ,dù, lọng 

Khira: sữa 


Nagara: thành phố 


VỊ BIÊN CÁCH (nguyên mẫu) 


(4) Титіа dấu hiệu của vị biến cách 
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- - Pacitum: nấu - Кат: làm 

- Pivitum: uống - - Haritum: mang di 

- Datum: cho - _ Aharitum: mang lại 

- _ Bhottum (bhuñjitum): ăn - _ Laddhum: nhận, được, đắc 
- Gantum: đi 


Тит được thêm vào động từ đơn âm như: 
Đã + tum = datum 
Một chữ i được thêm vào trước tum néu ngữ căn gồm có hai âm trở 
lên, như: 
Рас + i + tum = pacitum 


Vị biến cách được dùng như một danh từ vì có thé làm tân ngữ trực 
tiêp cho động từ. Ví dụ: 
- Jivam aham ugganhitum icchāmi (còn sông tôi còn muôn học) 


Được dùng như một động từ vì nó diễn tả hành động và có thé đòi hỏi 
một tân ngữ. Ví dụ: | 
- Kañña odanam pacitum aggim jāleti (cô gái nhóm lửa đê nâu сот) 


BÀI TẬP 14 


pisinisi inisini iniii iiaii iii =; 
А – Dịch sang tiếng Việt i 


11. Tumhe vanam gantvā gavinam datum pannani aharatha 

12. Mayam locanehi rūpāni passitvā sukham dukkham ca labhama 
13. Tvam sotena sunitum ghanena ghayitum ca sakkosi 

14. Kukkutiya andani rukkhassa mūle santi 


i i 
i i 
: 1. Dhanavanto bhataranam dhanam dātum na icchanti : 
: 2. Бапаш datvā silam rakkhitva sagge nibbattitum sakkonti : 
¡ 3. Kumari alatam апеѓуа bhattam pacitum aggim Jälessati i 
i4 Nãriyo парага nikkhamma udakam pātum vāpiyā külam gacchimsu і 
i 5. Nattaro arañña phalani aharitva khaditum arabhimsu ! 
: 6. ЅПауа isi dhammam desetum ptthe nisīdi : 
: 7. Coro ayudhena paharitva тата pituno añgulim chindi : 
8. Үпуайуо padumani ocInitum nadim gantvā kũle nisidimsu i 
i9. Mayam chattani adaya susanam gantva pupphani ocinissama i 
i 10. Kañña vattham anetum apanam gamissati ! 
1 1 
i i 
i i 
i i 
I i 


‚ Manussa cittena cintetvä puññani Кагіѕѕапії 

. Tumhe dhammam sotum aramam gantvā puline nisīdatha 
. Dhanavanto suvannam datvā ñanam laddhum na sakkonti 
. Dãrako chattam ganhitum ѕорапат аги 

. Mama bhaginī puññam labhitum silam rakkhissati 
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F waman sa тининин шш каш инша кишш кшш кш кк ш кишш енге еі ііі іден еді ш жа - 1 


о сом A A њр 


= © 


. Những thiếu nữ đã đi ra khỏi thành phó dé tắm sông 
‚ Đã có những cây dù trên tay của những người đàn bà đi đường 
12. 


. Sau khi đi đến vườn, họ đã mang về hoa уа quả cho bọn trẻ 
. Anh ấy sẽ đi đế rừng để mang lá và cỏ về cho những con bò cái 
. Những cô gái và các chàng trai đã mang hoa sen từ hồ lại để cúng ¡ 


басса (nam): cõi trời 

NÑibbattati: sanh, phát sanh lên 

Sakkoti: có thể 

Alata (trung): que lửa, khúc сш đang cháy 
Arabhati: bắt đầu 

Арапа: (nam): cửa hàng, tiệm, chợ, phố 
Сһауай: ngửi 

Labhati: nhận được 

Cinteti: suy nghĩ 

Ocinäti: gom lại, thâu góp, hái, lặt. 
Ganhitum: lây, mang di. 


В – Dịch sang Pali 


Những đứa trẻ đã đi đến gốc cây 46 ăn trái cây 

Người thiếu nữ đã leo lên cây 46 hái những bông hoa 

Tôi đã đi vào trong nhà để mang theo một cây dù và một tắm vải 
Người con gái xin que lửa 46 đốt lửa 

Chúng ta có thể thấy sắc với mắt của mình 

Anh ngửi bằng mũi và nghe bằng tai của anh 

Sau khi đi nghe Pháp, họ đã ngồi lại trên cát 

Người ta không thể mua trí tuệ bằng vàng 

Sau khi phân chia tài sản, người giàu có đã cho những người con trai 
và con gái của mình 


Sau khi đánh bà bằng một binh khí, kẻ thù đã làm thương tích nhạc 
mâu của tôi 
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= 
: 16. 


і 17. 


: 19. 


42) 


І 
І 
І 
І 
' 
118 
1 
І 
1 
І 
1 


. Các thiếu nữ đã mua hoa 46 làm những vòng hoa cho những người i 


a нете ¬ 
Sau khi tăm tại bê nước, các người anh và chị của chúng tôi đã về nhà ; 
đê ăn và ngủ i 
Sau khi thấy con báo, đứa trẻ đã chạy ngang qua vườn và lội qua i 
sông i 
Các bạn sẽ nhận được phước đức nhờ bó thí và giới hanh : 


кё К . = : + `... 5 LAI жм АА д 
Sau khi ăn cỏ tại nghĩa địa, những con bò cái của dì tôi đã đên hô ; 


nước dé uóng nước i 
1 


Sau khi chia (9): bhājetvā (bhãJetI) 
Gây thương tích (12): vanitan akasi 
Рё làm (20): Каш (karoti), pariyädetum 


Danh từ trung tánh vĩ ngữ I 


Atthi (xương) 


Т 
a{thino, atthissa 


Tm 
156 


50 nhiêu 
1, Ini 
1, Ini 

2 

° 
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ini, imhi, ismim | isu, īsu 


Những từ sau đây được bién thé twong tự: 


- Уап: nước -  Akkhi: con mát 
- Satthi: bắp vë - - Dadhi: sữa đông 


- 8аррі: (một thứ) bơ - Acci: ngọn lửa 
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(43) 


(44) 


Danh từ trung tánh vĩ ngữ u 
Cakkhu (con mắt) 
Sôñ 
KE 
3&5 cakkhūhi, cakkhūbhi 
1&6 
Bảng biến cách danh từ trung tánh vĩ ngữ и 
KE 
3&5 
156 
_ Những từ sau đây biến thé tương tự: ¬ 
Ayu: tuôi - Janu(annu):đâugôi - Vasu: của cải 
Dhanu: cây cung - "Раги: củi - - Vapu: thân thê 
Madhu: mật - Ambu: nước - - Vatthu: dat, nên 
Assu: nước mắt - Tipu: chì - Jatu: sáp 


Một số bắt biến từ: 


Bắt biến từ, tên là avyaya trong tiếng Pali, bao gồm các trạng từ, liên 
từ, giới từ, bât biên quá khứ phân từ kêt thúc trong /уй, tvana, їйпа và уа, 
cùng với nguyên mâu. 


Ama: phải 
Evam: như vậy 
Puna: lại, lần nữa 
Sakim: một lần 


SIpham: mau, nhanh, 
bao lâu sau 


chẳng - 


Уа, athaväa: hoặc, hay, hoặc là, 
hay là 


Мапа: khác nhau, sai biệt 


Таһа: như cách kia, như thế, 
như vậy 


Sanikam: chậm 


Purato: trước, phía trước 
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- Vina: không có - - Katham: làm thế nào, làm sao 
- Yava... tava: cho đến - Аааһа: nhất định, chắc chăn 
- Yathã... tathã: như thế nào... - Kasma: tại sao 
thì như thê ây 
BÀI ТАР 15 


А — Dịch sang tiếng Việt 


Mayam gãviyä khiram, khiramhã dadhim, dadhimhã sappiñ ca” labhãma 
Mata dhītuyā akkhTsu assūni disvā (tassa) vadanam vārinā dhovi 

Kasma tvam ajja vapim gantvā puna nadim gantum icchasi? 

Katham tava bhātaro nadiyā padumāni ocinitvā āharissanti 

Addha te dhanūni ādāya vanam pavisitvā migam māretvā ānessanti 
Amhakam pitaro (ада vanamha madhum āharitvā dadhinā saha bhuñJimsu 
Mayam suve tumhehi vinā” araññam gantvā darüni bhañjissãma 

Kum ага sīgham dhāvitvā vapiyam kīļitvā samkam gehāni agamimsu 
Tumhe khīram pivitum icchatha, athavā dadhim bhuñJitum? 

i l0 Yava mayham pita nahãy1ssati tava aham idha titthami 

i 1. Yatha bhüpati anapeti tathā (уат katum icchasi? 

i 12 Ата, aham bhüpatino vacanam atikkamitum na sakkomi 


F nn n Vm  - 
: Мей vung: : 


1 1 
| - Disva = passitva (passati): sau khi thấy 
¡-  Bhañjati: làm bë, làm vỡ, ché i 
i - Agamimsu (gacchati): (chúng) đã di đến i 
i- Anapeti: ra lệnh i 
i- Vacana (trung): lời nói, mệnh lệnh ! 
i- _ Atikkamati: vượt qua, đi quá i 


B- Dich sang Pali 


I 

I 
I. Anh (chi) thích uống sữa hay ăn sữa đông? i 
2 Trước hết, tôi muốn ăn (uống) cháo, rồi sau đó ăn sữa đông và mật Н 
3 (Anh) hãy đi mau đến chợ dé đem bơ về : 
4 Saukhi tám б biển, tại sao anh lại muốn đi đến nơi ау lần nữa? 
5 Ngươi có biết những người cha của chúng tôi đã lẫy mật từ những khu rừng : 
26 Sappiñ ca = sappim ca 
27 Dùng sở dung cách với chữ vina 
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như thể nào chưa? 

6 Tôi sẽ ở (đứng) trên bờ sông cho đến khi anh lội qua sông và trở lại 

7. Nhạc mẫu của tôi đã đi đến thành phố không có người hầu cận và trở về với 
người chị 

& Vị triệu phú đã quỳ gói trước đức vua và dành lễ dưới chân ngài 

9 Con ngựa của anh có thé chạy nhanh không? 

10. Phải, nhất định nó sẽ chạy mau 

II. Những người anh của chúng tôi, sau khi đi đến rừng với những cây cung trong 
tay, đã giết chết một con vol và cắt ngà của nó 

12_ Tại sao cha của anh lại đi chậm trên cát? 


is Trước hết (2): pathamam 


i- Quy обі xuông (8): januhi patitvä (dùng với SDC) 


І 
І 
І 
i- Rôi sau đó (2): рассһа, tadā 
1 


РНАХ LOẠI CÁC DANH TỪ 
45) Các danh từ được chia thành 5 loại: 


Namanama: danh từ chung và danh từ riêng 

Sabbanama: đại danh từ 

Ѕатаѕапата: danh từ kép 

Taddhitanäma: chuyền hoá ngữ từ danh từ hay đệ nhị chuyên hoá ngữ 
Kitakanäma: chuyền hoá ngữ từ động từ hay đệ nhất chuyên hoá ngữ 


л E b = 


Матапата gồm những danh từ cụ thé, danh từ chung, danh từ riêng 
và danh từ trừu tượng, ngoại trừ đệ nhât và đệ nhị chuyên hoá ngữ. 


Samäsanäma, danh từ kép, là do sự kết hợp của nhiều chữ lại với nhau. 
Ví dụ: 
- N.iiluppala = па + uppala: hoa sung xanh 
- Кајариќа = гаја + putta: con của đức vua, hoàng tử 
- _ Hatthapädasïsäni: tay, chân, và đầu 


Kitakanama hay đệ nhất chuyên hoá ngữ là do căn của động từ được 
thêm vào tiếp vĩ ngữ: 
- Paca (nấu) + na =paka (sự nấu) 
- ра (cho) + aka = dãyaka (người cho) 
- № (айп dắt) + tu = netu (người lãnh đạo) 


Taddhitanäma hay đệ nhị chuyên hoá ngữ là do một danh từ hay đệ 
nhất chuyền hoá ngữ được thêm vào một tiếp vĩ ngữ: 
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- Nava (thuyền) + ika = nãvika (người lính thuỷ) 
CÁC ĐẠI DANH TỪ 


46) Раі danh từ dùng cho mọi (3) tánh vì nó thay thế cho các loại 
danh từ. Chúng trở thành tính từ khi xác định tính chat cho những 
danh từ. Chúng không có hô cách. 


Biên cách của quan hệ đại danh từ уа (ai, người nào, cái nào) 


Nam tánh 


yehi, yebhi 


5 
Nữ tánh 

КЕТСЕ БЕРЕСІ БЕН Sanh ГЕНЕ 
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Trung tánh 


Sô nhiêu 


— 
r 


Só ít 


Các cách khác giông nhw biên thê của nam tánh 


Những từ sau được biến thể tương tự như уа: 
-  Sabba: tất cả - - Pubba: (người, vật) trước; hướng 
đông 
- — Aññatara: cái nào đó 
- - Ubhaya: cả hai 
- Katama: cái nào, cái gì (trong 
nhiều cái) - Añña: (người, vật) khác 


- Katara: cái nào (trong 2 cái) - Apara: (người, vật) khác; hướng 
tây 


CHIA ĐỘNG TỪ VI LAI 


@7) 
biên thê như danh từ. Наи hêt đại danh từ đêu trở thành tính từ khi 
chúng được dùng trước danh từ đông một tánh, một sô và một biên 
cách. Chúng trở thành đại danh từ khi đứng một mình. 


Para: cái khác, vật khác, người - Ка (кіт): ai, người nào, cái nào 
khác 


ltara: cái khác, người khác 


TÍNH TỪ (THUỘC VÈ ĐẠI DANH TỪ) 


Tính từ trong Pali không phân loại riêng với danh từ vì chúng 


BÀI TẬP 16 


грне -1 


A — Dịch sang tiếng Việt 


Sabbesam пайаго paññavanto na bhavanti 

барһа itthiyo vapiyam nahātvā padumani pi]andhitvä ãgacchimsu 
Añño vanijo sabbam dhanam уасакапат datvä geham раһауа 
pabbaJI 

Mata ubhayäsam pi dh1taranam vatthani kimtvä dadissati 

Ko nadiyä vāpiyā ca antara dhenum harati? 

Kassa putto dakkhinam disam gantvā viham āharissati? 

Ye pāpāni karonti te niraye nibbattitvā dukkham labhissanti 
Казат dhītaro vanamhā dārūni āharitvā odanam pacissanti? 
Katarena maggena so puriso nagaram gantvā bhandani kim? 


i 10. Кага darika vanitaya hattha pupphāni gahetvā cetiyam pūjesi 
: 11. Paresam dhanam dhaññam vā ganhitum mā cintetha 
: 12. Aparo aññassam vāpiyam nahātvā pubbāya disāya nagaram pavisi 


Мей vung: 


Geham раһауа pabbaji: từ bỏ gia đình, xuất gia (thành vị tu sĩ) 
Dakkhrna (tính từ): hướng nam 

Niraya (nam): khó cảnh, địa ngục 

Bhangda (trung): hàng hoá 

Gahetvā = ganhitvã (ganhãti): sau khi lấy 

Pavisi (pavisati): đã đi vào 


FT... TTTTHHrrrrammmmmmm| 


В – Dịch sang Pali 


Kolla as mun umanman ana aa a... a... u... шш пп шшпп BƠ" HH шшпп DEN HH шип пшшппшшппшшпп HHnnHHHnHmm.unmmnnmmnnmmnnmmnnmmnnmmnm -d 


ГЕ 


i 1. 


p 


сущ te 


8. 


i 9. 


(48) 


і 10. 
ЖҮ 


i 12. 


i 


GIÁO TRÌNH PALI - Tập 1 


Tất cả đã vào thành phố để xem những khu vườn, nhà cửa và đường ! i 
sá : 
Những người con gái của tất cả những người đàn bà trong làng đã đi; 
theo con đường đến điện Phật i 
Một thiếu nữ khác đã lấy một đoá sen và cho người trước 

Người nào sẽ mang sữa lại cho tôi? 

Ai đứng trên bờ sông và nhìn về phía nam? : 
Những người con trai của tất cả những phú gia không phải luôn luôn : 
trở thành những người giàu có 

7. Những cháu trai của ai đã dắt những con bò cái lại đây và cho i 


i chúng à án có? 


I 
I 
I 
I 
i 
i 
' 
' 
i 
Ngày mai, tất cả những người đàn bà trong thành phó sẽ rời khỏi noi ! i 
йу và di lang thang trong rung 
Thiếu phu kia, sau khi thấy một con báo trên đường, đã chạy ngang ; i 
qua khu vườn i 
Ai được phước báu nhờ bó thí sẽ được sanh lên cõi trời Ц 
Người nào đó đã đem hoa sen từ hồ lại, một người khác đã mang ! | 
chúng đến chợ dé bán | 
Con trai của anh tôi đã bẻ gãy những cành cây của một cây khác йё: i 
nhặt bông, lá và trái i 

I 

I 

I 


AI (câu 10): Yo koci 


Bién cách cüa chí dinh dai danh tir 
Ta (cái ấy, người ấy) 


Nam tánh 


Cách 501 


tehi, tebhi 

6 fasa —  [iesam,tesanam_ 
Nữ tánh 

Can] sòi 
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256 


пуат, tassam 


Trung tánh 


Các biên thé khác tương tự như nam tánh 


Eta (cái Ấy, cái này) biến thé tương tự như ta. 


(49) Bién thể chữ ima (cái này, người này) 
Nam tánh 
Са 

ehi, ebhi, imehI, imebhi 
esam, еѕапат, Imesam, imesānam 
ehi, ebhi, imehI, imebhi 

esam, esanam, Imesam, Imesanam 
ези, imesu 


Nữ tánh 


Cách Só ít 
ават, ñsãnam, imasam; imasānam 


Trung tánh 


Các thê còn lại tương tự nam tánh 
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BÀI TẬP 17 


ЕМЕ ЕМЕСЕ ЕНЕ Ааа ЕЕЕ ЕЕЕ -1 


A — Dịch sang tiếng Việt 


i 
i 
Ayam sīho tamha vanamha nikkhamma Imasmim magge thatvā ekam : | 
itthim тагеѕі | 
So tasam yuvafnam tani vatthãni vikkiņitvā tãsam santika mũlam į i 
labhissati i 
Imissā dhītaro tamha уапатһа imani phalāni aharimsu, aññã nariyo ! i 
tani khaditum ganhimsu i 
Ima sabba yuvatiyo tam aramam gantvā dhammam sutvā Buddham 
padumehi pũJessanti i 
Ime manussa yani puññani vã pāpāni vā karonti tani (е anugacchanti i 
Таѕѕа Каййауа mata dakkhinaya disāya imam ратат āgantvā idha ! 
ciram vasissati i 
Tassa пайа imassa bhãtara saddhim Kolamba-nagaram gantvā tani | 
bhandãmi vikkInIssanti i 
Ta пагіуо etasam sabbasam kumarinam hatthesu padumānī thapesum, i 
ta tani haritvā cetiyam pũJesum i 
Таѕѕа rãjiniyä eta dasiyo ітеһі rukkhehi pupphani ocinitvā ima i 
malayo karimsu 

i 

i 

i 

i 


. Kesam so imam dhanam datva sukham labhissati? 
. Yo magge gacchati tassa putto suram pivitvā ettha sayati 
. Ke tam khettamgantvā tinam āharitvā imasam раутпат datvā khīram ! 


labhitum icchanti? 


ЕЕЕ 


Мей vung: 


1 
1 
Тазат santikã mũlam labhissati: nhận tiền từ họ i 
Thatva (ийан): sau khi đứng i 
Sutvā = sunitva (sunati): sau khi nghe l 
Anugacchati: đi theo, theo sau : 
Ciram (trạng từ): lâu dài, một thời gian dài 
Kolambanasara: thành Colombo i 
Thapesum (thapeti): đặt, 46; giữ i 
Khetta (trung): ruộng І 
Thãna (trung): chỗ : 


В – Dịch sang Pali 
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-e -1 
il. Người nào đã đi đến nghĩa địa, hái hoa ấy và mang chúng về đây? i 
! 2, Con sư tử này, sau khi đi ra từ khu rừng nọ, đã giết một con bò cái tại ! i 
: chó này | 
: 3. Chồng của người đàn bà ấy đã mua quần áo này từ chợ nọ và tặng ; i 
i cho những cháu trai của ông ấy i 
i 4. Nhüng người đầy tớ của ai së đi Colombo để mua hàng hoá cho anh i 
và tôi? | 
: 5. Ngày mai, những người anh của nó sẽ đi đến khu rừng ấy đề láy mật : 
i và trái cáy 

i 6. Những người chị của có йу đã đi đến thửa ruộng kia để mang cỏ về 
i ... cho những con bò cái này 

: 7. Tôi đã nhận được những đoá sen và hoa này từ một người đàn bà nào 
đây của ngôi làng kia | ‚ 

¡9. Hôm пау, tât cả thiêu nữ của thành phô sẽ đi đên con sông kia và sẽ 
i — tắm tại dòng sông ấy 

i 9. Ho dem nhüng hàng hoá kia đến một người lái buôn tại chợ nọ 

! 10. Sau khi bán những con bò cái kia cho những thương nhân, họ đã mua 
i vải, vòng hoa và dù (ó) với số tiền ấy 

i 11. Hôm qua, những người nào đã giêt một con sư tử trong rừng này? 

¡ 12. Người đản bà nào đã ăn cắp vòng hoa của cô ấy và chạy ngang qua 
i con đường này? 


PHÂN TỪ HAY TÍNH TỪ THU ĐỘNG 


(60 Những phân từ là những tính từ phát sinh từ ngữ căn của các 
động từ. Cũng như động từ, chúng được chia thánh ba thì: hiện tại, 
quá khứ và tương lai. Mỗi nhóm lại chia thành nàng động thể và thụ 
động thể. 


Hiện tại năng động thể phân từ được tác thành bởi ghép та và mana 
vào các ngữ căn của động từ. 
Vídu: - Gaccha + nta = gacchanta: đang đi 
- Сассһа + mana = рассһатапа: đang đi 
- Раса + nta = pacanta: đang nấu 
- Paca + mana = pacamana: đang náu 


(5) Bång biến cách của hiện tại phân từ gachanta 
Nam tánh 


— gaccham, gacchanto gacchanto, gacchanta 
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gacchata, сассһапіепа gacchantehi, gacchantebhi 
gacchato, сассһап(а55а gacchatam, gacchantanam 


5 gacchata, gacchantamha, gacchantehi, gacchantebhi 
вассһапѓаѕта 


| 6 | gacchato, gacchantassa gacchatam, gacchantanam 


7 сассһай, gacchante, gacchantesu 
gacchantamhi, gacchantasmim 


| 8 | gaccham, gaccha, gacchã gacchanto, øacchantä 


Nữ tánh 


Сассһата = > gacchantī: biên thê như danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


Trung tánh 


gacchanta, gacchantani 


gacchante, øacchantani 
Còn lại biên thê như nam tánh 


Những phân từ sau đây được biến thé twong tự: 


- _ Paccanta: đang nấu - - Kinanta: đang mua 

- - Karonta: đang làm - Titthanta: đang đứng 

- Caranta: đang đi - _ Aharanta: đang mang lại 
- Пһауапіа: đang chạy - Viharanta: đang ở 

- _ Nahãyanta: đang tắm - Vikkinanta: đang bán 

-  бауаша: đang ngủ - - Dadanta: đang cho 

-  Passanta: đang thấy,đangnhìn - Radanta: đang khóc 

- _ Nisidanta: đang ngồi - Hasanta: đang cười 

- Haranta: đang mang di - Вһийјапќа: đang ăn 


(5) Những phân từ này có một hình thức nữa là pacamana 
тапа). Chúng sẽ biên thê như: 


- аға về nam tánh 
- Vanita về nữ tánh 
- Nayana về trung tánh 


... (thêm 
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Các phân từ được chia cùng một tánh, một sô và một cách với danh từ 
mà chúng diễn tả. Ví dụ: 


- Tittham gono tinam khãdati (con bò đứng đang ăn cỏ) 
- (Сопо tifthanto tinam khadati (con bò đang đứng ăn cỏ) 


Các hiện tại năng động thé phân từ được dùng như sau: 
- Вһаќат bhuñJanto: đang ăn cơm 


BÀI TẬP 18 


А — Dịch sang tiếng Việt 


I 

1 

: 1. Gãmam gacchanto дагако ekam gonam disvä bhāyi 

2. Darika rodanfI ammaya santikam gantvä ptthe nisīdati 

3. Vania bhandãmi vikkiņantā nadiyam nahãyante passimsu 

i 4. Kannayo hassamana nahayantiyo gacchantim vanitam akkosimsu 

i5. Puriso hasanto rukkham aruhitva phalani khadanto sakhayam nisīdi 

! 6. Bhagava Savatthiyam viharanto devanam manussanañ ca dhammam 
: desesi 

: 7. Sasayantim itthim utthapetva hasamana tamhā Шапа apagacchi 

i 8. Tumhe bhümiyam kilamanam imam darakam ukkhipitva mañce i 
i thapetha i 
1 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 


:9. STham disvä bhayitva dhavamana te migā asmim vane avatesu patimsu 

: 10. Imasmim game vasantanam ригіѕапат еко pharasum ādāya vanam 

i gacchanto ekaya kasuyam pati 

i 11. Nistdantiya nãriyã putto rodamano tassã santikam gamissati 

i 12. Yacaka bhattam pacantim itthim disva tam aharam yacanta****** tattha 
: nisidimsu 

: 13. Vanamha dārūni аһагапїт Каййа ekasmim pasane udakam pivamana 

- nisīdi 

i 14. Vāņijā bhandani kiņantā vikkInanfä ca ра mesu nagaresu ca ahindanti 

i 15. Dānam dadanto so dhanavā sīlavante gavesati 


- Santikam (trang từ): gần (dùng với sở thuộc cách) 
- Рта (trung): cái ghê 


л 
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Akkosimsu (akkosatI): măng chửi | : 
Khada = ăn thức ăn cứng. "Bhuñja" = ăn thức ăn mêm. i 
Sāvatthī (nữ): thành Xá-vệ i 
Utthapetva (utthapeti): thức dậy, đánh thức dậy i 
Apagacchi (apagacchati): tró vë, tró lai i 
Ukkhipitvā (ukkhipati): đỡ lên, nâng lên 
Yacanta (уасай): хіп, câu xin, nài xin, kêu nài i 
Pivamana (pivati): dang uóng i 
Gavesati: tìm kiêm, tâm câu i 


В – Dịch sang Pali 


i 
i 
Đang đi đến dòng sông, người nô lệ đã ngồi dưới một gốc cây, đang | 
uông nước i 
Sau khi đỡ đứa con gái đang khóc dậy, người mẹ đã cho nó sữa i 
Đang đi trên bờ sông, chúng tôi thấy một vài người đang tắm dưới sông i 
Khi thấy chúng tôi tại chỗ ấy, con nai đã bắt đầu chạy rồi rơi vào một cái i 
hô 
Khi đang đi ra khỏi rừng, con sư tử đã thấy một con bò cái đang ăn cỏ | 
trong thửa ruộng ây i 
Đang mang củi từ rừng về, người thiếu phụ đã uống nước từ hồ ấy i 
Một người dang sông ở trong làng này đã thấy một con báo đang chạy i 
đến ngọn núi ấy i 
Những người cha và anh của chúng tôi sẽ di lang thang qua làng mạc và | 
thành phố trong khi mua và bán hàng hoá i 
Ngày kia, khi đang đứng trên ngọn núi, tôi đã thấy con sư tử cái dang i 
ngủ trong một cái hang i 

i 

i 

i 

i 

I 

i 

i 


‚ Đứa bé đã đến tôi, vừa , chay vừa cười 
. Đang mang một cái trồng. cho di của mình, người làm ruộng đã ngồi trên : 


hòn đá này, đang nhìn ngăm cây cối và ruộng đồng này 


. Đức Phật, khi đang sống ở Sãvatthï trong một thời gian dài, đã thuyết i 


giảng giáo pháp của Ngài cho dân chúng ở thành phố này 


. Trong khi nâu cơm, người chị của cô ау đã ngồi hát trên một cái ghế : 
. Trong khi bó thí cho những người hành khát, vi triệu phú đã tiêu pha tất 


cả gia tài của mình i 


. Trong khi đi chơi trên đường, bọn trẻ đã thấy một người đang chạy từ i i 


chỗ ấy lại i 
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É Hát (9): gayantt / gitam (gayanti) 
:- Datiaupha(10): vissajjesi (vissajjeti) 


QUÁ KHÚ PHÁN TÜ 


(53) Quá khứ phân từ được hình thành theo nhiều thể thức và sẽ 
được nói rõ trong tập II. Ơ đây chỉ kê một vài thí dụ: 


- Gata: й - Hata: mang di - Laddha: nhận, 

- Agata: đến - - Thita: đứng nhận được 

- Kata: làm - Mata: chết - Kita: mua 

- _ Otinna: xuống - Sutta, sayitanằm - Vandita: dành lễ 

- Vutta: nói - Nisinna: ngồi - Hata: giết 

- Bhinna: bể, vỡ; - Ушћа: sống - - Kuddha: nóng giận 
làm bé, làm vỡ - Pakka, pacita: nấu; - Chinna: cất, chặt 

- - Ahafa: đem lại chín - Пайһа: căn 

-  Pahafa: đánh đập - - Bhut(a: ăn 


Các quá khứ phân từ thường được dùng như bó túc từ (bô ngữ) của 
động từ, như So kalabato (hoti): nó đã chêt. Có khi không dùng đên động từ. 


to dùng với nghĩa xuất xứ cách 


(5) Tiếp vĩ ngữ to nhiều khi được ghép vào ngữ nguyên để chỉ nghĩa 
xuất xứ cách. Không có sự sai khác về số ít hay số nhiều. 


- - Rukkhato: từ một cây hay từ những cây 

- Gamato: từ làng hay từ những làng 

- _ PurIso: từ một hay từ những người đàn ông 
- Таѓо: từ chỗ kia 

- Kuto: từ đâu? 

- Sabbato: từ tất cả 


BÀI TẬP 19 


i- Раба (dasati): đã cắn 

¡- Mari (тагай): đã chết 

i Nikkhanta (nikkhamati): đã ra đi, đã rời khỏi 
:- _ Anussaranti (anussarati): nhớ lại 

:- Kuddha (kijjhati): nóng giận 

i- Міһагі (mharati): đã tân xuất 

і - _ Vejja (nam): thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ 

і- Nita (neti): mang đi 

:-  Atthasi (пан): đã đứng 
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i1. Hiyo araññam gato puriso ahina dattho тап ! 
i 2. Rukkhato ойша pakkhI darakena sakkharahi hata honti : 
: 3. Purisena pharasunā chino so rukkho tassa gehassa upari pati : 
: 4. Gāmato nikkhantā tā gāviyo khette tinam khāditvā vāpito jalam i 
pivissanti i 
15. Уапцеһі nagarato ahatani bhandani imesu gamesu manussehi kitäni ! 
(honti) Н 

: 6 Тауа Каййауа pakkam odanam atavito āgatā tassā bhataro bhuñjitvã | 
sayissanti i 

i7. Pitarā vuttam anussarantī sa-môn yuvatī taya laddham dhanam gaņhitum i 
na icchi i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


:8. Ekena hatthina chinnam ѕакһат айда hatthiniyo gahetva khadimsu 

: 9. Kuto tumhehi imāni vatthãnI tani padumani ca kītāni? 

¡ 10. Kuddho so bhũpati tasmim nagare vutthe sabbe manusse tato nīhari 

i 11. Sappena dattho vãnijassa putto tassa dãsehi ekassa vejjassa santikam i 


nīto hoti 


: 12. Idha imasmim рте nisinnam kumarim gehato āgatā аййа dārikā pahari 
: 13. Тауа раһа{а sa-môn Каййа tassã mātuyā santikam раѓа rodantī atthasi 

: 14. Magge gacchantā te purisa taya dhenuyā bhinnam ghatam passimsu 

i 15. Bhūpati tehi manussehi katāni gehāni passitvā tesam mūlam adāsi 


Ghata (nam): ghè nước 


B — Dịch sang Pali 


1. Con chim công, , sau khi từ cây xuống, nay đã đi đến một hòn đá 
2. Sau khi bị rån căn, đứa trẻ đã được đưa đến một bác sĩ 


12. 
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Người đàn bà này không muốn lấy tiên nhận được từ chị mình 

Người đàn ông từ làng kia lại đã mua một số hàng hoá từ làng này i 
Nhớ lại những lời dạy của mẹ mình, đứa trẻ đã không đi đến người đã i i 
chét i 
Những con bò cái của di tôi sẽ từ rừng di ra và ăn có do người nữ tỳ cát Í i 
và đem lai 

Sau khi thấy một người đàn ông đang ngủ trên giường, gia chủ đã nói į 
với những người con của mình đừng di lại gần ông ây 

Một con nai đã bị trông thấy bởi một thiếu nữ đang nấu cơm cho mẹ 
mình 

Ngôi nhà do chúng tôi làm đã bị phá sập bởi một con voi 


. Đức vua nỗi nóng đã giết tất cả những người đàn ông đã đi đến thành : 


. Cành cây do con voi làm gãy đã rơi xuống đất, và sau đó, những con bò i 


cái của các anh đã ăn lá của cành cây ây 
Vòng hoa do người con gái này nhận được từ hoàng hậu đã được đem : 


cho một người con gái khác 


13. 


Cơm cho chúng nó đã do những người nô lệ và những người hành khát ; 


i 
' 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
phó i 
' 
i 
i 
i 
i 
' 
án i 

i 


pën, lai = agata. 
Người đang nâu com = bhattam pacantiyaa. 


TÍNH TÜ 


(5) Các tính từ thường di theo danh từ và cùng một tánh, một só với 


danh từ ấy. Ví dụ: 


1. Ratto gono rassãni tiņāni khadati 
(Con bò đực đỏ ăn cỏ ngắn) 
2. Seta kañña Шат vattham paridahati 
(Người con gái da trắng mặc y phục màu xanh) 


Sau đây là một số tính từ thường dùng: 
Khuddaka: nhỏ - Seta: trắng 


Mahanta: lớn - Nila: xanh 
Dīhga: dài - Ratta: đỏ 
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- Rassa: ngán Kala: den 

- Ucca: cao Pita: màu vàng 

- Меса: thâp Uttana: сап 


Majjhima: trung bình, vừa, cỡ trung 
Appaka: một ít, một vài 

Bahuka, bahu: nhiều 

Ата: chưa chín 

Pakkha: chín 

Dahara: trẻ 

Mahallaka: già 

Vitthata: rộng 


Gamblira: sâu 

Khara: thô, cứng 

Mudu: mèm, thanh 
Bāla:ngu; còn ít tuổi 
Pandita: trí, sáng suốt 
Balavantu: mạnh mẽ 
Dubbala: yếu ớt, óm yêu 
Surupa: đẹp, lịch sự 


-  Dassanmya: đẹp, lịch sự 


(56) Biến cách của tính từ giống như biến cách của danh từ. 

Như digha, rassa biến cách giống VỚI пага nếu là nam tánh, giống 
vanita néu là nữ tánh và gióng narana néu là trung tánh. Bahu, mudu biễn 
cách gióng với garu (nam tánh), dhenu (nữ tánh) và cakkhu (trung tánh). 


Nếu tính từ có vĩ ngữ u công thêm Ка, như muduka (nữ tánh) và sẽ 
biên cách như vanita. 


Các chữ với vĩ ngữ 7 như mali (người có vòng hoa) đôi thành тайт 
và biên cách như Китатт. 


BÀI ТАР 20 


A — Dịch sang tiếng Việt 


1. Каба gaviyo khette ahindantiyo bahum tinam khãdimsu 

2. Uccä Китап пат vattham paridahitvä mahantam nagaram gamissati 

3. Bahavo manussā dīghāhi rajjūhi setā dhenuyo bandhitvä gambhiram 
nadim harimsu 

4. Amhākam bahūnam bandhavānam puttā dubbalā honti* 

5. Panditassa purisassa sa-môn bala bhaginī pakkani phalāni ocinitvā 
appakānam dārakānam adāsi 

6. Tassa mahallikaya itthiyā daharo пайа uttāne jale nahāyati 

7. Tasmim ucce rukkhe thito vānaro imasmim nīce tarumhi nisinne 
pakkhino oloketi 

8. Мап па гаѕѕепа maggena khuddakam ратат gacchi 

9. Daharā Каййа mudunā hatthena rattāni padumani gaņhāti 
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I 1 
12. Bahunnam” bãlãnam puttā tassa nadiyã gambhire jale рашуа marImsu 
i 13. Mama bhãtaranam тајјһіто тсе pTthe nisīditvā amam phalam khādati i 
i 14. Mayam suve majjhimam vãpim gantvã setäni padumãni папі uppalãni i 
ca aharissama 
: 15. Tumhe mahallake dubbale ca ригіѕе disva mã hasatha 


- Uppala (trung): hoa súng; hoa huệ 

- Hoti là. ! 
F—— — — — — — — —_—— | 
i В – Dịch sang Pali i 


I 
1 
Paridahitvä (paridahati): mang, mặc i 
i 
I 


неее 


1 1 
' I 
: 1. Một con bò cái trắng đã uống nhiều nước từ hồ lớn kia : 
: 2. Nhiêu thiêu nữ mang áo màu đỏ sẽ đi дёп các khu chợ lớn trong thành 
i phô này | i 
i3. Những người con trai của người đàn bà lớn tuói kia không có quyền thế i 
i _. cũng không giàu có i 
; 4. Những đứa trẻ của chúng tôi luôn thích ăn nhiều trái cây chưa chín 
: 5. Người đàn bà ngu ау đã đi đến dòng sông dài kia và rơi xuống nước sâu i 
i của nó | i 
i Nuóc trong hó này khóng sáu mà can | i 
! Người dì lớn tuôi của tôi đã dem lại một sot dây thừng dài đê cột (buộc) i 
; con bò cái màu đỏ kia 
1 1 
i ' 
i ' 
i i 
i i 
i i 
i 1 
1 1 
1 1 
1 1 
' 1 
i 1 
i ' 
L l 


= = ; 


: 8. Người сб sức mạnh đã chặt nhiều cây lớn và thấp trong mảnh vườn nhỏ : 
này i 
9. Đang ngồi trên một cái ghé tháp, nguòi thiếu nữ ăn một trái xoài chín từ i 
người mẹ 
10. Nhiều cỏ được các đầy tớ mang lại từ thửa ruộng nhỏ ở trên bờ của соп! 
sông rộng ấy : 
: 11. Hoa sen tráng và hoa súng xanh đã được nàng thiếu nữ yêu đuối ấy mua ; 
i từ người đàn ông lớn tuổi i 
i 12. Những con bò đực đen đang ngủ trên mảnh đất cứng rắn gần ngọn núi i 
cao kia 
: 13. Bàn tay mềm mại của đứa trẻ bi ngọn lửa của cây đèn nhỏ kia đốt cháy 
14. Nhiều người sẽ đi ngang qua bién lớn, đến 46 xem hòn đảo nhỏ và йер; 
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15. Trong thành phố đẹp dë này có nhà cửa lớn, đường phó rộng, đường ха: i 


i (йі và nhiều vườn tược : 


Không có quyền thế, cũng không giàu có (3): balavanto vã dhanavanto į i 


va na honti 


Trái xoài (9): amba (trung) 


(5) Các số chính: 


очтим 


: ека (ekam) 

: dvi (dve) 

: ti (tayo) 

: catu (cattāro) 
: райса 


cha 


: satta 
: attha 
: nava 


10: dasa 


11 


12: 
13: 


14 


15: 


16: 
17: 
18: 
19: 


: ekādasa 

dvādasa, bārasa 

telasa, terasa 

: cuddasa, catuddasa 

paņņarasa, 
pañcadasa 

solasa 

satfarasa, sattadasa 

attharasa, atthadasa 

ekūnavīsati 


20: vīsati, vīsā 


21: 
22: 
23: 


ekavIsatI 
dvāvīsati, bāvīsati 
tevīsati 


SÓ РЕМ 


26: chabbīsati 
27: sattavīsati 
28: atthavisati 
29: ekūnatimsati 
30: timsati, timsa 
31: ekatimsati 
32: dvattimsati, 
battimsati 
33: tettīmsati 
34: catuttimsati, 
catuttimsā 
39: ekūnacattālīsā 
40: cattālīsati, cattalisa 
49: ekūnapaññāsā 
50 paññäsa, pannasa, 
paññãsati, 
pannasati 
59: ekũnasatthi 
60: satthi 
62: dvesatthi, 
dvāsatthi, 
dvisatthi 
69: ekũnasattatI 
70: sattatI 


82: dvesīti, dvāsīti, 
dviyāsīti 

83: te-āsīti, tiyāsīti 

84: caturāsīti 

89: ekūnavavuti 

90: navuti 

92: dvenavuti, 
dvānavuti, 
dvinavuti 

99: ekūnasata 
(ekūnasatam) 

100: sata (satam) 

1.000: sahassa 
(sahassam) 

10.000: dasasahassa 
(dasasahassam) 

100.000: satasahassa 
(satasahassam), 
lakkha 
(lakkham) 

1.000.000: dasalakkha 
(dasalakkham) 

10.000.000: koti 

1000000: : dasakoti 
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24: catuvIsati 79: ekunastti 1.000.000.000: satakot 
25: pañcavIsatI 80: ата 


(588) Một số số đếm mang tất cả các tính, nhưng một số lại chỉ có 1 
tính. 


Z Z2 


Chú ý: 


1. Các số eka, ti, catu dùng cho cả 3 tánh và có biến cách khác nhau. 
Các số dvi và từ pañca đến attharasa dùng chung cho cả 3 tánh 
nhưng biến cách khác nhau. 

3. Từ visati đến navuti, các số thuộc nữ tánh; Кой cũng thuộc nữ tánh. 

4. Sata, sahassa và những chữ kép có vĩ ngữ sata, sahassa thuộc trung 
tánh. 

5. Eka chỉ dùng số ít. Nhưng có thể dùng eke manusse nghĩa là “một số 
người”. 

6. Từ dvi đến attharasa chỉ có số nhiều. Từ vīsati đến navuti và từ sata 
đến koti chỉ dùng số ít. Tuy vậy, cũng có thé dùng số nhiều khi dùng 
46 chỉ một phân số riêng biệt như cattari satani (400). 

7. Các số thứ tự thường dùng như tính từ. 


Biên cách của sô đêm 


(5) Eka biến thể như ya 


Biến thé của dvi 


dvihi, dvibhi 


1426 
Biến thể của tỉ (số nhiễu) 
Trung tĩnh 
TE 
заз 


4 & 6 | tinnam, tinnannam | tissanam | tinnam, tinnannam 
tisu tisu tisu 


Biên thê cua catu (só nhiêu) 
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Trung tánh 
Ге? 


3 & 5 | саш, catũbhi | са, catūbhi | са, catūbhi 
14-6 


Biển thể của райса (số nhiễu, dùng chung cho cả 3 tánh) 


Г42| раса — — 


3 & 5 | pañcahi, pañcabhi 
156 


Từ cha (6) дёп atthadasa (18) bién thể như pañca. 


(60) Vīsati và các số đếm có vĩ ngữ i biến thể như bhümi (nữ tánh). 
Timsa và các sô có vĩ ngữ 2 biên thể như уапйа (nữ tánh). 


Sata, sahassa bién thể như nayana (trung tánh). 


BÀI TẬP 21 


A — Dịch sang tiếng Việt 


1. Сайаго purIsä catũhi pharasũhI сайагі rukkhani chinditvä aharissanti 

2. Та tisso itthiyo ітеһі th maggehi tam afavim gantvä tissannam 
kaññanam tīni phalãni adadimsu 

3. Ekassam salayam satam purisā, раййава itthiyo ca nisadissanti 

4 Mayam ito navah divash pañcah kumārehi saddhm 
Kolambanagaram gamissama 

5. Райса даза dasannam assanam bahum tiạam appakam udakañca 
aharimsu 

6. Утвай purIsä dasahi gonehi сайагі khettāni kasanti 

7. Vāņijo Каһарапапат” dvihi satehi attha asse kiņitvā te catunnam 
dhanavantanam vikkiņi 

8. Таѕат channam itthīnam cha bhãtaro mahantam pabbatam āruhitvā cha 


29 Dùng xuất xứ cách với ito 
30 Dùng sở thuộc cách 
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: Карауо апеѕшт : 
:9. Таѕат mātā dasa ambe kinitvä catassannam dhttaranam dadissati i 
i 10. Idāni Гаћкауат pañca-cattāļīsa-satasahassaņm manussā vasanti i 
i 11. Pubbe Savatthinagare manussanam satta kotiyo vasimsu i 
i 12. Tumhe ito dvihi vassehi Anuradhapuram gantvä tattha nava divase i 
: vasantā manhante cetiye pasissatha : 
: 13. Daso ekena hatthena dve nalikere itarena ekam panasañ ca harati i 
i 14. Aham cattāri vassani nagare vasitvā tato pacchã tayo mase gāme  ¡ 
i vasissami i 


- Ito (bbt): ké từ đây, ké từ bây giờ 

- lto navahi divasehi: 9 ngày sau 

-  Divasa (nam): ngày 

- Каһарапа: một loại tiền vàng thời xưa 

- _ Kahãpanänam dvihi satehi: với 200 đồng kahãpana 
-  Pabbata (nam): núi 

- Райса- cattalTsa-satasahassam: 4.500.000 

- байа kofiyo: 70 triệu 

- __ Anurädhapuram: thành phố linh thiêng của Phật tử Tích Lan 
- Уаѕѕа (nam): năm 

- Pura (trung): tỉnh, thành 

- Nalikera (nam, trung): cây dừa; quả (trái) dừa 

-  Panasa (nam, trung): cây mít; quả (trái) mít 

- Masa (nam): tháng 


В – Dịch sang Pali 


1. Bốn người đàn bà đã mua 8 trái xoài và tặng chúng cho 2 người con gái 

2. Ngày mai, 5 người đàn ông sẽ đi đến rừng và chặt 10 cái cây với 5 chiếc į 
rìu của họ 

3. Ba cô gái đã đi riêng nhau đến 3 hò nước và mỗi người đã mang lại 30! 
bông hoa 

4. trong phòng họp này có 500 người đàn ông và 300 người đàn bà 

5. Có 5000 người, 1000 trâu bò, và 500 ngôi nhà trong thành phố này 

6. Bảy người anh của 5 thiếu nữ đã đi đến khu rừng kia và giết 8 con nai 

7. Chúng tôi đã sống tại thành phố Colombo này được 8 năm 9 tháng 

8. Họ sẽ đi đến để sống ở đó lần nữa trong 3 năm 2 tháng 

9. Sau khi đã mua 3 bộ quần áo, người cha đã tặng chúng cho 3 người con ! 
gái của ông 


. Mười người với 20 con bò đực đang cày 5 thửa ruộng này 
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11. Sáu mươi con voi đã đi từ thành phô ra và 30 con đã đi vào rừng 
12. Trong 12 con ngựa do tôi mua, 1 con đã được bán cho người khác 
13. Một đầy tớ nam sau khi mang lại 25 trái đừa, đã bán 20 trái cho 1 người i i 


dàn bà 


14. Hai lái buôn đã mua 2 con ngựa với giá 300°! kahapana 
15. Năm triệu người sông trên đảo Tích Lan 


- Đi riêng nhau (3): visum 
- Мої người (3): еСеКа 
- Trâu bò (5): gāvo 


6) SÓ THỨ TỰ 


- _ Pathama: thứ nhất 
- - Dutiya: thứ nhì 

- Tatiya: thứ ba 

- Catuttha: thứ tư 

- Райсата: thứ năm 
- - Chattha: thứ sáu 

- байбата: thứ bảy 

- Atthama: thứ tám 
-  Navama: thứ chín 
- Шаѕата: thứ mười 
- Ekadasama: thứ 11 
- - Dvadasama: thứ 12 


Тегаѕата: thứ 13 
Cuddasama: thứ 14 
Visatima: thứ 20 
Tlmsatima: thứ 30 
CattalTsatima: thứ 40 
Раппаѕайта: thứ 50 
Sathima: thứ 60 
Sattatima: thứ 70 
AsTtima: thứ 80 
Navutima: thứ 90 
Satama: thứ 100 


Các chữ số này được dùng như tính từ. Về nam tánh, chúng biến thể 
như пага. Vë nữ tánh, chúng biên thê như vanita hay китагї tuỳ theo khi 
đôi thành а hay т. Vë trung tánh, chúng biên thê như nayana. 


2 Z2 


Chú ý: 


Câu “người đầu tiên trong 8 người” và những câu tương tự được dịch 


theo định sở cách hay sở thuộc cách. 


- __ Atthasu purisesu раћато. 
- __ Atthannam ригіѕапат pathamo. 
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ВАТ ТАР 22 


A — Dịch sang tiếng Việt 


1 
1 
1. Gacchantesu dasasu purIsesu sattamo vãmJo hoti : 
2. Tassa sattama dhītā atthamaya ekam vattham adāsi : 
3. Catassannam yuvatinam tatiyaya bhātā pañca asse ānesi i 
4. Mayham pitā sattatime vasse pañcame mase kalam акаѕі i 
5. Mayam ito chatthe divase”catihi purisehi saddhim dutiyam nagaram ! 

gamissama : 
6. Idaniatthamo Edwardnamo bhũpati гајјат karoti : 
7. Pubbe chattho Parakkamabāhubhūpati Jayavaddhana-pure rajjam kari į 
8. Pãathasalãya asītiyā sissesu райсаутѕайто шуо gambhīre udake pati i 
9. Amhākam pitaro ito pañcame vasse bahūhi manussehi Anuradhapuram ! 
10. Dīsu pathasalasu pathamäya tisatam sissā uggaņhanti : 
11. Dvinnam dhanavantanam dutiyo timsatiya yacakanam danam adāsi : 
12. Nahāyantīsu pañcasu narīsu tatiyāya bhattā dhanava hoti i 
13. Bhattam pacantīnam tissannam 1tthrnam dutiya nahayitum gamissati i 
14. Bhagava pathamam vassam Baranasiyam Isipatanarame vihari ! 
15. Tadã so pañcannam bhikkhũnam bahunnam manussanañ ca dhammam 
desesi 


F——— d i 
: Мей vựng: : 


1 1 
1 1 
¡- Kalam акаѕі: đã chết, đã qua đời i 
i- Rajjam karoti: trị vì, cai ігі i 
і- Pāthasālā (nữ): trường học i 
: - Sissa (nam): học trò, học sinh, sinh viên, đệ tử : 
:- Bhatta (bhattu): chóng (bién thé theo nattu) : 
¡- Vihari (viharati): lưu trú, ở i 
i- Pura (trung): tinh, thành phó i 


В – Dịch sang Pali 


1 
1 
1. Nguòi thú năm trong só 10 thuong nhân sẽ mua hòn ngọc : 
2. Trong ngày thứ ba, 4 phú gia së bó thí vật thực cho 100 người ăn xin 
3. Có 800 sinh viên tại trường thứ nhất trong 3 trường i 
4. Người anh thứ tư của tôi sống trong ngôi nhà thứ 6 trên đường thứ 5 ó i 

Colombo i 


92 Dùng cách thứ 7 (định sở cách) 
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5. Chúng tôi sẽ đi đến thành phô trong tháng thứ ba của năm thứ hai 

6. Người con thứ 10 của ông ây sẽ đến đây vào ngày 25 của tháng này 

7. Người thứ sáu trong số 7 thiếu phụ mang y phục màu đỏ và người thứ i 
năm mặc y phục màu xanh 

8. Vua Edward đệ thất đã chết cách đây 26 năm về trước? 

9. Con của ngài, vua George đệ ngũ, đã trị vì được 25 năm 10 tháng 

10. Tôi sẽ mua con thứ hai trong 10 con ngựa này với 100 đồng Каһарапа 

11. Trong 80 sinh viên ở trường này, người thứ 20 đã chết hôm qua 

12. Thi thể của nó được mang đến nghĩa địa bởi 15 sinh viên 

13. Người anh thứ sáu của tôi sẽ đến đây với người thứ tư 

14. Người con gái thứ hai của người anh thứ ba của ông ấy học tại trường 
nà 

15. ы chị cả của hoàng hậu sẽ đến thăm Апшайһарша sau 3 tháng nữa 


TRẠNG TỪ 


(6) Theo Pali, trạng từ dùng theo đối cách, số ít và thuộc trung tánh. 
Ví dụ: 


- _ Sukham sayati: anh ấy ngủ một cách an lạc 
- Sadhukam karomi: Ông ây khéo làm 


Nhiều trạng từ không biến thể, như chữ гаай (khi ấy) có thé được xem 
như là trạng từ. Các trạng từ về số thứ tự được dùng theo trung tánh số ít. 
- _ Pathamam: thứ nhất 
- - Dutiyam: thứ nhì 
Các số đếm trở thành trạng từ bằng cách thêm các tiếp vĩ ngữ: khattum 
và dha. 
- - Catukkhattum: 4lần 
- Catudha: 4 cách, 4 loại, 4 phần 


Một vài trạng từ 


- Visum: riêng biệt, tách rời; - - Dvikkhattum: hai lần 
nhiêu lân - Sakim: một lân 
- - Dukkham: khó khăn - - Pañcadha: theo năm cách (loại, 


- Samam: đồng đều, như nhau phần) 
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- - Sanikam: chậm - Каат: thế nào, sao 
- - SIpham: mau, nhanh - Таа: như thế này 
- Еуат: như vậy - Sadhukam: khéo, tốt, 0101 
- баһаза: thình linh; cứng сді - _ Abhinham: thường thường 
- Раат: vững vàng, mąnh mě - Ekamantam: một bên 
- - Ekadhã: theo một cách (loại, 
phần) 
BÀI ТАР 23 


енен ынны 23 
i А — Dịch sang tiếng Việt i 


1 1 
І І 
: 1. Imesam dasannam dhanavantanam pañcamo sukham |1уай : 
: 2. Ayam бїрї sanikam āgantvā sahasā gāviyā upari pati : 
¡ 3. Atthannam Кайћапат chatthä gãvim dalham bandhitvä уаріт nesi i 
i 4. Ime pañca daraka abhinham magge dhāvantā kīļanti i 
i 5. Imesu navasu sissesu sattamo sadhukam ugganhati ! 
: 6. Bhikkhü Bhagavato santikam āgantvā tam vanditva ekamantam : 
: nisīdimsu : 
i 7. бо setthi attano dhanam pañcadha vibhajitvā pañcannam dhTtaranam į 
i adadi I 
! 8. Tassa chatthaya dhītuyā putto dvikkhattum imam nagaram āgacchi ! 
: 9. Pathamam te ава ratham samam adaddhimsw, dutiyam sīgham Н 
dhavimsu 
i 10. Мата atthannam bhãtaraänam catuttho dukkham jTvati i 
i 11. Katham te cattaro vanija tattha vasanti? i 
i 12. So dhTtaram evam vatvā sahasa tato aññam Шапат gacchi І 


Мей vựng: 


- Attano: của chính mình 

- Луай: sống, sinh sống 

- Vibhajitva (vibhaJati): sau khi phân chia 
-  Vatvä (мадай): sau khi nói 


— Í 
i В – Dịch sang Pali i 


!1. Mười đứa con trai ây luôn chơi tại chỗ này ! 
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"=-- 7 rẽ... ШАНБЕ rẽ... <1... “1 


Người thứ năm trong 7 thương nhân này sông an lạc 
Đức vua đã rời khỏi thành phố 2 lần và đến tắm một lần trong hồ; 
nước này 


' i 
' i 
' i 
i 4. Những con ngựa sẽ chay mau và kéo những chiếc xe theo chúng một i 
i cách đều đặn i 
: 5. Vi tu sĩ thứ tư trong 7 tu sĩ không giữ giới luật tinh nghiêm | 
:6. Миді hai thương gia này đã đi дёп Đức Phật và đã ngôi xuông тдї; i 
i bên đểnghe Ngài thuyết pháp i 
i7. Thinh linh, một tên trộm đã đến tôi và сб lấy cây dù của tôi i 
i 8. Họ cùng đi chậm rãi đến bờ sông và trở về riêng mỗi người i 
: 9. Người thứ ba trong 5 người con trai của bạn tôi học một cách khó | 
i khăn i 
i 10. Làm sao anh â йу dà vào thành và ra khói thành nhanh như vày? i 
i 11. Người con gái thứ hai của người anh thứ sáu của ông ây sông một i 
i cách khó sở i 
! 12. Nó đã nói với người chi thú ba của nó như vậy và bỏ di i 
J Ngt vựng: | 
1 1 
¡- Giù gìn, hộ trì (2): rakkhati i 
i- GióIluàt (2):sīlāno, sikkhapadani i 
i- Bài thuyết giảng, thời pháp (4): desanã (nwx) i 
: - Pà có gắng (7): ussahI (иѕѕаһай) : 
юк. ca 00.20303000 000 1A0 00x -i 
CU PHAP 
(3) Cú pháp là phần văn phạm bàn về thứ tự của những chữ trong 
một câu và về những tương quan giữa chúng với nhau trong câu tạo 
câu đó. 


Trong một câu có thê chứa một sô chữ nào đó, nhưng người ta không 


thé tạo thành một câu mà không có động từ. 


Ngay đến một câu ngắn nhất cũng phải có 2 phần: chú tir (katta) và 


thuật từ (kriya). (Người ta có thê nói “đi” không có chủ từ nào nhưng ở đây 
có chủ từ ngâm.) 


Puriso sayati (người đàn ông ngủ) là một câu đầy đủ. О đây, puriso là 


chủ từ, và sayati là thuật từ. 
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Câu trên không có túc từ vì động từ không cần túc từ nhưng tha động 
từ luôn luôn cân có túc từ. Bởi thê, một câu thành lập với tha động từ gôm 
có 3 phân: 


1 Katta (chủ tù) 
2 Kammam (túc từ) 
3 Кгіуа (thuật từ) 


Ví ди: Puriso rukkham chindati (người đàn ông chặt cây). 


- - Chủ từ: puriso 
- Тас từ: rukkham 
- - Thuật từ: сһіпдай 


THỨ TỰ CỦA CÂU 


(64) Trong câu “puriso rukkham сһіпааёі”, chủ từ đứng trước, kế 
đên là túc từ và cuôi cùng là thuật từ. 


Nhưng ở đây không có một luật nhất định về thứ tự những chữ trong 
câu văn Pāli. Câu trên có 4 cách viêt: 


1 Puriso rukkham chindati 
2 Rukkham puriso chindati 
3 Chindati puriso rukkham 
4 Puriso сһіпдай rukkham 


Bát cứ cách viết nào ý nghĩa cũng giống nhau; và tìm chủ từ, túc từ 
không khó. Chúng luôn luôn có biên thê khác nhau. 


HOÀ HỢP 
(65) 2 2 
1. Thuật từ phải hoà hợp với chủ từ về sô và ngôi. | 
2. Tính từ (gôm phân từ) phải hoà hợp với danh từ vê tánh, sô, và cách. 


Ví du: Balava puriso sayantam goqam bandhatl. 
3. Quan hệ đại danh từ phải hợp với từ thay thế (danh từ hay đại danh từ đi trước) 
về tánh, SỐ, уа ngôi. 
Ví du: 
- Ye puññam karonti te saga nibbattantI. 
- Yemagge gacchati tassa pita туо mari 
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BÀI TẬP 24 


A — Tìm ra chủ từ, túc từ và thuật từ trong những câu sau: 


1. Bhãtã vapim gacchanto ekassa rukkhassa тше nisīdi 

2. Tassa pita pato gehā nikkhamitvä vanam gamissati 

3. Те pakkhino tesam rukkhãnam sakhasu nisīditvā ravanti 

4. Catassa kumariyo pupphani ocinitum ekam rukkham ãruhimsu 
5. Dasa hatthino ітаѕѕа taruno аа sakha bhañjitvā khadimsu 

6. ба yuvati dve mala pilandhitva hasanti пай 

7. Suve тауап tam nagaram gantvä bahũni bhandani kinissama 
8. Magge аһауапій райса дагака ekasmim avate patimsu 

i 9. Pannarasa vāņijā dasa asse ãharitvä setthino vikkinimsu 

i 10. Dve Каѕѕака саќаго gone haritvā tassam nadiyam паһареѕшт 


В — Điền vào chỗ trồng dưới đây chủ từ, túc từ và thuật từ (nếu cán): 


1. ...rukkham aruhitva phalani ocinati. 

2. Magge gacchanto... dhavante... passi 

3. Tuyham bhaginī darakam adaya hasanti... 

4. Dãso... rajjuya bandhitvā nahāpeti 

5. ... āpaņamhā vatthāni kiņitvā anetha 

6. Mayam nahātvā āgantvā bhattam... 

7. Aham suve taya saddhim ратат... 

8. Yuvatiyo... ocinitum... gamissanti 

19. Amhakam... tasmim nagare bhandani vikkinanti 
i 10. Сайаго.. ‚ padumani adaya vihãram gamissanti 


KHOÁNG TRƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU 


(6) Một câu gồm có 2 phần: chú tir và thuật từ, hay đôi khi gồm có З 
phân: chủ tir, túc từ và thuật tir (lưu ý: túc từ tuỳ thuộc vào thuật từ). 


Khi khoáng trương một câu, người ta phải khoáng trương chủ từ hay 
túc từ hoặc cả hai. Chúng có thể được khoáng trương với một hay nhiều tính 
từ, hoặc với một danh từ về sở thuôc cách mà có tính chất của một tính từ; 
nhưng khi nó tách vật sở hữu, từ những cái khác. Sự nói rộng của một thuật 
từ được gọi là khoáng trương. Ta có thể thêm một hay nhiều trạng từ hay 
những chữ trong sở dung cách hay chỉ định cách. Ví du: 

-  Puriso rukkham chindatI 
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рне 


о соол сл t6) k9 


- Gono tinam khadati 


Khoáng trương chủ từ 


Balaväa Puriso 
So seto balava 
Раййауа dhanava balt 


Ratto Gono 
Balava seto 
Catuppado singT balo rukkhe baddho 


Khoáng trương túc từ 
Mahantam 
Оесат mudum 
Pupphehi phalehi ca yuttam tam 
Bahum 
Khette Jãtam 
Bahum khuddakā khettamhã dãsena апат 


Pharasuna Chindati 
Hatthehi pharasum ãdãya 

Tasmim vane idani 

Idani Khadati 
Tatha thatva sigham 

Visum visum katvā adaya 


BÀI TÂP 25 


A — Khoáng trương những câu sau đây: 


Kumari bhattam расай 
Dãrako magøse Кай 
Vanara rukkhe nisīdanti 
Kassaka khettam kasimsu 
STho vanamhi уаѕай 
Bhũpati nagare carati 

Pita gehe sayati 

Dhītaro nadiyam nahāyanti 
Bhātuno putto uggaņhāti 
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B — Phân tích những câu dưới đây: 


1. Сайаго purisa balavante attha gone tam mahantam khettam harimsu 

2. Imasmim game аћаѕи gehesu pañcatimsatI тапиѕѕа dukkham vasanti 

3. Те dhanavantā mahantesu mañcesu sukham say1ssanti 

4. Pañcannam dasanam dasa puttā vīsatiyā balavantechi goqehi khettam 
Казапй 

5. Ека т dvinnam puttanam гаќапі уайһапі āharitvā adāsi 

6. Dhanavanto vanija sakatehi bhandani адауа рате gantvä tani ѕтоһат 
vikkinissanti 

7. Bhũpatino pathamo putto bahühi manussehi saddhim uyyanam gamissati 

8. Mayam mātulāņī rattam gavim dīghāya гајјиуа dalham rukkhe bandhi 

9. Setthino balavanto attha putta kakkhalam coram asThi paharitväa tatth'eva 
maresum 

10. батат gacchantī vanitā aññassa balam dhttaram disvā tassā tayo ambe 
adāsi 


(Tatth'eva = tattha + eva) 


THU ĐỘNG THẺ 


(67) Các động từ có trong giáo trình từ trước đến nay thuộc năng 
động thể. Muốn biến một động từ thành thụ động thé cần phải thêm 
уа và nhiều khi уа có chữ i hay 7 đứng trước động từ căn, trước khi vĩ 
ngữ được thêm vào. 

- pac + Туа + tỉ = paciyati: được (bị) nâu 
- Каг +Tya + ti = karTyatI: được làm 


Nhiều khi chữ yø bị đồng hoá bởi phụ âm cuối của động từ cơ bản: 
- pac + ya + ti = рассай 


- vac + ya + ti = vuccati: được nói 
(6) Để hình thành 1 câu với động từ ở thụ động thể, chủ từ phải biến 


thể theo Sở dụng cách? và túc từ phải là Chủ cách. Động từ có số và 
ngôi như Chủ cách (túc từ). 


3 Tatiyā = Ablative of agent. 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 99 


Đây là cách mà các nhà văn phạm Pali nêu ra. Tuy nhiên, trong tiếng 
Anh, chủ từ luôn ở Chủ cách, do đó túc từ trở thành chủ từ khi câu chuyển 
từ Chủ động thể sang Thụ động thể. 

Ví ди: Vanita odanam pacati. 


Э Э Chuyên sang thụ động thể: Vanitaya odano pacīyati (hay paccati). 


Ó đây, "уапйауа" gọi là anuttakattä (tác nhân, chủ từ) và "odano" gọi 
là uttakamma (túc từ ở Chủ cách) trong tiêng Pali. 


(69) 


Chia động từ pahara, thụ động thể, thì hiện tại 


1 aharīyati aharīyanti 
p y p y 


pahariyatha 


Chia động từ paca, thụ động thể, thì hiện tại 


рассаѕі | paccanti 
рассаті | рассата 


Một số động từ: 
- - Kariyati: được làm - _ Akaddhiyati: bị lôi kéo 
- _ Ganhiyati: được lấy - Diyati: được cho 
- Напуай: được mang (đem) đi - Катуай: được cày 
- Аһапуай: được mang lại - Destyati: được thuyết 
- Bandhtiyati: bị cột (buộc) - Мапуай: bi giết 
- Вһийјтуай: được ăn - Vandīyati: được lay, được đảnh 
- Kintyati: được mua š 


- Vikkintyati: được bán 
- - Rakkhryati: được hộ trì 
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- - DhovTyatI: được giặt - - BhasTyati: được nói 


BÀI TẬP 26 


А — Dịch sang tiếng Việt 


Каййауа odano pacTyatI 
Те сопа dãsehi paharTyanti 
Tvam БаПпа purisena akaddhtyasi 
Mayam атћакат arThi mārīyāma 
Те пира taya dasiya bandhTyantI 
Iminã vaddhakinä imasmim game баһа gehãni karTyantI 
Tumhe tasmim game manussehi bandhTyatha 
Amhakam bhandani tesam dāsehi ратат harTyantI 
А ам vāņijehi сайаго аѕѕа nagaram aharTyantI 
. Mayam amhakam dhītarehi nattarehi ca vandiyama 
. Tam mahantam khettam pañcahi kassakehi Казтуай 
‚ Vanitaya bahūni vatthãnI tassam роккһагаріуат dhovTyanti 
. Sefthina bahunnam yacakanam dãnam dīyati 
- Tasmim агате vasantehi bhikkhũhi sīlāni rakkhryanti 
. Chahi bhikkhūhi pañcasatanam тапиѕѕапат dhammo desTyati 
. Paññasaya manussehi tasmim арапе bahūni bandani kiņīyanti 
. Dasahi vanitahi dvisatam ambani vikkinTyanti 
‚ Dāsiyā pakko odano gahapatinã bhuñjTyatI 
. Magge thito dãrako tassa mãtuyä hatthehi сапһтуай 
. Buddhena devänam manussanañ ca dhammo bhãsTyatI 


I Мей vung: Vaddhakī (m): thợ mộc. ! 


В – Dịch sang Pali 


тсс сурс п кесил ага 


1. Các con qua bị trói bởi những người đầy tớ với những sợi dây thừng 


i 
i 
i š Кел ЕКЕН 4 
: 2. Hai con ngựa đen được mua bởi hai người giàu có 
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:3. Anh bị đánh đập bởi 4 người i 
: 4 Ngôi nhà này được làm bói 8 người thợ mộc i 
15. Chín con nai bi giêt bởi 2 con sư tử trong khu rừng kia i 
i 6. Anh bị kéo đến thửa ruộng kia bởi những người mạnh mẽ ấy i 
i 7. Nhiều hàng hoá duoc bán tại làng này bởi 2 thương gia nọ i 
: 8. Các anh bị trói chặt bởi dân chúng của thành phố | 
: 9. Đứa bé được mẹ đưa đên bác sĩ 
¡ 10. Cơm được nâu khéo léo bởi người con gái thứ hai của vị thương gia i 
i 11. Giáo pháp được những vị tu sĩ tại ngôi chùa ấy giảng giải cho dân chúng i 
i tai làng này i 
: 12. Com do người nữ tỳ nâu được con và những người anh của cô áy ăn | 
¡ 13. Nhiều tắm vải đỏ được các thiếu phụ giặt trong bé nước áy i 
i 14. Ba trăm quả xoài được bán bởi 6 người đàn bà cao lớn i 
i 15. Nhiều của cải được dem cho những người bà con của ông ấy bởi người i 
i giàu có kia i 
: 16. Tất cá có trong thửa ruộng này được ăn bởi 8 con bò đực và 4 con bò cái | 
: 17. Đức Phật được thờ cúng khắp nơi trên hòn đảo này i 
i 18. Hai thửa ruộng được cày bởi 12 nông dân và 6 con bò duc i 
i 19. Những người ây đi bằng con đường kia đã bị con sư tử giết i 
i 20 Con trai của người đang đi trên đường bị người mạnh mẽ ấy đánh i 
1 i 


(0) Thì quá khứ và thì vị lai của thụ động thé được hình thành bằng 
cách thêm 7 + уа vào động từ căn trước các động từ vĩ ngữ. 


I. Thì quá khứ, ngôi thứ 3, số ít: 
pahara + 1 = pahara + туа + i = paharTyT 
2. Thì vị lai, ngôi thứ 3, số ít: 
раса + issati = paca + туа + issati = pacTy1ssatI 


QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


(4) Các quá khứ phân từ, như động từ, được chia thành 2 loại: năng 
động thê và thụ động thê. 


Hiện tại, phân từ năng động thể đã học xong, và hiện tại phân từ thụ 
động thê được thành lập băng cách thêm 7 + уа vào động từ căn trước những 
vĩ ngữ năng động thê: 


раса + тапа: раса +туа + māna = растуатапа 
pahara + nta: pahara + туа + nta = paharTyanta 
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Những hình thức như расатйпа (đang được nấu) và уиссатапа 
(đang được nói) được hình thành cũng băng cách thêm уа vào phụ âm cuôi 
cùng. (Cách thức hình thành như thê nào sẽ được nói trong cuôn ID 


(2) Quá khứ phân từ năng động thể råt ít. Các quá khứ phân từ thụ 
động thê được hình thành theo nhiêu thê thức, cách thông dụng nhât 
là thêm ta hay ita vào động từ căn hay động từ cơ bản. 


- paca + Ка = pacita: được nâu 

- hara + ќа = harita: được mang 

- йа + ба =ñãta: được biết đến 

- nī+ta=nīta: được dẫn đi 

- bhū + ta = bhūta: được trở thành, được hình thành 
- паһа +ta =nahãta: được tắm 

- 5и + (а = suta: được nghe 


Chúng ta thấy йа được thêm vào động từ căn có vĩ ngữ а và та được 
thêm vào động từ căn có vĩ ngữ không phải а. Nhưng luật này không được 
áp dụng nhât định. 


Nhiều khi inna được dùng йё thành lập các quá khứ phân từ thụ động 
thể: 


chida + inna = china: được cắt, chặt 


- bhida + inna = bhinna: bị vỡ (bê) 

- аа +іппа = dinna: được cho 

- (ага +1nna = tinna: được vượt qua, được cập bờ 
- пі + 51да + inna = nisinna: được ngồi 


(3) Các quá khứ phân từ khả năng cách được hình thành bằng cách 
thêm ѓарра һау antya vào động từ cơ bản. 


- _ Katabba (karanTya): cần phải - _ Nisiditabba: nên ngồi 
làm, nên làm -  Vattabba:nên nói 

- _ Pacitabba: cần phải nấu, đáng - _ Vanditabba: đáng phải dành lễ 
được nấu -  Databba: nên cho 

-  Bhuñjatabba: nên ăn cầnphải -  Chinditabba: nên chặt, cần phải 
ăn chặt 

- - Dhovitabba: nên giặt, cần phái -  Rakkhitabba: nên hộ trì, cần 
giặt phải hộ trì 


- Bhavitabba: đáng được - _ Ugganhitabba: đáng học, nên 
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hình thành học, cần học 


BÀI TẬP 27 


A — Dịch sang tiếng Việt 


Каййауа bhuñJiyamanam bhattam sunakhassa databbam (hoti) 

Purisena chindīyamāno rukkho gehassa upari patissatI 

Purisehi khettani kasitabbāni, vanitāhi tesam bhattam pacitabbam 

Puttehi dhïtarehi ca pataro mãtaro ca vanditabba honti 

Dãsena һагтуатапо asso vāņijānam vikkimtabbo hoti 

Corehi раһагтуатапа purisã aññam kattabbam adisvā atavim dhavimsu 

Sarathina paharT yamãno asso ratham akaddhanto ѕтоһат dhãvatI 

Tumhehi danani dātabbāni, sīlāni rakkhitabbami, puññani katabbani 

(honti) 

9. Sissehi dhammo sotabbo satthani ugganhitabbani 

10. Maya diyamanam bhuñJitabbam bhuñjitum bahũ уасака agacchanti 

11. Vanita dhovitabbani vatthani adaya vitthatam nadim gamissati 

12. Yuvatiyo vandantyani cetiyani йіѕуа ekaya kaññaya осштуатапаш 
padumani yacimsu 

13. Mama bhata tasmim vane ahindanto chindantye bahũ rukkhe passi 

14. Maya ovadīyamāno balo vattabbam appassanto khinno nisīdi 


F——— ra 
: Мей vựng: : 


осло — 


I 1 
1 1 
i- Adisvā: không thấy i 
i- _ Sotabba: nên nghe, cần được nghe i 
i - GSattha (trung): khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật i 
: - Driyamana (dadati): khuyên гап, huấn thi : 
i- Ovadīyamāna (ovadati): khuyên гап, huân thị i 
i- Appassanto (passati) khinno: khóng Шау i 


В – Dịch sang Pali 


1. Trái cây đang được ăn bởi đứa trẻ không nën cho một đứa trẻ khác 

2. Thửa ruộng phải được cày bởi những người làm ruộng với những con bòi 
đực của họ 

3. Đang bị đánh đập bởi kẻ thù và không biết phải làm 615, người ấy dài 

chay ngang qua con đường f 

Nhiều người ăn xin đến nhận lãnh đồ bó thí đang được cho bởi thương : 


+ 


35 Kim kãtabban ti ajãnanto. 
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: gia giàu có _ 

: 5. Cha mẹ của các anh phải được các anh kính lê và hộ trì 

і 6. Được thầy giáo khuyên bảo, người sinh viên đã bắt đầu học những điều 
i cần phải học 

i 7. Những con ngựa đang được những thương nhân mang đi sẽ phải được 
: bán vào ngày mai 

: 8. Con ngựa đang bị tên nô lệ đánh đập đã chạy nhanh đến thửa ruộng 

i 9. Giới luật cần phải được hộ trì, của bó thí cần phải được cho bởi các anh 

¡ 10. Nhiều quần áo phải được giặt bởi bạn bè của chúng tôi 

! 11. Mười người đã chặt 10 cây cần phải chặt trong vườn này 

: 12. Cây cối bị chặt bởi nó sẽ 46 trên những cây khác 

¡ 13. Những thương nhân đã không nhận được món ăn nào đáng được họ ăn 

i 14. Những gì phải đến sẽ đến với chúng ta, và những người khác 

¡ 15. Cơm phải được nấu và được mang đến ruộng bởi chúng tôi 


І І 
І І 
i- Сһа те (câu 5): matãpitaro i 
i - Ducockhuyén гап (câu 8): ovadito (ovadati) i 
! - Sẽ đên (câu 14): bhavissanti ! 


CÁC ĐỘNG TỪ SAI BẢO 


(4) Các động từ sai bảo được hình thành bằng cách thêm vào động 
từ căn những tiền trí từ е, ауа, аре hay ãpaya trước các vĩ ngữ. 
Nguyên âm của động từ căn được thêm dài hoặc thay đổi trước 
những tiền trí từ này, khi đi trước một phụ âm, và không 4бі khi đi 
trước hai phụ âm. Ví dụ: 

- pac +e+ti =pãceti: khiến nấu 


- pac +ауа + tỉ = pācayati: khiến nâu 
- pac + аре + ti = pãcãpeti: khiến пап 
- pac +ñpaya + tỉ = pācāpâyti: khiến nấu 


GIữa các động từ paceti, расауай và corefi, corayafi có hình thức 
giông nhau, nhưng các chữ trước thuộc động từ sai bảo, còn hai chữ sau 
thuộc động từ thông thường. 


(75) Các loại động từ согей thuộc loại соғауай láy chữ ãpe hay ãpaya 
đề trở thành thê sai bảo: corapeti, соғарауай. 


(6) Các động từ trở thành tha động từ khi trở thành thể sai bảo. 


CHIA ĐỘNG TỪ VI LAI 105 


- Darako sayati: đứa bé ngủ 
- Mata dãrakam sayapeti: người mẹ làm cho đứa con ngủ 


Các tha động từ còn có một hay nhiều tức từ trong thể sai bảo. 


- (Сбопо tinam khadati: bò ăn cỏ 
- _ Dãso gonam tinam khadapeti: người đây tớ khiên bò ăn có 


(7) Mộtsố động từ sai khiến: 


- _ Kãrãpeti: khiến làm - _ Äharãpeti: khiến mang lại 
- _ Ganhäpceti: khiến láy - _ Gacchãpeti: khiến đi 

- _ Nahãpeti: khiến tắm - _ Chindãpeti: khiến chặt 

- _ Bhojãpeti: khiến ăn - _ Mãrãpeti: khiến chết 

- Nisidapeti: khiến ngòi - арен: khiến cho 


- _ Harãpeti: khiến đem đi 


BÀI TẬP 28 


А — Dịch sang tiếng Việt 


бейт vaddhakim geham karapeti 

Mata аагакат pokkharaniyam nahãpessatI 

Атћакат pitaro bhikkhũ bhojapesum 

'Vanitayo dasim bhattam расареѕшт 

Pāpakārino dāsehi™“ bahũ mige mãrãpenti 

Gahapatayo purisehi dārūni gaņhāpenti 

Garu sisse dhammam uggaņhāpesi 

Adhipati purisehi rukkhe chindāpessati 

Aham kaññāhi bhandani āharāpessāmi 

i 10. Tumbe bharatehi kapayo gamam harapetha 

i 11. Mayam dasahi gonehi khettam kasapessama 
: 12. Mata puttam ptthe nisīdāpetvā bhattam pacitum tandule ahārapesi 


о ро а рчы ок 


В – Dịch sang Pali 


36 Dùng cách thứ 3 
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1. Người có tội khiến những người anh của nó giết những con chim ! 
2. Những người giàu khiến những người con của chúng cho vật bó thí : 
з. Ông vua ra lệnh cho người thợ mộc làm 5 ngôi nhà - 
4. Người đánh xe sai người nô lệ đem 2 con ngựa дёп gân cô xe i 
5. Những người đàn bà khiến những người con gái của mình nâu cơm cho i 
những người khách i 

i 6 Người thợ mộc khiến công việc được làm bởi người đầy tớ 
i 

I 

I 

I 

I 

1 

1 


: 7. Nhà lãnh đạo khiến những người của ông chặt nhiều cây trong khu vườn : 
của mình i 

i 8. Họ sẽ làm cho thửa ruộng được cày bởi 20 con bò đực 

i 9, Tôi sẽ khiến con tôi ăn một ít thức ăn 

! 10. Chúng tôi sẽ khiến cho những dày tớ của chúng tôi đi đến thành phố 

11. Họ sẽ làm cho những con bò cái ăn cỏ 

: 12. Đừng cho nó làm việc ау 


- - Tandula: gạo 
- _ Công việc: kammanta, kamma 
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NGU VỰNG 
CHỮ VIÉT ТАТ 
nam : nam tánh 
nữ : nữ tánh 
trung : trung tánh 
3 : са 3 tánh 
tt : tính từ 
đt : động từ 
đdt : đại danh từ 
trt : trang tü 
lt : liên từ 
tđt : thụ động từ 
skđt : sai khiến động từ 
ngm : nguyên mẫu 
qkpt : quá khứ phân từ 
htpt : hiện tại phân từ 
knpt : khả năng phân từ 
bbqkpt : bất biến quá khứ phân từ 
bb : bất biến 


Tra từ Pali — Việt theo thứ tự trong bảng chữ cái Pali: 


А, А, I, L U, Ú, E, O 
K, KH, G, GH, Ñ 
C, CH, 1, ЈН, Ñ 
T, TH, D, DH, N 
Т. ТН, Р, DH, М 
Р, РН, В, BH, M 


< 
ж 
[ва 
< 
2 
= 
г 
= 
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МСО VUNG PALI - VIỆT 


- _ akkhi (trung): con mắt 

- agpacchi (dt): đã 41 

-  aggi (nam): Ша 

- __ añguli (nữ): ngón tay 

- acari (10): đã đi 

- aja (nam): con dê 

- ajja (trt): hôm nay 

- айда (tt): người khác, vật khác 

-  aññatara (tt): người khác, vật khác 
-  ațavi (nữ): rừng 

- аа (3): 8 

- аата (tt): thứ 8 

- — afthavIsati (nữ): 28 

- atthasata: (trung): 800 

- altthadasa (3): 18 

- — aftharasa (3): 18 

- — atthasi (10): đã đứng 

- —  айһавш (nữ): 80 

- atthi (trung): xương, hạt giống 

- арда (trung): trứng 

- atikkamitum (ngm): vượt qua, vượt lên 
- айі (nam): người khách 

- atha (bb): rồi thì 

- atthaññü (nam): người hiểu biết 

- — adãsi (ät): đã cho 

- !addha (bb): nhất định, chắc chắn 
- adhipati (nam): lãnh tụ, người chủ 
- __ anugacchati (dt): theo sau 

- anussarati (dt): nhớ lại 

- anussaranta (http): đang nhớ lại 
- antara(bb): ở giữa 

- anto (bb): ở trong 

- apagacchati (dt): đi ra, ra khỏi 

- apaci (40): đã náy 

- apara (tt): khác; huóng táy 

- apassanta (htpt): không thấy 

- api (bb):cũng, và 

- appaka (tt): một ít, một vài 

- — abhavi (00): đã là 

- __ abhinham (trt): thường, luôn luôn 
- amata (trung): bắt tử 

- amba (nam): trái xoài 

- ambu (trung): nước 

- атта (nữ): mẹ 

- amhe (ddt) chúng tôi 

- amhakam (ddt): của chúng tôi 

- ayam (пат, nữ):này (ông này, bà này) 
- агайда (trung): rừng 

- ari (nam): kẻ thù 


alaäkaroti (dt): trang điểm, trang hoàng 
asani (nữ): sám sét 

asi (nam) thanh gươm 

asīti (nữ): 80 

assa (nam): con ngựa 

assa (4%): của nó, cho nó 

аѕѕа (đd0: của nó, cho nó (nữ tánh) 
assu (trung): nước mắt 

ahi (nam): con гӛп 

aham (ddt): tôi 

akaddhati (đt): kéo, lôi 
akaddhryati (đt): bị kéo, bị lôi 
akasa (nam): bầu trời 

akhu (nam): con chuột 
арассһай (dt): đến 

agacchi (đt): đã đến 

agata (qkpt): đến 

āgantvā (Брак): sau khi đến 
ãgantum (ngm): đến 

āgamma (bbqk): sau khi đến 
adaya (qkpt): sau khi láy 

апей (dt): mang lại 

ãnesi (dt): đã mang lại 

апеїуа (bbqk): sau khi mang lại 
ãpana (nam): chợ, cửa hàng, tiệm 
ашта (tt): chưa chín 

ата (bb): dạ, vâng, phải 

ayu (trung): tuổi 

ãyudha (trung): khí giới, binh khí 
arabhati (dt): bắt đầu 

ãrabhi (đt): đã bắt đầu 

агата (nam): tịnh xá, chùa 
ãruyha (bbqk): sau khi leo lên 
aruhati (dt): leo lên 

aruhi (dt): đã leo lên 

āruhitvā (bbqk): sau khi leo lên 
ãloka (nam): ánh sáng 

ãvãta (nam): cái hó 

ahata (qkpÐ: đã mang lại 
aharati (dt): mang lại 

аһагапќа (htpt): đang mang lại 
aharapeti (skpt): khiến mang lại 
аһагі (dt): đã mang lại 
aharitum (ngm): mang lại 
аһагтуай (tđt): được mang lại 
аһага (nam): vật thực, thức ăn 
ahindati (dt): đi lang thang 
1cchati (đt): mong ước 

itara (10): khác 
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- lto (bb): vậy thì; từ nay trở đi 
- ит (nù): đàn bà 
- idam (ådt): vật này 
- idani (bb): hiện nay, nay, bây giò 
- idha (bb): ở đây 
- ima (440): пау 
- Ima (040): những cái này (nữ) 
- ime (440): những cái này (nam) 
- isi (nam): án sĩ 
- Бірабап arama (nam): vườn Ап Sĩ 
- ukkhipitva (bbqk): sau khi đứng dậy 
- ugganhati (dt): học 
- __ ugganhitabba (Көрі): nên học 
- ucca (tt): сао 
- — исси (nam): mía 
- —_ u(thahati (dt): dậy, mọc lên 
-  u(thahitva (bbqk): sau khi dậy, hiện ra 
- ` utthapetva (bbqk): sau khi thức dậy 
- — uddeti (åt): bay 
- uttara (tt): hướng bắc, cao hơn 
-  uttana (tt): nông, сап 
- udaka (trung): nước 
- __ udadhi (nam): biển, đại đương 
-  udeti (dt): mọc lên 
- upari (bb): trên, ở trên 
- uppala (trung): hoa huệ, hoa súng 
- — ubhaya (3): cả hai 
-  ussahati (dt): сб găng 
- eka (tt): một 
- _ ekakkhattum (trt): một lần 
- — ekacattalisati (nữ): 41 
- — ekatimsati (nữ): 31 
- ekato (bb): cùng nhau, với nhau 
- еКайа (tr): một ngày kia; một lần 
- — ekadhã (ігі): theo một cách 
- — ©ekattha (bb): một nơi 
-  екатапќат (trụ): bên cạnh, một phía 
- ekavīsati (nữ): 21 
- — ©ekasafthi (nữ): 61 
- ekādasa (3): 11 
- — ekadasama (tt): thứ 11 
- — еКазїп (nữ): 81 
- — ekũnacattalisati (nữ): 39 
- _ ekũnatimsati (nữ): 29 
- __ ekũnapaññasati (nữ): 49 
- —_ ekũnanaviti (nữ): 89 
- — ekũnavisati (nữ): 19 
- — ekũnasatthi (nữ): 59 
-  ekũnasattati (nữ): 69 
- — ekũnasafa (trung):99 
- — ekũnasTtI (nữ): 79 
- еа (3): Ấy, kia 
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ettha (її): ở đây 

evam (bb): như vậy, vâng 

еза (nữ): bà kia 

eso (nam): ông kia 

okkamma (bbqk): sau khi đi qua một bên 

осшай (đt): nhặt, тош; thâu, gom 

ocinitva (bbqk): sau khi nhặt; sau khi 
thâu 

ocinitum (ngm): lượm, thâu 

otarati (dt): đi xuống 

otaritvā (bbqk): sau khi đi xuống 

odana (nam, trung): cơm 

otinna (qkpÐ: đi xuống 

oruyha (bbqk): sau khi đi xuống 

oruhati (đt): đi xuống 

oloketi (dt): nhìn 

olokenta (htpÐ: đang nhìn 

kacchu (nữ): ngứa, ghè 

kaññã (nữ): con gái 

katacchu (nam): cái muỗng 

kaneru (nữ): voi cái 

kata (qkpÐ: làm 

katama (đdt): bao nhiêu; cái nào (trong 
nhiều cái) 

katara (ddt): cái nào (trong 2 cái) 

kattu (nam): người biên tập; người làm 

kattha (trt): ở đâu 

Каѓуа (bbqk): sau khi làm 

katham (bb): thế nào 

kathã (nữ): lời nói 

katheti (dt): nói 

kathesi (dt): đã nói 

кадай (nữ): trái chuối 

kada (trt): khi nào 

kapi (nam): con khỉ 

kamma (trung): công việc, hành động 

kammanta (nam): công việc, hành động 

kammakãra (nam): người làm công 

karanTya (knpt): nên làm 

kari (dt): đã làm 

karissati (dt): sẽ làm 

Кап (nam): con voi 

karTyati (tdt): được làm, bị làm 

karoti (đt):làm 

karonta (htpt): đang làm 

kavi (nam): thi sĩ 

kasati (đt):cày 

Казтуай (tdt): được cày 

kassaka (nam): nông dân 

kaka (nam): con qua 

kaki (nữ): qua mái 

kãtabba (knpt): cần làm, đáng làm 


katum (ngm): làm 

karana (trung): nguyên lý, lý do 
kãrãpeti (skđt): khiến làm 
kãya (nam): thân thế 

kala (nam): thời gian 

kãlam karoti (đt): chết, qua đời 
Кази (nữ): cái hồ 

kala (tt): đen 

Кїпапїа (htpt): đang mua 
kinati (dt): mua 

kini (dt): dá mua 

kinitv а (bbqk): sau khi mua 
kintyati (tdt): được mua 

kitti (nữ): danh tiếng 

kim (3): cái gì 

Каб (dt): chơi 

kīlitv а (bbqk): sau khi chơi 
kukkuti (ай): gà mái 

kucchi (nam, nữ): bụng 

Кот (nam): bệnh cùi 

Кшо (bb): từ đâu 

kuddha (qkpt): tức giận 
kumara (nam): bé trai 

Китап (nữ): bé gái 

kula (trung): gia đình, giai cấp 
kulavantu (tt): có giai cấp cao 
kuhim (trt): ở đầu 

kũla (trung): bờ (sông) 

ketu (nam): cờ 

ko (nam): ai, người nào 
kodha (nam): giận giữ 
Kolambanagara (trung): thành Colombo 
khanati (đt): đảo 

khanti (nữ): nhẫn nại, kiên nhẫn 
khara (tt): thô, cứng 

khadati (dt): ăn 

khãdanta (htpt): đang ăn 
khadi (đt): đã ăn 

khaditvãa (bbqk): sau khi ăn 
khrra (trung): sữa 

khuddaka (tt); nhỏ 

khud ā (nữ): đói 

khetta (trung): ruộng 

gacchati (dt): đi 

gacchanta (htpt): đang đi 
gacch apeti (skđt): khiến đi 
gacchi (dt): đã đi 

gachissati (dt): sẽ đi 

сайра (nữ): sông 

раш (nam): người có đồ chúng 
ganthi (nam): nút 

ganhãti (dt): lây 
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ganhãpeti (skđt): khiến lấy 
ganhi (đt): đã lấy 
ganhitum (ngm): lấy 
ganhTyati (tdt): được lấy 
gata (qkpÐ: đi 

gantu (nam): người đi 
gantum (ngm): đi 

gantvä (bbqk): sau khi đi 
gamissati (dt): sẽ đi 
gambhrra (tt): sâu 

garu (nam): tháy giáo 
gavesati (dt): tìm kiếm 
саһарай (nam): gia chủ, người chủ nhà 
gahita (gkpt): láy 

gahetvā (bbqk): sau khi 14у 
раша (nam): làng 

gayati (dt): hát 

gayanta (htpt): dang hát 
gãvI (nữ): bò cái 

giri (nam): núi 

gīvā (nữ): cái сб 
gunavantu (tt): đức hạnh 
guhã (nữ): cái hang 

geha (nam, trung): nhà 
gona (nam): bò đực 

godhäã (nữ): con tắc kè 
ghata (nam): ghè nước 
ghãna (trung): mũi 
ghayitum (ngm): ngửi 

ca (bb): và 

cakkhu (trung): mắt 
cakkhumantu (tt): có mắt 
canda (nam): mặt trăng 
cattãlTsati (nữ): 40 

catu (3): 4 

catuttimsati (nữ): 34 
catuttha (tt): thứ 4 

catutth1T (nữ): chỉ định cách 
catuddasa (3): 14 
catuppada (nam): (loài) 4 chân 
caturäsTti (nữ): 84 
catuvisati (nữ): 24 

сагай (dt): đi bộ 

caranta (htpt): đang đi 
caritva (bbqk): sau khi đi 
citta (trung): tâm 

cinteti (dt): suy nghĩ 
cintetvä (bbqk): sau khi suy nghĩ 
cintesi (dt): đã suy nghĩ 
ciram (trt): một thời gian dài 
cuddasa (3): 14 
cuddasama (tt): thứ 14 
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cetiya (trung): đền, tháp 

cora (nam): tên trộm 

coreti (dt): ăn cắp, trộm 

coresi (dt): đã ăn cắp, trộm 
cha (3): 6 

chattha (tt): thứ 6 

chatthT (nữ): sở thuộc cách 
chatta (trung): dù, long 
chattimsati (nữ): 36 

сһай1 (nam): người có dù 
channavati (nữ): 96 

chabbīsati (nữ): 16 

chaya (nữ): bóng, bóng mát 
chastti (nữ): 86 

chindati (đt): cắt, chặt 
chindanta (htpÐ: đang cắt, chặt 
chind ãpeti (skđt): khiến cắt, chặt 
chinditabba (knpÐ): nên cắt, chặt 
chinna (qkpÐ): cắt, chặt 

jaủghã (nữ): ống chân 

Jannu (nam): đầu gối 

Jatu (trung): sáp 

іауаш (dt): dé nó thắng 

Jala (trung): nước 

jãnu (nam): đầu gối 

jãnãti (đt): biết 

jãleti (dt): đốt, thắp 

jãlesi (dt): đã đốt, thắp 

jinati (dt): tháng 

jivhā (nữ): lưỡi 

jetu (nam): người thắng trận 
ñãna (trung): trí, khôn ngoan 
ñata (акро): biết 

йай (nam): người hiểu biết 
thatvã (bbqk): sau khi đứng 
thapita (qkpt): đặt, giữ 

thapeti (dt): đặt, giữ 

thapetu (đt): để nó giữ 

thapesi (dt): đã đặt, đã giữ 
thãna (trung):nơi, chỗ 

thita (qkpt): đứng 

dasati (đt): căn, châm (nọc độc) 
dasitva (bbqk): sau khi châm, cắn 
ta (3): Ấy, đó 

tandula (trung): gạo 

tatiya (tt): thứ 3 

tato (bb): vậy thì; từ lúc này 
tattha (trt): chỗ kia 

tatra (trt): chỗ kia 


tathã (bb): như vậy, theo cách (101) ấy 


{ада (trt): rồi thì, bấy giờ 
tarati (dt): băng qua 


taritvā (bbqk): sau khi băng qua 
taru (nam): cây 

taruņī (nữ): đàn bà trẻ 

tava (đdt): của anh 

tassa (ddt): của nó 

tassã (4%); của cô ấy 

tahim (trt): chỗ kia 

tā (ddt): những bà ấy 

tani (140): những vật kia 

ti (3): 3 

titthati (dt): dung 

titthanta (htpt): đang đứng 
tina (trung): có 

tinna (qkpt): băng qua, tiến tới 
tinavuti (nữ): 93 

tipu (trung): chỉ 

tiriyam (trt): ngang qua 
timsati (nữ): 30 

timsatima (tt): thứ 30 

tumhe (đdt): các anh 

tulã (nữ): cái cân 

te (ddt): chúng nó 

te-asTtI (nữ): 83 

{еш тай (nữ): 33 

tenavuti (nữ): 93 

(ераййава (nữ): 53 

terasa (3): 13 

terasama (tt): thứ 13 

tevīsati (nữ): 23 

tesatthi (nữ): 63 

tesattati (nữ): 73 

te]asa (3): 13 

tvam (ddt): anh 

dakkhina (tt): hướng nam 
dattha (qkpt): cắn 

datvã (bbqk): sau khi cho 
dadanta (һірі): đang cho 
dadati (dt): cho 

dadi (đt): đã cho 

daddu (nữ): ghẻ lở 

dadhi (trung): sữa đặc, sữa chua 
dantī (nam): voi có ngà 

dasa (3): 10 

dasakoti (nữ): 100 triệu 
dasama (tt): thứ 10 
dasalakkha (trung): 1 triệu 
dasasata (trung): 1 ngàn 
dasasahassa (trung): 19 ngàn 
dassanTya (tt): đẹp, lịch sự 
da|ham (trt): chặt chẽ 

dāthī (nam): rắn; voi lớn có ngà 
dãtabba (knpt): đáng cho, nên cho 
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dãtu (nam): người cho 
dãtum (ngm): cho 

dana (trung): bó thí 

dãyaka (nam): người cho 
dãraka (nam): bé trai 

dãrikã (nữ): bé gái 

даги (trung): củi 

dãsa (nam): nô lệ 

ааѕт (nữ): nữ tỳ 

dinna (qkpt): cho 

divasa (nam): ngày 

div a (bb): thời gian ban ngày 
disa (nữ): phương, hướng 
disva (bbqk): sau khi thấy 
digha (tt): dài 

dīghajīvī (nam): người sóng lâu 
атра (nam): cây đèn; hòn đảo 
dipi (nam): con báo 

дтуай (tđt): được cho 
diyamana (htpt): đang được cho 
dukkha (trung): khó 


dukkham (trt): khó khăn, khốn khó 


dutiya (tt): thứ 2 

dundubhi (nữ): cái trống 
dubbala (tt): yêu đuối 

deti (dt): cho 

deva (nam): vị thiên, thiên thần 
devatä (nữ): vị thiên nữ 

devi (nữ): hoàng hậu; thiên nữ 
desana (nữ): bài pháp 

desita (qkpt): nói, thuyết, giảng 
deseti (dt): nói, thuyết 

аеѕеѕі (dt): đã nói, đã thuyết 
doni (пй): thuyền, bè 

dolā (nữ): chiếc kiệu 
dvattimsati (nữ): 32 
ауадаѕата (tt): thứ 12 
dvadasa (3): 12 

dvãnavuti (nữ): 92 

dvāvīsati (nữ): 22 

dvasatthi (nữ): 62 

ауаѕаќай (nữ): 72 

ауаѕти (nữ): 82 

dvi (3): 2 

dvikkhattum (trt): 2 lần 
dvicattälisati (nữ): 42 

dvidhã (bb): 2 phân, 2 cách 
dvinavuti (nữ): 92 

dve-astti (nữ): 82 

dvepannäsä (nữ): 52 

dvesattati (nữ): 72 

dhana (trung): tài sản, của cải 
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dhanavantu (tt): giàu có 

dhanu (trung): cây cung 

dhamma (nam): pháp 

dhãtu (nữ): cảnh giới 

аһауай (dt): chạy 

dhavanta (htpt): đang chạy 

dhavi (dt): đã chạy 

dhāvitvā (bbqk): sau khi chạy 
dhftu (nữ): con gái (trong gia đình) 
аһа (nữ): bụi 

dhenu (nữ): con bò 

dhovati (đt): nên giặt 

dhovitabba (Көрі): phải giặt 
аһоутуай (tđt): được giặt 

na (bb): không 

nagara (trung): thành phố 

nattu (nam): cháu trai 

natthi (đt): không có 

паат (nữ): sông 

natana (trung): соп mắt 

nara (nam): đàn ông 

nava (3): 9 

navama (tt): thứ 9 

navasafa (trung): 900 

navuti (nữ): 90 

nasanti (dt): không có (số nhiều) 
nahãta (qkpt): tắm 

nahãtvã (bbqk): sau khi tắm 
nahapeti (skđt): khiến tắm 
nahãyati (đt): tắm 

nahãyanta (htpt): đang tắm 

nãma (trung): tên, danh 

nari (nữ): đàn bà, thiếu phụ 

пауа (nữ): tàu 

nãsã (nữ): mũi 

nali (nữ): dó đo lường lúa 
nã|ikara (nam): cây dừa, quả dừa 
nikkhanta (qkpt): rời khỏi, ra khỏi 
nikkhamati (dt): ra khỏi, rời khỏi 
nikkhamma (bbqk): sau khi đi khỏi 
niddã (nữ): ngủ, hôn trầm 

nidhi (nam): của chôn cất, của 46 dành 
nibbattitum (ngm): sanh, sanh lên 
nibbattitvä (bbqk): sau khi sanh 
naraya (nam): địa ngục, khó cảnh 
nilfyati (dt): trón, án náp 
nïsinna(qkpÐ: ngồi 

nisīdati (dt): ngôi, đậu 

nastdanta (htpt): đang ngòi 
nastdapeti (skđt): khiến ngồi 
nisidi (dt): đã ngôi 

nisīditabba (knpt): nên ngồi 
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- nisiditva (bbqk): sau khi ngồi 

- nrtca (tt): thấp, thấp hèn 

- nta (qkpÐ: mang đi, hướng dẫn 

- nitla(tt): xanh 

-  nīharati (dt): ném tung đi 

- neti (đt): mang đi, hướng dẫn 

- netu (nam): người cầm đầu 

-  nesi (dt): đã mang đi, đã hướng dẫn 
- pakka (qkpt): nấu 

-  pakkhipati (dt): đặt vào trong 

- —_ pakkhI (nam): chim 

-  paggayha (БЫК): sau khi đưa lên 

- pacati (dt): náu 

- pacatu (dt): dé cho nó nấu 

- Ppacanta (htpt): đang nấu 

-  pacamãna (htpt): đang nấu 

- _ pacanTya (knpb: nên nấu 

- paci (dt): đã nấu 

- pacita (qkpÐ: nấu 

- pacitabba (knpÐ: nên nấu, đáng nấu 
-  pacItum (ngm): nâu 

- Ppacitva (bbqk): sau khi nấu 

- pacchā (bb): sau này 

- pañca (3): 5 

- — pañcadasa (3): 15 

-  pañcama (tt): thứ 5 

-  pañcatimsatI (nữ): 35 

- pañcadha (bb): theo 5 cách 

- _ pañcavIsati (nữ): 25 

- pañcasata (trung): 500 

- __ paññavantu (tt): khôn ngoan, thông minh 
- райда (nữ): con gái 

- раййавай (nữ): 50 

-  paññãsã (nữ): 50 

- _ patinivattati (dt): trở lại, đi về 

- patiyadetum (ngm): sửa soạn, chuẩn bị 
- — pathama (tt): thứ nhất 

- — pamna (trung): lá 

- — pannarasa (3): 15 

-  paņņāsati (nữ): 50 

- pandita (пат): người trí tuệ, sáng suốt 
- patati (dt): rơi 

- pati (dt): đã rơi 

- pati (nam): người chồng, người chủ 
- patti (nữ): bộ binh 

- paduma (trung): hoa sen 

- рапава (nam): trái mít, cây mít 

- pabbata (nam): núi 

- _ pabbajati (dt): từ bỏ, xuất gia 

- pabhü (nam): chúa tế 

- para (tt): khác; sau cùng 

- parasuve (bb): ngày mốt, ngày kia 
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parahTyo (bb): bữa trước, hôm kia 
paridahati (đt): mang, mặc 
parisa (nữ): tuỳ tùng 

рауіѕай (dt): vào 

рауіѕіќуа (bbqk): sau khi vào 
pasu (nam): thú vật 

passati (đt): thấy 

passanta (htpt): đang thấy 
passitum (ngm): thầy 

pahafa (qkpÐ: đánh 

paharati (đt): đánh đập 
paharitväa (bbqk): sau khi đánh 
раһауа (bbqk): sau khi từ bỏ 
paka (nam): sự nấu, đun sôi 
pãcayati (skđt): khiến nấu 
pãcãpayati (skđt): khiến nấu 
расарен (skđt): khiến nấu 
расей (skđÐ: khiến nấu 
pathasala (nữ): trường học 

раш (nam): bàn tay 

pãteti (dt): làm cho rơi 

pãtesi (đt): đã làm cho rơi 
pãtum (ngm): uống 

pato (bb): buói sáng 

pada (nam): сһап 

papa (trung): tội lỗi, ác 
раракан (nam): người ác, người tội lỗi 
pãleti (dt): hộ trì, cai trị 

pãlesi (dt): đã hộ trì, cai trị 
pāvisi (dt): đã vào 

pãsãna (nam): hòn đá 

pitu (nam): cha 

рірава (nữ): khát 

pivati (dt): uống 

pivatu (đt): để nó uống 
ріуатапа (htpt): đang uống 
pivitum (пет): uống 

pivitvã (bbqk): sau khi uống 
pilandhitva (bbqk): sau khi mặc 
pĩtha (trung): ghế 

рта (qkpt): uống 

pita (tt): màu vàng 

pilita (qkpt): đàn áp, áp bức 
рей (dt): đàn áp, ар bức 
puñña (trung): công đức, phước báu 
puññãvantu (tt): may mắn, có phước 
putta (nam): con trai (trong gia đình) 
puna (bb): lại, một lần nữa 
puppha (trung): hoa 

pubba (tt): trước; hướng đông 
purato (bb): phía trước 

purã (bb): trước đây, xưa kia 


purisa (nam): đàn ông; con người 

pulina (trung): cát 

pūjā (nữ): sự cúng dường 

pũJetI (dt): dâng cúng 

pūjesi (dt): đã dâng cúng 

pūjetvā (bbqk): sau khi dâng cúng 

pokkharanï (nữ): hó nước 

pharasu (nam): cái búa 

phala (trung): quả 

phalavantu (nam): có quả 

Баш msati (nữ): 32 

bandhati (đt): cột, trói, buộc 

bandhTyati (tdt): bi cột 

bandhu (nam): bà con 

bandhumantu (tt): có thân quyến 

bala (trung): sức mạnh, thế lực 

balavantu (tt): có thế lực, có sức mạnh 

Бай (nam): người có sức mạnh 

bahu (tt): nhiều 

bahuka (tt): nhiều 

Вагапавт (nữ): thành Ba-la-nại 

bala (tt): ngu; trẻ 

bahu (nam): cánh tay 

Buddha (nam): Đức Phật 

buddhi (nữ): khôn ngoan, thông minh 

buddhimantu (tt): thông minh 

bodhi (nam): cây bó-dë 

brahmarr (nữ): nữ Bà-la-môn 

bhagavantu (nam): Đức ТҺ6 Tôn; may 
mắn 

bhagim (nð): chị 

bhañjati (dt): làm vỡ, bé 

bhanda (trung): hàng hoá 

bhattu (nam): chóng 

Бһагіуа (nữ): vợ 

bhavati (dt): là, có, trở nên 

bhavatu (dt): dé nó là 

bhavitabba (knpt): nên có, đáng là 

bhãgT (nam): người chia phần 

bhājetvā (bbqk): sau khi chia 

bhãtu (nam): anh 

bhãnu (nam): mặt trời 

bhaãnumantu (nam): mặt trời, có ánh sáng 

bhayati (dt): sợ 

bhayitva (bbqk): sau khi sợ 

bhasati (dt): nói 

bhāsīyati (їй): được nói 

bhikkhu (nam): Ty-khuu 

bhindati (dt): bế, vỡ 

bhinna (qkpÐ: bé, уб 

bhuñjati (dt): ăn 

bhuñjanta (htpt): dang ап 
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bhuñjitabba (Кері): nên ăn, đáng ăn 
bhuñjitum (ngm): ăn 
bhuñjTyati (tt): được ăn 
bhutta (qkpt): ăn 

bhũpãla (nam): đức vua 
bhũmi (nữ): trái đất, mặt đất 
bhogĩ (nam): con гап 
bhottum (ngm): ăn 

тарга (nam): con đường 
majjhima (tt): trung, ở giữa 
mañca (nam): giường 
mañJũsã (nữ): cái hộp 

mani (nữ): ngọc 

mata (qkpt): chết 

mati (nữ): trí nhớ, khôn ngoan 
mataññũ (nam): người có tiết độ 
madhu (trung): mật 

manussa (nam): con người 
mayam (ddt): chúng tôi 
mayham (ddt): của tôi 
тауйга (nam): con công 
marati (đt): chết 

mahanta (tt): lớn, rộng, to 
mahallaka (tt): già, lớn tuôi 
mahï (nữ): quả đất; sông Мам 
mã (bb): đừng, chớ 

matu (nữ): mẹ 

marapeti (skđt): khiến giết 
marita (qkpt): đã giết 
mārīyati (tđt): bị giết 

mãreti (dt): giết 

mãresi (đt): đã giết 

mala (nữ): vòng hoa 

тап (nữ): người có vòng hoa 
mãsa (nam): tháng 

miga (nam): con nai 
Migadäya (nam): vườn Lộc Uyên 
тірі (nữ): con nai cái 

minati (dt): đo, đong 

mitta (nam): bạn 

mutthi (nam): nám tay 

mudu (tt): mềm 

muni (nam): tu si 

müla (trung): góc; гё; tién 

уа (ddt): ai, người nào 

yatthi (nam, nü): сйу рау 
yattha (trt): ó dàu 

yada (trt): lúc nào 

yasavantu (tt): có danh tiéng 
yagu (nü): cháo 

yācaka (nam): hành khát, người ăn xin 
yacati (dt): xin 
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yacanta (htpt): đang xin 

yaci (đt): đã xin 

yava (bb): cho đến 

yäva... tava (bb): cho đến khi 
yuvati (nữ): trinh nữ, thiếu nữ 
yojeti (dt): nói lại, hợp lại 
rakkhati (dt): giữ gìn, che chở 
rakkhatu (đt): để nó che chở 
rakkhitabba (knpt): đáng được che chở 
rakkhTyatI (tđt): được che chở 
rajja (trung): quốc độ, đất nước 
rajju (trung): sợi dây thừng 

тайа (tt): đỏ 

ratti (nữ): đêm 

ratha (nam): xe 

ravi (nam): mặt trời 

ravitv а (bbqk): sau khi kêu lên 
rassa (tt): ngán 

rasi (nam): đống 

rukkha (nam): cây 

rũpa (trung): sắc, hình dáng 
rodati (dt): khóc 

rodanta (htpt): đang khóc 

lakkha (trung): 100.000 

Lanka (nữ): Tích Lan 

lata (nữ): dây leo 

laddha (акр: nhận, được 

laddh а (bbqk): sau khi nhận 
laddu m (ngm): nhận, được 
labhati (đt): nhận, được 

labhitum (ngm): nhận, được 
likhati (dt): viết 

lekhaka (nam): người viết, thư ký 
loka (nam): thế giới 

lacana (trung): mắt 

vanita (qkpÐ: bị thương 
vanitamakäsi (dt): đã làm bị thương 
vaddhakT (nam): thợ mộc 
vattabba (knpÐ: đáng nói, nên nói 
vattu (nam): người nói 

vattha (trung): vải, quần áo 
vatthu (trung): mặt đất, nền nhà 
vadaññũ (nam): người có lòng từ thiện 
vadati (dt): nói 

vadana (trung): mặt; miệng 

vana (trung): rừng 

vanitā (nữ): đàn bà 

vandati (dt): lay 

vandita (qkpt): lay 

vanditabba (knpt): dáng lay, nën lay 
vandīyati (tdt): duoc lay 

vapu (trung): thán thé 
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vahara (nam): con heo 

vasati (dt): ó, sóng, cu ngu 

vasanta (htpt): dang ó 

vasu (trung): của cải 

vasudhã (nữ): quả đất 

Vassa (nam, trung): năm; mùa mưa 

vassatI (dt): mưa 

vaļavā (nữ): ngựa cái 

vã (bb): hoặc, hay 

уаса (nữ): lời nói, chữ 

vanija (nam): lái buôn 

vãnara (nam): con khỉ 

vapi (nữ): bé nước 

уап (trung): nước 

vālukā (nữ): cát 

vikkinanta (htpt): đang bán 

vikkinati (40): bán 

vikkim (dt): đã bán 

vikkintyati (tdt): được bán 

уши (nữ): tia chớp 

viññãtu (nam): người hiểu biết 

viññu (nam): người khôn ngoan 

vitthata (tt): rộng 

vidũ (nam): người khôn ngoan 

vidhãya (bbqk): sau khi ra lệnh 

vina (bb): ngoại trừ, không 

vinetu (nam): người hướng dẫn, người 
dạy 

visikha (nữ): con đường 

visum (bb): nhiều lần, riêng 

viharanta (htpt): đang ở 

vihara (nam): tịnh xá 

visati (nữ): 20 

vīsatima (tt): thứ 20 

vĩhi (nam): lúa 

vuffhi (nữ): cơn mưa 

ушћа (qkpt): ở, sống 

vuddhi (nữ): phát triển, tăng trưởng 

ve (bb): chắc chắn 

уејја (пат): lương y, bác sĩ 

venu (nam): cây tre 

velu (nam): cây tre 

vyadhi (nam): bệnh tật 

sakim (trt): 1 lần 

sakuna (nam): con chim 

sakunt (nữ): chim mái 

sakkoti (dt): có thể 

ѕаккћага (nữ): sỏi, đá cuội; đường cát 

sakhI (nữ): bạn gái 

sagga (nam): thiên đường, cõi trời 

Sangha (nam): Hội chúng; chư Tăng 

sace (bb): nếu 


бай (nữ): 60 

sata (trung): 100 

satakotI (nữ): 1 tỷ 

satama (tt): thứ 100 
satalakkha (trung): 10 triệu 
satasahassa (trung): 100 ngàn 
sati (nữ): trí nhớ 

satimantu (nam): người có trí nhớ 
satta (3): 7 

sattadasa (3): 17 

sattati (nữ): 70 

байайшаай (nữ): 37 

sattama (tt): thứ 7 

sattamT (nữ): định sở cách 
sattarasa (3): 17 

sattav Tsati (nữ): 27 

sattāsīti (nữ): 87 

sattu (nam): kẻ thù 

sattha (trung): môn học; đoàn lữ hành 
satthi (nam, trung): bắp về 
satthu (nam): thây giáo 

бада (bb): luôn luôn 

saddhim (bb): cùng với 
samikam (trt): chậm 

santi (dt): là (số nhiều) 

santi (nữ): hoá bình, bình an 
santika (tt): gần 

sannipatari (dt): tập trung, nhóm lại 
зарр1 (trung): bơ 

sabba (tt): tất cả 

sabbattha (її): mọi nơi 
Sabbañññ (nam): Đắng Toàn Tri 
sabbadä (trt): luôn luôn 

sabhä (nữ): hội nghị, đoàn thế 
samam (trt): đều, bằng phẳng 
sayati (htpÐ: ngủ 

sayanta (qkpt): đang ngủ 
sayita (qkpt): ngủ 

sayi (dt): đã ngủ 

say1tvä (bbqk): sau khi ngủ 
sasī (nam): mặt trăng 

sassu (nữ): me vợ 

saha (bb): với 

ѕаһаѕа (trt): thình linh, đột nhiên 
sahassa (trung): 1000 

sa (ddt): cô ấy 

sakhã (nữ): cành cây 
sadhukam (trt): khéo, hay 
sãmi (nam): chủ, chúa tế 
sayam (bb): buói chiều 
sārathī (nam): người đánh хе 
sala (nữ): phòng lớn 
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Savatthi (nữ): thành Xá-vệ 
віккһарада (trung): điều học 
sikhī (nam): con công 

sindhu (nam): biến 

sila (nữ): đá 

sissa (nam): học sinh, sinh viên 
sīgham (tr): mau, nhanh 

sila (trung): giới, điều (htpÐ học 
sīlavantu (tt): có giới hạnh 
ятһа (nam): sư tử 

sīhī (nữ): sư tử cái 

sukha (trung): hạnh phúc 
sukham (trt): tiện nghi, an lạc 
sukhi (nam): hạnh phúc 
sunati (đt): nghe 

suta (qkpt): nghe 

sutta (qkpÐ: ngủ 

sutvā (bbqk): sau khi nghe 
sunakha (nam): con chó 

sura (nữ): rượu, chất say 
suriya (nam): mặt trời 

surũpa (tt): đẹp, lịch sự 
suvanna (trung): vàng bạc 
suve(bb): ngày mai 

susãna (trung): nghĩa địa 

susu (nam): trẻ con 

бейіт (nam): triệu phú 

seta (tt): trắng 

setu (nam): cái cầu 

sena (nữ): bộ đội 

so (440): ông ду 

sota (trung): lỗ tai 

sotabba (Кәрі): nên nghe, đáng nghe 
sotu (nam): người nghe 
sopãna (trung): tầng lầu, cầu thang 
solasa (3): 16 

hata (qkpt): mang đi 

hata (qkpt): giết 

hattha (nam): tay, bàn tay 
hatthinī (nữ): voi cái 

hatthī (nữ): voi 

hadaya (trung): quả tim 

harati (đt): mang đi 

haranTya (knpt): nên mang đi 
haranta (htpÐ): đang mang di 
haräpeti (skđt): khiến mang đi 
hari (đt): đã mang đi 

haritum (ngm): mang đi 
һапуай (й): được mang đi 
hasati (dt): cười 

hasanta (htpt): đang cười 
himavantu (nam): Hy-mà-lap son 
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- — hTyo (bb): hôm qua 
- hoti (dt): là 


hontu (dt): để nó là 
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NG VỰNG VIỆT – PALI 


- аі: ko (nam); Ка (nữ) - — bế(vỡ): bhindati, bhañJati (dt), bhinna 
- an lạc: sukha (trung) (qkpt) 
- anh: bhãtu (nam) - _ bê(biến): sindhu, uadadhi (nam) 
- _ các anh: tumhe (tumha) - _ bên cạnh: ekamantam (trt) 
- __ của các anh: tumhãkam, tumham, vo - bệnh cùi: kutthi (nam) 
- ánh sáng: ãloka (nam) - _ bệnh tật: vyadhi (nam) 
-  ápbúc: рей (dt), рПеві (qkpt) - _ bị thương: vanitamakari (dt), vanitamakãsi, 
- Ån náp: nilTyati (dt) vanita (qkpt) 
- _ ẩn sĩ: isi, tapassT (nam) - binh lính: patti, senā (nữ) 
- __ ăn (thức ăn cứng): khadati (dt), khadi - binh khí: ayudha (trung) 
(qkpt), khãditvã (bbqk), khadanta - _ bình nước: ghata (nam) 
(htp) - _ biết: janati (dt), ñata (акр) 
- ăn (thức ăn mèm): bhuñjati (dt), bhuñji - — bò cái: dhenu, gāvī (nữ) 
(qkpt). bhutta (qkpt), bhuñjanta - bò đực: ропа (nam) 
(htpt.bhuñJitum, bhottum (ngm) - bóng (mát): chaya (nữ) 
- 3:ti(3) - 0-1: bodhi (nam, nữ) 
- — 30: timsatI, timsa (nữ) - 4:catu (3) 
- — 31: ekatimsati (nữ) - 40: cattālīsati, cattāļīsā (nữ) 
- 32: battimsati, dvattimsati (nữ) - — 41: екасайаПвай (nữ) 
- 34: catuttimsati (nữ) - 49: ckũnapaññasati, ekunapaññasa, 
- 39: ekũnacattälTsati, ekūnacattāļīsā (nữ) екйпараппава (nữ) 
- bác si ejja (nam) - (loài) bốn chân: catuppada (nam) 
- ban đêm: ratti (nữ) - bo(sóne): küla (trung) 
- Бап (ау: hattha (nam) - bø: sappi (trung) 
- bán: vikkinati (dt), vikkiņi, vikkTta ((qkpt), - бш: dhūli (nữ) 
vikkiņanta (htpt) - _ bụng: kucchi (nam, nù) 
- bạn gái: sakhti (nữ) - búa: pharasu (nam) 
- — bạn trai: mitta, sakha (nam) - — buộc: bandhati (dt) 
- bao giờ: sabbadã, ѕааа (trt) - Ы buộc: bandhTyati 
- Бао nhiêu: katama (trong số nhiều) - bữa sau: parasuve (trt) 
- (con) báo: (ірі (nam) - bữa trước: рагаһтуо (trt) 
- bảo hộ: rakkhati (dt), rakkhTyati (tđt), - — bước: сагай (dt) 
rakkhanTya, rakkhitabba (knpt), - (sau khi) bước: caritvā 
rakkhantu (mệnh lệnh cách) - __ (đang) bước: caranta 
- bay: идей (dt) - _ cả thảy, hết thảy, tất cả: ekato (bb), sabba 
- Z:satta (3) (tt) 
- — 70: sattati (nữ) - Cả hai: ubhaya (tt) 
- _ 72: dvisattati, dvesattati (nữ) - сао: ucca (tt) 
- 79: ekünastti (nữ) - cái khác: Шага, añña, para (tt) 
- băng qua: tarati(đt), tari (qkpt), taritvā - __ cái nào (trong 2): katara (đdt) 
(bbqk) - — cái kia: eta, (а (ddt) 
- bằng phẳng: samam (tr) - —_ cái này: eta, ima (йд) 
- — bắtđầu: ãrabhati (dt) - cách đều: samam (trt) 
- bắp về: satthi (nam, nữ) - сап: uttäna (tt) 
- bất cứ lúc nào: yada (trt) - — cành cây: sakha (nữ) 
- bát tů: amata (trung) - cánh dòng: khetta (trung) 
- bấy giờ: idāni (bb) - cánh tay: bāhu (nam) 


- сапа giới: dhātu (nữ) 
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- cát: valuk a (nữ), pulina (trung) - 
- сау: rukkha, taru (nam) - 
- cây cờ: ketu (nam) 2 
- cày: kasati (dt), Казтуай (їйї) - 
- — căn: dasati (åt), dasTyati (їйї) - 
- сас kè (tắc kè): godhã (nữ) - 
- Cán: tula (nữ) - 
- _ cầu: setu (nam) - 
- cha: pitu (nam) - 
- cháo: yāgu (nữ) - 
- — Cháu trai: nattu (пат) - 
- сһау: dhavati (dt), аһауі, dhãvifa (qkpt)., - 
dhãvanta (һр), dhãvitvã (bbqk) - 
- _ chắc chắn: addhã, ekantam, ve (trt) - 
- __ chặt: chindati (dt), сһіпаі, china (qkpt) - 
- — chặt chẽ: da|ham (trt) - 
- — chậm: sanikam (trt) - 
- — chất say: surã (nữ) е 
- _ chẻ: bhañjati (dt) - 
- — chết; kalam,karoti, marati (dt), mata (qkpt),- 
marana (trung) - 
- chì: tipu (trung) - 
- — chỉ định cách: саб (nữ) - 
- Chi bhagim (nữ) - 
- Chia: bhãJeti (đt), bhajetva (bbqk) - 
- chim: pakkhi, sakuna (nam) - 
- chín: pakka (tt) - 
- 9:nava (3) - 
- 90: navuti (nữ) - 
- 92: dvãnavuti, dvinavuti (nữ) - 
- 900: navasata (trung) - 
- — 99;ekũnasafa (trung) - 
- Cho: dadäti (dt), dadi, dadāsi, dinna (9Кро), - 
dadanta (htpÐ, dãtum (ngm), - 
dīyamāna (tđt) - 
- cho ăn: bhojapeti (skdt) 
- cho đến: yava (bb) - 
- cho đến khi: yava... tava (bb) - 
- — chó: sunakha (nam) - 
- chó: thãna (trung) - 
- chó Chư Tăng ở: arama (nam) - 
- chóng: рай, bhattu (nam) - 
- —_ chợ: арапа (nam) - 
- choi: kilat (dt) 
- chú ý: satimantu (tt) - 
- chú: вап, рай, саһарай (nam) - 
- chùa: arama (nam), сейуа (trung), vihãra - 
(nam) - 
- chúa ё: sami, pabhũ (nam) - 
- chúng nó: te (44) 
- ___ của chúng nó: tesam (nam), іеѕапат (nữ) 
- chúng ta: mayam (dt) 
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của chúng ta: amha, amhãkam, по (đdt) 

chuối: kadalī (nữ) 

chuột: аКһи (nam) 

chư thiên: deva (nam), devatã (nữ) 

chư thiên nữ: devt, devata (nữ) 

chưa chín: ата (tt) 

chữ: уаса (nữ) 

có giới hạnh:silavantu (nam) 

có lòng từ thiện: vadaññũ (nam) 

có tiếng: yasavantu (nam) 

có thể: sakkoti (đt) 

có thé lực: Бай, balavantu (nam) 

cỏ: tina (trung) 

сб gắng: ussahati (dt) 

có: gīvā (nữ) 

công việc: Катта, kammanta (trung) 

cơm: odana (nam, trung) 

của cải: vasu, dhana (trung) 

của chôn cất: nidhi (nam) 

của cô ta: tassa 

của cậu ta: tassa 

của tôi: mama, mayham, me, mamam 

củi: dãru (trung) 

cung: dhanu (trung) 

cúng: pūjeti (dt), pũJesi (qkpt) 

cúng dường: püja (nữ) 

cũng: pi, api (bb) 

cửa hàng: apana (nam) 

cười: hasati (dt), hasanta (htpt) 

da, váng: ama (bb) 

dài: digha (tt) 

danh: nama (trung) 

danh tiếng: kitti (nữ), yasavantu (nam) 

dâng: pūjeti (dt) 

dậy: u{thahati (đt), utthaya, utthapetva 
(bbqk) 

dê (con đê): аја (nam) 

dinh dưỡng(bbqk) bhojapeti (skđt) 

dịu dàng: mudu (tt) 

du lịch: сагай (đt), асагі (qkpt) 

(hòn) đá: sila (nữ), pãsãna (nam) 

đá 501: sakkhara (nữ) 

đàn ар: рей (dt), рПеві, pilita (qkpt), 
pīlenta (htpt) 

đàn bà: пап, vanitā, itthī (nữ) 

đàn bà bà-la- môn: brahmarT (nữ) 

đàn bà trẻ: tarunT, yuvati (nữ) 

đàn ông: nara, purIsa, manussa (nam) 

đánh: paharati (dt), pahari, pahata (qkpt), 
paharanta (htpt), paharitva (bbqk), 
раһапуай (їй) 


đảnh lễ: vandati (dt), vandita (qkpt), 
vanditabba, vandanTya (knpt) 

đào: khanati (đt) 

đạo (con đường): magga (nam) 

đảo: đipa (nam) 

đẳng trước: purato (bb) 

đặt vào trong: pakkhipati (dt) 

Đắng Toàn Tri: Sabbaññũ (пат) 

đầu gối: Jani, Jannu (пат) 

đất: vatthu (trung), bhũmI, vasudhã (nữ) 

đánh đập: paharati (dt) 

đè nén: рПей (đt) 

(màu) đen: kala (tt) 

đèn: dīpa (nam) 

đẹp: surũpa, dassanTya (tt) 

để nó che chở: rakkhantu 

46 nó là: bhavatu 

để nó đặt vào trong: pakkhipatu 

để nó đi: gacchatu 

để nó nấu: pacatu 

để nó nói: bhãsatu 

để nó uống: pivatu 

46 việc ấy như vậy: hotu 

đến: agacchati (đt), agacchi, ñgata (qkpt), 
agamma, арапіуа (bbqk), ãgantum 
(ngm) 

đi: gacchati (dt), gacchi, gami, gata (qkpt), 
gacchanta (htpt), gantvā (bbqk), 
gantum (ngm) 

đi bộ: carati (dt), cari, acari (qkpÐ, caranta 
(htpt) 

đi lang thang: ahindati (đt), ahindi (qkpt) 

đi khỏi: apagacchati, nkkhamati (đt) 

đi qua: tinna (qkpt) 

đi qua 1 bên: okkamma (bbqk) 

đi ra ngoài:nikkhamati (dt), nikkhamma 
(bbqk), nikkhanta (htpt) 

đi trở lại: patinivattati, paccägacchatI (đt) 

đi xuống: otarati, oruhati (đt), otaritvä, 
oruyha (bbqk) 

địa ngục: niraya (nam) 

định sở cách: sattamr (nữ) 

(Phật) điện: cetiya (trung) 

điều học: Па, sikkhãpada (trung) 

đo: minati (đt) 

(màu) đỏ: ratta (tt) 

đói bụng: khudã (nữ) 

đoàn thể: sabhã (nữ) 

dó ăn: āhāra (nam) 

đồ đo lường Ша: пай (nữ) 

đối diện, trước mặt: purato (bb) 

đống: rasi (nam) 
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đốt: jãleti (đt), jãlesi, jãlita (qkpt), jãlenta 
(htpt), Jalitva (bbqk) 

đứa bé gái: Китап, dārikā (nữ) 

đứa bé trai: kumara, dãraka (nam) 

đứng: titthati (dt), atthãsi, іа (qkpÐ), 
titthanta (htpt), (һағуа (bbqk) 

đứng dậy: ukkhipati (dt), ukkhipitvä, 
paggayha (bbqk) 

được: labhati (đt), laddha (qkpt), laddhum, 
labhitum (ngm) 

đường (di): magga (nam), visikhã (nữ) 

đường (ăn): sakkhara (nữ) 

gà mái: kukkufT (nữ) 

gái: kañña, darikã, Китап, kumarika (nữ) 

gạo: tandula, bhatta (nam) 

gần: santikam (trt) 

gây: yatthi (nam, nữ) 

ghế: pĩtha (trung) 

ghi nhớ: sati (nữ), satimantu (nam) 

gia đình: kula (trung) 

già: mahallaka (tt) 

giảng: deseti (đt), аеѕеѕі, desita (qkpt), 
desenta (htpt), desitväa (bbqk) 

giáo sư: satthu (nam) 

giáo viên: vinetu (nam) 

giàu: dhanavantu (пат) 

giặt: dhovati (dt), dhovi, dhovita (qkpt), 
dhovTyati (tt), đhovitabba (knpt) 

giết: Һапай, mareti (đt), mãresi, hani, hata 
(qkpt), mārāpeti (skđt), mārīyati (їйї) 

giới: sila, sikkhapada (trung) 

giữ: thapetI (đt), Фареві, thapeta (qkpt) 

(46 nó) giữ: thapetu 

giữa: antara (bb), majjhima (tt) 

giường: тайса (nam) 

gò ghè: khara (tt) 

góc: mūla (trung) 

guom: asi (nam) 

2: dvi (3) 

2 cách: dvidhā, dvikkhattum (trt) 

20: vīsati (nữ) 

200: dvisata (trung) 

21: еКау1вай (nữ) 

22: dvāvīsati, bāvīsati (nữ) 

29: ekũnatimsatI (nữ) 

hang: guhã (nữ) 

hàng hoá: bhanda (trung) 

hành động: катта, kammanta (пат) 

hạnh phúc: sukha (trung), sukhī (nam) 

hát: рауан (đt), gāyanta (htpt), gīta (bbqk) 

hạt giống: atthi (trung) 

hay, khéo, giỏi: sadhukam (trt) 
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hay là: vã, athava... vã (bb) 

hình dáng: rũpa (trung) 

hiện ra: u{thahati а 

heo (lợn): varaha (nam) 

hoa: puppha (trung) 

hoa huệ, hoa súng: uppala (trung) 

hoa sen: paduma (trung) 

hoà bình: santi (nữ) 

hoàng hậu: devt, rajin: (nữ) 

học: ugganhati (40, ugganhitabba (knpt) 

học sinh: sissa (nam) 

hợp lại: уо)ен, sannipatani (đt) 

hồ: vāpī, роккћагапї (nữ) 

hố: avata (nam), Кази (nữ) 

hội: sabhã (nữ) 

hôm nay: ajja (trt) 

hôm qua: htyo (trt) 

hộ trì: pãleti (dt), palesi (qkpt) 

hộp: mañJũsã (nữ) 

hướng đông: pubba (tt) 

hướng bắc: uttara (tt) 

hướng nam: dakkhina (tt) 

hướng tây: apara (tt) 

hướng: disa (nữ) 

hướng dẫn: netu, adhipati (nam), пей (đt), 
nesi, nīta (qkpt) 

kiệu: dolā (nữ) 

kẻ thù: ап, sattu (nam) 

kẻ trộm: cora (nam) 

(đã) kéo: akaddhati dt 

kêu: ravati (đt), ravitvā (bbqk) 

khác: para, añña, apara (đdt) 

khát nước: pipasa (nữ) 

khắp nơi: sabbattha (bb) 

khéo léo: sadhukam (trt) 

khi nào: yada, kada (trt) 

khí giới: ayudha (trung) 

khỉ: kapi, vãnara (nam) 

khiến cho ăn: bhojãpeti (skđt) 

khiến cho chặt: chindãpeti (skđt) 

khiến cho đi: gacchãpeti (skđt) 

khiến cho đem lại: aharapeti (skđt) 

khiến cho giết: mãrãpeti (skđt) 

khiến cho lấy: ganhãpeti (skđt) 

khiến cho làm: kãrãpeti (skđt) 

khiến cho mang đi: harãpeti (skđt) 

khiến cho nấu: расеі, pãcãpeti, pãcayati, 
расарауай (skđt) 

khiến cho tắm: nahãpetI (skđt) 

lửa: agg1 (nam), acci (trung) 

lưỡi: jivhā (nữ) 

lý lẽ: karana (trung) 
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mang đi: пей, harati (đt), nesi, hari, nīta, 
hata, harita (qkpt), haritum (ngm), 
haranta (htpÐ, haritabba (knpt) 

mang lại: апей, aharati (đt), апеві, āhari, 
апта, ahata (qkpÐ 

mau: sīgham (trt) 

mà: ya 

may mắn: puññavantu, bhagavantu (nam) 

mặc (quần áo): paridahati (đt) 

mặt trời: ravi, suriya, bhãnu, bhãnuvantu 
(nam) 

mặt trăng: canda, ѕаѕт (nam) 

mặt: vadana (trung) 

mắt: locana, nayana, akkhi, cakkhu (trung) 

mật: maddu (trung) 

mày: tvam, tuvam (đdt) 

của mày: tava, tuyham (đdt) 

moi (tất cả): sabba (đdt) 

mọi nơi: sabbattha (trt) 

mẹ: matu, amma (nữ) 

mẹ chồng: Sassu (nữ) 

mềm: mudu (tt) 

mía: ucchu (nam) 

miệng: vadana, mukha (trung) 

một: eka (3) 

một lần: ekakkhattum, ekadhã, sakim (trt) 

mọc lên: udeti, u†thahati (đt) 

mong muốn: icchati (đt) 

môn học: sattha (trung) 

muỗng: katacchu (nam) 

mua: kinati (dt), kim, kita (qkpt), kinitv á 
(bbqk), kintyati (tdt), kinanta (htpt) 

mưa: vutthi (nữ), vassa (nam, trung) 

mũi: nasa (nữ), ghãna (trung) 

10: dasa (3) 

11: ekadasa (3) 

12: dvadasa, bãrasa (3) 

13: telasa, terasa (3) 

14: cuddasa, catuddasa (3) 

15: pañcadasa, pannarasa (3) 

16: solasa (3) 

17: sattarasa, sattadasa (3) 

18: atthadasa, atthãrasa (3) 

19: ekūnavīsati (nữ) 

10 ngàn: dasasahassa (trung) 

10 triệu: dasalakkha (trung) 

nai đực: miga (nam) 

nai cái: mig1 (nữ) 

nào: уа (đdt) 


5: pañca (3) 
50: paññãsatI, paññasa, pannasati, pannasa 
(nü) 
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52: dvepaññasa (nữ) 

59: ckũnasatthi (nữ) 

500: pañcasafa (trung) 

năm: vassa (nam, trung) 

nám tay: mutthi (nam) 

này: ima, eta (ddt) 

nấu: pacati (dt), paci, pacita, pakka (qkpt), 
pacitvā (bbqk), pacitum (ngm), 
pacapeti, paccati (skdt) 

ném tung ra: nīharati (dt) 

пёи: sace, yadi, ce (bb) 

nó: (ta) so (nam), sa-món (nü) 

của nó: tassa (nam), tassa, taya (nữ) 

nói: bhasati, vadati, katheti (dt), bhasita, 
vutta, kathita (qkpt), bhãsTyati (tdt), 
bhasitabba, vuttabba (knpt) 

nóng dân: kassaka (nam) 

nối: yojeti (dt) 

noi chón: thana (trung) 

núi: gira, pabbata (nam) 

nước: udaka, jala, vāri (trung), ambu (nam) 

nước mắt: assu (trung) 

nhà: geha (nam) 

nhanh: sīgham (trt) 

nhân loại: manussa (nam) 

nhẫn nại: khanti (nữ) 

nhận: labhati (dt), laddha (qkpt), labhitum, 
laddhum (ngm) 

nhiều lần: visum (bb) 

nhiều: bahu, bahuka (tt) 

nhìn: passati, oloketi (dt), passanta, 
olokenta (htpt) 

nhỏ: khuddaka (tt) 

nhóm lại: sannipatati (đt) 

nhớ lại: апиѕѕагай (dt), anusaranta (htpt) 

như vậy: evam, tathã (bb) 

những cái này: ima (nữ), ime (nam) 

ngàn: sahassa, dasasata (trung) 

ngàn triệu (tỷ): satakotI (nữ), sahasalakkha 
(trung) 

ngắn: rassa (tt) 

ngày: divasa (nam) 

ngày mốt: parasuve (trt) 

ngày trước: parahTyo (trt) 

ngày mai: suve (trt) 

ngày hôm qua: htyo (trt) 

ngày kia: ekada (bb) 

ngón tay: añguli (nữ) 

ngọn lửa: aggi, acci (trung) 

ngọc: таш (nam) 

ngôi: nisidati (đt), nisīdi, nisinna (qkpt), 
nisTdanta (htpÐ, nisīditvā (bbqk) 
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ngủ: sayati (dt), sayi, sayita (qkpt), sayanfa 
(htpt), sayitvā (bbqk), sayitum (ngm), 
nidđã (nữ) 

người ăn xin: уасаКа (nam) 

người hiểu biết: ñãtu (nam), viññãtu (nữ) 

người có tiết độ: mattaññũ (nam) 

người cầm đầu: adhipati (nam) 

người bà con: bandhu, bandhumantu (nam) 

người có mắt: cakkhumantu (nam) 

người có dù: chatfT (nam) 

người có đồ chúng: варї (пат) 

người có vòng hoa: тай (nam) 

người chia phần: bhāgī (nam) 

người cho: dãtu (nam) 

người chủ: gâhpati, рай (пат) 

người đánh xe: вагай (nam) 

người đàn ông: manussa, purisa, пага (nam) 

người đi: gantu (nam) 

người đức hạnh: silavantu (пат) 

người khôn ngoan: pandita, vid ü, viãñũ 
(nam) 

người làm: kattu (nam) 

người làm công: kammakara (nam) 

người nói: vatu (nam) 

người nông dân: kassaka (nam) 

người nghe: sotu (nam) 

người tội lỗi: pãpakãrï (nam) 

người thăng trận: jetu (nam) 

người trộm cắp: cora (nam) 

ngựa: assa (nam) 

ngựa cái: уајауа (nữ) 

ngứa: kacchu (nữ) 

ngửi: ghãyati (dt), ghãyitum (ngm) 

nghe: sunati (dt), suta (qkpÐ, шуа (Брак) 

nghĩ: cinteti (đt), cintese (qkpt) 

nghĩa địa: susãna (trung) 

ốm: dubbala (tt) 

ống chân: jaägha (nữ) 

ở: уавай (dt), vuttha (qkpt), vansanta (htpt) 

ở đây: idha, ettha (bb) 

ở kia: tattha, tatra, tahim (bb) 

ở đâu: yattha, kattha, kuthim (bb) 

ở trên: upari (bb) 

pháp: dhamma (nam) 

(bài) pháp: desanā (nữ) 

phát đạt: уай т (nữ) 

(Đúc) Phật: Buddha (nam) 

phòng: sala (nữ) 

phước: puñña (trung) 

phương hướng: dis а (trung) 

qua: tiriyam (bb) 

quả: phala (trung) 
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(có) quả: phalavantu (nam) 

quả dừa: nalikera (nam) 

ача trống: kaka (nam) 

qua mái: какт (nữ) 

quang cảnh: vatthu (trung) 

дийп áo: vattha (trung) 

ra lệnh: vidhaya (bbqk) 

гап: bhog1, ahi, дат, sappa (nam) 

riêng: visum (bbqk) 

rồi thì: tadã, atha (bb) 

rộng: vitthata, mahanta (tt) 

(làm cho) rơi: pãteti (đt), pãtesi (qkpt) 

rơi xuống: patati (dt), pati (qkpt) 

rửa: dhovati (đt) 

rừng: vana, arañña (trung), а{ау1 (nữ) 

rượu: sura (nữ) 

sanh ra: nibbattati (đt), nbbattitum (ngm), 
nibbattitva (bbqk) 

sáp: Jatu (trung) 

sau cùng: рага (tt) 

sau khi ăn: bhuñjitvā (bbqk) 

sau khi đi khỏi: nkkhamma (Брак) 

sau khi đi qua 1 bên: okkamma (bbqk) 

sau khi đến: agamma, āgantvā (bbqk) 

sau khi đứng: thatva (bbqk) 

sau khi đưa lên: paggayha (bbqk) 

sau khi lấy: adaya (bbqk) 

sau khi leo lên: aruyha (bbqk) 

sau khi ngủ: sayitvä (bbqk) 

sau khi tắm: nahãtvã, nahãyitvä (Брак) 

sau khi từ bỏ: pahaya (bbqk) 

sau khi ra lệnh: vidhãya (bbqk) 

sau khi uống: pivitvã (БЫК) 

sau khi xuống: oruyha (bbqk) 

6: cha (3) 

60: satthi (nữ) 

62: dväsatthi (nữ) 

69: ekũnasattati (nữ) 

sắc: rũpa (nam) 

sắm sét: vijju, asani (nữ) 

sâu: gambhira (tt) 

sinh viên: sissa (nam) 

sỏi: sakkhara (nữ) 

sông: пайї, сайра (nữ) 

sông: vaharati (dt), vuttha (qkpt), viharanta 
(htp) 

sở thuộc cách: chatth1 (nữ) 

sợ: bhayati (đt), bhayitvā (bbqk) 

sợi dây: гајји (nữ) 

sung sướng: sukhT (nam) 

suy nghĩ: cinteti (dt), cintetvā (bbqk), 
cintita (qkpt) 
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sư tử: stha (nam) 

sư tử cái: sīhī (nữ) 

sự khó giải quyết: ganthi (nam) 
sức mạnh: balavantu (nam) 

sữa: khira (trung) 

sữa đặc, sữa chua: dadhi (trung) 
sửa soạn: patiyädetum (ngm) 

8: attha (3) 

81: ekāsīta (nữ) 

82: dve-astti (nữ) 

83: te-asTtI (nữ) 

84: caturäsTtI (nữ) 

86: chastti (nữ) 

89: ekünanavuti (nữ) 

800: atthasata (trung) 

Tai: sota (trung) 

(bàn) tay: pāni, hattha (nam) 
(cánh) tay: bāhu (nam) 

tắm: nahāyati (đt), nahāta (qkpt) 
(chư) Tăng, hội chúng: Sañgha (nam) 
tâm: citta, hadaya (trung) 

tầng lầu: sopãna (trung) 

tất cả: sabba (ddt) 

Tích Lan: Lankã (nữ) 

tiền bạc: mũla (trung) 

tién lên: tinna (qkpt) 

tiếng: уаса (nữ) 

tịnh xá: vihãra (nam) 

tôi: aham (amha) 

của tôi: mama, mayham, me, татат (đdt) 
tội lỗi: papa (trung) 

tớ gái: dāsī (nữ) 

tớ trai: dãsa (nam) 

tu sĩ: muni, bhikkhu (nam) 

tuổi: äyu (trung) 

tuỳ tùng: parisa (nữ) 

từ bỏ: pabbaJati (đt), раһауа (qkpt) 
từ chỗ nào: kuto (bb) 

từ lúc nào: tato (bb) 

từ đó: ito 

tháng: mãsa (nam) 

thanh niên: putta, kumara (nam) 
thành Colombo: Kolambanagara (trung) 
thành phố: nagara, pura (trung) 
thắng: jin ай (dt) 

để nó thăng: jinãtu 

thấy: passati, oloketi (dt), passitum (ngm) 
thấp; thấp hèn: nĩca (tt) 

thân: kãya (nam), vapu (trung) 
thâu góp: ocinati (đt) 

thầy: garu (nam) 

theo một cách: ekadhã (trt) 


theo 5 cách: pañcadha (trt) 
theo sau: anugacchati (đt) 
thế gian: loka (nam) 

thế lực: balavantu (nam) 
Thế Tôn: Bhagavantu (nam) 
thế nào: katham (bb) 

thi sĩ: kavi (nam) 

(bó) thí: dana (trung) 

thiên đàng: saga (nam) 
thình linh: sahasa (trt) 
thiếu nữ: yuvati, taruna, kumari (nữ) 
thô cứng: khara (tt) 

thông minh: buddhimantu (nam) 
thư ký: lekhaka (nam) 

thợ mộc: vaddhakT (nam) 
thời gian lâu dài: ciram (trt) 
thú vật: pasu (nam) 

thuyền: doni (nữ) 

thuyết: deseti (dt), desita (qkpt) 
thứ nhất: pathama (tt) 

thứ nhì: dutiya (tt) 

thứ ba: tatiya (tt) 

thứ tư: catuttha (tt) 

thứ năm: pañcama (tt) 

thứ sáu: сһайһа (tt) 

thứ bảy: sattama (tt) 

thứ tám: айһатпа (tt) 

thứ chín: navama (tt) 

thứ mười: dasama (tt) 

thứ 11: ekadasama (tt) 

thứ 12: dvãdasama (tt) 

thứ 13: terasama (tt) 

thứ 14: cuddasama (tt) 

thứ 15: pañcarasama (tt) 
thứ 20: visatima (tt) 

thứ 30: timsatima (tt) 

thứ 40: cattalisatima (tt) 

thứ 50: pannäsatima (tt) 

thứ 60: satthima (tt) 

thứ 70: sattatima (tt) 

thứ 80: asTtima (tt) 

thứ 90: navutima (tt) 
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thứ 100: satama (tt) 

trái đất: vasudhã, bhũmi, mahï (nữ) 
trái tim: hadaya (trung) 

trang điểm: alankaroti (đt) 
trăm: sata (trung) 

trăm ngàn: satasahassa (trung) 
trăm triệu: satakoti (nữ) 

trăng: сапда, sasĩ (nam) 

trắng: sefa (tt) 

tre: veļu, venu (nam) 

trẻ: bala, taruna, dahara (tt) 
trí: ñãna (trung) 

trí tuệ: раппа, тай (nữ) 

triệu: dasalakkha (trung) 

triệu phú: зей (пат) 

trinh nữ: yuvati (nữ) 

trói: bandhati (đt) 

(bi) trói: bandhTyati (tđt) 
trong một nơi: ekattha (bb) 
trở thành: hoti, bhavati (đt) 


(mặt) trời: suriya, гауі, bhanu, bhanumantu 


(nam) 
(сб1) trời: вага (nam) 
trộm cắp: coreti (đt) 
trốn: nilīyati (đt) 
trống: dundubhi (nữ) 
trung: majjhima (tt) 
trước: pubba (tt), pura (bb) 
trường học: pathasala (nữ) 
trưởng (đứng đầu): mahallaka (tt) 
trưởng thành: vuddhi (nữ) 
trứng: anda (trung) 
ty-khưu: bhikkhu (nam) 
ty-khưu-ni: bhikkhuni (nữ) 
uống: pivati (đt), pivi (qkpt), pivamãna 
(htpt), pivitum (ngm) 
và: api, ca (bb) 
vàng Бас: suvanna (trung) 
(màu) vàng: pīta (tt) 
Vào: pavisati (dt), pavisi (qkpt) 
vào buói sáng: pato (bb) 
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KHẢO SÁT THÊM УЁ NHỮNG MẪU TỰ 
(D Những nguyên âm được chia làm hai loại : đoản âm và trường âm. 


A. Đoản âm có: a, 1, u. 
B. Trường âm сб: а, т, ü, е, о. 


Về phương diện âm luật, những đoản âm đứng trước hai phụ âm hoặc 
trước chữ m (niggahita) được Кё là trường âm. Cần chú ý răng е và о được 
phát âm thành đoản âm trước những phụ âm đôi (ví dụ: khettam, bhonto,...) 


(2) Các phụ âm được chia làm hai loại : 
а/ Loại thuộc bộ môn (Vagøa). 
b/ Loại không thuộc bộ môn (Avagga) 


25 phụ âm từ k đến m được gọi là thuộc bộ môn vì chúng được chia 
thành 5 bộ môn, môi bộ môn gôm năm chữ như sau: 


k kh g gh ñ bộ môn ka (kavagsa). 
c ch j jh ñ bómóón ca (cavagga). 
t th d 4 n bómónta (tavagga). 
t th d dh п bộmônta (tavagsa). 
p ph b bh т bĝ môn pa (pavagsa). 


Những bộ môn ấy được gọi tên tùy theo chữ đầu của mỗi bộ môn. 
Năm chữ cái cuôi cùng trong 5 bộ môn trên, tức là ñ, ñ, n, n, m được gọi là 
tỉ âm (nasals) hay là vagganta - tức là chữ cuôi bộ môn. 


7 phụ âm còn lại là y, т, 1, v, s, h, 1, m được gọi là avagga (không bộ 
môn) vì chúng không được tập hợp thành bộ môn như trên. 


Phụ âm m được gọi là niggahita. Nó luôn luôn đi sau một đoản 
nguyên âm. 


(8) Lại nữa, tất cả nguyên âm và phụ âm được phân loại tùy theo vị trí 
và tính chât của sự phát âm. 
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А - THEO VỊ TRÍ PHÁT ÂM (ТНАМА) 


1/ k, kh, g, gh, ñ, h và а, а được gọi là âm họng (kanthaJa). 

2/ c, ch, j, jh, ñ, y và i, 1 được gọi là âm nóc họng (taluja). 

3/ t, th, d, dh, п, r, | được gọi là âm /ибі (muddhaja). 

4/ t, th, d, dh, n, 1, s được gọi là âm răng (danta]a). 

5/ p, ph, b, bh, m và u, ü được gọi là âm môi (otthaJa). 

6/ e vừa là âm họng và âm nóc họng (kanthatäluJa). 

7/ о vừa là âm họng và âm môi (kanthotthaJa). 

8/ у vừa là âm răng và âm môi (dantoftthaJa). 

9/ m chỉ là một hơi ra ở mũi, chỉ được gặp sau những đoản nguyên âm, 
ví dụ : ratham, manim, yägum (väsikaJa). 


B - THEO TÍNH CHAT ÂM (KARANA): 


1. Chữ thứ nhất và thứ ba ở năm bộ môn trên được gọi là vô khí âm 
(sithila), vì chúng được phát âm không có âm h theo sau và không mạnh. 


2. Chữ thứ hai và thứ tư trong mỗi nhóm được gọi là hữu khí âm 
(dhamita), vì chúng được phát âm với một hơi mạnh hay một âm h kèm theo. 


LUẬT НОР ÂM (SANDHI) 

(4) Khi hai chữ cái trong cùng một danh từ hay trong hai danh từ khác 
nhau được phôi hợp dê thuận tiện phát âm, thì sự phôi hợp ау được 
gọi là sandhi - luật hợp âm. 

Luật hợp âm được chia ra 3 trường hợp : 

1/ Sarasandhi : hợp âm giữa các nguyên âm. 

Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một nguyên âm 
được nối liền với một chữ khác khởi đầu bằng một nguyên âm, hoặc khi hai 
nguyên âm Кё nhau của cùng một chữ được liên kết lại với nhau. 


2/ Byañjanasandhi : hợp âm giữa một nguyên âm và một phụ âm. 


Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một nguyên âm 
được nôi liên với một chữ khởi đâu băng một phụ âm. 


3/ Niggahritasandhi : hợp âm giữa m và một nguyên âm hay một phụ 
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Trường hợp này xảy ra khi một chữ hay một âm kết thúc bằng m được 
nối liền với một tiếng hay một âm khởi đầu hoặc bằng một nguyên âm, hoặc 
bằng một phụ âm. 


I- LUẬT НОР ÂM NGUYÊN ÂM (SARASANDHI) 


Sự phối hợp các nguyên âm được hình thành bằng cách bỏ bớt hay 
thay đôi một hoặc hai nguyên âm kê nhau. 


LOPO - XÓA CHỮ 


(5) Một nguyên âm đứng trước một nguyên âm khác đôi khi bị hủy bỏ. 
Trường hợp này gọi là pubbasaralopasandhi (Пер ngữ xóa nguyên 
âm trước). 


Ví du : 


a trước а : Vandiya + aggam = vandiyaggam. 

a truóc ā : Tān' eva + āsanāni = tān' evāsanāni. 

a trước u : Amanussa + upaddavo = amanussupaddavo. 
a trước i : Pañña + indriyam = paññindriyam. 

1 trước i : Tīni + imāni = tinimani. 

1 trước e : No hi + etam = no h' etam. 

1 trước o : Bhikkhunī + ovādo = bhikkhunovādo. 
u trước u : Май + upatthanam = тайра апат. 
u trước а: Sametu + ayasma = sametayasma. 

e truóc a : Dhanam me + atthi = dhanam matthi. 
e truóc e : Sabbe + eva = sabb' eva. 

o trước е: Asanto + ettha = asant' ettha. 

o truóc a : Tayo + assu = tayassu. 


(6) Khi hai nguyên âm kề nhau không giống nhau, thì nguyên âm thứ 
hai thường bị bỏ. Trường hợp này gọi là “parasaralopasandhi” (ёр 
ngữ xóa nguyên âm sau). 


а + а, а + а, а + а, а + а là giông nhau; 1 + 1,... cũng vậy. a +1, u, е hay 
o là không giông; i + a, u, е, o,... cũng vậy. Ví dụ : 


i đứng sau а: chaya + iva = chãy8' va. 

а đứng sau i: iti + api = itipi. 

a đứng sau u : devafä nu + asi = devatā nu' si? 
а đứng sau ü : akataññũ + asi = akataññũ' si. 
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a đứng sau e : vande + aham = vande' ham. 

a đứng sau o : so aham = so' ham. 

i đứng sau и: cakkhu + indriyam = cakkhundriyam. 

e đứng sau а: Кайа + eva ka = каћа' va Ка? 

е đứng sau о: pato + eva = pãto' va. 

a đứng sau о: moggallãno + āsi = moggallãno' si. 

(7) Nguyên âm а hay а phối hợp với i hay 1 thành e, với u hay ü thành o 

(a + і hay TÕI e; a + u hay ü ӚГ о). Trường hợp này gọi là “vikāra” 
(phép tiếp ngữ biến dạng). 


bandhussa + 1va = bandhuss' eva. 
jina + Tritam = Jineritam. 

canda + udayo = candodayo. 
уаћа + udake = yathodake. 

upa + IkkhatI = upekkhatI. 

na + ирей = порей. 

udadhi + ūmi = udadhomI. 


BÀI TẬP 1 


DỊCH RA TIENG VIỆT МСО & TÁCH RÒI CÁC HỢP ÂM 


1. Tesam dvinnam nivesanesu bahunnam bhikkhũnam paññattan' еу" 
āsanāni honti. 

2. "Puttā m' atthi dhanam m' atthi 

Iti bālo vihaññati". (Dhp.62) 

Pura Vesālivāsīnaņm mahanto rogupaddavo аһові. 

Sabb' eva mayam dhammam sutvā tam sadhukam manasi karissāma. 

Sabbam p' idan amhākam dehanissitam vinassati. 

"No h' etam bhante" ti bhikkhū Bhagavato vadimsu. 

Dasen' ahatani dārūni gahetvā dāsī yagum paci. 

'Yada' ham nagaram agamasim tad' eko puriso mama chattam gaņhi. 
Daraka pupphān' ocinitum vanam gantvā setāni' pi nīlāni' pi pupphan' 
aharimsu. 

10. "Тепа h'avuso ganhatha me patta - cīvaran" ti thero aha. 

11."Thero nāsāya telam asiñcanto nisinnako' va āsiñcitvā апіоратат 
pāvisi". (Dh.A.i.10). 

12. Anāthapiņdiko' pi Visākhā' pi mahā-upāsikā nibaddham divasassa dve 
үйге Tathāgatass' upatthanam gacchanti. 

i 13. Ugganhitukama dārakā pāto' v' щіћауа kiñci bhuñjitva satthasalam 
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gacchanH. 

14.Kumbhaghosako kãlass' eva! vutthaya Кајараһапараге kammakãre 
pabodhesi. 

15.Maha-mahindatthero аййеһі саһ pabbaJitehi saddhim Lañnkadipam 
āgantvā Jineritan saddhammam lañkikãnam desesi. 


ре н нан ншинишишнн нши шиши шишиши нини шишин nanan nnns i 
i NGỮ VUNG i 
: - antogama (trung) : trong làng. - thera (nam) : Trưởng lão, 
i-  ahosi (đt, qk): là. Thượng tọa. i 
i- avuso (bát bién hó cách) : này - dehanissita (t.t ù) : liên hệ đến I 
i hiền giả. thân. і 
- _ ñsiñcanta (h.tp.Ð : rưới, rắc. - dve уйге (đối cách số nhiều) : hai 
: -  āsiñcitvā (b.b.q.k.p.t ) : sau khi lân. i 
i ruói, гйс. - nibaddham (tr.từ) : luôn luôn. i 
- аһа (å.t.q.k) : đã nói. - nivesana (trung) : nhà, chỗ ô, trú i 
i. ¡ti (b.b.t) : như thé này, như vậy. xứ. 5 
: - ugganhitukama? (t.từ) : muốn - paññatta (q.k.p.t) : được sửa 
i học. Soạn. i 
i- upatthana (trung) : sàn sóc, điều - pattacivara (trung): bát và y. i 
i dưỡng. - _ pabodheti (đ.từ) : đánh thức. i 
i - Ка1аѕѕ' eva (b.b.t) : sớm. - pabbajita (nam): tu sĩ, người xuất i 
:- Кійсі (b.b.t) : một cái gì. gia. 
:- kumbhaghosaka (пат) :tênmột - Баја (ttừ): ngu si, người ngu  ; 
i nguài. (nam). i 
i- tathagata (nam) : Đức Phật, đẳng - - bhante (hô cách): thưa tôn giả. і 
i Nhu Lai. - rogupaddava (nam): tai họa do Ì 
- tela (trung) : dầu. bệnh tật đưa đến. 
: - - lañkika (t.từ): sinh ở Tích Lan. 

ы уага (nam): lân lượt. - уеѕауаѕт (nam): người ở thành : 
:- уіпаѕѕай (đ.từ): tiêu diệt. Tỳ-xá-]I. i 
i- vihaññati (đ.từ): chịu khó. - _ satthasala (nữ): trường học. i 
i- vutthaya (b.b.q.k.p.Ð: sau khi i 
i фис dậy. ! 
1 1 


2 VỊ biên cách tum bỏ rơi tỉ âm cuôi khi phôi hợp với chữ Ката. 
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DỊCH RA PALI 
LÀM THÀNH HỢP ÂM СНО NÀO THÍCH HỢP. 


1. Một trong những người bạn của tôi cho tôi quyền sách khi tôi đã đến 
khu làng. 

2. Mọi chúng sinh bién mát sau khi trút bỏ những thân xác của chúng vào 
cuối đời của chúng. 

3. Những cô gái mang lại những hoa xanh và đỏ và cho những bông ấy cho 

mẹ và cha của chúng. 

Mười trái cây do người cha mang lại được phân chia bởi người mẹ giữa 

những con trai và những con gái. 

5. Đã có nhiều chỗ ngồi được sửa soạn cho những tỳ kheo trong Tỉnh xá 
Kỳ Viên (Jetavana). 


+ 


6. Ngày trước có một tai nạn lớn về binh tật do dân chúng ở Tích Lan. 

7. “Không phải thế, này hiền giả”, tôn giả Sãrïputta đã nói như vậy với các | 
Tỳ kheo. 

8. VỊ Đại trưởng lão đã nói với các dân làng: “Ngày mai, chúng ta sẽ di! 
dén thành Savatthi”. 


9. Vi Tỳ kheo thức dậy sớm và bắt đầu quét những khu sân thượng 6 
chung quanh điện thờ. 

10. Giáo lý do Đức phật thuyết giảng đã được viết thành sách lần đầu tiên i 
trong thời kỳ trị vì của vua VattagamanT Abhaya ở Tích Lan. 

11. Vì bị ốm, tôi đã dùng thuốc từ một у sĩ trong 20 ngày, và trở nên lành Í 
mạnh. 

12. Đức Phật đã thuyết giảng cho tất cả mọi người nào đến Tinh xá. 

13. Triệu phú Cấp Cô Độc và tín nữ Visakha đã xây hai ngôi tinh xá gàni 
Savatthi và dâng cúng cho Đức Phật. 

14. Ngài đã trải qua 26 mùa mưa ở trong hai ngôi Tỉnh xá ấy, nhận sự cúng Í 
dường từ hai gia đình ấy. 

15. Мірага, nhạc phụ của Visākhā xem bà như mẹ của ông ta, bởi thé bài 
được gọi là “Migaramata”. 
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NGỮ VUNG 
Giữa (câu 4): antare (định sở cách) - Tal nạn (câu 6): vipatti (nữ) 
Đã trở nên (câu 11): abhavi (đ.t) - _ Lần đầu tiên (câu 10): 
Vì (bị ốm) (câu11): honta (h.t.p.t) sabbapathamam (trạng từ) 
hutvä (b.b.q.k.p.t) - San tháp (câu 9): cetiyangana 
Chúng sinh (câu2): satta ; pant (trung) 
(nam) - Риос sửa soạn (câu 5): paññatta ! 
Sách (câu10): potthaka (nam) (q.k.p.t) 
Đã xây (саһ13): karesi (đ.t.q. t) - Mùa mưa (câu 14): vassana (trung) 
Trút bỏ (câu 2): viJahitvä (b.b.q. - __ Đang nhận (câu 14): labhanta 
Кр.) (h.t.p.Ð) 
Biến mát (câu 2): antara - đhãyati;  - Thời trị уі (câu 10): rajjakala (nam) 
уіпаѕѕай (dt) - Om (binh) (câu 11): торт (tĩnh từ) 
Phân chia (câu 4): bhājita (q.k.p. t) - Đã trải qua (câu 14): atikkamesi 
Suốt trong (câu10): vattante (định sở (4.0 
cách) - __ Quét (câu 9): sammajjati (đ.t) 
Sớm (câu 9): pato” va (b.b.Ð) - = Triệu phú (câu 10): Бей (пат) 
Tín nữ (câu 13): upäsikã (пй) - - Người giữ công khô: 
Cúng dường (câu14): sakkara (nam) bhandagarika (nam) 
Đời sống (câu 2): jïvita (trung) - Бап làng (câu 8): gāmavāsī (nam) 


(8) Khi nguyên âm thứ nhất bị hủy bỏ, thì nguyên âm thứ hai đôi khi 
đôi thành trường âm. Đây gọi là рагафоһавапаһі (tiêp ngữ làm 
trường âm chữ sau). 


(айға + ayam = tatr + ayam = tatrayam. 

{ааа + aham = tad + aha m = tadãham. 

yani + idha = yan + idha = yãnidha. 

kikī + iva = kik + iva = kikiva. 

bahu + upakāro = bah + upakāro = bahūpakāro. 

idāni + aham = idān + aham = idānāham. 

sace + ayam = sac + ayam = sacayam. 

tatha + upamam = tath + upamam = tathũpamam. 
appassuto + ayam = appassut + ayam = appassutayam. 


(9) Đôi khi nguyên âm đầu đổi thành trường âm khi nguyên âm thứ hai 
bị hủy bỏ (nên nhớ, chỉ khi nguyên âm thứ hai khác với nguyên âm 
đầu mới bị hủy bỏ). Đây gọi là pubbadighasandhi (tiếp ngữ làm 
trường âm chữ trước). 


deva + iti = deva + ti = devāti. 


1 Danh từ này chỉ dùng cho trường hợp sửa soạn chỗ ngôi và giường năm. 


Những nghĩa khác của paññatta là : được nêu rõ, được công bó, v.v... Danh 


từ có thê dùng bât cứ chó nào với nghĩa “sửa soạn” là sajjita. 
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vijju + iva = vijju + va = vijjūva. 

VI + айпашей = vi + tinameti = vītināmeti. 
sadhu + iti = sadhu + ti = sadhuti. 

kimsu + idha = kimsu + dha = kimsudha. 
lokassa + iti = lokassa + її = lokassati. 


(0)  ¡,Thoặc е đứng trước một nguyên âm khác đôi khi đỗi thành y; 
nguyên âm thứ hai có thê đôi thành trường âm. Đây gọi là 
адеѕаѕапаһі (йер ngữ thay chữ). 


aggi + agaro = aggy + agaro = aggyagaro. 

sotthi + atthu = sotthy + atthu = sotthyatthu. 

putto te + aham = putto ty + aham = putto tyaham. 
me + ayam = my + ayam = myayam. 

dast + ahosim = йазу + ahosim = dasyahosim. 
sattami + atthe = sattamy + atthe = sattamyatthe. 


(П) ohay u trước một nguyên âm khác được đổi thành v, đôi khi 
nguyên âm thứ hai thành trường âm. Đây được gọi là ãdesasandhi 
(бёр ngữ thay chữ). 


so + aham = sv + aham = svaham. 

anu + ей = апу + ей = anvetI. 

atha kho + assa = athakhvassa. 

anu + addhamasam = anvaddhamäsam. 
su + akkhato = sv + akkhato = svakkhato. 
па tu + eva = na tveva. 

yavatako + assa = yavatakvassa. 

su + agatam = svagatam. 

yo + ayam = yv + ayam = yvayam. 


(12) Những phụ âm y, v, m, d, n, t, r, |, h đôi khi được xen giữa hai 
nguyên âm аё tránh Кё hở. Đây gọi là асатавапаһі (phép tiêp ngữ 
xen chữ). 


Y : Na + idam = nayidam. 
Vuddhi + eva = vuddhiyeva. 

V : Ti + añgulam = tivañgulam. 
Pa + иссай = рауиссай. 

M: Idha + ijjhati = idhamijjhati. 
Lahu + еѕѕай = lahumessatI. 

D: Айа + attho = attadattho. 
Тауа + eva = tãvadeva. 

N: Ко + ãyatI = itonayati. 

Т: Tasmā + tha = tasmattha. 
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Ајја + agge = ajJatagse. 

R : Du +akkhãto = durakkhãto. 
Patu + аһоѕі = pãturahosi. 
Ni + uttaro = niruttaro. 

L: Cha + abhiñña = chalabhiñña. 
Cha + amso = chalamso. 

Н: Su + щй ca = suhuJũ ca 

G: Putha +eva = puthageva 


ВАТ ТАР 2 


‚ DỊCH RA ТІЕМС VIỆT МСО 
VÀ CHỈ RÕ CÁCH THÀNH LẬP CÁC НОР ÂM 


1/ бас" ayam Китаго арагат aJJhãvasatI raja bhavissatI cakkavatfI. 
2/ "Samma, idān' ãham vihãram gantvä theram (ауа katapannasäalayam 
піѕіппакат disvã ãgato' mhi" (Dh.A.1.19). 
La Svaham abbulhassallo' smi, sītibhūto' mhi nibbuto" (Dh.A.1.30). 
: 4/ "Ко' si tvam bhante' ti? 
Therassa bhāgineyyo' тһт' ti" (Dh.A.1.14). 
5/ "Yathã hi mũle anupaddave daļhe 
Chinno' pi rukkho punareva rūhati. 
Evam рі tanhãnusaye anühate. 
Nibbatatī dukkham idam punappunam" (Dhp.338). 
6/ "Kim sữ' dha vittam purisassa settham? 
Kim su sucinno sukham avahati?" 
"SaddhT dha vittam purisassa ѕе һат 
Dhammo sucInno sukham ãvahatI" (5.1.42). 
7/ "Tasmā-t-iha, bhikkhave, evam sikkhitabbam: paññavuddhiyä 
vaddhissāmā' ti" (A.1.15). 
i 8/ "Тауо me bhikkhave gilānā samvijjamānā lokasmim... tayo' me 
gilānūpamā puggalā". (A.1.120). 
9/ Andam rakkhantī kikT va, valadhim rakkhanto camarī' va, tumhe' pi 
sadhukam attano silam rakkhatha. 
10/ "Tato nam sukham anveti chãy8' va anapāyinī" (Dhp.2). 
11/ "Yãvatak-v-assa kayo, tävatak-v-assa ууато" (D.11. 144). 
12/ "Na-y-idha пассат уа gitam уа 
Тајат vã susamahitam" (Dh.A.1v.67). 


NGỮ VỤNG 


- Agara (trung) : nhà - Tavataka (1.00): bấy nhiêu, 
- _ Ajjhãvasati (đ.từ) : ở, sống, trú. chừng ây. 
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= 


Апарауш (ай) : (người, cái сі) 
không rời bỏ. 

Asi (đ.từ) : (ngươi) là. 
Anupaddava (t.từ) : thoát nguy, 
an бп. 

Anusaya (nam) : tiền định, tùy 
miên. 

Annhata (q.k.p.t) : không bị phá 
hủy. 

Anveti (đ.từ) : theo sau. 
Abbūlha (9.К.р.0) : nhồ ra ngoài, 
bị dòi chỗ. 

Ашты (đ.từ) : (tôi) là. 

Asmi (đ.từ) : (tôi) là. 

Avahati (đ.từ) : mang đến. 

Kiki (nữ) : chim sáo. 


Kim su (b.b.t) : một nghĩ vấn từ. 


Gilãna (t.từ) : ốm, bệnh (người). 
Gilãnũpama (t.từ) : giống như 
một bệnh nhân. 

Gīta (trung) : bài hát, sự hát. 
CakkavatfT (пат) : chuyển luân 
vương (người chuyền bánh хе). 
Сатай (nam) : một loại bò đực 
có bờm ở Trung Á. 

Tanhã (nù) : khát ái. 

Tasma (b.b.t) : bởi thé. 

Tāla (nam) : âm nhạc. 
Samvijjamāna (t.từ) : hiện có, 
hiện hữu. 

Sikkhitabba (q.k.p.t, khả năng 
cách) : cần phải học tập. 
Sītibhūta (9.К.р.0 : mát lạnh. 
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Dalha (t.tù) : chắc chắn, chặt 
chẽ. 

Nacca (trung) : vũ điệu. 
Nibbuta (9.К.р.0 : yên tĩnh, an 
tịnh. 

Nisinnaka (t.từ): đang ngồi. 
Pannasala (nữ) : chòi bằnglá. 
Рирга1а (nam) : người. 
Punappunam (tr.từ) : lặp đi lặp 
lại nhiều lần. 

Bhagineyya (nam) : con trai của 
chị, cháu. 

Yavataka (t.từ) : nhiều bằng, 
nhiều như. 

Каккћапӣ (nữ) : che chở, giám 
hộ. 

Raja (nam) : ông vua. 

Rühati (đ.từ) : tăng trưởng, lớn 
lên. 

'Vaddhati (đ.từ) : tăng thêm, lớn. 
Valadhi (nam) : cái đuôi. 

Vitta (trung) : tài sản, của cải. 
Vuddhi (nữ) : sự tăng trưởng, 
lớn. 

Vyama (nam) : đơn vị đo lường. 
байаһа (nữ) : tín tâm. 

Samma : này bạn (chỉ tìm thây ở 
Hô cách). 

Sucinna (q.k.p.t) : được tập luyện 
thuần thục. 

Sugamahita (q.k.p.t) : được thi 
hành tốt. 

Settha (t.tù) : lớn nhất, cao nhất, 
cao cả. 


DỊCH RA CHỮ PALI | 
LẬP THÀNH НОР ÂM KHI CÓ THẺ 


Tât cả chúng sinh tụ hội ở đây hãy vui mừng về lời nói này! 
Нбі các tỳ kheo, có ba nguyên nhân cho tội lỗi. 


Таг cả mọi người trong thê gian (giới) đêu ngã xuông vì cái chêt, giông i i 


như một cái сау ngã xuống khi bị chặt ở gốc. ! 
Tôi, vì là một người như thế sẽ không thi hành lời của anh, nhưng (thi Í 


—————————————————————4 


. Những vị Thiên đi đến chỗ Đức Phật, chào Ngài và hỏi Ngài một câu: 
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hành) lời của mẹ tôi. | 
Nếu hoàng tử này từ bỏ đời sóng gia đình, ông ta sẽ trở thành một bậc ; i 
nhát thiét trí. i 
Bây giờ, tôi đã đi với những con tôi đến chùa và trở về sau khi nghe một i 
bài thuyết pháp. i 
Này cậu trai, ngươi mong được một điều không thể có được, ngươi là: 

một kẻ ngu. 
Được hỏi bởi vị tỳ kheo xem thử có một nơi để sống trong rùng nào của i 
những tỳ kheo không!, người tín dó trả lời “Bạch Đại đức, có” i 
Vi bó trưởng nhận những lời của ông vua, nói rằng : “Thưa vâng, tâu 
ngài” và rời khỏi cung điện. : 


. Ananda, người triệu phú hội họp những thân quyến của ông ta nửa tháng ; 


một lần và khuyến cáo con trai ông ta trước mặt họ. i 


. Một người độc nhãn bảo vệ con mắt độc nhất của y với sự cân thận tri êt i 


để; cũng với cách ấy các ngươi phải hộ trì những giới hạnh của сас! 
ngươi. 


abhikatarussaha (nam) 
- Mong :icchati (dt) 


hỏi. i 
кони е ики и ы и AA ишн ннн ннн ннн нени шени чеши чеш] 
NGỮ VỰNG i 

Nhận: patiganhi (đt) - Nghe: savana (trung) : 
Khuyên cáo: апивавай (đt) - Мпа tháng một lân: ; 
Nhất thiết trí: sabbaññũ (tt) anvaddhamäsam i 
Hỏi: pucchati (dt) - _ Độc nhãn: ekakkhika (tt) i 
Hỏi: puttha, pucchita (qkpt) - Cung Шеп: rājabhavana (trung) i 
Tụ hội: sannipāteti (đt) - Người: manussa (nam) i 
Tu hội: samāgata; sannipatita (qkpt) - Su hiện diện có mặt : i 
Nhung: tatha pi (bbt) abhimukha (trung) ! 
Nguyên nhân: hetu (nam); müla (trung) - Hoàng tử: rajakumara (nam) : 
Đứa con: daraka (nam) - Cau hỏi: pañha (3 tánh) 
Roi khỏi, đi khởi: apagacchati (dt) - Trà lời: paccassosi; paccuttaram : 
Tín đô: upasaka (nam) adasi (dt) i 
Ngã xuống : patati (dt) - Нӧ trì: rakkhita (dt) i 
Sống trong rừng: arañña —vihara (nam) - Chào: abhivadeti (dt) i 
Уш mừng: sumana; tuttha (tt) - Nói: bhāsati (ddt) kathenta (htpt) i 
Câu trai: māņavaka (nam) - Điều không thé nói được: | 
Từ bỏ đời sống gia đình: (anagãriyam) alabbhaneyya i 
pabbajati - Su cán thận tri để: : 
1 
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prAna AENA NANANA REAA AARAA REE EEEE ERENER ENE 1 
i TÁCH КОТ NHỮNG HỢP ÁM TRONG САС CHỮ SAU i 
: pañc' Indriyani tatati : 
i sattuttamo saddhidha i 
i suriyodayo migīva i 
i dhammãnussati handaham i 
i atraham tato' ham i 
I yan' imani hatacakkhu' smi I 
! tavad' eva n' eva tavaham Ị 
I cattaro' me sammad' akkhato : 
: yvaham : 


x - x 
i КЕТ HỢP NHỮNG CHỮ SAU ĐÂY i 


I I 
; tattha + aham tatha + eva : 
i tassa + upari vutti + assa i 
i ajja + eva du + añgulam i 
i tada + api attha kho + etam i 
i vasalo + iti tāni + аһат i 
i avijjā + ogho na + udeti i 
EE ШІ. E EEE ss | 


II. HOP АМ PHỤ ÂM (Byañjanasandhi) 


(1) Một phụ âm đứng sau một nguyên âm thường được gấp đôi lên. 
Một phụ âm hữu khí được gấp đôi bằng một phụ âm vô khí, và một 
phụ âm vô khí được cộng thêm một phụ âm vô khí. Đây gọi là 
sadisasamyogasandhi (tiếp ngữ ghép phụ âm đồng dạng). Ví dụ : 


rũpa + khandho = rũpakkhandho. 
du + karam = dukkaram. 

anu + gaho = anuggaho. 

рап + cajati = рапссајай. 

seta + chattam = setacchattam. 
tatra + thito = tatratthito. 
pathama + јһапат = раіћатајјһапат. 
vi + дарат = viññãnam. 

upa + davo = upaddavo. 

ni + dhano = niddhano. 

su +patitthito = suppatitthito. 

ni + phalam = nipphalam. 

du + bhikkham = dubbhikkham. 
ni + malo = nimmalo. 

appa + suto = appassuto. 
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(М4) Một nguyên âm dài (trường âm) ở trước một phụ âm được gấp 
đôi thì biến thành ngắn. 
а + khãto = akkhãto. 
рага + като = рагаккато. 
tanhã + khayo = tanhakkhayo. 
таһа + phalam = mahapphalam. 
а + sãdo = assado. 


Trưởng hợp ngoại lệ : 


vedanā + khandho = vedanakkhandho. 
yathā + катат = уаћаккатат. 
раййа + khandho = paññakkhandho. 


(15) Một nguyên âm ở trước một phụ âm thì do âm luật có khi biến 
thành trường âm, có khi biên thành đoản âm. 


Biến thành trường âm : 
khanti + paramam = Кһапіт paramam. 
|Ауай + soko = jāyatī soko. 
maññati + balo = таййай balo. 
nibbattati + dukkham = nibbattatī dukkham. 
Biến thành đoản âm : 


bhovādī + nama so hoti = "bhovadi nama so hoti". 
vi{tham vã + hutam vã + loke = "у Шат va hutam va loke". 
buddhe yadi vã + savake = "buddhe yadi va savake". 


(6) 8 o trong chữ 50 và eso đứng trước một phụ âm đôi khi biến thành 


eso + dhammo = esa dhammo. 
so + muni = sa тип. 

so + sīlavā + sa silavä. 

eso + idāni = esa' даш. 


BÀI ТАР 3 


i DỊCH RA TIENG ИЕТ МСО, CHỈ RÕ CÁC HOP ÂM 


: 1/ Manussa ayukkhayena kammakkhayena puññakkhayena ca maranti. 
i 2/ Sumedhatapaso pathamajjhanam dutiyajjhanañ ca nibbattesi. 

i 3/ Nimmalassa stlassa palanam mahapphalam mahanisamsam hoti. 

! 4/ " Pemato |ауай soko; 

Pemato |ауай bhayam; 
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Pemato vippamuttassa. 
Natthi soko; kuto bhayam? 
i 5/ Вһарауаїа tanhakkhayäya dhammo desito hoti. 
i 6/ "Upakkilitthassa Visakhe, kayassa upakkamena pariyodapanã hoti." (A.i. 
i 208). 
: 7/ "Yo са (шаш! va paggayha. 
Varam адауа paņdito. 
Pāpāni parivajjeti. 
Sa munī; tena so muni". (Dhp. 267). 
8/" Na hi verena verani; 
Sammantī' dha kudācanam; 
Averena ca sammanti; 
Esa dhammo sanantano". (Dhp. 5). i 
9/ Adhirājā dhammäsoko deva nampiyatissassa Lañkissarassa bahū i 


pannakare pesetvā puna pi rajjābhisekam karesi. І 

10/ "Yamhi јһапай са раййа са : 
Sa ve nibbana – santike" (Dhp. 327). 

11/ "Sabbe sañkhara апісса її i 
Yada paññaya passati; i 

Atha nibbindati dukkhe; Ị 

3 Esa maggo visuddhiyā". (Dhp. 277). i 
i NGỮ VỰNG i 
: - Апісса (t.từ) : vô thường. - Puññakkhaya (nam) : sự tận diệt của : 
i- Avera (nam) : thiện, thân mật. công đức. i 
і- Upakkama (nam) : phương tiện. - Рета (nam, trung) : tình thương yêu. į 
i - Upakkilittha (q.k.p.t) : do ué. - Pesetva (b.b.q.k.p.Ð : đã gửi di. i 
¡- Kammakkhaya (nam): sự diệt tận - Bhaya (trung): sự sợ hãi. i 
i cúanjphiëép. - Mahapphala (t từ) : đem lại kết quả i 
i - Kudacanam (b.b.từ) : đôi khi. lớn. i 
!~ Na kudacanam (b.btừ) : không bao - Mahanisamsa (t tü) : rất lợi ích. : 
: giò. - Rajjãbhiseka (nam) : sự đăng quang : 
Tết J ауай (đ.tù) : dậy. của một уі vua. : 
: - Jhana (trung) : thiền. - Vara (t từ) : cao quý. 
i- Тараа (nam) : ân sĩ. -  Vippamutta (q.k.p.t) : được gi; 
i- Nibbatteti (đ.từ) : phát sinh. phóng. i 
i - Nibbana (trung) : Мір bàn. - Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh (hết i 
i - Nibbindati : chán nản, nhàm chán dục vọng) i 
i- (dinh só cách). - Мега (trung) : sự thù nghịch. [ 
i - _ Pannakara (пат) : quà tặng. - Sananftana (t từ) : cũ. | 
!- Pariyodapanä (nữ) : sự thanh lọc, - Sammati (đtừ) : lắng dịu, lắng |! 
! tinh hóa. xuóng. : 
: - Parivajjeti (đ.từ) : tránh, tây trừ. -  Sañkhãra (nam) : uán, sự kết hợp, т 
а л Н т: ыны i 
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i DỊCH RA PALI, LẬP THÀNH HOP ÂM KHI САМ 


i 1/ Những vị thiên biến mát khỏi cõi trời do sự diệt tận của công đức và tuôi thọ 

i (mang sông) 

! 2/ Những án sĩ ó trong những rừng nỗ lực dé đạt duoc các cõi thiền thứ ba và thứ 

I 

: tu. 

I Д М r 

i 3/ Người ngu không thê đạt đên Niêt bàn. 

i 4/ Đức Phật đã giảng rằng sắc ийп là vô thường như một khối bọt nước. 

5/ Tàn-Bà-Sa-La (Bình Sa), vi vua của Ma-Kiệt-Đà, cúng hién những chiếc lọng 

г: (ай) trăng cho Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi họ đi đên thành Vương Xá : 

¡ (Vesāli). : 

i 

г trời và sẽ được hạnh phúc vô biên. 

7/ Thật rất khó cho ! một người ác làm những hành vi thiện. 

i 8/ Những vị vua không thé tránh những nạn đói trong những xứ sở của chính họ. 

i o/ Người ta (những người) bó thí và làm các việc công đức khác dé được những 
kêt quả lớn trong tương lai. 

1 2 \ ` ` 

¡ 10/ Một mảnh vải dơ phải được tây sạch băng cách giặt đi giặt lại nhiêu lân. 

i 11/ Sự hận thù không bao giờ được tây sạch bởi hận thù, nó có thé được tây sạch 

г bởi một hành vi thiện. 

12/ Ái dục là căn đề (gốc тё) của buôn rầu và sợ hãi; người nào đã tây bỏ ái dục đã 

i 


I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
6/ Những người tuân giữ những giới luật không một vi phạm nào sẽ sanh lên cõi i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
э M I 

tây bỏ buôn râu và sợ hãi. i 


- _ Việc công đức (câu®) : kusala; 


i NGỮ VUNG i 
: - Hành vi (сап 7,11): Катта (trung) - Phải được tây sạch (câu 10) : i 
i - Uán (câu 3) : khanda (пат) pariyodapetabba (ptp) i 
: - Thiên (сао 7,11) : mettasahagata (tt) ` Của chính minh (cáu 8) : saka (tt) : 
i` Vi phạm (câu 6) : bhedana (а) - Cung hiên (câu 5) : sampādeti (åt) į 
i - Xứ sở (câu 8) : rattha (trung) - Tẩy sạch, bỏ (câu 11) : арапта (qkpt) i 
: - Đệ tử (câu 5) : savaka (nam) - NÓ lực (câu 2) : ussahati 
i` Bọt nước (câu 4) : phena (trung) - Đạt đên (câu 3) : patiladdhum (vbc) i 
i - Tuong lai (câu 9) : anagata (nam) - Tránh (câu 8) : nivāretum (vbc) i 
: - Hanh phúc (саи 6) : sukha (trung) = Được (câu 2) : laddhum (vbe) 
i - Ngu (câu 3): appassuta (tt) - RAtkhó (câu 7) : atidukkara (tt) i 
- Vô biên (câu 6) : atimahanta (tt) - Người ác (câu 7) : asappurisa (пат) 
І І 


Trong tiếng Рат, dùng sở dụng cách, với уі bién ngữ (nguyên mẫu) của 
động từ “làm”. 
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puññakamma (trung) 


ааа 


bahu + suto 
so + yàti 

du + karam 
mahā + dhano 


paggharati 
mahabbhayam 
sappuriso 
assaso. 


Kết hợp những chữ sau đây : 
puggalãä + dhammadasä 
ѕатта + padhãnam 
pañca + Кһапаһа 
su + patividdho. 


Tách những chữ sau đây : 
mahabbalo 


viññãnakkhandho 


appatIpuggalo 
pagganhati 
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(17) 


(18) 


Ш. HỢP АМ VỚI М (NIGGAHITA - SANDHI) 


т trước một phụ âm có thuộc bộ môn có thể được đổi thành tỷ 
âm hay mẫu tự thứ năm trong nhóm mà phụ âm ây thuộc về: 


dīpam + Каго : dipankaro 

гапат +jaho :тапай|аһо 

san + Шапат : santhãanam 

{ап + dhanam : tandhanam 

tam + ратат : tamphalam 

бауат + Jãto  : sayañjäto 

amatam + dado : amatandado 

evam + me sutam : evam me ѕиќат 


т trước 1 đôi khi được бі thành /: 


sam + lahuko 
pum + liñgam 
sam + lapo 
patisam + Ппо 


: sallahuko 
: pullingam 
: sallapo 

:райзаШпо 


(9) — trước e hay h đôi khi được đỗi thành ñ; ñ trước е được gấp 
đôi: 


(20) 


paccattam + eva 
tam + hi tassa 
evam + hi vo 


: paccattañ — ñ — eva 
: tañ hi tassa 
: evañ hi vo 


tam +khanam + eva :tañkhanañ — ñ — eva 


m được theo sau bởi y phối hợp với у để thành йй: 


sam + yogo : saññogo 
уаш + yad eva : yaññad eva 


142 


01) 


(22) 
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sam + уојапат : saññoJanam 
апапіапкат + yam аһи : ãänantarikaññam ahu. 


m được theo sau bởi một nguyên âm đôi khi trở thành m hay d: 


tam + aham : tam aham 

etam + avoca : etad avoca 

kim + etam : kim etam 

tam + attham : tam attham; (ай attham. 
tam + апайа : tad апайа 

yam + idam : yad idam; yam idam. 


т được theo sau bởi một nguyên âm hay một phụ âm đôi khi 


được hủy bỏ, và nguyên âm trong vài trường hợp bién thành trường 
âm: 


(23) 


tasam + aham : tasaham 

evam + aham : evaham 

vidünam + aggam : vidũnaggam 

buddhanam + sasanam : buddhanasasanam 

adasim + aham : adasaham 

ariyasaccānam + dassanam : агтуазассапа dassanam 


Một nguyên âm đứng sau m đôi khi bị hủy bỏ, sau đó m thường 


theo biến thể nói ở đoạn 17. 


abhinandum + iti : abhinandun' п 
cakkam + iva : cakkam' va 
halam + idāni : halan' даш 

tvam + asi : tvam' si 

idam + арі: idam pi 

uttarim + api : uttarim pi. 
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(4) m. đôi khi được xen vào trước một nguyên âm hay một phụ âm: 


cakkhu + udapadi : cakkhum udapadi 
anu + thūlāni : anum thũlãn1. 
manopubba + рата : manopubbañgamäa 
уауа c' idha : уауайс idha 

ауа + siro : avamsiro. 


BÀI TẬP 4 


DỊCH RA TIENG VIỆT МСО VÀ CHỈ РО CÁC HỢP ÂM 


1. "Tassa attano ca (абай са devatanam stlañ ca sutañ са сарай ca paññañ са 
anussarato cittam pasīdati." (A.i, 210). 
2. "Tasma saññamay' attanam 
Assam bhadram' va уатјо." (Dhp. 380). 
. "Каготі tuyham vacanam; 
Tvam' sĩ acariyo mama." (Dh. A.i. 32). 
4. "Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhaka no siya." (S.1. 120). 
5. "Eva' ham cintayitvana 
Nekakotisatam dhanam 
Nathãnãthãnam datvana 
Himavantam upägamim." (Bv). 
6 "Dayako danapati уаййай eva parisam upasankamai... уіѕагайо va 
upasankamatI." (А,11,39) 
7 "Аййауа ca panaham samananam Sakyaputtiyänam dhammam еуаһат (авта 
аһаттауіпауа apakkanto." (A.i, 185). 
8. Tena hi, саһарай, taññ ev' ettha patipucchissami. 
9. Тай hi tassa sakam hot. 
Тай са adaya сассһай." (S.i, 93). 


|95) 


: 10. "таш сайап ariyasacānī' ti, bhikkhave... уап tam vuttam, idam etam райсса 


vutfam." (Ал, 177). 

П. "ТапһайКаго, Medhaikaro, Saranankaro, DIpankaro ti саќаго Buddha 
ekasmiññ eva kappe uppaJJImsu." 

12. "Idam avoca Bhagavä; аќатапа te bhikkhũ bhagavato bhãsitam abhinandun ti." 


NGỮ VUNG 
- Аййауа (b.b.q.k.p.Ð) : sau khi hiểu - Natha (nam) : chúa të; (t từ) có thê 
- Attamana (t từ) : vui mừng - Niraya (nam) : hỏa ngục, địa ngục 
- Anatha (t їй): vô phương, không nơi -  Nekakotisata (t từ) : tính bằng hàng 
nương tựa. ức, nhiều tỷ. 
- Anussarati (đ.từ) : nhớ lại - _ Paticca (đôi cách) : vì, liên quan đến 
- _ Anussaranta (h.t.pt.) : đang nhớ lại - Райриссһай (đ.từ) : hỏi lại 


- Apakkanta (q.k.p.t) : і khói, ròibó - Pasidati (đtừ) : phấn khởi, vui 
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- _ Abhinandati (đ.từ) : vui mừng mừng. 
- Ariyasacca (trung) : thánh để - Bhadra (t từ) : tốt đẹp, hiền thiện. 
- Acariya (пат) : thầy (a xà lê). - Bhasita (trung) : sự nói; (q.k.p.t) được 
- Kappa (nam) : kiếp. nói. 
- Сара (nam) : từ thiện, sự dứt bỏ, sự - Visarada (t từ) : không bối rối, dạn 
bồ thí. đĩ, can đảm. 
- Cintayitva (b.b.q.k.p.Ð : sau khi suy - Saka (t từ) : của chính mình. 
nghĩ - Sakyaputtiya (t từ) : thuộc về con 
- Dãnapati (nam) : thí chủ, người bố dòng họ Thích; Thích tử. 
thí. - Saññamayati (đ.từ) : kiềm chế, chế 
-  Dayaka (nam) : thí chủ ngự. 
-  Dhammavinaya (nam) : pháp và luật - Samana (nam): sa môn, tu sĩ. 


DỊCH RA PALI VÀ КЕТ НОР THÀNH НОР ÂM KHI САМ 


: 1/ Một người có giới hạnh đi đến đại chúng mà không sợ hãi. Đây là một trong 


những kết quả vị ấy đã đạt được nhờ giới hạnh. 


i 2/ Sau khi đã nghĩ thé, tôi phân phát của bố thí cho hai trăm người ăn xin. 


i 3/ Khi ấy, tôi đã hỏi ông ta lại chuyện â йу, у đã trả lời một cách khác. 

i 4/ Khi Trưởng Lão Xá Lợi Phát chấm dứt bài giảng, những tỳ kheo phát biểu sự 
tín thọ những lời của Ngài. 

i 5/ Nếu anh luôn luôn nhớ nghĩ trong trí những đức hạnh спа phật, anh sẽ không 
rơi vào những tư tưởng xâu xa. 


: 6/ Những hành vi của con người, thiện hay ác, sẽ theo y đến bên kia thế giới như 


một cái bánh xe theo chân của những con bò được cột vào một cái xe. 


: 7/ Lời khuyên cáo của Đức Phật cho chúng ta là chúng ta phải tây sạch những tâm 


thức của chúng ta khỏi mọi tội lỗi. 

i 8/ Tâm người trở nên vui vẻ khi người ta nghĩ về những giới hạnh của những vị 
thiên nhờ chúng mà họ được sinh như vậy. 

i 9/ Ông ấy đã quy y Phật, Pháp và Tăng. 

i 10/ Người đàn ông té ngược đầu vào một cái hó. 

i 11/ VỊ Trưởng lão giảng một bài pháp dài cho hội chúng và sau đó khuyến cáo họ. 

i 12/ Vị thí chủ hào phóng không sợ rơi chồng chân lên trong một hồ than đỏ rực. 


NGỮ VỰNG 


: - _ Thiện và ác (câu 6) : kusalakusala (kamma) (trung) 
:- Tín thọ(câu 4) : anumati (nữ) 

i- Khuyến cáo (câu 7) : anusäsana, sasana (trung) 
i - Chúng hội, đại chúng (câu 11) : sabhã (nữ) 

i - _ Trở nên vui mừng (câu 8) : pasīdati (dt) 

I - Риос sanh (câu 8) : nibbatta (qkpt) 

i - Than (câu 12): angara (nam) 

:- Thanh lọc, tây sạch (câu 7) : parisodhetI (đt) 

: - Bài thuyết pháp(câu 4) : desanã (nữ) 

: - Phân phát (câu 2) : bhaJeti; vissaJJetI (dt) 

: - Phát biểu, bày tỏ (câu 4) : pakaseti (đt) 


- Phát biểu sự tín thọ (câu 4) : abhinandati (dt) 
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- Sau đó (câu 11): uttarim (pi) (trạng từ) 

- Đỏ rực (câu 12) : Jalita (qkpt) 

- Bằng một cách khác (câu 3) : aññathã (trạng từ) 
- Міш vậy (câu 8) : tattha (bbt) 

- Мб nghĩ trong trí (câu 5) : manasi karoti (đt) 
- Thế giới bên kia (câu 6) : paraloka (nam) 

- Ра được (câu 1) : laddha (qkpt) 

- _ Kết quả (câu 1) : ãsinsamsa; уїраКа (nam) 

- Cùng một chuyện áy (câu 3) : tad eva 

- Bài kinh, bài giảng (câu 11) : sutta (trung) 

- Cõi (câu 8) : attabhava (nam) 

- Quy y (câu 9) : saranagata (qkpt) 

- Tu tưởng (câu 5) : cinta (nữ) 

- Хаи xa (câu 5) : duttha (tt) 

- _ Cột vào (xe) (câu 6) : yoJita; baddha (qkpt) 


НОР ÂM HÓN НОР (MISSAKASANDHI) 


05) Khi і đứng trước một nguyên âm khác, nó được đổi thành у 
(theo luật đoạn 10), và chữ y này cùng với phụ âm đi trước, lại trải 


qua nhiều cuộc biến đổi khác. 

I - ty trở thành cc 
iti + evam : ity + evam : Iccevam. 
ati + antam : aty + antam : accantam. 

Jati + andho : Jaty + andho : |ассапаһо. 
iti + ādi : ity + аа: iccādi. 
pati + ayo : paty + ayo : paccayo. 

II - dy trở thành jj 
yadi + evam : yady + evam : yajjevam. 
nadī + ā : nady + ā : najjā. 

HI - dhy trở thành jjh 
adhi + арата : adhy + арата: ajjhagamā. 
adhi + окаѕо : adhy + okãso: ajjhokāso. 
bodhi + айра : bodhy +айра : boJjhanga. 

IV - bhy trở thành bbh 
abhi + uggacchatI : abhy + uggacchatI : abbhuggacchat. 


abhi + окаѕо : abhy + okãso : abbhokaso. 
abhi + acikkhanam : abhy + ācikkhanam : abbhacikkhanam. 


V - py trở thành pp 
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api + ekacce : ару + ekacce : appekacce. 
api + ekadā : ару + ekadã : appekadã. 


Một số ít danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ a có biến cách khác với 
"nara". Hai danh từ sau đây trong sô đó rât thông dụng : 


(6) Biến cách của atta : ngã. 


———T_—wW# Гр ят”, 


Chỉ dinh cách т w 
SỞ | SỞ thuộc cách | cách ш attanam 
attana, attamha, attasma | attanebhi, attanehi 


(7) Biên cách сйа raja : Ong vua. 


———T—#z———T[T— Т: ШЕН 
тары тарони, rajebhi rajehi 


rañño, rājino raññam, rājūnam, гајапат 
rajab rajah, raje bhi rajehi 
таййес, räjini räjamhi, rajasmim 


BÀI ТАР 5 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


x 1/ Raja nagare caranto dhammam desentam ekam tapasam passi. 

¡ 2/ Dhammam sunanta bahü manussa rajini agacchante tam eva olokesum. 

: 3/ Rājūsu attano attano ratthesu carantesu bahūsevakā setacchattādīni gahetvā te 

i anugacchanti. 

i 4/ Rājāno attanam kumare sake sake rajje patitthapetum icchantā tesam nanasippani 
i sikkhāpenti. 

! 5/ Dutthagamanrrañño Salikumaro пата еко va putto ahosi. So айапо 
!  pitusantakam rajjam labhitum na icchi. 

: 6/ So raja elaram Damilaräjãnam mãretvä Buddhasãsanam sañganhanto mahantãni 
: сейуапі bahū vihare ca karesi. 

L 7/ "Iccevam accantanamassanTyam 
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Г 
| 


Namassamāno ratanattayam yam, 
Puññabhisandam vipulam alattham, 


Tass' anubhavena hatantarãyo". (Samp. 1,1). 


| 8/ "АШ assa upaparikkhato etad ahosi : 


| 9/ "Se 


| 10/ "Ekacco puggalo ntce kule paccajato hoti... so ca hoti... bavhabadho kano va 


L 


Paccantimesu kho janapadesu 


Sasanam suppatitthitam bhavissatī' ti". (Samp.1,63) 
ttht kampamano dhanasokena айт paccupatthapetum asakkonto tatth' eva 


рай." (J.Illisa). 


kunr va". (Aii, 85). 


Accanta (t từ) : Chí Tôn. 

Alattha (đ.từ) : (nó) được (qk) 
Asakkonta (h.t.pt.) : không thê 

Adi (nam) : bắt đầu; (trung); v.v... 
Anubhava (nam) : thế lực. 
Upaparikkhanta (h.t.pt.) : xem Xét; 
quán sát. 

Ekacca (t từ) : một vài. 
Катратапа (h.t.pt.) : rung động, 
run rây. 

Kãna (t từ) : chột mắt. 

Kuni (t từ) : tay quấp, cánh tay bị 
liệt. 

Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thổ. 
Damilaraja (nam) : vua xứ Tamil 
Dasenta (h.t.pt.) : giảng đạo, thuyết 
pháp. 

Namassamana (h.t.pt.) : tôn quý. 
Мапазїрра (trung) : những nghệ 
thuật. 

Paccantima (t tù) : xa. 

Paccajata (t từ) : tái sanh. 


С сы с-сы  . ... 4 
Paccupatthapetum (v.b.c) : giữ lại, 
lây lại. : 
Pitusantaka (t từ) : thuộc vê bên cha, 
phụ hệ. 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
Patitthãpeti (đ.từ) : thiết lập | 
Bavhabadha (t từ) : đau đớn. | 
Buddhasäsana (trung) : Phật giáo. | 
Ratanattaya (trung) : Tam bảo : Phật, | 
Pháp, Tăng. | 
Vipula (t từ) : lớn lao. | _ | 
Sanganhanta (h.tpt.) : thiết đãi, hô | 
trợ. | 
Sunanta (h.t.pt.) : nghe. | 
Ѕиррай а (q.k.p.t) : được thiết lập | 
vững chãi. | 
Sikkhäpeti (Дїй): day. — | 
Setacchatfa (trung) : long trăng. | 
Sevaka (пат) | 
tớ. | 
Soka (nam) : sầu khô. | 
Hatantaräya (t từ) : đã thoát nguy; đã | 
hết chướng ngại. | 


: người tùy tùng, tôi 


DỊCH RA PALI 


/ Ngôi chùa lớn Ruvanveli ở Апшайһагша đã được xây cất bởi vua 


DutthagamanI. 


các nước khác. 


2/ Vua George đệ ngũ gửi con trai của Ngài là Hoàng tử Edward đến Tích Lan và 


Dục là Mahinda đến Tích Lan và thiết lập Phật giáo tại đấy. 


4/ Có nhiều Điện Phật và chùa được xây cất do lệnh của những у] vua. 
5 


/ Đức Phật chỉ ở (trải qua) vài tháng tại ngôi chùa được xây bởi chính những 


thân quyến của Ngài ở Ca Tỳ La Vệ. 


| 

| 

| 

| 

| 

І | 
/ Khi "Реуапатріуа — Tissa đang trị vì ở Tích Lan thì con trai của hoàng đê A- | 
| 

| 

| 

| 

1 
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xứ xa xôi trong tương lai. ' : 

; : 7/ Nhiều vị vua nhóm họp dé dự kiến lễ đăng quang của vị chúa tế của họ, Hoàng : 

dé. : 

¡ 8/ Tất cả những vị vua đều thích truyền ngôi cho chính các con trai của họ ( đặc 
con trai họ trên những ngai vàng liên hệ của họ) sau khi họ chết. 

i 9/ Nhiều người tuỳ tùng đi theo một ông vua khi ông du hành trong vương quốc 

i của chính ông, dé giám sát những thành thi và làng mạc ở đấy. i 

i 10/ Những người đang nghe pháp đứng đậy khi vị vua đến đấy; 46 bày tỏ lòng kính i 

L trọng của họ đối với vua. i 


- Sau khi họ chết (câu 8): accayena 

- Đến (сап 10) : sampatta (qkpt) 

- Хау dựng (câu 1): karita qkpt) 

- _ Lệnh (câu 4) : апа (nữ) 

- Hoàng dé (câu 7) : adhiraja (nam) 

- Ít (câu 5) : appaka, katipaya (tt) (appaka được dùng với danh từ tổng hợp). 
- Giám sát, thanh tra (câu9) :upaparikkhanta (htpt) 
- Biếtrằng (câu 6) : iti jāni Һау aññãsI. 

- Chi(câu5) :eva 

- Chùa (câu 1) :cetiya (trung) 

- Т уі (câu 3) : raJJam anusasenta hay kārenta (http) 

- бі kính trọng (câu 10) : gārava (nam) 

- Trải qua (thời gian) (câu 5) : vitinamesi (dt) 

- Đứng dậy (câu 10) : utthati (dt) 

- (Những ngai vàng) liên hệ của họ (câu 8) : attano 

- Ngai vàng (câu 8) : sihasana (trung) 

-  Đặt(câu8) : thapetum (vị biến cách) 

- Dựkiến(câu7) : passItum (vi biến cách) 

- Chúng tỏ, bày tỏ : dassetum (vị biến cách) (câu 10) 
- Du hành, du lịch (câu 9) : carikam caranta (htpt) 


(8) Biên cách của nhóm chữ đồng loại với mana : tâm (nam tánh). 
x | W# | Wam& }| 
50 mg cánh 


Chỉ định cách Е 

т —— manaso, manassa mananam 
Sở thuộc cách š 
Хий xứ cách | manasa, mana, manamha, manasma | manebhi, manehi 
Định sở cách | manasi, mane, manamhi, manasmim manesu 
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Các danh từ biên cách như mana : 


Tama: bóng tối Nabha: bầu trời 

Teja: hơi nóng , quyền lực Aya: sắt 

Tapa: giáo quyền Sara: cái hồ 

Ceta: tư tưởng Raja : bụi бат 

Yasa: danh tiếng; vinh quang Vasa: vải 

Paya: sữa, nước Sira : cái đầu 

Vaya: tuôi thọ Ura: ngực 

Thama: sức mạnh Oja : sinh tố (chất dinh 
Raha: bí mật dưỡng) 

Маса: lời nói Chanda : vần điệu 


Nhóm này còn có hình thức trung tánh. Sự khác biệt giữa nhóm này 
với những danh từ nam tánh hay trung tánh có cùng một ngữ vĩ (tận cùng 
của chữ, đề phân biệt với vĩ ngữ karanta là : 


а. О xuất xứ cách, nhóm này có một hình thức tiếp vi ngữ sa; ở chỉ 
định cách và sở thuộc cách có hình thức tiếp vĩ ngữ là so; ở định sở cách có 
hình thức tiếp vĩ ngữ là si. 

b. Những danh từ thuộc nhóm này lấy ø làm âm cuối khi chúng phối 
hợp với một danh từ khác hay một tiếp vĩ ngữ, ví dụ : 


tama + nuda : tamonuda (xua tan bóng tối). 
teja + dhãtu : tejodhãtu (yếu tó hơi nóng, hỏa giới). 
vaya + vuddha : vayovuddha (luống tuôi). 
tapa + vana : tapovana (rừng khổ hạnh). 
sira + ruha : siroruha (tóc; mọc trên đầu). 
raha + гаїа : rahogata (nhập thất, bé quan). 
paya + nidhi : payonidhi (đại dương, chỗ chứa nước). 
raja + rāsi : гајогаѕі (một đống bụi, đám bụi). 
sara + ruha : saroruha (sen, mọc trong hồ). 
aya + patta: ayopatta (bát sắt) 


150 Giáo trình Pali — Tập 2 


9) Biến cách của danh từ nam tính có vĩ ngữ O 
СО : Súc — gia súc. 
x — | S | s ШЕН 
Hó _Hôcách | | gāvo 
gobhi; gohi; gāvebhi, 


Sở dụng cách gãvena, рауепа gavehi, gavebhi, 
gavehI 


| Chỉ định cách | gavam, gunnam, 
Sở КШ ЕЕ cách Giờ Cu: шш øonam 


gobhi; gohi; gāvebhi, 
gāvehi, gavebhi, 
gavehi 


: S2 ave, gave, gavamhi, gavamhi _ 
Định sở cách Бау, к gava bệ na * | gāvesu, gavesu, gosu 
.22 Б 


сауа, рауа, gavamhä, gavamhä, 


Xuất xứ cách Ё k u 
gavasma, gavasma 


Danh từ này được dùng để chỉ gia súc nói chung, mặc dù nó ở nam 
tính, không có danh từ nào khác giông danh từ này. 


BÀI TẬP 6 


DỊCH RA TIẺNG VIỆT VÀ CHỈ RÕ 
NHŨNG DANH TỪ THUỘC NHÓM MANO 


i 1/ Dvihi vãnijehi уасіќо bhagavā attano sīsato mu{thimatte siroruhe tesam айаѕі. 
i 2/ Те bhagavantam sirasa namassitvä te siroruhe attano nagaram пеѓуа saroruhadrhi 


pũJesum. 


i 3/ "Ekũnati mso уауаѕа 


Bodhisatto' phinkkhami 
Pañcatimso' tha уауава 
Bimbisäram upagami" (Мһу. li, 26, 27). 


: 4/ " Gunnañ ce ѓагатапаѕат 


Ujum gacchati pungavo, 
Sabbä tā uju gacchanti." (A. ii, 76). 


i 5/ Iddhimā tapodhano payonidhim pi sosetum samattho hoti. 


6/ Mahanrrayo рапа ayopakarena parikkhitto, ауорійћапепа pihito; tassa ayomayä 
bhũm! tejasā Jalita hoti. 


г 7/ Sakatika gunnam tinam udakañ ca datvä te sakatesu yojetvā sakate pājentā 


baranasim gacchanti. 

i 8/ "Мапава ce padufthena, 
Bhasati va karoti va, 
Tato nam dukkham anveti , 
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Cakkam va vahato padam." (Dhp. 1). 

9/ Мапиѕѕа gavamhã payam, рауава dadhim dadhimha sappiñ ca labhant. 

10/ So mettasahagatena сеѓаѕа ekam disam pharItvä viharati; tatha dutiyam; tathā 
tatiyam. 

11/ Bhagavati cetopasadena bahavo Jana mahantam dibbasampattim labhimsu. 

12/ Вһасауа пабһава Lañkadipam agamma yakkhasamagamassa upari nabhasi 
nIsTditva dhammadesanäya te damesi. 

13/ "Ауаѕа' va malam samutthitam 
Тағ utthaya tam eva khadati." (Dhp.240). 

14/ Vacasā katam kammam vaca sikam, manasā katam kammam тапаѕікат пата 
hoti. 

15/ "Yasoladdha kho рап amhakam bhosa." (D.i,118). 


- Abhinikkhami (đ.từ) : từ bỏ đời sống gia đình 

- _ Iddhimantu (t từ) : có thần thông 

- Uju (t tù) : thắng 

- Utthãya (b.b.từ) : sau khi đứng dậy (khỏi chỗ ngồi). 
- Upãgami (đ.từ): đến gần 

- Cetopasada (nam) : sự làm toại ý. 

- Tapodhana (пат) : tu sĩ (С dòi dào khó hanh). 

- Taramana (h.t.pt.) : vượt qua một dòng nước 

-  Damesi : hàng phục 

- Dibbasampatti (nữ) : phước lạc cõi trời, thiên phước. 
- _ Dhammadesanä (пй) : bài thuyết pháp 

-  Namassitva (b.b.từ) : sau khi cúi chào. 

- Netva (b.b.từ) : sau khi mang di 

- Paduttha (9.К.р.0) : thối nát 

- Parikkhitta (q.k.p.t) : được vây quanh bởi 

- Pakara (пат) : thành lũy 

- _ Pãjenta (h.t.pL) : điều khiển 

- _ Piđhãna (trung) : cái vung, nắp đậy. 

- Pihita (q.k.p.0: được đóng đậy lại 

- Райрауа (nam) : con bò đực đầu đàn (ngữ căn pum +go) 
- Pharitva (b.b.từ) : sau khi đồ ra; rải rác, trút đầy, bién mãn. 
- Bhoga (пат) : tài sản. 

- Mala (trung) : rỉ sét; vết do. 

- Mahaniraya (nam) : đại địa ngục. 

- Manasika (t từ) : do tâm sinh . 

-  Mutthimatta (t từ) : một nắm dày. 

- Yasoladdha (t từ) : có được nhờ danh tiếng. 

- Yacita (q.k.p.t) : yêu sách, xin cầu 

- Үүан (đ.từ) : đi. 

- YojJetva (b.b.từ) : sau khi buộc ách. 
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- _ Vahanta† (h.t.pt.) : người mang . 

- _ Vãcasika (t từ) : được làm qua lời nói, bằng 101. 

- Viharati (đ.từ) : ở. 

- _ Samattha (t từ) : có thể; có khả năng: có tài . 

- Đamagama (nam) : chúng hội. 

- Sakatika (nam) : người (vật) kéo хе. 

-  Sīsa (trung) : cái đầu. 

- Sosetum (v.b.c) : làm cho khô, phoi.. 


DỊCH RA PALI 


. 1/ Bay qua không gian, những con chim đi bất cứ nơi đâu chúng muốn. 
¡ 2/ VỊ tu sĩ ở trong một hang động chan hoà khắp thế gian bằng tâm từ của vị ấy. 
i : 3/ Những gia súc, kẻ giúp chúng ta cày những đồng ruộng của chúng ta và cung i 
i cáp cho chúng ta sữa và bơ, không nên bị giết bởi chúng ta. i 
i 4/ Hai người dẫn đạo đoàn hành huong ó Ukkala, sau khi thấy Đức Thế Tôn ngồi i 
i trong một khu rừng, đã dâng cúng Ngài một ít thức ăn và nhận một ít xá lợi tóc i 
i từnơi Ngài. i 
! 5/ Ho mang những di vật (xá lợi) йу về xứ của họ, đựng một tháp thờ trên Ấy, уа! 
hàng ngày dâng cúng hoa sen và những hoa khác đến tháp thờ. : 
ie Con thiên nga có thé uống sữa tách biệt ra khỏi nước. : 
i // Nhiều người trong xứ ấy sau khi thấy bảo tháp (điện thờ) được xây bởi những : 
thương gia, đã đến đấy đề dành lễ. : 
i 8/ Có nhiều cái cầu sắt được làm bắc qua những dòng nước ở Tích Lan và những i 
xứ khác. i 
i 9/ Những nhà triệu phú giữ tài sản của họ trong những tủ sắt để bảo vệ nó khỏi ké i 
trộm. i 
i 10/ Người du khách bị mệt mỏi vì sức nóng của mặt trời, đã đến một cái hó, tám ó i 
đây, và tiếp tục đi với vài hoa sen trong tay. 
ШЇ Hoàng tử Siddhãratha (Siddhattha) trở thành một vị tu sĩ ở tuổi 29, và đạt giác 
ngộ khi ngài 35 tuôi. : 
: i 12/ Vị tỷ kheo sau khi lấy một cái bát bằng sắt, bước đi qua con đường dày bụi và : 
bị nung nấu bởi ánh mặt trời. i 
13 Ngày nay, nhiều người giàu có bay qua không gian bất cứ chỗ nào һо thích, như 
một người có thần thông đã làm vào những ngày xưa. 
i 14/ Những người Ấn giáo đối xử tốt với gia súc của họ và kiêng ăn thịt chúng. 
i 15/ Con người ta làm những hành vi tốt hay xấu bằng thân, ngữ và ý. 


i МСО VỰNG 

- Kiêng (tránh, nhịn) : viramati; - Dâng hiến: adāsi (đt) 

į apagacchati (dt) - Thuc hành : karoti; sampadeti (dt) 
i- Người dẫn đầu đoàn hành hương : - Сау: kasana (http) 

i satthavaha (nam) - Nhận: labhi (dt) 

i- Hàng ngày : patidinam (trạng tü); - Tách rời: visum karonta (http) 

I 


devasika (tt) - Nếu bị giết : mãaretabba (Кәрі) 
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- Uống : pivati (đt) - Cung cấp : sampädeti (dt) 
- _ Đẳng giác ngộ : buddha (qkpt) - Dong nước: sota (пат) 
- Xây cất, dựng : karesi (dt) - Соп thiên nga : hamsa (nam) 
-  Mệtmỏi : kilanta (qkpt) - Che chở, bảo vệ, hộ trì : rakkhitum 
- Thit: тата (trung) (vbc) 
- Đầy bụi : raJokimna (tt) - - Chiêm bái : garavam dasetum 
- Xá lợi tóc : kesadhãtu (nữ) - Du khách : pathika (nam) 
- Sức nóng mặt trời, hơi nẵng : Шара - Qua không gian : nabhasã 
(nam) - Đối xử: sanganhatI; sakkarotI (đt) 
- Binung nấu : tatta (qkpt) - _ Giàu сб : sukhita, dhanavantu (ft) 
- Giúp đỡ : upatthambheti (dt) - Bất cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) 
- Ngày xưa: pura (bbt) - Toàn thể : sakala (tt) 


- Tủ sắt: ayopoļā (nữ) 


DANH TỪ HỢP THÉ (SAMASA) 


G) Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp để lập thành một đơn vị văn 
phạm thì nó được gọi là hợp thê (samäsa). 


Một số hợp thê danh từ có thành phần đầu là một bất biến từ. Một số 
khác lại được thành lập hoàn toàn băng những bât biên từ. Có sáu loại hợp 
thê danh từ : 


a- Kammadhäraya : hợp thê tĩnh từ (khi một tĩnh từ phối hợp với một danh 
từ. Ví dụ : Setahattht (voi trắng). 

b- Digu : Hợp thể định số (khi một só luong phói hợp với một danh từ). Ví 
dụ : Pañcasilam (ngũ 0101). 

с- Tappurisa : Hợp thể tương thuộc (khi một danh từ phối hợp với một danh 
từ). 

d- Dvanda : Hợp thê hội tụ (hai hay nhiều danh từ phối hợp với nhau) 

e- Avyayībhāva : Hợp thể trạng từ (khi một bất biến từ trong đó gồm cả 
trạng từ phối hợp với một danh từ) 

f- Bahubbihi : Hợp thể liên từ, trong đó một đại danh liên kết được hiểu 
ngầm. Ví dụ : Jitãni + indriyãni : jitindriyo (người đã) hàng phục các 
căn. Hợp thê này có nghĩa khác hắn với những danh từ lập nên nó. 


(31) Вїёп cách của phần tử đầu hay những phần tử đầu trong một 
hợp thê phân nhiêu bị hủy bỏ; chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ. 
НОР THẺ TĨNH TÙ (КАММАРНАВАҮА) 


(32) Hai phần tử của một hợp thể tĩnh từ phải thuộc cùng một biến 
cách trước khi hợp nhât. Ví ди: 
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nïlam + uppalam : nTluppalam (hoa súng xanh). 

rattam + vattham : rattavattham (mảnh vải đỏ). 

seto + hatthī : setahatthī (voi trắng). 

nīco + puriso : пїсаригіѕо (người lùn, người tầm thường). 
punnã + пайт : риппапааї (con sông tràn nước). 

digho + тароо : dighamaggo (con đường dài). 


83) Thông thường, phần tử định tính trong một hợp thể được đặt ở 
trước, nhưng trong một sô trường hợp, nó đứng sau cùng : 


Buddhaghoso + асагіуо : Buddhaghosäcariyo (Luận sư hay bậc thầy 
Buddhaghosa) 

SãrIputto + thero : Sãriputtatthero (Trưởng lão SãrIputta). 

Sumedho + pandito : Sumedhapandito (Sumedha hiền triết). 

Bimbisãro + гаја : Bimbisararaja (vua Bình Sa) 


Bốn ví dụ kể trên có thể được gọi là "danh từ đồng cách" theo các nhà 
văn phạm Anh. 


(34) Nếu danh từ định tính trong một hợp thể ở vào cách thể tỷ giáo 
(so sánh), thì nó đứng sau cuôi hợp thê : 


айіссо viya buddho : Buddhãdicco (Đức Phật như mặt tròi). 
cando viya mukho: mukhacando (mặt như mặt trăng). 

sīho viyo muni : munisīho (bậc Маи Ni như sư tử). 

паро viya Buddho : Buddhanägo (Бас Phật như tượng vương). 


Những chữ пара, һа... được dùng để chỉ sự vĩ đại trác tuyệt. 


(35 Trong hợp thể tĩnh từ, tĩnh từ mahanta trở thành maha, nếu chữ 
maha được Чер theo bắng một phụ âm đôi khi trở thành maha: 


mahanfo + muni : mahamuni (đại thánh). 
mahantī + рафаут: таһара(һаут (quả đât lớn). 
mahantam + bhayam : mahabbhayam (nỗi sợ hãi lớn). 


(36) Khi hai thành phần của một hợp thể tĩnh từ thuộc nữ tánh, thì 
thành phân trước có hình thức nam tánh, nêu danh từ ây được lập 
từ một ngữ căn nam tánh : 


khattiyä + kumari : khattiyakumārī (thiếu nữ dòng Sát Đề Lợi). 

BrahmanI + Кайда : Brahmanakañña (con gái Bà la môn). 

Март + mãnavikã : Nãgamänavikã (thiếu nữ thuộc dòng dõi Naga, 
long nữ). 

dutiyã + panti : dutiyapanti (hàng thứ hai, cấp hai). 
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Chú ý : khi thành phần nữ tánh đứng trước là một danh từ riêng, thì nó 
không mang hình thức nam tánh, ví dụ : 


Nandapokkharam (ао Nanda). 
Nandādevī (Hoàng hậu Nanda). 


(7) Khi phân từ na (không), được phối hợp với một danh từ khác, 
nó được thay bằng a khi đứng trước một phụ âm, và bằng an khi 
đứng trước một nguyên âm. (Tuy nhiên trường hợp này không thuộc 
vào loại hợp thể thứ năm mặc dù nó cũng có một thành phần là bất 
biến từ). 

na + manusso : amanusso (không phải người, phi nhân). 
na + samano : assamano (không phải một tu sĩ). 

na + ariyo : anariyo (hèn hạ; thấp; phi thánh). 

na + i{tho : anittho (không dễ chịu). 

na + kusalam : akusalam (tội lỗi, bất thiện). 


НОР THẺ ĐỊNH SỐ 


(38) Khi một con số và một danh từ được phối hợp thì gọi là hợp thể 
định sô (digu). Con sô phải là thành phân đứng trước. 


Những con số vì là một loại hình dung từ (tĩnh từ), hợp thé này có thể Кё vào 
loại hợp thê tĩnh từ (kammadhäraya). Nhưng ở đây nó được tách riêng và gọi một 
tên khác đê tiện cho người học. 


Có hai loại định số hợp thê : 
а - Samahara : cộng đồng hợp thê (chỉ một toàn thể, có hình thức trung tánh số ít). 
b - Asamahara : cá biệt thợp thê (không chỉ cả toàn thể, nhưng có hình thức số 
nhiều). О đây, những sự vật mà thành phần cuối của hợp thê chỉ định, được Кё 
như từng cá thé. 
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1 - Cộng đông hợp thể Samahara 
dve + añguliyo : dvangulam (hai ngón tay) 
tayo + lokā : Шокат (ba cõi, tam giới) 
catasso + disa : catuddisam (bốn phương) 
райса +sīlāni : pañcasTlam (năm giới) 
satta + ahãni : sattāham (một tuần) 
satam + yojanãni : satayojanam (một trăm dặm, một trăm do tuần) 


2- Cá biệt hợp thể Asamahãra 
tayo + bhavā : tibhavā (ba cõi hữu). 


pañca + indriyãni : pañcindriyãni (5 giác quan, 5 quyền, ngũ căn). 


BÀI TẬP 7 


ДСН КА TIÉNG VIỆT 
GIẢI THÍCH NHŨNG THẺ DANH TỪ 


i 1/ Buddhadicce anudite candasuriyasatani pi mokkhamaggam pakasetum na 


sakkonti. 
2/ Mahapurise mahabodhim upasañkamante mahapathav 1 maharavam ravamana 
kampi. 


!3/ Dhammasokamaharaja anekasahasse assamane nīharitvā Buddhasasanam ! 


nimmalam akāsi. 


:4/ Buddhanago Anathapindikamahasetthina Кагйе Јеѓауапатаһауіһаге : 


ekūnavīsativassāni vasi. 


І рр ИЕ А Ет" Т `. 
; 5/ Sariputtatthero samapattisukhena Pipphaliguhayam sattaham vītināmesi. 


i6/ Buddhaghosäacariyo Jambudipato sihaladlpam āgantvā шаны 


Mahavihãre vasanto tipitakapaliyä atthakathayo Magadhabhasaya КЫ. 


i 7/ VattagamarT-abhayamaharañño kale bahavo таһаһега Mãtulajanapade і 


alokaguhãyam samnipatitva Buddhavacanam tālapa ņņesu likhimsu. 


i 8/ Titthiyā rattacandanehi mandapam karapetva tam nīluppalehi chadapetva i 


i rüpasirim disva ekam gatham aha. 


mahajanassa patihariyam dassessama ti tattha atthamsu. 


Vejayantapasadam kampesi. 


: 10/ Devadattatthero Rajagahanagare Ajatasattukumaram pasadetva mahālābham | : 


uppādesi. 


p Siddhatthakumaro Uruvelajanapade Nerañjarānadītīre Assattharukkhassa тше ; 


nisīditvā Vesākhapuņņamiyā pacchimayāme abhisambodhim рариш. 
i 12/ Kisāgotamīnāma khattiyakaññäã nagaram padakkhinam karontassa mahasattassa | 


NGỮ VUNG 


- Atthakatha : luận giải (nữ). - Buddhavacana : Phật ngôn (trung) . 
i- _ Anudita : không dậy (q.k.p.t) . - Mandapa : rạp, lều cất tạm (nam). 


! 97  Mahamoggallanatthero attano Iddhibalena sakkassa  devarañño ! i 
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G5 


+ 


Апека : nhiều (t.từ) . 

Abhisambodhi : toàn trí (nù) . 
Alokaguhãa: tên động (пй). 
Iddhibala : thần thông (trung) . 
Upasañkamanta : đến gần (htpt). 
Kampi : lay động (ай). 
Chādāpetvā : sau khi cho lợp mái 
(b.b.t). 

Jambudīpa : Ấn độ (nam). 

Talapamna : lá ba tiêu (trung) . 
Tipitakapäli: 3 tạng Phật điên (пі). 
Titthiya : tà sư (nam) . 

Devaraja : vua trời (пат). 

Nimmala : vô cấu (t từ). 

Niharitvã : sau khi đuổi ra, trục xuất 
(b.b.q.k.p.t). 

Pakãsetum : biểu hiện bày tỏ (v.b.c). 
Рассһітауата: canh сибі (nam). 
Padakkhinãä: đi nhiễu quanh (bên 
phải, 1 dấu hiệu cung kính) (nữ). 
Parivattesi : chuyên ngữ, dịch (đ.từ). 
Pasadetva : sau khi nhập giáo (được 
làm cho an, trong sáng) (b.b.q.k.p.t). 
Pãtihãriya : phép màu (trung) . 
Pipphaliguhãä : tên một hang động 
gần vương xá thành (пй). 


DỊCH RA PALI | I 
LÀM THÀNH DANH TỪ HOP THẺ СНО NÀO ĐÁNG 


1/ Mặt những áo đỏ và cầm những hoa súng đỏ trong tay, nhiều cô gái dòng Sát để | 

lợi và Bà la môn đi đến Jetavana 46 chiêm bái Bậc Đại Thánh. 

2/ Năm trăm bậc Thánh tụ hội trong hành dinh được xây cất bởi vua A Xà Thế i 

thuộc nước Vương Xá, trước mặt động Sattapan. 

Từ giã (rời bỏ) người hôn phối. Da du đà la, người con thơ độc nhất La hầu La, i 

và một tài sản lớn lao, thái tử Tất Đạt Đa ra đi 46 trở thành một tu sĩ. 

Xá lợi răng Phật được mang từ Kalinga đến Tích Lan trong triều. đại vua; 
Meghavannäbhaya. Nhà vua cất giữ nó trong một hộp làm bằng gỗ trầm đỏ và : 
tỏ lòng kính ngưỡng lớn lao đối với xá lợi ấy. 

5/ Hing-Dun-Ming, vua xứ Miễn Điện, phái những sứ thần và nhiều tài sản đến Án! 


MahäJana : công chúng (пат). 


Маһаригіѕа : con người vĩ đại 
(nam) . 

Mahäbodhi : cây bồ đề đạo tràng 
(Buddhagay8) (пат). 


Mahãraha : đắt đỏ, quý giá (t.t). 
Mahalabha : sự thu hoạch lớn lao 
(пат). 

Magadhabhasa : tiếng nói, ngôn ngữ Ì 
(nữ). 

MãtulaJanapada : tỉnh Maãtale ở Tích Ì 
Lan (n). 


Mokkhamagga : đường đến giải 
thoát (nam). 
Ratanamālī : tên ngôi chùa lớn ở 


Anuradhapưura (trung). 

Rattacandana : gỗ trầm đỏ (trung). 
Rava : tiếng бп (nam). 

Ravamãna : làm бп (h.t.pt.). 
Rũpasiri : sắc đẹp (nữ). 
VesakhapunnamT : ngày trăng tròn 
tháng Vesakha, tức ngày Phật đản 
(tháng 5 dương lịch) (nữ). 
Samäpattisukha : niềm vui của định, 
thiền định lạc (trung). 

Sattäha: một tuần (trung). 


Độ аё trùng tu ngôi chùa có ở Buddhagayä, ở đây Bậc vĩ nhân đã đạt giác ngộ. ; 


6/ Bậc thầy vĩ đại, Buddhaghosa, đã học những luận thư Tích Lan từ nơi vii 


Trưởng Lão Sønghapala ở ngôi chùa lớn tại Anuradhapura, rồi dịch chúng ra i 


tiéng pali. 


7/ Sau khi trở thành chúa tế của Tích Lan, Parakramabahu đệ nhất đã trục xuất i i 


những kẻ mạo xưng ra khỏi đoàn thể tăng già Phật giáo và thống nhất ba tông ; 


phái lại. 


r НБнНБн- 
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: 8/ Mặc y phục trăng và сат hoa sen trắng, hoa sung tráng và những hoa nhiều ! 
màu khác, những tín đồ nam nữ đi đến Anuradhapura đề tỏ lòng kính ngưỡng 
đối với (chiêm bái) cây bó đề lớn và những ngôi chùa khác ở йау. i 

9/ Trưởng lão Maha- kassapa cùng với 500 tỳ kheo, đi đến rừng Sa la gần Kusinara : i 
46 dành lễ dưới chân vị Đạo sư của Ngài đã viên tịch. i 

10/ Những người mallas ở thành kusinara đặt nhục thân của Đức Phật trong một cái i 
quan tài bằng vàng, dó đầy nó băng dầu thơm, và để lên một giàn (hoà) làm i 
bằng gỗ trầm. i 

11/ Ho bao phú thi hài bàng nhüng vài tráng, dó, vàng, và trang hoàng nó bàng Í i 
những tràng hoa nhiều màu sắc. 

12/ Bậc Đại Thánh thuộc dòng họ Thích ca đã du hành trong nhiều nước để thuyết 
giảng pháp của Ngài cho những người giàu cũng như người nghèo. Những : : 
người thuộc những giai сар khác nhau đã trở thành những đệ tử của Ngài. 


нишини ЕТІСТІ шш поп шш н п шш поп шш поп шш ГЕ тшй п шш поп шш п И шш поп шш н н а н н а н н а ТГ asnasan... н н а Г на н Б а н а н н а .. l... ....... 1 
NGỮ VỰNG i 
- Giống như, cũng như : ауіѕеѕат (trt) - Lớn lao, bao la : atimahanta (tt) 
- - Đạt được :labhi (đt) - Giả mạo, mạo xưng : patripaka į 
- Đoàn thể tăng già Phật giáo: (nam) i 
bhikkhu-sangha (nam) - Con thơ, hài nhi : thanapa (nam) i 
- Hộp: karanda (nam) - Тобо, từ giã : Jahitväa (bbqk) i 
- Нӧт, quan tài : (mataka ) doni(nữ) - Những người таа : Kosinārakā i 
- Su giác под: Buddhatta (trung) Malla (nam) (số nhiều) i 
- 54 thần : rājadūta (nam) - О Kusinära : Kusinara - 
- Bang vàng : suvannamaya (tt) - Вас thây: Satthu (nam) - 
Nhiêu màu : navavanna (tt) - Dịch, chuyên ngữ : рапуайей;: 
- Rừng Sa la (hay long thọ) : salavana anuvadeti (dt) 
(trune) - Du lich, du hành : sañicarati (dt) i 
- Вас Thánh : arahanta (nam) - Thông nhât, hợp nhât : ekībhāvam ; 
- Мой hương, thơm : sugandha (ft) прапей (dt) i 
vasita (qkpt) - Khác nhau : vividha (tt) i 
- Tích Lan (thuộc về xứ) :81һа]а (tt) - Мас (у! 
- Ba tông phái: nikayattaya (trung) phục) :paridahanta(http),paridahitvä i 
- _ Trùng tu: patisañkharitum (vbc) (bbqk) i 
- Chúng tỏ, bày tỏ : dassetum (vbc) - Sen trắng : puņdarīka (trung) ! 
- Xá lợi răng Phật : dantadhãtu (nữ) - (Súng) ше trắng : kumuda (trung) | 


- Tràng hoa: (mala) dama (пат) 


НОР THẺ DANH TÜ TƯƠNG THUỘC 
(TAPPURISA - SAMASA) 


G) ” Nếu hai danh từ liên hệ với nhau một cách ngoài chú cách, được 
tiêp cận nhau, thì gọi là hợp thê tương thuộc. 


a- Thành phần đầu, có thể ở bất cứ biến cách nào ngoại trừ chủ cách 
và hô cách, thường định tính hay xác định cho thành phân cuôi. 
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b- Tánh và số của hợp thé được định đoạt bởi thành phần cuối. 


Những hợp thê này có thể chia thành sáu nhóm tùy theo trường hợp 


những thành phần đầu của hợp thể ở vào biến cách nào: 


(40) 


Đệ nhị hợp thê : (Dutiyã-tappurisa) : Đối cách. 

Đệ tam hợp thể : (Tatiyã-tappurisa) : Sở dụng cách. 
Đệ tứ hợp thể : (Catutthï-tappurisa) : Chỉ định cách. 
Đệ ngũ hợp thê : (Райсатї-(арригіѕа) : Xuất xứ cách. 
Đệ lục hợp thể (Chatth1-tappurisa) : Sở thuộc cách. 
Đệ thất hợp thê : (SattamT-tappurisa) : Định sở cách. 


сазы 


Ví dụ về sáu nhóm ngữ cách hợp thê : 
1- DE NHỊ HỢP THẺ 


сатат + gato : gãmagato (đã đi đến làng) 

sukham + райо : sukhappatto (đã đạt hạnh phúc, khoái lạc). 
ratham + ārūlho : ratharilho (sau khi vào trong xe). 
pamanam + atikkanto : pamanatikkanto (quá lượng). 


2- DÉ ТАМ HỢP THẺ 


Buddhena + desito : Buddhadesito (được thuyết giảng bởi Đức Phật). 
sappena + dattho : sappadattho (bị căn bởi một con rắn). 
rañña + hato : raj Nhan (bị giết bởi ô ông vua). 


3- DÉ TÚ HỢP THẺ 


равадауа + dabbam : pasadadabbam (vật liệu cho ngôi nhà). 
rañño + araham : гајагаһат (xứng với một уі vua). 

buddhassa + deyyam : buddhadeyyam (đáng được hiến cho phật). 
yāguyā + tandulã : yãgutandulã (gạo dé nấu cháo) 


Những hợp thể được lập bởi một vị biến từ với kãma (mong 


muốn) hay kamata (sự ước mong) được kë như ở trường hợp đệ tứ 
hợp thể hay hợp thể chỉ định cách : 


gantum + kãmo : gantukãmo (muốn đi). 
sotum + kamata : sotukãmatäã (muốn nghe). 
vattum + Като : vattukãmo (muốn nói). 
dãtum + kamata : datukamata (muốn cho). 
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4- РЕ NGŨ НОР THẺ 


rukkhã + patito : rukkhapatito (bị rơi từ cây xuống). 
bandhanã + mutto : bandhanamutto (được thoát khỏi sự trói buộc giam 
cằm) 
rãJamhã + bhrto : rājabhīto (sợ ông vua) 
| duccaritato + virati : duccaritavirati (tránh hành vi bất thiện, tránh thói 
xâu). 


5- ĐỀ LUC HỢP THẺ 


Jinassa + vacanam : јіпауасапат (lời của Phật, lời của Bậc Chiến 
Tháng). 

rañño + putto : rãJaputto (con trai của vua). 

dhaññaãnam + rāsi : dhaññarasi (một đống lúa). 

pupphãnam + gandho : pupphagandho (mùi hương của hoa) . 


6- ĐỀ ТНАТ HỢP THẺ 


game + vast : ратауаѕт (người ở làng, dân làng). 

dhamme + rato : dhammarato (thích thú với giáo pháp, pháp һу). 
vane + риррћапі : vanapupphani (hoa rừng, hoa dại). 

kũpe + mandũko : kñpamandũko (ếch ngồi đáy giếng). 


41) Trong đoạn 31 có nói rằng trong một số hợp thể, ngữ vĩ của 
thành phần đầu không bị hủy bỏ. Trong trường hợp như vậy, hợp 
thể được gọi là Aluttasamäsa. Những tỉ dụ về trường hợp này phần 
nhiều được йт thấy trong đệ thất hợp thể : 


pabham + Каго : pabhañkaro (vật làm phát ánh sáng: mặt trời). 

ante + vāsiko : anteväsiko (một học trò nội trú, môn sinh). 

panke + ruham : pañkeruham (mọc trong bùn, hoa sen, hoa súng... ). 
manasi + kāro : manasikäro (sự tác ý). 


(0) Còn có một loại hợp thể danh từ trong đó thành phần cuối là 
một chuyển hóa ngữ động từ không thể đứng độc lập. Nó được gọi là 
Hợp thể Upapada. Ví dụ : 


kumbham karotT ti : kumbhakaro (người thợ gốm) 
dhammam сагай ti : dhammacärT (người tuân рїї pháp) 
urena gacchatï ti : urago (một con răn) 

attamha jāto : attajo (con ruột) 

pabbate titthatT ti : pabbatattho (người đứng trên một tảng đá) 
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Z жй 


Chú ý : 


-karo, -go, -jo và -tho trong những ví dụ trên không được cùng một 
mình. Chỉ trong các hợp thê chúng mới ở trong hình thức này. 


НОР THẺ HỘI TU (DVANDASAM.1S4) 


(43) Hai hay nhiều danh từ được nối liền bởi liên từ са (và) có thể 
phôi hợp dë bó bớt những liên từ trung gian. Hợp thê danh từ ây gọi 
là hợp thể hội tụ. 


Những thành phần của hợp thể này phải đồng đăng khi chưa phối hợp 
(nghĩa là không phụ thuộc lân nhau). 


Có hai loại hợp thé hội tụ : 
а Аѕатаһага 
b. 5атаһага 


Г Loại Нор thé đầu ở về số nhiều và lấy giống và biến cách của thành phần 
сид1. 

2) Loại Нор thể thứ hai lấy hình thức trung tánh số ít và trở thành một danh 
từ tổng hợp bất Кё số lượng của thành phần là bao nhiêu. Điều này áp 
dụng cho những tên chim, những phần trong thân thể, cây cỏ, các nghệ 
thuật, nhạc КМ... 


Ví dụ : 
— Asamaharadvanda 


Samana ca brahmanä ca : Samanabrahmanä (sa môn và những người 
Bà la môn). 

Cando ca suriyo са : Candosuriyä (mặt trăng và mặt trời) 

Deva са тапиѕѕа ca : Оеуатапиѕѕа (chư thiên và ngườ!). 

Mata ca pita ca : Mãtäpitaro ( cha mẹ). 

Sura ca asura са пага са пара са yakkhã са : ѕигаѕигапагапарауаккћа 
(trời, a tu la, người, rồng và quỷ). 


2 — Samaharadvanda 
Tất cả những thành phần của Hợp thể hội tụ vì là đồng đẳng, nên có 
vân đê thứ tự của vi trí chúng trong Hợp thê. Những luật sau đây được áp 
dụng về phương diện thứ tự : 


а- Những danh từ ngắn được đặt trước dài 
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b- Những danh từ có vĩ ngữ 1 và и được đặt trước. 
Ví dụ : 


Gītañ ca vaditañ са : GTItavaditam (hát, và nhạc). 

Cakkhu ca sotañ ca : Cakkhusotam (mắt và tai). 

Jara ca maranañ са : Jaramaranam (già lão tử và chết). 

Hatthino ca аѕѕа ca rathā са рашка са : hatth' assarathapattikam" (voi, 
ngựa, xe và bộ binh). 

Найт ca gãvo са азза ca vaļavā ca : hatthigavässavalavam (voi, bò, 
ngựa và ngựa cái). 


ВАІ-ТАР 8 


DỊCH RA ТІЕМС VIỆT 


i 

| 1/ "Mahasatto pana agacchanto каһарапаѕаһаѕѕепа saddhim ekam satakam 

i tambulapasibbake thapetvä agato." (J. Mahosadha). 

i 2/ "Uttamañgaruha mayham 

i Ime jata vayohara; 

i Patubhuta devaduta; 

i Pabbajjasamayo mama." (J. Makhadeva). 

i 3/ Pandito uppaditadhanañ ca ahatadhanañ ca sabbam tassā matapitunnam datvā tei 

Í samassäsetvã tam adaya nagaram eva agamāsi. 

4/ "Jarasakko amhe matte katvā mahasamuddapitthe khipitva sehat! 
i devanagaram ganhi; mayam tena saddhim yujjhitva amhakam devanagaram eva : 
i ganhissama". (J. Kulavaka). 

¡ 5/ "Tassa gamanamagge simbalīvanam talavanam viya chijjitvā Өтке 
i рай; supanna potakā samuddapitthe parivattanta maharavam ravimsu." (Ibid). į 
і 6/ "MahamayadevI... gandhodakena nahāyitvā cattāri satasahassāni vissajjetvā | 
i mahadanam datvā... alañkatapatiyattam sirigabbham pavisitvā sirisayane i 
i nipanna... imam supinámi addasa." (J. Nidana). i 
i 7/ "Dvinnam pana nagaranam antare ubhayanagaraväsinam рі Lumbinīvanam ! 
Í nama mangalasalavanam atthi." (Ibid). i 
ig/ Sakalam Lumbintvanam cittalatavanasadisam mahanubhavassa rañño susajjita- 1 
арапатардајат уіуа аһоѕі." (Ibid). ; 
i 9/ "Bodhisatto pana dhammasanato otaranto dhammakathiko viya dve hatthe dve : i 
i pade ca pasāretvā... kāsikavatthe nikkhittamaniratanam уіуа jotanto; i 
i matukucchito nikkhami." (Тыа). i 
i 10/ "Ай" ekadivasam bodhisatto uyyanabhümim gantukamo sarathim amantetva' i 
i таат yoJehT ti aha." (Ibid). i 
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Ägacchanta : đi đến (h.t.pt.). 
Äpãnamandala : phòng tiệc (trung). 
Ämantetvä : sau khi gọi (b.b.q.k.p.t) 
Uttamangaruha: tóc (trên đầu) (nam). 
Uppadita : được dựng lên, được sản 
xuất (9.К.р.0). 

Uyyanabhümi: vườn hoa, vườn (nữ). 
Otaranta : lấy xuống. (h.t.pt.). 


Каһарапа : một đồng tiền (nam); 
(trung). 
КавіКауайһа vải dệt ở Kasi 
(trung). 


Dhammasana : pháp tòa (trung) . 
Dhammakathika: người thuyêt pháp, 
giảng sư (nam) . 

Марагауавт: thị dân (пат) . 
Nikkhitta được giữ, được đặt 
(qkp0). 

Nipanna : nằm xuống (q.k.p.t) . 
Patiyatta : duoc chuán bi, soan sàn 


(q.k.p.t). 


Pativedeti : thông báo. 
Pabbajjãsamaya: thời xuất gia lúc để 
tu hành (nam) . 

Payojayati : thi hành (đ.từ) . 
Parivattanta : lặn, quay (рї). 
Pasäretvä : sau khi duỗi dài (bbqkpt). 
Pasibbaka : túi tiền (пат). 
Pãtubhũta : biểu lộ (q.k.p.Ð). 

Potaka : con cái, nhỏ (nam). 
Mangala: điềm kiết tường, lành, tốt 
(t từ) 


DỊCH RA PALI 
LẬP THÀNH HỢP THẺ DANH TỪ KHI THÍCH НОР. 


¡1 Người đàn ông đi về làng đã mang một đống lúa đến thành phố và bán chúng } i 


cho những thị dân. 


Кіра : sau khi ném (b.b.từ) . 
Gandhodaka : nước thơm (trung). 


Gamanamagøza : con đường phải đi 
(trung). 
Cittalatavana : tên một chỗ vui chơi 


ở trong cung thành của Đề Thích. 
Jarasakka : Đề Thích, vua trời (nam). 
йа: được sinh ra 
Jotanta: đỏ rực (h.t.pt.). 
Tambila : lá trầu (trung). 
Tãlavana : rừng cây bối đa (trung). 
Devadita : sứ giả cõi trời (пат). 
Manrratana : ngọc mani (trung) (пн | 
ý bảo châu). 
Matta : say sưa (9.К.р.0. : 
Matukucchi : bụng mẹ (nam nữ). i 
Yujjhitva sau khi chiên дап; 
(b.b.từ). i 
Ravi : la lên (đ.từ).. i 
Vayohara : giật lấy sinh mang (t từ). i 
Sadisa: giống, tương tự (t tù) . Ị 
Samasasetva : sau khi an ủi (bbqkpt). ! 
Samuddapittha : mặt biển (trung). : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


Simbalī : cây bông vải (пат). : 
Supama: một giống chìm đẹp (nam). : 
Sataka : vải choàng (nam) (trung). 
Singabbha : phòng vua ở, hương i 
phòng (nam) i 
Sirisayana : long sàng (trung) . 

Supina : giấc chiêm bao (trung) . 
Susajjita : khéo chuẩn bị, sửa soạn i 
xong (qkpt) i 


i 2/ Su tü, cop, báo, beo và nai së khóng sóng trong một khu rừng bị đốt cháy. i 
i 3/ Trong nhüng khu làng và nhüng thành phố ở Tích Lan, có những cây dừa, cây ! 
thốt nốt (palmyras, cây ba tiêu (?)) cây mít, cây soài, và cây sakê ? (bread-fruit ! i 


trees) 


: 4/ Mặt trời, trăng và những vi sao di chuyền trong, bầu trời đem lại (cho) ánh sang Ì i 


г Và niềm vui thú cho những người sông trong thé giới. 
:5/ Tất cả, già và trẻ, giàu và nghèo, đều bị (chịu đựng) đau đớn nhiều (lớn) khi i 
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(chúng) bị răn căn. 

i 6/ Con khi, khi bi roi tir cành cáy kia, dà bi cán bói nhüng con chó trong làng. 

:7/ Những con ngựa, gia súc, trâu (bò) dê và cừu khi được thoát khỏi sự giam giữ, 
đã lang thang trong những rừng và cánh đồng để ăn cỏ và uống nuóc. 

8/ Con ёсһ ó trong một cái giêng xem cái  giéng là chỗ chứa nước lớn nhất trên đời 
(thế giới); cũng thế, một người điên rồ nghĩ tri thức của mình là rất quảng bác 
(rộng). 

9/ Khi â ây Đắng Giác Ngô. sau những bảy ngày kia, đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi Ở 
gốc cây Bồ đề và đi đến cây bàng (?) ở Ajapala. 

10/ Những thương gia Tapussa và Bhalluka cúi đầu kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn 
và nói: “ Bạch Ngài, chúng con xin quy y Phật và Pháp”. 

11/ Вау giờ vị thái tử trẻ tuổi bảo người đánh xe của ngài sửa soạn cỗ xe vương giả, 
nói : “ Chúng ta hãy đi đến khu vườn chơi”. 

12/ Vào lúc ấy, Đức Phật Nhiên Đăng (Dipañkara) được tháp tùng bởi một trăm 
ngàn vị thánh, đã đến đô thị Ramma, và nghỉ trong ngôi chùa lớn Sudassana. 


МС VUNG 
- Tháp tùng bởi : parivuta (qkpt) - Хой: amba (nam) 
- Sal Бао : апареѕі - Di chuyên : sañcarati (đt) 
- Trâu : mahisa (nam) - Dau đón : vedanā (nữ) 
- Cây bàng : nigrodha (пат) - _ Vườn chơi : uyyãna (trung) 
- Con beo : accha (пат) -  Nghèo : dukkhita, delidda (tỉnh từ) 
- Сау sakê :labuJa (nam) - _ Tới nơi, đến поі: ираваті (đt) 
- Niễm vui thích : ріні (nữ) - _ Bảo, nói (rằng) : vadanta (htpt) 
- Chó chứa : äsaya, ākara (nam) - Сии: menda (пат) 
- _ Quảng bác : patthata (tt) - бао: tārakā (nữ) 
- Éch : mandũka (nam) - Chiu đựng : vindati (dt) 
- Lớn nhất: mahattama (tt) - Сор: vyaggha (пат) 
- Cung kính : garavena, sagaravam - Nghỉ lại, ở, trú : vihari (dt) 
(tr) - Коа : dhovana (htpt) 
- Tri thức : ñana (trung) - Cái giếng : kũpa (nam) 
- Bach Thé Tôn : bhante (hô cách) - Рі đón: paccuggamanam kari (dt) 
- йа soạn: уојей, patiyadeti (dt) 
РНОІ НОР NHỮNG CHỮ SAU ĐẨY : 
Í Rukkham + arulho. Rajato + bhayam 
i Buddhena + bhãsIto. Tisso + rattiyo 
¡ Rattam + vattam. Cattari + saccani 
i Seto + gono. Naccañ ca gttañ ca vaditañ ca 


GIẢI THÍCH NHÜNG HỢP THẺ SAU 


Gehagato. Chalayatanam. Mukha -nãsikam. 
Alabho. PattacTvaram. Anasso. 

i Khattiya. Brahmana. Puranaviharo. 

i Mahamoho. Gattilācariyo. Majjhimapuriso. 


Mahosadha. Pandito Dasasrlam. 
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НОР THẺ TRẠNG TỪ 
(AVYAYIBHAVA - SAMASA) 


44) КЫ thành phần đầu của một hợp thé là một bát biến từ và thành 
phân thứ hai là một danh từ, thì hợp thê ây gọi là Hợp thê trạng từ. 


Toàn thể hợp thê trở thành một trạng từ, có biến cách là đối cách số ít 
(trung tánh). Một biến cách nào đó (phần nhiều không phải chủ cách được 
bao hàm trong thành phần danh từ của hợp thẻ, tùy theo nghĩa của bất biến 
từ. 

nagarassa + ира : upanagaram (gần thành phó). 

rathassa + anu : anuratham (sau xe). 

gharam + anu : anugharam (nhà này đến nhà khác, từng nhà). 

anu + addhamasam : anvaddhamasam (nửa tháng một lần, mỗi nửa 
tháng). 

mañcassa + hetthã : hetthamañcam (dưới giường, gầm g1ường). 

pãsãdassa + upari : ирагіраѕайат (trên lầu). 

ракагаѕѕа + tiro : tIropakaram (băng qua hào lũy, xuyên tường). 

øamasso + anto : antogamam (trong làng). 

sotam + рай : pa{isotam (ngược dòng). 

Като + yathã : yathakkamam (theo tứ tự). 

vuddhanam (patipäti) + yathã : yathävuddham. (theo tôn tỉ trật tự) 

bhattassa + pacchã : pacchãbhattam (sau bữa ăn ngo, xế trưa) . 

purebhattam (trước bữa ăn ngọ buổi sáng) 

galgãyo + adho : adhogañgam (thượng nguồn sông Hằng, trên dòng 
sông Hằng). 

Луо + уауа : yāvajīvam (trọn đời). 

balam + yathã : yathabalam (hết sức, tân lực, tùy theo sức mình). 

nagarato + bahi : bahinagaram (ngoại thành). 

айо + yäva : yavadattham (mặc sức, tha hó). | 

а (yäva) + samuddam : asamuddam (đến tận bờ biển). 

vatassa + anu : anuvätam (thuận theo chiều gió). 


НОР THẺ LIÊN TỪ (ВАНГВВІНІ) 


(45 Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp, và kết quả là hợp thể có 
một ý nghĩa khác với nghĩa của hai thành phân riêng rẽ, thì được gọi 
là hợp thê liên từ. 


Hợp thê này đòi hỏi phải thêm một trong những đại danh từ liên kết 
như "người mà, cái mà," ... mới đủ nghĩa; bởi thê nó được sử dụng như một 
tính từ và có tính của danh từ mà nó định tính. Ví du : 
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chinna + hatthā (yassa, so) : chinnahattho (một người đã bị (chặt) cụt tay). 
lohitena + makkhitam + sĩsam (yassa, so) : lohitamakkhitasTso (người đầu 
уйу máu). 
arilha + vanija (yam, sà) : arülhavannija (một chi ёс tàu, có nhiều thương gia 
đã xuống). 
jitāni + Indriyani (yena, so) : jitindriyo (vi tu sĩ, bậc đã hàng phục các căn). 
dinno + suñko (yassa, so) : іппаѕићко (một viên chức, đã được đóng thuế 
cho). 
niggatā + Jana (yasmã; so) : niggataJano (một khu làng, làng hoang, nhà 
hoang). 
khīņā + āsavā (yassa, so) : khinasavo (một vị thánh, bậc đoạn lậu). 
ѕатраппапі + sass ani (yasmim, so) : sampannasasso (một tỉnh trù mật, đất 
phì nhiêu). 
46) Danh từ nữ tánh có vĩ ngữ 1, u và những ngữ căn kết thúc bằng - 
tu, thường có tiếp vĩ ngữ -ka khi chúng là thành phần cuối của một 
hợp thể liên từ. 


bahuyo + nadiyo (yasmim, so) : bahunadiko (một xứ có nhiều sông) vùng 
sông nước. 

bahũ + vadhuyo (yassa, so) : bahuvadhuko (một người) có nhiều vợ. 

apagato + satthã (уаѕта, so) : apagatasatthukam (giáo pháp) mà người sáng 
lập đã chết. 


(47) Hợp thể liên từ có nam tánh hay trung tánh nếu nó chỉ một danh 
từ nam tánh hay trung tánh, dù cho thành phần cuối của hợp thể ấy 
là một danh từ thuộc nữ tánh. Nếu thành phần đầu thuộc nữ tánh thì 
dấu hiệu nữ tánh của nó bị bỏ rơi. 

mahantī + раййа (yassa, so) : mahapañño (một người có trí tuệ lớn). 

раһша + јіуһа (yassa, so) : pahũtaJivho (một người có lưỡi rộng hơn những 
người khác). 

аса1а + saddhã (yassa, so) : acalasaddho (một người có đức tin kiên сб 
(không lay сїшуёп)). 

dighã + jaäghã (yassa, so) : đighajañgho (một người có ông chân dài). 
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BÀI ТАР 9 


DỊCH RA ТІЕМС VIỆT VÀ ` i 
GIẢI THÍCH NHÜNG HOP THẺ i 


1 

1 

1 

i 1/ Suranaramahito Sattha bhikkhusahassaparIvutto акіппатапиѕѕат į 
i RajJagahanagaram pāvisi. i 
і 2/ Arũlhavänijä mahānāvā nirupaddavena mahasamuddam taritvā sattāhena 

i — Jambudipam sampāpuņi. 

i 3/ Saparivaro raja anvaddhamasam antopurā nikkhamitvā nanatarusandamanditam 
! dijaganaküjitam uyyanam gacchati. 

: 4/ "Sīlagandhasamo gandho 

: Kuto nama bhavissati, 

: Yo samam anuvate ca, 

i Pativate ca vāyati ?" (Vism. 1.10). 

i 5/ Bahavo Brahmana bahinagarato antonagaram pavisitv а yavadattham bhuñjitva 

i sakasakagehani agamimsu. i 
i 6/ Dussīlā уауајтуат akusalāni katva param marana пігауе uppajjitvā i 
i atikatukadukkham vindanti. i 
i 7/ Sambuddhaparinibbanato vassasattaccayena vesalivasino Vajjiputtaka bhikkhü i 
Í sasane abbudam uppadesum. i 
i g/ "Tasmim samaye Sattha anupubben' agantva Anaàthapindikena mahasetthina Ì 
x karite Jetavanamahavihare viharati, mahajanam saggamagge ca mokkhamagge Ì 
i ca patitthapayamano." (Dh.A.1, 4). 

i 9/ Chalabhiññappattä pañcasatakhinasava antovassam Ка)асаһаваттре vasantā : 
i 

1 

1 

1 


' 
i 
І 

dhammavinayasangTtmakamsu. i 
i 10/ "Tadā Savatthiyam sattamanussakotiye vasanti; tesu ariyasavakanam dve yeva i 


kiccāni ahesum : purebhattam dānam denti, pacchabhattam gandhamālādihatthā i 
vatthabhesajjapanakadim gāhāpetvā dhammasavanatthaya gacchanti" (Dh.A,5). i 


i- Chalabhiññappatta : (người) đã đắc - Vindati: chịu đựng được. 
- lục thông (tt). - Sattamanussakotiyo: 70 triệu người i 


i NGỮ VỰNG i 
: - Atikatuka : rất gay gắt (0). - Patitthapayamana : thiết lập (h.t.pt.). т 
i- Anupubbena: theo tuần tự, dần dần - Param: sau khi (trạng từ). | 
i (trangtù) - Parinibbana : sự đại bát Níp bàn của i 
i - Antovassam : trong müa mua (trang Phật, nhập diệt (trung) . i 
i tù). - Pānakādi : nước đường... (trung). і 
i- Abbuda: sự tranh biện (пат). - Parivutta được vây quanh bởi i 
L Ariyasävaka : một bậc thánh đệ tử đã (q.k.p.Ð. i 
! dat dao (nam). - Mandita: được trang sức, dep (t tù). ! 
1. Akinna: đầy dày, rắc dày (q.k.p.t). - Mahita : được tôn kính (9.К.р.0). : 
: - Kicca: công việc (trung). s  Vajjiputtaka: những người соп trai 
:- Саһареіуа : sau khi sai, bảo lây của Vajji (пат). i 
: (b.b.tü). - Vayati: thôi : 
1 1 
1 1 


168 Giáo trình Pali — Tập 2 


- Тагиѕарда : rừng cây (nam). (nữ số nhiều) i А 
:- Dijaganakjita : vang dội tiêng chim - Sama: bình đăng, băng (t từ). : 
I hót (tt). | р - Samīpa: lân cận (trung) gân kê (t tü) ; 
i- Dussila: хап tánh, thiêu tư cách (tt). - Samaya: thì giờ, tôn giáo (nam). i 
i- Dhammasaigiti: sự tụng đọc pháp - Saparivāra: cùng với tùy tùng (trang i 
i (nữ). từ). i 
i- Nirupaddava: thoát nguy (t.từ). - SIlapandha: hương của giới hạnh, i 
i giới hương . i 
ре-ч-е-е-е-е-е-еетете еее енеге ааа i 

DICH RA PALI i 


І.АР THÀNH HỢP THẺ МЕО ĐƯỢC i 


i 1/ Bình Sa, vua xứ Ma Kiệt Đà, đi với tuỳ tùng đến khu vườn của Ngài tên là i i 
i Veluvana để nghe pháp do Đức Phật giảng. i 


: 2/ Sau khi nghe Pháp, vua cùng với một trăm hai chuc ngàn người trở thành đệ Шш 
của Đắng Giác Ngộ. 

i 3/ Người đàn ông mà các con trai đã chết, đi đến ngôi chùa ó ngoài thành và dâng 
i cúng thí vật và y phục cho những tỷ kheo ở đấy . 


i 4/ Vào hôm sau, sau khi sửa soạn đồ cúng dường cho các tỷ kheo sau khi tang) 
hoàng thành phó, chúng tu bó con đường mà theo đó Đức Phật sẽ đến. 

i 5/ Ngài nói với những người áy : “Nếu các ông dọn con đường này cho Phật, му! 
giao cho tôi một mảnh đất tôi sẽ dọn sạch nó cùng với các ông. 
i 6/ Nhưng trước khi mảnh đất có thé duo c don bởi vua, Đức Phật Nhiên Đăng cùng ! 


với một đoàn một trăm ngàn vị thánh đủ 6 thần thông, đã giáng hạ xuống соп: 
: duong trang hoàng và chuẩn bị (dành sẵn) cho N еді. 


: 7/ Sau khi nhận ở dưới một gốc cô thụ, một bữa ăn gồm nước cháo và sau khi à ăn x 
một ít cháo bên bờ sông Niên Liên Ngài đã đạt Vô Thượng Giác dưới một góc i 
i cây sung (fig tree). i 
i 8/ Những vị thánh gồm 400 ngàn, đã dâng cúng huong và những tràng hoa cho bâc ; 
Vĩ Nhân, chào Ngài và đi. : 

: 0/ Trong khi trái đất đang rung chuyên, những người dân của thành Ramma, ¡ i 
i không thể chịu được điều ấy đã té ngã khắp nơi, trong khi những bình nước và i 
i những đồ đựng khác bị võ tan từng mảnh. i 
i 10/ Vào lúc ấy, chiếc ngai mà Đề Thích dang ngồi trở nên ấm (nóng). i 
5.2.2... ЛЛ 


- Cây sung : assattha (nam) (trung) 


I | 
NGỮ VỰNG 
!- Giao :niyameti - _ Chuẩn bị: patiyatta (qkpt) Н 
- Như trước: pubbe viya - Bữa ăn nước cháo : khirapayasa 
ре Don sach : sodhenta (htpt) (nam) : 
:- Đâng Giác Ngộ: Bhagavantu (пат) - О một bên : ekamantam (trt) | 
i- Tan ra từng mảnh : - Mánh : khanda, bhãga (nam) i 
i khandakhandikajata (qkpt) - Vô Thượng Giác : sabbaññutañana i 
І І 
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- Sau Кш ăn một ít (cháo) : - Chịu đựng : sahitum (м1 biến cách) 
paribhuñjJItvä - Dó đựng nước : Бћајапа (trung) 
- Cùng với : saha 


HỌP THẺ PHÚC TÁNH 


48) Những hợp thể chính chúng có thể trở thành phần tử của một 
hợp thể khác, và hợp thể mới này lại có thể là thành phần của một 
hợp thể khác nữa, tạo nên một hợp thể gồm những hợp thé. Loại hợp 
thể phức tạp này được gọi là hợp thể phức tánh (Missaka - samãsa). 
Trong trường hợp này, hãy xem mỗi hợp thể trong phức thể ấy như 
một phần tử riêng biệt và tách rời nó như sau : 


1. Suranaramahito (xem bài tập 9) 
a/ Sura са пага ca : ѕигапага (Dvanda) Hội tụ (Chư Thiên và nhân 
loại) 
b/ Suranarehi + mahito : suranaramahito (Tappurisa) tương thuộc. 


2. Bhikkhusahassa + рагіушо (cũng trong câu trên) (một ngàn vi tỳ 
kheo vây quanh) 
а/ Bhikkhũnam + sahassam : bhikkhusahassam (tương thuộc). 
b/ Bhikkhusahassena + parivuto : bhikkhusahassaparivuto (tương 
thuộc). 


3.Gandha + mala + dihatthä (Bài tập 9, đoạn 10) 
a/ Gandhã ca mala са: gandhamala (Hội tụ) 
b/ Gandhamālā + айі (yesam, te) : gandhamaladayo (hương, hoa và 
những thức khác) — HT liên từ. 
с/ Gandhamaladayo hatthesu (yesam, te) : gandhamaladihatthã (với 
hương, hoa... trong tay chúng) НТ liên từ. 


4. Sabbalañkara + patimanditä. | | | 
а/ Sabbe + а1айКага : sabbalankara (Hợp thê tĩnh từ) Тас cả đô trang 
điểm. 
b/ Sabbalaiñkarehi + patimanditä : sabba-lankarapatimanditä (HT 
tương thuộc). 


5. Dvatfimsa + mahapurisa + lakkhanapatimandito. 
a/ Mahanto + puriso : mahãpuriso (HT t.từ). 
b/ Mahäpurisanam + lakkhana : mahäpuri-salakkhana. (HT tương 
thuộc). 
c/ Dvattimsa ca їе mahapurisalakkhanäs са ti 
dvattimsamahäpurisalakkhana (HT t.từ) . 
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а/ Dvattimsamahãpurisalakkhanehi | рай-тапайо (yo, so) 
dvattimsa ... patimandito (người có được 32 tướng của một bậc vĩ nhân) НТ 
liên từ. 

(49) Sự thay đổi hình thức của một số chữ mang một hình thức khác 
khi chúng ở trong một hợp thê. 


a- Mahanta đôi thành тайа như ở trên. 


b- Go đôi thành gava và ви : 
Т Hatthigavässavalavam (voi, bò, ngựa và ngựa cái). 
2 Cittā gãvo (yassa, so) : cittaøu (một người) đánh dâu trên trâu bò. 


с. Вһитї trở thành bhumma hay bhữma. 
| 1) Райса + bhũmiyo (yassa, so) : pañca bhummo (một ngôi nhà) năm 
tâng. 
2) Сайаго + bhũmiyo (yassa, so) : catubhũmako (tâm thức) có bốn thứ 
bậc. Ka được thêm vào như ở Bahunadiko . 


d. Априіі trở thành angula. 
Т Dve anguliyo : dvañgulam (dài hai ngón (ау). 
2) Cattaro añguliyo pamãnam (yasso, so) : caturahgulappamãano (dài) 
chừng bốn ngón tay. 


е. Ratti thành ratta 
1) Кашуа + addho : attharattam (giữa đêm) 
2) Tayo +rattiyo : tirattam (3 đêm). 
3) Digha rattiyo : digharattam (lâu dài) 


Ж Akkhi thành akkha 
1) Sahassam + akkhīni (yassa, so) : Sahassakkho (người có 1000 mắt, 
Đề Thích). 
2) Visalani + akkhīni (yassa, so) : visalakkho (mắt lớn). 


g. Puma thành рит. 
1) Puma + kokilo : puñkokilo (chim cu trông). 
2 Pumuno + lingam : pullihgam (nam tánh) . 


h. Saha và samana thành sa. 
1) saha + parivarena (yo уакаѓе, so) : saparivaro (1 người) với tùy tùng. 
2 saha + manena (уо vattate, so) : samanako (có tâm thức, nhạy cảm). 
3) Samana + jati (yassa, so) : sajãtiko (đồng hạng, đồng loại). 
4 Ѕатапат + патат (уаѕѕа, so) : sanamo (trùng tên, đồng danh). 
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BÀI TẬP 10 


DỊCH RA TIENG VIỆT | 
VÀ GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THẺ 


| | 
| | 
| | 
| 1/ Udenassa гаййо tayo pasada ahesum; eko tibhũmako, eko catubhũmako, аго 
| 

| pañcabhummako. | 
| 2/ Tesu saparivārā visalakkha nãnäbharanabhũsitãä tisso deviyo vasimsu. Tasu eka | 
| батауай nama Buddhasavika, eka Magandiy 8 nama micch aditthika. | 
| 3/ So raja dvirattam vã tirattam уа ekasmim pasade natakitthi рапушо sampattim | 
| anubhavanto vasati, па pana digharattam ekasmim vasati. 
4/ Bhagavato kira bhikkhusañghassa ca pañcannam mahãnadinam mahoghasadise | 
| g p g | 
| labhasakkhare uppanne hatalābhasakkārā aññatitthiya suriyuggamanakale | 
| khajjopanakasadisa hutvã... mantayimsu" (Dh.A. 11.474). | 
| 5/ "Raja yojanantare jannumattena odhinä pañcavannani pupphani okirāpetvā l 
| dhajapatākakadali-ādīni иѕѕареіха... pũJam Кагопіо... gañgatiram papetva... | 
| 'Vesalikãnam sasanam раш." (Dh. А. iii. 439). | 
| 6/ "Маһајапо nagaramajjhe santhagaram sabbagandhehi upalimpetvä upari | 
| suvanpafarakadivicittam Buddhasanam paññapctva Sattharam arocesi." (Ibid, | 
| 11.442). | 
| 7/ "Te suvannarajatamanimayã navayo māpetvā suvannarajatamanimaye раПайКе | 
| paññapetva pañcavannapadumasañchannam udakam karitvä... attano айапо | 
| nāvābhirūhanatthāya Sattharam yacimsu." (Tbid.iii.443). 
| 8/ "Ath' assa paricarakapurisa nanavannani dussani nanappakara abharanavikatiyo 
| malagandhavilepanani ca ādāya samanta parivaretva atthamsu." (J.Nidana). 
|9/ "So : sadhu deva' ti assabhandakam gahetvä assasalam gantvā 

| | 
| sgandhatelappadipesu jalantesu sumanapattavit ānassa hettha ramaņīye | 

p y 
| bhumibhage thitam Kanthakam assarajanam... kappesi." (Ibid). | 
g J рр 

| 10/ "бо... па сігаѕ5 eva paccekasambodhm abhisambuljhtvä sakala- | 
| bārāņasīnagare punnacando уіуа раКа{о lābhaggayasaggappatto ahosl." 


L— (Dh.Aiii. 447). | 


| NGỮ VỰNG | 
|. Aññatitthiya : những người dị giáo - Орраппа: phát sinh, sinh ra (9.К.р.0). | 
| (nam) -  Upalimpetvä : sau khi bôi, trét đầy | 
| - _ Anubhavanta : hưởng thụ (h.t.pt.). (bbaqk). | 
| - Abhiruhana: lên tàu (h.t.pt.). - Ussapetva: sau khi nâng 1ёп| 
|- Abhisambuijhitvä : đã đạt toàn giác. (bbqkpÐ). | 
| - Assabhandaka : đồ thắng ngựa (trg - Pañcavanna: năm màu, пей sắc (t từ) | 
| từ) - Pataka: một cái cờ (nữ). | 
|. Assasalã: chuồng ngựa (тїї). - _ Paricäraka: tùy tùng, hầu cận (t từ) . | 
| - _ Äbharana : đồ trang sức (trạng từ). - Parivaretvä : sau khi vây quanh | 
b.b.từ). 

| - Pallanka: chỗ năm trường kỷ (nam). - Nanappakara : đủ loại, đủ thứ (t từ) . 
|- Pakata : női tiếng (t từ). - Nanavanna : đủ màu, nhiều màu (t | 
| 
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:- Buddhasana: pháp tòa của Phật - Paccekasambodhi:độc giác (nū). : 
(trạng t) | - Ramanrya : thích thú (t tü). | : 
:- Bhũmibhaga : một vuông đât (пат). - Lãbhagga : sy chứng đăc cao nhât : 
i- Bhusita : được trang hoàng băng - Vikati: loại, thứ (nữ). i 
i (qkpb. - Vicitta : được trang hoàng (t tù) . i 
i - Мајјһа: trung gian, giữa (nam). - Vitana : long (tr.từ). | i 
i - Mahogha: dòng thác mạnh (пат). - - Vilepana : nước thơm đê trang sức i 
i- Micchaditthika: di giáo (nam), (t từ). (tr.từ). | i 
!- Yasagga (m.) : danh vọng tột đỉnh - Sañchanna : phủ băng, duoc bao phủ ! 
‡ (nam). А bởi (9.К.р.0) ! 
:- Yojanantara : cách xa một do tuân - Santhāgāra : phòng hội (nam). : 
(їг.їїї). - Sampatti : sự may màn, hạnh phúc 
i- Rajana : bạc (trung). | (nữ). : 
:- Okirapetva : sau khi rải, гас - Labha: sự đạt được (пат). | 
i- Odhi : giới hạn (пат). - Samantfä : tứ phía (tr.từ). i 
i- Khajjopenaka : dom йот (пат). - Sadhu, deva : (lành thay) thưa vâng, i 
i-  Jannumatfa : sâu dên gói (t từ). tâu bệ hạ. i 
i - Jalanta : rực rỡ, chiêu sáng (h.t.pt.). - Ѕаѕапа : thư tín, thông điệp (nam). ! 
i - Dussa : vải (tr.từ). - Sumanapaffa : vòng hoa lài (tr.từ). i 
!- Dhaja: cờ, phướng, phang (пат). - Suriyuggamana : mặt trời moc! 
1- Natakitthi vũ nữ (пй). (trung). ! 
PS he. gggggggA CO ш шш шышы ыызы а: i 
DICH RA PALI 


i 
VÀ LẬP THÀNH HOP THẺ МЕС ĐƯỢC i 
i 


1/ Khi ду Ma vuong giận dữ ném vào bậc vĩ nhân cây đoản thương của nó. Nhưng { i 
cây doàn thương biến thành một vòng hoa ở trên đầu N gài như một chiếc lọng. i 

2/ Khi nó bién thành môt chiéc lọng hoa như thế, toàn thê ma quân la lên : “ Bấy i 
giờ ông ta sẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thoát thân !” và chúng tung đến Ngài i 
từng khối đá khống 16. i 

3/ Những vị trời (thiên thần) đứng trên mép những tảng đá bao quanh thé giới, ! 
nhìn và nói: “Mắt rồi !” “Mất rôi đời sông của thái tử Siddhattha tuyệt đẹp !”. 

bay “Và, sau khi dậy khỏi thế ngồi kiết già của Ngài, Ngài đi đến tư thất của mẹ La : 
hầu la, và mở cửa phòng bà. Vào lúc ấy một ngọn đèn 4б đầy dầu thơm đang : 
cháy leo lét trong gian phòng”. B.B.S.173. 

5/ “Khi ấy những phụ nữ vận y phục lộng lẫy, có tài ca múa, và khả ái như những { i 
thiên nữ, mang đến những nhạc khí của họ và sau khi sắp chúng theo thứ tự, đã ¡ i 
múa hát và choi düa thích thú” Ibid. 171. i 

i 6/ “Ó đây thái tử vui chơi suốt ngày và tắm trong hồ đẹp; và khi mặt trời lặn thì i 
ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi của hàng vương giả để được mặc áo”. 168 

: 7/ “Vào giữa tháng ba, chúng luôn luôn mang xá lợi răng Phật ra. Mười ngày trước ! 
đây, đức vua trang hoàng lộng lẫy cho một thớt voi lớn, và cử ra một người đàn : 
ông phục sức vương giả ngồi trên lưng voi 46 đánh trồng”. Pháp Hiển ch.38. 

8/ “Sau mười ngày răng Phật sẽ được mang ra và rước đến chùa Abhayagiri. Tát: 
cả những người tu sĩ уй cư sĩ trong vương quốc hãy sửa soạn và làm băng phẳng : i 
những con đường, trang hoàng những đường phô và xa lộ, hãy rải đủ các thứ į i 
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: 9/ “Trước tiên, Ngài cung cấp cho họ một bữa tiệc lớn, sau đó ngài chọn một cặp : 
1 


: bò và trang sức sung của chúng bằng vàng, bạc và những vật quý giá”. : 
: 10/“Rôi tự cung ứng cho mình một cái cày đẹp mạ vàng, vua đích thân сау quanh : 
bạo nh To l U lU Do uy ngờ аноды A j 
i NGỮ VỰNG i 
i- Dành sẵn: niyamita (qkpt) -  Tảng đá nghi ngơi dành cho vua: i 
i - Ти ак: ovaraka (nam) mangalasila (nữ) i 
!- Trang sức lộng lẫy: sobhanavattha - Bờ mép: mukhavatti (nữ) ! 
: (акр - Vui chơi, thưởng thức: abhiramati : 
- Trước đây : purefaram (trt) (dt) | : 
: - Trang hoàng (lưng voi) : kappeti (dt) - Toàn thê: sakala, nirava sesa (tt) : 
i- Мет: khipati (dt) - Dú mọi thứ: sabbajatika (tt) | 
¡- Phòng : gabbha (nam) - Вба tiệc : ѕаккага (nam) A 
¡- Được khoác, mặc (y phục) : nivattha - Thoát thân: palāyati (đt) i 
i (qkpt) - Ma vàng : suvannalitta (tt) i 
i- Phái cử: niyojeti (dt) - Sau khi mang ra: abhinTharitvä i 
i - Ха 1$ : mahāmagga (пат) (bbqk) i 
1- Sùng : singa, n (trung) - Тар đoàn (ma quân) : parisa (nữ) : 
!- Khóng lồ: mahanta, visãla (tt) - Thé ngồi kiết già: раПатКа (пат) ! 
- La lên: Кіірай (dt) - Khiëu vũ: naccati (dt) : 
i- Người tai gia : giht (nam) - Ісасһ thích thú: ramantyakarena (tt) : 
i- Khá ái : раѕайіКа (tt) - Tu sĩ; xuât gia : pabbajita (tt) : 
i- Lộng lây : visitthakarena (tt) -  Mâtrôi: пайһа (qkpt) i 
¡- Khối đá: pabbatakata (nam) - Роап thương :cakkãyudha (trung) i 
i - Nhac khí: turiyabhanda (trung) - Chọn : uccināti (dt) i 
i- Бб1,сар: yugala, yuga, n. (trung) - La hét: ugghosetI (dt) І 
i - Са cày : nangala, n. (trung) - Hát: gayati (dt) ! 
i Cung cấp: sampädeti - Khéo, có tài : susikkhita (qkpt) ! 
!_ Sắp hàng thứ tự : райрайуа thatva - Làm bằng : samam Когой (đt) Н 
: (bq) - Đánh trồng : vadeti (dt) : 
i- О nguyên chô : attasi (đt) | - Khoảng đât trông : окаѕа (nam) : 
:- Тапо đá bao quanh thê giới : - Mặt trờ lặn hoàng hôn: : 
i cakkavalapabbata (nam) suriyatthangama (nam) i 
i- Phục sức vương giả: rājābharaņa - Tuyệt đẹp : abhivisittharipa (tt) i 
i (trung) - Được mặc áo : nivasapetum, i 
i- Khiấy:atha alankaretum (vbc) i 
i - Quay : parivattati (dt) i 
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ĐỘNG TỪ 


Động từ được thành lập với những ngữ căn cộng thêm tiếp vĩ ngữ và 
пер đầu ngữ vào chúng. 


60 ей căn là thành phần nguyên của ngôn ngữ, diễn đạt một ngữ 
nghĩa sơ khởi. Không thê phân tích ngữ căn theo văn phạm được. 


A. Trong những ngôn ngữ Châu Âu, ý tưởng hàm ån trong ngữ căn thường 
được diễn đạt bằng vị biến thể, như Bhũ = to be (là): nhưng cần nên 
nhớ rằng ngữ căn không phải là một vị biến thể, mà là một phần tử tối 
sơ diễn đạt một ý tưởng thô sơ. 


В. Những nhà văn phạm сб văn Pali thường thêm vào tất cả ngữ căn kết 
thúc bằng phụ âm, thêm một nguyên âm đề dễ đọc. 
Ví dụ : Pac (a) : nâu, Gam (а): nguyên âm nầy tuy thế không thực sự 

thuộc vào trong ngữ căn. 

C. Những ngữ căn Pali được chia thành bảy nhóm và động từ đó được chia 
khác nhau. Tên những nhóm này và những động từ tướng đã được đề 
cập trong đoạn 14 quyền 1. 


D. Lại nữa, mọi ngữ căn được chia ra : 


1) Một động từ được thành lập từ một ngữ căn tha động cần phải có 
một túc từ sự vật 


Ví dụ : Từ ngữ căn khãda động từ khãdati (ăn) được thành lập khi ta 
nói "nó ăn" thì phải có cái gì để ăn, cho nên cần một túc từ sự vật. 


2) Một tự động từ được dùng không cần túc từ sự vật. 


Ví dụ : Từ căn si (ngủ) động từ sayati (ngủ) được thành lập. Khi nói 
"nó ngủ", thì ý nghĩa đã đủ, không cân phải thêm túc từ sự vật. 


Nhưng khi những tự động từ này ở thể sai bảo thì nó cần một túc từ, 
và trở thành tha động từ. 


Ví dụ : 
Tự động từ đơn thuần : Dãrako sayati (đứa trẻ ngủ). 


Thể sai bảo : Mata dãrakam sayäpeti (mẹ dỗ đứa trẻngủ ). 
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CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 


(6) Có tám cách chia động từ Pali, chúng không nhất thiết tương 
đương với những cách và thì ở tiêng Anh. 


Tám cách là : 


І Vattamäana : trực thuyết cách, thì hiện tại. 

2) AjjatanT : trực thuyết cách, thì hiện khứ. 

З Bhavissantī : trực thuyết cách, thì vị lai. 

4 Райсатт : Mệnh lệnh cách hay chúc tụng. 

3 SattamI : Khả năng cách . 

6 Hīyattanī : Quá khứ. 

7 Рагоккһа : Bất định quá khứ. 

8) Kãlãtipatti : Điều kiện cách, diễn tả việc vị lai tương đối với một 


đã qua và diễn tả một hành động không thể thi hành được vì một vài khó khăn 
trong cách thê thi hành. 


~ Ajjatan ngày xưa được dùng để diễn tả thời gian vừa qua, nhưng nay 
rât thông dụng đê diễn đạt quá khứ nói chung. 


(2) Mỗi nhóm ngữ căn trong bảy nhóm nói trên có thể được chia 
theo tám cách, thì vừa kê. 


Nhưng ngữ căn của một vài nhóm không được chia ở cách thứ 2, 3, 7 và 8. 
Dưới đây là ví dụ vê môi nhóm và động từ tướng của nó. 


Ngữ căn Động từ tướng Động từ 

1. bhũ (là) жаға bhavati (là, trở nên). 
2. rudha (ngăn bít) +m+a+t rundhati! (ngăn bít) 
3. divu (chơi) +ya + dibbatI (nó chơi). 
4. 1. su (nghe) +na+ti sunati (nó nghe). 

11. su (nghe) +no+ti sunoti(nó nghe). 
5. ki (mặc cả, trả giá) +ņā+ti kinati (nó mua). 
6. 1. kara (làm) +o+f karoti (nó làm). 

ii. Кага (làm) + yira + ti kayirati (nó làm). 
7. 1. сига (ăn trộm) +e+t coreti (nó trộm). 

11. cura (ăn trộm) +aya +t согауай (nó trộm). 


1 (m đứng sau nguyên âm đâu của ngữ căn). 
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(53) Trong hai thể của động từ năng động thể được dùng khi hậu quả 
của hành vi mà động từ diễn tả được sang qua cho một người hay vật 
khác với chủ từ. 


Thụ động thể được dùng khi hậu quả của việc làm mà động từ diễn đạt 
được dón về cho chính tác nhân. 


(54 Có hai loại biến cách lập nên động từ trong mỗi thể năng động 
và thụ động. Một loại được gọi là Parassapada, loại kia là 
Attanopada. 

Loại Parassapada dường như ngày xưa được dùng chỉ để lập nên 
những động từ năng động thẻ, và loại kia được dùng 46 lập những động từ 
thụ động. Nhưng ngày nay chúng đã mất đi sự phân biệt ây, và được dùng 
để lập những động từ thuộc cả hai thể. 


TRUC ТНОҮЕТ CÁCH, THÌ HIẾN TAI 


(55) Biến cách hay ngữ vĩ của cách thứ nhất, Vattamänä hay thì hiện 
tại là : 


Parassada Atfanopada 
Số ít Só nhiều Số ít Só nhiều 
Ngôi thứ 3 ti nti te nte 
Ngôi thứ 2 si tha se vhe 
Ngôi thứ 1 mi ma e mhe 


CÁCH CHIA МСО CĂN PACCA (nấu) 
О THÌ HIỆN TẠI, TRỰC ТНОҮЕТ 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
_ Parassada | ‚ Айапорада | 
SỐ ít SỐ nhiêu SỐ ít SỐ nhiều 
Ngôi 3 pacati pacanti pacate pacante 
Ngôi 2 pacasi pacatha pacase расауһе 
Ngôi 1 pacami pacama pace pacamhe 
THU ĐỘNG THẺ 
‚ Parassada | ‚ Айапорайа _ 
SỐ ít SỐ nhiều SỐ ít SỐ nhiều 
Ngôi 3 Рассай Рассапа Paccate paccante 
Ngôi 2 Paccasi Paccatha Paccase Paccavhe 


Ngôi 1 Paccami Paccama Pacce Paccamhe 
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Động từ tướng của nhóm này, như trên cho thấy, là а 


Động từ căn thuộc thụ động thể được thành lập bằng cách thêm vĩ ngữ 
уа vào ngữ căn. 


Năng động : paca + a + ti = pacati 
Thụ động : раса + ya + ti = pacayati = paccati 


A. Nguyên âm cuối của động từ căn ở đây bị bỏ rơi, cũng như trường 
hợp của phần lớn động từ căn có nguyên âm được thêm vào về sau. 


B. Y được đông hóa với phụ âm cuôi của ngữ căn (động từ căn). Sự 
đông hóa này được thực hiện qua nhiêu cách sẽ được đê cặp sau. 


MENH LÊNH CÁCH 
(5) Райсатт: Ngữ vĩ thuộc cách này là : 
Parassada Attanopada 
Số ít Só nhiều Số ít SỐ nhiễu 
Ngôi 3 tu ntu tam ntam 
Ngôi 2 hi tha ssu vho 
Ngôi 1 mi ma e amase 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSADA 
Số ít 80 nhiễu 
Ngôi 3 Gacchatu Gacchantu 
8 (hãy để nó đi) (hãy аё chúng nó đi) 
Ngôi 2 Gaccha, gacchahi Gacchatha 
8 (ngươi hãy đi) (các ngươi hãy đi) 
РЕ Сассһаті Сассһата 
Ngôi 1 Б РОО | 
bu (hãy đê tôi di) (chúng ta hãy đi) 


Gaccha là động từ căn được lập từ ngữ căn сати (đi). Ngũ vĩ ở ngôi hai, hi 
đôi khi bị bỏ. 
АТТАМОРАРА 


Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 Gacchatam Gacchantam 
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(57) 


: и "Тада setthino bhariyä garugabbhã hoti; tasmã so ѕтоһат geham ригіѕат ; 
pesesi: gaccha, bhane, Janahi tam vijātā vã no vã ti." (Dh A.i. 174). 
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Ngôi 2 Gacchassu Gacchavho 
Ngôi 1 Gacche Gacchãmase 
KHẢ NÀNG CÁCH 


SattamI: Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách này là : 


2 Рагаѕѕада | -~ Attanopada 
50 ít SỐ nhiễu SỐ ít Số nhiều 
Ngôi 3 еууа eyyum etha eram 
Ngôi 2 еууаз1 eyyätha etho eyyavho 
Ngôi 1 eyyami eyyama eyyam eyyamhe 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSADA 
Số ít SỐ nhiều 
Ngôi 3 gaccheyya gaccheyyun 
Ngôi 2 gaccheyyasi gaccheyyatha 
Ngôi 1 gaccheyyami gaccheyyama 
ATTANOPADA 
Số ít SỐ nhiều 
Ngôi 3 gacchetha gaccheram 
Ngôi 2 gacchetho gaccheyyavho 
Ngôi 1 gaccheyyam gaccheyyamhe 
BÀI-TẬP 11 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


i 2/ "Үесепа geham gantvā kalim пата dãsim pakkositvä sahassam datvã Ì 
n gaccha, imasmim nagare upadhāretvā ajja Jatadarakam gaņhitvā ег: 


ti." (Ibid. 174). 


i Е 2. imam netvā cakkamagge nipajjãpehi, ропа va nam maddissanti, | 
сакка vã nam bhindissantI; pavattiñ с' assa йаїуа уа āgaccheyyāsi." (Ibid. i 


176). 


i 4/ "Ambho purisa, yassa tvam pāsādassa arohanaya nissenim karosi, jãnasi 
tam раѕадат puratthimäya vã disaya, dakkhinäya vã аіѕауа рассһітауа ; 
vã disãya, uttaräya уа disaya' ti?" (р.1. 194). 


E "Seyyathā pi, mahārāja, puriso inam ādāya kammante payojeyya, tassa te; i 
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: kammantä samijjiheyyum; so tato шапат labhetha pamojjam, Í 
i adhigacheyya somanassam". (D.1.71). і 
і 6/ "Seyyathä рі nama suddham vattham apagatakalakam sammad' ема і 
i rajanam patigganheyya, evam eva Yasassa kulaputtassa tasmim yeva i 
i āsane virajam vitamalam dhammacakkhum udapädi." (V.i. 16). i 
: 7/ "So ce bhikkhũnam santike dütam pahineyya ? 'Aham hi gilãno,: : 
: agacchantu bhikkhũ; Icchami bhikkhünam āgatan' ti, gantabbam; 
i bhikkhave sattaha-karanyena." (V.i.148). i 
i 8/ "Imani, bhante, asītigāmikasahassāni idh' upasañkantani Bhagavantami 
i е sãdhu, тауап, bhante, labheyyãma Bhagavantam dassanaya' i 
а." (У. 180). : 
:9/ о. devo vahanagaresu ca dvãresu ca ãnãpetu : yena vahanena Л Tvako ‡ 

i іссһай, tena уаһапепа gacchatu : yena dvarena іссһай, tena dvãrena í 
i  gacchat... tỉ." (V.i. 277). i 
i 10/ тшш те devo posāvanikan" ti. "Alam bhane, Jīvaka, tuyh' eva i 
: Пош; amhakaññ eva antepure піуевапаш таре" ti. Ibid. 272).............. | 
i NGÜ VUNG i 
: - Adhigaccheyya : (nó) sẽ được - Agata: đến (h.t.pt.). ; 
i (аш). - Adàya : sau khi lây (bbqkpt). i 
i- Apagatakalaka: duoc táy sạch - Агоһапа: lên (h.t.pt.). i 
i nhüng vét (tt). - Ina: món no (trung). i 
:- Ambho : từ ngữ xưng hô với - Udapadi: thức dậy (đ.từ). 
: người ngang hàng (pt). - Upasalkanfa: đên gân (q.k.p.t). ; 
:- Kammanto: công việc buôn bán - Maddissati: sẽ dâm lên (đ.từ) . : 
: (паш). - Rajana: màu nhuộm (trung) . i 
i- Garugabbhā: có thai (nữ). - Labhetha: (nó) sẽ được (đtừ). і 
i- Сатка: dân làng (trung). - Vahana: xe có (trung) . i 
i Cakkamagga: dán bánh xe lăn - Vahanagara: nhà để xe (nam, i 
: (nam). ‚ trung) .Vijatã: sản phụ (nữ). 
: - Natvã: sau khi đã biệt (bbqkpt). - Viraja : vô dục, vô câu (1.4). i 
i- Tato nidanam: vì vậy, bởi thê (tr - Vitamala: sạch, vô nhiêm (ttừ). i 
i từ). - SaftahakaranTya: công việc phải i 
i - Dhammacakkhu: pháp nhãn, con làm trong 1 tuần (t.từ). i 
: máttrítuë (trg) - Samijheyya: sẽ thịnh vượng: 
' š š. І 
:- Nissent: cái thang (nữ). (đ.từ). : 
i - Рауојеууа: sẽ thi hành (đ.từ).. - Sammad eva : rất tốt (tr từ). i 
i- Pamojja: niềm vui (trung) . - Ѕеууафћа рі пата : hệt như thế là i 
i- Posävänika:tiền phí tón khiêng tử - Pakkositvã: sau khi gọi đến gần i 
: _ thi (tre). (bbqkpt). : 
i DICH RA PALI i 
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r 
i 1/ Người ta nên phát triển một tâm từ ái đối với tất cả mọi chúng sinh như 


một người mẹ che chở đứa con ruột. 
i 2/ Ngươi nên ngôi trên chiêc ghê trong phòng ngủ của vua và nói với уі vua 


đang bệnh (đau, óm) như thế ông ta là anh ruột ngươi. 
3/ Hệt như không cần thuốc đối với một người khỏe mạnh, cũng thế 


một Đức Như Lai không cần ау. 
i 4/ Một người khôn ngoan sẽ không làm ngơ trước một cơn bệnh đang gia 


tăng hay một kẻ thù đang chính phục ; cũng tương tự như thế người ấy sẽ 
không làm ngơ trước những loạt dài luân hôi. 


i 5/ Nếu người mẹ bỏ đứa con nhỏ đến chùa đề nghe Đắng Giác Ngộ thuyết 


pháp, thì sẽ không có ai ở nhà 46 trong nom nó. 


: a Hệt như một người đứng trên đỉnh một ngọn dài sẽ nhìn thấy tất cả 


những người ở dưới, cũng thế, một tỳ kheo sau khi đạt Toàn Giác sẽ nhìn 


ngăm thê gian. 


i 7/ Nếu nó khôn ngoan hơn một chút, thì đã không cần gì phải đi theo nó. 


! í i aó А ç А z ` д 
: 8/ Nêu sáu cô gái sẽ tắm trong sông vào sáng sớm và mang hoa đên cho 
hoàng hậu, thì môi cô trong bọn chắc chăn sẽ được một đông tiên vàng từ 


nơi Ngài. 


9/ Nếu cô ta là một tín đồ của Nãtaputta, vị khó hạnh loã thẻ, thì không lẽ 


nào cô lại cúi mình tỏ dấu kính lễ đối với Đắng Đạo Sư. 
10/ Ai lại có thé nghĩ đến việc từ chối nước cho một người đang khát 


¡ dù người ấy thuộc giai cấp thấp kém? 


Như thé là : viya (cintetvã) 

Chinh phục : Jinanta, Jayaggahaka 
(tt) 

Đang tăng : vaddhanta (htpt) 
Mạnh khoẻ : niroga (tt) 

Tỏ dấu kính lễ : gãravena 

Sự kính lễ : gãrava, (пат). 

Trong mọi lẽ (câu 9) : ekamsena 
(trt) 

Tháp kém : nīca, dj. (tt) 

Hệt như : yathā, viya 

Từ tâm : metfa-citta (trung) 

Khổ hạnh loã thể : nigantha (nam) 
Cần, nhu cầu : attha (nam) 

Không ai : па koci (Брак) 

Toàn Giác : sambodhi (nữ) 

Luân hồi : punabbhava, m. (nam) 


Những loạt đang tái diễn 
anuppabandha, m. (nam) 

Từ chối 
patikkhipitum (htpt) 
Khôn ngoan 
samekkhakãri (tt) 
Nên phát triển : Бһахеууа (đt) 
Cũng tương tự như thế : tattha 
“еуа 

Chắc chắn : ve, kãmam 

Khát : pipäsita (qkpt) 


Tháp tùng, theo : anugantum i 
(vbe) i 
Làm ngơ : pamajjeyya (đt, khả ! 
năng cách) : 


Nhìn ngăm : passeyya (khả паны 


patikkhipana, i 


satimantu, : 
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(5) Ajjatanī. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Atfanopada 

Số ít Só nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngôi3 т um, imsu а ũ 
Ngôi2 o 1ttha 1S€ ivham 
Neóil іт mha am imhe 


Cách này cũng như cách thứ sáu, Hīyattanī, thường thêm chữ a vào trước 
động từ căn. 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSAPADA 
ĐỘNG TỪ CĂN GAM (0): di 
Ngôi Số ít Số nhiễu 
agacchi, gacchi, agami agacchum, gacchum, aøamum, gamum, 


3 | a ; : U 
gami, agamāsi agacchimsu, gacchimsu, agamimsu, 
gamimsu, agamamsu 
2 agaccho, gaccho, agacchittha, gacchittha, agamittha, 


agamo, gamo gamittha 
agacchim, gacchim, 


1  agamim gamim асассһипһа, gacchimhä, agamimhä, 


йү: gamimha. 
agamasim 
ATTANOPADA 
Só ü Só nhiéu 
3 agaccha, gaccha, agacchu, gacchũ, agamu, 
agama, gama. gamu. 


agacchivham, gacchivham, 

agamivham, gamivham. 

] agaccham, gaccham, agacchimhe, gacchimhe, 
agamam, gamam agamimhe, gamimhe. 


2 agacchise, agamise. 
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(5) Cách thứ sáu - HTyattanI, Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 
Số ít SỐ nhiễu Số ít Só nhiễu 
Ngôi 3 а ũ attha atthum 
Ngôi 2 о attha se vham 
Ngôi 1 a, am mha im mhase 


Cách này khởi thủy được dùng dé diễn đạt một quá khứ nhất dinh, và 
Айшат được dùng аё diễn đạt thời gian vừa mới trôi qua. Nhưng ngày nay 
chúng đã mát đi ý nghĩa riêng biệt ấy, và Ajjatant được dùng rất thường 46 
chỉ quá khứ nhất định. 


Parassapada 
Số ít Só nhiễu 
3 арассһа, agama, ара. agacchu, agamu. 
2 agaccho, agamo. agacchattha, agamattha. 


agaccha, agama, 


1 agacchamha, agamamha. 
agaccham, аратат 
Attanopada 
Số ít Số nhiễu 
3 agacchattha, agamattha. agacchatthum, agamatthum. 
2 agacchase, agamase. agacchivham, agamivham. 
1 agacchim, agimam agacchamhase,agamamhase. 


(0) PÓ ` Cách thứ bảy - Parokkha. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Айапорада 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 a u ttha re 
Ngôi 2 e ttha ttho vho 
Ngôi 1 Р а mha 1 mhe 


Cách này rất ít khi dùng, và có đặc điểm là phần đầu căn được gấp đôi. 

1) Phụ âm đầu của động từ căn được gấp đôi cùng với nguyên âm đi theo. 

2) Nếu động từ căn bắt đầu bằng một nguyên âm, thì chỉ nguyên âm ấy được 
gấp đôi. 

3) Một hầu âm được gấp đôi bằng khẩu cái âm tương ứng của nó. 

4) Một khí âm được gấp đôi bằng một vô khí âm tưong ứng và một vô khí 
âm được gấp đôi bằng chính nó. 

5) H của động từ căn được gấp đôi bằng J. 


NHỮNG РЕ NHẤT CHUYÊN HÓA МСО KHÔNG PHI PHÂN TỪ 183 


6) Một trường âm (nguyên âm dài) trờ thành đoản âm ở trong ngữ âm đã 
được gâp đôi ây. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 


ĐỘNG TỪ CĂN PACA 
Parassada Аќапорайа 
Số ít Só nhiễu Số ít Só nhiễu 
3 papaca papacu papacittha рарасіге 
2 рарасе papacittha papacittho рарасіуһо 
1 рараса papacimha рарас1 рарасітһе 


Một vài động từ căn được chia theo cách này là : 


Ngữ căn Động từ căn Ngôi thứ 3 số ít 
Bhũ (là) Babhũ Babhūva 
Gamu (1) Jagamu Jagāma 
Suca (than khóc) Susuca Susoca 
Hara (mang) Jahara Jahāra 
Brü (nói) Āha Āha 


Chú ү: Trong tỉ dụ cuối, дла là một động từ khuyết thể thường dùng 
рга đề thay thê. 


BÀI-TẬP 12 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 


}U "Atha kho Вһарауа Bhoganagare vathabhi -rantam viharitvä ayasmantam i 
Anandam amantesi : āyām' Ananda, yena Pãvã ten' upasaikamissama' ti.; 
"Evam, Bhante : ti kho āyasmā Anando Bhagavato paccassosi." (D.ii. 81). 

i 2/ "Atha kho Bhagava Kapilavatthusmim уай abhirantam viharitvā yena Sāvatthī 
tena carikam pakkami; anupubbena carikam caramano yena Sāvatthī, (ай 
avasari." (V.1). 

і 3/ "Айһауа vata те Buddho 
Nadim NerañJaram aga". (Тһе. 38). 

7 " Аййеп eva tani caturäsTipabbajitasahassam agamamsu, аййепа Vipassī 
bodhisatto." (D. 11.30). 

: 5/ "Bhisam mulalam gaņhitvā 
Agamam Buddhasantikam." (Apa. 14). 

i 6/' 'Bho pabbajita, amhakam geham agamatthā' ti? Ama braãhmana, agamamhā' ti." 
(Samp. 1. 37). 

i 7/ "Tassã’ham santike gaccham; so me satthā bhavissati." (Сара Ther]). 

i 8/ "Сапатћа vupakattho so Agamasi vanantaram." (Apa.p. 396). 


i 9/ " Alatthum kho bhikkhave tấm catur āsītipabbajitasahassāni Vipassissa ! 


Bhagavato... santike pabbajjam." (D.1.43). 
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| hāsakāle upatthike." (Apa. 534). | 
11/"Сше mahakarunaya pahatavakàsà dũram јарата viya tassa hi vatthutanhà". 

| 12/ " So Sankhapalabhujago уізауерауа рі bhedana bhayena akuppamano Silassa | 

L__ Iccham sadeha bharavahijane dadaya gantum sayam apadafaya susoca пйпат" | 


- Carika : cuộc du hành, (nữ) lang 


| Шапр. 


DỊCH RA PALI | 


| NGỮ VỤNG | 
|. АКирратапа : không giận (h.t.pt.). - _ Dayã: lòng tốt, tử tế (пй). | 
| - _ Atthaya (dt attha) : cho (giới từ). - Nünam : chắc chăn, (1 nhiên (tr từ). | 
|` Apadata : sự không có chân (nữ). - Раһаќауакаѕа : bị ngăn che, dĩ nhiên | 
- Ауаѕагі : йа đên (đ.từ).. (tr tù). 

| - _ Upatthita : đã lại gần (9.К.р.0). -  BharavahT: người mang nặng | 
l- Bhisa : chòi cây sen (trung). - - Visavegavantu : độc địa, độc hại | 
|- Bhedana: sự vi phạm (h.tpt.). (t.từ).. | 
| - Muläla : củ sen (ăn được) (trung). - _ Vupakattha : ở ân (q.k.p.t). | 
là Yathabhrrantam : bao lâu tùy thích - Sadeha : thân xác (пат). | 
| (tr từ). - Susoca : đã buôn bực (đ.từ). | 
|- Vanantara : rừng rậm hơn (trung). - Socitum: trở nên buôn râu (v.b.c). | 
|- Vilapamaäna : than khóc (h.t.pt.). - Hasakala : thời gian vui thú (nam). | 
| | 

| 


1/ Vì thất vọng trong việc kiếm một người chồng xứng hợp với cô ấy, nhà vua một | 
hôm tuyên bồ rằng ngài sẽ đem cô ấy cho bất cứ ai ngài sẽ thấy được sáng hôm | 
sau. | 


2/ Mót hóm một người mù không có một tài sản nào ngoài một cái bình bằng đất | 
và một cái mèn, đã đi đến một ngôi chùa, và trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, đã | 
quyết định chấm dứt cuộc đời mệt mỏi của y bằng cách nhịn ăn. | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 3/ Huyền Trang, nhà chiêm bái Trung Quốc, người đã viếng Nalanda vào đầu thé | 
| kỷ thứ bảy, sau Tây lịch, đã học văn hệ Phật giáo Bắc Phạn với những vị giáo | 
| SƯ về môn này và đã 46 lại một hồi ký tuyệt điệu về việc ấy. | 
I 4/ Đại học thứ hai mà có lẽ là đại học danh tiếng nhất trong tất cả những đại học | 
| đường Phật giáo ở Ấn Độ thời xưa là đại học viện Nalanda. Thư viện của nó, thư | 


| viện lớn nhất ở Ап, được đặt trong ngôi nhà chín tầng gọi là Ratnodadhi. i 
| 5/ Không nói với chồng, bà ấy đã dọn một chỗ ở cho người sứ giả, cho у lương | 


| thực và ra lệnh cho y ở đó cho đến khi bà bảo y trở vê. | 
| 6/ Bà vợ của Ghosaka, vì là người khôn khéo, đã ra lệnh cho những tôi tớ trong | 

nhà báo cho bà biết trước tiên nếu có người nào đến từ vị trưởng giả. | 
| 7/ Hằng đêm những hoàng tử Halla và Vihalla cưỡi trên con voi Sechanaka vào | 
I trong khu trại của những người bao vây, và giết nhiều lính của họ. Ty. S. 180. | 


| 8/ “Mẹ của ông (Vua А Xà Thế) nói : ... Khi ta mang - thai соп, ta có một | 
| niềm thèm khát được ăn thit của cha con. Đức v vua thoả mãn niềm khao khát của ta. | 
| Khi con được sinh га, ta đã phé bỏ con trong một hàng rào cây Asoka.” Ibid. 177. | 
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i 9/ Những gia đình hoàng tộc của những vương quốc này theo chế độ mẫu hệ chính | 
vì vậy đôi khi họ đánh nhau. (nghĩa là cũng chính vì những liên hệ ấy họ thường i i 


đánh nhau). 


i 10/ Nhà vua bảo con gái ông rằng có một người lùn biết được một bùa chú, 
ngươi hãy học nó từ nơi người lùn kia rôi nói nó cho nhà vua biết. 


наннан ананын қаннын ашар. 


(61) 


Bỏ phế, bỏ rơi : jahãti, cajati (đt) 
Nhin ап: anasana (trung) 
Tường thuật, hồi ký : 
(nam) 

Don (chỗ ở) : niyämeti (đt) 

Thích hợp, xứng : patiripa (tt) 
Người bao vây avarodhaka 
(nam) 

Mên, chăn : kambala (trung) 

Phan пей: sakkatabhãsiya (tt) 
Được đặt : patitthapita (qkpt) 

Chỗ ở : nivesana (trung) 

Sự thèm khát (của sản phụ) : 
dohala (nam) 

Liên hệ bên mẹ : 
sambandha (nam) 
Sứ giả : аша, вазапаһагаКа (пат) 
Danh tiếng nhất : pakata-tama (tt) 
Chiến tranh : yuddha (trung) 
Nhưng (dùng ở đây), mà : 
(bb t) 

Nhưng, có lẽ : tatha pi (bbpt) 
Trại : Кһапаһауага (пат) 
Thế kỷ : satavassa (trung) 
Bùa chú : manta (nam) 
Tuyên bó : pakãseti (đt) 


vuftanta 


ауаһа- ...... - 


уша 


Thuộc về Phật giáo : sogata (tt) 
Lần : lakunfaka (tt) 

Bằng đất : mattikãmaya (tt) 

Hàng rào (bằng cây sống) 
gumbantara (trung) 

Tuyệt hảo : pasattha, айѕипаага 
(tt) 

Thư viện : potthakalaya (nam) 
Văn học : ganthãvali (nữ) 

Tuyệt vọng, thât vọng : khe dai 
(nam) 

Thất vọng : khinnacitta (tt) 
Không hiếm khi : abhinham (trt) 
Nhà chiêm bái : pariyataka (nam) 
Giáo sư : panditäcariya (nam) 
Tài sản : santaka, п. (trung) 
Lương thực : paribbaya (nam) 
Quyết định : adhitthati (đt) 

Làm thoả тап: santappeti (dt) 
Hoàn toàn, thuần tuý : accanta (tt) 
Lính : yodha, bhata (nam) 

Có nhiều tầng : bhũmaka (tt) 
Chùa : deväyatana, п. (trung) 
Báo tin : nivedetum (vbc) 

Đại học : nkhilav1Jjalaya (пат) 
Mệt mỏi : dukkhita, kilanta (tt) 


РЕ NHẬT ĐỘNG TÜ (THÌ VỊ LAI) 


Parassada 


л 


Ngôi 
issanti 
issatha 


3 
2 issasi 
1 1 1 155ата 


SỐ nhiều 


Cách thứ ba, Bhavissanti. Ngữ vĩ của các ngôi thuộc cách này là: 


Attanopada 
SỐ ít Só nhiều 
1SSaf€ issante 
issase 155ауһе 
issam issāmhe 
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МСО САМ ВНО (là) 
NANG РОМС THE 
Parassapada 
Số ít Ső nhiêu 
bhavissati bhavissanti 
bhavissasi bhavissatha 
bhavissāmi bhavissama 
Attanopada 
Só ít Só nhiễu 
bhavissate bhavissante 
bhavissase bhavissavhe 
bhavissam bhavissamhe 


THÌ QUÁ KHU; ĐIÊU КІЕМ CÁCH 


(2) Ngữ vi ö các ngôi thuộc cách thứ tám, kãlätipatti là : 


Parassada Attanopada 
Ngôi Số í SỐ nhiễu Số ít SỐ nhiều 
3 1584, ssa 1SSamsu 1ssatha issimsu 
2 isse issatha issase issavhe 
1 155а 1ssamhã issam issāmhase 


Cách này đôi khi thêm a ở trước động từ căn. 


NĂNG ĐỘNG THÉ 
Parassapada 

Ngôi Só ít SỐ nhiều 
3 apaccissa, арассіѕѕа арассіѕѕатѕи 
2 арассіѕѕе apaccIssatha 
1 арассіѕѕа арассіѕѕатћа 

Айапорааа 

Ngôi Só ít Só nhiêu 
3 apaccIssatha apaccIssimsu 
2 арассіѕѕаѕе арассіѕѕауһе 
1 арассіѕѕат арассіѕѕатћаѕе 
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РЕ NHI ĐỘNG TU (NHÓM RUDHADD 


(3) Той vĩ ở các ngôi trong cách chia các thì của nhóm này không 
khác với đệ nhat động từ. Chỗ khác nhau chỉ ở những động từ сап 
được thành lập theo những động từ tướng khác nhau. 


Động từ tướng của nhóm này là m-a, được xen vào sau âm đâu tiên 
của động từ căn. Ví dụ : động từ chida (cắt) + m-a : chínda + а; khi nguyên 
âm cuôi bị bỏ rơi nó trở thành chinda. 


Người ta có thể chia động từ căn này hệt như cách chia các động từ ở 
đệ nhất động từ : Chindati (nó cắt); Chindanti (chúng nó cắt... ở tất cả các 
cách. 


Một vài động từ căn được chia tương tự : 


rudha (ngăn bít) : m-a : rundha 

badha (buộc, giam) : m-a : bandha 

muca (thả ra, phóng thích) + т-а : тайса 
bhida (bẻ гау) + m-a : bhinda 

sica (đồ, rắc) + m-a : ѕійса 

vida (chịu đựng) + m-a : vinda 

yuja (buộc ách) + m-a : yuñJa. 


BÀI TẬP 13 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


М Ayam angulimalassa mata "Angulmalam ãnessamT ti сассһай; = 
samagamissati Angulimalo anñgulisahassam рӧгеѕѕатт ti таќагат тагеѕѕай. į 
Sacaham na ратіѕѕаті, таһајапіко abhavissa." 

2/ "басе hi ayam pathamavaye bhoge akhepetva kammanfe payoJay1ssä, imasmim i 
уеуа nagare aggasetthi abhavIssã; sace pana nikkhamitvä pabbajissa, arahattam і 
pãpumssa. (Dh. А. ш. 131). i 

3/ " Sacayam, bhikkhave raja pitaram dhamikam dhammarajanam jivitā па! 
уогореѕѕаһа, imasmim yeva āsane уігајат vitamala m dhammacakkhu ! 
иррајјіѕѕаа. (D.1. 86). 

4/ "Зейін : Sace me dhītā јауіѕѕай, taya nam saddhim niväsetvä se(thitthanassa ! 
samikam karissāmi; sace те putto Jäy1ssafi, maressami nan ti cintetv а gehe į 
kāresi. (Dh.A.i.173). 

5/ "Satta vassāni Bhagavantam 
Anubandhim padapadam 
Otaram nadhigacchissam 
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[ Sambuddhassasaimato." (S.N. 46. ОТ 1 


- Arahatta : А La Hán (trung). 


ЕСЕ Suramerayapanañ ca 


Yo паго anuyuñjati, 
Idh' eva-m-eso lokasmim 
Маат khanati attano." (Dhp. 247). 


luddaka anagate sukham na vindanti. 


padena bhindl. 


7/ Araññe kotthake bandhitvä mige rundhitva maretva mamsam vikkiņitvā jīvantā 


9/ "Bhante, imam udakam darakassa sīse asiñcam" ti pucchitva tena "siñcatha" ti 


vutte tatha karimsu. Devata Tavadeva tam muñcitva lenadvare atthasi. (Dh. A. 


iv. 11). 


10/ "Ayañ hi dipobhasam уа aggi-obhasam vā adisvā manialoken' eva bhuñjati ca 
nipajjati ca nisīdati ca; devo рапа dīpāloke nisinno bhavissafT ti". (Dh.A.iv.213). 


NGỮ VỰNG 


Akhepetvã: 
(bbqkpt). 
Adhigacchissa : (nó) đã đạt được 
(а.ш). 

Anubandhati : săn đuổi (đ.từ). 
Anuyañjati : luyện tập, hy sinh 
(đ.từ). 

Abhavissa: (nó) đã là, đã trở 
thành (đt). 


đã không bỏ phí 


Оррајјіѕѕа: (nó) đã sinh (đ.từ). 
Ойға: sự tình cờ, lỗi lầm (nam) 
Obhãsa : ánh sáng, nước nóng 
(nam). 

Kotthaka: hàng rào, (nam). 
Dhammaräja: Đắng Pháp Vương 
(nam) . 

Pabbajissa: nếu (nó) đã xuất gia 
(đ.từ). 


DỊCH RA PALI 


1/ Tôi sẽ trả lời cho nó nêu nó đã hỏi tôi. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
8/ Gono bandhana muñcitva udakam pãtukãmo ghatassa samTpam gantvā tam | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Payojayissa: nếu (nó) đã thuê 
(đ.từ). 

Pãtukãma: mong muốn uống 
(t.từ). 

Papunissa: (nó) có lẽ đã đạt được 
(đ.từ). 

Pũreti: đo đầy (đ.từ). 

Mahajanika : hoàn toàn thiếu mát 
(t.từ). 

Мегауа: rượu (trung) . 

Rundhitvã: sau khi bẫy lưới 
(bbqkpt). 

Lenadvara : lối vào động hang 
(trung). 

Voropessatha : nếu (nó) đã lấy đi 
(đ.từ). 
Sāmāgamissati: 
(đ.từ). 

Sura : rượu (nữ). 


sẽ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
gặp phải | 
| 
| 


2/ Nó có lẽ đã trở thành triệu phú néu nó đã không phung phí tài sản của nó. | 


chịu. 


3/ Nếu con người có một lớp da bao phủ đầy lông như con cừu, thì nó đã | 
không thê di chuyên từ một khí hậu này đên khí hậu khác một cách dê 
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chúng tôi đã có những bó đuộc đem theo. 

Ti Vua George đệ lục có lẽ đã không trở thành vua nếu anh của nhà vua аа! i 
không từ bỏ ngai vàng. i 

i 6/ Chúng có lẽ đã bi giết bởi những kẻ cướp nếu chúng bị những kẻ kia 
thấy. 

i Thái tử Siddhattha có lẽ đã trở thành một hoàng dé nếu ngài đã không ш! 
bỏ đời sống tại gia. 

г Ngài có lẽ đã không trở thành một tu sĩ nếu ngài đã không thấy một ‡ 
người già, một người bệnh, một thây chết và một án sĩ trong những йр! i 
khác nhau. 

12 Cô â ду nghĩ : chỉ cần sao cho ông ta thấy được cô, khi â ấy ông ta sẽ quyết) 
chắc rằng cô phải là vị hoàng hậu của ông ау. 

10/ Đề Bà Đạt Đa có lẽ đã đắc quả A-la-hán nếu ông đã không chống ы 
thầy của ông là Đức Phật. i 


:- (Nó) đã có thể di chuyển: 
sankamIssä (trung) 


РЁ ТАМ РОМС TÜ (DIVADIGANA) 


(6) Động từ tướng của nhóm này là уа được đồng hóa với phụ âm 
cuôi của động từ căn. 


а аа A e E E E E T T i 
i NGỮ VỰNG i 
: - Chống lại (câu 10): viruddham - Bao phủ đầy (câu 3) : sañchanna 
i  ñcarati (dt) (qkpÐ i 
i- Khí hậu: utaguna (nam) - Từ bỏ: pariccaJati (dt) i 
i - Tử thi (câu 8): matakalebara - Đầy (lông), dày (câu 3): ghanam i 
: (trung) (trt) : 
:- Ба phung phí (câu 2): vināsayissā - Ngai vàng (câu 5) : sīhāsana, n. į 
i (dt) (trung) i 
i- Bên trong (câu 4) : abbhantara - Bó đuốc (câu 4) : окка, і 
i (trung) dandadripika (nữ) i 
: - Dip (câu 8): avattha (nữ) - Phải là (câu 9) : bhavitabba (knpt) 
і- Khác nhau (câu8) : nana (bbqkpt) - Ansĩ:pabbajita samaņa (nam) | 
i - Sẽ quyết chắc (câu 9) : abujjhissā - Có lẽ đã bị giêt: mariyissa, | 
i (40 mārito i 
i. Сїтї: терда (nam) - Đã vào (câu 6) : abhavissa (đt) i 
1 1 
І І 


Một vài quy tắc và tỉ dụ về sự đồng hóa của y đã đề cập ở đoạn 25 có 
thê áp dụng ở đây. 
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Sau một động từ căn kết thúc bằng một nguyên âm dài, thì уа không 


đổi hình thức. 


(65) 


(6) 


Trong các trường hợp khác thì : 


dh + уа trở thành (һа. 
s + уа trở thành ssa. 
у + ya trở thành bba. 


Ví du : 


Divu (choi) + ya + ti : divyati : dibbati >> deva 
Yudha (đánh nhau) + ya + ti : yudhyatI : yujjhati. 
Budha (biết) + ya + tỉ : budhyati : bujjhati = buddha 
Sivu (may vá) + ya + ti : sivyati : sibbati. 

Са (hát) + ya + ti : сауай. 

Ла (suy nghi) + ya + ti : jhãyatI. 

Dusa (chọc giận) + + ya + ti : dusyafi : dussati 

Ve (dệt) + уа + ti : уауай. ve trở thành уа. 


DÉ TÚ ĐỘNG ТО (SVADIGANA) 
Động từ tướng của nhóm này là пай, una và no. 
Ví du : 


su (nghe) + па ti : suņāti. 

su (nghe) + no + ti : sunoti. 

ра + ара (đạt đến) + unã + tỉ : pãpunãti. 
sambhu (đạt đến) + nã + ti : sambhunati. 
а + vu (buộc vào) + nã + ti : avunati. 
sakka (có thể) + una + ti : sakkunati. 


ĐỀ NGŨ ĐÔNG TÙ (KIYADIGANA) 


Động từ tướng của nhóm пау: ла. 


Кі (mặc cả) + nã + ti : kinati (mua) 

vi + ki + па + ti : vikkinäti (bán) 

ji (chinh phục) + nã + ti : Jinati. 

ña (biết) trở thành jà. jà + nã + tỉ : jãnãti. 

dhu (lay động) + nã + ti : dhunãti (làm lung lay, phá hủy). 
asa (ăn) nã + ti : asanati. 
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mi (đo) + па + ti : minati. 
gaha (lây) nã + ti : ganhati. 


Ở đây n hoán vị với h. 
ĐỀ LUC DONG TU (TANADIGANA) 


(67) Dong từ tướng của nhóm này là : o, yira. 


tanu (trài róng) + o + ti : tanoti 

kara (làm) + o + ti : karoti 

kar + yira + ti = kayiyati 

mana (nghi) + o + ti : manoti 

pa + ара (đạt, đến) + o + ti : pappoti. 


РЕ ТНАТ РОМС TÜ (CURADIGANA) 


(68) Động từ tướng của nhóm này là ауа, thường được viết thành ne, 
пауа. 


Những động từ tướng này tăng cường các nguyên âm 1 và u của động 
từ căn, khi chúng không được tiêp theo bởi một phụ âm kép. 


cura (trộm) + e + ti : coreti. 

сига (trộm) + aya + ti : corayati. 
gupa (giữ) + e + ti : gopeti. 

gupa (g1ữ) + ауа + її: gopayati. 
ghadda (ném) + e + ti : chaddeti. 
cinta (nghĩ) + e + ti : cinteti . 

katha (nói) + e + ti : каен. 

cunna (đánh phần) + е-+її: сиппей. 


ВАТ ТАР 14 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


I 

1/ " Ko sujjhati тиссай bajjhati са ? 

i Кеп аќапа gacchati Brahmalokam ?" (S.N. 511). 
i 2/ "Muhuttam api се viññũ 

i Panditam payirupasati, 

i Khippam dhammam vijānāti 

i Jivhā sũparasam yathā." (Dhp. 65). 

! 3/ " Atha pāpāni kammāni 


Karam balo na buJjhati." (Ibid. 136). 


4/ "Yo ca pubbe pamajjitva 


i 8/' 


ә-есесесесесесе-есе-ете-е-е-есе-есе-е-е-е-ә-.-.-р 


i 9/' 


i 10/ 


paccha so nappamajjati 
so imam lokam pabhaseti 


abbhā mutto' va candimā." (Ibid. 172). 
i 5/ " Na kahapanavassena 


Titti kamesu vijjati." (Ibid. 186). 


i 6/ "Dhunati pāpake dhamme 
! Dumapattam va mãluto." (Thg. 1006). 
: 7/"Yo' dha puññañ ca papaññ ca 


Tina Ъһтуо па тайбай 

Кагат purisakiccani 

So sukha na уіһауай." (Ibid. 232). 
"Үо pubbe karantyani 

Paccha so kãtum' icchati 

Sukha so dhamsate thãnã 


Pacchã ca тапшаррай." (Ibid. 225-871). 


'Eko' va Indo Asure упай; 
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Eko' va seno hanti dije pasayha ". (J.Tacchasikaca). 


"Pūtimaccham kusagsena 
Yo naro арапауһай 
Kusa pi pũtm vayanti; 


Evam bālūpasevanā." (J. Sattigumba). 


Anutappati : hối hận (đ.từ). 

Abbha : đám mây (trung). 
Орапаућай : gói, bọc lại (đ.từ) 
Upasevanã : sự theo đuổi, theo (nữ). 
Karam : chủ cách số ít của "karonta" 
(h.t.p.t.). 

Kama : lạc thú giác quan (nam). 
Kusa : một thứ cỏ thơm, cát tường 
(nam). 

Тїш: sự thỏa mãn (nữ). 

Dija : chim, người Bà la môn (nam). 
Duma: cây (nam). 

Dhamsati: rơi từ, chìm xuống (đ.từ). 
Dhunati: lay, làm lung lay (đ.từ). 
Pabhaseti: làm sáng lên (đ.từ). 
Ратајјай : xao lãng (đ.từ).. 

Pasayha : bằng sức mạnh, một cách 
mạnh bạo. 

Payirupäsati : hầu hạ, theo hầu 


Pūti: thối tha, xấu, (t.từ) . 
Bajjhati: bị trói buộc (đ.từ). 
Bhiyo: nhiều hơn (b.b.từ) 
Maccha: cá (nam). 

Маййай : suy nghĩ (đ.từ). 
Mũluta: gió (nam). 

Muccati: được phóng thích (đ.từ). 
Mutta : tự do, được phóng thích, 
được thoát (q.k.p.t). 

Muhutta : một phút (nam). 

Rasa : mùi уі, уі giác (пат). 
Vãyati: ngửi, (gió) thôi (đ.từ). 
Vijãnati: biết, hiểu (đ.từ). 

Vijjati : sống, hiện hữu (đ.từ). 
Vihãyati: thất bại, (đ.từ) . 
Sujjhati : trở nên trong sạch (đ.từ). 
Supa : xúp Ấn Độ, càr1 (nam). 
Hanti: giết (đ.từ). 
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DỊCH RA PALI 


x 1/ Chúng ta hãy đánh quân địch và đừng chơi và hát trong thời chiến. 

¡ 2/ Người con gái đẹp của người thợ dệt, dệt một cái áo thiêu vàng cho hôn lễ của 
có ta. 

i 3/ Trong khi y đang suy nghĩ y không nghe một tiếng động. 

¡ 4/ Kẻ nào san sẻ những niềm vui với những người khác, kẻ ấy đạt được hạnh phúc 
i lớn һоп. 

i 5/ Người buôn bán sau khi đi bán rong hàng hoá của ông ta suốt một ngày, đã 
không thể bán chác gì cả. 

: 6/ Ngọn gió mát thôi từ Hy Mã Lạp Sơn làm lay động những ngọn cây và khiến 
: cho những chiếc lá phất phơ. 

¡ 7/ Chúng ta hãy ăn, múa và vui chơi, vì ngày mai chúng ta chết ! Cậu bé sung 
i suóng nói. 

i 8/ Sau khi suy nghĩ về điều này, nó có nói một điều gì nhưng quan toà ra lệnh nó 
i im làng. 

i 9/ “Hãy che chở những người tuỳ thuộc vào ngươi, đừng cướp lấy hạnh phúc của 
i chúng” một sách luật xưa của những người Bà la môn dạy. 

i 10/ Sau khi vứt bỏ rác rưởi, người tu sĩ tập sự trở về ngôi chùa, nhưng vị thầy vì 
i không biết y đã đi đâu nên bất mãn và tức giận. 


ЕНЕНЕ Е ОЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕ На Е ye2tz0EEmlEtÐscsjeiielEiieuie: i 
i NGÜ VUNG i 
: - Cố (câu 8): ussahi (40) - Đánh (c.1) : yujjhati (dt) 
і- Vui chơi (c.7) : tuttho bhava (đt) - Рі bán rong : ahindi (dt) i 
i- Làm phát pho bay (с.б) : Катрей - Tức giận : anattamana (có thể tt i 
i (dt) hay dt) i 
; - Người tuỳ thuộc : nissitaka (са ба - Quan toà (с.5) : уіпіссһауатасса 
: tánh) (nam) i 
i- Sách luĝt (c.9) : nītigantha (nam) - Im lặng (c.8) : tunhTbhavitum i 
i- Tập sự (tu sĩ) : samanera (sa di) ) (vbe) i 
i (nam) - Båt тап (c.10) : ruttha, appatīta ! 
- Thầy (c.10) : upajjhãya (пат) (qkpÐ : 
:- Suy nghĩ (с.8) : vitakkenta, - Chiến tranh (с.1) : yuddha (qkpt) | 
i jhayanta (htpt) - Hàng hoá (c.5) : bhanda (trung) i 
i- Кас, dó bỏ : kacavara (nam) - Tho dệt (c.2) : tantaväaya (nam) i 
І І 


- Chia sẻ (c.4) : bhãjeti (dt) 


ТІЕР ĐẦU NGÜ CỦA ĐỘNG TỪ 


(6) Tiếp đầu ngữ được gọi là upasagga trong tiếng Pali. Chúng đôi 
khi được tiêp vào phía trước những động từ và những chuyên hóa 
ngữ của động từ. 
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Thông thường tiếp đầu ngữ làm thay đổi nghĩa của động từ căn, hoặc 
làm mạnh thêm nghĩa, hoặc đôi khi biên đôi hăn nghĩa. Trong vài trường 
hợp chúng lại không thêm гї cho ý nghĩa tôi sơ của động từ . 


(700 Сб tât cả 20 бер dau ngữ là : а, ati, adhi, anu, abhi, ара, apī, ауа, 
u, upa, du, nỉ, nī, ра, para, pari, рай, vi, sam, su. 


Ví ди: 
Tiếp dâu пей Ngữ căn Động từ Nghĩa 
abhi +kamu abhikkamati tiếp tục, tién lên 
рай + Кати patikkamati đi Іші, bước lui 
apa + Кати араккатай đi 1 bên, chuyên hướng 
ап + кати atikkamati đi lên trên, vượt trên 
а + Кати akkamat dẫm lên 
pa + кати pakkamat đi tới 
nī +kamu nikkhamati dira 
upa +kamu upakkamati nỗ lực, hoạch định 
sam + Кати saikamati di chuyển từ 1 chỗ này đến chỗ khác 
рага + Кати parakkamati nỗ lực, сб gắng 
anu + кати  anukkamatI đi theo 


anukkama (danh từ) trật tự 


Những ví dụ trên cho thấy những tiếp đầu ngữ đã thay đổi ý nghĩa của 
động từ căn như thê nào. 


(1) Rất khó mà định nghĩa tất cả những nghĩa khác nhau của mỗi 
бёр dau ngữ, bởi thê dưới đây chỉ liệt kê một ít danh từ được thành 
lập với mỗi Пер đầu ngữ kê trên. 


4 
1) Äkaddhati : kéo lại gần (đ.từ).. 
2) Asanna : gần (t.từ). 
3) Akirati : rải lên (дїй). 
4) Apabbatä : tới chỗ ngọn núi 


5) Agacchati : đi đến. 


1) Atikkamati 
2) Atirocati 
3) Ativutthi 
4) Atichatta 
5) Atibhariya 


1) Adhipati 

2) Adhigacchati 
3) Adhitthãna 
4) AdhivasatI 


1) Anugacchati 
2) Anugharam 


(tr.từ). 


3) Anuvassam 
4 AnuvitakketI 
5) Anukkama 


1) Abhimukha 
2) Abhiripa 

3) Abhidhamma 
4) Abhivädeti 

5 AbhiratI 


1) Арасассһай 
2) Aparadha 

3) ApacItI 

4) Apacināti 

5) Apakãra 
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ATI 


: vượt xa, bỏ lại sau (đ.từ). 
: chiếu sáng (đ.từ). 

: mưa lớn (nữ). 

: lọng đặc biệt (trung). 

: rất nghiêm trọng (t.từ). 


ADHI 


: chúa té, thượng cấp (nam). 
: đạt đến (đ.từ). 

: sự quyết định (b.b.từ) . 

: sống trong (đ.từ). 


ANU 


: đi theo (đ.từ). | 
: theo từng nhà, môi nhà, nhà пау дёп nhà khác 


: hằng năm (tr.từ). 
: suy nghĩ về (đ.từ). 
: trật tự (nam). 


ABHI 


: đối diện (t.từ). 

: đẹp, lộng lẫy (t.từ). 

: pháp đặc biệt, thắng pháp (nam). 
: chào, cúi chào (đ.từ). 

: sự thích thú, mãn nguyện (пй). 


APA 

: dòi xa (đ.từ). 

: tội lôi (nam). 

: sự kính trọng, tôn kính (nữ) 

: làm giảm bớt (đ.từ). "¬ 

: sự làm tôn thương, điêu xâu ác (nam). 
API 


Những danh từ với tiếp đầu ngữ này. Rất hiếm. Thường nó được gặp 


1) Apidhãna 
2) Apilandha 
3) Apilapeti 


không có chữ a, và làm một phân tử riêng biệt. 


: cái nắp, vung đậy (trung). 
: được trang hoàng (t.từ). 
: nói khoa trương, khoác lác (nói dóc) (đ.từ). 
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1) Avajānāti 
2) Avaharati 
3) Avasittha 
4) Avasitta 


5) Опатай 
6) OmuñcatI 
7) ОкКатай 
8) Оппа 


1) Ukkhipati 
2) бссһіпдай 
3) Uppanna 
4 Ummagga 
5) Uttama 

6) Udaya 

7) Ussahati 
8) Ussarana 


1) Upakkama 
2) Оракага 

3) Upanisīdati 
4 Upamana 
5) Орауааа 

6) Upanayhat 


1) Duggandha 
2) Dukkara 
3) Dubbhikkha 
4) Dukkha 


1) Nikkhamati 
2) Nimmita 

3) Niyyati 

4) NIvarana 

5) Niharati 
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AVA 


: khinh bỉ (đ.từ). 
: lây, trộm lây (đ.từ).. 
: còn lại (t.từ, q.k.p.t) : 
: rắc đây (q.k.p.t). 
АУА thường biến thành О 
: cong xuống (đ.từ). 
: cởi, mở (đ.từ).. 
: xuông (đ.từ). 
: đời khỏi (9.К.р.0). 


U 


: tung lên, ném lên (đ.từ). 

: cắt đứt (đ.từ). 

: sinh, phát sinh (q.k.p.t). 

: tà đạo, đường hàm, duong tắt (nam). 
: cao nhất, lớn nhất (t.từ). 

: Sự gia tăng (nam). 

: сб găng, nỗ lực (đ.từ). 

: làm cho trở Іші, rút lại (nữ). 


UPA 


: sự tán công, kế hoạch, phương tiện (nam). 
: sự giúp đỡ (nam) . 

: ngồi gần (đ.từ). 

: sự so ánh (trung). 

: quo trách, tìm lỗi (nam). 

: quân quanh, bọc lại, ôm ấp (đ.từ). 


DU 


: mùi thúi (nam). 
: khó làm (її). 
: nạn đói 
: sự khó đau, khó chịu (trung). 


МЇ 


: đi ra (đ.từ). 

: sáng tạo (q.k.p.t). 

: đi ra (đ.từ). 

: trièn cái, ngăn che (trung) . 
: đuổi ra (đ.từ). 
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1) Nicaya 

2) Nigacchati 
3) Nikhãta 

4) Nikkhila 
5) NikiJati 


1) PabhavatI 
2) Pakkhipati 
3) Padhãna 
4) Pasanna 
5) Panidahati 
6) PaJanatI 


1) Parajeti 

2) Parabhava 
3) Рагатазай 
4) Parakkama 


1) Рагісагай 

2) ParicchindatI 
3) Paridhävana 
4 Parijànàti 

5) ParIvisatI 

6) ParibhäsatI 
7) PariharatI 

8) Parippunna 


1. Patikkhipati 
2. Patiripa 

3. Patiraja 

4) Patibhãati 

5) Patinissajati 
6) PatiganhatI 
7) Pativedha 


1) Уірассһай 


М 


: chất đồng, đồng (nam). 

: chịu đựng (4.4). 

: được đào ra, khai quật (qkpt) 
: toàn thể (t.tù) . 

: hót, líu lo (chim) (đ.từ). 


PA 


: phát xuất, bắt đầu (đ.từ). 

: nếm vào, bỏ vào (đ.từ). 

: chính, trước tiên (t.từ). 

: trong sáng, vui mừng (tt) 

: khát khao, nguyện vọng (đ.từ). 
: biết rõ (đ.từ). 


PARA 


: thắng, chinh phục (đ.từ). 

: sự phá sản, thất sung (пат). 
: đề cập đến (đ.từ). 

: sự luyện tập, nỗ lực (nam). 


PARI 


: phục vụ, hầu cận (đ.từ). 

: làm mốc, chia ranh giới (đ.từ). 

: chạy khắp (ddt) 

: biết tường tận, tận tri (đ.từ). 

: hầu bàn, giúp trong khi ăn (đ.từ). 
: nhục mạ (đ.từ). 

: mang, sử dụng (đ.từ). 

: аё đây (q.k.p.t). 


РАТІ/ РАТІ 


: từ chối, ném trả (đ.từ). 

: hợp, giống, cải trang làm (t.từ). 
: ông vua thù địch (nam). 

: nây sinh (ý nghĩ) (đ.từ) . 

: từ bỏ (đ.từ). 

: nhận (đ.từ). 

: sự đạt đến tuệ giác (nam). 


VI 


: từ giã, ra đi (đ.từ). 
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2) Vikirati : rải khắp (đ.từ). 
3) ViJanana : sự chứng nhận, tri thức (ddt). 
4) Vividha : khác nhau (t.từ). 
5) Vighatana : mở, cởi ra (ddt). 
6) Vidhũma : không có khói (t.từ). 
7) Visittha : phân biệt (q.k.p.t) . 
SAM 
1) SamvasatI : cộng sinh, sanh chung (đ.từ). 
2) SambodhI : toàn giác (nữ). 
3) Sañnkinna : hôn hợp (9.К.р.0. 
4) Samsarana : luân hôi (dät). 
5) Sammukha : hiện diện, đôi mặt với (t.từ). 
6) Sammut : quy ước (nữ). 
SỬ 

1) Sugandha : mùi hương, thơm (nam) (t.từ). 
2) Subhikkha : đây thức ăn (t.từ) . 
3) Sukara š dê làm (t.từ). 
4) Sudukkara : rât khó (t.từ). 
5) Sugat : thiện thú, nhàn cảnh (nù). 
6) Sucinqa : khéo thực hành (q.k.p.t) 

BÀI ТАР 15 

Tư nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn 1 


DỊCH RA ТІЕМС VIỆT 


1/ " Sace Sonadando bhavam samanam Gotamam dassanäaya ираѕаћкатіѕѕаб, : 


bhoto Sonadandassa yaso parihayissati; samanassa Gotamassa yaso į 
abhivaddhissati." (0.1.113). i 
i 2/ " So gantvā tam bhatam pañcahi pacceka-buddhasatehi saddhim samvibhaji... te i 
рі olokenfä eva atthamsu." (Dh.A.11.371). i 
i 3/ "So tato cuto devaloke nibbattitvā deva-manussesu samsaranto imasmim i 
Buddhuppade Bhaddiyanagare setthikule nibbatti." (Ibid. iii. 372). i 
: 4/ "So... nikkhitadhaññe parikkhTne par1Janam pakkosāpetvā aha : "gacchatha, tātā, i 
pabbatam pavisitvā jīvantā subhikkhakale тата santikam ägantuk апа! 
agacchatha; апарапіџката tatth' eva јтуаћа' ti." (Ibid. iii. 366). : 
5/ "Рипа katacchum pūretvā adaya agacchantim Uttaraya dāsiyo disvā : "apehi,: 
dubbinīte, na tvam amhakam ayyāya upari pakkasappi m asiñcitum anucchavikā ! 
ti santajjentiyo... pothetvā bhũmiyam patesum." (Ibid. iii. 311). : 
6/ "Seyyatha рі bhante nikkuJjitam vã ukkujjeyya, paticchannam vã vivareyya, i 
mülhassa va maggam acikkheyya... evam Bhagavatā anekapariyayena dhammo i 
pakasito." (D.ii.41...) i 
i 7/ "Atha kho Ambattho manavo yena so viharosamvutadvaro tena appasaddo i 


NHỮNG РЕ NHẤT СНОҮЕМ HÓA МСО KHÔNG РНАТ PHÂN TỪ 199 


upasaikamrtvä ataramano älindam pavisitvä ukkāsitvā aggalam akotesi. Vivari ; 
:  Bhagavàdväram." (Ibid. i, 89). 
8/ "Atha kho Атбараї рапка Bhagavato adhiväsanam viditva ийһау'азапа: 
¡  Bhagavantam abhiväadetva padakkhinam katva pakkãmi." (D. 11.95). 
I 
' 


i 9/ "Attano vamapade dvihi añgulihi tassa pade gahetva viharañgane gane gi; i 

tato tato akaddhi. So parivattanto ћатаѕа vissajjetum ussahanto рі vissajjetum i 
i nasakkhi. " (Rasavāhinī). i 
i 10. "Atha yakkho gajjanto bhuje appothento abhidhavi. Yodho pi tattha thito i 
i vegena акаѕат abbhuggantvā vāmapādańgulīhi tassa hanukatthim pahari." (Ibid). i 


i NGỮ VUNG i 
i- Aggala: then cửa (trung). - Abhidhävati: chạy ngược chiều, i 
!- Adhivasana: sự ưng thuận, chịu gặp (dt). : 
: đựng (nữ). - Abhivaddhati tăng thêm (åt). ; 
i- Ataramana: thong thả (htpt). - Abbhuggantva: đã nhảy lên; 
i - Anucchavika: thích hop (tt). (bbqkpt). i 
i- Apeti: di chuyển, dời sang một - Asakkhi: có thé (dt). i 
! bén (dt. - Akoteti : đụng nhằm, va nhằm ! 
: - Appothenta: уб tay (рі). (dt). ; 
:- Acikkheyya: sẽ nói, báo cho (đt). - Agantukãma: sẵn sàng đến (tt). : 
i- Parihayati: giàm bót (dt). - Buddhuppada: thời có phật xuât : 
:- Alinda: sân thượng (nam). hiện (nam). i 
i- Ukkasitva: đã ho (bbqkpt). - Bhuja: bàn tay (nam). i 
i- Ukkujjeyya: xuất đầu lộ diện (åt). - Malha: đi lạc, điên rò (qkpt). i 
і- Ussuhanta: có gắng (htpt). - Parihāyati: giảm bớt, nhỏ lại (dt). ! 
i - Katacchu: cái muỗng (nam). - Vãma: còn lai (tt). : 
:- Gajjanta : ват lên (htpt). - Vaiditva: đã ыё (bbqkpt). i 
i- Ganika: kỹ nữ (nữ). -  VissalJetum: phóng thích (vbe). i 
i- Tata: người thân yêu (nam). - Vega: tốc lực (nam). i 
i- Тһаша: sức mạnh (nam). - Ѕапќајјепіт: hăm doa (nù) (htpt). ! 
| - Dubbinta: không được huấn - Samvuta: bị đóng kín (дері). | 
: luyện (qkp0. - Samvibhajati : san Sẻ (dt). i 
i- Nikkujjita: bị lật úp (qkpt). - Samsaranta: luân hôi (htpt). i 
i- Pakka: bi náu, bi luóc (qkpt). - Pakkosāpetvā: đã sai gọi i 
i- Pakkami: đi (dt). (bbqkpÐ). i 
:- Pariyaya : phuong pháp, cách, - Райссһаппа: duoc Бао phú: 
| đồng nghĩa (nam). (qkpÐ). | 
i- Parikkhrna: kiệt lực (qkpt). - _ Parivattanta: lăn, quay tròn (htpt). i 
I 1 


i- Pothenta: đánh (htpt). 

г 

| DỊCH RA PALI | 
AT Vi hoàng tử trẻ Dutthagaminï sau khi đã kết hợp được một đạo quân ‡ i 

i không lồ đã hành quân chống lại người thống tri Tamil, E]ãra. i 
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:2/ Vào ngày thứ tư của nửa đầu tháng Vesäkha, ngươi nên xuất gia đến tình | 
¡ trạng không nhà. i 
i 3/ Những con sông trong tỉnh này phát nguyên từ йду đổi chung quanh núi i i 
i Adam Peak. : 
; : 4/ Sau khi đặt di hài của vị thánh chúa vào trong vòm bảo tháp, nhà vua đến ‡ i 
đấy để chiêm bái hàng năm. 

i 5/ Vị chúa tê của loài Dạ xoa vượt trên cả Dé Thích về phương diện tài sản. 

: 6/ Vì đêm đã quá khuya, những vị thiên đã nhóm họp để nghe bậc hiên | 
nhân thuyết pháp đã chảo ngài và biến mắt. 

¡ 7/ Hoàng Hậu suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và cuối cùng ra lệnh những nữ 
tỳ của bà đưa người lạ mặt đến trước bà. 

: 8/ Những kẻ trộm đã lấy đi tất cả những đồng tiền vàng mà người đàn bài 
| già nua đã chôn trong cái chum đồng ở dưới nền nhà phòng ngủ của bà. i 
i 9/ Bà ấy khinh bi nguòi chồng của bà vì ông ấy đã không gửi cho bà cả đến ‡ i 
một bức thư duy nhất từ khi ông ta rời khói xứ. 

: 10/ Phần còn lại của gia tài та у được hưởng, у đã giao cho người đủ) i 
i thân yêu của y, và sau khi từ giã bà, y ra di khói đô thị, đến một đáo хігі 


:- Giao cho (c.10) : райссһареві (đt) dhanena | 
- Sau khi đặt (c4) : nidahftva - Bât định (không biết được) : 


i bát dinh. i 
posete ttemm TH nnnnnnnannnnsnnn ; 
i NGU VUNG i 
; - Adam ‘s Peak : samantakita- - Người lạ mặt (c.7) : ägantuka 
i _ pabbata (nam) (nam) i 
i- Phòng ngủ: sayanagara (trung) - Vuqttrën (c.5) : atikkami (dt) ! 
! - Thân yêu (с.1): piya (tt) - Nữ tỷ (с.7) : paricarikã (nữ) Н 
: - Từ giã (c.10) : viyogāsamsanam - Hành quân chống lại : abbhuyyāsi 
: — katva (bbqk) (dt) i 
i- Đến (с10) : gamanāya, - Bién mát (с.б) : antaradhāyi (4) i 
i gantukāmo - Cả đến (c.9) : api i 
!- Chón (с.8) : nidahita (qkpt) - Tĩnh (с.5) : padesa, janapada ! 
- Khinh bỉ (c9) : ауатапей, (nam) 
; — nindati (åt) - "Рау đồi : pabbataräji (nữ) i 
i- Рао xứ: patthitatthana (trung) - (Phần) còn lại (c.10) : avasittha i 
i- Suy nghĩ (c7) : Јһауай, (htpt) i 
i anuvirakketi (dt) - Bâc thánh chúa (c.4) : rājisi (nam) ! i 
; - Su hiện diện (đến trước mặt) - Вай (с.10) : nkkhami (đt) | 
¡ — (c.7): abhimukha (trung) - _ Từ khi (c.9) : (-kalato) райһауа i 
i - Quá khuya (с.б) : abhikkana - Gia tài hưởng được (c.10) :i 
i (qkpÐ dayäda (nam) i 
: - Cuỗi cùng (c.7) : osane, ante - Về phương diện tài sản (c.5) : Í 

i 
1 i 
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(bbqk) (c.10) : avidita, apakata (qkpt) 

i- Tình trạng không nhà (с.2) : - Vòm (bảo tháp) (c.4) : abbhantara 
i anagatiya (trung) (-gabbha) (пат). 

1 


i- Duy nhất(c.9) : ekaka (tt) 


THỤ ĐỘNG THẺ 


(2) Trong đoạn 55 có nói rằng động từ cơ bản của thụ động thể được 
thành lập bắng cách thêm уа vào động từ căn. Уа được nôi thêm vào 
động từ căn theo nhiêu cách : 


A- Nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn kết thúc bằng một nguyên âm. 
Trong trường hợp â áy nguyên âm gốc 4 của ngữ căn được đổi thành 7, i 
và u được biến thành trường âm. 

B- Với những ngữ căn kết thúc băng phụ âm (khi nguyên âm thuận thanh đã 
bị bỏ) nó được thêm vào ngữ với sự trợ giúp của một chữ 7 (hay 1). 

C- Trong nhiều trường hợp у của уа ở sau một ngữ căn kết thúc bằng phụ 
âm được đồng hóa với phụ âm ấy hoặc bị biến đôi cùng với phụ âm ấy. 


Ví ао: 


A- đã (cho) + ya + ti : dīyati. 

ра (uống) + ya + ti : pĩyati (được uống). 

сі (thu nhập) + ya + ti : cīyati. 

su (nghe) + ya + ti : sũyatI (được nghe). 

ni (dẫn dắt) + ya + ti : nĩyati (được mang đi). 

bhū (là) + ya + tỉ : phũyati (được trở thành). 

Chú ý: Đôi khi y được gấp đôi và trường âm trước nó ngắn lại: 

su + ya + ti : suyyati (được nghe). 

ni + ya + ti : niyyati (được mang й). 
B- karo (làm) +T + ya + ti : karTyati (được làm). 

hasa (cười) + т + ya + ti : hasTyatI (bị cười). 

sara (nhớ) +1+ ya + ti : sarTyati (được nhớ). 

bhuñJa (ăn) + 1+ ya + ti : bhuñjīyati (bị ăn). 

іссһа (mong mỏi) +1 + ya + ti : icchīyati (được mong mỏi). 
C- paca (nấu) + ya + ti : paccati (được nâu). 

hana (giết) + ya + ti : һаййай (bị giết). 

khada (ăn) + ya + ti : khaJjati (bị ăn). 

badha (trói) + ya + ti : Ба)һай (bị trói buộc). 

labha (được) + ya + ti : labbhati (bị được). 
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(3) Giải thích về những sự đồng hóa hay biến đổi trên: 


c + y hoặc t + у đổi thành сс. 

ch + y hoặc th + y đổi thành cch. 
j+ y hoặc d + y đôi thành jj. 

jh + y hoặc dh + y di thành jjh. 
ñ + у hoặc n + y đổi thành ññ. 

v +y đổi thành bb. 

s+y đổi thành ss. 


Chú y : Khóng nhüng chü y cúa thu dóng thé mà cả chữ y của động từ 
tướng đệ tam động từ cũng được biên đôi tương tự. (xin xem ở đoạn 64 ở 
trên). 


BÀI TẬP 16 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


i I 
| 1/ "Paccati munino bhattam 
i Thokathokam kule kule." (Thg.248). i 
i 2/ "Samitatta hi papanam i 
i Samano ti pavuccati." (Dhp. 265). i 
i 3/ "So bajjhatam pasasatehi chabbhi, i 
i Башпай уапа niyyatu rajadh anim, i 
i Tuttehi so haññatu расапені, ! 
i Bhisãnite, brahmana, yo ahāsi." (J.Bhisa). ! 
i 4/ "So.. . bhante, ajja айт katvã agginã рі mama santakam mã dayhatu, udakenā рі ! 
| mã vuyhatū' ti patthanam akasi." (Dh.A.1v. 206). | 
: 5/ "Addasa kho aññataro upasako tam bhikkham kiAgirismim pindaya carantam, : 

i disvana... tam bhikkhum abhivadetva etad' avoca : 'api bhante pindo labbhat' : 

i t. (У. Сийатавва, Р.11). 
i 6/ Кассһаро hamschi птуатапо datthatthanato dandakam vissajjetvā akasañgane i 
í рашуа dvedha bhijji. (see p.92, iv, Dh.A). i 
i7/ "Ath' eko makkato (аһа tattha gocaram pariyesamāno phalavantam tami 
i rukkham aruyha phalãni khadanto tasmim pãse pãdena bajjhi." (Rasavähini). i 
ЕЗІ "Evam kir' assa аһові : saddhã gamissanti yeva, assaddhà рі pana dhanalobhena ! i 
i gantva dhammam sutva dukkhã muccissantī' ti." (Dh.A.iv, 205). i 
| 9/ "Ekamantam nisinnam kho Anathapindikam gahapatim Bhagavā Etad' avoca: | 
i Api nu te; gahapati, kule danam dtiyatT ti." (Алу, 392). i 
i 10/ "Dighassa addhuno ассауепа tassa mahanirayassa puratthimam dvaram; 
i avapuriyati; so tattha sighena javena dhãvati : tassa sīghena javena dhavato | 
i ___ Chavi рі dayhati, cammam рі dayhati, mamsam рі dayhati." (Mi, 184). i 
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3-72 7254-7207 222250. 25077552 0-52 1 
| NGU VUNG | 
| П 
1. Addha: thời gian lâu đài (nam). - Labbhati : được, có (đt). | 
l. Avāpurīyati: được mở ra (dt). - Tutta: cái cọc dé luyện voi (trung). | 
| - Ahasi :mang, giật đi, ăn trộm (đt). - Thoka: môt ít (tt). - | 
|- Kitagiri: tên khu làng (nam). - Niyyati: được dân dát (dt). | 
| - Gocara: đô ăn, đồng cỏ (nam). - Pariyesamana: tìm kiêm (htpt). | 
1- Chavi: lớp da trên (nữ) - Pavuccati: được nói (qkpÐ. | 
|- Java: tốc lực (nam). -  Pãcana : gậy nhọn (trung) | 
|. Dayhati: bị đốt cháy (dt). - Pasa: cái bẫy (nam). | 
| - Bhijji: bị gẫy, bé (dt). - Bajjhi: bị trói buộc (dt). | 
| ` Makkata: con khỉ (nam). - Bajjhatam: hãy đê y bị trói buộc (dt). | 
|- Muccissati: sẽ được phóng thích (đt). - Vissajjetvā: sau khi rời bỏ (bbdk). | 
|- Ramma: thích thú (tt). - VuyhatI: bị nôi trôi, bị cuôn theo | 
l- Rajadhani: thủ đô, kinh đô (nù). dòng. | 


- Santaka: tài sản (trung). -  Haññat: bị giêt (dt). 
- Samitatta: tình trạng yên lặng | 


(trung). 
| = | 


| DICH RA PALI 


l 
Р | 
| 1/ Những người gian lận không được аі kính trọng, chúng bị khinh bỉ bởi tất cả | 
mỌI người. | 

I 2/ Anh có bị hành hạ bởi những kẻ thù của anh khi anh đang đi một mình trong sa | 
| mac không ? (ở quá khứ). | 
3/ Nghe nói rằng người láng giềng của chúng ta bị tất cả bạn bè của y xa lánh vì | 

| nhüng hành уі bát hảo của y. | 
I 4/ Vị hoàng tử được tháp tùng bởi người phụ đạo (thầy) của ông, những vị bộ | 
| trưởng, và những cận vệ trong tất cả những chuyến du hành của ông. | 
| 5/ Năm mươi người lính và ba mươi con ngựa đã bị thương và bị giết trong chiến | 
| trường; những thi hài của chúng duo c chôn cất bởi vài người được sai bởi người l 
| chỉ huy của đạo. | 
| 6/ Người du khách Ы tán công và bị cướp bóc bởi những kẻ cướp khi ông ta chỉ có | 
| một mình và không có khí giới dé chi ёп đấu. | 
| 7/ ма ау được nuôi bằng cơm ngon dọn cho vị ấy trong một dĩa bằng vàng, và nèn | 
| chuồng ngựa của vị ấy được xông bốn mùi hương. | 
| 8/ Chung quanh chuồng ngựa được treo những tắm màn màu hoa cà, trong khi trên | 
| đâu có một cái long тас đây những ngôi sao băng vàng. | 
I 9/ Cuốn tiêu thuyết tuyệt hay này được đọc một cách thích thú bởi nhiều người, và | 
1 luôn luôn được chúng ưa chuộng. | 
| 10/ Вас tranh của anh sẽ được nhiều người hâm mộ, nhưng sẽ không được ai | 
| 


- Sai (с.5) : anatta (qkpt) 

- Cận vệ (c4) : añgarakkhaka 
(nam) 

- Cái lọng (c.8): уйапа (nam, trung) 

- Chỉ huy quân đội (c.5) : ѕепарай 
(nam) 

- Màu hoa cà (c.8) : lohitavanna (tt) 

- Tám màn (с.8) : sani (nữ) 

- Sa mạc (c.2) : kantära (nam) 

- Tuyệt hay (c.9) : atisundara (tt) 

- Ngon (c.7) : ativisittha (qkpt) 


Được nghe (c.3) : sūyati (tt) 
- Риос treo (c.8) : olambTyatI (đt) 
- Bi giết (c.5) : mãrfyati (đt) 
- Риос xông hương : уазтуай (đt) 
- BỊ cướp (с.б) : acchindiyatI (tt) 
- Được đọc (c.9) : pathTyati (đt) 
Được dọn (c.7) : upanTyatI (đt) 
- BỊ hành hạ (c.2) : himsTyati (đt) 
- BỊ thương (c.5) : vanTyatI (dt) 
- Cuộc du hành (c.4) : carikã (nữ) 
- Mùi hương (c.7) : gandha (nam) 


:- У (C.3): nissaya 
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Gian làn (c.1) : satha (tt) 

Được tháp tùng (c.4) : parivärTyat 
(åt) 

Được hâm mộ (c.10) : vimhayena 
olokīyati, patimānīyati 

Bixa lánh (c.3) : cajīyati (dt), 
vajjīyati 

Tiêu thuyết (c.9) : navakathã (nữ) 
Navannabandha (nam) 

Được ưa chuộng (с.7) : agghTyati 
(åt) 

Được nuôi (с.7) : bhoJTyatI (tt) 
Được chôn cât (c.5) : nikhantyati : 
(åt) 

Được mua (c.10) : Кїптуай (dt) 
Chung quanh (c.8) : samanta (trt) 
Dính dày, mắc đầy (c.8) : khacita 
(qkpt) 

Bi tân công (с.б) : paharTyati (đt) 
Trên đầu (c.8) : upari (trt) 

(Một cách) thích thú (c.9) : рін, | 
өшін (nữ) 

Người phụ đạo (c.4): — 


TIÊN TRÍ TÙ CHỈ SỰ SAI BẢO 


Những tiền trí từ chỉ sự sai bảo và những phương pháp thành lập các 


động từ sai bảo được nói ở đoạn 74 tập 1. 


(4) Trong số bốn tiền trí từ thuộc loại này, chỉ có е và aya được tiếp 
theo những ngữ căn kết thúc bằng и hay й; chỉ có ape và ãpaya được 
tiếp theo ngữ căn kết thúc bằng Z, và tất cả những ngữ căn thuộc đệ 
bát động từ, (cách chia thứ tám trong 8 cách thì của động từ Pali). 


Bắt cứ tiền trí từ nào trong bốn từ nói trên đều có thể nối theo những 
ngữ căn kêt thúc băng một nguyên âm trên, hoặc kêt thúc băng một phụ âm. 
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(5) Đối với những động từ thụ động những tiền trí từ này được tiếp 
theo ngữ căn bắng cách thêm một chữ i ở giữa tiên trí từ và động từ 
tướng thụ động уа. 


Ví du: 


- Động từ sai bảo, năng động : harāpeti (sai, bảo mang). 
- Động từ sai bảo, thụ động : haräpTyati (được sai, bảo mang). 


(6) Những tiền trí từ sai bảo được tiếp theo không những cho động 
từ mà còn cho những phân từ, bât biên quá khứ phân từ, vị biên thê 
và đệ nhât chuyên hóa ngữ khi chúng diễn đạt một ý nghĩa sai bảo. 


Phân từ - 


paca (nấu) + e + nta : pacenta (đang sai nấu). 
Кага (làm) + e + nta : karenta (đang sai làm). 


Bát biến quá khứ phân từ : 


hara (mang) + аре + tvã : harapetva (sau khi sai mang). 
bhuja (ăn) + аре + tvã : bhojāpetvā (sau khi cho ăn hay khiến 
ăn). 
Vi biến thể : 
mara (chết) + ape + tum : mãrãpetum (giết) 
động từ căn ganha (lấy) + аре + tum : ganhãpetum (sai lẫy). 


Đệ nhất chuyển hóa ngữ : 


đã (cho) + аре + tu : даре (người sai cho). - 
gaha (lây) + ape + ака : саһараКа (người sai lây). 


(7) Một động từ sai bảo được hình thành từ một động từ сап tha 
động có nhiêu hơn một túc từ sự vật. Khi nó có hai túc từ, thì một 
trong hai túc từ ау được gọi là trực tiêp và túc từ Кіа là gián бер. 


Puriso kammakaram rukkham chindäpeti (người đàn ông sai công 
nhân đôn cây) 


О đây, rukkham là túc từ trực tiếp và là cái vật được người đàn ông ау 
cân đên. Каттакагат là túc từ gián tiép vì sự nhu câu của người đàn ông 
ây không tùy thuộc nơi ông. 
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(8) Сап chú ý rằng túc từ gián tiếp này thường ở sở dụng cách. 


Gahapatānī даѕіуа odanam pãcãpeti (bà chủ nhà sai người nữ tỳ nấu 
cơm). 


Ở đây, dãsiyã ở sở dụng cách. Nó có thé đổi thành dãsim mà không 
biến thành đổi ý nghĩa. 


(79) Chú từ trong một câu thành lập với một động từ đơn giản có thể 
trở thành túc từ gián tiêp khi cũng câu ау được đặt lại với một động 
từ sai bảo. 


Sũdo odanam pacati (người nấu bếp nấu cơm) là một câu với động từ 
đơn giản. Khi động từ này được thay băng một động từ thê sai bảo và một 
người khác biên thành chủ từ. 


Sudajettho sũdam odanam расей (người bếp trưởng sai người đầu bếp 
nâu cơm. Südo trong câu đầu đã trở thành Südam trong câu thứ hai). 


BÀI TẬP 17 


i DỊCH RA ТІЕМС VIỆT 


i 
:1/" Raja pasanno aparani pi pañcavatthasatani аһагареіуа padamule | 
thapapesi." (Dh.A.1, 219). i 
i 2/ "Raja te sabbe gahapetva.. . avate khanapetva te tattha nisīdāpetvā upari i 
| palalam vikirapetvã aggim dãpesI." (Ibid. i. 223). i 
: 3/ "Pañcasatatapase Himavantato āgantvā nagare bhikkhãya carante disvã | 
:  paslditvä nisīdāpetvā bhoJetvä райййат gahetvä cattäro mase attano ‡ 
i _ santike vasāpetvā... uyyojesum." (Ibid.i, 203). 
i 4/ "Daharakalato patthaya hi tam marapetum уауатапіо уа setthii 
i marapetum nāsakkhi; kim akkharasamayam sikkhapessati ? " (Ibid.1, 180). i 
:5/ "Gamamajjhe vuttapakaram geham kāretvā gamasatato pannakaram: 
aharapetva Janapade setthino dhītaram āharitvā mañgalam katvā setthissa ; 
sasanam раһ." (Ibid.1, 182). 
6/ "Тазза hetthabhagam sodhapetva pakara-parikkhepam karapetva valikam ! 
okirapetva dhaja-patakam ussapetva vanappatim alañkaritva... patthanam : 
katva раккаті." (Ibid.i, 1). : 

7/ "Tena kho pana samayena ayasmato Sariputtassa upatthakakulam ‡ 
ayasmato Sariputtassa santike darakam pahesi; imam darakam thero i 
pabbājetū' ti." У.1.83. i 
i 8/ "Sace vo dhanena attho, khippam mam bandhanā mocetvā sīsam ! 
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pilandhāpetvā thapethãti." (J. Vedabbha). | 
9/ "Sakko devaraja : "kim no sadharanena rajjenā' ti" Asure dibbapäanam | 
pāyetvā matte ѕатапе pãdesu раһеіуа віпегирар е khipāpesi." (7.1 
Kulavaka). 
10/ "Raja pañcasate naggasamanake gahãpetva... avatesu nikkhanapetva 


| _ palalchi paticchadetvã aggim dãpesi._ (ОҺ.А.ш67). ________ 4 
u NGỮ VỤNG | 
l. Akkharasamaya: khoa đọc và viết - Payetva: sai uống (bbqk) | 
| (пат). - Раһеѕі: sai gửi đi (dt). | 
|- Ahata : mới (tt). -  Bandhana: sự trói buộc, dây trói | 
I- Aharapetvä: sau khi sai đem lại (trung). | 
| (bbqk) | ¬. - Mangala: (hôn lễ) (trung) | 
|- Uyyojesi: đuôi đi (dt). - Mocetvã: sau khi mở trói (bbqk). | 
|- Okiràpetvã: sau khi sai rải rác - Vanappati: một thứ cây có quả | 
| (Бак). mà không có hoa (nam). | 
| - Dahara: trẻ (tt). - _ Vãyamanta: có gắng (htpt). | l 
| - Бареві: khiên cho, sai cho (dt). - Vilimpapetvä : đã sai trang điêm | 
|- Nagga: khỏa thân, trân trụi (tt). (bbqk). | 
l- Nikkhanapetvãä : đã sai đào - Viktrapetväa: đã sai rải гас! 
| (bbqk. | ((bbqk). | 
|- Райййа: sự băng lòng, lời hứa - Vuttappakãra: thuộc về cái đã nói | 
| (nữ). (trung). | 
|- Paimakara: món quà (nam). -  Sadhaãrana: thông thường (ft). | 
| - Patthana: khát vọng (пй). - Sikkhapeti dạy (đt). | 
|- Pabbajeti: khiến đi tu (dt). - odhapetva: sau khi sai chùi 
I- Parikkhepa: bao quanh (nam). (bbqk). | 
| | 


Palala: rơm (trung). 


| | 
| | 
| | 
| DỊCH RA PALI | 
| 1/ VỊ vua của vương quốc áy đã sai xây một bảo tháp ở tại chỗ vị Thượng | 
| Toa đã bị giết. | 
| 2/ Ông sai xây lại cung điện lớn ấy với phí tôn một trăm ngàn tiền vàng. | 
¡ 3/ Anh phải khiến cho ô ông ta làm điều này, nếu không chắc chắn ông ta s ë! 
Xi 
| 
| 
| 
| 
| 


| khiến ông vua thù địch tắn công vương quốc của anh. 

| 4/ “Nếu ngài muốn vương vị, thì hãy giải phóng tôi khỏi những trói buộc 
| này.” Người Bà la môn khôn ngoan đã bảo thái tử trẻ. 

I 5/ Công chúa sai đưa đến trước nàng ba người thầy bói và bảo từng người 


208 Giáo trình Ра[т— Tập 2 


giải thích cho nàng nghe vì sao nàng không thê thành hôn với người yêu. 

i i 6/ Người Bà la món Uddalaka Aruni dạy cho con trai ông ta Svetaketu tất į i 
i cả những gì ông ta biết. i 
i7 Nguòi tá điền sai những nông phu đào một cái giếng ngay giữa cánh : i 
| đồng của ông ta. 
i 8/ Bà mẹ sai người nữ tì cho hài nhỉ của bà ăn. i 
x 9/ Vị ác tăng Đề Bà Đạt Đa đã khiến cho vị thái tử ngu ngốc A-Xà-Thế giết i 
: cha. : 

: 10/ Sau khi sai đeo quanh có mình những hoa 40, vị thủ Tướng sai dẫn ông ; і 
i (а đi từ giao lộ này đến giao lộ khác, từ đường phó này đến đường phố khác. i 


Fm амы ЛЛ. 
i NGỮ VỰNG i 
: - Sai tấn công (c.3) : hanāpeti (4) - Nếu không (c.3) : no ce (bbt) : 
і - Sai cho ăn (c.8) : payapesi (dt) - Sai dân (ông ta) đi (с.10):і 
i - Sai xây lại (c.2) : puna karapesi nayapesi (đt) i 
! (dt) - Sai treo (с.10) hay deo :} 
: - Khón ngoan (c.4) : (upaya)-kusala olambapetva (bbqk) : 
i; (tt) - Chăc chăn :addhã, dhuvam (trt) ; 
¡- Không thể (с.5) : na sakkhi (thêm - Giao lộ (c.10) : siäghãtaka (trung) i 
i  độngtừởvbc) - Người yêu (с.5) : varitaka, i 
i - Phí tôn (c.2) : paribbaya (nam) ріуауаКа (nam) i 
: - Vuong vl (ở đây) (с4): makuta - Bảo họ giải thích (c.5) 
i (паш, trung) vitthārāpesi (dt) i 
i- Phải khiến ông ta làm (с.3) : - Thầy bói (c.5) : nimittapathaka | 
i  karetabbam (htpt) (nam) i 
i- Nông phu (с.7) : gãmika, - Dạy (с.б) :ugganhäpesi (dt) i 
: janapadika (nam) - Kết hôn (c5) : Wvahetum, 
i- Vương quôc (c.3) : rajja (trung) vivahetum (vbc) i 
I I 


:- Từng người (с.5) : visum visum 


CÚ PHÁP PALI 
VỊ TRÍ СОА NHŨNG TIÊNG TRONG MỘT CÂU. 


(80 Những tiếng định tính cho chủ từ hay túc từ thường thường 
đứng trước chủ từ hay túc từ. 


Trạng từ đi trước động từ, nhưng những trạng từ chỉ thời gian luôn 
luôn đứng ở đâu câu. 
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Ví dụ : Тада tasmim game сайаго ригіѕа mahantam rukkham sigham 
chindimsu. 


Chủ từ : purisã - Tiếng định tính cho chủ từ : cattãro. 
Túc từ : rukkham - Tiếng định tính cho túc từ: mahantam. 
Động từ : chindimsu. 
Trạng từ : sigham. 
Khoáng trương thuật từ : Tadã tasmim gàme. 
(8) Những tiếng xưng hô (ở Hô cách) rất thường đặt ở đầu câu: 


1) Bhante Imasmim ѕаѕапе Кай dhurani honti? (thưa Ngài trong tôn 
giáo này có bao nhiêu phận sự?) (Dh.A.1,7). 


2) "Avuso, imam temasam Каб iriyäpathehi vitinamessatha 2" (này 
các hiện giả, chư vị sẽ sông qua ba tháng пау với bao nhiêu uy nghi 2) (Ibid. 
1.9). 


3) "BhotI, sace уејјат anessami, bhattavetanam dãtabbam bhavissati." 
(Này bạn, nêu tôi mời về một y sĩ, thì phải cho ông thức ăn và phí tôn). 


(82) Nghi vấn thể được diễn đạt bằng cách sử dụng những trạng từ 
nghỉ vân, đại danh từ hay phân từ ở ngay đầu câu. 


Khi có một nghỉ ván từ trong một câu, thì từ ngữ xưng hô néu сб, 
chiếm vị trí thứ hai, vị trí cuối cùng, hoặc một vị trí nào khác trong câu. 


1) "Kim kathesi, bhãtika? " (Anh nói 21?) (Dh.A.1.6). 


22-2) "Ар ауиѕо, amhakam satthãram jānāsi?" (Này hiền ола, со biết bậc 
Шау của chúng ta không?") (D. п. 162). 


3) "Kim pana, bhante, idani рі dinne labhissantī' ti?" (chúng sẽ được 
cái ої, thưa ngài, nêu được cho bây giờ?) (Оһ.А., 104). 


4 "Kuhim yāsi, upasaka?" (Anh đi đâu, hỡi cư sĩ?" (Тыал, 18). 


5) "Kaham gato'si ãvuso?" (Hiền giả đã đi đâu? (Ibid.ii,257). 
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6) "Ко tattha vasati?" (AI đang ở đây?) (Ibid.1,14). 


7) "Kasma so sapo etam па dasi?" (Tại sao con rắn này không cắn ông 
ta?) (Ibid.1,258). 


Nghi vấn thé cũng được diễn đạt bằng cách đặt động từ ra đầu câu, rất 
thường khi пер theo với phân từ ии. 


Passatha nu tumhe, bhikkhave, amum mahantam aggikkhandham...?" 
(này các tỳ kheo, các ông có thây đám lửa lớn kia không ?) (Алу, 128). 


(8) Những từ ngữ tó ý ưng thuận cũng được đặt đầu câu. Những 
tiêng xưng hô trong những câu như vậy được đặt kêt cận những từ 
ngữ ưng thuận. 


1) "Ата samma, idãnãham vihãram gantvä theram... disvā āgato' 
mhi." (vâng, này bạn, vừa rôi tôi mới di đên chùa và trở vë sau khi đã (һау 
vị thượng tọa) (Dh. A.i, 19). 


2) "Evam, ãvuso' ti kho āyasmā Апапдо tassa bhikkhuno patissutvä 
yena Bhagavä ten' upasañkamI." (trả lời cho vị Ту kheo kia, nói vâng, thưa 


hiền giả vị trưởng lão Ananda đi đến chỗ đức Thế Tôn). D.ii, 144. 


(84 Khoáng trương của thuật từ, dù đấy là một tiếng độc nhất, hay 
một từ ngữ hay một mệnh đê, được đặt ngay trước động từ. 


1) "Айа kho рап” Ananda, тайіу а pacchime уате, Киѕіпагауат... 
МаПапат salavanne, antarena yamakasalanam Tathãgatassa parinibbanam 
bhavIs-sati." (D.ii, 134). 

Chủ từ : parinibbanam. 


Thuật từ : bhavIssatI. 


Khoáng trương thuật từ : (i) ajja. (11) гашуа pacchime yãme. (111) 
kusinarayam МаПапат sãlavane. (iv) antarona yamakasalanam. 


(2) Luddako migam māretvā mamsam pacitvā khãditvä раптуат 
pivitvā avasesam ādāya gharam agamasi. 


Khoáng trương thuật từ ở đây là : (1) migam maretva. (1) mamsam 
pacItvä. (iii) mamsam khaditva. (iv) раптуат pIvItvä. (у) avasesam adaya. 
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(85) Những phân từ điều kiện cách sace, yadi và những tán thán từ 
được đặt dâu câu. 


(86) Са, và ce (nếu) không bao giờ được đặt ở đầu câu. 


1) "Sac' ãham реһат gamissami : Sãmiko te kuhin? ti pucchissanti." 
(Nêu tôi về nhà, họ sẽ hỏi tôi : chồng ngươi ở đâu ?) (Dh. A.1, 222). 


2) "Yadi рапа me рагајауо bhaveyya, matam me jīvitā ѕеууо." (Chăng 
thà chêt nêu tôi phải bị đánh bại). (Guttilavimana). 


3) "Рарай се puriso Кауіга 
Ма tam Кауіга punappunam." 


(Nếu một người lỡ làm điều ác một lần rồi, thì nó không nên làm lại 
nhiêu lân) (Dhp. 117). 


4 "Aho! Imasmim loke ayuttam vattati." (Than ôi, sự bất công đầy 
dây trên thê giới này). (J.Kukkura). 


5) "Ha ! Hato' smi". (Ôi, chết tôi ròi). 
6) "Ekasmim pabbatapade siho ca vyaggho ca ekissã yeva guhaya 
vasantI." (Dưới chân một ngọn núi, một con sư tử và một con cop sông 


chung trong một cái hang). (J. Маһша). 


Cần lưu ý ở đây rằng hai chủ từ cùng ở số ít, được liên kết với nhau 
bằng chữ ca (và), và động từ ở số nhiều. 


(87 Những bắt biến từ sau đây được dùng đi với nhau : 


1) Yathā ... tathã : "yathā me dhanaccedo na hoti tathā karissami." 
(Tôi sẽ cô làm sao cho khỏi mât mát tài sản của tôi) (Dh. .A.1, 25). 


2) Үауа ... (ауа: "Yava' ham agamissami tava idh' eva titthahi. (Hãy 
đợi ở đây cho đên khi tôi trở lai). 


3) Yadā ... tadã : "Yada te vivadissanti. Tadā еһіпі me vasam." (J. 
Sammodamãna). 


(Chúng còn tranh chấp nhau thì chúng sẽ phải chịu ở đưới sự kiểm 
soát của tôi). 


212 Giáo trình Ра[т— Tập 2 
4) Yattha ... tattha : 'Yattha Вһарауа dhammam deseti tattha 
таһа)апо sannipatati". (Chỗ nào Đức Тһе Tôn thuyêt pháp thì chỗ ау đám 
đông tụ lại). 
Chú ӯ: Mệnh đẻ liên kết được đặt ở trước mệnh đẻ chính. 
SỰ HÒA HỢP 


(88) Khi có nhiều chủ từ thuộc nhiều ngôi thứ khác nhau và có một 
động từ trong câu, thì động từ được đặt ở ngôi thứ nhât sô nhiêu. 


Nếu không có chủ từ nào thuộc ngôi thứ nhất, thì động từ được đặt ở 
ngôi thứ hai sô nhiêu. 
1) So ca tvam са ahañ са ратат gacchãma. (Nó, anh và tôi đi đến 


làng). 


2) Те ca tumhe ca nadiyam nahãyathä. (Chúng nó và các anh tắm 
trong con sông). 


89) Một chủ từ có thể có nhiều hơn một động từ đã chia : 
"Kim Бһопе, titthatha? Imam kumaram ganhatha, hanatha, palapetha" 


(Tại sao bọn các ngươi đứng yên ? Hãy bắt Thái tử này, đánh y và 
đuôi di). (J. Nidãna). 


Ở đây chủ từ tumhe được hiểu ngầm. Khi phân tích câu này, người ta 
phải đưa chủ từ vào môi động từ. 


(90) Khi có nhiều hơn một chủ từ liên kết bởi chữ ca trong một câu, 
thì động từ phải ở về sô nhiêu. Trong trường hợp này động tác của 
những chủ từ khác nhau phải là một (cùng một động tác). 


"Raja ca rājaputtā ca Janapade niyuttakapuriso ca bhandägãriko са 
anupubbena kãlankatvä saddhim рагіѕауа sagge uppajjimsu." (Ông vua, 
những hoàng tử, vị quan đặc trách các tỉnh và viên giữ kho sau khi lần lượt 
chết đã được sanh lên cõi trời với những tùy tùng của họ) (Khp.A. 203). 


(4) Khi nhiều người cùng một động tác, mà một số trong chúng 
được kèm theo với một trong những phân từ saha, saddhim hay 
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батат (đêu chỉ nghĩa "cùng убі") hoặc ở vào sở dụng cách, thì động 
từ trong câu ây hợp với chủ từ nào ở chủ cách. 


1) Raja saha рагіѕауа uyyānam agami (Vua đi đến vườn với tùy tùng). 


2) "Ajja' ham pañcahi bhikkhusatehi saddhim vihãre yeva nistdissami" 
(Hôm nay tôi sẽ ngôi lại trong tịnh xá cùng với 500 Tỷ kheo.) (Dh.A.1, 369). 


3) Зайһа Anandattherena рассһаѕатапепа pindaya сагі (Đắng Đạo sư 
đi khât thực với thị giả là Trưởng lão Ananda). 


Trong ví dụ thứ ba trên đây, không có phân từ liên kết mà chỉ dùng sở 
dụng cách. 

Chú ӯ : Saha được đặt trước danh từ liên kết (vd1), saddhim đặt sau 
(vd2), samam tât ít gặp và được đặt ở trước. 


(2) Khi chủ từ là một danh từ tổng hợp thì động từ ở về số ít. 


1) "Tesu gacchantesu sañjayassa parisa bhijji". (Những người theo 
Ѕайјауа bị phân tán khi những уі ây - Ѕаприќа và Moggallāna - đi xa). 
(Dh.A.1, 95). 


2) "Rañño Udenassa orodho уеп! ауаѕта Anando ten' upasañkami." 
(Đoàn hậu cung của vua Udena đi ап chỗ đại đức 
Ananda)(v.cullagagga.290). 


(93) Những bắt biến từ sau đây ở trong cùng một câu: 
l) ca...ca (cả đầu) "Tasmim khane Maha Mogøgallanatthero ca 
Anandatthero ca cintesum." (Vào lúc ду, trưởng lão Mahāmoggallāna và 


trưởng lão Ananda đều nghĩ). (Dh.A.II, 178). 


2) Vã... vã (hoặc là...hoặc là) "Мапаѕа се padutthena bhãsati vā karoti 
уа." (Nêu người ta nói hoặc làm với một tâm câu uê). (Dhp. l). 


3) PI...pi (cả...lẫn) "Hatthepi chindanti айо рі pade." (Chúng chặt cả 
hai tay lần hai chân của họ). (Кеуай Ушпапа). 


4 (а) Уа...уа (hoặc...hoặc) "Тауа уа тауа vã tattha gantabbam" 
(hoặc anh hoặc tôi phải đi đến chỗ ấy). 


214 Giáo trình Pali — Tập 2 


(b) Trường hợp phủ định : Тем уа amhehi vã tam na katabbam 
(việc ấy không nên làm bởi chúng nó hay chúng ta — chúng nó không nên 
làm việc ấy mà chúng ta cũng không nên.) 

Có thê diễn đạt cùng ý ấy bằng cách khác như sau : 

(с) № eva tumhehi па amhehi tam bhuñJitabbam (cái áy không nên 
ăn dù bởi các anh hay bởi chúng tôi). 

(d) Na ca so na ca añño paralakam gacchati. (không phải dùng một 
người ấy cũng không phải một người khác đi qua thế giới khác). 


BÀI TẬP 18 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


i 1/ "Na tassam parisayam koci devo abhivädeti vã расси ей vā." (D.ii, 226). 


i 2/ "Pãtaliputtassa kho, Ananda, tayo antarayā bhavissanti : aggito vã, 
udakato va, mithubhedãä vā." (D. ii, 88). 

i 3/ Маһајапо айапо айапо puttadhītuñātīnam айһауа paridevamano | 
mahãsaddam akasti." (Dh.A.1,6). 


ш "Те айапо anteväsikechi addhateyyehi pa-ribbàJakasatehi тк 


Уе[џуапат agamamsu." Dh.A.1, 95. 

" Satthari Aggalave cetiye viharante bahũ upasikã ca bhikkhuniyo cai 

viharam dhammasavanäya gacchanti." (J.i, 160). 

"КоѕаІагаја mahantena balena agantva Baranasim gahetvā tam rãjãnam : 

mãretvä tass' eva aggamahesim attano aggamahesm акаѕі." (4 

Asatarupa). 

i 7/ "Sace ayya imam temasam idha vasissanti, aham... аа 
Кагіѕѕаті." (Оһ. А.1, 290). 

г "Yãv' assa аййо koci рабат na ganhãtI, tāv' assa gantvä pattam ganha." 
(Dh.A.iv.128). 


сл 
ч 


D 
< 


i г "Sadhu, mayam, bhante, labheyyama Bhagavantam dassanaya." v.i 


Mahāvagga. 180). 

і 10/ "Musā na bhãse na ca majjapo siyā." (A.1.214). 

Жж, "Tasmim kho pana, brahmana, yaññe n' eva gavo haññimsu, na деміз: 
haññimsu." (D.1, 141). 

| 12/ "Ко nu kho, bho, can: Imam лл ... sattadha, samam, 
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г 
(4) Сіһісһа: | 
| 

А - "Addateyyehi paribbãjakasatehi" trong câu 4 ở trên, là một lối Ì 
dùng chữ đặc biệt. Đáng lẽ phải là : Addhateyyasatehi paribbajakehi (với | 
250 tu sĩ lang thang): nhưng sata ở đây phối hợp với paribbãjaka | 
sattamanussakotiyo là một hợp thể tương tự. | 
В - Chữ addhateyya cũng đáng chú ý : "ba trừ nửa" (2,5) có hai số | 

| đếm tương tự như là : diyaddha "hai trừ nửa" (1,5); Addhuddha "bốn trừ | 
| nửa" (3,5). | 


| NGỮ VỰNG | 
- Aggamahesī : hoàng hậu (nù). - Вһо: thân mến (lời xưng hô). | 
| - Aggālava: tên một ngôi chùa (tr tr). - Antaraya: nguy hiêm (nam). | 
|- Аййе koci : một người nào khác - _ Abhivädeti : cúi xuống (đt). | 
|. Atthäya: dành cho (chỉ định cách số - Ayya: chúa tế (nam). | 
| ít). - Assama: cho an cư (пат). | 
| - Uposathakamma : bát quan trai giới - Acikkhati: nói, thông báo (dt). | 
| (г) - Мајјара: người uông rượu (tt). | 
|- Nãu: sự liên hệ (nam). | - Ма :đùng, không được (bbt). | 
|- Dassana: sự thây, cái Шау (tr từ). - - Mithubheda: sự bât hòa (nam). | 
|- Paccuftheti: dậy khỏi cho ngồi (đt). - Musa: sự sái quấy, láo | 
1. Рагійеуатапа: đang khóc (һр). - Yañña: sự hy sinh (nam). | 
| - Pahoti: có thể (dt). -  Vibhajitum: phân chia (убс). | 
| ` Pataliputta: tên một dó thị,Patna (г - Sadhu, labheyyama : tôt lắm nêu | 
| b. chúng ta có | 
|- Bala: sức mạnh, quân lực (tr t). - Siya: có thê là (đt). | 
l- Вһаве: để cho nói. - Suvibhatta : phân chia khéo (qkpt). | 
DỊCH RA PALI 


| 
1/ “Kondañña nghe tin rằng con người vĩ đại đã xuất gia, và đi đến những | 
người con trai của bảy người Bà la môn kia, ông ta nói với họ như sau :” | 
2/ “Dù vị Thái tử trẻ áy sẽ trở thành một Đức Phật hay một vị vua, chúng ta | 
cũng sẽ mỗi người cho Ngài một con trai, để nêu Ngài thành Phật, thì | 
Ngài sẽ được tháp tùng bởi những tu sĩ thuộc giai cấp Sát Đề Lợi.” | 
3/ “Những vị trời đáp rằng: thưa Ngài, vì một người con trai đã được sinh ra | 
cho vua Suddhodana, ai sẽ ngòi ở gốc cây Вб đề và thành Phật.” | 
4/ “Вау giờ những vị ni nói với Маһа- Pajāpatī thuộc dòng họ Gotama l 
rằng 2 Ва chưa thọ giới cụ túc, mà chúng tôi cũng chưa, vì Đức Thế Tôn | 
đã chê định Tang Những vi ni phải được truyền giới bởi những vi tăng. ” | 
5/ “Hãy như vậy”, Thượng toa Sona bảo, và vừa tán thán những lời thốt ra | 
bởi Trưởng lão Маһакассапа... Ngài thu xếp lại chỗ ngủ... và lên đường | | 
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| đi đến Savatthi. 

i 6/ Nhung những vị bộ trưởng (người) đã khiến rằng không nên dé Thái к! 

i bị giết, hay Devadatta, hay những vị tu sĩ, mà nhà vua nên được thông i 

i báo cho biết tin ấy,... Những vị bộ trưởng ấy vua đã tiễn cử lên những Í 

| chức vị cao. : 
: 7/ “Khi ấy quốc vương xứ Magadha, ѕепіуа Bimbisara, nói với Thái ші 

| Ajatasattu : Tại sao ngươi muôn giết ta, này Thái tử ?”. 

i 8/ “Nếu ngươi muốn vương quốc, này Thái tử, thì hãy để vương quốc пау! 

thuộc về ngươi đó.” Và ông ta giao vương quốc cho Ajãtasaftu, vị Thái 

tử. 

i oJ “Thua vâng, bach Thé Tôn,” Trưởng lão Ananda vâng lời đức Thế Tôn, i 

Í và trải chỗ nằm với đầu hướng уе phía | bắc ở giữa cây song thọ. 

: 10/ “Tai sao con ta trở về chóng thé ?” Vua hỏi. Trả lời : “Tàu bệ ha, 

i Thái tử đã thấy một người già, và bởi vì người đã thấy một người già, : i 

i  nguòi sắp xuất gia.” i 


ле тосе e A Tu Cu J s i 
i NGÜ VUNG i 
i- Tiến cử (с.б) : vaddhapesi, papesi - Chúc vị cao : uccatthana (tr) i 
i - Khuyën : апиѕаѕі - Риос đặt: paññatta (qkpt) i 
!- Được truyền giói : upasampādetabba - Hãy là: hoti (dt) 5 
1- Chỗ nằm : mañjaka (nam) - Tỳ kheo mi : bhikkhum (nữ) : 
- Lên đường, ra đi : nkkhami - Giới cụ túc: upasampadãä (nữ) 
i- Di đến gần, đi đến : upasañkamitva - Ca ngợi: thomenta (htpt) : 
i- Được theo bởi : anugata, рагіуша - Таі sao : kasmã (bbt) i 
i- Giao : paticchapesi (dt) - Vâng lời, ưng thuận (c.9) :anumati ¡ 
i (nữ) i 
: Nhu sau : evam, vaccamanakarena Bë hạ (nhà vua) : deva (nam) : 
| - Thu xếp : patisãmeti - Cho ngủ : ѕепаѕапа, sayanatthãna (tr) : 

:- Sutrà lòi : райуасапа (tr) - Được hỏi ra : vutta (qkpt) | 
і- TrởvÊ: patinivattati, paccägacchai - Lan truyền : attharati, pattharati (dt) 2 
i- Được thây : dittha (акр) - Song (thu): yamaka (tt) i 
i - Nêu được thông báo : ārocetabba - Sát-đê-ly :khattiya (nam) i 
¡ (Кард - Bởi уі: dùng xuất xứ cách hay sở i 
i- Nënbi giết : maretabba (knpt) dụng cách với “...hi” (bbt) i 


РЕ NHI CHUYÊN HÓA NGỮ (TADDHITA) 


(95 "Taddhita" hay đệ nhị chuyển hóa ngữ được hình thành tự một 
tiêng danh từ hay một đệ nhât chuyên hóa ngữ băng cách cộng thêm 
một tiêp đầu ngữ khác (chỉ một nghĩa đặc biệt) vào. 


а- Những chuyền hóa ngữ này trong bản chất là những tĩnh từ, nhưng 
ở nhiêu trường hợp chúng được dùng như danh từ. 
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b- Nguyên âm cuối cùng của một chữ thường bị bỏ trước một tiếp vĩ 
ngữ thuộc loại 7addhữa. 

c- Nguyên âm đầu tiên của danh từ, khi được nối tiếp vĩ ngữ vào, 
thường được tăng cường khi nó không được theo bởi một phụ âm đôi. Trong 
trường hợp này а đôi thành а; i, T thành e, u, ü thành о. 

d- Đề chứng tỏ một vài tiếp vĩ ngữ là cần được tăng cường, những nhà 
văn phạm thêm một dáu chỉ, thường là chữ п... Có ba loại taddhita chính : 

I- Sãmaññataddhita (tổng quát thứ chuyên hóa ngữ) 
П - Bhãvataddhita (tình trạng thứ chuyển hóa ngữ) 
Ш - Avyayataddhita (bất biến thứ chuyền hóa ngữ). 


I - LOẠI THỨ МНАТ LAI ĐUỢC CHIA THÀNH : 


i) Apaccattha (tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi). 

ii) Anekattha (tiếp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau). 
iii) Atthyattha (tiếp vĩ ngữ chỉ quyền sở hữu). 

іу) Sankhyã (tiếp vĩ ngữ chỉ con só). 


(I. i) Арассайһа 
(уі пей chỉ dòng ho). 


(96) Тіёр vĩ ngữ "-па" được thêm vào một vài danh từ để chỉ dòng 
dõi (n là dầu chỉ sự tăng cường). 


Tỉ dụ : Vasitthassa apaccam (puriso) : vasittho. 


(Vasittha là tên một vị thánh nhân, một người được dòng dõi vị áy 
được gọi là Vasittha). 


SỰ THÀNH HÌNH 


Vasittha + na (khi nguyên âm cuối và n bị bỏ) trở thành vasitth + а; 
sau khi tăng cường nguyên âm đâu уа nôi nguyên âm cuôi vào cho ngữ căn 
nó trở thành vasittha . 


Chữ áy vì là tĩnh từ nên có thể định tính cho nam, nữ hay một nhóm 
thuộc dòng dõi vasittha. Bởi thế nó có thé lấy tánh của người hay nhóm mà 
nó thay thế. Nếu người áy là nam, nó thuộc nam tánh, nếu là phụ nữ, nó ở 
nữ tánh vãsifthi. Nếu là một gia đình, nó ở trung tánh. Những tiếng hình 
thành tương tự : 
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Bharadvaja + na : bhāradvāja (thuộc dòng BhaãradväJa). 
Gotama + ņa : Gotama (thuộc dòng Gotama). 
Vasudeva + na : Vãsudeva (thuộc dòng Vãsudeva). 
Baladeva + na : ВаЈайеуа (thuộc dòng Baladeva). 


(Trong trường hợp chữ Bharadvaja và Gotama không cần tăng cường 
vì những nguyên âm đâu của chúng đã mạnh). 


(7)  "-nãyana" và "-nãna" được tiếp sau Vaccha, Kaccha và vài tên 
khác để chỉ dòng dõi. 
Vaccha + nayana : Уассһауапа (thuộc dòng Vaccha). 
Касса + nayana : Кассауапа. 
Касса + папа: Kaccana (thuộc dòng Касса) 
Moggalla + nayana : Moggalläyana. 
Mogøsalla + папа: Moggallana (thuộc dòng Mogsalla). 


Trong những thí dụ trên những nguyên âm không được tăng cường vì 
chúng được theo bởi những phụ âm đôi. 


(98) "-пеууа" được tiếp theo Kattika, Vinatä và vài danh từ nữ tánh 
khác đề chỉ con cháu. 
Кашка + пеууа : Kattikeyya (con của Кашка). 
Vinatä + neyya : Venateyya (con cháu Vinatā). 
Bhaginī + neyya : Bhãgineyya (con của сы). 
Коһ + neyya : Rohineyya (con của Коб). 
(9) "-пауа" được tiếp sau Manu, Upagu và những tiếng tương tự để 
chỉ con. 
Manu + nava : Мапауа (con của Manu). 
Upagu + nava : Opagava (con của Uparu). 
Pandu + nava : Pandava (thuộc dòng Pandu). 
(100) "-nera" tiếp theo sau Vidharä và vài tiếng khác để chỉ соп: 


'Vidhara + neva : Vedhavera (con của một người ода phụ). 
Samana + пега : Ѕатапега (con của một vị Sa môn, Sa di). 


| (I. її) Anekattha. 
(Тіёр vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau) 


(101) "-nika" được tiếp sau một vài danh từ để chỉ những ý nghĩa : 
trộn lần với, bận công việc, sông băng phương tiện, đi băng cách, liên 
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hệ đến, đánh, gãy (nhạc khí), buôn bán, mang vác, sinh ở hay thuộc 
vào một nơi, đang nghiên cứu, sở hữu... 


1- Trộn lẫn với : 


ghata + nika : ghatika (trộn với bơ). 
lona + nika : lonika (có lan muôi!). 


2- Bân rộn: 
nāvā + ņika : nāvika (bận rộn trong một chuyến tàu, được làm 
mướn trong một chuyên tàu, thủy thủ). 
sakata + шКа : sakanika (được mướn trong một сиёс xe, phu ха). 


3- Sống bằng phương tiện : 


balisa + nika : balisika : kẻ chài lưới, sông nhờ lưỡi câu, ngư ông). 
vetana + шКа : vetanika (người làm công, sông nhờ tiên thuê). 


+ Đi bằng cách : 


pada + шка : райка, padika (người đi bộ). 
тайа + шКа : rathika (người di xe). 


5- Liên hệ đến : 


samudda + nika : sãmuddika (thuộc về biên). 
rattha + nika : rathika (thuộc vê xứ sở) 


6- Đánh, say, thôi... 


уша + nika : уешКа (người chơi đàn). 
vamsa + nika : vamsika (người thôi sáo). 


7- Kết hợp với : 


ауага + шКа : dovärika (người g1ữ cửa). 
Бћардарага + шка : bhandägarika (người giữ kho). 


8- Buôn bán : 


tandula + шКа : tandulika (người buôn bán lúa gạo). 
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tela + піка : telika (bán đầu). 
sũkara + nika : sũkarIka (bán thịt heo). 


9- Mang vác : 


sĩsa + nika : sĩsika (người đội đầu). 
khandha + nika : khandhika (người mang trên vai, người đội/gánh). 


10- Sinh tại, thuộc vào nơi : 
magadha + nika : mãgadhika (sinh ở magadha). 
arañña + nika : araññika (sinh ở trong rừng). 
loka + mka : lokika (thuộc vào thê giới, cuộc 401). 
арауа + ņika : apayika (sinh ở doa xứ). 

Il- Học hỏi : 
vinaya + шКа : уепауіКа (người học giới luật). 
suttanta + nika : suttantika (người học kinh). 
takka + шКа : takkika (người học luận lý). 

12- Sở hữu : 


sañgha + піка : sañghika (thuộc về đoàn thé tăng già). 
бапта + nika : sārīrika (ở trong thân). 


13- Được thi hành bởi : 
kaya + nika : КауіКа (được làm qua thân xác); thân tạo. 
vaca + шКа : vacasika (được làm qua lời) khâu tạo. 
mana + шКа : mãnasika (được làm qua ý) ý tạo. 


(Trong hai tỉ dụ sau cùng, s được xen giữa ngữ căn và Пер vĩ пой). 


BÀI TẬP 19 


| DỊCH RA TIENG VIỆT _ 
VADINH NGHĨA NHÜNG CHUYEN HÓA МСО 


]/ Ayam manavo mayi manam pasadetva kalañkatva tavatimsadevaloke 
timsayojanike kanavimane nibbattissati". (Dh.A.i, 26). 
i 2/ Sũkarika, sakunika, Jãlikã ca, sanghikam balakkarena gahetva khādantā са ito 
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cavitvā ãpãy1kã bhavIssant. 
: 3/ Ekũnatimsavasso Bodhisatto attano ekam eva puttam sabbasampattiñ ca pahaya | 
¡ рашуа kāsāvanivattho mattikapattam adaya aññchi dinnahatena jvikam į 
¡ kappesi. i 
¡4/ Bhandagariko rañña dhanam labhitva mahantam pasadam kāretvā dvãre і 
i dovarikam thapetva uparipasadagato kayikamanasikam sukham vindati. i 
i 5/ Mahakaccayanatthere kuraragharanagaram upanissāya viharante Sono пата і 
i setthiputto tassa santike pabbajitva aparabhage "Sono Kutikannno" ti pakato i 
! ahosi. ! 
i 6/ Atha kho ауавта Anando Kosinarakanam Mallānam ãrocesi : "Ajja kho, i 
:  Vãsi{thã, rattiya pachime уате Tathagatassa parinibbanam bhavissatī' ti". i 
:7/ Suttantikā уепаука araññika ca bahavo bhikkhavo lankayam Í 
mahadubbhikkhabhaye vattam апе samuddapäram gantvā attano jïviam: 
rakkhanta dhammavinayañ ca rakkhimsu. | 
8/ lIddhimantinam арго Mahamoggallanathero Bhagavato parinibbanato i 
purefaram eva parinibbãy!. i 
9/ "Atha kho tesam dvadasanahutanam Magadhikanam brahmanagahapatikanam i 
etadahosi : Uruvelakassapo Mahasamane brahmacariyam сагай' ti". (V.. i, 36). i 
10/ "Assosi kho raja Magadho semyo Bimbisaro: samano khalu bho Gotama i 
Sakyaputto, Sakyakulā pabbajito RãJagaham anuppatto' ti." (V.1, 35). ! 


I 
I 
' 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
:- КаККһаша: Che chở, canh chừng 


(htpt). 


І NGU VỤNG i 
: - Agga: Cao nhát (tt). А - Samana : Sa môn, tu sĩ (nam). : 
i- Anuppatta: Được đạt dên (qkpt). - Ayasmantu : Trưởng lão (t). į 
і- Aparabhage: Sau đó. - Upanissaya : Tùy thuộc vào, gân kê į 
i - Assosi : Được nghe (dt). (bbqk). i 
i- Kanaka : Vàng (trung). - Etad' ahosi : Cái này (tư tưởng) khởi i 
i- Kãsãva : Y vàng, ca sa (trung). lên trong vị ấy. i 
i - Kosinaraka : Sinh ó Kusinara (tt). - Puretaram : Trước tiên (trạng từ). i 
:- Khalu : Quả vậy. - _ Balakkara : Sức mạnh (пат). : 
1- Caritva : Sau khi chết (bbqk). - Bodhisatta : Bồ tát (nam). : 
: - Jālika : Người sống nghề chài lưới - Brahmacariyā : Phạm hạnh, độc thân 
i (nam). | (nữ). i 
i- Jivikam kappeti : Có một nghê sinh - Bho: Hô cách của Bhavanta, nhưng ¡ 
¡ nhai. ở đây dường như là chủ cách số ít có į 
i - Nahuta : Mười ngàn (trung). nghĩa "thưa tôn giả". Cũng có chữ i 
і- Nivattha :Vận (у phục), mặc (qkpt). bho bát biến từ dùng theo nghĩa hô i 
i- Parinibbäna : Sự nhập Мір bàn tối cách. i 
i hậu (trung). - Yama : Canh đêm. i 
!- Parinibbayi : Nhập Мір bàn (đt). - _ Yojanika : Dài một do tuần (tt). - 
:- Pasadetva : Sau khi làm vui lên - Vimãna : Nhà (nam, trung). : 
: (bbqk). - Samuddapara : Ó nước ngoài (trung). : 
i i 
i i 
i i 
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| DỊCH RA TIENG PALI | 
VÀ SỬ DỤNG БЕ NHI CHUYÊN НОА МСО KHI CÓ THẺ 


i 
i 
i 
i 1/ Bấy giờ những đệ tử ở Pataligama nghe Ngài đến đấy, họ đi đến chỗ ngài ở và 
i — thỉnh ngài đến giảng đường của họ. 
i 2/ Khi đến đấy họ rải cát mới trong giảng đường, đặt những chỗ ngồi trong đó, 46 
i một ghè nước ở cửa vào, và 46 săn một đèn dầu. 
i 3/ Đức Thế Tôn đắp у, cầm bát, đi với những tỳ kheo đến giảng đường, rửa chân 
| vào trong giảng đườ ng và ngồi vào chỗ Ngài ở trụ giữa, mặt xây về hướng 
đông. 
4/ “Này А nan, ngươi hãy đi vào thành Кивіпага và báo cho những người дап 
i Mallas của thành ây răng : Hỡi các người Vasetthas, hôm nay vào canh cuối của : 
¡ _ đêm Đức Như Lai sẽ nhập niết bàn!”. i 
i 5/ “Bấy giờ vào lúc á ау trưởng lão Маһа-Каѕѕара đang du hành dọc theo đường 
i thiên lý từ Рауа đến Kusinārā cùng với một sô đông tỳ kheo tuỳ tùng. Và tôn 
i giả Maha Са Diếp rời đường thiên lý, và ngồi xuống ở một gốc cây. 
i 6/ Маһа-Рајарай nữ nhân dòng Gotama cắt tóc, mặc y vàng và ra đi cùng với một 
i só phụ nữ họ Thích ca, hướng về thành Vesālī, và đến đúng lúc, ở Маһауапа, 
i trong giảng đường Kutagara. 
by, “Này Ananda, hệt như những nhà trong đó có nhiều phụ nữ mà ít nam, thì dễ 
| dàng bị xâm nhập bởi những Кё cướp... Cũng thé, này Ananda, dưới bát cú giáo : 
; ly nào và kỷ luật nào, những phụ nữ được phép xuât gia, thì tôn giáo ây sẽ 
¡ không lâu bên.” 
i 8/ “Bimbisära, vua xứ Magadha, lấy một bình vàng đựng đầy nước, và khi đồ 
i nước trên tay Đức Phật, đã hién cúng khu vườn chơi Veļuvana (Trúc Lâm) cho 
ош thê tăng già với Đức Phật là người lãnh đạo. 


- Tình trạng không nhà : апарапуа puratthabhimukha (tt) 


i NGÜ VUNG 

: - Cho phép, được phép : anuññata - Đúng lúc: anupubena (trt) 

i (Кро - Thông báo : nivedeti (dt) 

¡- Sự đên пої : аватапа (dđt) - Mời : nmanteti (đt) 

i - Giŭa: majjhima (tt) - Du hành : maggapatipanna (qkpt) 
i- (một gốc cây) nào đó : aññatara (tt) -  Hệtnhư: уаћа (bbt) 

¡- Cũng thế: tathã (bbt) - Lâu đài : ciram 

i - Cuói cùng : pacchima (tt) - - Ghè nước : kundikã (nữ) 

1- Kéo dài: pavattati (dt) - Đỗ (nước) : äkiranta (мірі) 

:- Rời bỏ (đường thiên lý) : (maggä) - Tôn giáo : sasana (trung) 

okkami (đt) - Kẻ cướp: сога (пат) 

:- Kỷ luật : уіпауа (nam) - Ва rắc : okirati (dt) 

:- Đoàn thê tăng già : sañgha (пат) - Xâm nhập : padhamsiya (tt) 

i- Mới: nava (tt) - Với Đức Phật là người lãnh đạo : i 
i- Đường thiên lý : addhãna-magga Buddhapamukha (tt) 

i (nam) - Mặt xây về hướng đông 
1 

1 
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(102) Tiếp vĩ ngữ "-na" được thêm vào cho một số danh từ để chỉ ý 
nghĩa "được nhuộm màu", "thịt của", "thuộc về", "hay biết về", 
(một nơi) ở đấy người nào được sinh ra hay sống, ở đấy một việc gì 
đã hiện hữu hay xảy ra, sở hữu... 


A- Được nhuộm màu: 
Каѕауа + na : kāsāva (nhuộm màu vàng, áo cà sa của tu sî). 
halidda + na : halidda (nhuộm màu nghệ). 
nīla + ņa : nīla (nhuộm xanh, có màu xanh). 


B- Thịt của : 
sũkara + na : sokara (thịt heo). 
mahisa + na : таза (th it trâu) 
sakuna + na : sakuna (thịt chim) 


C- Thuộc về : 
sugata + ņa : sogata (thuộc về Đức Phật). 
magadha + na : mãgadha (thuộc về xứ magadha). 
purisa + na : porisa (thuộc về con người, bằng tay người, nhân tạo). 


D- Hay biết : 
vyakarana + na : veyyakarana (nhà văn phạm). 
ууа đôi thành уеууа. 


E- Nơi chốn một con người nào sống hay sinh ға: 
nagara + ņa : парага (công dân, thị dân). 
sara + па: sarasa (sinh trong hó, hoa sen hay con chim nước). 
mana + na : mãnasa (khởi lên trong tâm, một ý tưởng). 
ura + na : orasa (tự mình sinh ra). 


(Trong ba ví dụ trên đây chữ s được xen vào vì chúng thuộc vào nhóm 
danh từ mâu mano). 


Е- sở hữu : | 
saddhã + na : saddha (tin tưởng, tín tâm, sùng tín, tín đô). 
paññã + na : pañña (minh triệt, có trí tuệ) 
(103) "-ima" và "уа" được tiếp theo một số danh từ 46 chỉ sự sở hữu, 
vi trí... 
pacchã + ima : pacchima (cuối cùng, phương tây). 
anta + ima : antima (cuôi cùng). 
тајјһа + ima : majjhima (ở оба, trung ương). 
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һейһа + ima : hetthima (cái thấp nhất). 

loka + iya : lokiya (thuộc thế tục, thé gian). 

putta + iya : puffiya; putta + ima : ришта (người có con trai). 

jatã + iya : јайуа (nhà khổ hạnh) tóc bên. 

bodhipakkha + iya : bodhipakkhiya (thuộc về giác ngộ, bó đề phần, 
đẳng giác phần). 

pañcavagga + iya : pañcavaggiya (thuộc về nhóm năm). 

udara + iya : udariya (cái còn ở trong bụng, do ăn không tiêu, vật thực 
chưa tiêu hóa). 


(104) "-tã" được tiếp sau một số danh từ để chỉ số đông hay một tông 
hợp. Những chuyển hóa ngữ được hình thành cách này thuộc уе nữ 
tánh. 


jana + tā : janatä (một số đông người, quần chúng). 

рашта + tā : gamata (một nhóm làng mạc). 

deva + tā : devatä (một vị thiên). Tuy nhiên, chữ này không có nghĩa 
tổng hợp. 


(105) Tiếp vĩ ngữ "-na" đôi khi cũng có nghĩa tông hợp : 


dvi + na : dve + a : dvaya (một đôi). 
ti + ta : te + а: taya (một bộ ba). 


Ở đây e đổi thành ay. 


(106) "-alu : được tiếp theo một số danh từ để chỉ khuynh hướng sự 
tràn trê : 
daya + ālu : dayalu (từ bị). 
abhijjhā + аш: abhijjalu (tham lam). 
dhaja + alu : dhajalu (đây những cờ phướng). 


"-ka" thường được thêm vào cuối những chữ này, luôn luôn là tĩnh từ 
và trở thành dayaluka... 


(107) "-ka" được tiếp theo sau một số danh từ để chỉ sự nhỏ шоп, 
khinh bỉ, một tập thê... Nhưng đôi khi nó không thêm gì cho nghĩa 
nguyên thủy của danh từ. 


putta (con trai), puttaka (con trai nhỏ). 

ludda (thợ săn), luddaka (thợ săn đáng khinh bi). 

pandita (người hiền triết), panditaka (người hiền tri ét), panditaka 
(người khoe chữ, triết lý đởm). 

ghana (bình nước), ghanaka (bình nước nhỏ), 

pītha (một cái ghê), pĩthaka (ghế nhỏ). 
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Chỉ một tập thể, nhóm : 


catu + ka : catukka (nhóm gồm bốn), và nhiều chữ khác hình thành 
với con sô sẽ thuộc vé loại (4) sañkhyataddhita. 


Không thêm gì cho nghĩa danh từ : 


kumara : kumaraka. 
manava : mãnavaka (thanh niên). 
mudu : muduka (mêm) . 


Đôi khi vĩ ngữ này được thêm vảo (a) cho những chuyền hóa ngữ hình 
thành với vĩ ngữ ia,chi nơi chốn một người nào sông hay sinh ra, và (b) cho 
những hợp thê Bahubbïhi dé chỉ quyền sở hữu, cần thiết nhất là khi phần tử 
cuối của hợp thê kết thúc bằng một nguyên âm khác hơn chữ a. 


a- kosinārā + na : kosinära : kosinäraka (sinh ra hay sống tại Киѕіпага). 
rãjagaha + na : Rãjagaha : Rãjagahaka (sinh ra hay sóng ở 
Кајараһа). 
b- Bahu + пайї + Ка : bahunadika (có nhiều sông). 


(109) "-maya" được tiếp sau một số danh từ để hình thành những tĩnh 
từ chỉ nghĩa "làm bàng", phát sinh từ : 


suvaņņa (vàng), ѕиуаппатауа (bằng vàng). 
rajatamaya (bằng bạc). 

dãrumaya (bằng gỗ). 

mattikãmaya (bằng đất sét). 

тапотауа (do tâm sinh). 


BÀI ТАР 20 


| _ DỊCH RA ТІЕМС VIỆT _ 
VÀ ĐỊNH NGHÌA NHỮNG РЕ NHI CHUYÊN HÓA МСО. 


1/ "Yathā pana dārādīhi npphannäm tani tani bhandani darumayad:ini nama honti, 
{аа ete pi manato nipphannattā тапотауа nama." (Dh.A.1, 23). 

2/ "Мапауа, aham te suvannamayam vã manimayam vā гајаіатауат vā 
lohamayam vã cakkayugam dassamT" ti brahmano vadi . 

i 3/ Magadho Bimbisaro raja attano pasadassa uparimatale thito pindaya carantam 
Bodhisattam anugacchante параге disva "Kim еїап" ti pucchi. 

: 4/ Dayalu Bhagavā mahajanatam anukampanto sabbadā ekattha avasitvā tattha 
tattha vicaranto sanditthikam dhammam desesi. 
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| purakkhatva." Үл, 227 | 
| 6/ Assosum kho Vesalika LicchavI : Bhagavā kira kotigamam anuppattoti. Atha 
| kho Vesalikã Licchavī bhadr ani bhadrani yanani уојареіха... Vesaliyä nīyimsu, | 
| Bhagavantam dassanāya." (Ibid. 231). 

| 7/ "Tena kho pana samayena Rajagahikassa setthissa sattavassiko sīsābādho аһові. | 
| Bahü mahantā mahanta disāpāmokkhā vejja āgantvā nasakkhimsu агора l 
| kãtum." (Ibid. 273). | 
| 8/ "Atha kho ЛуаКо Komarabhacco setthim gahapatm mañcake nipajjapetva | 
| mañcakena sambandhitvā stsacchavim phāletvā... dve panake nīharitvā janassa | 
| dassesi". Ibid. 274. | 
19/ "Setthiputto : niyyanikam vata Buddhasasanan' ti pas тайуа yojanikam | 
| suvannacetiyam kambalakañcukena parikkhipitva tattha tattha | 
| rathacakkappamanehi suvannapadumehi alañkari". | 
| 10/ Tasmim samaye catusattatisahassajatila paņītapaņītāņi ojavantāni phalāphālāni | 
L gahetvā ācariyassa santikam sampattā. (Ibid. 1, 150). | 


CS ga АРДЫ зок зар» UU ааа 4 
| NGỮ VỤNG x 
|. Агора : không đau ốm (tt). - Komarabhacca: bậc thầy về khoa trị | 
Г. Asakkhi: có thể (qkpt). bệnh trẻ em do một thái tử tác thành 

| - Abadha: bệnh, sự ốm đau (nam). (tt). | 
|- Avasathagara: nhà nghỉ ngơi (trung). - Pakkhaletva: sau khi гїа (bbqkpt). | 
|- Ojavanta: bô dưỡng (tt). -  Pacchimabhimukha : mặt hướng vê | 
| - Kañcuka: áo khoác ngoài (пат). phía tây (tt). | 
|- Jana: người (nam). - РапШа: ngon lành (tt). | 
|_ Tena kho рапа samayena : vào lúc áy - Рапака: một chúng sanh, sâu bọ | 
i - Раги: сш (trung). 0-2 (nam). | | 
| ` Disapamokkha: nôi tiêng một vùng - Sanditthika: thuộc vê đời này; cái | 
| (tt). | điêu phải tự hiĉu lây. | 
|- Nipphanna : hữu vi, có điêu kiện - Pataligamika: sông hay sinh ở | 
| (qkpÐ. Pãtaligama. | 
l- Nissaya : gần Кё; bởi vì, liên hệ đến - Sattavassika: tồn tại trong bảy năm l 
| (bbqk). (tt). | 
| - _ Niyyãnika : đưa đến giải thoát (tt). - Purakkhatvä: có trước mặt, nhìn | 
|- №уі: được mang (dt). (БЫК). | 
|- Bhadra: xứng đáng (tt). - Sambandhitvā: sau khi buộc | 
1- Mañcaka : cái giường nhỏ (nam). (bbqkp9). | 
l- Үојареѓуа: sau khi sai đóng yên - _ Puratthima: về hướng đông (tt). | 
| cương (bbqkp0. - _ Sampatta: đã đến (9Кр). | 
| - Kambala : mèn len (nam, trung). - Phaletva: sau khi xé, tách (bbqk). | 


| - Sisacchavi: cái sọ dừa (nữ). | 


DỊCH РА TIÉNG PALI 
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SỬ DỤNG ЮЕ NHỊ CHUYÊN НОА NGÜ KHI СО THẺ 


1/ Người bán dầu đánh người gác công của người buôn gạo với một khí giới làm i 
bàng sát. i 
2/ Con trai của người Bà la món, Mattakundalï, sinh ra trong một ngôi nhà bằng ! 
vàng ở cõi trời Tavatimsa nhờ ở (vì) lòng tôn kính yêu шеп của nó đối với т 
Thế Tôn. 

3/ Người Ва la môn hà tiện, cha của Mattakundali, đã hứa cho y một cặp bánh xe į 
làm bằng đồng, bạc hay vàng. 

4/ Vào lúc ау Devadatta đang ngồi giảng pháp. Và khi ông ta thấy từ xa Ngài Xá i i 
Loi Phát và Muc Kiền Liên đi đến phía mình, ông đã nói với những tỳ kheo: “Này i 
xem, hỡi các tỳ kheo, ngay cả hai đệ tử chính của Sa môn Có Đàm cũng đang đến i i 
dë theo ta.” i 
5/ “Những thanh niên xuất sắc ở Magadha này bây giờ đang sông đời thánh thiện ! 
dưới sự hướng dẫn của Sa môn Cô Đàm.” i 
6/ Đức Thế Tôn, vào trước buói trưa, đắp у, cầm bát khát thực đi vào Kosambī đề: 
khất thực. Và không báo cho thị giả hay các tỳ kheo biết, Ngài ra đi một mình về | 
phía Parileyyaka. 

7/ “Bấy giờ vào lúc ấy Đức Thế Tôn đang ở Amupiya, một thành phố thuộc vè: 
những người dân Mallas. Rồi những thiện nam xuất sắc nhất thuộc dòng Sakya да: i 
từ bỏ thé gian theo gương Đức Thế Tôn.” L.G.B. 142. 

8/ Mẹ của Anuruddha người họ Sakya đã nói với con của bà : “ Này йшй | i 
yêu dấu, nếu bhaddiya, người cai trị những người họ Sakya, mà từ bỏ thé gian, thì i 
con cũng được phép xuất gia đến tình trạng không nhà !”. i 
9/ “Khi ây, những người dòng họ Sakya ra mắt Asifa hài nhi, thái tử của họ, giống 1 
như vàng rực rỡ và có một sắc đẹp vô song.” L.G.B.I. : 
10/ “Khi ở trong lâu đài về mùa mua, trong bón tháng được vây quanh bởi những | 


i nhac nữ, ta không đi xuống khỏi lâu đài,” Ibid.5 о. i 


i NGÜ VUNG i 
: - Một minh : ekaka (tt) - Xuất sắc : abhiññata (qkpt) : 
і- Cũng: api, са (bbt) - Đã húa : pațijāni (dt) i 
i- Chính: agga (tt) - Бару: піуаѕеѓуа (bbqk) i 
i - Đồng :tamba (nam) - ТЫ giả : ирайһаКа (nam) i 
і- Người thiện nam : kulaputta (nam) - Rựcrỡ: tapamaãna (htpt) i 
i- Ngay cả: api (bbt) - Đánh : pahari (dt) i 
i - - Nữ nhạc : natika (nữ) - Theo : saha bhavitum, samagamitum i 
!- Trước buổi trưa : pubbanha (nam) (vbe) (vị biến thể, nguyên mẫu) ! 
:- Từxa: đũrato (bbt) - Và phía Đức Thế Tôn : dùng định sở ! 
- Gương (sự bắt chước) : anukarana cách của chữ Bhagavantu 
i (trung) - Vệ phía (nó) : (tassa) santikam (trt) ; 
i- Sông đời thánh thiện : - Hà tiện: шааһа (tt) | 
i brahmacariyam caranta - Có sắc đẹp vô song : апоратауаппа ¡ 
i - Tinh yêu thương : metta (nữ) pasada (tt) i 
i (nam) - Dang sinh га: nibbatti (dt) i 
І І 


- Yêu dâu: piya, pemantya (tt) - Đang ở: vihari (dt) 
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:- Long tón kính : bhatti (nữ) pasada 


а. iii) АТТН ОРА ТНА. 
(Тіёр vĩ ngữ chỉ quyên sở hữu) 


(109) Những tiếp vĩ ngữ : -ava, -ala, -ila, -ika, -1, -vĩ và -ssĩ được thêm 
vào những danh từ khác nhau dë chỉ sự sở hữu hay ý nghĩa "được 
phú bâm cho" 


-AVA 

kesa + ava : kesava (có nhièu tóc). 
-ALA 

vācā + ala : vācāla (có nhiều lời, nói nhiều, lắm lời). 
-ILA 


Jafã + ila : Jatila (có tóc bên, một nhà khó hanh). 
phena + ila : phenila (sủi bọt, cây xà phòng). 
ипда + ila : tundila (có một cái то). 


-IKA 


danda + ika : dandika (tay cầm một cái gậy). 
mālā + ika : mālika (có một vòng hoa). 
chatta + ika : chattika (có một cái dù, long). 
gana + ika : ganika (có đồ chúng đông). 


-I 

mālā +1: malt (có tràng hoa) . 
vamma +1: vammi (có khí giới, một chiến sĩ). 
bhoga +1: bhogī (giàu có; người giàu; môt con rån) 
kuttha +1 : Кий (người bệnh cùi). 
manta +1: mantī (có khiếu chính trị, một vị bộ trưởng). 
danta +1 : dantī (có ngà, con voi). 
medhā + vĩ : medhāvī (có khiếu, tri thức, minh triết). 
тауа + vĩ : mãyãvĩ (có tài múa rối, người múa rồi). 

-SSI 


tapa + ssĩ : tapassī (một ân sĩ ). 
yasa + 551: yasassī (nôi tiêng). 
teja + 551 : tejassī (sáng chói, có thê lực). 
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CHÚ Ý : 


Hình thức nữ tánh của những danh từ có tiếp vĩ ngữ -7, -уі, -vā -ss7 
được hình thành băng cách thêm một tiêp vĩ ngữ nữa vào chúng là -inī : 


тай + 101 : тап (phụ nữ có tràng hoa). 

mantī + іші: mantinT (nữ bộ trưởng). 

medhāvī + int : medhāvinī (người đàn bà minh triết). 
tapassī + 101 : tapassinT (một nữ tu sĩ). 

(10) Một chữ "-т" được thêm vào để hình thành nữ tánh của những 
chuyển hóa ngữ được thành lập với tiếp vĩ ngữ -nava, -nika, -neyya, - 
ņa, -vantu và mantu. 

пауа : māņava +1 "mãnavT" (cô gái). 

nika : nãvika +1: nāvikī (nữ thủy thủ). 

пеууа : bhãgineyya +1 : bhāgineyyī (con gái của chị). 

па: Gotama +1: Gotami (phụ nữ thuộc dòng họ Gotama). 


(D Để chỉ quyền sở hữu, những tiếp vĩ ngữ "vantu" và "mantu" 
được thêm vào một sô danh từ (vantu thêm cho những danh từ kêt 
thúc bàng а, và mantu cho những danh từ kêt thúc băng i và u). 


Guna + vantu : gunavantu (có đức hạnh). 

Dhana + vantu : dhanavantu (g1àu). 

Buddhi + mantu : buddhimantu (có trí). 

Bhãnu + mantu : bhãnumantu (có ánh sáng, mặt trời). 

Ayu + mantu : ãyasmantu (nhiều tuổi). 

(ауа + mantu thành ãyusmantu rồi thành ãyasmantu chứ không phải 
äyusmantu). 


Những danh từ thuộc loại này và biến cách của chúng được đề cập ở 
tập Itrang 27. 


Nữ tánh của những danh từ này được hình thành bằng cách thêm một 
chữ 1 ở cuôi пер vĩ ngữ và bỏ chữ u trước nó. 


gunavantu +1 : guņavantī (người đàn bà đức hạnh). 
satimantu --1: айтап (người đàn bà có niệm lực, nhớ dai). 
đôi khi không những chữ u mà cả chữ n cũng bị bỏ rơi : 
dhana + vantu +1: dhanavati (đàn bà giàu) 

buddhi + mantu +T: buddhimati (phu nữ khôn ngoan). 


(12) "-a" được tiếp sau một số danh từ để chỉ sở hữu : 
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saddha (đức tin) + а: saddha (tín 46). 
pañña (trí tuệ) + а: райда (có trí tuệ). 
papa (tội lỗi) + а: papa (nhiêu tội lỗi). 


(13) "-tara" được tiếp sau một số danh từ để thành lập những tính từ 
ti giảo сар (so sánh hơn) và "-tama" đê thành lập tĩnh từ tôi thượng. 


Khăng định : papa (có 161). 

Tỉ giáo : papatara (có tội hơn, råt tội lỗi). 
Tối thuong : pãpatama (tội lỗi nhất). 
Khắng định : sundara (tốt). 

Tỉ giảo: sundaratara (tốt hơn). 

Tốt hơn : sundaratama (tốt nhất). 


BÀI TẬP 21 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 
VÀ ĐỊNH NGHĨ4 NHỮNG CHUYÊN HÓA МСО. 


1/ "Ucchinda sineham attano 
Kumudam saradikam va paņīnā." (Dhp. 285). 
2/ "№ eva kho asakkhi Уаѕе һо mãnavo Bharadvajam тапауат saññãpctum; na i 
рапа asakkhi Bharadvajo māņavo рі Vasettham manavam saññapetum." (Ол, i 
236). І 
3/ "Киѕауайуа, Ananda, rajadh апіуа... ekam dvãram sovannamayam, ekam ! 
rũpIyamayam, ekam уе[ипуатауат, ekam phallikamayam.” (D.ii, 170). 
: 4/ "Mayham Бһаріпеууо ітаѕѕа гајјаѕѕа sãmiko' va dhītaraņm etass' eva derva! 
abhisekam assa kariss атт' ti." (J. Asilakkhaņa). 
¡ 5/ "Абе Baranasiyam Brammadatte rajjam karente bodhisatto йшй 
i kanttho ahosi." (J.Pañcagaru). i 
i 6/ Baranasiyam Yaso nama kulaputto setthiputto sukhumalo hoti; tassa tayo i 
i pasada honti; eko hemantiko, eko gimhiko, eko vassiko" (v.i, 15). i 
i 7/ "Idam kho, mahārāja, sandifthikam samaññaphalam purimehi sanditthikehi i 
i samaññaphalehi abhikkantatarañ ca panTtatarañ ca." (D.1, 85). i 
! 8/ Rañño Mahasudassanassa... uparipāsādavanagatassa dibbam cakkaratanam | 
| pãturahosi, ѕаһаѕѕагат, sanernikam, sanabhikam, sabbakaraparipiram." (D.ii, | 
172). 
i 9/ "Tassā ca samini tattha | 
¡  Kuveninama yakkhim i 
i Nisīdi rukkhamūlamhi i 
i i 
1 i 
1 i 
1 i 
I i 
I i 


i Kantantitapasi viya." (Mhv.VII, 11). 
¡ 10/ "Mahakassapatthero ca, 
i Anuruddho mahagant 

Upalitthero satima 

Anando ca a bahussuto, 
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F Ѕауака Satthuvaņņitā ЕНЕ 1 


Sabbe pañcasatä thera 
Navangam јіпаѕаѕапат 
Uggahetvana dhãresum 


| DỊCH RA TIENG PALI | 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CHUYEN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ 


1/ Trong đô thành Кивауай có bảy thành lũy và bảy công thành tất cả đều được 
làm bằng bảy thứ báu vật. 

2/ Trong vùng lân cận lâu đài của vua Mahã-Sudassana, có tám mươi bốn ngàn cái 
ao, ông cũng sở hữu tám mươi bốn ngàn ngựa và cùng một số lượng voi và хе. 

3/ Bấy giờ mẹ của chàng ở Rãjagaha khi thấy: những con trai của những vị сб vấn 
và những bà vợ của họ phục sức đẹp dë nhất đang vui thú trong bữa tiệc, thì lại 
nghĩ đến con trai mình và khóc. 

4/ “Вау giờ, khi Đức Bôn Sư của chúng ta đã đạt đến Toàn Giác và bắt đầu 
chuyền bánh xe pháp, và đang ở lại RãJagaha, vua Bimbisara đã cho đòi Soņa 
đên.” 

5/ “Vị ấy, sau khi đã đến với một đoàn tuỳ tùng đông đúc gồm những người cùng 
ở thành phó, đã nghe Đức Bồn Sư giảng pháp, khi có được lòng tin, đã được cha 
mẹ thuận cho gia nhập đoản.” 

6/ “Khi ấy, người thanh niên Bà la môn Vãsettha đã nói với thanh niên Bà la môn 
Bharadvaja : “Này Вһагайуа)а, sa môn Gotama kia, con trai của dòng họ 


| _ Buddhasetthassa santike._pavIV 12.13). ______________ - 
NGỮ VỤNG i 

- Abhiññata: nói tiếng (qkpt). - Kanittha: trẻ nhất (tt). | 
- Abhikkantatara: sáng hơn (tt). - Kantanti : sự dệt (nữ): (htpÐ. | 
- _ Ucchindati: bẻ gãy, phá vỡ (đt). - Kulaputta: thiên nam tử, con trai | 
- Сітка: thích hợp cho mùa hè (tt). (nam). | 
- Cakkaratana : bảo luân xa của уі vua -  Veluriya: ngọc bích (trung). | 
chuyền luân. -  Saññãpetum: thuyết phục (vị biến | 

- Tãpasï: nữ ân sĩ (nữ). thể). | 
- Dibba: trên trời (tt), thuộc thiên giới. - Sandifthika: được thấy ở đời (tt). | 
- Navanga; có chín phần (tt). - Sanabhika: có (tt). | 
-  Pamitatara: dịu ngọt hơn, cao hơn - бапетіКа: có một bánh xe (tt). | 
(tt). | -  Sabbakaraparipura : toàn vẹn mọi | 

- Paturahosi: được biêu lộ (tt). mặt (tt). | 
- Purima: trước, đầu tiên (tt). - баһавага: có một ngàn căm (tt). | 
- Phalika: pha lê (nam). - Samika: sở hữu chủ, thầy (nam). | 
- Ваһиѕѕиќа: học nhiều (tt). - Samint: bà chủ (nù). | 
- Bhatika: anh (nam). | - _ Sãradika: về mùa thu (tt). : x 
- Mahagant:có dóng dó chúng (nam, - Samaññaphala: quá sa món (két quá | 
trung). của đời sóng pham hạnh) (trung). | 
- Rajadhant: kinh đô (ай). - _ SIneha: tình yêu thương (пат). | 
- Маппйа: được ca ngợi (tt). - Sukhumala: tế nhị, lịch sự (tt). | 
- - Vassika: thích hợp cho mùa mưa (tt). - Hemantika: thích hợp cho mùa đông (tt). | 
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. Bây giò đang ở Manasakata, trong rừng xoài, trên bờ sông Асігауай. 
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: 7Í “Vậy thì người đã nói, hỡi Vãsettha, răng không có người Ва la môn nào, һау: 
thầy của họ, hay đệ tử của họ, Кё cho thế hệ thứ bảy trở về trước đã từng thấy : 


Phạm thiên mặt đối mặt.” 


8/ “Này Vãsettha, hệt như khi một chuỗi những người mù đang bám lấy nhau, | i 
người đầu tiên cũng không thê thấy, người giữa cũng không thể thấy, người rốt į 
cùng. cũng không thê thấy đây chính là câu chuyện của những người Bà lai 


9/ 


món. 


“Khi họ đang trên đường, ngài chi cho ông ta thấy một cánh đồng đã bị đốt i i 
cháy, và ở trên một gốc cây đã bị cháy thành than, môt con khi cái đang ngồi ! 


mà mũi và đuôi đã bị phá huỷ.” 


10/ “Nhưng người trẻ nhất trong bọn họ, một thanh niên thuộc dòng Kondañña... : 


(114) 


chi dua lën mót ngón tay mà nói ràng : 


3993 


trong đòi sông tai gia. 


Bắt đầu chuyên : pavattesi, pavattesi 
(dt) 

Hët nhu : seyyatha pi (bbqk) 

Bị cháy hết : daddha; jhãpita (qkpt) 
Cũng thế : evam eva (bbqk) 

Ві cháy ra than : |һата (tt) 

Không có gì : na Кїйсї (bbqk) 

Bám lấy : айпа (tt) 
Vùng lân cận 
samanta (trung) 

Sự thoả thuận, ưng thuận : 
anumati (nữ) 

BỊ phá huỷ : vinasita (qkpt) 
Pháp : dhamma (nam) 

Đang vui thú : abhiramanta (htpt) 
Toàn trí : sabbaññuta (nữ) 
Mặt đối mặt sakkhi 
paccakkham (trt) 

Бап vật : ratana (trung) 
Đưa lên : ukkhipi (đt) 


äsannatthana, 


anuñña, 


(bbqk), 


“Ó đây không có gì để làm cho y ở lại ; 


Người cùng ở thành phố 
sakanäagarika (пат) 

Cùng một só luong : tattaka (tt) 
Cho đòi đến : pakkosapesi (dt) 

Bữa tiệc tùng : chana, ussava (nam) 
Chuỗi (người mù) andha-) i 
рагатрага (nữ) 
Đầu tiên, tiên phong : sabbapathama 
(tt) 

Góc сау bi chàt : khanu (nam) 
Thé hë : kulaparivatta (trung) 
Cái đuôi : nañguttha (trung) valadhi 
(nam) 

Rốt cùng : sabbapacchima (tt) 
Làm cho ở lại nIvattetum, 
vasapeftum 

Đời sống tại gia : gharãvãsa (nam) 
Khóc : parodi (đt) 
Có được (lòng tin) 


: patilabhitva 


(1. іу) SANKHYADDHITA 
(Tiép vĩ ngữ chỉ con sô) 


pañca + ma : pañcama (thứ năm). 


satta + ma : sattama (thứ bảy). 


attha + ma : atthama (thứ tám). 


"-та" được tiếp sau những số đếm 46 hình thành số thứ tự : 
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Vì là những tĩnh từ, chúng thuộc cả ba tánh. Nữ tánh chúng thêm vĩ 
ngữ dành cho nữ tánh là а hay 1. 


pañcama + а: райсата : (người dàn bà) thứ năm. 
pañcama + 1 : pañcamI : (sự phân chia) thứ năm... trong mọi trường 
hợp. 
(115) "-tiya" được tiếp theo "dvi" và "ti" để hình thành những số thứ 
tự. "Dvi" đôi thành "du" уа "ti" thành "а" trước vĩ ngữ. 


dvi + tiya : du + tiya : dutiya (thứ hai). 
ti + tiya : ta + tiya : tatiya (thứ ba). 


Dvi có hình dạng du và di khi nó được theo sau bởi một số danh từ hay vĩ 
ngữ khác. 


dvi + vidha : duvidha (thuộc hai loại). 
dvi + rattiyo : dirattam ( hai đêm). 
dvi + guna : diguna ( thành hai, gôm hai). 


(16) "-ttha" được tiếp theo "catu và "ttha" tiếp theo "cha" để hình 
thành sô thứ tự. 


catu + ttha : catuttha (thứ bón). 
cha + ttha : chattha (thứ sáu). 


(17) "A" được tiếp sau dasa, khi ở trước nó có một số đếm khác, để 
hình thành số thứ tự chỉ ngày âm lịch. Trong trường hợp ấy nguyên 
âm cuối cùng của số đếm đi trước đôi КЫ абі thành trường âm. 

eka + dasa + тї: ekadasī (ngày thứ 11). 

dvi + dasa +1: dvādasī (ngày 12). 

pañca + dasa +1: pañcadasĩ hay pannarasĩ (ngày rằm) 

catu + dasa +1: cãtuddasĩ (ngày 14) (nguyên âm đầu ở đây thành dài). 


(18) "-ka" được tiếp theo những số đếm để hình thành những danh 
từ tông hợp. 


dvi + ka : dvika (một 461). 

ti +ka : tika (bộ ba). 

catu +ka : catuka (gồm bốn). 

sata + ka : sataka (một nhóm trăm). 
dasa + ka : dasaka (một nhóm тиді). 
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II. LOAI THỨ HAI : СНСҮЕМ HÓA МСС 
DANH ĐỘNG TỰ (BHÄVAT.41DDHI) 


(119) -tã, -tta, -ttana, -nya và -neyya được tiếp theo một số danh từ để 
chỉ trạng thái, bản chât hay tính cách của sự vật. 
-tå : 
lahu (nhẹ) + tā : lahutä (sự nhẹ nhàng). 
sūra (anh hùng) + tā : surata (sự anh hùng). 
settha (cao nhât) + tā : setthatä (sự vĩ đại) 
hina (tâm thường) + tā : hinata (sự tâm thường). 


-Па: 


manussa + tta : manussatfa (tình trạng con người, nhân đạo) 
уасаКа + tta : yacakatta (tình trạng ăn mày). 
bahussufa + tta : bahussutatta (tình trạng thông thái). 


-ttana : 


puthuJJana + ttana : puthuJjanattana (tình trạng người phàm phu). 
Jaya + ttana : Jäyattana (tình trạng người vo). 


-пуа: 


агора (sức khỏe) + nya : arogya (sự khỏe mạnh). 
dubbala (yếu) + nya : dubbalya (sự yếu đuối). 


(n ở trong nya là dấu hiệu chỉ sự tăng cường nguyên âm đầu). 


(120) Nhiều phụ âm đứng trước пуа đổi hình thức của chúng cùng với 
ya của vĩ ngữ. 


+ пуа : tya đôi thành cca 
1+ пуа : lya đổi thành Па 
d+nya: dya đổi thành jja 
р + пуа : пуа đổi thành ñña 
j + nya : јуа đôi thành jja 

s + пуа : sya đôi thành ssa. 


pandita + пуа : panditya : pandicca (sự thông thái). 

adhipati + nya : ãdhipatya : adhipacca (sự chủ tê, sự cai trị). 

bahusuta + nya : Баһившуа : bahusacca (sự học rộng). (chữ u trong 
suta được đổi thành а). 

kusala + nya : kosalya : kosalla (sự khéo léo). 

vipula + пуа : vepulya : vepulla (sự tăng thêm, sự đồi dào). 
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suhada + пуа : sohadya : sohajja (sự thân mật). 

rãja + nya : rãjya : rajja (vương nghiệp, vương quốc). 

nipuna + пуа : nepunya : nepuñña (tài khéo, kinh nghiệm). 

gilãna + nya : gelanya : gelañña (sự đau ốm). 

sumana + пуа : somanasya (thêm một chữ s vào ngữ căn) : somanassa 
(уш). 

bhisaja (у sĩ) + пуа : bhesajya : bhesajja (thuốc, công việc của y 51). 


-пеууа: 
adhipati + neyya : adhipateyya (địa vị chủ të; uy quyền). 
satha + neyya : satheyya (sự gian lận) 
patha + neyya : patheyya (lương thực đi đường). 


(121) "-па" được tiếp sau một ít danh từ để chỉ trạng thái, tình trạng. 


patu + na: patava (tài khéo; chuyên môn) 
garu + na: garava (sự nặng në; sự kính trọng). 


Chú ý : Những chuyền hóa ngữ hình thành với "tā" thuộc về nữ tính, những 
chuyên hóa ngữ hình thành với -tta, -ffana, -nya và -neyya thuộc vê trung tánh. 


patava và gãrava thuộc về nam tánh. 
patuta, сағшіа (nữ) và patuttam, garuffam (trung) cũng được hình 
thành. 


| Ш. BÁT МЕУ CHUYÊN HÓA NGỮ 
VÀ TRẠNG TỪ CHUYÊN HÓA NGỮ(AVYAYATADDHITA) 


(122) "-kkhattum" được tiếp sau những con số đếm để hình thành 
những trạng từ câp sô nhân. 


eka + kkhattum : ekakkhattum (một lần). 
dvikkhattum (hai lần). 

dasakkhattum (mười lần). 
sahassakkhattum (ngàn lần). 
bahukkhattum (nhiều lần). 


(123) "'-dhã" được tiếp sau những số đếm để hình thành những trạng 
từ chỉ cách thê. 


pañca + dha : pañcadhã (theo năm cách) 
dasadhã (theo mười cách). 

satadhã (một trăm kiểu cách). 

bahudhã (bằng nhiều cách). 

katidhã (bằng không biết bao nhiêu cách). 
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"50" được tiếp sau một số danh từ để hình thành những trạng 


từ có ý nghĩa phân phối. 


(125) 


Ví du : 

pañcaso (từng năm cái một). 
thãnaso (tùy theo nơi chỗ). 

padaso (từng chữ một). 

sabbaso (trong mọi cách). 

yoniso (tùy theo cách, đúng cách). 
bahuso (bằng nhiều cách: hầu hết). 


"thà" và "-tham" được tiếp sau một số đại danh từ để hình 


thành những trạng từ chỉ cách thức. 


(126) 


ta + thà : (афа (như vậy, bằng cách ấy). 

уа + thã : yathà (như) 

айда + {һа : aññathà (bằng một cách khác). 
ubhaya + tha : ubhayathã (bằng cả hai cách) 
sabba + а : sabbathã (bằng mọi cách). 
kim+ tham : katham (bằng cách nào). 

ima + tham : ittham (như thế). 


(ima đôi thành i và th của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi). 


"ana" được tiếp sau một số bất biến từ để hình thành những 


tĩnh từ : 


(127) 


ajja + їапа : ajjatana (thuộc về hôm nay). 

sve + tana : svãtana (thuộc về ngày mai). 

hīyo + tana : һтуаќапа (thuộc hôm qua). 

pura + tana : purãtana (thuộc về những ngày trước, xưa cũ): 
sanam + tana : sanantana (cũ xưa). 


(sve đối thành уй và hiyo đổi thành J7ya trước тапа). 


"Ага" "-ttha", "-him" và "-ham" được бёр sau một sô đại danh 


từ 46 hình thành trạng từ chỉ nơi chốn. 


sabba + tra : sabbatra tiế О 
sabba + ttha : sabbattha (khắp mọi nơi). 


ta + tra : tatra (е 44 ) 
о day). 
ta + ttha : tattha у 


уа + ttha : yattha (bất cứ ở đâu) 
айда + tra : aññatra (ở ngoài, ở một chó khác, ngoại trừ, ngoài ra). 
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(128) 


іта + ttha (ở đây). (та bị hủy bỏ và đối thành е). 
ima + tra : atra (ở đây). (ma bị bỏ và i đối thành а). 
kim + him : kuhim (ở đâu) (kim đôi thành Ки). 

kim + ham : kaham. (kim đôi thành ka). 

ta + him, ham : аһ, taham (ở đây). 


"dā", "-dāni" và "-дасапат" được бер sau một sô đại danh từ 


dé hình thành những trạng từ chỉ thời gian : 


(129) 


ya + dà : yada (bất cứ lúc nào; mỗi khi). 
ta+ đã : tadã (khi ấy). 

sabba + đã : sabbadã (mãi mãi) 

eka + да: ekadā (một thuở, ngày). 

kim + dà : Када (khi nào ?) 

ima + dāni : idāni (bây giờ). 

kim + dãcanam : kudacanam (đôi khi) 
(na kudacanam : không bao giò). 


"Һа" và "-đha" được tiếp sau "-ima" 46 hình thành hai trạng 


từ chỉ nơi chốn: 


i 2/ 


i 4/ 


i 5/ 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 3/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


ima + ha = tha (ở đây) 
ima + dha = idha (ở đây). (ma của ima : bị hủy bỏ). 


BÀI TẬP 22 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 
VÀ DỊCH NGHĨA CÁC CHUYÊN HÓA NGỮ. 


i 1/ Ayasma Anandatthero Bhagavato ѕауакеѕи bãhusaccena pandiccena са авро i 
аһові. i 


Medhāvinī māņavī dullabham manussattam labhitvā bahum puññam 


upacinati. 
Корт vejjena dinnabhesajjam upasevitva arogyam patilabhitva attano 
somanassam pakasesi. 


Pipphaliguhayam vihari. 
Medhavino sissa garünam mahantam garavam dassetva nanasatthesu 

! patavam labhanti. І 

: 6/ "Yatha tasmim gehe thapetvä тапауакаѕѕа раПаћкат айдат Кійсі аѕапат : 

na dissati, tatha adhitthasi." (Ѕатр.1. 38). : 

: 7/ "Tato райһауа yattha yattha panditasamanabrahmana atthī ti vadantI, tattha ; 
tattha gantvā sakaccham karontI." (Dh.A 1,90). i 

i 8/ "Sahassakkhattum attanam 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ekadā Mahakassapatthero gelaññenabhipiHto Rajagahato avidire į 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


i Nimminitvana Panthako 
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Nisid' ambavane ramme 
Yava kalappavedana." (Dh.A.i, 248). 
¡ 0/ "Mettäsahagatena cetana ekam disam pharitvā viharati, tatha dutiyam, tathã į 
i _ tatiyam, (аа catuttham." (D.ii, 49, etc). 
i 10/ "Adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamasi : 
daliddiye vepullam gate adinnadanam vepullam agamāsi." (D.ii, 68). 
11/"Devatä tassa nepuññam 
Ракаѕеѓит таһајапе 
Chaãdesum potthakam so рі 
Dvattikkhattum pi tam aka" (Mhv.37, 238). 
i 12/ "Tassa khipantasa nāsikā asidharaya patihata dvidha сї." 
(J.Asilakkhana). 


i NGÜ VUNG i 
i- Aka:làm (dt) (quá khứ) - Abhiptlita: đau đớn; bị áp bức bởi i 
i - Adinnadana : sự trộm cắp, lấy vật (htpt). i 
! тА người ta không cho (trung). - _ Avidira : gần (tt). i 
!- Adhana : nghèo (tt). - (Asi) -dhārā : lưỡi (gươm) (nữ) i 
; - _ Adhitthãti: quyết định (đt). - Upacinati : sưu tập, lượm lặt (dt). | 
:- Anuppadiyamana : được cho (htpt). - Upasevitvā : sau khi uống thuốc) { 

: (bbqk). 

:- Pakāsesi : tuyên bô, công bô (dt). - Dullabha: hiêm, khó được (tt). : 
г. Patilabhitva: sau khi lấy lại (bbqk). - Nanasattha : những khoa học khác : 
I 2 2 2 І 
:- Pathata: bị va nhăm (qkpt). nhau (trung). i 
i- Panthaka: tên một vi ty kheo (nam). - Nimminitvä: sau khi taora (bbqk) ; 
i- Pavedana: sự công bồ (trung). -  PIpphaliguha : một động mang tên i 
i - Khipanta: hắt hơi; (ném) (htpt). cây Pipphali (nữ). i 
i- Carita : SỰ sống, cuộc đời, sự lang - Pharitva: sau khi hòa tan (Брак) i 
i thang (trung). - Mahajana: cóng chúng (nam). i 
i - Chadeti: che giấu, đậy lai (dt). - Yava: cho đến khi (bbt). i 
г. Chijjati : được cắt, bị bẻ gãy (đt). - Катта: duyên dáng (tt). i 
!- Thapetvä: trừ ra, sau khi đặt (bbt). - Sakaccha: cuộc tiếp kiến, thảo luận ! i 
: - Tato райһауа: từ đó, ké từ đấy (БЫ). (nữ). : 


- Daliddiya: sự nghèo khó (trung). 


i | DỊCH RA ТТЕМС PALI ` | i 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG СНОЕМ НОА МСО KHI CÓ THẺ 


i i 1/ “Vào thuó à áy tà phái của những người khổ hạnh lang thang nhóm họp lại Ï | 

¡ vào ngày 14, rằm và mồng tám của nửa tháng, và tụng đọc giáo lý của họ.” 

i B.T.402. i 
2 “Vào lúc áy Visākhā, khi tháy dô 15 hay 16 tuổi, đi đến chỗ ấy trên : 
: đường đi đến sông tắm, trang: điểm bằng tất cả những nữ trang của cô vài 

i duoc hầu cận bởi năm trăm thiếu nữ.” Ibid.455. i 

i 3/ “Nhüng phu nữ hầu cận của có chay dén phòng lớn này, và y phục và đồ i i 

i ! trang sức của họ không bị ướt. Nhưng cô tuyệt đối không сһау.” – Ibid.456. i 
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: gần Benares, đến vườn nai Isipatana, và đến chỗ mà bọn năm tu sĩ đang ở.” 8 
і Ibid. 343. ! 
i 5/ “Вау giờ thé giới trong khi hoại diệt, hoại diệt liên tiếp bảy lần do Ша, i i 
i lần thứ tám do nước, rồi lại bảy lần nữa do Ша, và lần thứ tám do nước.” —! 

: Ibid. 329. | 

¡ 6/ “Bấy giờ sau khi những chúng sinh này đã bắt đầu ă ăn cái đất ngon lành: i 
i йу, thì tuỳ mức độ một só trở tiến дер dë và một số xấu xí. Rồi những người i i 
i đẹp khinh miệt những kẻ xấu” i 
i K “Khi một thời gian lâu đài trôi qua như thế, đây đó những ao nước khô i 

i Cạn dần. Rồi, dần dần từng con một những con cá và гйа cũng chết và tái : 

i sinh trong thế giới Phạm Thiên; những người ở trong các địa ngục cüng; 
i ¡ thé. ” Ibid. 321. i 
¡ 8/ “Một con chim như thế bay về hướng đông, về hướng nam, về hướng tây, i 
¡ về hướng bắc, về phía dưới và về những khu vực trung gian, và nếu nó tháy Í i 
| : đất ở đâu thì liền bay đến đó.” — Ibid. : 
i : 9/ “Вау giờ tin đồn rằng vị trưởng lão đã bị ám sát bởi những kẻ cướp i 
¡ đường lan khắp lục địa của Ап Độ, và vua А Xà Thế gửi đi những người do і i 
i thám 46 săn tìm chúng.” Ibid 223. i 
i 10/ “Nhung chúng khóng thé dóng y tát cá; và ba người trong bọn không ! 
xuất gia. Nhưng bốn người còn lại thì xuất gia, và tên người Bà la môn: 
жы làm lãnh tụ của họ. Уа năm người пау được gọi là “nhóm năm vị : 


NGỮ VỰNG 
- Đồng ý : samanuñño bhavati (df) ; - Ướt: temeti (dt) т 
¡  апијапай. ¬ - Bô phái : gana, nikãya (пат) : 
i- Tuy mức độ, dân dân : anukkamena - Đẹp :abhiripa (tt) i 
i (trt) - 16 tuổi : solasavassika (tt) i 
i- Bát cú ở đâu: yattha katthaci (bbt) - Người cướp đường : panthaghātaka i 
i- Khu vực trung gian : anudisã (nữ) (nam) i 
i - Phu nữ tuy tùng, hầu cận : ѕеуіка, - Kẻ do thám: Carapurisa (nam) І 
! parivaritth (nữ) - Liên tiếp : patipãtiyã (trt) | ! 
:- Người ở địa ngục : nerayika (nam) - San tìm: рапуеѕіќит (vi Б. thê) Н 
- Bắt đầu : ãraddha (qkpÐ - Đất: thala (trung) 
i- Vườn nai : migadãya (пат) - Lanrộng : pattharati (dt) : 
:- боа, phái ді: vissajjesi, реѕеѕі (đt) - Cũng thê: tath `eva (bbt) i 
[= а sañcarati (dt) - Con rùa : kacchapa (пат) i 
i - Рос tụng : sajjhāyati (đt) - Nhóm họp: sannipatati (dt) i 
і- Khó cạn: sussati (dt) - Xấuxí: virũpa; dubbanna (tt) i 
i- Còn lại: avasesa (tt), avasittha (qkpt) - Lúc : khana (nam) І 
i - Trói qua : atikkanta (qkpt) - Khó hạnh lang thang : paribbajaka i 
!- Tin đôn: pavatti (nữ) (nam) | 
І І 


i. Y phục và dó trang sức : - Từng con một: ekeka (tt) 
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vatthabharana (trung) - _ Hoại diệt: vinassanta (htpt) 
i - Đất ngon lành : pathavoja (nữ) - Phuong dưới : uddham (bbt) 


DÉ NHAT CHUYÊN HÓA NGỮ HAY KITAKA 


(130) Dë nhất chuyển hóa ngữ được hình thành trực tiếp từ những 
ngữ căn bằng cách cộng thêm một vài tiếp vĩ ngữ. Những tiếp vĩ ngữ 
này gọi là kita, do đó những chuyển hóa ngữ này được gọi là kitakas. 


a- Cả hai loại chuyển hóa ngữ, đệ nhất và đệ nhị, đều được kể như 
những danh từ (nghĩa là, như những tĩnh từ và danh từ). Một sô bât biên từ 
cũng được tìm thây trong chúng. 


b- Sự khác biệt giữa đệ nhất và đệ nhị chuyên hóa ngữ là : 


1) Đệ nhất chuyển hóa ngữ là một danh từ hay một bất biến từ được hình 
thành bằng một ngữ căn cộng với một tiép vĩ ngữ. Tất cả những phân 
từ cũng gồm trong loại này vì được hình thành bằng một ngữ căn và 
tiếp vĩ ngữ. 


2) Đệ nhị chuyền hóa ngữ là một chữ được hình thành bằng một đệ nhất 
chuyên hóa ngữ với một tiếp vĩ ngữ. Loại này tự bản chất, phần lớn là 
tĩnh từ. 


(13) Nguyên âm cuôi cùng của một ngữ сап, nêu có nhiêu hơn một 
nguyên âm, có thê bị hủy bỏ trước tiêp vĩ ngữ. 


Những định luật về hợp âm, như đồng hóa và tiếng tăng cường nguyên 
âm, được áp dụng bình thường ở đây. 


(132) Tất cả những tiếp vĩ ngữ kitaka được chia thành : 
1. Kicca và 2. Kita 


1- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những quá khứ phân từ được gọi là 
Kicca . Só này rát ít. 


-~ 2- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những hiện tại phân từ năng động 
thê và những danh từ khác, diễn đạt một ý nghĩa năng động, thì được gọi là 


Kita. Sô пау rât nhiêu. 


1- Tiếp vĩ ngữ Kicca 
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Chúng ta đề cập đến loại này trước vì chúng chỉ có một số ít. -tabba, - 
antya, -nya, -піуа, -tayya Và -icca gọi là Kicca. 


(133) "-tabba" hay "-aniya" có thể được tiếp cho tất cá những ngữ 
căn dë hình thành những phân từ khả năng cách diễn đạt ý nghĩa 
thụ động. 


kara (làm) + tabba : kattabba hay katabba . 


(Trong chữ đâu, r của ngữ căn được đông hóa với phụ âm đâu của vĩ 
ngữ; trong chữ sau r bị hủy bỏ và nguyên âm đâu dài ra). 


Кага + аптуа ; Кагапїуа (cái điều nên làm). 
su (nghe) + tabba : sotabba. 
su + anTya : savanTya (điêu nên nghe). 


(Trong cả hai chỗ nguyên âm của ngữ căn được tăng cường; và trong 
ví dụ thứ hai nguyên âm tăng cường đôi thành ау). 


Xin xem thêm những thí dụ về loại này ở đoạn 73 quyên 1. 


(134) "-nya" và "-niya" được tiếp cho một số ngữ căn để hình thành 
những phân từ thụ động thê. (n là dầu hiệu chỉ sự tăng cường). 


A- Khi nguyên âm cuối của ngữ căn bị hủy bỏ trước пуа ‚уа ya của tiếp vĩ 
ngữ được nối liền với phụ âm cuối, thì cả hai chúng đều trải qua một 
cuộc biến đổi. Với những ngữ căn kết thúc bằng h (a), y của tiếp vĩ 
ngữ được đổi chỗ với phụ âm cuối cùng của ngữ căn. 


B- Trong vải ngữ căn khẩu cái âm (âm nóc họng) cuối (c.j) đối thành âm 
họng (һай âm) : с đôi thành k; j thành g. 


Sự biến đôi chúng trải qua như sau : 


dhya thành JJha; dya thành jja; mya thành mma. 
Туа thành jja; gya thành gga; суа thành kya. 


Ví du : 
vada (nói) + nya = vadya = vajja (cái gì nên nói; lỗi lầm; nhạc cụ). 


gamu (hiểu) + пуа = gamya = ватта (điều nên hiểu). 
khãda (ăn) + nya = khãdya = khajja (cái nên ăn, đồ ăn cứng). 
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уша (buộc ách, gia nhập) + пуа = yojya = yogga (cái nên buộc, chiếc 
xe, thích hợp). 

vada (nói) + пуа = уасуа = уакуа (điều nên được nói lên; 1 câu). 

gaha (lẫy) + nya = gayha = gayha (cái nên được lấy). 

garaha (khinh Ы) + nya = gãrayha (điều đáng khinh Ы). 


C- пуа sau những ngữ căn kết thúc bằng а, i và ï đổi thành eyya. 


đã (cho) + eyya = deyya (cái nên được cho). 

p3 (uống) + eyya = peyya (cái nên được uống). 

ji (chính phục) + eyya = јеууа (cái nên được chinh phục). 
nt (lãnh đạo) + eyya = neyya (cái nên được hướng dẫn). 


-NIYA 


kara (làm) + шуа = kariya (cái nên được làm, công việc). 
hara (mang) + шуа = һапуа (cái nên được mang). 
mara (giêt) + шуа = māriya (cái nên được giêt). 


(135) "-icca" và "-tayya' chỉ được бер sau một sô chữ : 


Кага + icca = kicca (cái nên làm, công việc). 

ar của ngữ căn bị bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 

йа (biết) + tayya = ñãtayya (cái nên được biết). 
pada (đi) + tayya = patayya (cái nên đạt đến). 


ВАІ-ТАР 23 


| DỊCH RA ТІЕМС VIỆT _ 
VÀ CHÍ ЕО NHŨNG РЕ NHẬT CHUYEN HÓA NGŨ. 


I 
I 
I 
i 1/ Khajjabhojjaleyyapeyyavasena catubbidhã honti тапиѕѕапат аһага. i 
i 2/ "Sace те gatatthane dhītu doso uppajjati, tumhehi sodhetabbo." (Dh.A,1,398). i 
i 3/ "Patikule vasantiya nama anto aggi bahi na niharitabbo; bahi aggi anto nai 
! pavesetabbo; dadantass' еуа databbam; adadantassa na databbam."(Ibid.1, 
: 307). : 
| 4/ "Sudassam vajjam aññesam, | 
¡ Айапорапа duddasam." (Dhp.252). i 
i 5/ "Sace yagu hoti, bhajanam dhovitvā yagu upanetabbā; yagum pttassa udakam i 
i datvabhajanam patiggahetva ... dhovitvā patisametabbam." - V.1,46. І 
i 6/ "Kalass' eva utthaya upahana omuñcitvā... dantakattham databbam, i 
; mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam." (Ibid. 46). ! 
: 7/ "Naham tam gamanena lokassa antam ñãtayyam datthayyam pattayyam tỉ : 
vadāmi." (A.ii,48). 
i 8/ "Puññam' akañkhamanena i 
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г “еууашһойуцапайй" 5,18 ЕЕЕ 1 
| 9/ Mahasamudde asañkheyya macchakacchapa, appameyyo udakakkhandho ca 


| 10/ "Tam sutvā каго : "Вһапуат vata me sahasikam ananucchavikam kammam 


| 
| аш. | 
| 
+ katan' ti baha paggayha kandanto... аһоѕі." (ЮҺ.А.1,17). | 


л 2200222 2,2-2 222: 227577” 1 
| NGU VUNG | 
| -  Ananucchavika: không xứng hợp -  Khandha: một khối lớn, thân (cây) | 
| (tt). (nam). . | | 
lo Anta: cùng đích (nam) - Leyya : (đô ăn) cái đáng được liêm | 

- - Gantabba: nên ді xa (knpt). (knpt). 
| р р i | 
|- Gamana: di, tản bộ (danh đt). | - Paññapetabba: cái nên chuân bị | 
|- Appameyya: vô lượng, không thê đo (knpt). | 
| lường (knpt). - Paftiggahetvä: sau khi nhận duoc | 
1. Catubbidha: gồm bón (tt). (bbqk). | 
| - Asañkheyya: vô sô, (knpÐ; sôlớn - Vata: chắc chăn, dĩ nhiên (bbt). | 
| nhât (trung). | -  Patisametabba: cái nên sắp thứ tự | 
|- Datthayya : cái nên được (һау (Кпро). (knpt). | | 
|- Akankhamana : mong muôn (htpt). - Vijananta: biêt (htpt). | 
5 р Ј р | 
l -  Dantakattha: bàn chải răng (trung). - Patikula: gia đình bên chóng (trung). 1 
1. Upajjhãya: giáo thọ sư (nam). - _ Sahasika: vội vàng (tt). | 
| - Duddasa: khó thây (tt). -  Pavesetabba: Cái nên được thâu vào | 
|` Upahana: trâm (пат). (knpt). 21: | 
- Dosa: lỗi lâm, việc quây (nam). - - Sudassa: аё Шау (tt). 
| ° ос quay Р y | 
|- Omuñcitva: sau khi cói ra (bbqk). - Pita : được uông (Кпро). | 
|- Nīharitabba: cái nên lây ra (knpt). -  Sodhetabba : điêu nên được hỏi tra | 
y р 
|- Kandanta: khóc to (htpÐ). (knpt). | 
| - Mukhodaka : пибс được rửa mặt | 
t 
1U. 5... s5. ЫК ¬ 


DỊCH РА TIÉNG PALI 


| | 
| 
| 1/ Công việc phải được làm hôm nay không nên đề đến ngày mai. | 
1 2/ Nếu tôi phải bị giết thì những con cái tôi sẽ trở thành những trẻ mò côi. ! 
| 3/ VỊ vua mà lời nói của vị ấy đáng được tuân theo, phải được kính trọng | 
| бо tât cả. | 
| 4/ Người đàn ông йу có thê được thấy ở trong thành phố hàng ngày. | 
| 5/ Cô ấy nên được mang đến cho mẹ cô ta. | 
| | 6/ Những đức hạnh của Đức Thế Tôn không thể được nghĩ bàn đến, trí tuệ 3 
| của Ngài cũng không thể suy lường được. | 
| 7/ Nhiều lần thái tử có nhắc lên cái cung mà không một ai có thé di chuyển | 
được. 

| 8/ Đứa bé trai ấy sóng ở đâu, đứa trẻ mà không nên được gửi đến nhà cha | 
| nó? | 

| 
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г 10/ Những của bô thí nên được cho những vị tu sĩ giới hạnh bởi những nam ; 
cư sĩ và nữ cư sĩ. 
NGỮ VỰNG 
- Có thể qua được : taranya (Кәрі) - _ Có thể đo được : meyya (tt) 
- Nên được giữ : thapetabba (knpt) - Đáng được mang : ãharitabba (knpt) 
- Ві giết : marita (qkpÐ - Có thê di chuyên : calantya (htpt) 
- Đáng được tuân lệnh : anuvatttabba - Сб thê nghi: cinteyya (knpt) 
(knpt) - _ Trẻ mô côi : amātāpitika (tt) 
- Cưsĩnam : upäsaka (nam) - Đưa lên: ukkhipitum (vbc) 
- Cyu sĩnữ: upäsikã (nữ) - - Được thây : (һа (qkpt) 


- _ Đáng được gửi đi : pesetabba (Кар) 


(136) 


TIẾP УІ NGỮ КІТА - HIỆN TẠI PHÂN TỪ 


"мата" và "-māna" có thê бер sau tat cả mọi ngữ căn hay động 


từ căn dé hình thành hiện tại phân từ. 


ngữ : 


Những ngữ căn sau đây đổi hình dạng khi đứng trước một số tiếp vĩ 


сата (41) trở thành gaccha 

isu (mong) trở thành iccha. 

disa (tháy) tró thành passa hay dakkha 

ра (uóng) tró thành piba hay piva. 

tha (đứng lên) trở thành tittha 

đã (cho) trở thành dada 

йа (biết) trở thành jãna 

kara (làm) thành kuru hay kubba. 

gaccha + nta  gacchanta (đang đi). 

іссһа + na >> Icchanta được mang. 

passa + nta >> passanta (đang nhìn). 

dissa + mana >> dissamãna (đang xuất hiện). 
Оба + mana >> titthamana (đang đứng). 
dada + тапа >> dadamäna (đang cho). 
jana + nta >> jãnanta (đang biết). 

kuru + mana  kurumana (đang làm). 


(trước -nta chữ kara không thay đổi nhưng lại lấy động từ tướng là o) : 


Кага + o + anta >> karonta (đang làm). 
bhava + mana >> bhavamãna (đang là). 
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bhava là động từ căn hình thành từ bhg (là). Về biến thể của những chữ này 
và những hiện tại phân từ khác, xin xem đoạn 50 và 51 của quyên I. 


(137) "-ta", "-tavantu" và "-tāvī" có thể được tiếp sau mọi ngữ căn để 
hình thành những quá khứ phân từ. 


Trong phần lớn trường hợp, phụ âm cuối (cùng với nguyên âm cuối) 
bị bỏ rơi trước những Чер vĩ ngữ này, và chữ t của vĩ ngữ đôi khi được гар 
đôi. 


bhuja (ăn) + ta  bhutta (đã ăn). 
bhuja +tav1 >> bhuttävĩ (đã ăn). 
bhuja + tavantu  bhuttavantu (đã ăn). 


А. Vì -tavantu và -tāvī rất ít dùng, nên ở đây chúng ta chỉ đề cặp đến vĩ 
ngữ -ta. 


muca (giải thoát) + ta >> mutta (được phóng thích). 
tapa (làm nóng) + ta >> tatta (được làm nóng). 
рада (đi) + ta = patta (đạt đến) 

mada (làm say) + ta 22 matta (Ы say). 

уша (li ên kết) + ta >> уша (có khiếu, được nối kết). 
supa (ngủ) + ta >> sutta (ngủ). 


В. Có khi "ча" không gấp đôi nhưng phân cuối của ngữ căn bị bỏ : 


kara (làm) + (а >> kaka. 
mara (chết) + ta >> mata. 
hana (nghĩ) + ta >> hata. 
hana (giết) + ta >> hata. 
gamu (di) + ta >> gata. 
ramu (chơi) + ta >> rata. 


С. Có khi "Ча" trải qua một cuộc dôi thay cùng với phụ âm cuói của ngữ 
căn. 


1) s + ta trở thành -ttha. 


dasa (cắn) + ta >> dattha. 

kasa (cày) + ta >> kattha. 

hasa (cười) + ta >> hattha. 

rusa (giận) + ta  ru{tha. 

ghusa (làm òn) + ta >> ghutta. 

ä + kusa (la rày) + ta >> akkuttha. 


2) m + ta tro' thành -nta 
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khamu (chịu đựng) + ta >> khanta. 
samu (làm yên) + ta >> santa. 
bhamu (cuộn) + ta >> bhanta. 
damu (hàng phục)+ ta >> danta. 
ра + kamu (đi) + ta >> pakkanta. 


3) dh + ta trở thành -ddha. 


budha (biết) + ta >> buddha. 
rudha (ngăn bít) + ta >> ruddha . 


4) bh + ta trở thành -ddha. 


labha (được) +ta  laddha. 
lubha (tham)+ ta >> lIuddha. 


5) j + ta trở thành -gga. 


bhaja (bẻ gãy) + (а  bhagøa. 
sam + vija (lay động) + ta  samvigga. 
6) Những biến đổi bát thường khác là : 
duha (vắt sữa) + ta >> duddha. 
ruha (leo) + ta >> ru|ha. 
majja (đánh bóng) + ta >> тайһа 
раса + ta >> pakka 
vasa + ta  vuttha 


D. Đôi khi -ta làm biến đổi ngữ căn ở trước nó, còn nó thì không đổi thay. 


jana (phát sinh) + ta >> Jãta; 
ра (uống) + ta >> ptta ; 

tha (đứng) + ta >> thita ; 
та (đo) + ќа >> mita 


E. -ta даи một sô ngữ căn đơn âm thì không làm biên đôi ngữ căn cũng 


không tự bién đổi: 


bhū (1а) + ta >> bhũta. 

nī (lãnh đạo) + ta >> па 

bhī (sợ) + ta >> bhtta. 

йа (biết) + ta >> ñata. 

уа (di) + ta >> yata. 

ji (chính phục) + ta >> jita. 

ci (thu nhặt) + ta >> cita. 

nhã (tắm) + ta >> nhãta (pāli có cả hai hình thức naha và nha). 
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(138) Một cách dễ dàng và thông thường hơn để hình thành những 
phân từ với vĩ ngữ -ta là xen thêm chữ "i" ở giữa ngữ сап và Пер vĩ 
ngữ. Cách này thường làm nhât với những ngữ căn kêt thúc băng 
chita: 


раса (nấu) + ta >> pacita. 

gaha (lấy) + ta >> gahita. 

khãda (ăn) + ta + khãdIta. 

manda (trang hoàng) + ta >> mandita. 
katha (nói) + ta >> kathita. 

likha (viết) + ta >> likhita. 


(139) "-na" được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành những quá 
khứ phân từ. Ó nhiêu nói, chữ п của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi và phụ 
âm cuối của ngữ căn bị bỏ. Đôi khi chữ і һау được xen vào giữa ngữ 
căn và tiếp vĩ ngữ. 


n đôi thành n khi phụ âm cuôi của ngữ căn là chữ r. 


chida (cắt) + na >> chinna. 
chada (che phủ) + na 2 > channa. 
bhida (bẻ gãy) + na >> bhina. 
ni + sada (ngồi) + ¡ + na > nisina. 
tara (qua) +i + na 22 tinna. 
pūra (đồ đầy) + na >> punna. 
jara (tàn) +i +na >> јіппа. 

đã (cho) + i +па >> dinna . 

khi (kiệt sức) + na  khina. 

dt (khó sở) + na >> dīna. 

lũ (cắt) + na >> lũna. 

ра + һа (bỏ) +1 + na >> pahina. 
asa (ngồi) +1+ па  ãsĩna. 


(140) Nhiều quá khứ phân từ trong số này có hai hình thức khác nhau: 


Ngữ căn : paca : pacita; pakka (nấu); 
Ngữ căn : hara : harita; hata (mang). 
Ngữ сап: vasa : vasita; vuttha (ở). 
Ngữ căn : ñã : jãnita; ñãta (biết). 

Ngữ căn : laga : lagita; lagga (nối). 
Ngữ căn : kasa : kasita; Кайһа (cày). 
Ngữ căn : tapa : tãpita; tatta (đốt nóng). 
Ngữ căn : pusa : posita; риа (nuôi). 
Ngữ căn : chida : chindita; chinna (cắt). 
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Ngữ căn : dusa : dũsita; duttha (hỏng). 
Ngữ сап : puccha : pucchita; puttha (hỏi). 
Ngữ căn : rusa : rosita; ru{tha (giận). 
Ngữ căn : сара: gopita; gutta (che chở). 


BÀI TẬP 24 


_ DỊCH RA TIENG VIỆT i 

VÀ СНІ РО NHỮNG CHUYEN НОА NGÜ. i 
I 

I 

1 


1/ "Sumedhatãäpaso iddhima' ti jananta udakabhinnokãsam sallakkhetväã : i 
{уат imam Шапат а1айКагой' ti vatvā adamsu." (J. Nidana). I 

2/ "Evam nisinne Bodhisatte sakaladasasahassacakkaväle devatãl 
sannipatitvā... Bodhisattam nānappakārāhi thutīhi abhitthunimsu. "i 
(Ibid). Í 

3/ "Yathā pana аййе sattā matukucchito nikkhamanta patikkilena asucinā | 
makkhita nikkhamanti, na evam Bodhisatto." (Ibid). i 

i 4/ "Aparam рапа ekadivasam uyyänam gacchanto tath' eva devatähi ; 
nimmitam sunivattham шаш pabbajitam disva : Ко пат” eso, 
затта ?' ti sarathim pucchi " (Ibid). 

і 5/ "Ayam Buddattaya abhinThãram katvã піраппо; samijjhissati patthanã Шо i 
kappasatahassadhikãnam catunnam asañkheyyanam matthake". (Ibid). 

i 6/ "Kim me ekena tinnena 
Purisena thamadassina ?" (Buddhavamsa). 

7. "Dassanam me atikkante 
Sasanghe lokanayake 
Hattho hatthena cittena 
Asana vutthahim tadã." (Ibid). 

8/ " Ubbiggā tatis а bh1tã 
Bhantā vyathitamãnasä 
Mahajana samagamma 
Dipañkaram upāgamum." (Ibid). 

9/ "Tattha devamanussā gandhamaladihi pūjayanānā : Mahāpurisa, idha 
tumhehi sadiso аййо пайы; kut ettha uttaritaro? ti āhamsu." 
(J.Nidānakathā). 

10/ "Ä dittasmim agarasmim 
Yam nTharati bhãJanam 
Tam tassa hoti atthāya; 

No ca уат tattha dayhati." (5.1.31). 


NGỮ VỤNG 
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г. Atthaya : vì sự ап lạc (chỉ định cách - Ѕатаватта : sau khi nhóm lại : 
г sốfU f (bbqk). : 
i- Asuci : phân, do (nam); bât tịnh (tt. - Thuti : sự ca tụng (nữ). | i 
i- Abhitthuni : ca tung (qk) - базайрһа: cùng với đoàn thê (tt). | 
i- Айша: đỏ rực (qkpt) - cùng với tăng chúng (tt). i 
i - Abhinthara : ước vong (nam). - Dasana : sự ау (trung). i 
i- Uttaritara : cao quy hon (tt). - Nipanna : nằm xuống (дері). ! 
i - Upägami : đi đến, đến gần (dt) qk - SamijjhatI : thành công (dt). i 
!- Likanayaka : chỉ Đức Phật (nam), - Nimmita: tạo ra (qkpt). | 
! — chúa tế thế gian. - Sallakkhetvä : sau khi xét (bbqk) : 
г Ubbigga : lay động (акр. - Ракка : chán ngấy, ghê (бтп (tt). 
Б Okasa : chó (nam). - Sunivattha : phục sức đẹp 46 (акро). : 
: - Vyathita : уау (qkpt). - Matthake : cuôi cùng i 
i- Dayhati : bị đốt cháy (dt). - Suparuta : màc dep (qkpt). I 
i- Sadisa : băng nhau (tt). i 
i - Thāmadassī : người biết sức minh i 
нин тт cổ... ... i 
i DICH RA ТІЕМС PALI, SỬ DỤNG NHỮNG PHÂN TỪ i 


' 

1/ Có những nhà bị sụp, những cây cối bị gẫy đồ, những thây chết và những | 
i _ người bị thương ở trong những làng lân cận chiến trường. i 
i 2/ Đức Thế Tôn ra khỏi tinh xá, đã vào đô thị qua con đường được trang i 
i hoàng, Ngài được kính trọng, tôn sùng và ca ngợi bởi dân chúng. i 
: 3/ VỊ chủ trẻ, khi ngài đang đi xe đến công viên, đã thấy một người già lung : 

: cong như một cái sườn kèo của mái nhà, đang tựa vào một cái gậy, và di; 

i khàp khënh. i 
i 4/ Mẹ của Yasa khi đã đi lên lâu đài và không, thấy y, đã đi đến chồng của i 
i bà và nói : “Con trai Yasa của ông đã biến mắt, này gia chủ.” i 
: 5/ Khi ду người gia chủ vì nghĩ гапо ngồi đấy thì sẽ thấy được con trai của | 
i Ông, nên vân ngôi tại chỗ ây, đâm ra vui sướng và sau khi đã chào Đức ; i 
i Thé Tón, ngồi xuống cạnh Ngài. i 
i 6/ Khi ấy, lúc Ngài đi tiếp, Ngài thấy những nông phu đang cày những йат! 
i ruóng mặc những áo quần do дау phủ đây bụi được thôi tung bởi тап 

: соп gió nóng. 

: 7/ Suốt trong khi nàng đang nói, những người Ва la môn ngắm nhìn vẻ rực ‡ 

i тб của hàm răng nàng... và sau khi hoan nghênh những lời nàng, họ у; i 
i Сапе hoa bằng vàng và để nó lên đầu nàng. i 
i 8/ Cái ngày trước khi nàng ra di, quan giữ kho ngồi trong phòng ông và cho; i 
: con gái ngòi canh ông, giáo giói nàng, và båo cho nàng biét những quy ; 
;¡ luàthanh kiểm nàng phải theo khi nàng đến ở trong gia đình chồng nàng. 

i 9/ Мірага vị giữ kho ngôi trên một chiếc xe đi sau những chiếc khác, và khi į i 
i tháy một đám đông người đi theo, ông đã hỏi : “Những người này là ai i 
i thé ” i 
i 
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i NGÜ VUNG i 
: - Già : mahallaka, vuddha (tt) - Dơ dáy : malina pamsumakkhita 
i- Khi ngài đi пёр : cách 7, gacchanta (qkpt) i 
i- Được bôi dâu : abbhañjita (qkpt) - Ві ngã, rơi : patita (qkpt) i 
i - Chién trường : yuddha-bhũmi (nữ) - Әйт đông lớn: mahãsamuha (пат) i 
¡- Công bố: ãroceti (đt) - Vë rực rỡ của răng : danta-kalyäna i 
i - Mang : dhãrenfa (htpt) (trung) i 
i - Hoan nghênh : abhitthavati (dt) - Риос tôn sùng : manita (qkpt) ! 
!- Được kính trọng : garukata (qkpt) - Tya trên gậy : danda-paräyana (tt) ! 
:- (sau: pacchato (bbt) - Dans nói chuyện : kathenta (hfpt) : 
: - Ngám nhìn : passanta (htpt) - Bảo cho biết : vadanta (htpt) 
:- Bị thôi tung : vayita (акр - Đi khập khênh : pavedhamãna (Мр) : 
i - Cây kèo nhà : gopānasī (nữ) - Bó đi chô khác : apagacchati (đt) i 
i- Xe: уапа (trung) - Sëthích hợp: yutta (qkpt) i 
i - Quy luật hạnh kiểm : sikkha (nữ) - Nóng phu : gamika; jãnapadika i 
i samacara (nam) (nam) i 
i- Bién mát : antarahita (qkpt) - Duoc ca tụng : abhitthuta, pasamsita i 
i - Dáneg được theo : vattetabba (knpt) (qkpt) i 
!- Đang й хе : рајепќа (htpt) - Ві thương: paharita, уаріќа, khata ! 
: (акро : 


NHÜNG ĐẸ NHÁT CHUYÊN HÓA NGỮ 
KHÔNG PHẢÁI PHÂN TỪ 


(Những tiếng này thuộc năng động thể và không chỉ một thì đặc biệt 
nào). 


(141) "-na" có thể được tiếp cho những ngữ căn tha động khi ở trước 
chúng có một túc từ sự vật. 


kumbham + Кага + па  kumbhakãra (người thợ gốm) 
ratham + kara + na >> rathakara (người đóng xe, thợ mộc). 
gantham + kara + па >> ganthakãra (tác giả một quyền sách). 
pattam + gaha + na >> pattagaha (người mang bát). 

sukham + kamu + па >> sukhakama (tìm an lạc). 

tantam + ve + na >> tantaväya (thợ dệt). 

kammam + Кага + па  kammakara (thợ thuyền). 


А. -y được xen vào giữa па và ngữ căn kêt thúc băng một chữ д. 


dãnam + đã + na >> dānadāya (người bố thí). 
dhaññam + та + na >> dhaññamaya (đong lúa). 
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tantam + vã + na Э Э (ап taväya 
B- Một số danh động từ cũng được hình thành bằng tiếp vĩ ngữ này. 


раса + na >> pāka (sự nâu). 
gaha + na >> gãha (sự lấy). 
caja + na >> сара (sự từ bỏ). 
hara + na >> hara (sự mang). 


(142) -а, -aka, -апа, -ãvĩ và -tu được tiếp sau những ngữ căn khi сб 
một túc từ ở trước chúng. 


(1) Vi ngt -a 


dhammam + dhara + a >> dhammadhara (trì pháp). 

hitam + kara + a >> hitakara (ân nhân, có lợi). 

dinam + kara +a >> dinakara (mặt trời, làm nên ban ngày). 
dhanum + gaha + а >> dhanuggaha (người bắn cung). 
sabbam + đã + a >> sabbada (người bố thí tất cả). 

majjam + ра + а  majjapa (người say). 


Khi có những danh từ ở vào những cách khác với cách của túc từ đứng 
trước ngữ căn : 


vane + сага + а  vanacara (người di lang thang trong rừng). 
thale + Ша + а >> thalattha (ở trên đất). 

jale + tha + a >> Jjalattha (ở trong nước). 

sirasmim + ruha + a >> siroruha (tóc, mọc trên đầu). 


2) -aka (đôi khi cần sự tăng cường). 


đã (cho) + ака >> dayaka (người cho). y được xen vào. 

nī (dẫn) + aka = neaka >> nãyaka (người lãnh đạo). e thành ay. 
Кага + aka >> karaka (người làm). 

su + ака >> seaka >> sãvaka (người nghe, đồ đệ). e thành av. 
pu (làm sạch) + aka  pãvaka (lửa). 

gaha + aka >> gãhaka (người mang). 

уаса + aka >> уасаКа (ăn xin). 

pala + aka  palaka (người hộ trì). 


Một số danh động từ được hình thành với ana 


gaha + ana >> gahana (sự cầm giữ). 
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nanda (vui) + апа >> nandana (sự vui mừng). 
bhuja (ăn) + апа >> bhojana (đồ ăn). 

su + ana 22 savana (sự nghe). 

раса + апа >> pacana (sự nấu). 

bhū + ana >> bhavana (sự trở thành). 


4) -ävī 


bhayam + disa (thấy) + ауї >> bhayadassävï (người thấy nguy hiểm). 


đisa trở thành dassa. 


(143) 


3) -tu. 
A- Phụ âm cuối của ngữ căn trước vĩ ngữ này đôi khi đồng hóa thành t. 


kara + tu >> kattu (người làm, tác giá). 

hara + tu >> hattu (người mang) 

bhara + tu >> bhattu (người nâng đỡ, chồng). 
gamu + tu >> gantu (người 41). 

vada + tu >> vattu (người nói). 

mana + tu >> mantu (người nhận thấy). 

ñãtu + tu >> ñãtu (người biết). 

Чай + tu >> dãtu (người cho). 


B- Đôi khi sự tăng cường nguyên âm đâu xảy ra: 


chida + tu >> chettu (người cắt). 
ji +tu >> jetu (người chinh phục). 
nī + tu >> пеш (người lãnh đạo). 
su + tu >> sotu (người nghe). 


C- Được tiép liên sau động từ căn : 


pale + tu >> ра1ей (người che chở) 
раЈауа + tu >> pālayitu. (i được xen vào). 
kāre + tu  karetu (người sai làm). 
hare + tu  hãretu (người sai mang). 
mare + tu >> mãretu (người sai giết). 


-пї được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành những chuyển 


hóa ngữ chỉ tác nhân : 


chattam + gaha + nt >> chattagahT (người mang dù). 


1 
- 
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annam + đã + тї >> annadãyï (người cho đồ ăn). 

papam + kara + ->->> раракап (người phạm 101). 

khiram + pā + ņī >> khirapäyï (loài có vú, người uống sữa). 

satatam + kara + 01 >> satatakarT (người làm việc luôn). 

sigham + уа (đi) + 01 >> sīghayāyī (đi mau). 

dhammam + vada + пї >> аһаттауа (người giảng pháp, người 
chính trực). 


(144 "-та" được trực бёр sau một sô ngữ căn có những danh từ đi 
trước. Ё của vĩ ngữ biên mât cùng với phụ âm cuôi của ngữ căn. 


1. Bhuja + gamu + ra >> (bhujena gacchaff ti) bhujano (con rắn). 

2. Kuñja + ramu + ra >> (kuñJe гатай' ti) kuñjaro (con voi). 

3. Катта + jana + ra >> (kammena Jãto) каттајо (phát sinh do một 
nghiệp trước). 

4. Panka +Jana + ra  (pañke jato) pañkaJo (mọc lên từ bùn). 

5. Thala + jana + ra >> (thale jãto) thalajo (sinh trên đất). 

6. Anda + jana + ra >> (andato |8) ардајо (sinh từ trứng, con chim 
hay rån). 


BÀI ТАР 25 


DỊCH RA ТІЕМС VIỆT | 
VÀ CHÍ РО NHỮNG РЕ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ. 

1/ "Те Jalatthe thalatthe ca 

Bhujage' sttikotiyo 

Saranesu ca silesu 

Patitthãpesi Nayako." (Маһауатѕа.1.62). 
2/ " Annado balado hot, 

Vatthado hoti vannado 

Yanado sukhado hoti 

Dipado hoti cakkhudo 

So ca sabbadado hoti 

Yo dadati upassayam." (S.i 32). 
3/ "Ататагора vanaropā 

Ye Jana setukaraka 

Dhmmatthã stlasampanna 

Те Jana saggagamino." (S.1 33). 
4/ "Gopurattha tu Damila 

Khipimsu vividhayudhe 

Pakkam ayogulañ с” eva 

Kathitañ ca silesikam." (Mahavamsa 25,30). 
5/ "Vanacari pure asim. 
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Г Satatam vanakammiko —  —  — 7 7 1 
| Patthodanam gahetvana 

| Kammantam agamas' aham." (Apa. 376). 

| 6/ "Attte Baranasiyam Brahmadatte rajjam karente Bodhisatto kasigamake | 
| kumbhakarakule nibbattitvā kumbhakarakammam katvä puttadaram | 
| POSesi." (178. th Jataka). | 
| 7/ "бо araññato agacchante та]јакаге disva thokam thokam рһаріќакһапдат | 
| datvauluñkena раптуат айаѕі." (4 th Јаќака). | 
| 8/ "Uyyanapalo tassa madhamakkhitainesu paluddhabhavam ñatvä | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 


anukkamena attānam dassesi." (14. th Jataka). 

9/ "Mige anto pavitthe dvaram pidahimsu. Migo manusse disvä катратапо | 
maraqabhayabhito antonivesanangane adhavati paridhāvati." (Same 1 
Jataka). 

10/ Dinakare atthangacchante nisakare ca udente rafthassa pãlako, | 

| 


| NGỮ VỤNG | 
l. Attañgacchanta: biến mất (һр). - Kathita: nóng sôi (акро). | 
| - _ Patthodana: một năm cơm (пат). - _ Vannada: cho (dùng sắc) (tt). | 
| ` Antonivesanañgana : sân nhà (trung). - Каттапќа: công việc (nam). | 
| - Paridhävati: chạy quanh (dt). - Vanakammika: người làm trong rừng | 
|- Ayogula: hoàn sắt, viên sắt (nam). (nam). | 
l- Paluddhabhäva: sự cám dỗ (nam). - Gopurattha: người gát cửa. | 
|- Adhavati: chạy đó đây (dt). - _ Satatam : luôn luôn (trạng từ) | 
l. Pavittha: vào (qkpt). - Thoka: một ít, nhỏ (tt). | 
| - Агата: vườn - Saggagāmī: người di lên trời (tt). | 
| Posesi: nâng đỡ (qkpt). - Dara: vợ (nŭ). | | 
- Asim: (tôi) là (dt). - Sarana: chó trú дп (trune). 
| - Phanitakhanda: cuc đường (nam). - Dhammattha: chính trực (tt). | 
|- Upassaya: nhà (nam). - Sīlasampanna: có đức hạnh, giữ giới | 
1. Balada: người cho sức mạnh (tt). (tt). | 
l. Uyyanapala : người làm vườn (nam). - Nisakara: mặtrăng (nam). | 
| - Yanada: người cho xe (tt). - Silesika: nướu гапо (nữ). i 
| ` Uluñka: thia 1бп (nam). - Pakka : được nâu, được dun nóng | 
- Ropa: người trông cây (nam). (9Кро). 


| | DỊCH RA ТІЁМС РАШ | 
| VÀ SỬ DỤNG NHŨNG РЕ NHẤT CHUYÊN НОА МСО | 
| | 


| 1/ Những người thợ gốm, những người làm tràng hoa, những thợ mộc, thợ | 
| vàng và những thợ khác ngày xưa không sông trong những đô thị mà trong Ì 
| những vùng phụ cận ở bên ngoài đô thị. | 
| 2/ Tắt cả chúng sinh, sống trong đất hay trong nước, đều không thể hộ trì | 
I Sinh mạng của chúng mà không có thức ăn. | 
I 3/ Những người cho thức ăn, áo quân và những thứ khác cho những hành 1 
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| khát, duoc ca tung bởi những người khác sông trong những vùng kia. | 
i 4/ Đức Thế Tôn ngồi trên một bảo toà được dâng cúng (cho) bởi những vi į i 
i long vương của Tích Lan, khi Ngài viếng thăm đảo này. i 
i 5/ Vào ngày sau, khi những vi tu sĩ đi vào làng, họ thấy rằng giảng đường i 
i đã không được quét tước, những chiếc chiếu đã không được trải ra, và 
| nước uông đã không được đặt. : 
i 6/ “Nhưng bây giờ, được vây quanh bởi những con cái và cháu bà, bà уйа 
i _ đi vừa hát chung quanh toà nhà”. В.Т. 479. 

i 7/ “Khi Visakhãa nghe tiếng “những bậc thánh” bà vô cùng sung sướng.. 

і những khi bà đến nơi mà họ đang ăn và nhìn họ, thì bà đâm ra tức giận уі! 
| quan giữ kho.” В.Т.465. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 


8/ Sâu xa về trước, này Ananda, có một ông vua tên là Маһа- Sundassana, | 
vua của những vị vua, chúa tế của cả bón phương của trái đất, người i 
chinh phục, người bảo vệ mọi người. B.G.B. 217. i 

9/ Ó dáy chúng trái qua suốt ngày 46 chiêm bái, tôn ngưỡng những xá 101! 
của Đức Thế Tôn với những vũ điệu, bài ca, âm nhạc, và những tràng ! i 
hoa và hương, và kết những cái “lọng”. Ibid. 229. i 

10/Khi ông ta nói thế Đại Đức Ananda nói với người lang thang Subhadda ; i 
rằng : “Thôi đủ rồi”, này bạn Subhadda, đừng làm phiền Đức Như Lai, i 
Thế Tôn đang một. Ibid. 249. i 


i NGU VUNG i 
: - Thợ: sippī (nam) - Dó đạc, vật dụng : upakarana, 
¡— Chiêm bái : sakkaronto (htpt) bhanda (trung) i 
i- Toà nhà : geha, pasada (nam) - “Dà được” trải : atthata (qkpt) i 
i - Топ ngưỡng : mãnenta (htpt) - “Ра được” đặt: thapita (qkpt) i 
і- Vàng : padesa (пат) - Но trì, bảo trợ : bharitum (vb) i 
i- Xá lợi (Phật : Tathagata sarīra - Điệu ca: gita (trung) i 
i (nam) - Làm phiền : viheseti (dt) i 
!_ Đủ rồi: alam (bbt) - Bảo toà : manipallanka (пат) ! 
:- Quanh : parisamantato (bbt) - Người lang thang : sañcãraka, : 
- Tho vàng : suvannakara (nam) parIbbajaka (nam) 
i- Hát: рауапќа (htpt) - Chiêu : kilañJa (nam) i 
i- (Đã được) quét : sammajjita, - Không có thê: asamattha (tt) i 
і _ sammattha (qkpt) - Mệt: kilanta (tt) i 


NHÜNG ВЕ NHẤT ` 
CHUYEN НОА МСО ВАТ BIEN. 
(145) "-tum" và "-tave" được tiếp sau những ngữ căn hay những động 


từ căn để hình thành những vị biến thể (nguyên mẫu). (-tave chỉ 
được dùng trong thơ). 
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1) Chúng được nối liền với một chữ ¡ thêm vào ngữ căn kết thúc bằng 
a hay u. 

2) Chúng được trực tiếp thêm vào những ngữ căn kết thúc bằng а. 

3) Phụ âm cuối của một số ngữ căn được đồng hóa với chữ t của 
những tiếp vĩ ngữ. 

4) Sự tăng cường nguyên âm đầu đôi khi xảy ra trước những chữ này. 


1. "Тит" với một chữ i thêm giữa : 


раса + í + tum >> pacitum (nấu). 
khada + i + tum >> khãditum (ăn). 
hara + í + tum >> haritum (mang). 
dhavu + i + tum >> dhãvitum (chạy). 


Thêm vào động từ căn : 


suņa +1 + tum >> sunitum (nghe). 
bujjha + i + tum >> bujjhitum (hiĉu). 
jana + i + tum >> jãnitum (biết). 
chinda + i + tum >> chinditum (cắt). 


2. Sau những ngữ căn kết thúc bằng chữ ā : 


da + tum >> дайт (cho). 
ра + tum >> pàtum (uống). 
tha + tum >> {һайт (đứng). 
йа + tum >> ñãtum (biết). 
уа + tum >> уаш (d. 


Ngữ căn Кага đối thành Ка trước những chữ này, sau đó nó được xem 
như ngữ căn kêt thúc băng а: 


kā + tum >> kãtum (làm). 
kā + (ауа >> kãtave (làm). 


3. Khi sự đồng hóa xảy ra và nguyên âm góc được mạnh : 


kara + tum  kattum (làm) 

chida + tum >> chettum (cắt) 

bhuja + tum >> bhottum (ăn thưởng thức) 
pada + tum >> pattum (đạt đến) 

hara + tum >> hattum (mang) 
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vada + tum >> vattum (nói) 

gamu + tum >> gantum (đi) 

labha + tum >> laddhum (được). 
budha + tum >> bodhum (nhận biết). 


Trong hai thí dụ cuối cả bh + t và dh + t đã trở thành ddh. 
Khi t không được gấp đôi và sự tăng cường nguyên âm xảy ra : 


nī + tum >> netum (dẫn đạo, mang). 
ji+ шт >> jetum (chiến). 

su + tum >> sotum (nghe). 

hũ + tum >> hotum (trở thành). 


(146) Với những động từ căn sai bảo, và những căn thuộc đệ thất động 
từ, kết thúc bằng chữ a, những vĩ ngữ này được nối sau với sự trợ 
giúp của một chữ i. Chúng được trực tiếp thêm vào những căn kết 
thúc bằng e. 


Căn sai bảo. 


kare + tum  kãretum; Кагауа + i + tum  karayitum (sai làm) 
marape + tum >> marapetum ; тагарауа + i + tum >> mārāpayituņm 

(sai giết). 

gãhe + tum >> gãhetum; оаһарауа + i + tum >> gãhãpayitum (sai lấy). 

những căn thuộc đệ thất động từ. 

соге + tum  coretum; согауа + i + tum >> corayitum (ăn trộm). 

pale + tum >> pãletum ; palaya + tum >> palayitum (che chở, cai tri). 

dese + tum >> desetum; desaya + í + tum >> desayitum (giảng, thuyết 
pháp) 

(М7) Quá khứ từ năng động thể bất biến hay danh động từ hay bất 
biến quá khứ theo một số văn phạm gia hiện đại được hình thành với 
những tiếp vĩ ngữ - (уа, -tvãna, -tũna, -ya, -vã, -іуа. 

1) Những chữ này có thé được nói vào những ngữ căn nhờ một chữ i. 

2 Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi trước những chữ này. 

3) Nguyên âm dài cuối của ngữ căn đôi khi được làm ngăn lại hoặc làm 
mạnh trước những chữ này. 

4) T của tiếp vĩ ngữ được bỏ rơi hay biến đổi cùng với phụ âm cuối của ngữ 
căn trong vài trường hợp. 


1. Được nồi với ngữ căn băng một chữ i : 
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раса + í + (уй >> pacitvã (sau khi nấu) 

Кага + i + tvana >> karitväana (sau khi làm) 

vanda + i + tũna >> vanditũna (sau khi cúi đầu lễ) 
bhuñja +1 + (уа >> bhuñjitvã (sau khi ăn) 

saya +1 + їуапа >> sayitvāna (sau khi ngủ). 

suņa + i + tūna  sunmitũna (sau khi nghe) 

suņa + i + (па  sunmitũna (sau khi nghe) 

jaha +1 + tvana >> Jahitvana (sau khi bỏ) 


2. Phụ âm cuối bị bỏ rơi : 


Кага + (уа  katvä (sau khi làm) 

hana + tvã >> hatvã (sau khi giết) 

bhuja + tva  butväã (sau khi ăn) 

pada + tvã >> patvā (sau khi đến) 

caja + (уа >> catva (sau khi bỏ) 

chida + (уа >> chetvā (sau khi chặt) 

bhida + tva  bhetvä (sau khi bẻ оду, mở ra) 


3. Nguyên âm cuối được ngắn lại hay mạnh : 


đã + tvā >> datvä (sau khi cho). 

nī + (уа >> netvä (sau khi mang). 

hũ + tvā >> hutvä (sau khi là). 

йа + tvã >> ñatvā (sau khi biết). 

tha + (уа >> thatvã (sau khi đứng һау ở). 


4 T của tiếp vĩ ngữ bị bỏ rơi hay biến đổi: 


disa + tvã >> disvā (sau khi thấy). 
labha + (уа > > laddha (sau khi được). 


5. Chỉ bỏ nguyên âm cuối của ngữ сап: 


hana + tvã >> hantvā (sau khi giết). 
mana + (уд  mantvä (sau khi suy nghĩ). 
nī + (уа 22 nitva (sau khi mang). 

уа + tvã >> yātvā (sau khi đi). 

ра + tvã >> pãtvã (sau khi uống). 


Trong chữ gamu + tvã >> gantvā (sau khi đi) m được đổi thành n. 
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(148) -уа được đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn trong nhiều 
trường hợp, nó được trực tiep thêm vào ngữ căn kêt thúc băng một 
nguyên âm dài. 


1) Trực tiếp thêm vào : 


а + đã + ya = adaya (sau khi lấy). 

pa + һа + уа >> раһауа (sau khi bỏ). 
ä + пт + уа >> аптуа (sau khi mang). 
а + йа + уа >> aññãya (sau khi biết). 


2) Đồng hóa với phụ âm đi trước. 


а + gamu + уа >> ãgamya >> арапа (sau khi đến). 

ni + sada + ya > nisadya >> піѕајја (sau khi ngồi). 

а + kamu + уа  akkamya > akkamma (sau khi ддт). 

u + pada + уа >> uppadya  uppalja (sau khi sinh). 

upa + labha + ya  upalabbhya  upalabbha (sau khi được). 

ра + тайа + ya >> pamadya  pamaJja (sau khi trì hoãn, lơ đãng). 

а + rabha + уа >> ãrabhya >> ãrabbha (sau khi bắt đầu, vì, liên hệ đến). 
ра + visa + ya >> pavissa (sau khi vào). 

vi + Бћаја + ya >> vibhajja (sau khi chia). 


3) y được đối chỗ với phụ âm cuối néu phụ âm ấy là chữ h : 


ä + ruha + уа >> aruhya >> aruyha . 

gaha + уа ЭЭ gahya >> gayha (sau khi lấy). 

sam + muha + уа  sammuhya >> sammayha (sau khi quên). 
ра + gaha + уа >> paggahya  paggahya (sau khi đưa lên). 


4. Đôi khi -y được gấp đôi : 


vi + n1 + ya >> vineyya (sau khi dời chỗ). 
Vi + сї + уа >> viceyya (sau khi xem xét). 


(149) -tya luôn luôn được đổi thành cca cùng với hoặc không cùng 
phụ âm cuôi của ngữ căn. 


upa + hana + tya > upahacca (sau khi làm bực mình). 
а + hana + tya >> аһасса (sau khi đánh, gõ). 

рай + ¡ (đi, biết) + tya >> paticca (theo sau, bởi vì). 
anu + vida + tya  anuvicca (sau khi biết, xét). 

ava +i + (уа >> avecca (sau khi hiểu). 
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upa +i + tya >> пресса (sau khi đến gần). 

ni + pada + tya >> nipacca (cuối chào). 

ni + hana + tya >> nihacca (làm cho rơi xuống). 
sam + Кага + tya >> sakkacca (cần thận). 

VI + vica + tya  vivicca (sau khi tách rời). 


BÀI ТАР 26 


| DỊCH RA ТІЕМС VIỆT | i 
VÀ СНІ РО МНОМС РЕ NHẤT CHUYEN HÓA NGỮ i 
' 


1/ "Rañña рапа vandite Bhagavantam avanditvä thatum samattho пата еко i 
pi sariko паһові." (J.Nidana). i 
2/ Raja samviggahadayo hatthena satakam santhapento turitaturitam Í 
nikkhamitvā vegena gantva Bhagavato purato thatvä aha.. Kimi 
ettakanam bhikkhũnam na sakka bhattam laddhun ti saññam karitthã ?п. 
(Ibid). i 
3/ "Andhabalapitaram nissāya еуагарат Buddham upasañkamitva danam vā i 
datum dhammam vã sotum nalattham; aññam kattabbam natthï ti manam ! 
eva pasādesi." (Dh. A. 1, 27). : 
: 4/ Bhikkhu tassa gharadvarena gacchantā tam saddam шуа viharam gantvã į 
Satthusantike nisinna evam аһатѕи." (Ibid.1, 127). 
5/ "Tato so (айуе vasse 
Nagindo Mani-akkhiko 
Ораѕаћкатта Sambuddham 
Saha sañgham nimantay1".(Mahävamsa.1.7 1). 
6/ "Bhūsāpetvāna nagaram 
Gantvā sangham nimantiya 
Gharam netvana bhoJetvä 
ауа samanakam bahum 
байһага desito đhammo 
Kittako ? ti apucchattha" (Ibid. V.76). 
7/ "Вһауапа abhinikkhamma 
Addasam lokanäyakam." (Apa). 
: 8/ No ayam putto tumhe райсса Jãto, акаѕе titthatu; по ce patitva maratil 
а." (J. Кайһаһагі). 
i 9/ ` eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi ра һатајјһапат 
ираѕатрајја viharatI. 
i 10/ " Sabbe sahgamma mantetväã 
Malam kubbanti Satthuno." (Ара. 56). 
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Í NGỦ VỰNG Í 
i- Addasam: tôi thấy (đt, qk). - Nimantiya: sau khi mời (bbqk) ! 
i - Kittaka: bao nhiêu (tt). - Evvarupa : thuộc loại này (tt). ! 
!- Andhabala: rất ngu, mù quáng (tt). - Bhavana : nhà (trung). ! 
!- Kubbati: làm (tt). - Kama :lac thú giác quan (nam). : 
- Apucchatha : (nó) hỏi (qk). - Bhũsapetvä : sau khi sai trang hoàng 
:- Turitaturiam: mau chong (tr.từ) (bbqkp9). i 
i- Abhinikkhamma : sau khi ra khỏi - Vandita : được thờ phụng (qkpt). i 
i (bbqk) | - Vegena : một cách mau chóng (trạng ¡ 
¡- Naginda : Chúa rông (nam). t). i 
¡- Upasampajja : sau khi đạt được, sau - Mantetvä: sau khi hỏi ý kiến (bbqk). i 
i khi thụ giới (bbqk). - Sañgamma : sau khi tụ hội (bbqk). ! 
i - Nalatham : (tôi) không được (dt) - Saññam karoti : nghĩ (dt). ! 
!- Upasañkamma : sau khi đến gần - _ Santhapenta : điều chỉnh (htpt) ! 
Н (bbqk). -  Sãmanaka : vật dung thích hợp cho ; 
-  NimantayT: nó mời (dt). sa món (tt). : 


:- Ettaka : nhiều chừng này (tt). 


Тн DỊCH RA TIENG PALI | ; 
VÀ SỬ DỤNG РЕ NHẬT CHUYÊN HOÁ МСО KHI CÓ THẺ i 


' 
1/ Những nông phu sau khi đã cày ruộng và gieo lúa, mong mỏi có mùa găt i 


tốt. i 
2/ Tất cả những người chính trực nên quyết định đối xử công bằng ngay са: i 
đối với những người là kẻ thù của họ. i 
{ 3/ Vì đã không tìm được một vị thầy nào trong tinh xá áy, vị tỳ kheo đến ; i 
gàn Dúc Bón Su dé có duoc một đề mục thiền định. i 
i 4/ Người ta phải có bao nhiêu tiền để làm một cái nhà bảy tàng. i 
i 5/ Sau khi té từ ngọn một cây cao, cậu bé đã gãy cánh tay phải, nhưng ; i 
không có ai để đưa cậu đến một y sĩ. | 
: 6/ Tôi sẽ nhất quyết làm được lòng những bạn tôi. | 
i 7 Những thị dân gọi nó là kẻ điên và ngu, và đuôi nó ra khỏi đô thị. i 
i 8/ Nếu anh không thé tốt, thì ít nhất anh nên có gång đừng xấu. i 
i 9/ Người phạm tội sau khi đã chịu những hậu quả của những ác nghiệp : 
mình, ở cả hai đời này và đời sau, phải trải qua luân hồi (samsãra) môt: 
i thòi gian dài. i 
i 10/Tù bỏ hoài nghi và tăng trưởng đức tin vào Đức Thế Tôn, chúng thực i i 


i hành những giới hạnh аё йаї đến A la hán quả. i 


1 1 
1 ~ 

NGỮ VỰNG i 
i - Ítnhát: antamaso (trt) - Chính trực : dhammika (tt) i 
; - Sự công băng : yutti (nữ) - _ Xâu, tôt: adhammika (tt) đhammika 


cân Gọi là (một người ngu) (balo ti) - Nên có: labhitabba (knpt) 
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уадапїа (htpt) 

Từ bỏ (dùng trong bài) vitaritvā 
(bbqk) 

Thủ đô : rājadhāni (nữ) 


Thực hành : rakkhatl, patipajjati 
(thực hành giới, hộ 
trì giới) (dt) 


Sự hoài nghi : КайКһа, vicikiccha 
(nữ) 

Sự quyết định : adhitthãna (trung) 
Cánh tay phải : dakkhina bahu (nam) 
Mong đợi : ägameti (đt) 


Giáo trình Рај — Тар 2 


Nên quyết định (cittam) 
panidahitabbam hay kãtabbam (knpt) 
Mùa gặt : dhaññaphala (trung) 

Sau khi gieo : vapitva (bbqk) 

Ngọn (cây) : matthaka, асса (nam) 
Sau khi chịu đựng : anubhavitvä, 
vinditva (bbqk) 

Đề mục thiền định : kammatthãna 
(trung) 

Chiếm được lòng : manam gahetum 
Ngu : elamũga (nam) 

Tăng thêm : vaddhenta (htpt) 
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NGỮ VỰNG 
CHỮ VIÉT TẮT 


: nam tánh 

: nữ tánh 

: trung tánh 

: cå 3 tánh 

: tính từ 

: động từ 

: đại danh từ 

: trạng từ 

: liên từ 

: thụ động từ 

: sai khiến động từ 
: nguyên mẫu 

: quá khứ phân từ 

: hiện tại phân từ 

: khả năng phân từ 
: bất biến quá khứ phân từ 
: bất biến 

: vị biễn cách 


263 


Giáo trình Ра[т— Tập 2 


NGỮ VỰNG PALI - VIỆT 


Akarana (dđt) : không làm. 

Aka (dt) : làm (qk). 

Akkamati (đt) : dẫm lên. 

Akkamma (bbqk) : sau khi dẫm lên. 

Akku ttha (qkpt) : khiển trách. 

Akkha (tt) : có mắt (chỉ dùng trong hợp 
thể). 

Akkharasamaya (nam) : khoa đọc và viết. 

Akkhata (qkpÐ : nói, giảng (qk). 

Арага (trung) : nhà. 

Agga (nam) : chóp, đỉnh; cuối (tt); chính. 

Асеһтуай (dt) : được kính trọng. 

Anga (trung) : chân tay, phần tử. 

Angarakkhaka (nam) : cận vệ. 

Angara (пат) : than đỏ. 

Accanta (tt) : nhất; quá cỡ; thuần túy. 

Accayena (trt) : sau một thời gian. 

Accha (nam) : con gấu. 

AcchindTyati (đt) : bị cướp bóc. 

Aljatana (tt) : thuộc về hiện tại. 

Ajjhagamä (đt) : đạt được, hiểu. 

Ajjhāvasati (dt) : ở. 

Alihokãsa (пат): khoảng không. 

Aññatara (tt) : chắc chắn. 

Aññatitthiya (nam) : người di giáo. 

Айдаа (trt) : bằng một cách khác. 

Aññãya (БЫК) : sau khi hiểu biết. 

Atthakathä (nữ) : luận giải. 

Addhateyya (nam) : hai rưỡi. 

Addhuddha (пат) : ba гибі, bốn trừ nửa. 

Andaja (пат) : chim, rắn. 

Antaramana (htpt) : không gấp. 

Atikatuka (tt) : rất nghiêm trọng. 

Atikkanta (tt) : trôi qua đã lâu. 

Atikkamati (dt) : vượt qua. 

Atikkameti (dt) : trải qua (thời gian). 

Atichatta (trung) : cái lọng. 

Atimahanta (tt) : vô biên, bao la. 

Atirocati (đt) : chiếu sáng hơn. 

Ativisittha (qkpt) : ngon lành. 

Ativufthi (nữ) : mưa quá độ. 

Atisundara (tt) : tuy ệt hảo. 

Attaja (nam) : con trai. 

Attabhava (nam) : nhân cách, hữu ngã. 

Attamana (tt) : уш. 

Attha (nam) : lợi ích, ý nghĩa, nhu cầu. 

Atthangama (nam) : sự đặt xuống. 

Atthata (qkpÐ : được lan ra. 

Attharati (dt) : lan rộng. 

Айһауа (chỉ dùng số ít của attha) : vì mục 
đích. 


Atra (її) : ở đây. 

Atha (Бы): liền khi ấy. 

Adinnadana (trung) : sự trộm cắp. 

Addham asa (nam) : nửa tháng. 

Addhā (nam) : một thời gian lâu, một con 
đường dài; (trt) chắc chắn. 

Addhãnã (trung) : đường thiên lý. 

Adhana (tt) : nghèo. 

Adhikatarussaãha (nam) : sự cần thận triệt 
đê. 

Adhigacchissa (dt) : nó có lẽ đã đạt. 

Adhigacheyya (dt) : nó sẽ đạt. 

Adhi tthãti (dt) : quyết định. 

Adhi tthãna (4%) : sự quyết định. 

Adhipati (nam) : ông chủ, bề trên. 

Adhiraja (nam) : hoàng 46. 

Adhivasati (dt) : sông. 

Adhivasana (nữ) : sự bằng lòng, chịu đựng. 

Anagãriya (trung) : sự không nhà. 

Anattamana (tt) : bát mãn, phật ý. 

Ananucchavika (tt) : không thích hợp. 

Anapāyinī (nữ) : không rời bỏ, không trón. 

Anariya (tt) : hèn hạ. 

Ansana (trung) : sự nhịn đói. 

Anägata (nam) : thì tương lai, (tt) vị lai. 

Anatha (tt) : thiếu thốn. 

Anicca (tt) : vô thường. 

Anukarana (đđt) : sự bắt chước. 

Anukkama (nam) : thứ tự. 

Anukkamati (dt) : theo sau. 

Anukkamena (trt) : dàn dà, theo thứ tự. 

Anugata (qkpÐ) : được theo bởi. 

Anugantum (vbt) : đi theo. 

Anugsaha (пат) : sự giúp đỡ. 

Anucchavika (tt) : thích hợp. 

Anuññãta (qkpt) : được cho phép. 

Anutappati (đt) : hối hận. 

Anudita (9Кр?) : không sinh khởi, không 
mọc. 

Anudisã (nữ) : phương giữa, trung gian. 

Anupaddava (tt) : thoát nguy, thoát hiểm. 

Anupubbena (trt) : đúng trình tự. 

Anuppatta (qkpt) : được đạt đến. 

Anuppadiyamäna (htpt) : được cho. 

Anuppabandha (nam) : những loạt trở lại. 

Anubandhati (đt) : săn đuổi. 

Anubhavanta (htpt) : sự chịu đựng, thưởng. 

Anumati (nữ) : sự ưng thuận. 

Anuyuñjati (dt) : nỗ lực thực tập. 

Anuvattitabba (knpt) : đáng được tuân 
phục. 
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- — Anuvassam (trt) : hằng năm. 

- _ Anuvädeti (dt) : phiên dịch. 

-  Anuvicca (bbqk) : sau khi xét nghĩ. 

- _ Anuvitakketi (đt) : suy nghĩ, trầm tư. 
- Anusaya (пат): thiên kiến, thành kiến. 
- _ Anusäsati (dt) : khuyến cáo, giáo giới. 
- Anusasana (44): sự khuyến cáo. 

-  Anussarati (dt) : nhớ lại. 

- Anussaranta (hfpÐ : sự nhớ lại. 

- Апйһайа (qkpt) : không bị phá hoại. 

- Aneka (tt) : nhiều. 

- Anta (nam) : cùng đích. 

- — Antaradhayati (dt) : biến mắt. 

- Antarahita (qkpt) : đã bién mắt. 

- Antaräya (nam) : sự hiểm nguy. 

- Antare (trt) : ở giữa, trong SỐ. 

- Antima (tt) : cuối cùng. 

- Antogama (trung) : trong làng. 

-  Anfovassa (trung) : mùa mưa. 

- —_ Anvaddhamasam (tr) : nửa tháng 1 lần. 
-  Anveti (dt) : đi theo sau. 


-  Apakara (пат) : sự thương tón, điều xấu. 


-  Apakkanfa (qkpt) : đi xa. 

- Apakkamati (đt) : chuyên hướng. 

- —_ Apagacchati (ät) : ra đi, di chuyền. 
- Apagata (qkpt) : được láy đi. 

- Apaciti (nữ) : sự kính trọng. 

- Apacinati (dt) : làm giảm ít đi. 

- Apadata (nữ) : không chân. 

- Apantta (qkpt) : được lấy đi, tẩy trừ. 
- Aparabhage (trt) : sau đó. 

- Aparadha (пат) : tội ác. 

- Apakata (tt) : không ai biết, xa lạ. 

- Api (bbt) : ngay cả, cũng. 

- Apidhana (trung) : cái nắp đậy. 

- Apeti(dt) : dời qua một bên. 

- Appaka (tt) : ít (về lượng). 

- — Appatipuggala (tt) : vô địch. 

- Appatra (qkpt) : bất mãn, phật ý. 

- Appassuta (tt) : ngu Бі. 

- _ Appothenta (htpt) : võ tay. 

- — Abbuda (nam) : sự cãi cọ. 

- АБЫ һа (nam) : được rút ra, nhỗ đi. 
- AbbDha (trung) : đám mây. 

- __ Abbhañjita (qkpt) : được bôi dầu. 

- Abbhantara (trung): phần trong. 

- Abbhacikkhana (trung) : sự vu khống. 


-  Abbhuggantvã (bbqk) : sau khi nhảy lên. 


-  Abbhuyyāti (đt) : hành quân chống lại. 
- Abbhokasa (nam) : 6 Ша trời. 

-  Abhavi (dt): trở nên, là. 

-  Abhavissã (dt): nó có lẽ đã thành. 


Abhikkantatara (tt) : sáng hơn. 

Abhikkamati (đt) : tiếp diễn. 

Abhijjh alu (tt) : tham lam. 

Abhi ññãta (qkp) : nói tiếng, đặc biệt. 

Abhi nham (trt) : thường, không hiếm. 

Abhitthavati (dt) : hoan nghênh. 

Abhitthuta (qkpÐ) : ca tụng. 

Abhitthunäti (dt) : ca tụng. 

Abhidhamma (nam) : pháp đặc biệt, đối 
pháp. 

Abhidhävati (đt) : chạy ngược chiều. 

Abhinandati (dt) : thích thú về. 

Abhinikkhamati (dt) : từ bỏ, xuất gia. 

AbhinTharati (dt) : đem lại, sinh ra. 

Abhinthara (nam) : ước vọng. 

Abhipilita (qkpt) : bị áp bức, đau đớn. 

Abhimukha (t) : đối diện; (trung) sự có 
mặt. 

Abhiramati (dt) : thưởng thức. 

Abhirati (nữ) : sự thích thú. 

Abhiramanta (htpt) : thưởng thức. 

Abhiripa (tt) : đẹp. 

Abhirihana (dät) : sự lên. 

Abhivaddhati (đt) : tăng trưởng. 

Abhivadeti (đt) : cúi chào. 

Abhisambujjhati (dt) : đạt toàn giác. 

Abhisambodhi (nữ) : toàn giác. 

Amatapitika (tt) : mồ côi. 

Ambho (bbt) : tiếng xưng hô người ngang 
hàng. 

Aya (nam, trung) : sắt. 

Ayopelã (nữ) : tủ sắt. 

Ayya (nam) : vị chúa t, người cao quý. 

Ara (trung) : cái căm xe. 

Araha (tt) : xứng đáng. 

Arahatta (trung) : quả a-la-hán. 

Arahanta (nam) : bậc a-la-hán. 

Ariya (nam) : thánh, vị đã đắc quả. 

Ariyasacca (trung) : thánh đế. 

Aroga (tt) : khỏe mạnh. 

Alattha (dt) : nó đã được. 

Alabbhaneyya (tt) : không thể đạt được. 

Alam (bbt) : đủ. 

Allma (tt) : bám víu. 

Avajānāti (đt) : khinh bi. 

Avatthā (nữ) : cơ hội, dip. 

Avamaneti (đt) : khinh bi. 

Avarodhaka (nam) : người bao vây. 

Avasarati (đt) : đi đến, vào, đặt. 

Ауаѕіќа (qkpt) : còn lại, thừa. 

Avasitta (qkpt) : rải, rắc. 

Avaharati (dt) : ăn trộm, lấy trộm. 
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Avamsira (tt) : trút đầu xuống, lộn ngược - 

đầu. - 
Avāpurīyati (dt) : được mở ra. - 
Avidita (qkpt) : không được biết. - 
Avidura (tt) : gàn. - 
Avisesam (tt) : gióng nhu. - 
Avecca (bbqk) : sau khi hiểu. - 
Avera (nam) : sự thân thiện; (tt) tốt. - 
Asakkonta (htpt) : không thê. - 
Asakkhi (đt) : nó đã có thể. - 
АзайКһеууа (tt) : vô số. - 
Asappurisa (nam) : người xấu xa. - 
Asi (dt) : (anh) là (qk). - 
Asuci (nam) : phân, do, (tt) bát tịnh. - 
Asnati (dt) : ăn. ° 
Assattha (nam) : cây thiêng, nơi đức phật - 

thành đạo. - 
Assabhandaka (trung) : đồ buộc ngựa. - 
Assama (nam) : chỗ án dật, am thât. - 
Assasala (nữ) : chuồng ngựa. - 
Assada (пат) : vị giác, sự thưởng thức. - 
Аѕѕаѕа (пат) : sự an ủi, thở vào. - 
Assosi (dt) : nó nghe (qk). - 
Ahata (qkpÐ : mới (không bị hư). - 
Ahāsi (dt) : mang đi, cướp đoạt (qk). - 
Ahosi (dt) : nó là (qk). - 
Äkañkhamãna (htpt) : mong muốn. - 
Ahinna (qkpÐ) : đầy, rắc dày. - 
Äkirati (đt) : rải rắc lên. - 
Äkiranta (htpt) : trút dó. = 
Ahoteti (dt) : gõ lên, gõ vào. - 
Ägacchanta (htpt) : đến. - 
Ägata (gkp0 : đến, (dät) đến. - 
Agantuka (nam) : người lạ mặt. = 
Ägantukãma (tt) : muốn đến. - 
Ägamana (ddt) : sự đến. - 
Асатей (đt) : mong mỏi. - 
Acariya (åt) : giáo thọ sư. - 
Äcikkhati (dt) : nói, báo tin. - 
Anatta (qkpt) : được nói, được sai. - 
Апа (nữ) : mệnh lệnh. - 
Anapeti (đt) : ra lệnh. - 
Atapa (nam) : hơi nóng mặt trời. - 
Ädãya (БЫК) : sau khi lấy. - 
Adi (nam) : sự bắt đầu, (bbt) vân vân. = 
Айша (9Кр) : đỏ rực. - 
Adhavati (đt) : chạy khắp nơi. - 
Adhipacca (trung) : sự cai trị. - 
Ananrarika (tt) : tiếp liền theo sau. - 
Аптуа (bbgk) : sau khi mang. - 
Anubhava (nam) : năng lực. - 
Äpãnamandala (trung) : phòng tiệc. - 


Giáo trình Рай — Tập 2 


Apayika (tt) : thuộc về địa ngục. 
Äbadha (пат) : sự đau ốm. 

Abharana (trung) : đồ trang sức. 
Ämanteti (dt) : gọi, nói với. 

Äyatana (trung) : xứ, phạm vi giác quan. 
Äyasmantu (tt) : trưởng lão. 

Äraddha (кро) : đã bắt đầu. 

Ärabbha (bbqk) : sau khi bắt đầu. 
Arama (nam) : cái vườn. 

Arilha (qkpt) : lên, lên tàu. 

Ärogya (trung) : sức khỏe. 
AÄrocetabba (knpt) : đáng được báo tin. 
Äroceti (đt) : tuy ên bó, thông báo. 
Ärohana (dåt) : lên. 

Alinda (nam) : sân thượng. 
Avasathagara (trung) : nhà nghỉ ngơi. 
Avahati (đt) : đem lại. 

Ауаһен (đt) : cưới vợ. 

Avunati (đt) : mắc lên, buộc dây. 
Ävuso (bbt — hô cách) : này hiền giả. 
Äsanna (tt) : gần. 

Аѕауа (nam) : chỗ ở, trú xứ. 

Äsiñcati (đt) : rưới, dó. 

Äsiñcanta (htpt) : rưới, đồ. 

Äsĩna (qkpt) : ngồi. 

Aha (đt) : nói, bảo. 

Ahacca (bbqk) : sau khi đánh. 
Aharitabba (knpt) : đáng được mang. 
Aharapeti (đt) : sai mang. 

lcchati (dt) : mong muốn. 

Icchanta (htpt) : mong muốn. 

Icchita (qkpt) : muốn (qk). 

Ittha (а): dễ chịu. 

Ina (trung) : nợ, món nợ. 

Iti (bbÐ) : như vậy. 

Шат (bbt) : như vậy. 

Itthibala (trung) : thần thông, thần lực. 
Iddhimantu (tt) : có thần thông. 
Indriya (trung) : căn, giác quan. 

Tha (bbÐ) : ở đây. 

Ukkã (nữ) : bó đuốc, khí tượng. 
Ukkasitva (bbqk) : sau khi ho. 
UkkuJjeti (dt) : quay lên. 

Ukkhipati (dt) : nâng lên, ném lên. 
Ugganhãpeti (dt) : dạy học. 

Ugga ņhitukāma (tt) : muốn học, chăm học. 
Ugghoseti (dt) : la lớn. 

Uccinati (dt) : chọn lọc. 

Ucchindati (dt) : cắt Па, bẻ gãy, phá hủy. 
Uju (tt) : thẳng, chính trực. 
Utthahati (đt) : đứng dậy, phát khởi. 
Utthaya (bbqk) : sau khi sanh khởi. 
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Utuguna (nam) : khí hậu. 

Uttama (tt) : cao quý, lớn nhất. 
Uttamanga (nam) : cái đầu. 

Uttaritara (tt) : cao hơn, lớn hơn. 

Uttarim (її) : xa hơn, thêm nữa. 

Udapadi (dt) : nó sinh khởi (qk). 

Udaya (nam) : tăng trưởng, sinh khởi. 
Udariya (trung) : đồ ăn không tiêu. 
Uddhapäda (tt) : chân chồng lên. 

Uddham (trt) : chót đỉnh. 

Upakara (nam) : giúp đỡ. 

Jpakkama (nam) : phương tiện. 
Jpakkamati (dt) : cô găng. 

Jpakki |ittha (qkpt) : do bán. 

Jpagacchati (dt) : đến, đạt đến. 

Орасіпай (dt) : thâu nhặt. 

Upajjhãya (пат): thầy dạy. 

Upatthaka (nam) : người hầu, thị giả. 
Uptthãna (trung) : hầu, săn sóc. 

Upatthita (qkp0) : đến gần, hầu cận. 
Upatthambheti (dt) : nâng đỡ. 

Upaddava (nam) : sự nguy hiểm, nguy hại. 
Upanagara (trung) : vùng ngoại ó, phụ cận. 
Upanayhati (dt) : bọc trong. 

UpanisTdati (dt) : ngài gân. 

Upanissaya (bbqk) : tùy thuộc vào. 
Upantta (qkpt) : được trình bày, giới thiệu. 
UpanTyati (đt) : được mang đến gần. 


Upaparikkhanta (htpt) : tra tầm, thanh tra, 


xét hỏi. 
Оратапа (trung) : sự so sánh. 
Upari (bbt) : ở trên, trên đầu. 
Upalabbha (bbqk) : sau khi được. 
Upalimpeti (dt) : bôi, làm bán. 
Upaväda (пат) : sự Іа тау. 
Upasankanta (qkpt) : được đến gàn. 
Upasañkamanta (htpt) : đang đến gần. 
Upasankamitva (bbqk) : sau khi đến gần. 
Upasampadä (nữ) : sự có được, đạt được. 
Ораѕеуапа (nữ) : sự theo đuôi. 
Upassaya (nam) : chỗ ở, trú xứ. 
Upasevati (đt) : liên kết; dùng (thuốc). 
Граһасса (bbqk) : sau khi làm phật ý. 
Upagami (đt) : đã đến gần. 
Ораѕака (пат) : nam cư sĩ. 
Upäsikã (nữ) : nữ cư sĩ. 
Upahana (nam) : giày dép. 
Upecca (bbqk) : sau khi đến gần. 
posathakamma (trung) : giữ tám giới. 
Uppajja (bbqk) : sau khi sinh ra. 
Оррајјіѕѕа (dt) : (nó) đã được sinh га. 
Орраппа (qkpt) : sinh ra, phát khởi. 


Uppadita (qkpt) : được phát sinh. 
bbigga (qkpt) : được lay động. 
bhayathã (trt) : bằng cả hai cách. 
mmagga (nam) : đường hàm, đường sai. 
yyãna (trung) : vườn hoa, vườn. 
yyojeti (dt) : đưa đi xa. 

ra (trung, nam) : ngực. 

raga (nam) : con rắn. 

ssava (пат) : lễ lạc. 

ssahati (đt) : có gắng, nỗ lực. 
ssahanta (htpt) : đang nỗ lực. 
Ussapeti (dt) : nâng lên. 

Ussãranä (nữ) : khiến cho quay lui. 
UlJuñka (пат) : cái thìa lớn. 

Ekaka (tt) : đơn chiếc, một mình. 
Ekakkhattum (trt) : một lần. 
Ekakkhika (tt) : độc nhãn, một mắt. 
Ekacca (tt) : một vài. 

Ekadhã (trt) : bằng một cách. 
Ekamantam (trt) : một bên, qua một bên. 
Ekamsena (trt) : trong mọi lẽ. 
Ектрһауа (nam) : sự hợp nhất. 
Ekeka (tt) : từng cái một, mỗi. 
Ettaka (tt) : nhiều chừng này. 

Eva (bbt) : chỉ. 

Evam eva (bbt) : chỉ có thể. 
Evaripa (tt) : thuộc loại này. 

Evam (bbt) : thế này, như sau. 
Elamũga (nam) : người ngu. 

Okãsa (nam) : chỗ. 

Okirati (dt) : rải, rắc. 

Okirapeti (dt) : sai rác. 

Okkamati (dt) : chim sáu vào, roi vào. 
Ogha (nam) : dòng thác. 

Oja (nam, trung) : vẻ rực rỡ, nhựa cây. 
Ojavantu (tt) : bó dưỡng. 

Otaranta (htpÐ) : đi xuống. 

Ойға (nam) : sự tình cờ, lỗi lầm. 
Odhi (nam) : giới hạn. 

Опатай (đt) : cúi xuống. 

Onita (htpt) : tách rời khỏi. 

Obhasa (nam) : nước bóng, ánh sáng. 
Omu ñcati (dt) : cởi (giày), nói lỏng. 
Orasa (tt) : tự sinh. 

OlambTyati (đt) : được treo lên. 
Ovaraka (nam) : nhà ở. 

Osãna (tt) : cuối cùng, (trt) osãne. 
Каћкћа (пй) : nghi. 

Kacavara (nam) : từ chối. 
Kacchapa (nam) : con rùa. 
Kañcuka (nam) : áo choàng. 
Katacchu (пат): muỗng. 
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Kattha (qkpÐ : được cày. 

Кайа (qkpt) : nóng sôi. 

Kanitthita (tt) : trẻ hơn, trẻ nhất. 

Katipaya (tt) : ít nhiều. 

Kattabba (knpt) : đáng làm. 

Kattu m (vbt) : làm. 

Kathenta (htpt) : đang nói. 

Kanaka (trung) : vàng. 

Kantanta (htpÐ : đang kéo sợi. 

Kantara (nam) : sa mạc. 

Kandanta (htpÐ) : la lớn, khóc lớn. 

Kappa (nam) : kiếp, một thời gian rất dài. 

Kappeti (dt) : thắng yên ngựa; cắt. 

Jïvikam kappeti : kiếm kế sinh nhai, sinh 
sống bằng. 

Kama (nam) : thứ tự, phương pháp. 

Kampati (đt) : run ráy. 

Катратапа (Пірі) : run. 

Kampeti (dt) : lay, làm cho rung. 

Kambala (trung, nam) : cái тёп. 

Kamma (trung) : hành động. 

Kammakkhaya (nam) : sự diệt tận của 
nghiệp. 

Kammatthãna (trung) : đề mục thiền định. 

Kammanta (пат) : công việc. 

Kara nda (nam) : cái hòm. 

Кагаһасі (bbt) : có lẽ, đôi khi. 

Капуай (dt) : được làm. 

Karoti (dt) : thi hành. 

Kasana (dät) : cày. 

Kasita (qkpÐ : được cày. 

Kasma (bbt) : tại sao? 

Kaham (trt) : ở đâu? 

Каһарапа (nam) : đồng tiền vàng. 

Kana (tt) : chột mắt. 

Katabba (Каро : đáng làm. 

Kãtave (vbt) : làm. 

Kama (nam) : lạc thú giác quan. 

Кашат (її) : chắc chăn. 

Kayika (tt) : thuộc về thân. 

Кагака (пат) : người làm. 

Karita (qkpt) : được sai xây cất. 

Капуа (trung) : công việc. 

Karesi (dt) : sai làm, xây. 

Kalass' eva : sớm. 

Каѕауа (trung) : y vàng, (tt) nhuộm vàng. 

Kasika (tt) : làm ở kasi. 

Kiki (nữ) : con sáo. 

Kicca (trung) : công việc. 

Кійсі (bbt) : một cái gì. 

Kintyati (dt) : được mua. 

Kittaka (tt) : bao nhiêu. 
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Kim su (bbt) : phân từ nghi ván. 

Kilañja (nam) : chiếu. 

Каша (qkpt) : mệt mỏi. 

Kuñjara (nam) : con voi. 

Kundikã (nữ) : bình đựng nước. 

Кш (tt) : tay quắp. 

Kudacanam (bbt) : một đôi khi. 

Kuppamãna (htpt) : đang giận. 

Kumuda (trung) : bông súng trắng. 

Kumbhakãra (nam) : thợ làm dó gồm. 

Kurumana (htpt) : đang làm. 

Kulaputta (nam) : thiện nam tử. 

Кшарагіуайа (trung) : thé hệ. 

Kusa (nam) : một thứ cỏ thơm. 

Kusala (tt) : thiện, lành; (trung) công đức. 

Kñjita (qkpt) : vang tiếng kêu. 

Kuta (trung) : đỉnh núi. 

Кара (nam) : cái giếng. 

Kokila (nam) : chim cu. 

Kotthaka (nam) : chỗ có rào kín. 

Ko ci : một người nào. 

Kosalla (trung) : sự khéo léo. 

Kriyä (nữ) : hành động, động từ. 

Khacita (qkpt) : mắc dày. 

Khajja (trung) : đồ ăn cứng. 

Khajjati (dt) : được ăn. 

Khajjopanaka (nam) : con dom đóm. 

Khana (trung) : thời gian ngắn nhất, sát na. 

Khanda (пат): miếng, mảnh. 

Khata (qkpt) : được đảo lên, bị thương. 

Khattiya (пат) : chiến sĩ; (tt) thuộc giai 
cấp chiến sĩ. 

Khanta (qkpÐ) : được tha thứ. 

Khandha (nam) : khối lớn, thân (cây)... 

Khandh ауага (nam) : cái trại. 

Khalu (bbt) : quả vậy. 

Khãnu (пат) : gốc cây. 

Khadita (qkpÐ) : được ăn. 

Khinna (qkpt) : thất vọng. 

Khipati (dt) : ném, tung, quăng, liệng. 

Khipanta (htpt) : hắt hơi. 

Khina (qkpt) : kiệt sức. 

Khirapãyãsa (пат) : lúa sữa. 

Kheda (nam) : nỗi thất vong. 

Khepetva (bbqk) : sau khi phung phí. 

Gajjanta (htpt) : dang róng. 

Gana (nam) : đám đông, tông phái. 

Ganika (tt) : có đồ chúng. 

Сапка (nữ) : kỹ nữ. 

Ganhãti (đt) : lây. 

Gantabba (knpÐ) : đáng đi. 

Ganthakara (nam) : tác giả. 


Ganthãvali (nữ) : văn chương. 
Gandha (nam) : mùi hương. 
Gandhodaka (trung) : nước thơm. 
Gabbha (nam) : phòng, bào thai. 
Gamana (44) : đang di. 

Gayha (Кәрі): đáng lấy. 

Garahita (qkpt) : bị khinh bi. 
Garukätabba (knpt) : đáng kính trọng. 
Garukata (qkpt) : được kính trọng. 
Garugabbhä (nữ) : người có thai. 
Gahana (ddt) : sự cầm nắm. 
Gãmaväs1 (nam) : dân làng. 
Gamika (nam) : nông dân. 

Gayati (dt) : hát. 

бауаша (рі) : đang hát. 


Сагауа (пат) : sự kính trọng, sự nặng nề. 


баһа (ай) : sự cầm, nắm. я 
СаһаКа (nam) : người mang, lây. 
Саһарей (dt) : sai lây. 


Gimhika (tt) : thuộc về mùa hè, thích hợp 


cho mùa hè. 
Gilana (tt) : đau ôm; (nam) bệnh nhân. 


Gilãnipama (tt) : giông như một bệnh 


nhân. 
Giht (nam) : cư sĩ, người thế tục. 
Ота (trung) : bài hát, sự hát, ca khúc. 
Gutta (qkpt) : được che chở. 
Gelañña (trung) : sự đau ốm. 
Geha (trung, nam) : cái nhà. 
Gocara (nam) : đồ ăn, đồ vật, đồng cỏ. 


Gotamī (nữ) : phụ nữ dòng gotama (сб 


đàm). 
Сорапазт (nữ) : nóc nhọn trên mái nhà. 
Gopita (qkpt) : được che chở. 
Gorupa (trung) : tháp canh trước công. 
Gopeti (dt) : canh gác, che chở, bảo vệ. 
Ghataka (nam) : ấm nước. 
Ghanam (їгї) : dày đặc. 
Gharavasa (nam) : đời sống gia đình. 
Ghatika (tt) : trộn với bơ. 
Ghuttha (qkpÐ) : được tuyên bó. 
Ca (bbt) : và, cũng. 
Cakkamagga (nam) : dấu xe đi. 


Cakkaratana (trung) : bảo luân, ngọc nơi 


bánh xe. | 
СаККауайт (nam) : chuyên luân vương. 


Cakkav ala (nam) : hòn đá bao quanh thế 


giói. 


Cakkāyudha (trung) : đoán thuong, dáu 


hiệu uy quyên. 
Cajati (dt) : từ bỏ, rời. 
Cajīyati (dt) : bị từ bỏ. 
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Catukka (trung) : nhóm gồm bốn, chỗ 


đường gặp nhau (ngã tư). 
Catubbidha (tt) : bốn lần, gấp bón. 
Candana (trung) : chiên đàn, gỗ trầm. 
Сатан (пат) : trâu mao. 
Cara (nam) : gián điệp, do thám. 
Caranta (htpt) : đang đi, đang du hành. 
Carita (trung) : đời sóng, su sóng. 
Calati (dt) : di сһиуёп, di khóng vüng. 
Cavati (đt) : qua đời, chết. 
Сара (nam) : từ thiện; (ddt) ruồng bỏ. 


Carika (nữ) : cuộc du hành, sự lang thang. 
Calantya (qkpÐ : có thê được di chuyên. 


Сиа (qkpt) : được sưu tập. 

Citaka (nam) : cái giàn hỏa. 

Citta (tt) : điểm lắm tắm, loang lỗ. 
Cintayitvā (bbqk) : sau khi suy nghĩ. 
Ciram (trt) : lâu dài. 

CTvara (trung) : áo tu sĩ. 

Стуай (dt) : được thu nhập. 

Cunneti (đt) : đánh phán. 

Ceta (trung, nam) : ý tưởng. 

Cetiya (trung) : điện phật. 
Cetiyangana (trung) : sân chùa. 
Cetopasada (пат) : sự toại ý. 

Cora (nam) : kẻ trộm. 

Chaddeti (đt) : ném bỏ. 

Chana (nam) : Бибі tiệc. 

Chanda (trung, пат): vần điệu. 
Channa (qkpt) : được bao phủ. 
Chavi (nù) : lớp da ngoài. 
Chalabhiññã (nữ) : sáu thứ thần thông. 
Chalamsa (tt) : sáu góc, lục giác. 
Chadeti (đt) : che giấu, bao phủ, lợp. 
Chijjati (đt) : bị cắt, bị bẻ. 

Chettu (nam) : người cắt. 

Chettum (vbt) : cất. 

Jatiya (nam) : người khó hạnh tóc bên. 
Таша (nam) : như Jatiya. 

Jannumatta (tt) : sâu đến gối. 

Jana (nam) : con người. 

Janatä (nữ) : dân chúng, quần chúng. 
Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thô. 
JambudTpa (пат) : Án Độ. 

Тага (nữ) : sự tàn tạ, tuổi già. 

Jalanta (htpt) : rực rỡ, chiều sáng. 
Jalita (qkpÐ : đỏ rực. 

Java (nam) : tốc lực. 

Jahati (dt) : từ bỏ. 

Јаһага (dt) : nó đã từ bỏ. 

Јаһіуа (bbqk) : sau khi từ bỏ. 

Jãta (qkpt) : được sinh ra. 


Тай (nữ) : sự sinh ra, thứ, loại. - 
Jãnapadika (nam) : nông dân. - 
Jananta (htpt) : biết. - 
Jayati (dt) : sinh khởi. - 
Jaya (nữ) : vợ. - 
Jinna (qkpt) : bị tàn tạ. - 
Ша (qkpt) : bị chính phục. - 
Jinanta (htpt) : đang chinh phục. - 
Jinati (dt) : nó chinh phục. - 
Луа (пат) : cuộc đời. Ы 
Jīvikā (nữ) : sự sóng. - 
Луйа (trung) : đời sống. - 
Јеууа (Кар : đáng được chinh phục. - 
Jotanta (htpÐ : sáng rực. - 


Љапа (trung) : thiên định, thiền na. - 
Љаріќа (qkpt) : bị đốt. - 
Лата (tt) : cháy ra than. - 
Jhãyati (dt) : đốt cháy. - 
Ñatvä (bbqk) : sau khi biết. - 
Капа (trung) : sự hiếu biết, trí. - 
Ñãtayya (Кпрї) : đáng được hiểu biết. = 
Қай (nam) : sự liên hệ, tương quan. - 
Ñatu (nam) : người biết. 2 
thapita (qkpÐ : được đặt. - 
thapetabba (knpt) : đáng được giù. - 
thapeti (dt) : đặt, giữ. - 


thapetvā (bbqk) : sau khi giữ lại; trừ ra; - 

ngăn rào. - 
thãtum (vbt) : đứng. - 
(апа (trung) : chỗ, vị trí. - 
dayhati (đt) : được đốt cháy. - 
Takkika (nam) : luận sư, người lập luận. - 
Tandulika (nam) : người buôn lúa gạo. - 
Tanhã (nữ) : khát ái. - 
Tato nidãnam (trt) : do nhân duyên Ấy, bởi - 

thế. - 
Tatta (qkpt) : được làm nóng. - 
Tattaka (tt) : nhiều chừng ấy, cùng số - 

lượng ấy. - 
Таша (bbt) : bởi thế. - 
Tathāgata (nam) : đức Như Lai. - 
Таша pi (bbt) : nhưng mà, dù vậy. - 
Tath' eva (bbt) : cũng thế, tương tự. - 
Tad' eva : cũng vật ấy. - 
Tanoti (đt) : khuếch trương. - 


Тапѓауауа (nam) : thợ dệt. Độ). 


Тара (nam, trung) : sự khổ hạnh. - 
Tapamana (htpt) : chiếu sáng. - 
Tapassī (nam) : nhà khổ hạnh, án tu. - 
Tapodhana (пат) : tu sĩ. - 
Tama (nam, trung) : bóng tối. - 
Tamba (nam) : đông, (tt) màu đồng. - 
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Tambila (trung) : lá (гаи không. 
Taya (trung) : bộ ba. 

TaranTya (knpÐ) : có thế qua. 

Тагат апа (htpt) : đang qua. 

Tasma (bbt) : bởi thê. 

Tata (nam) : con trai, cha. 

Тааіѕа (tt) : như thế. 

Тараза (nam) : nhà tu khó hạnh. 
Тарна (gkpt) : được đốt nóng. 
ТагаКа (nữ) : ngôi sao. 

Тага (nữ) : ngôi sao. 

Talapanna (trung) : lá bồi. 

Tala (nam) : âm nhạc. 

Tavataka (tt) : chừng ấy. 

Tika (trung) : bộ ba. 

Тїш (nữ) : sự thỏa mãn. 

Titthiya (пат) : tà sư, (tt) di giáo. 
Tipitakapäli (nữ) : ba tạng phật kinh pali. 
Tuttha (qkpt) : vui mừng. 

Тиши (bbt) : im lặng. 

Tutta (trung) : cọc luyện voi. 
Turitam (trt) : mau chóng. 

Turiya (bhanda) (trung) : nhạc khí. 
Teja (nam, trung) : sức nóng, hơi nóng. 
Tejassī (nam) : sáng, rực rỡ. 
Temeti (dt) : làm ướt. 

Tela (trung) : dầu. 

Telika (nam) : người bán dầu. 
Thanapa (nam) : trẻ nhỏ. 

Thala (trung) : đất. 

Thalaja (tt) : sinh trên đất. 

Тата (nam) : sức mạnh. 

Thuti (nữ) : sự ca tụng. 

Thula (tt) : thô. 

Thera (nam) : trưởng lão (tỳ-kheo). 
Thoka (tt) : ít. 

Thomenta (htpt) : đang ca tụng. 
Dakkhina (tt) : về phía nam, bên phải. 
Datthayya (knpt) : đáng được thấy. 
Daddha (qkp0) : bị đốt cháy. 
Dandapidika (nữ) : đuốc. 

Dandika (tt) : có một cái gậy. 
Danta (qkpt) : được hàng phục. 
Dantakattha (trung) : bàn chải răng. 
Damila (tt) : thuộc xứ tamil (phía nam Án 


Dameti (dt) : 

Daya (nữ) : lòng tốt. 
Пауаһ (tt) : từ mẫn. 
Dassana (dđt) : sự thấy. 
Dasseti (dt) : chỉ cho thấy. 
Dassenta (htpÐ) : đang chỉ. 


Dahara (tt) : trẻ. - 
Dalha (tt) : chặt, chắc. - 
Dalidda (tt) : nghèo. - 
Dãnapati (nam) : người bố thí, hào phóng. - 
Dãyaka (nam) : thí chủ, người cho. - 
ауада (пат) : sự thừa hưởng. - 
Рага (пат) : vợ. - 
Daraka (nam) : con trai nhỏ. - 
Daliddiya (trung) : sự nghèo khó. - 
Dãm (trung) : củi, gỗ. - 
Dãrumaya (tt) : bằng gỗ. - 
Diguna (tt) : gấp hai. - 
Dija (nam) : con chim, người Bà la môn. - 
Dijagaņa (nam) : đàn chim. - 
Dittha (qkpt) : được thấy. - 
Dinakara (nam) : mặt trời. - 
Dibba (tt) : thần tiên, thuộc về trời. š 
Dibbati (dt) : chơi. - 
Diyaddha (nam) : một rưỡi, hai trừ nửa. - 
Dissanta (htpÐ : đang xuất hiện. - 
DIigharatta (trung) : một thời gian lâu dài. - 
Dina (tt) (акр): bàn cüng, khón khó. - 
Dukkara (tt) : khó khàn. - 
Dukkhita (qkpt) : khón khó. - 
Duggandha (nam) : mùi thối. - 
Dutta (qkpÐ : bị hỏng, xấu Xa. - 
Dussana (tt) : khó thấy. - 
Duddha (trung) : sữa; (qkpt) được vắtsữa. - 
Dubbanna (tt) : xấu xí. 

Dubbala (tt) : yếu. - 
Dubbalya (trung) : sự yếu. - 
Dubbinita (qkpt) : không được huấn. 
Duma (nam) : cây. - 
Durakkhata (qkpt) : được giảng một cách - 

dở. 

Dullabha (t0 : hiểm. - 
Duvidha (tt) : thuộc hai loại. - 
Dussa (trung) : áo дийп. 

Dussati (dt) : làm tức mình. - 
DussTla (tt) : phá giới. - 
Dũta (nam) : sứ giả. - 
Dũrato (bbt) : từ xa. - 
Dũstta (qkpt) : bị hỏng. - 
Deyya (Кпрї) : vật đáng cho. - 
Deva (nam) : trời, tâu bệ hạ. - 
Devaduta (nam) : thiên sứ. - 
Devasika (tt) : hàng ngày. - 
Deväyatana (trung) : đền thờ thân linh. - 
Desanã (nữ) : bài pháp. - 
Desenta (htpt) : đang thuyết pháp. - 
Deha (nam, trung) : thân xác. u 
Dovarika (nam) : người gác công. - 
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Dosa (nam) : lỗi, sân giận. 

Dhaññaphala (trung) : mùa gặt. 

Dhanuggaha (nam) : người bán cung. 

Dhamma (nam) : pháp. 

Dhammakathika (nam) : người giảng pháp. 

Dhammacakkhu (trung) : pháp nhãn. 

Dhammattha (tt) : chính trực, đúng pháp. 

DhammaräJa (nam) : pháp vương. 

Dhammäsana (trung) : pháp tòa. 

Dhammika (tt) : chính trực, đúng pháp. 

Dhansati (dt) : rơi từ, chìm xuống. 

Dhatu (nữ) : giới, xá lợi. 

Dhara (nữ) : lưỡi (риот, giáo), dòng thác. 

Dhãrenta (htpt) : đang mang. 

Dhunati (dt) : lay, phá hủy. 

Dhuvam (trt) : chắc chắn. 

Dhovana (айб) : sự rửa. 

Nagara (trung) : thành phó. 

Марагауаѕт (nam) : thị dân. 

Nagga (tt) : trần trụi. 

Nangala (trung) : cái cày. 

Nanguttha (trung) : cái đuôi. 

Масса (trung) : khiêu vũ, vũ điệu. 

Naccati (dt) : múa. 

Nattha (qkpÐ : mất. 

Nandana (ddt) : vui mừng. 

Nabha (nam, trung) : bầu trời. 

NamassanTya (knpt) đáng được thờ 

phụng. 

Namassam āna (htpt) : đang thờ phụng. 

Nava (tt) : mới. 

Nava Кайа (nữ) : tiêu thuyết. 

Nahuta (trung) : mười ngàn. 

Марага (пат) : thị dân, (tt) thuộc về thành 
thị. 

ãtakitthT (nữ) : vũ nữ. 

agarika (nam) : người thành phó, (tt) 
thu óc vë thành phó. 

майка (nữ) : nữ diễn viên. 

Маша (nam) : vị chúa té, (tt) có thê có tài. 

Nānappakāra (tt) : khác nhau, nhiều loại. 

Nana (bbt) : khác nhau. 

Nãnävamna (tt) : đủ màu, nhiều màu. 

Nabhi (nữ) : trục xe. 

Nayaka (nam) : lãnh tụ. 

N 

N 

N 


N 
N 


avika (nam) : thủy thủ. 

avika (nữ) : nữ thủy thủ. 

1Кауа (nam) : bộ, bây, dàn. 
Nikkujjita (qkpt) : lật ngược. 
NÑikkhamat (dt) : ra di. 

NÑikkhami (đt) : đã đi. 

Nikkhitta (qkpÐ : được đạt, được рій. 
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NikkhanTyati (đt) : được chôn. - 
Nikh āta (qkpÐ : được дао ra. - 
Nikhila (tt) : toàn thế. - 
Nikkhilavijjaalaya (nam) : đại học. - 
NÑiganhati (dt) : trải qua. - 
NÑigantha (nam) : ni kiền tử, khó hạnh lõa - 
thể. - 
Ñiggata (qkpt) : ra đi. - 
NÑigrodha (nam) : cây bàng. - 
Nicaya (nam) : chất đồng. 
Nidahita (qkpt) : được chôn, được cắt. - 
NidhTyati (đt) : được chôn, cất. 5 
Ñindati (dt) : khinh bi. - 
Міраппа (qkpt) : nằm xuống. - 
Nijonna (tt) : khéo léo. - 
Міррһаппа (qkpt) : được tạo, có điều kiện. - 
Nibaddham (tt) : luôn luôn. - 
NÑibbatta (qkpt) : được sinh ra, khởi lên. - 
NÑibbattati (dt) : sinh ra. 
NÑibbatteti (dt) : phát sinh. - 
Nibb ana (trung) : níp bàn. - 
Nibbindati (đt) : chán ngấy. - 
Nibbuta (qkpt) : được làm cho an, bình an. - 
Ñimanteti (dt) : mời. - 
Nimittapathaka (nam) : người thầy bói. 
Nimmala (tt) : vô nhiễm. - 
Nimmita (qkpt) : được sinh ra. - 
Nimminati (đt) : sinh ra. - 
Niyämita (qkpt) : được dành sẵn. - 
Niyameti (đt) : dành phần, dành sẵn. - 
Міуодей (dt) : sai, phái. - 
Niyyati (dt) : được dẫn đạo. - 
Niyyati (dt) : tắt, đi ra. - 
Niyy anika (tt) : đưa đến (giải thoát). = 
Niraya (nam) : dia nguc. - 
Niravasesa (tt) : hoàn toàn. - 
Niruttara (tt) : khóng song song; khóng trà - 
lời. - 
Niroga (tt) : mạnh khoẻ. - 
Міуайһа (qkpt) : khoác, mặc. - 
Nivaretum (vbt) : tránh; đừng. - 
Nivasapetum (vbt) : sai mặc áo. - 
Nivaseti (dt) : mặc áo. - 
Nivasetva (bbqk) : sau khi mặc áo. - 
Ñivedeti (dt) : thông báo. - 
Ñivesana (trung) : nhà, trú xứ. - 
Міѕајја (bbqk) : sau khi ngồi. - 
Nisakara (nam) : mặt trăng. - 
Nisinnaka (tt) : đang ngồi. 
Nissaya (bbt) : vì, liên hệ đến, tùy thuộc - 
vào. - 


Nissita (qkpt) : liên hệ đến. - 
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NÑissitaka (tt) : phụ thuộc. 

NissenT (nữ) : cái thang. 

Міһасса (bbqk) : sau khi làm rơi xuống. 

Nīca (tt) : thấp. 

Nitigantha (nam) : sách luật. 

Niyati (dt) : được mang. 

Nila (tt) : xanh, nhuộm xanh. 

NIvarana (trung) : triền cái. 

Niharitabba (Кәрі) : đáng lây ra, đáng xua 
đuổi. 

Nīharitvā (bbqk) : sau khi láy ra. 

Nũnam (bbt) : chắc chắn. 

N' eka (tt) : nhiều. 

Netvä (bbqk) : sau khi mang. 

Мериййа (trung) : tài khéo. 

Nemi (nữ) : bánh xe. 

Neyya (knpt) : đang mang, đang hiểu. 

Nerayika (tt) : sinh ở địa ngục, giống địa 

ngục. 

No ce : nếu không. 

Nhãta (qkpt) : đã tắm. 

Pakäseti (dt) : tuyên bó, diễn đạt. 

Pakãsetum (vbt) : tuyên bó, làm hiện гб. 

Pakka (акр : được luộc, được làm nóng, 
chín. 

Pakkanta (qkpÐ) : đã đi. 

Pakk ami (dt) : di xa. 

Pakkosapeti (dt) : cho gọi, cho đòi. 

Pakkositväa (bbqk) : sau khi gọi đến. 

Pakkhaleti (dt) : rửa, tráng sạch. 

Pakkhipati (dt) : đặt vào. 

Paggharati (dt) : kêu уй vü. 

РаћкКаја (trung) : hoa sen. 

Paccassosi (dt) : trả lời. 

Paccakkham (trt) : đối diện, trực tiếp. 

Paccantima (її) : xa. 

Рассарассһай (đt) : trở về. 

Paccajata (qkpt) : sinh ra. 

Paccuggamana (trung) : đi đón. 

Paccuttheti (dt) : dậy khỏi chỗ nào. 

Paccupatthãpeti (đt) : lấy lại (trí nhớ). 

Pacchato (bbt) : dàng sau. 

Pacchima (tt) : phía tây; cuối cùng. 

Pajanati (đt) : biết rõ. 

Pañcadasĩ (nữ) : ngày rằm. 

Pañña (tt) : khôn ngoan. 

Paññapetabba (knpt) : đáng được chuẩn bị. 

Paññatta (qkpt) : được chuẩn bị, đặt ra 
(quy luật..) 

Paññãvuddhi (nữ) : sự tăng trưởng trí tuệ. 

Pañha (3) : câu hỏi. 

Pataka (nữ) : cờ. 


Patikkamati (đt) : thối lui. Đi trở lui. 

Patikkila (tt) : đáng nhom góm. 

Patikkhipati (dt) : từ chối. 

Patikkhipana (dät) : sự từ chối. 

Patiganhati (dt) : nhận. 

Paticca (bbt) : và, do duyên. 

Paticchanna (qkpt) : bao phủ bằng, che 
giấu. 

Paticchapeti (đt) : trao cho. 

Patijani (dt) : hứa (qk). 

Patiñña (nữ) : sự thỏa thuận, lời hứa. 

PatinissajJati (dt) : từ bỏ. 

Patinivattati (dt) : trở về. 

Patipajjati (dt) : thực hành. 

Patibhati (dt) : nảy sinh trong tâm thức. 

Patiyatta (qkpÐ) : được sửa soạn. 

Patiyadeti (dt) : sửa soạn. 

Райгаја (nam) : vua đối nghịch. 

Patiladdhum (vbt) : đạt đến. 

Patilabhati (dt) : đạt được. 

Райуасапа (trung) : sự trả lời. 

Pativedeti (dt) : thông báo. 

Pativedha (nam) : sự chứng đắc, tuệ giác. 

Patisa nkharoti (dt) : sửa sang. 

РайваПтпа (qkpt) : đi vào sự độc cư. 

Райватей (đt) : sắp thứ tự. 

Patihata (qkpÐ : gõ vào. 

Райһауа (bbt) : khởi từ. 

Patihryati (dt) : được đọc. 

Panmidahati (dt) : mong mỏi, khát khao. 

Pantta (tt) : thú уі, tuyệt hảo. 

Pandicca (trung) : sự uyên bác. 

Panditãcariya (nam) : giáo sư. 

Раппагавт (nữ) : ngày rằm âm lịch. 

Pannasala (nữ) : chòi lá. 

Pannakara (nam) : quà tặng. 

Patati (dt) : rơi xuống. 

Patikula (trung) : gia đình bên chồng. 

Patiganhati (dt) : nhận. 

Pati tthapayanana (htpt) : thiết lập, an lập. 

Patitthãpita (qkpt) : được an lập, định cư. 

Patitthãpeti (dt) : an lập, định cư. 

Patita (qkpÐ : đã rơi. 

Patidinam (trt) : hàng ngày. 

Patiripa (tt) : thích hợp, thích nghi. 

РайгараКа (пат) : người mạo xưng. 

Patta (акр : đã đến, đạt đến. 

Patta (nam) : cái bát. 

Райаууа (knpt) : đáng được đạt đến. 

Pattum (vbt) : đến. 

Patthafa (qkpt) : rộng rãi, trải rộng. 

Patthanā (nữ) : khát vọng. 
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Pattharati (dt) : trải rộng. 

Patthitatthãna (trung) : chỗ đến, đáo xứ. 

Pathika (nam) : du khách. 

Радаккћіпа (nữ) : sự đi vòng quanh, nhiễu 
quanh. 

Padaso (bbt) : từng tiếng một. 

Padika (nam) : người bộ hành. 

Paduttha (qkpÐ : hư hỏng. 

Padesa (nam) : vùng, tỉnh. 

Padhansiya (tt) : có thể bị vi phạm. 

Рааһапа (tt) : chính, trước tiên. 

Panti (nữ) : hàng. 

Panthaka (nam) : người lữ khách. 

Panthaghãtaka (nam) : người cướp đường. 

Pappoti (dt) : đạt đến, đến. 

Pabodheti (đt) : thức dậy. 

Pabbajati (đt) : xuất gia. 

Pabbajita (nam) : án sĩ, sa môn, tu sĩ. 

Pabbajissa (đt) : nếu (nó) xuất gia. 

Pabbajjã (nữ) : sự từ bỏ, sự xuất gia, thụ 
giói. 

Pabhavati (dt) : khởi từ. 

Pabhäseti (dt) : làm sáng lên. 

Pamajja (bbqk) : biếng nhác, lơ đễnh. 

Pamajjati (đt) : lơ đễnh. 

Pameyya (Көрі) : có thể đo lường. 

Paya (nam, trung) : sữa, nước. 

Payirupäsati (đt) : theo hầu, gần gũi. 

Payojana (trung) : sự sử dụng, nhu cầu. 

Рауојауай (dt) : sử dụng, dùng, thuê mướn. 

Рауојауіѕѕа (đt) : nếu (nó) đã dùng, mướn. 

Parakkama (nam) : nỗ lực. 

Parakkamati (đt) : сб gắng, nỗ lực. 

Param (trt) : sau. 

Paraloka (nam) : thé giới khác. 

Parajeti (dt) : đánh bại. 

Parãbhava (nam) : thất súng, phá sản. 

Parämasati (dt) : động tới, đề cập. 

Parikkhitta (qkpt) : bao quanh. 

Рагіккћтра (qkpÐ) : kiệt lực. 

Parikkhepa (nam) : vây quanh. 

Pariccarati (dt) : phục vụ, hầu hạ. 

Рапс агака (пат) : thị già, người hầu cận. 

Рапс апКа (nữ) : nữ tỳ. 

Pariccajati (dt) : bỏ. 

Paricchindati (đt) : làm nổi bật. 

Parijãnãti (đt) : biết thấu đáo, tận tri. 

Paridahanta (htpt) : mang, mặc (đang). 

Paridevamãna (htpÐ : khóc (đang). 

Paridhaväti (dt) : chạy quanh. 

Paridhavana (ddt) : sự chạy quanh. 

Parinibbati (dt) : đại bát тїр bàn. 
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Paripunna (qlpt) : đầy tràn. - 
Parip ñra (tt) : hoàn toàn, đầy đủ. 
Paribbaya (nam) : phí tón. - 
ParibbäJaka (nam) : nhà khổ hạnh lang 
thang. - 
Paribhasati (dt) : máng chửi, nhục та. - 
Paribhuñjitvã (bbqk) : sau khi ăn. - 
Pariyataka (nam) : người hành hương, - 
chiêm bái. - 
Рагіу ауа (nam) : phương pháp, cách thức, - 
tiếng đồng nghĩa. - 
Pariyesati (dt) : tìm kiếm. - 
Pariyesamaãna (htpt) : đang tìm. - 
Pariyodapanäa (nữ) : sự thanh luyện, thanh - 
lọc, tịnh hóa. - 
Pariyodapetabba (knpt) : nên được làm - 
sạch. - 
Parivajjen (đt) : thánh, tây trừ. - 
Parivattati (đt) : xoay quanh, nhiễu quanh. - 
Parivattanta (htpt) : sự nhiễu quanh. - 
Parivatteti (đt) : lăn tròn, chuyên ngữ. - 
Pariv ārīyati (dt) : được theo. - 
Рагіу агей (dt) : vây quanh. - 
Parivisati (đt) : cho ăn, hầu bàn ăn. - 
Parivuta (qkpt) : được theo bởi, được vây - 
quanh. - 
Parisamantato (bbt) : xung quanh. - 
Paris а (nữ) : đoàn tùy tùng. - 
Parisodheti (dt) : làm sạch. - 
Partharati (dt) : sử dụng, mang. - 
Рагіһауай (dt) : nhỏ bớt, giảm bót. - 
Parodati (dt) : khóc. - 
Paläyati (đt) : chuồn, trốn. - 
Palala (nt) : đống rơm - 
Paluddhabhäva (nam) : sự cám dỗ. 
Pallaäka (nam) : trường kỷ; thế ngồi kiết - - 
già. 
Рауа бей (dt) : lăn tròn. - 
Pavattati (dt) : kéo dài. - 
Pavatti (nữ) : tin tức, báo cáo, hiện hữu. - 
Рауійһа (qkpÐ) : vào trong. - 
PavisTyati (dt) : được vào (thụ động thể). - 
Pavissa (bbqk) : sau khi vào. - 
Pavuccati (dt) : được nói. - 
Pavedana (trung) : sự bó hai công. - 
Pavedhamãna (htpt) : sự run гау, đi không - 
vững. 
Paveseti (dt) : nhận vào, cho phép vào. - 
Pasattha (qkpt) : tuyệt hảo, được ca tụng. - 
Раѕата (qkpÐ) : sáng súa; vui mừng. - 
Pasayha (bbqk) : một cách cưỡng bức. - 


Giáo trình Рај – Тар 2 


Pasada (nam) : sự toại у, sự hoan һу, tình 
thương. 

Pasadeti (dt) : 
sáng tỏ. 

Pasadetvä (bbqk) : sau khi làm hoan hy. 

Pasäretvä (bbqk) : sau khi duỗi dài. 

Pasibbaka (nam) : túi xách. 

Pasidati (dt) : trở nên sáng súa, уш. 

Passati (dt) : thấy, trông. 

Passanta (htpt) : đang nhìn thấy. 

Passitum (УЫ): thấy. 

Раһагай (đt) : đánh đập. 

Раһапуай (dt) : bị đánh. 

Pahaya (bbqk) : su khi từ bỏ. 

Рампа (qkpÐ) : bị loại bỏ. 

Pahoti (dt) : có thé. 

Paka (ddt) : dang náu. 

Pakata (tt) : nói tiếng: hiện rõ. 

РаКага (nam) : thành lũy. 

Pãcana (trung) : cái cọc. 

Pājenta (рї) : đang đánh (хе). 

Patava (nam) : sự thông thạo. 

Patihariya (trung) : phép lạ. 

РапаКа (nam) : côn trùng, chúng sinh. 

Раш (nam) : chúng sinh. 

Pãtukãma (tt) : muốn uống. 

Pātubhūta (qkpÐ) : được hiện rõ. 

Paturahosi (dt) : hiện rõ. 

Pato' va (bbt) : sớm. 

Papa (tt) : tội lỗi. 

Pãtheyya (trung) : lương thực đi đường. 

Pãnaka (trung) : nước (đường...). 

Рарипай (dt) : đạt đến. 

Pãpunissa (dt) : nó đã đạt đến. 

РатоККһа (nam) : lãnh tụ, đầu não. 

Pãmojja (trung) : niềm vui. 

Рауей (dt) : làm cho uống. 

Palana (dät) : sự che chở, hộ trì. 

Paletu (nam) : người che chở, người hộ trì. 

РауаКа (пат) : lửa. 

Pãsa (nam) : cái bẫy. 

Pasadika (tt) : khả ái. 

Paheti (dt) : sai gửi. 

Pittha (trung) : lưng; bề mặt. 

Pidhãna (trung) : cái vung, nắp đậy. 

Pitusantaka (tt) : tài sản của cha, thuộc về 
cha. 

Ріраѕіќа (qkpÐ) : khát nước. 

Piya (tt) : thân mến. 

Pivati (đt) : uống. 

Pihita (qkpÐ) : đóng. 

Pithaka (trung) : ghế nhỏ. 


làm vui lên, cải đạo; làm 
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- Pita (qkpÐ : được uống. - 
- Put (nữ) : hi (khoái cảm nơi thân), sự thích 
thú. - 
-  Puggala (пат) : con người. - 
-  Pugava (nam) : con bò đực đầu đàn. - 
- — Pucchati (dt) : hỏi. - 
-  Pucchita (qkpÐ : được hỏi. - 
- Puññakamma (trung) : việc công đức, việc - 
thiện. - 
- Puttha (qkpÐ) : được nuôi lớn; được hỏi. - 
- —_ Pundarika (trung) : hoa sen trăng. - 
- — Punna (qkpÐ : đầy. - 
- _ Punnami (nữ) : ngày rằm. - 
-  Puttaka (пат) : con trai nhỏ. - 
-  Puttima (tt) : người có những con trai. - 
- Puthujjana (nam) : người phàm phu, người - 
không được giáo hóa. - 
- _ Punappunam (bbt) : lặp đi lặp lại. - 
-  Punabbhava (пат) : sự tái sinh. 
-  Pubbanha (пат) : trước про, buổi sáng. - 
- — Pubbe (БЫ) : trước. - 
-  Purakkhatvā (bbqk) : có trước mặt. - 
-  Puratthima (tt) : phía đông. - 
- Pura (bbt) : ngày xưa. - 
- Puratana (tt) : xưa, cũ. - 
- — Purima (ft): trước. - 
-  Puretaram (trt) : trước tiên. - 
- Pati (tt) : hôi thối, xấu xa. - 
-  Pũreti (dt) : làm đầy. - 
- Pema (nam): ái, sự thương yêu. - 
- _ PemanTya (tt) : yêu mến. - 
- Peyya (trung) : đồ uống. - 
-  Pesetabba (knpt) : nên рїп. 
- Peseti (dt) : gửi đi. - 
- Pesetvã (bbqk) : sau khi gửi. - 
- Potaka (пат) : con nhỏ. - 
-  Potthaka (nam) : sách. 
- _ Potthakalaya (nam) : thư viện. - 
-  Pothenfa (htpÐ : đang đánh. - 
- Posavanika (trung): phí tón nuôi dưỡng. - 
- Posita (qkpt) : được nuôi nắng, nuôi dưỡng. - 
- Poseti (dt) : nuôi lớn. - 
- Pharati (dt) : biến mãn, làm cho chan hòa - 
khắp. - 
- Phalika (пат) : pha lê. - 
- Рһапіќа (trung) : thuốc giải độc (trừ nọc - 
rắn...). - 
-  Phamitakhanda (пат) : - 
- Phaleti (dt) : làm nứt ra, xé. - 
- Phena (trung) : bọt nước. - 
- Phenila (tt) : súi bọt. - 


Bajjhati (dt) : duoc buóc, cót, trói (thu 
động thê). 

Baddha (qkpÐ : được buộc ách, được cột. 

Bandhana (trung) : dây trói. 

Badhũva (dt) : đã là. 

Bala (trung) : sức mạnh, quân lực. 

Balakkara (nam) : sức mạnh, bạo lực. 

Bavh abadha (tt) : đau ốm. 

Bahukkhattum (trt) : nhiều lần. 

Bahudha (trt) : bằng nhiều cách. 

Bahuso (trt) : hầu hết. 

Bahussuta (tt) : bác học, đa văn. 

Balisika (nam) : người đánh cá. 

Bahusacca (tt) : sự bác học, đa văn. 

Buddha (qkpt) : đắng giác ngộ. 

Buddhatta (nam) : sự giác ngộ. 

Buddhasäsana (trung) : phật giáo. 

Buddhuppäda (nam) : thời kỳ có phật ra 
đời. 

Bojjhañga (nam) : bồ đề phần, giác chỉ. 

Boddhu m (vbt) : nhận biết. 

Bodhipakkhiya (tt) : thuộc về giác ngộ. 

Bodhisatta (nam) : bồ tát. 

Brahmacariy а (nữ) : phạm hạnh. 

Bhagavantu (nam) : đức thế tôn. 

Bhagga (акр): gãy, bé. 

Bhata (nam) : binh sĩ. 

Bhanda (trung) : hàng hóa, vật liệu. 

Вһардарагіка (пат) : người giữ kho. 

Bhatti (nữ) : sự kính tín. 

Bhadra (tt) : tốt, lành. 

Bhante (hố cách) : thưa tôn giả, bạch thế 
tôn, thưa ngài... 

Bhaya (trung) : sự sợ hãi. 

Bharati (dt) : nâng đỡ. 

Вһагауаһт (nam) : người, kẻ mang gánh 
nặng. 

Bhavana (trung) : nhà ở, (dät) trò thành. 

Bhavam āna (htpt) : đang trở thành. 

Bhavitabba (knpt) : phải trở thành. 

Bhãgineyya (nam) : cháu, con trai chị. 

Bhãjana (trung) : đồ đựng. 

Bhajita (qkpt) : được chia. 

Bhajeti (dt) : chia. 

Bhãtika (nam) : anh, em trai. 

Bhãveti (đt) : phát triển, tu tập. 

Bhasati (dt) : nói. 

Bhasita (qkpt) : được nói, (ddt) sự nói. 

BhikkhunI (nữ) : tỳ-kheo ni. 

Bhikkhisa gha (nam) : tăng đoàn. 

Bhijjati (đt) : bị bé, vỡ. 

Bhisa (trung) : сһбі sen, củ sen. 
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Ва (qkpt) : sợ. 

Bhfyo (bbt) : hơn. 

Bhuja (nam) : bàn tay. 

Bhujaga (nam) : con rắn. 

Bhutta (акр: bi ăn, được thưởng thức. 

Bhüta (qkpÐ) : đã là, đã thành. 

Bhũmika (tt) : có những tầng lầu (trong 
hợp thê). 

Bhũmibhäga (пат): luóng dát. 

Bhũyati (dt) : đang trở thành. 

Bhūsāpetvā (bbqk) : sau khi sai trang 
hoàng. 

Bhũsita (qkpt) : được trang hoàng. 

Bhedana (dät) : sự bẻ гау, làm vỡ. 

Bhesajja (trung) : thuốc. 

Bho (bbt) : bạn. 

Bhoga (пат) : tài sản, của cải. 

Bhogï (nam) : người có của; con rắn. 

Bhojana (trung) : dó ăn mềm, sự cho ăn. 

BhojTyati (dt) : được cho ăn. 

Маки (а (trung) : cái mồng (gà); vương 

miện. 

Lakkata (nam) : con khi. 

Makkhita (кро) : bôi đầy. 

Maggapatipanna (qkpt) : sự đi đường. 

Mangala (tt) : lành tốt; (trong hợp thể) 

thuộc về vua chúa; (trung) hôn lễ. 

Maccha (nam) : con cá. 

Majjapa (tt) : say rượu, ghiền rượu. 

Majjha (nam) : trung gian, giữa. 

Majjhima (dt) : ở giữa. 

Mañcaka (nam) : giường nhỏ. 

Майдай (dt) : suy nghĩ. 

Mattha (qkpt) : được đánh bóng, làm cho 

láng, phẳng П. 

Mandapa (пат) : trại, lèu. 

Mandita (qkpt) : được trang hoàng. 

Mandka (nam) : con cóc, ễnh ương. 

Mata (qkpt) : đã chét, dà duoc biét dén; 

(trung) ý tưởng, tư tưởng. 

Matakado пі (nữ) : cái quan tài. 

Matakalebara (trung) : tử thi. 

Matta (qgkpÐ) : say. 

Mattikã (nữ) : đất sét. 

Mattikãmaya (tt) : bằng đất sét. 

Matthaka (nam) : đỉnh, chóp. 

Matthake (bbt) : ở trên, phía trên. 

Maddati (đt) : ддт đạp lên, chà đạp, hàng 

phục. 

Manasikaroti (dt) : ghi nhớ trong tâm. 

Manussatta (trung) : loài người, nhân loại. 

Manoti (dt) : suy nghĩ, nhận thức. 


Giáo trình Рат — Tập 2 


Manomaya (її) : do ý tạo, tâm tạo. 

Manta (nam) : bùa chú. 

Mantu (nam) : người nhận thức. 

Mantetvä (bbqk) : sau khi luận bàn, hỏi ý 
kiến. 

Mala (trung) : rỉ sét; do. 

Malina (tt) : bị hoen ố, dơ. 

Mahattama (tt) : lớn nhất. 

Mahanta (tt) : to lớn. 

Mahapphala (tt) : đem lại kết quả lớn. 
Mahallaka (tt) : có tuổi, (nam) người già. 
Mahajana (nam) : công chúng. 
Mahajanika (tt) : bị mất mát lớn, tón thất 
lớn. 

Маһапіѕатѕа (tt) : rất lợi lạc. 

Маһатарра (nam) : đại lộ, đường chính, 
đại đạo. 

Mahãraha (tt) : đắt giá, rất giá trị. 

Mahita (qkpt) : được tôn trọng. 

Mahisa (nam) : con trâu đực. 

Маһевт (nữ) : hoàng hậu. 

Mamsa (trung) : thịt. 

Mã (bbt): phân từ có nghĩa cám đoán, 
đừng. 

Марайһа (tt) : sinh ở, thuộc về magadha. 
Magadhika (tt) : thuộc xứ ma-kiệt-đà. 
Manavaka (nam) : cậu bé. 

Мапаут (nữ) : cô bé. 

Mãnasa (trung) : ý, tâm. 

Mãnasika (tt) : thuộc về tâm, ý. 

Мапа (qkpÐ) : được tôn trọng. 

Manenta (htpt) : kính lễ. 

Mãrita (qkpÐ) : đã giết. 

Mãriyati (dt) : bị giết. 

Maretabba (knpt) : đáng giết. 

Mãretu (nam) : người giết, đao phủ. 
Maladama (nam) : tràng hoa, vòng hoa. 
Malika (tt) : có tràng hoa. 

Maluta (nam) : gió. 

Mahisa (пат) : thịt trâu. 

Migadäya (nam) : vườn nai. 
Micchaditthika (nam) : người theo tà giáo; 
(tt) theo tà giáo. 

Minati (dt) : đo. 

Mita (qkpÐ) : được đo. 

Mithubheda (nam) : sự chia rẽ nội bộ, 
bằng hữu phân hóa. 

Mukhavatti (nữ) : mép bìa, bờ lề. 

Muccati (dt) : được tự do. 

Mutthimatta (tt) : một nắm dày. 

Mutta (qkpt) : được thả ra, phóng thích, 
(trung) nước tiểu. 
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Muduka (tt) : mềm. - 
Musa (bbt) : láo khoét, sự dói trá. - 
Muhutta (nam) : một phút. - 
Mulaha (trung) : đi lạc đường, ngu sĩ. - 
Мепда (nam) : cừu. - 
Mettacitta (trung) : từ tâm, lòng từ ái. - 
Medh āvī (nam) : người khôn ngoan. - 
Меууа (knpt) : có thể đo lường. - 
Мегауа (trung) : rượu. - 
Mokkha (nam) : sự giải tho át. 
'Yañña (trung) : sự cúng tế. - 
'Yattha (bbt) : ở đâu. - 
Yattha katthaci (bbt) : bát cứ đâu. - 
Yathã (bbt) : giống như. - 
'Yathabhirantam (trt) : bao lâu tùy thích. - 
ҮатаКа (ft) : song đôi. - 
Yasa (nam) : danh vọng, tiếng tăm. - 
'Yasagga (nam) : danh vọng, tôt đỉnh. - 
Yasassī (tt) : có tiếng, nói danh. - 
Yacita (qkpt) : được xin, được yêu cầu. - 
Yata (qkpt) : đã đi. - 
Yati (dt) : di. - 
Үапа (trung) : xe. - 
Yama (nam) : canh, một thời khoảng về - 
đêm (đêm 5 canh, ngày 6 khắc). - 
Yava (tava) (bbt) : cho đến khi. Я 
Yavataka (tt) : nhiều bằng. - 
Yuga (trung) : đôi. - 
'Yugala (trung) : đôi. - 
Yujjhati (dt) : đánh nhau. - 
Кауай (dt) : kêu lên. - 
Ravamãna (htp)) : làm òn. - 
Rasa (паш): vị (lưỡi nếm). - 
Каһа (nam, trung) : bí mật. - 
Raho (trt) : trong vòng bí mật. - 
Raja (nam) : vua. - 
Кајакитага (nam) : hoàng tử. - 
Rājadūta (nam) : sứ giả của vua. - 
Rãjadhãni (nữ) : chỗ đô hội, kinh đô. - 
RãJjabhavana (trung) : cung vua. - 
Кай (ий): hàng. - 
Rajisi (nam) : bậc hiền nhân thuộc dòng - 
vua. - 
Ruttha (qkpÐ) : bị khiêu khích, giận dữ. - 
Ruddha (qkpÐ) : bị trở ngại; bị vây. - 
Rundhittv а (bbqk) : sau khi bẫy, ngăn chặn. - 
Rũpasiri (nữ) : sắc đẹp. 2 
Rūhati (đt) : mọc, lớn lên. - 
Rülha (qkpt) : đã lên. - 
Корт (nam) : đau ốm. 
Rogupaddava (nam) : tai họa do bệnh tật - 
đưa đến. я 
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Сора (nam) : người trồng cây. 

Ropita (qkpt) : được trồng. 

Rosita (qkpt) : nói giận. 

Lakuntaka (tt) : thấp lùn. 

Lagga (qkpt) : dính liền. 

Lankika (tt) : sinh ở Tích Lan. 

Laddha (qkpÐ) : đã được. 

Laddhu m (vbt) : được, có được. 

Labuja (trung) : một thứ trái cây ở Ấn 


(dùng làm thức ăn thay cơm). 


Labbhati (đt) : đã được (thụ động). 

Гађћай (đt) : được, nhận được. 

Labhanta (htpt) : đang được. 

Гаһша (nữ) : sự nhẹ nhàng. 

Lãbha (nam) : lợi dưỡng, lợi lộc. 

Likhita (qkpt) : được viết, chép. 

Luddaka (nam) : thợ săn. 

Luddha (qkpÐ) : tham lam, hà tiện. 

Lũna (qkpt) : được cắt, gặt. 

Lena (trung) : hang; chỗ an toàn. 

Leyya (trung) : (thức ăn) phải được liễm. 

Lokanayaka (nam) : đức thé tôn. 

Lokika (tt) : thuộc về thế gian. 

Lokiya (tt) : 

Lonika (tt) : có muối. 

Lohita (trung) : máu. 

Lohitavanna (tt) : màu đỏ. 

Vaca (nam, trung) : lời nói. 

VajjTyati (dt) : được thoát khói. 

Vaddhati (đt) : tăng thêm. 

Vaddhanta (htpt) : đang tăng. 

Vaddhapesi (dt) : làm cho tăng. 

Vaddhenta (htpt) : nuôi lớn, làm cho lớn. 

Vanita (qkpt) : bị thương. 

VanTyäti (dt) : bị thương (thụ động). 

Vanna (nam) : màu, dung sắc. 

Vannita (gkpt) : được ca tụng. 

Vajja (trung) : lỗi lầm. 

Vattanta (рї) : hiện hữu. 

Vattante (bbt) : suốt (thời gian). 

Vattetabba (Кәрі): đáng được nuôi. 

Маш abharana (trung) : у phục. 

Vata (bbt) : chắc chắn. 

Майит (vbt) : nói. 

Vadanta (htpÐ : bảo cho biết, nói. 

Vadhũ (nữ) : đàn bà, con dâu. 

Уапасага (nam) : người làm rừng. 

'Vanantara (trung) : rừng ram. 

Уапаррай (nam) : chúa rừng; cây sanh quả 
mà không sanh hoa. 

Vandita (đt) : được thờ phụng. 

Уарай (dt) : gieo. 
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Vammi (nam) : mặc áo giáp. 

Vaya (nam, trung) : tuối; sự tiêu xài. 

Vayohara (tt) : cướp lây sự sống. 

Vara (tt) : cao quý. 

Vasala (nam) : người thuộc giai cấp dưới. 

Vassasata (trung) : thế kỷ. 

Vassana (nam) : mùa mưa. 

Vassika (tt) : thích hợp cho mùa mưa, 
thuộc về mùa mưa. 

Vahanta (htpt) : mang. 

Vakya (trung) : câu. 

Vacasika (tt) : thuộc về lời nói. 

Vacala (tt) : nói nhiều, nhiều lời, đa ngôn. 

Vadita (trung) : âm nhạc. 

Үйден (dt) : phát ra tiếng (nhạc khí). 

Маша (tt) : bên tay trái. 

Vayati (đt) : thói; có mùi. 

Vãyamanta (htpt) : đang có gång. 

Vãyita (qkpt) : bị thôi (bởi gió). 

Vara (nam) : lần lượt (dve vãre = 2 lần, 2 
lượt). 

Varitaka (tt) : đính hôn; (nam) người yêu. 

Valadhi (nam) : cái đuôi. 

Vasa (nam) : chỗ ở; (nam, trung) y phục. 

Vãsita (qkpt) : có mùi hương. 

Vãsĩ (nam) : người cư ngụ. 

Vasayati (dt) : được ướp hương. 

Vahana (trung) : xe. 

Vãhanägãra (nam, trung) : nhà йё xe. 

Vikati (nữ) : loại, thứ. 

Vikirati (dt) : rải rắc khắp. 

Vikiräpeti (đt) : sai rắc, rải. 

Vigacchati (dt) : ra đi. 

Vighatana (dät) : sự mở trói. 

Vicikiccha (nữ) : nghi. 

Vicitta (акр : được trang hoàng. 

Уісеууа (bbqk) : sau khi cứu xét. 

Vijahitv а (bbqk) : trút bỏ. 

Vijātā (nữ) : sản phụ. 

Vijãnana (trung) : tri thức. 

Vijanati (đt) : biết, hiểu. 

Vijãnanta (htpt) : biết. 

Vijjati (dt) : hiện hữu. 

Vitakkenta (htpÐ) : suy nghĩ. 

Vitana (nam, trung) : cái long. 

Vitta (trung) : tài sản. 

Vittharapeti (dt) : làm cho giải thích. 

Viditvã (bbqk) : sau khi biết. 

Vidhũma (tt) : không có khói. 

Vinaya (пат): luật, luật tạng. 

Vinassati (dt) : hủy diệt. 

'Vinassanta (htpt) : đang hủy diệt. 
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Vinäsita (qkpt) : bị phá hủy. 

Vinäseti (đt) : phá hủy. 

Уіпіссһау ãmacca (nam) : quan tòa. 

Уіпеууа (bbqk) : sau khi trừ khử. 

Vindati (đt) : chịu đựng. 

Vipatti (dt) : sự rủi ro. 

Vipula (tt) : lớn lao. 

Уірратшба (qkpÐ) : được giải phóng. 

Vibhajati (dt) : chia. 

Vibhajja (bbqk) : sau khi chia. 

Vibhatta (qkpÐ : được chia. 

Vimana (nam, trung) : nhà. 

Viya (bbt) : như. 

Viraja (tt) : vô дис, vô cåu. 

Virati (nữ) : sự nhịn, kiêng. 

Viramati (đt) : kiêng, nhịn. 

Viripa (а): xấu. 

Vilapam ana (htpt) : đang than khóc. 

Vilimpäpeti (htpt) : sai trang điểm, bôi dầu. 

Vilepana (trung) : dầu. 

Viväheti (đt) : gà chồng cho một phụ nữ. 

Vivicca (bbqk) : sau khi tách, phân. 

Vividha (tt) : khác nhau. 

Visa (trung) : thuốc độc. 

Visarada (tt) : dạn dĩ. 

Visala (tt) : to lớn. 

Visi{tha (qkpÐ) : được phân biỆt. 

Visitthakanena (trt) : một cách vĩ đại. 

Visuddhi (ай): sự thanh tịnh. 

Visum Кагопќа (htpt) : tách rời. 

Visum visum (trt) : riêng rẽ, từng cái một. 

Vissajjeti (dt) : gửi đi, chia. 

Vissajjetum (vbt) : giải phóng. 

Vihaññati (dt) : 

Viharati (dt) : ở, cư trú. 

Vihayati (đt) : thất bại. 

Viheseti (dt) : quấy гйу. 

Vitamala (tt) : vô cấu. 

'Vitinameti (dt) : trải qua (thời gian). 

'Vuccamãnäkãrena (trt) : như sau. 

Vutthaya (bbqk) : sau khi dậy. 

Vutta (qkpÐ : được nói. 

Vuttanta (nam) : tin tức, sự kê lại, tường 
thuật. 

Vuttappakãra (tt) : theo dó án. 

Vutti (nù) : đời sống, hiện hữu. 

Vuddha (qkpt) : lớn tuôi. 

Vupakattha (qkpÐ) : án cư. 

Vuyhati (dt) : bị nước cuốn trôi. 

Ve (bbt) : chắc chắn. 

Мега (пат): tốc lực. 

'Venika (nam) : người chơi đàn lục huyền. 


Vetanika (nam) : người lao động. - 
'Vedana (nữ) : thọ, cảm thọ. 
Vepulla (trung) : sự dài dào. - 
Veyyakaranika (nam) : nhà văn phạm. - 
Vera (trung) : sự thù hận. - 
'Vesakha (пат) : tháng 5. - 
Veluriya (trung) : xa сїї. - 
Vorepessatha (dt) : néu nó đã lấy đi. - 
Vyaggha (nam) : соп сор, hồ. - 
Vyathita (qkpt) : sự vẫy. - 
'Vyäma (nam) : đơn vi йо chiều dài. - 
Saka (tt) : riêng. - 
Sakala (tt) : hoàn toàn, toàn thé. - 
Sakkacca (bbqk) : một cách cầu thân. - 
Sakkatabhasä (nữ) : phan ngữ. - 
Sakkaroti (đt) : đôi xử tốt. 
Sakkaronta (рї) : tôn kính. = 
Sakk ага (nam) : sự tiếp đãi. - 
Sakkunäti (dt) : có thể (ht). - 
Sakkhi (bbt) : đối diện với. - 
Sakyaputtiya (tt) : thuộc về thích tử. - 
Sañkamati (dt) : di chuyền. - 
Sañkamissa (đt) : nó có thé đã di chuyền. - 
Sañkinna (qkpt) : trộn lẫn. - 
Sankhara (nam) : đang giúp đỡ. - 
Sañgaņhāti (đt) : giúp đỡ. - 
Sañgamma (bbgk) : sau khi tụ họp. - 
Sañgama (nam) : chiến tranh. - 
Sanñngtti (ий) : sự tụng đọc. - 
Sañgha (nam) : tăng chúng. - 
Sanghika (tt) : thuộc về tăng chúng. - 
Sacitta (trung) : tự tâm. - 
Sajãdika (tt) : đồng loại. Я 
Ѕајјһауай (dt) : tụng đọc. - 
Sañcarati (dt) : di chuyền, du hành. - 
Sañcaraka (пат) : người du hành. - 
Sañchanna (qkpt) : bao phủ bằng. - 
Saññamayati (đt) : kiềm chế; tập luy ёп. - 
Saññãpeti (đt) : thuyết phục. - 
Saññoga (пат): xiềng xích. - 
Saññojana (trung) : sự trói buộc về tỉnh - 
thần. - 
Satha (а): giả dói. - 
Santhapenta (htpt) : điều chỉnh. - 
Santhãna (trung) : hình dáng. - 
Sanda (nam) : một lùm cây. - 
Satatam (trt) : luôn luôn. - 
Satavassa (trung) : thế kỷ. - 
Satimantu (а): nhiều niệm lực. - 
Satta (nam) : hữu tình. - 
Sattaha (trung) : 1 tuần. - 
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байһауаһа (nam) : người trưởng đoàn 
hành hương. 

Satthasala (nữ) : trường học. 

Sadisa (а): bằng nhau, giống nhau. 

Sadeha (tt) : thân mình. 

Saddha (tt) : trung thành. 

Saddhã (nữ) : tín tâm. 

Sanantana (tt) : cũ. 

Santa (qkpÐ : được lắng dịu. 

Santaka (trung) : tài sản. 

SantajJenta (htpt) : đang һат dọa. 

Santappeti (dt) : làm thỏa mãn. 

Santikam (trt) : đối với. 

Santhagara (nam) : phòng hội. 

Sanditthika (tt) : hiện tiền, hiện thực ở đời 
này. 

Sannipattati (dt) : tụ hội. 

Sannipatita (qkpÐ) : tụ hội. 

Sabbaññutañana (trung) : sự toàn trí. 

Sabbathã (trt) : bàng mọi cách. 

Sabbapacchima (tt) : sau nốt. 

Sabbapathama (tt) : trước tiên. 

Sabbaso (trt) : bàng moi cách. 

Sabha (nữ) : hội chúng. 

Sama (tt) : bàng nhau. 

Samana (nam) : sa-món. 

Samattha (tt) : đồng ý. 

Samantakitapabbata (nam) : đỉnh núi. 

Samanta (trt) : chung quanh. 

Samaya (nam) : thời gian, tôn giáo. 

SamassäsefI (dt) : an úi. 

Samam karoti (đt) : làm bằng phẳng. 

Samagacchati (dt) : gặp phải. 

батпасайа (qkpÐ) : tụ hội lại. 

Samãgama (пат) : hội chúng. 

Samagamma (bbqk) : sau khi tụ họp. 

Samãpatti (nữ) : định, sự tập trung. 

Samnijjhati (dt) : thành công. 

Samijjheyya (dt) : sẽ thịnh vượng. 

Samitatta (trung) : tình trạng được yên tĩnh. 

SamTpa (trung) : sự gần Кё; (tt) gần. 

Samuddap йга (trung) : ở ngoại quốc. 

Samnha (пат) : đám đông. 

Sampattha (акр): đã đến. 

Sampatti (nữ) : sự may mắn, hạnh phúc. 

Ѕатраппа (qkpt) : dòi dào. 

Sampädeti (dt) : thi hành. 

Sambandhati (dt) : liên kết. 

Sambodhi (nữ) : toàn giác. 

Sambhunäti (đt) : đạt đến. 

Samma (hô cách) : này bạn. 

SammaJJatI (dt) : quét. 
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- _ Sammad' eva (bbt) : rất tốt. -  Sineha (пат): tình yêu. 

- баттаа (qkpÐ : được quét. - _ SIPpI (nam) : người thợ. 

- батпай (nữ) hội nghi. - Sabbati (dt) : may vá. 

- _ Sammuyha (БЫК) : sau khi quên. - — Simbalī (пат) : cây bông vải. 

-  SayañjJata (qkpt) : tự sinh. - Siya (dt) : có thê là, được phép là. 

- _ Sayanāgāra (trung) : phòng ngủ. - Sira (nam, trung) : cái đầu. 

- Sara (nam, trung) : cái hò. - — SIriyabbha (nam) : ngự phòng, phòng vua 

- Sarana (trung) : chỗ trú án, quy y. б. 

- _ Saranagata (9Кр!) : trú ẩn, quy у. -  SirIsayana (trung) : long sàng. 

-  Sarīyati (åt) : được nhớ lại. -  Silesikā (nữ) : nướu răng. 

- Salla (trung): đầu nhọn. -  Sītibhūta (qkpt) : thanh lương. 

- — Sallakkheti (dt) : xét xem. - __ Silapandha (пат) : giới hương. 

- — Sallahuka (tt) : đạm bạc. -  Sīsa (trung): cái đầu. 

- GSallapa (nam) : câu chuyện thân mật. - — SIsacchavi (nữ) : cái sọ. 

- —_ Savana (dät) : sự lắng nghe. -  Sīhala (tt) : Tích Lan. 

-  Sahalī (åt) : chịu đựng. -  Sīhāsana (trung) : sư tử tòa. 

- — Samvasati (dt) : sống với nhau. - Sukara (tt): d làm. 

-  Samvigga (qkpt) : bị lay động. - Sukha (trung) : khoái lạc. 

- Samvijjamana (һр?) : đang hiện hữu. - бика (qkpt) : giàu có. 

- __ Samvibhajati (dt) : chia sẻ với. - - Sukhumäla (tt) : phong lưu tài tử, sành 

- Samvwvuta (qkpt) : đóng lại. điệu. 

-  Samsara (trung) : sự luân chuyển. - Suyati (nữ) : cõi vui. 

- __ Samsaranta (htpt) : đang luân chuyền. - ___ Sugandha (пат) : hương; (tt) thơm. 

- GSakaccha (nữ) : sự hội kiến. -  Sucimna (qkpt) : được ca tụng. 

- Sakatika (пат) : người đánh xe. -  SujJhati (dt): được tịnh hóa. 

-  Sākuņa (trung): thịt chim. - Sutta (trung) : kinh. 

- Sataka (nam, trung) : y phục. - Sudassa (tt) : dễ thấy. 

- — Sãtheyya (trung) : sự gian lận, xảo quyệt. - Sundara (tt): tốt. 

- — баш (nữ) : bức màn. - _ Sundaratam (tt) : tốt nhất 

-  Sādhāraņa (tt) : chung. -  Sundaratara (tt): tót hon. 

- Sadhu (bbt) : tốt, lành thay. - —_ Supanna (nam) : chim thần thoại. 

- Samañña (trung) : đời sa-môn. - GSuparuta (qkpt) : mặc áo đẹp. 

-  Sãmanaka (4): thích hợp cho sa-môn. -  Supina (trung): giác chiêm bao. 

- — Sãmanera (пат) : sa-dI. - — Subhikkha (tt): đầy thức ăn. 

- Samika (nam) : ông chủ. -  Sumana (tt) : vui. 

- Барит (nù) : bà chủ. -  Sumanapatfa (trung) : tràng hoa lài. 

- —_ Sãmuddika (tt) : thủy thủ. - Sura (пат) : vi trời. 

- Saradika (tt) : về mùa thu. - — Suvannabära (nam) : thợ vàng. 

-  Sārasa (trung) : sen; (nam) con chim nước. -  Suvannamaya (tt) : bằng vàng. 

- Sarrika (tt) : thuộc về thân xác. - __ Suvannälitta (qkpt) : mạ vàng. 

- — Sãlavana (trung) : rừng cây sa la (song thọ -  Susajjita (qkpt) : được chuẩn bị tốt. 
lâm). -  Susamāhita (tt) : khéo diễn xuất. 

- ___ Sävaka (nam) : thinh văn đệ tử. -_ Susikkhita (qkpÐ) : khéo léo. 

- бауапа (trung): thư tín; tôn giáo. - _ Susoca (dt) : nó đã buồn. 

- Sasanaharaka (nam) : sứ giả, người mang-  Sussati (dt) : khô cạn. 
tin. - Sukarika (nam) : người bán heo. 

-  Sãhasika (tt) : vội vã, mãnh liệt. - Supa (nam) : сагі Ап Độ. 

- — SIkkhã (nữ): giới điều. -  Sūyati (åt) : được nghe. 

- — Sikkhãpeti (dt) : dạy. - Sura (tt) : anh hùng, (nam) người hùng. 

- — SIkkhitabba (Кәрі): đáng được tập luyện. - Sarata (nữ): sự anh hùng. 

-  SIiga (trung) : cái còi, tù và. - Saettha (ft): cao nhất, cao quý. 


- Singhataka (trung) : sự kết nối. - Setthata (nữ) : sự vĩ đại. 


бейт (nam) : triệu phú. 

бешуа (tt) : co quân đội. 

Senapati (nam) : tướng soái. 

Sesasana (trung) : chỗ nghỉ. 

Зеууа!һа рі (bbt) : giống như. 

Seyyathã pi nama (bbt) : cũng như thể là. 
Sokara (trung) : thịt heo. 

Sogata (tt) : thuộc về phật giáo. 

Socifum (vbt) : buồn sầu. 

Sota (пат): lỗ tai; dòng nước. 
Sodhãpeti (đt) : khiến cho chùi sạch, sai 


chùi. 

Sodhetabba (knpt) : đáng được khai hoang, 
hủy bỏ. 

Sodhenta (htpt) : sự khai hoang, làm cho 
sáng sủa. 


Sobhana (tt) : đẹp. 

Somanassa (trung) : niềm vui; (tt) vui 
mừng. 

Sosetum (vbt) : làm khô. 

Sohajja (trung) : tình bạn. 

Svagatam (ddt) : xin chào, thiện lai. 
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Svatana (tt) : thuộc về ngày mai. 

Huññati (dt) : bị giết. 

Hattha (qkpt) : thích thú, vui mừng. 

Hattu (nam) : người mang. 

Hattu m (vbt) : mang. 

Hanati (đt) : giết. 

Hanapeti (dt) : sai giết. 

Harita (qkpt) : được mang; (tt) xanh lục. 

Hamsa (nam) : con thiên nga. 

Hara (пат) : sợi dây; (dät) sự mang. 

Hariya (knpt) : đáng được mang. 

Hãsa (nam) : tràng cười, niềm vui. 

Nitakara (tt) : có lợi. 

Himsiyati (đt) : bị ray rút, quấy тау. 

Hinata (nữ) : sự tầm thường, nhỏ nhen. 

Hiyattana (tt) : thuộc về hôm qua. 

Hutvä (bbqk) : sau khi trở thành. 

Hetthima (tt) : thấp hơn, thấp nhất. 

Hetu (nam) : nhân. 

Hemantika (tt) : thuộc về mùa đông, dành 
cho mùa đông. 

Honta (htpt) : đang làm, đang trở thành. 
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МСО VỰNG VIỆT – PALI 


- — A-la-hán: arahatta (trung) - Bing lòng: anumati; adhiv аѕапа (nữ) 
- — A-tăng-kỳ: asankheyya (tt) - _ Bằng một cách: ekadha (trt) 
- Am thất: assama (пат) - Bằng nhiều cách: bahudhã (trt) 
- An lạc: sukhita (tt) - Bing vàng: suvannamaya (tt) 
- An Ôn: santa (qkpt) - Biátchuóc:anukarana (аа) 
- An tĩnh: sammati (đt), samitatta (trung) - Bát đầu: ãrabbhati (dt), arabbha (bbt), 
- Anh: bhatika (nam) pabhavati (dt) 
- Anh hùng: vīra; sūra (nam) - Bậc A-la-hán: Arahanta (пат) 
- Anh là: asi (đt, qk) - Вас (hiền nhân thuộc dòng vua): rajisi 
- _ Ánh nắng: Жара (пат) (nam) 
- _ Ánh sáng: obhãra (пат) - Вау: nikãya (nam) 
- _ Áo choàng: kañcuka (nam) - _ (Cái) bẫy: pasa (nam) 
- __ Ăn, thọ thực: paribhuñjati - Bàn cùng: dana (tt) (qkpt) 
- Thọ dùng: asnati; bhuñjati (dt) - Bất bình: anattamana (tt) 
- Âm nhạc: vãdita (trung) - — Bất cứ nơi nào: yattha katthaci (bbt) 
- Amnuóc: ghataka (nam) - Bất diệt: sanantana (tt) 
- Апр: JambudTpa (nam) - Вістар: аррайїа; ruttha (qkpt) 
- — Ẩn cư: vupakattha (qkpt), patisallTna (qkpÐ - Bắt tịnh: asuci (tt) 
- Ba rưỡi: addhuddha (nam) - __ Bầu trời: nabha (nam, trung), ākāsa (nam) 
- Batang kinh pāli: tipitakapälT (nữ) -  Bẻgấy: ucchindati (åt) 
- — Bác học: bahussuta (tt) -  Bèmăt: tala; pittha (trung) 
- (Sự) uyên bác: Pandicca (trung), - Bên trái: vama (tt) 
bāhusacca (trung) -  Bênh nhân: gilãna (nam) 
- Вас: rajata (trung) - — Bệnh tật: abadha; roga (nam), gelañña 
- Ва hát: рта (trung) (trung) 
- Bài pháp: desanā (nữ) - — Bí mật: raha (nam, trung) 
- Ваш dính: allina (qkpt) - Віар bức: abhipilata (qkpt) 
- Вап chải răng: dantakattha (trung) -  Biăn: bhutta (qkpt) 
- Вап luận: Sãkacchã (nữ) - — bị bē: bhijjati (dt) 
- Bàn tay: bhuja ; hattha (nam) - __ Bị cất: bhijjati (dt) 
- Вап: mitta.m. samma (chỉ ở hô cách), bho - BỊ cướp: acchindTyati (dt) 
(bbt) - Ві dày vò: himsTyati (dt) 
- Bánh xe: nemi (nữ) - __ BỊ đánh: paharTyatI (dt) 
- Bao: paticchamna (qkpt) - __ Bị đốt: jhãpita (акр) 
- Bao nhiêu: kittaka (tt) - Вій cháy: daddha (qkpt) 
- — Bao phủ: chãdeti (dt) - Bi giết: һапуай (đt) haññati (đt) 
- Bao quanh: parikkhepa (пат) - Bihoen б: malina (tt) 
- — Bảo: ratana (trung) - Bihong: аиа (qkpt) 
- Bảo cho biết: асіккһай, vadati (dt), - Ві khiêu khích: ruttha (qkpt) 
vadanta (һірі) - Ві khinh Ы: garahita (qkpt) 
- — Bảo luân: cakkaratana (trung) - BỊ loại bỏ: pahina (qkpÐ 
- — Bảo vệ: gopeti (đt) - _ Bị nước cuốn trôi: vuyhati (dt) 
- Bát: patta (nam) - _ BỊ phá Ішу: vinäsita (qkpt) 
- Bing bạc: rajatamaya (tt) - Bị thôi bởi gió: vãyita (qkpÐ 
- Bing cả hai cách: ubhayathã (trt) - Bithuong: уашуай (dt) 
- Bằng đất sét: mattikamaya (tt) - — BỊtrởngại: ruddha, avaruddha (qkpt) 
- Bing gỗ: katthamaya (tt) - _ Biến mãn: pharati (đt) 


- __ Bằng hữu phân hoá: mithubheda (пат) 


Biến mất: antaradhayati (dt), antarahita - 
‚ (qkpU - 
Biét: Janati; ут) апап (v) - 
Biét сһйс: parijanati (dt) z 
Biét тб: pajanati (dt) - 
Binh an: nibbuta (qkpt) - 
Binh đăng: sadisa; sama; samana (ajt) - 
Bình nước: kundika (nữ) - 
Bình phong: sani (nữ) - 
Вб đuốc: шаа; daņdadīpikā (nữ) 
Bò đầu đàn: puñgava (пат) - 
Bỏ: рагіссајай (dt) - 
Bọc: upanayhati (dt) - 
Bóng tối: tama (nam, trung) - 
Bọt nước: рһепа (trung) - 
Bồ đề phần: bojjhanga (пат) - 
Bồ dưỡng: ojavanta (tt) - 
Bộ: nikãya (nam) - 
Bộ ba: tika; taya (trung) - 
Bôi bán: upalimpeti (dt) - 
Bôi đầy: makkhita (qkpt) - 
Bờ lề: mukhavatti (nữ) - 
Bởi thế: tasmã (bbt) = 
Búa: kũta (trung) - 
Bùa chú: manta (nam) - 
Bụi: raja (nam, trung) - 
Buôn khổ: susoca (đt) - 
Buôn sầu: vihaññati (đt) - 
Ca-sa (áo màu hoại sắc, áo của người tu - 
hành): kasava (trung) - 
(Sự) ca tụng: Ший (nữ) - 
(Con) cá: maccha (nam) - 
Cà ri: sũpa (nam) - 
Cách khác:aññathã (trt) - 
Cái này: nanjala (trung) - 
Саі cọ: abbuda (пат) 
Сау: kasana (dđt) - 
Cảm thọ: vedanā (nữ) - 
(Sự) can đảm: surata; virata (nữ) - 
Canh: yama (nam) (1 thời khắc về đêm) - 
Canh gác: gopeti (đt) - 
Cao hơn: uttaritara (tt) - 
Cao quý: uttama (tt) 
Căn: indriya (trung) - 
Cắt bẻ: ghettum (vbt) 2 
Cắt Па: ucchindati (đt) : 
(Sự) cằm nắm: gāha (dāt), gahana (44)  - 
Sự cần dùng: attha (nam) - 
Сау: duma (nam) - 
Сау bàng: nigrodha (nam) - 
Cây bò đề thiêng liêng: assattha (nam) - 
Cây bông vải: simbalT (nam) - 
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Cận vệ: añgarakkhaka (nam) 

Câu: vākya (trung) 

Câu hỏi: pañha 

Cậu bé: manavaka (nam) 

Có của cải: bhogT (tt) 

Có điều kiện: nipphanna (qkpt) 

Có đồ chúng: ganika (tt) 

Có đức tin: saddha (tt) 

(Sự) có được, đạt được: upasampadã (nữ), 
patikabha (nam), upasevanã (nữ) 

Có lẽ: Кагаһасі (bbt) 

Có lợi: hitakara (tt) 

(Sự) có mặt: abhimukha (trung) 

Có mùi: уауай (đt), ghayati (đt) 

Có mùi hương: vasita (qkpt) 

Có muối: lonika (tt) 

Có những tầng lầu: bhũmika (tt) 

Có quân lực: seniya (tt) 

Có tài: пайа (tt) 

Có thần thông: iddhamantu (tt) 

Có thể: nãtha (tt), pahoti (đt) 

Có thể bị xâm phạm: padhamsiya (tt) 

Có thê di chuyền: cālanīya (qkpt) 

Có thể đo lường: meyya ( knpt) 

Có thể qua: taranTya (knpt) 

Có trí tuệ: pañña ; pandita (tt) 

Có trước mặt: purakkhatvä (bbqk) 

(Con) cóc: тапайКа (пат) 

(Cái) cọc: рајапа (trung),tutta (trung) 

(Cái) còi: singa (trung) 

Con: potaka (nam) 

Con trai: tata; putta (nam), atraja (nam) 

(Con) cọp, hô: vyaggha (nam) 

Cô bé: māņavī (nữ) 

Có gắng: parakkamati, ussahati; upallamati 
(dt) 

(Già) cÓi: omuñcati (dt) 

(Sự) cộng bằng: yutti (nữ) 

(Sự) công bố: pavedana (nam), pakãseti (đt) 

Công chúng: mahajana (nam) 

Công đức: puñña; kusalakamma (trung) 

Công việc: kicca; Капуа (trung), 
kammanta (nam) 

Cơ hội: оїага, уага (nam), avatthã (nữ) 

Cờ: Pataka (nữ) 

Có xí: dhaja (nam) 

Của, cải thuộc về cha: pitusantaka (tt) 

Của riêng: santaka (tt) 

Cúi chào: abhiv adeti (đt) 

Cúi xuống: onamati (dt) 

Сш: даги (trung) 

Cụm rừng: sanda (nam) 
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Cung cấp: sampädeti (đt) - 
Cung vua: rajabhavana (trung) - 
Cùng đích: anta (nam) - 
Cũng: ар1 (bbt) - 
Cũng thế: that” eva (bbt) - 
Cũng vậy: so evam eva; tathā (bbt) - 
Cũng vật ấy: tad” eva - 
Cuộc du hành: сапКа (nữ) - 
Сабї cùng: оѕапа (tt), pacchima (tt), ante; 
оѕапе (trt) - 
Cuộn tròn, lăn tròn: рауайей; рапуайей - 
(dt) š 
Cu sĩ: gihī, (nam), upasaka (nam), upäsikã - 
(nü) - 
Cu trú: ajjhāvasati; viharati (dt), pativasati 
(dt) - 
Cưới: avaheti; vivaheti (dt), avaha, viva - 
hika (nam) - 
Cười lớn: hasa (nam), hasana (trung) - 
Cuóp doat: ahasi (dt) qk - 
Cướp lấy sự sóng: vayohara (tt) 
Суи: терда (nam) - 
Cha: tata; janaka; pitu (nam) - 
Chà đạp: maddati (đt) - 
Cháy ra tro: jhãma (tt) - 
Chảy róc rách: paggharati (đt) - 
Chạy ngược chiều: abhidhãvati (đt) - 
Chạy quanh: paridhävati (đt) - 
Chạy về phía: ãdhãvati (đt) - 
Chan hoà: pharati (đt) - 
Chán прйу: nibbindati (đt) - 
Cháu: bhãgineyya (nam) 
Chắc: дава (tt) Я 
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Chia sẻ: samvibhaJatI (đt) 

Chiến đấu: ѕайрата (nam) 

Chiến sĩ: yodha (nam), khattiya (nam) 

Chiến tranh: yuddha (trung) 

Chiêm bao: supina (trung) 

Chiết phục: dameti (đt) 

Chiếu lác: kilañja (nam) 

Chiếu sáng: jalati; bhãsati, dippati, jotati 
(dt) 

(Con) chim: dija ; sakuna; andaja (nam) 

Chim cu: kokila (nam) 

(Con) chim nuóc: sarasa (nam) 

Chim vào: okkamati (dt) 

Chinh phục: jinanta (htpt), ушай (dt), jita 
(акр) 

Chính: padhana; agga (tt) 

Chính yếu: padhãna (tt) 

Chính trực: dhammattha; dhammika (tt) 

Chịu đựng: sahati (đt), vindati (dt) 

(Sự) ưng thuận, bằng lòng, chịu đựng: 
adhiv аѕапа (nữ) 

Cho ăn: рагіуізай (đt) 

Cho đến khi: yäva... tava (bbt) 

Cho gọi: pakkasapeti (đt) 

Cho uống: pãyeti (đt) 

Chòi lá: pannasälã (nữ) 

Chọn lọc: accinati (dt) 

Chóp: matthaka ;agga (nam) 

Chót đỉnh: uddham (trt) 

Chỗ: апа (trung), okasa (nam) 

Chỗ ngủ:senäsana; sayanatthãna (trung), 
ѕауапарага (trung) 

Chỗ ở: upassaya (nam), азауа (nam), уаза 


Chắc chắn: kãmam; vata; nũnam (bbt), (nam) 


dhuva (tt), ve (bbt) - 
Chăm học: ugganhitukãma (tt) - 
Chân chống lên: uddhapäda (tt) - 
Chân lý: sacca (trung) - 
Chán động: kampeti (đt) = 
Cháp nhán: patiganhati (dt) - 
(Su) cháp thuận: anumati (nữ), sammuti - 

(nữ) s 


Chát dót: nicaya (nam) - 


Che: paticchanna (qkpt) - 


(Su) che chó: pãlana; rakkhana (440), - 

sarana (trung), gopeti (dt) 
Chét: cavati, v. = 
Chi: eva (bbt) 2 
Chỉ có thể: суат eva (БЫ) - 
Chỉ cho thấy: dasseti (đt) - 
Chia: vibhajati; vissaJJeti (dt) - 
(Sự) chia rẽ nội bộ: mithubheda (nam) - 


Chỗ rào kín: kotthaka (nam) 
Chài sen:bhisa (trung) 

Chống lại: viruddhamãcarati (đt) 
Chốt cửa: aggala (trung) 

Chờ đợi: ãgameti (đt) 

Chơi: dibbati; (dt), Шайх. 

Chủ nhân: ѕатіка (nam) 

Chuẩn bị: sampädeti .v. 

(Sự) chuyên môn: pãtava (nam), patula (nữ) 
Chuyện thân mật: ваПара (nam) 
Chung: sadharana (tt) 

Chúng sinh: satta; pāņī (nam) 
Chuông ngựa: assasala (nữ) 
Chia: bhãJeti (đt), vibhajati.v. 
Chưa đến: anägata (tt) 

Chung ấy: tävataka tt) 

(Sự) chứng đắc: patuvedha (nam) 
Da đầu: sĩsacchavi (nữ) 


Da ngoài (biểu bì): chavi (nữ) - 
Dày đặc: ghanam (trt) - 
Dạy: sikkhãpeti; ugganhãapeti (đt) - 
Dàn xếp: santhapeti (dt), sanlhapenta (ät), - 
santhapesi (qk) - 
Dan dt: visarada (tt) - 
Danh dự: sakkãra (пат) - 
Danh vọng: yasa (nam,nữ), kitti (nữ) - 
Dành phần: niyameti (đt) - 
Dành sẵn: niyameti (đt) - 
Dây chuyền (đeo сб): hãra (nam) - 
Dây trói: bandhana (trung) - 
Dẫm дар: maddati(đt) - 
Бата lên: akkamati (đt), akkamma (bbqk) - 
Dân chúng: Janatã (nữ) - 
Dân làng: gamika; (nam) - 
(Con) dâu: vadhũ (nữ) - 
Dấu hiệu uy quyền: cakhayudha (trung) - 
Dầu: vilepana (trung), tela (trung) - 
Dễ chịu: һа (nữ) I 
Dë dàng: sukara (tt) - 
Dë tháy: sudassa (tt) - 
Dët: vinati; vayati (dt) - 
Di chuyển: apakkamat (đt) - 
Diễn đạt: pakaseti (đt) 
Dính liền: lagga (qkpt) - 
Dip: otãra; vara (nam) - 
Do nhân duyên ấy: tato nid anam (trt) - 
Do tuần: yojana (trung) (~ 16 km) - 
Doa: santajjeti (dt), santajjenta (htpt) - 
Dòng: sota (nam) - 
Dong thác: ogha; - 
Dói trá: miccha; musā (bbt) - 
Dòi dào: vepulla (trung) - 
Do: mala (trung) - 
Do bán: upakki littha (qkpt) - 
Do иё: asuci (tt) - 
Doi qua một bên: арей (dt) - 
Du hành: сапКа (nữ), gamana (trung), - 
ѕайсагай (đt), sañcaranfa (hfpt) - 
Du lịch: уісагапќа; carikam caranta (Мр) - 
Du sĩ: ѕапсагака; pariyataka (nam) 
Du sĩ khổ hạnh: paribbãjaka (nam) - 
(Sự) dụ dó: paluddhabhäva (nam) - 
Dục lạc: Ката (nam) - 
Dung sắc: vamna (nam) - 
Dùng: рауојауай (dt), payojana (nam) - 
Dùng (thuốc): правеуай (đt) 
Duỗi га: pasãreti (đt) - 
Dùng: niväretum (vbt) - 
Dựng lên: patitthapeti (đt) - 
Ба ngôn: vācāla (tt) - 
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Đã chết: matta (qkpt) 

Đã đến gần: ирарапи (đt) 

Đã đi: pakkanta; (qkpt) 

Đã đi ra: nikkhaml (đt) 

Đã giết: hãrita; (qkpt) 

Đã là: bhũta (qkpt), babhũva (dt) 

Đã rơi: patita (qkpt) 

Đại đạo: mahamagga (nam) 

Đại học: nikhilav1JJãlaya (nam) 

Đại lộ: mahavagga (nam) 

Đại vương: adhiraja (nam) 

Бау: pasibbaka (nam) 

Đàm thoại: sakacchã (nữ) 

Рат bạc: mitabbaya (tt), sallahuka (tt) 

Đàn: nikãya (nam) 

Đàn bà: vadhũ (nữ) 

Đàn chim: dijagana (nam) 

Đang ca tụng: thomenta (hfpt) 

Đang chỉ: dassenta (htpt) 

Đang đi: gantabba (Көрі), gamana (dđt) 

Đang hát: gayanta (htpt) 

Đang huỷ diệt : vinassanfa (htpt) 

Đang kéo sợi: kantanta (htpt) 

Đang khóc: рагійеуатапа (htpt), kandanta 
(һірі) 

Đang là: honta; bhavamãna (htpt) 

Đang làm: kurumãna; karonta (htpt) 

Đang тӛс: paridahanta, піуаѕепќа (htpt) 

Đang nói: kathenta (htpt) 

Đang nỗ lực: ussahanta; (htpt) 

Đang phung phí: khipanta (htpt) 

Đang qua: taramana (htpt) 

Đang uống: gajjanta ( htpt) 

Đang run: kampamãna (htpt) 

Đang tăng: vaddhanta (htpt) 

Đang than khóc: уПаратапа (htpt) 

Đang thờ phụng: namassamana (htpt) 

Đang thuyết pháp: desenta (һер) 

Đang trở thành: bhũyati (dt) 

Đang xuất hiện: dissamãna; dissanta (htpt) 

Dang được giữ: thapetabba (Карі), 
pesetabba (knpt) 

Đáng được hiệu biệt: hãtayya (knpt) 

Đang được mang: һапуа; haritabba (knpt) 

Đáng được nuôi: vattetabba (knpt) 

Đáng được tuân phục: anuvattitabba (knpt) 

Đáng được thờ phụng : namassanTya 
(knpt) 

Đáng giêt : mãretabba (knpt) 

Đáng kính trọng: garukatabba (knpt) 

Đáng lấy: gayha (knpt) 

Đáng suy nghĩ: cinteyya (knpt) 
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Đánh bại: parajeti (dt) 
Đánh dâu: paricchindati (đt) 
Đánh đập: ghatteti, pothetI, paharati (dt), 


phattta pothta pahata (qk), 
ghattenta, pothenta, , paharanta (hfpt) 
paharati (đt) 


Đánh nhau: yujJhati (dt), sahgameti (dt) 

Đánh phấn: cunneti (đt) 

Đánh xe: рајепќа (htpt) 

Đao phủ: mãretu (nam) 

Рао xứ: patthitatthana (trung) 

Đạo sư: satthu, ãcariya (nam) 

Đạt đến: adhigacchati (10), upagacchati 
(dt), patilabhati (dt), papunati (dt) 
anupāpuņāti (dt), anuppatta (qkpt), 
avasarati (dt) 

Đạt được: upasevana (nữ), ajjhagama (dt), 
upasampada (nü) 

Dau óm: gilana; (tt), bavhabadha (tt), 
gelañña (trung) 

Đặt biệt: abhiññata, visittha (qkpt) 

(Su) dàng quang: rajjabhiseka (nam) 

Lë quán dành: rajjabhiseka (nam) 

Đắt giá: maharaha (tt) 

Đặt : thapeti (đt) 

Đặt vào: pakkhipati (dt) 

Đây: punna (qkpt) 

Đầy tràn: paripüta (tt), paripunna (акр) 

Đắng giác ngộ: Buddha (qkpt) 

Đất: thala (trung) 

Đất sét : mattikã (nữ) 

(Cái) đầu: sira (nam, trung), sisa; (trung) 

Đầu hôi nhà: gopãnasĩ (nữ) 

Đầu tiên: purima (tt) 

Бет lại: ауаһай; аһагай (40), - 
рассирайһарен (đt), abhintharati (dt) 

Đẹp: sobhana; sur ũpa (tt), abhirüpa (tt) 

Đề (bốn diệu): sacca (trung) 

Đề cập: phusatI; рагатаѕай (dt) 

Đề mục thiền quán: kammatthãna (trung) 

(Sự) đến: agamana; араа (айй), 
agacchanta (htpt), upagacchati (dt) 
upasa ñkamati (dt), pattu m (vbt) 

Đến gần: upatthita; (qkpt), upasañkamanta 
(htpt), upasañkamitva (bbqk) 

Đền thờ thần linh: devayatana (trung) 

Бі: уай (dt) 

Đi bán rong: (vāņijjāya) ahindati (đt) 

Di không vững: calati, байсагай; 
sankamati (đt) 

Đi lạc đường: mu]ha; (qkpt) 

Bira: шууай (dt) 
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Đi tu (xuất gia): pabbajati (dt) 

Di xa: apakkamati (dt), apakkanta (qkpt), 
pakkami (đt) 

Đi xuống: otarantu (htpt) 

Bia nguc: niraya (nam) 

Địa vi chủ té: adhipacca (trung) 

Điện Phật: cetiya (trung) 

Điêu luyện: sucinna (qkpt) 

Điều chỉnh: santhapenta (htpt) 

Điều xấu xa: apakãra (nam) 

Đính hôn: vãritaka; 

Đỉnh: aggha; vaya (nam), matthaka (nam) 

Đỉnh nóc: kũta (trung) 

Đi biển: sãmuddika (tt) 

Đo : minati (dt) 

Dó: lohitavanna (tt) 

Dú ruc: aditta; adippati (dt) 

(Con) dom dóm: khajjopanaka (nam) 

Dóng: pihita (qkpt) 

Dó ап: gocara (nam) 

Dó ап cúng: khajja (trung) 

Đồ ăn không tiêu: udariya (trung) 

Đồ ăn mềm: bhajana (trung) 

Đồ buộc ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ đựng: Бћајапа (trung) 

Đồ thắng ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ trang sức: абћагапа; pilandhana (trung) 

Đồ uống: pana; panaka (trung) 

Đồ vào: ãsiñcati (dt) 

Độc nhãn: ekakkhika (tt) 

Đôi khi: kudacanam (bbt) 

Đối diện: sakkhi (bbt), paccakkham (trt), 
abhimukha, viruddha (tt) 

Đông đúc: samüha (nam) 

Đông nhiều: sanda (nam) 

Đồng: tamba (nam) 

Đồng cỏ: gocara (nam) 

Động từ: kriyã (nữ) 

Đốt cháy: jhãyati (đt) 

Đời sống: уа (nam), jïvita; carita (trung), 
jīvana (440, јтуапќа (htpÐ), JTvikã (nữ), 
vutti (nữ) 

Đời sống gia đình: gharavasa (nam) 

Đơn chiếc: ekaka (tt) 

Đơn vị đo chiều dài: vyama (nam) 

Đủ: alam (bbt) 

Đủ màu: папауаппа (tt) 

(Cái) đuôi: nañguftha (trung) 

Đưa di xa: uyyaJeti (dt) 

Đức tin : saddha (nữ) 

Đức Thế Tôn: bhagavantu (nam) 

Đứng: thatum (vbc) 
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Đứng dậy: utthahati (đt) - 
Đừng: та (bbt) - 
Được : laddhum (vbc), laddha (qkpÐ, - 
alattha (qk) - 
Được сап: Кһајјай (đt) 
Được bôi đầu: abbhañjita; abhisitta (qkpt) - 
Được buộc: bajjhati (dt) - 
Được buộc ách: yojita (qkpt) - 
Được buộc yên cương: patimandita; yutta 
(qkpt) - 
Được cày: kasita; kattha (qkpt) - 
Được cất: nidahita (qkpt) nidhTyati (đt) = 
Được che chó: gutta (qkpt), gopeta (qkpt) - 
Duoc chia : vibhatta: (qkpt) - 
Duoc cho ап: bhajtyati (dt) - 
Được chôn: nikhaņīyati (dt), nidahita - 
(qkpt), nidhTyati (dt) - 
Duoc chuán bi: patiyatta (qkpt) - 
Được dành sẵn: niyamita (qkpt) - 
Được dẫn đạo: niyyati (đt) - 
Được đánh bóng: mattha (tt) 
Được đào: khata (qkpt) 
Được đảo ra: nikhata (qkpt) - 
Được đặt: nikkhita (qkpt). thapita (дер)  - 
Được đo: mita (qkpt) š 
Được đọc: ра{һтуай (dt) - 
Được đốt nóng: tatta; tapita (dt) - 
Được gặt hái: lũna (qkpt) - 
Được giảng một cách dó: durakkhata (qkpt) - 
Được giữ: nikkhita (qkpt) - 
Duoc hàng phuc:danta (qkpt) - 
Được hỏi xin: puttha; pucchita; yacita - 


(акро) ° 
Được kính trong: garukata (qkpt), - 
agghTyati (đt) - 


Được lai động: ubbigga; (qkpt) - 
Được làm: Кагтуай (đt) - 
Được làm cho ăn: nibbuta; (qkpt) - 
Được mang: ntyati (dt) - 
Được mang đi: hata ; harita (qkpt) - 
Được mở: aväpuriyati (đt) - 
Được mua: kinTyati (dt) - 
Được nấu: pacita; pakka (qkpt) - 
Được nói: vutta (qkpt), pavuccati (dt) (thụ - 

động) I 
Được nuôi lớn: posita; puttha (qkpt) 
Được nuông chiều: sukhumäla (tt) - 
Được nghe: süyati; suyyatI (dt) - 
Được nhiếp phục : samvuta (qkpt) - 
Được nhớ lại: sarīyati (đt) - 
Được nhuộm màu: rañjita (tt) - 
Được phát sinh: uppädita (qkpt) - 
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Được phân biệt: visittha (qkpt) 

Được phép: anuññãta (qkpt) 

Được sinh ra: nimmita (qkpÐ 

Được sửa soạn: райуайа; sajjita; paññatta 
(qkpt) 

Được sưu tập: cita; upacita (qkpt) 

Được tạo: nipphanna (qkpt) 

Được tìm thấy samvijjati (40), 
samvijjamāna (qkpt) 

Được tôn trong: manita (qkpt) 

Được tuyên bó: ghuttha (qkpt) 

Được tu do: muccati (dt) 

Duoc tha thú: khanta (qkpt) 

Được thả ra: mutta (qkpt) 

Được thấy: dittha (qkpt) 

Được theo: parivayati (dt) 

Được thiết lập: patitthapita (qkpt) 

Được thờ phụng: vandita (qkpt) 

Được thu thập :cTyati (đt) 

Được trang hoàng: alañkata, mandita, 
bhũsta (акр0, райтапайа (qkpt), 
bhũsita (qkpt) 

Được tránh: vajjīyati; 

Được treo: olambTyati (đt) 

Được trình bày: upanTta (qkpt) 

Được ướp hương: vãsTyatI (đt) 

Được vắt rửa: duddha (gkpt) 

Được viết : likhita (qkpt) 

Được xếp đặt: paññatta (qkpt) 

Được xin: yacita (qkpt) 

Đường dài : addhãna (trung) 

Đường lên : ummagga (nam) 

Đường sai: ummagga (пат) 

Ễnh ương : mandika (пат) 

Сау : bhagga (qkpt) 

(Sự) gắng sức: parakkama (nam) 

(Su) gặt hái: dhaññaphala (trung) 

Gần: avidũra; аѕаппа, samTpa (tt) 

Gấp hai: diguna (tt) 

Gấp bốn: gatubbidha (tt) 

Gần өш: payIrupäsatI (đt) 

Gần Кё: santikam (đt) 

(Con) gấu: accha (nam) 

Gõ vào: akoteti (đt) 

Gọi: pakkosati (đt) 

Gọi mời: ãmanteti (đt) 

Gỗ: dãru (trung) 

Gỗ chiên đàn: candana (trung) 

Gốc: mũla (trung) 

Gốc cây: khãnu (nam) 

Gởi: pahinäti (đt) 

Gởi ді: vissajjeti (dt) 
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Ghë tóm: patikknla (tt) 

Ghế nhỏ: ptthaka (trung) 

Ghi nhớ trong tâm: һапаѕіКагой (đt) 

Sự giác ngộ: buddhatta (trung), sambodhi 
(nữ) 

Сас quan: indriya (trung) 

Giải đãi: pamajJati (dt) 

Giải phóng: vissajJetum (vbt) 

(Sự) giải thoát: hokkha (nam) 

Giày dép: upahana (nam) 

Giảm: parihayati (dt) 

Giảm trừ: арасїпай (dt), apantta (qkpt) 

Gian lận: satha (tt) 

Giao cho: paticchapeti (dt) 

Giao 10: біһрһа(ака 
maggasam agama (trung) 


(trung), 


Giáo giới: anusasati (dt), апиѕаѕапа (trung),- 


sasana (trung) 
Giáo hội: samaya (nam) 
Giáo pháp: sãsana (trung) 
Giáo sư: panditäcarya (пат) 
Giáo thọ sư: ãcariya; (nam) 
Giấc mộng: supina (trung) 
Giận dữ: ruttha; kuddha (qkpt) 
Gieo: уарай (đt) 
Giết: hanati; hanti; mãreti (đt) 
Giếng : kũpa (nam) 
Gió: maluta (nam) 
Giống địa ngục : nerayika (tt) 
Giống như thê: seyyathã pi пата (bbt) 
Giống nhau: sadisa (tt) 
Giống như: avisesam (trt) 
Giới: dhatu (nữ) 
Giới thiệu : upanita (qkpt) 
Giới hạn: odhi (nam) 
Giúp : upatthambheti (đt) 
Giúp đỡ: ираКага (nam) 
Giữ: thapeti (dt) 
(Sự) giữ gìn: rakkhana (dt) 
Giữ im lặng: tunhT bhavati (đt) 
Giường nhỏ: mañcaka (nam) 
Hai lần: dvikkhattum (trt) 
Hai rưỡi: addhateyya (nam) 
Hai trừ nửa: diyaddha (nam) 
Hài nhĩ: thanapa (nam) 
Hại: upaddava (nam) 
Hang: lena (trung), guhã (nữ) 
Hàng hoá: bhanda (trung) 
Hàng ngày: patidinam (trt), devasika (tt) 
Hàng ngũ: panti (nữ) 
Hành: sankhãra (nam) 
Hành động: kamma (trung), kriyā (nữ) 
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Hành lang: alinda (nam) 

Hành ийп: ѕаћкћага khandha (nam) 

Hạnh phúc: sampatti, sampad ä (nữ), 
тайса!а (trung) 

Hàng năm: anuvassam (trt) 

Hao mòn: khaya (nam) 

Hát: сауай (dt), gīta (trung) 

Hân hoan: hattha; оа (qkpÐ, sumana 
(tt), рта, оі, abhirati (nữ) 

Hầu: upatthãna (trung) 

Hầu cận: рагісагай; upatthati (dt) 

Hàu hét: bahuso (trt) 

Hën ha: anariya (tt) 

Héo khó : sussati (dt) 

Hi: ptti (nü), pamojja; somanassa (trung), 
hasa (nam) 

Hiém: dullabha (tt) 

Hièn giả: ауиво (bbt) 

Hiën hüu: vijjati; (dt) vattati.v. 

Hiën гб: patubhüta (qkpt); pakata (tt) 

Hiện tại: ajjatani (tt) 

Hiện tiền: vijjamāna (tt) sammuka (tt) 

Hiểu: vijãnãti (đt) 

(Sự) hiểu biết: ñãna (trung) 

Hình dáng: santhãna (trung) 

Ho: ukkāsati (đt) 

Hoa lài: sumanä (nữ) 

Hoa sen: райКа)а (trung) 

Hoa súng: kumuda (trung) 

Hoan hi: pasidati (đt) 

Hoan nghênh: abhitthavati (đt), abhitthuta 
(qkpt), abhitthunäti (đt) 

(Sự) hoàn tất: рагірйгі (nữ) 

Hoàng hậu: hahesĩ (nữ) 

Hoàng hôn: suriyatthagama (nam) 

Hoàng tử: гајаһитага (nam) 

Hỏi: pucchati (đt) 

(Sự) hợp nhất : ekībhāva (nam) 

Hư hỏng: Paduttha (qkpt) 

Hữu ngã: attabhava (пат) 

Hữu tình, chúng sanh : satta (nam) 

Ít: Appaka (vè lượng), thoka ((tt)) 

Y phục: vatthabharana (trung) 

Ý: mãnasa (trung) 

Ý nghĩ: cinta (nữ) ceta (nam, trung) 

Y nghĩa: айа (nam) 

Y tưởng: тай (nữ) mata (trung) 

(Sự) yếu đuối: dubbalya (trung) 

Kẻ cướp đường: panthaghãtaka (nam) 

Kẻ do thám: cara, carapurisa (nam) 

Kẻ mạo xưng: patiripaka (nam) 

Kẻ trộm: cora (nam) 
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- Kéo đài: pavattati (dt) - __ Không song song: niruttara (tt) 
- Ко lôi: ãkaddhati (dt) - __ Không thê: asakkhi (dt), asakkonta (htpt) 
- Kê cận (gân): samTpa (đt) - Không thê đạt được: alabbhaneyya (knpt) 


(Sự) kê lại: vuttanta (nam) 

Kết tập (kinh điển): sañgãti (nữ) 
Kêu lên: ravati (đt) 

kiềm chế: saññamayati (đt) 

kiêng, tránh: viramat (tt) virati (nữ) 
Kiếp: kappa (nam) 

(Ngồi) kiết già: раПайКа (nam) 

Kiết sử: saññojana (trung) 

Kiệt lực: parikkhina; khina (qkpt) 
Kinh: sutta (trung) 

Kinh đô: rãjadhãni (nữ) 

Kính lễ: mãnenta (htpt) 

(Su) kính tin: bhatti (nữ) 

Kính trong: apaciti (nữ), garava (nam) 
Kỷ luật: sikkha (nữ), samacara (nam) 
Kỷ nữ: gantka (nữ) 

Khả ái: pasadika (tt), гатта (tt) 


Khác nhau : папа (bbt), nānāvidha; vividha - 


(tt) 
Khách lộ: agantuka Q 
Khát: pipasa (nữ) pipasita (qkpt) 
Khát ái: tanhã (nữ) 
Khắp mọi nơI:samantfä (trt) 
Khéo léo: nipuna (tt) samattha (tt) 
Khéo luy ën: sucinna (qkpt) 
(Con) khi: makkata (nam) 
Khí hàu: utugana (nam) 
Khiêu vü: nacca (trung) 
Khinh bỉ: nindati; 
Khó khăn: dukkara (tt) 
Khó thấy: duddasa (tt) 
Khoác : nivattha (qkpt) 
Khoảng trống: abbhokãsa; ajjhokãsa 
Khóc: parodati (đt) 
Khói: dhũma (nam) 
Khổ hạnh: tapa (nam, trung) 
Khối: khandha (nam) 
Khốn đốn: anatha (tt) 
Khốn khổ: dīna; dukkhita (qkpt) 
Không ai giúp đỡ: апаа (tt) 
Không bị phá hoại: anihata (qkpt) 
Không có: уша (bbt) 
Không có chân: apadatã (nữ) 
Không có khói: vidhũma (tt) 


Không thích hợp: ananucchavika (tt) 
Không trả lời: niruttara (tt) 
Không lồ: atimahanta; vipula (tt) 
Khởi điểm : ãdi (nam) 

Khởi xuất: pabhavati (đt) 
Khuếch trương: tanoti (đt) 

Khuy ёп nhủ: anusãsati 

Khuyến cáo: anusäsati (đt) 

La lớn: ugghoseti (dt) 

(Sự) la гӛу: upavada (nam) 

Lá bối: talapanna (trung) 

(Nó) là: ahosi; abhavi (đt) qk 
Lạc: sukha (trung) 

Lạc xứ: sugati (nữ) 

Làm: kãtave; kattum; kãtum (vbt) 
(Nó) làm: akāsi; akari; kari (đt) 
Làm bán: upalimpeti (đt) 

Làm cho hoan hi: pasadeti (đt) 
Làm cho láng: mattha (qkpt) 
Làm cho lớn: vaddhenta (htpt) 
Làm cho nhận га: saññapetI (đt) 
Làm cho phẳng: mattha (qkpt) 
Làm cho tăng: vaddhapesi (đt) 
Làm đầy: pũreti (đt) 

Làm hài lòng: santappeti (đt) 
Làm hoan hy: pasadeti (đt) 

Làm khô: sosetum 

Làm nút rạn: phãbeti (đt) 

Làm nhẹ bớt : samassäseti (đt) 
Làm òn: ravamãna (htpt) 


Làm sach: sodheti (dt) sodhenta (htpt), 


sodhita (qkpt) parisodheti (dt) 
Làm sáng: pabhaseti (dt) 
Làm sợ hãi: santaJJeti (dt) 
Làm tức mình: dussati (đt) 
Làm ướt: temeti (đt) 
Làm tốt: subha; тайса!а (tt) 
Lãnh tụ : пауаКа (nam) 
Láo khoét, dối trá: тиза (bbt) 
Гап: atthagama (пат) 
Lắng dịu: sammati (dt) 
Гау: ganhãti (đt) 
Lâm tắm: citta (đt) 
Lần lượt: anupubba (đt) 


- Không được biết: avidita (qkpt), apäkata Lật ngược: піККијјіќа (dt) 

(tt) Lâu dài: dagharattañ; ciram (trt) 
- Không được huấn luyện: dubbintta (qkpt) - Lâu đời: sanantana puratana (tt) 
- _ Không gấp: ataram ana (htpt) 
- Không nhà: anagariya (trung) 
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Leo lên: aruhati (dt), ãruhanta (htpÐ), - 


Mang: harana, hara (ddt), hattum; haritum - 


аг һа (qkpt), агоһапа, abhirūhana - 
(аа) - 
(Sự) lên (tàu): (пауа-) abhirühana (440) - 
Lèu: тардара (пат), khandhāvāra (пат) - 
(Sự) liên hệ: йай (nam) - 
Lên hệ đến: nissita (qkpt), nissaya (bbt) - 
Liên kết: upasevati (dt), lagga (qkpt), 
sambandha (nam) - 
Liên tục: satatam, nirantaram, nibaddham - 
(trt) - 
Loài người: manussatta (trung) - 
Loại: vikati (nữ) - 
Long sàng: ѕігіѕауапа (n) - 
(Cán) long: vitana (nam, trung) - 
Lọng đặc biệt: atichatta (trung) - 
Lỗ tai: sota (trung) - 
Lỗi: dosa (nam) - 
Lỗi lầm: okãra (nam) - 
Lời nói: vaca (nam, trung) уаса (nữ) - 
Lợi dưỡng: labha (nam) - 
Lợi ích : attha (nam) - 
Lợi lạc: abhivuddhi (nữ), attha (nam), - 
апіѕатѕа (пат) 
Lớn lao: vipula; (tt) mahanta 
Lớn nhất: uttama (tt), uttaritara (tt), - 
mahattama (tt) - 
Lớn tuổi: vuddha (qkpt) - 
Гор (nhà): chãdeti (đt) - 
Luân hồi: samsarati (dt), samsarana (dät), - 
samsaranta (htpÐ) ѕаһкатай (đt) - 
Luận giải: atthakathä (nữ) - 
Luật : vinaya (nam) - 
Luật tạng: vinaya (nam) - 
Lục giác: ghalamsa (tt) - 
Lui về: patikkamati (đt) - 
Lung lay: dhumati ; kampeti ; cāleti .v. - 
Luôn luôn: satatam; nirantaram (trt) - 
Luống đất: bhũmibhãga (nam) 2 
Lü khách: рагіуауа (nam) - 
Lửa: рауаКа (nam) - 
Lười biếng: pamajja (bbqk) - 
Lưỡi (gươm): аһага (nữ) - 
(Sự) lường gạt: satheyya (trung) - 
Ма vàng: suvannalitta (qkpt) - 
Màn che: sãm (nữ) - 


(vbt), dhareti (dt), аһагапќа (htpt), - 
vahanta (htpt), pariharati (dt) - 
Mang đi: ahasi (dt, qk) - 


Mang lai: апей ahatati (dt), ānīya, ahariya - 


(bbqk), апта (qkpt), ahata (qkpt) - 


Giáo trinh Райт — Tập 2 


Manh: khanda (trung) 


(1 cách) manh bao: pasayha (bbqk) 
Mạnh khoẻ: niroga (tt) 

Mát dịu: satibhüta (qkpt) 

Máu: lohita (trung) 

Màu: уаппа (пат) 

Màu nhuộm: rajana (trung) 

Mặc: nivattha (qkpt) 

Mắc dày: khacita (qkpt) 

Mắng: paribhãsati; akkosati .v. 
Mặt trăng: піѕаКага; canda (пат) 
Mặt trời: dinakara (nam) 

Mây: megha (nam) 

Мер lia: mukhavaffI (nữ) 

Mềm: muduka (tt) 

Mền (chăn): kambala (nam, trung) 
Mệnh lệnh: апа (nữ) 

Mật mỏi: kilanta (qkpt) 

Miếng: khanda (trung) 

Mỏ: акага (nam) 

Moc: rühati; vaddhati (đt) 

Mong mỏi: panidahati (đt) 

Mong muốn: äkaikhati; akañkhamana, 
1cchanta (htpÐ, icchati (dt) icchita 
(qkpt), icchanta (htpt) 

Mò côi: amātāpitika (tt) 

Мбі bát hoà: bheda (nam) 

(Cái) mồng gà: makuta (trung) 
Một bên: ekamantam (dt) 

Một cách cần thận: sakkaccam (trt) 
Một cách thích thú: гатаптуакагепа (trt) 
Một cách vĩ đại: visitthakarena (trt) 
Một cái gì: kiñci (bbt) 

Một lần : ekakkhattum (trt) 

Một mình: ekaka (4) 

Một năm đầy: mutthimatta (tt) 
Một (người) nào đó:aññatara (tt) 
Một phút: muhutta (nam) 

Một rưỡi: diyaddha (nam) 

Một vài: ekacca (tt) 

Mo: mandäkokena (tr .t) 

(Sự) mở trói: vighãtana (айе) 

Mới: nava (її) 

Mời: nimanteti (đt) 

Mua : naccati (dt) 

Mùa đông: hemanta (nam) 


Mùa mưa: уаѕѕапа (пат) 


Mùi hương (mùi thơm): gandha (nam) 
Mùi thối: duggandha (nam) 

Mũi tên: sara (nam) 

Muốn đến: agantukama (tt) 

Muón uóng: patukama(tt) 


Muỗng (thìa) : katacchu (nam) 

Mưa lớn: ativutthi (nữ) 

Mười ngàn: nahuta (trung) 

Nam cư sĩ: upasaka (nam) 

(Sự) cằm nắm: gãha (dđt) 

Nằm xuống: піраппа (qkpt) 

(Sự) nặng nề: gãrava (nam) 

Nắp đậy: pidhãna ; apidhãna (trung) 
Nâng đỡ: байсапһай; bharati (40), 
upatthambhiti (đt) 

Nâng lên: ukkhipati (dt) 

Nấu: paka; расапа (444) 

Ném: khipati (đt) 

Ném bỏ: chaddeti (đt) 

Мет lên: ukkhipati (d) 

Nếu không: no ce 

Ni-ki ền-tử: nigantha (nam) 

Níp-bàn : Nibbana (trung) 

Nó đã được sinh ra: uppaJJissä (dt) 
Nó sinh khởi: udapadi (đt) 

Nói: аһа (đt, qk), bhãsia (qkpt) уша 
(qkpt, vattum (bbt) vadanta (рї), 
vadati (đt) 

Nói nhiều: vãcãla (tt) 

Nói với: amanteti (đt) 

Nóng sôi: kathita (qkpt) 

NÓ lực: parakkama (nam), ussahati (đt), 
anuyuñjati (dt) 

Nối kết: sambandhati (đt) 

Nỗi tiếng: pakata (qkpt), yasassĩ (tt) 
Nồi tiếng: abhiññãta; visittha (qkpt) 
Nợ: ina (trung) 

Nói lỏng: omuñcati (đt) 

Nuôi lớn: vaddhenta (htpt) 

Nữ cư sĩ: џраѕіка (nữ) 

Nữ chủ nhân: sāminī (nữ) 

Nữ diễn viên: nãtikã (nữ) 

Nửa tháng: addhamasa (nam) 

Nước bóng: obhãsa (пат) 

Nửa tháng 1 lần: anvaddhamäsam (trt) 
Nước thơm: gandhodaka (trung) 
Nước tiểu: mutta (trung) 

Nướu răng: silesikã (nữ) 


(nam) 
Ngai báu: manipallanka (nam) 
Ngày rằm: punnam (nữ) 
Ngon lành: ativisittha (qkpt) 
Ngôi sao: tãrakã (nữ) 
Ngồi: азай, nisīdati (dt), аѕапа (акр, 
nisinna (qkpt) 
Ngươi: appassuta (tt), mülaha (qkpt) 
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Nguy hiểm: antaräya; upaddava (nam) 

Nguyên nhân: hetu (nam) müla (trung) 

Ngự phòng: sirigabbha (nam) 

Ngực: ura (nam, trung) 

Ngược đầu: avamsira (tt) 

Người: puggala (nam) 

Người bà la môn: dija (ht . twice - born), 
brahmana (nam) 

Người bán dầu: telika (nam) 

Người bắn cung: đhanuggaha 

Người bẫy chim: sãkunika (trung) 

Người biết: ñãtu (nam) 

Người bó thí hào phóng: dãnapati (nam) 

Người bộ hành: padika (nam) 

Người buôn lúa gạo: tandulika (nam) 

Người cắt: chettu (nam) 

người cầm đầu: adhipati; adhipa (nam) 

Người сб thai: garugabbhã (nữ) 

người cư ngụ: vast (nam) 

Người che chở: Päletu 

Người cho: dayaka (nam) 

Người chồng: sãmika (nam) 

Người chơi đàn lục huyền (6 dây): venika 
(nam) 

người đánh са: bãlisika (nam) 

Người đánh xe: sãkatika (nam) 

Người đi chiêm bái: pariyataka (nam) 

người gác công: dovärika (nam) 

Người giết: mãretu (nam) 

Người hầu: upatthaka (nam), рагісагака 
(nam) 

Người hầu gái: paricarika (nữ) 


Người hộ trì: paletu; pãlaka (nam) 
Người huân luyện: sikkhapaka (3), 
sikkhapanaka 


Người khôn ngoan: medhāvī (nam) 

Người làm: kãraka (nam) 

Người làm rừng: vanacara (nam) 

Người lao động: vetanika (nam) 

Người láy: gãhaka (nam) 

Người lập luận: takkika (nam) 

Người lữ hành: pathika; panthaka (nam), 
addhika (nam) 

Người mang : уам; уаһаКа; dhãraka; 
gahaka (nam), hattu; haraka (nam) 

Người ngụ: elamũga (nam) 

Người nhận thức: mantu (nam) 

Người thành phố: nãgarika (nam) 

Người thầy bói: nimittapathaka (nam) 

М 

М 

М 


gười theo tà giáo: micchaditthika; 
gười thí tục: giht (nam) 
gười thiện nghệ: ѕ1ррт (nam) 
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Người thuộc giai cấp: vasala (nam) - 
Người trồng cây: ropaka; гора (nam) - 
Người vây: avarodhaka (nam) - 
Người xâu: asappurisa (nam) - 
Người xuất gia: pabbajita (nam), samana - 
(nam) 
sunati (dt) suta (qkpt), sunanta (ddt), - 
sotum; sunitum (vbt), suni, assosi (qk) - 
Nghèo: adhana; dalidda (tt) - 
(Su) nghëo khó: daliddiya (trung) - 
Nghề nghiệp : sippa (trung) - 
Nghi: kañkka; уісікіссһа (nữ) - 
Nghiệp: Катта (trung) - 
Nhà: nivesana (trung) - 
(Cái) nhà: geha (trung, nam) - 
Nhà 46 xe: vãhanägãra (trung, nam) - 
Nhà nghỉ ngơi: ävasathãgãra (nam) - 
Nhà ở: bhavana (trung), vimana (nam, - 
trung), ovaraka (пат) - 
Nhà tu khổ hạnh: tãpasa, tapassĩ (nam) - 
Nhà văn phạm: veyyakaranika (nam) - 
Nhạc khí: turiya ; turiyabhanda (trung) - 
Nhảy lên: abbhugacchati (dt) - 
Nhân: hetu (nam) - 
Nhân loại: manussatta (trung) 
Nhận: labhati (đt) - 
Nhận biết: boddhum (vị biến cách) - 
Nhận được: labbhati (dt), labhanta (htpÐ, - 
labhi (qk), laddha (qkpt), labhetha 
(điều kiện cách), labhe (nam) - 
Nhận vào: pavesetI (đt) - 
Nhập diệt: parimbbati (đt) - 
(Sự) nhẹ nhàng: lahuta (nữ) - 
Nhiếp phục (các căn): ѕатуагай (dt) - 
Nhiệt độ: teJa (nam, trung) - 
Nhiều: aneka (tt) - 
Nhiều bằng: yavataka (dt) - 
Nhiều chừng này: ettaka (tt) - 
Nhiều lần: bahukkhattum (trt), - 
punappunam (trt) - 
Nhiều lời: vãcãla (tt) Š 
Nhiều màu: nãvãvanna (tt) - 
Nhiều niệm lực: satimantu (tt) - 
Nhiễu quanh: padakkhinä (nữ) - 
Nhìn: doketum (vbt) - 
Nhị: vajjeti (dt), parivajjet (đt) - 
Sự nhịn ăn: апаѕапа (trung) - 
Nhỏ lại: parihayati (đt) - 
Nhớ lại: anussarati (đt), апиѕѕагапќа (Һр) - 
Nhu cầu: payojana (trung), attha (nam) - 
Мініс mạ: akkosati (dt), akkuttha (qkpt), - 
akkosa (nam), paribhasati (đt) - 
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Như: viya (bbt) 

Như lai: Tathagata ; buddha (nam) 
Như thế: tãdisa; еуагӣра (tt) 

Như vậy: iti (bbt), tittham (bbt) 
Nhưng: tathã pi (bbt) 

Ở đây: iha (bbt) 


Ở đâu: kaham; kuhim (trt) 


O giữa: antare (trt), majjahima (tt) 

Ó nuóc ngoài: samuddapara 

Ở trên: upari (bbt) 

Ở trong: adhivasati (đt) 

Pha lê: phalika (nam) 

Phá huỷ: vinaseti (đt), ucchindati (đt) 

(Sự) phá sản: parabhava (nam) 

Phạm hạnh: brahmacariya (nữ) 

Phang: dhaja (пат) 

Pháo đài: kotthaka (nam) 

Pháp: dhamma (nam) 

Pháp nhãn: dhammacakkhu (trung) 

Pháp toà: dhammaäsana (trung) 

Phát đạt: вапа һай (đt) 

Phát khởi: utthahati (dt), uppanna (qkpt) 

Phát ra tiếng (nhạc khí): vãdeti (đt) 

Phát sinh: |ауай, uppajjati (dt), nibbatteti 
(dt) 

Phát triển: bhãveti (dt) 

Phát xuất từ: pabhavati (đt) 

Phần, phần chia: vibhãga (nam), айра 
(trung) 

Phần tử: anga (trung) 

Phần trong: abbhantara (trung) 

Phật giáo: buddhasãsana (trung), sogata (tt) 

Phép lạ: райһапуа (trung) 

Phi thánh: anariya (tt) 

Phi (hy): рш 

Phía dóng: puratthima (tt) 

Phía tây: pacchima (tt) 

Phiën dich: anuvadeti (dt) 

Phóng thích: mutta (qkpt) 

Phong: gabbha (nam) 

Phong hop: sabha (пй) 

Phòng hội: santhagara (nam, trung) 

Phòng tiệc: apanamandala (trung) 

Phủ đây: sañchanna (qkpt) 

Phụ cận: upanagara (trung) 

Phụ thuộc: nissitaka (tt) 

Phục vụ: paricaratI (đt) 

Phung phí: khipati (đt) 

Phương giữa: anudisa (nữ) 

Phương pháp: kama (nam), pariyaya (nam) 

Phương tiện: upakkama (nam) 

Phương: dhaJa (nam) 


NHỮNG РЕ NHẤT CHUYÊN HÓA МСО KHÔNG РНАІ PHÂN TỪ 293 


- Quá vãng: тагай; cavati (dt) - —_ Rượu: sura (nữ), meraya (trung) 
- __ Quà tặng: раппакага (пат) -  Sa-di: sãmanera (пат) 
- — Quả: phala (trung) - — Sa mạc: Капїага (пат) 
- Quá vậy: khalu (bbt) - ба môn hạnh: samañña (trung) 
- — Quạ mái: kikī (nữ) - Sách luật: ntigantha (nam) 
- Quang giữ kho: bhandägärika (nam) - _ Sai buộc yên: yojapeti (đt) 
- (Cái) quan tài: matakadom (nữ) - Sai giải thích: vitthaãrapeti (đt) 
- Quan toà: уіпіссһауатасса (nam) - Sai giết: hanapeti (đt) 
- Quay lên: ukkujjeti (đt) - Sai gửi: paheti (dt) 
- Quanh quanh: parivattati (dt), parivattanta- Sai làm: karita (qkpt) 
(htpQ) - _ Sai lấy: gahapeti (đt), ganhãpeti (dt) 
- Quang: khipati (dt) - Sai rải гіс: vikirapeti (đt) 
- — Quần chúng: Janatä (nữ); jana (nam) - баі xây cất: kãreti (đt) 
- — Quấyrây: viheseti (đt) - бау rượu: majjapa (nam) 
- Quết : sammajjati (dt), sammattha,- Sáng hơn: atirocati (dt) 
ѕаттајјіќа (qkpt) - Sát na (thời khoảng ngắn nhất ): khana 
- — Quên lãng: sammuyhati (đt), sammuyha (nam) 
(bbqk), sammnlha (qkpt) - баш param (trt) 
- Quy y : saranam gacchatI - Sau đó: рассһа (trt) 
- Quý báu: anaggha; maharaha (tt) - Sau khi bẫy: rundhitvã (qkpt) 
- Quyền sách: patthaka (nam) - — Sau khi biết: ñatva (bbqk) 
- Quyết định : adhitthati (dt), adhithana - бап khi bỏ: раһауа (abs) 


(trung) - Sau khi chia: vibhajja (Брак) 
- Ra й: apagacchai ; apagata (qkpÐ.- Sau khi cho gọi: pakkasitva (Брак) 
vigacchati (dt) vigata (qkpt), niggata- Sau khi đánh: аһасса (bbqk) 


(qkpt) - _ Sau khi đến gần: пресса (bbqk) 
Ra lệnh: anapeti (đt) - _ Sau khi đứng dậy: utthãya (bbqk) 
- Rác: Касауага (nam) - Sau khi được: upalabbha (bbqk) 


-  Rải (rắc): айһагай (đt) atthata (qkpt),- баш khi gọi: pesetvā (bbqk) 
avasitta (qkpt) okirati (dt), akirati (dt) sau khi giữ: thapetvä (bbqk) 


akinna (qkpt) Sau khi hiệu: avecca; aññaya (bbqk) 
- _ Rải rắc khắp: vikirati (dt) - Sau khi hội ý: mantetvä (bbqk) 
- — (Con)rắn: bhujaga (nam) - — Sau khi là: һуа (Брак) 
- _ Rất cân thận: adhikatarussãha (nam) - _ Sau khi làm phật ý: upahacca (bbqk) 
- — Rất giá trị: mahãraha (tt) - — Sau khi làm rơi xuống: nihacca (bbqk) 
- — Rấtlợihại: mahãnisamsa (tt) - бай khi lấy: adaya (bbqk) 
- — Rấtsớm: sabbapathanam (trt) - — Sau khi lấy ra: nīharitv а (Брак) 
- Risét: mala (trung) - бап khi luận bàn: namtetvä (bbqk) 
- — Riêng của mình: saka (tt) - бай khi mang: пеѓуа (bbqk) 
- — Rót vào: āsiñcati (dt) - Sau khi mặc áo: nivāsetvā (bbqk) 
- — Rồi thì: atha (bbt) - — Sau khi ngồi: vivicca (БЫК) 
- _ Rộng rãi: patthata (qkpt) - _ Sau khi phung phí: khepetväa (Брак) 
- — Rơi: patati (dt) - _ Sau khi sinh ra: uppajja (bbqk) 
- —_ Rơmra: palāla (trung) - — Sau khi tách : vivicca (Брак) 
- Кіа: Кассһара (nam) - —_ Sau khi trừ khử: vineyya (Брак) 
- (Su)rúiro: vipatti (nữ) - Sau rót, sau cùng: pacchima (tt) 
- Кип гйу: рауейһатапа (htpt), kampati (đt) - Sắc bén: katuka; tikkina (tt) 
-  Rung chuyển: dhunati; kampeti, cāleti (4) - Sắc đẹp: rũpasiri; surũpatã (nữ) 
- — Rútra: abhũlha (qkpt) - —_ Săn sóc: upatthana (trung) 
- Коа: pakkhaleti (dt), dhovana (ай) - Sắp thứ tự: patisameti (đt) 
- Rừng гат: vanantara (trung) - Sát: ауа (nam, trung) 


- — Rừng sa la: sälavana (trung) - San giận: sosa (nam) 


Sân thượng: vedikã (nữ) - 
Sâu tới gối: Таппшпайа (tt) - 
Sầu muộn: vihaññati (đt) - 
беп trắng: pundarika (trung) 
Sinh khởi: јауаб ; uppajjati (dt) - 
Sinh ở địa ngục : nerayika (tt) - 
Sinh ở doa xứ: apayika (tt) - 
Sinh ở Tích Lan: Lankrra (tt) - 
Sinh ra: nimminati (dt), nibbattati (dt), 
uppanna (qkpt), Jati, vikati (nữ) - 
Sinh trên đất: thalaja (tt) 
Song đôi: yamaka (tt) - 
(Sự) so sánh: upamana (tr) upamā (nữ) - 
Sống chung: samvasatI (đt) - 
Sợ: bhīta (qkpt) bhaya (trung) - 
Sớm: kalass” eva; pato” va (bbt) - 
Sinh khởi: udaya (nam) - 
Suy nghĩ: bheņila (tt), anuvitakketi (40), - 
anuvicca (bbqk), manoti, тайдай, 
cinteti (dt) - 
Suốt (thời gian): vattante (bbt) - 
(Toà) sư tử: sThasana (trung) - 
Sứ giả: аша ; sasanaharaka (nam) = 
Sứ giả của vua: rājadūta (пат - 
Sử dụng: payojayati (dt) - 
Sữa: khira, рауа (nam, trung), duddha - 
(trung) - 
Sửa chữa: patisa nkkarotI (đt) - 
Sửa soạn: patiyadeti (đt) - 
Sức khoẻ: агоруа (trung) - 
Tác giả: ganthakãra (nam) - 
Tách rời: орта (htpt), уіуојепќа (htpt) - 
Tài khéo: периййа (trung) - 
Tài sản: sampatti (nữ), ѕатрааа (nữ), 
santaka (trung) 
(Sự) tái sinh: punabbhava (nam) 
Tay quắp liệt: kuni (tt) 
Тап tạ: Jara (nữ) jīraņa (trung), Jinna (qkpt) - 
(Sự) tán һап: thomenta (htpt) - 
Таш (căm) хе: ага (trung) - 
Tăng chúng: sangha (nam) - 
Tăng già: sañgha (nam) - 
Tăng thêm: vaddhati (đt) - 
Tăng trưởng: vuddhi (nữ), udaya (nam) - 
Tắt: niyyati (đt), atthagama (nam) - 
Тау trừ: apacinäti (dt), арапйа (qkpt), - 
parivajjeti (dt) - 
Tâm: mãnasa (trung) - 
Tầm thường: anariya (tt), hinata (nữ) - 
Таи bệ hạ: deva (nam) - 
Tế lễ: yañña (nam) - 
Tiệc: ghana; ussava (nam) - 
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Tiếng lên: vaddhãpesi; рареві (sai bảo) 

Tiếng ồn: rava (пат) 

Tiếp diễn: abhikkamati (dt), abhikkanta 
(qkpt) 

(Sự) пёр tục: anuppabandha (nam) 

(Sự) tiêu xài: vaya (nam, trung) 

Tiểu thuyết: navakatha (nữ) 

Tìm kiếm: pariyesati (đt), pariyesamãna 
(htpt) 

Тіп tức: vuttanta (nam), уайа (nữ), pavatti 
(nữ) 

Тїп tưởng: saddha (tt) 

Tín: saddha (tt), saddhã (nữ) 

Тіп thọ: pasidati (đt) 

Tịnh xá: агата (nam) 

Tình bạn: sohaJJa (trung) 

(Sự) tình cờ, dịp: otãra (nam) 

Tình yêu: pema (trung), sineha; pasada 
(nam) 

Tỉnh: padesa ; Janapada (nam) 

Tịnh hoá: sodhan а ; pariyodapanã (nữ) 

Ty kheo ni: bhikkhunT (nữ) 

To lớn: mahanta (tt) 

(Sự) toai ý: cetopasada (nam) 

Toàn giác: abhisambodhi (nữ) 

Toàn thể: nikhila (tt), sakala 

Toàn tri: Sabbaññu (tt), sabbaññutã (nữ) 

Tốc độ: java; vege (nam) 

Tội ác: apar ādha (nam) 

Tội lỗi: papa; papi (tt) 

Tôn giả: ayasmantu (tt) 

Tôn giáo: samaya (nam), sasana (trung) 

Tón trong: sakkaronta (htpt), sakkari (qk) 


sakkata (qkpt), sakkatabba, 
sakkaritabba (knpt), sakkatva, 
sakkaritvā (bbqk), sakkatu m, 


sakkaritum (vbt) 
Tón hai: apakara (nam) 
Tót: sundara (tt), bhadra (tt) 
Tót hon: sundaratara (tt) 
Tốt lành: samm а; sadhu (bbt) 
Tốt nhất: sundaratama (tt) 
Tu sĩ: pabbajita ; samana; tapodhan 
Tủ sắt: ayopela (nữ) 
Tụ: khandha (nam), rāsi (nữ) 
Tụ họp: sannipatati (dt) 
Tuân giữ: sallakkheti (đt) 
Tuần (7 ngày): sattaha (trung) 
Tuần tự: anukkamena; anupubbena (tr) 
Tuệ giác: sambodhi (nữ) 
Tuy tùng: parisa (nữ) 
Tuy thuộc vào: nissaya (bbt) 
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- Tuyên bố: pakãseti - 
- — Tuyệt diệu: pantta (tt) š 
- — Tuyệt đối: accanta (tt) - 
- ` Tuyệt hảo: atisundara (tt) - 
- Тепе đọc: sajjhāyati (dt) - 
- _ Tuổi: vaya (nam, trung) - 
- — Tuổi già: jarā (nữ) - 
-  Tưtưởng: тай (nữ) mata (trung) - 
- Тоа: avera, mettasahagata (tt) - 
- Tù bỏ: patiņissajjati (dt), cajati (dt), jahāti - 
(dt), Jahara (đt, qk), jahitvā (bbqk) - 
- Tù chối patikkhipati (dt), patikkhepa - 
(nam) - 
- Tù đây về sau: patthaya (bbt) - 
-  Tùđáy: tato patthaya (bbt) - 
- Tuong tų nhu thé: tath’ eva (bbt) - 
- Tü giã: viyogasamsanam katvā - 
- То (ат: mettā (nữ) - 
- Tùthiên: сара (nam) 
- Тоха: durato (айе) 
- Таш: matakalebara (trung) - 
- Tysinh: sayañjata (tt) огаѕа (tt) - 
- Тодт: sacitta (trung) - 
- Tùng cái một: ekeka (tt) - 
- Tuong lai: anāgata (nam) - 
- Tuong quan: йай (nam) - 
- Tường thuật: vuttanta (nam) - 
- Thai tạng: gabbha (nam) - 
- Tham lam: abhijjhālu ; luddha (tt) 
- Than đỏ: añgãra (nam, trung) - 
- Than khóc: socItum (vbt) - 
- (Cái) thang: nisseņī (nữ) - 
- Tháng 5: vesakha (nam) - 
- (Sự) thanh luyện: pariyodapanä (nữ) 
- (Sy) thanh tịnh: visuddhi (nữ) - 
- Thanh tra: upaparikkhanta (htpt) - 
- Thanh văn đệ tử: sãvaka (nam) - 
- Thánh đế: ariyasacca (trung) - 
- Thánh giả: ariya (nam) - 
- Thành công: ѕатіјјһай (dt), sampanna - 
(qkpÙ I 
- Thành Ішу: pakara (пат) - 
- Thành phố: nagara (trung) - 
- ` Tháp canh trước công: gopura (trung) - 
- Tháng yên cương: kappeti (dt) - 
- — Thăng: uju (tt) - 
- Thấy: passati (đt, passanta (htpt), - 
passisum (vbt) - 
- Thầy: sikkhāpaka, sikkhāpanaka (3), - 
ācariya, satthu (nam) - 
- ` Thầy dạy: upajjhaya (пат) - 
- (Su tháy: dassana (ddt) passanta (htpt) - 


Thân mến: piya; pemanTya (tt) 

Thân xác: deha (trung) 

Thần tiên: dibba (tt) 

Thần thông: iddhibala (trung) 

Thấp: ntca (4) 

Tháp bé: lakuntaka (tt) 

Tháp nhát: hetthima (tt) 

Thát bai: vihayati (dt) 

(Su) thát súng: parabhava 

Thát vong: khinna (qkpt), kheda (nam) 

(Su) thật: sacca (trung) 

Thâu nhặt: upacinãti (đt) 

(Sự) thèm khát của sản phụ: doha ја (nam) 

Then cửa: aggala (trung) 

Theo di giáo: aññatitthiya (tt), titthiya (tt) 

Theo dõi: anubandhati (dt) 

Theo liền sau: ãnantarika (tt) 

Theo sau : anugantum (vbt), anugata 
(qkpt), anugacchati (dt), апирай (nữ), 
апуеі; anukkamati (dt) 

Thế giới khác: paraloka (nam) 

Thế hệ: Юшарагіуайа (trung) 

Thế kỷ: satavassa; vassasata (trung) 

Thế này: evan, (vbt) 

Thế Tôn: Lokanäyaka (пат) 

Thí chủ: dãyaka (nam) 

Thị dân: парага (nam) 

Thị giả: рагісагака (nam), paricärikã (nữ), 
upatthaka (nam) 

(Cái) thìa lớn: uluñka (nam) 

Thích đáng: anucchavika (tt) 

Thích hợp: patir üpa (tt) 

Thích thú: attamana; tuttha; һаа; 
sumana (tt), ramanTya (tt), rata (qkpt) 

Thích thú về: abhinandati (đt) (đối cách) 

Thiên biến: anusaya (nam) 

(Con) thiên nga: hamsa (nam) 

Thiên sứ: devadũtfa (nam) 

Thiền: jhãna (trung), samapatti (nữ) 

Thiền định: jhãna (trung) 

Thiền na: jhãna (trung) 

Thiện: kusala (tt) 

Thiện lai: svagata (tt) 

Thiện nam tử: kulaputta (nam) 

Thiết lập: patitthãäpayamãna (htpt) 

Thịt: mansa (trung) 

Thịt chim: sakupa (trung) 

Thịt heo: sokara (trung) 

Thịt trâu: mahisa (nam) 

Thọ (cảm xúc, cảm giác): vedanä (nữ) 

(Sự) thoả mãn: titti (nữ) 

Thoả thuận: райййа; anuññã; anumati (nữ) 
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Thoảng mùi: vayati (đt) - 
Thô: thula (tt) - 
Thói: pūti (tt) - 
Thôi: уауай (nữ) = 
Thông báo : āroceti (dt), ãrocita (qkpt), 
ãrocetabba (Кпро), nivedeti (đt) - 
Thông điệp: sãsana (trung) - 
Thông thạo: kasalla (trung) - 
Thợ diệt: tantavaya (nam) - 
Thợ gốm: kumbhakãra (пат) - 
Thợ mộc: rathakara; vaddhakT (nam) - 
Thợ săn: luddaka (пат) = 
Tho vàng: suvannakara (nam) - 
Thoi gian: samaya; kala (nam) - 
Thoi gian tri vi: rajjakala (nam) - 
Thü hàn: vera (trung) - 
Thuy thú: navika (nam) - 
Thuóc dóc: visa (trung) = 
Thuốc giải: phãnita (trung) - 
Thuốc men: bhesajja (trung) - 
Thuộc loại này: evarüpa (tt) - 
Thuộc về ý: mãnasika - 
Thuộc về lời nói: vãcasika (tt) - 
Thuộc về mùa hè: gimhika (tt) - 
Thuộc về tâm: mãnasika = 
Thuộc về thành phó: nãgarika (tt) - 
Thuộc về thành thị: парага, парагіка (tt) - 
Thuộc về thân: kãyika (đt) - 
Thuộc về thế gian: lokiya; lokika (tt) - 
Thuộc về thời: dubba (tt) - 
Thuộc về xứ Tích Lan: sãha]a (tt) - 
Thuộc về Tamil (phía nam Ап Độ) :- 
dami la (tt) - 
Thu tín: sasana; lekhana (trung) - 
Thư viện: potthakalaya (nam) - 
Thứ: vikati (nữ) - 
Thứ tự: anukkama (nam), ānupubbī (nù), - 
kama (nam) 
(Sự) thừa hưởng : dayada (nam) - 
Thức dậy: pabodheti (đt) - 
Thức tri: vijãnana (trung) - 
Thức uống: peyya; рапаКа (trung) 
Thường: abhinham (trt) - 
Thưởng thức: abhiramati (đt), abhiramanta - 
(htpt), abhirati (nữ) - 
Tra tán: upaparikkhanta (htpt) - 
Trả lời: paccassosi (dt), pativacanam deti - 
(dt), patIvacana (trung) - 
(Con) trai nhỏ: daraka (nam) - 
Trái xoài: amba (nam) - 
Trải qua, ăn: anubhavati (đt), anubhavana - 
(trung), anubhavanta (htpt) 
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Trải qua: nigacchati (đt) 

Trại: khandhãvãra (пат), тардара (nam) 

Tràn đầy: paripunna 

Tránh né: vajjeti (dt), parivajjeti (dt) 
niv aretum (vbt), viramati (dt) 

Tràn trui: nagga (dt) 

Trâu đực: mahisa (nam) 

Trâu mao: сатап (nam) 

Tràu khóng: tamb üla (trung) 

Ттё: dahara (tt) 

Tré hon: kanittha (tt) 

Trẻ nhỏ: thanapa (nam) 

Treo vào: avunati (dt) 

Trên đầu: upari (bbt) 

Tri thức: vijānana (trung) 

Trí: ñana (trung) 

Trí thông minh: abhiñña (nữ) 

Trị vì: гајјат (karoti) 

Trin cái: nivarana (trung) 

Triệu phú: sefthT (nam) 

Triệu vời (mời): pakkosati (dt) 

Trong làng: antog ата (nam) 

Trong mọi lẽ: ekamseva (trt) 

Trộm lấy: avaharati (đt) 

Тгӧп: palãyati (đt) 

Trộn với bơ: ghãtIka (tt) 

Trở nên: abhavi (đt) 

Trở nên thanh tịnh: suJJhati (dt) 

Trở thành: bhavana (dđt) 

Trở về: pafinivattati, paccägacchati (đt) 

(УІ) trời : deva (nam) 

(Bầu) trời: abbha (trung) 

Trú xứ: nivesana (trung), upassaya (nam) 

Trục xe: nabhi (nữ) 

Trung gian: majjha (nam) 

Trút bỏ: vijahitvā (bbqk) 

Trước hết: sabbapathanam (trt) 

Trước kia: pubbe (bbt), рига (bbt) 
Trước mắt : sakkhi (bbt), paccakkham (trt) 
Trước ngọ: pubbanha (nam) 

Trước tiên: settha; uttama; vara (tt), 
puretaram (trt) 

Trường học: satthasala (nữ) 

Trường ky: раПайКа (nam) 

Trưởng lão tỷ kheo: thera (nam) 

Сап (năm uân): khandha (nam) 

Uống: pivati (dt), pita (qkpt) pãtum (vbt) 

Ước vọng: abhin аһага (nam), patthanä (nữ) 

Ưng thuận: lamanuñño bhavati 

Va chạm: patthata (qkpt) 

Vải áo дийп: dussa (trung), sãtaka (nam), 
väsa (nam; trung) 


(Tiếng) vang đội: kjita (qkpt) 
Vàng bạc: kanaka; suvamna (trung) 
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Vào: pavittha (qkpt), pavisiyati (đt, thụ - 


động), pavissa, pavisiya (bbqk) 
Văn chương: ganthävali (nữ) 
Vân vân: adi (trung) 
Vần điệu: chonda (nam, trung) 
Уау quanh: parivãreti (đt), parivuta (qkpt) 
(Sự) vẫy: vyathita (qkpt) 
Về mọi mặt: sabbaso; sabbath à (trt) 
Về mùa thu: sãradika (tt), sarada (tt) 
Về sau: pacchã (trt) 
Vì: піѕѕауа; paticca (bbt) 


Vì, cho: айһауа (chỉ định cách số ít của 


attha) 
(Sự) vĩ đại: setthatã (nữ) 
VỊ (lưỡi, nếm): rasa (nam) 
Vi chủ tê: nãtha (nam) 
VỊ giác: assada (nam) 
VỊ lai: апараѓа (nam) 
VỊ trí: santhãna (trung), thana (trung) 
VỊ trời: sura; deva (nam) 
Việc thiện: kusalakamma (trung) 
Vĩnh viễn: accanta (tt) 
Voi: Кай)ага (пат) 
Vô cấu: vãtamala (tt) viraja (tt) 
Vô dục: viraja (tt) 
Vô lượng: appameyya (knpt) 
Vô số: asaäkkeyya (tt) 
Vô thường: anicca (tt) 
Vô thượng giác : sabbaññutanäna (trung) 
Vỗ tay: appothenta (htpt) 
Vợ: дага (nam) 
Vu khống: abbhãcikkhana (trung) 


Vũ điệu: macca (trung) 

Vua: raja (nam) 

Vua chuyên luân: gakkavattT (nam) 

Vua thù địch: райгаја (nam) 

Vui mừng: abhinandana; nandana (dät), 
tuttha (qkpt), pasanna (qkpt) 

Vùng: padesa (nam) 

Vùng lân cận: sãmanta; азаппайһапа 
(trung) 

Vùng ngoại ó: upanagara (trung) 

Vườn: пууапа (nam) 

'Vườn chơi: arama (nam), uyyãna (trung) 

Vườn nai: migadãya (nam) 

Vuong giả: га]аКтуа тайра1а (tt) 

Vuong miện: makuta (trung) 

Vương quốc: rajja (trung) 


Vượt qua: atikkamati (đt), atikkhanta (qkpt) 


Ха cù: уејипуа (trung) 

Xa hơn: uttari m (dt) 

Xa XÔI: paccantima (tt) 

Xá lợi: dhãtu (nữ) 

Xấu: virũpa, dubbanna (tt), asundara (tt) 

Xấu xa: duttha (qkpt) 

Хе: уаһапа (trung), yana (trung), yogga 
(trung) 

Xét hỏi: uparikkhanta (htpt) 

Xét kỹ: sallakkheti (đt) 

Xót thương: kãrunika (tt) 

Xuất gia: pabbajati (đt) 

Xứ (phạm vi giác quan): ãyatana (trung) 

Xứ sở: janapada (nam), rattha (trung) 

Xua cũ: ѕапапѓапа; puratana (tt) 

Xứng đáng: araha (tt) 

Y tu sĩ: стуага (trung) 
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CHƯƠNG I: VÈ NHỮNG BIẾN CÁCH 
VÀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 


Những quy luật tổng quát về những biến cách và các cách chia động 
từ đã được đề cập ở quyền I và II. О đây một số biến cách và cách chia động 
từ đặc biệt sẽ được giải thích. 


Những danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ а rất ít, chỉ có hai danh từ 
được tìm thây là sã (con chó) và mã (mặt trăng). 


(1) BIÉN CÁCH CỦA SA (con chó) (skt s'van) 


Chủ cách số ít của mã (mặt trăng) được tìm thấy trong hợp thể 
candima, puņņamā, ...... Ngoài ra rât ít gặp những hình thức khác của danh 
từ này. 


(2) Một vài danh từ nam tánh như pitu, raja, có chủ cách số ít của 
chúng kết thúc bằng а. Hình thức tương đương ở Sanskrit kết thúc 
bằng r hay п, nhưng các nhà văn phạm Pali cho rằng chúng kết thúc 
bằng u hay a. 


Nhóm danh từ này gồm những tiếng sau đây: 


А. Atta, гаја, brahma, puma, yuva, addha và muddha (với một chữ п sau 
cùng ở tiếng Sanskrit) và sakha (skr. là sakhi). 


В. баши, pitu, nattu, bhãtu, bhattu, kattu, netu, sotu, jetu, và nhiều 
tiếng khác kết thúc bằng tu (ở Skr. kết thúc bằng r) 
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(3) BIẾN CÁCH СОА РОМА (con đực) 


TChủ cách 


+ Chi định các 


| 
TH ше 
ộc cách I 
озоор шын 


6.50 thuộc các 
7.Định sở các pumane, pume pumanesu, pumasu 
рита, pumam 


(4) BIÊN CÁCH СОА BRAHMA (Phạm Thiên) 


Brahmam 
Brahmuno Brahmubhi, Brahmnhi. 
Brahmuno Brahmubhi, Brahmnhi. 


Но сасһ Barhma, Втаһтапо 
Brahme 
(5) BIÊN CÁCH СОА YUVA (Thanh niên) 


TChủ cách Yuya yuväno 
2.Đôi cách yuvanam, yuvam yuvane, yuve 


3.Só dung cách yuvana, yuvanena, yuvanebhi, yuvanehi, 
yuvena yuvebhi, yuvehi 


4.Chi dinh cách yuvanassa, yuvassa yuvananam, yuvanam 


yuvanasma yuvebhi, yuvehi 

7.Dinh só cách yuve, yuvamhi, yuvanesu, yuvasu, yuvesu 
yuvasmim, yuvane, 
yuvanamhi, 


yuvanasmim 


8.Hô cách yuva, yuvana yuvano 
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(6) BIẾN CÁCH СОА SAKHA (Bạn) 
1.Chủ cách sakha sakha, sakhino, sakhano 
sakhayo, sakharo 
2.Đôi cách sakham, sakhanam, sakhino, sakhano, sakhayo 
sakhanam 


3.Só dung cách sakharehi, sakhehi, sakhebhi 


° 

Е] 
. 2 

° 1, 1 

4.Chỉ định cách | sakhino, sakhissa ѕакһтпат, ѕакһапат, 
ѕакһагапат 

° $ 
* е9 
. , 


6.50 thuộc cách | sakhino, ѕакһіѕѕа sakhinam, sakhãnam 
ѕакһагапат 
7.Định sở cách sakhe, sakhimhi, ѕакһеѕи, ѕакһагеѕи, sakhisu 
sakhismim 
8.Hó cách sakha, sakha, sakhi, sakhino, sakhayo, sakharo 
sakhe 


(7) BIẾN CÁCH СОА ADDHA (Thời gian, con đường) 
Cách 


5.Xuât xứ cách sakhima, sakhimhã, sakharehi, sakhehi, sakhebhi 
sakhisma, ѕакһатһа, 
sakhasma, sakharamha 


1.Chủ cách addha, addhãno 
2.Đôi cách 
3.Sở dụng cách addhuna, addhãnena addhanebhi, addhãnehi 


5-Xuât хі cách 
6.59 thuộc cách 
7-Dịnh so cách 
В.Н cách 


(8) BIÊN CÁCH СОА MUDDHA (đỉnh, đầu) 
muddhã, muddhãno 


1Chỉ định cách 


7.Đnh sở cách 
muddhā, muddhano 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 303 
(9) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ KARA (làm) 


(Động từ tướng là O) năng động thể 


THÌ HIỆN TẠI 
TIỀN HÀNH CÁCH 
Parassapada 
karoti, kubbati Кагопі, kubbantI 
karosi, kubbas | karotha, kubbatha 
Каготі, kubbami | karoma, kubbãma 
Attanopada 


MÊNH LỆNH CÁCH 


Parassapada 


Айапорааа 
kurutan, kubbatam 


karossu, kurussu, kubbassu kuruvho, kubbavho 
kare, kubbe karomase, kubbamase 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 


Ngôi 3 | kare, Кагеууа, kayirā, kareyyum kubbeyyum, 
kubbe, kubbeyya kayirum 


Кагеууаві, kubbeyyasi kareyyatha, kubbeyyatha 
kareyyami, kubbeyyami kareyyama, kubbeyyama 
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Attanopada 


Кауїгїїһа, kubbetha 
ƠI ubbetho иореууаупо 
№012 | kubbeth kubbeyyavh 


Ngôi 1 kare, kareyyam, kareyyamhe 
kubbeyyam kubbeyyamhe 
THÌ QUÁ KHỨ 
HIỆN KHỦ CÁCH 


50 nhiêu 


Parassapada 


akarī, Кап, akasi | akãsum, akasu 
kari 
akarimha, karimha 


Айапорааа 


акага, akarittha, karittha 


QUÁ КНС CÁCH 


Parassapada 
Sö nhiều 
akarattha, akattha, akarotha 
akaramha, akami 


Attanopada 


Số nhiều 
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THÌ VỊ LAI 
TƯƠNG LAI CÁCH 


Parassapada 
| Ngôi | — Sôi |  Sônhiu | 


Ngôi 3 | karissati, kahati, kāhiti karIssantI, kahanti, 
kahinti 


Кагіѕѕаѕі, kāhasi, kahisi karissatha, kahatha 


Ngôi 1 | karissam, kassam, kahami | karissama, kassama, 
kahama 


Attanopada 
Karissavhe, kahayho 
karissamhe; kahamhe 


ĐIÊU КІЕМ CÁCH 


Parassapada 
Số nhiều 
Ngôi 3 | акагіѕѕа, akarissa | akarIssamsu 
Ngôi 2 akarissatha 
akarissamha 


Attanopada 


Neói 2 | akarissase | akarissavhe 
Neói 1 | akarissam | akarissamhase 


TYDUNHÓM1 


i “Puññañce puriso kayira, i 
I Kayirath “etam punappunam, I 
i Tamhi chandam kayirātha, i 
I Sukho puññassa uccayo.”. Dhp. V. 118 ! 
i 2. “Sa “ham nūna ito gantva, i 
| Yonim laddhãna mãnusim, | 
I Vadaññū sīlasampannā, I 
i Kahami kusalam bahum” v. v. 51 i 
13. “Mã ‘kāsi papakam kammam, i 


`... 


1. а. Кауіга vã kayiratha là ngôi thứ 3 số ít của khả năng cách, Kayira б! 
thể Parassapada và Kayiratha ở thể Attanopada. 

b. Dịch: “Nếu con người làm công đức, hãy làm như vậy nhiều lần. Hãy 
ı làm cho ý dục hướng về đó, (và) sự tích lũy công đức là an lạc” 


‚ “Didhassa addhuno accayena tassa mahãnirayassa puratthimam dvaram ! 
. “Atha kho Вһарауа tassa brahmuno upari vehasam раПайКепа nisīdi 
. “Atha kho ayasma Маһа-МорраПапо tam brahmanam gāthāya 
- “Addasa kho so brahma te brahmano dũrato va ägacchante” S. 1, 147 

. “Satam sahassanam nirabbudanam äyum paJanamI tav “ãham, brahme” 

. “Sele yatha pabbatamuddhamitthito уаћа pi passe Janatam samantato” 


. “Туат yuvä, balasampanno; kim (ауа bhatm katvä pi yathabalam 


. “Ѕатуаѕепа kho, maharaja, 5Пат veditabbam (ай ca kho dighena 


. “Yatha, balakayonimhi na vijjati puma ада, Meghesu рајјатапеѕи 


. “Tadahu pabba jito santo jātiyā sattavassiko, so рі mam апивавеууа, 
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Аут vā yadi vā raho” Thig. V. 247 

“Кашин khu tam kama, 

Chata sunakham va candala” Thig. 509 

“Gahakaraka ditthoˆs1, 

Puna geham na kahasi”. Dhp. 154 

“Vaãdisam kurute mittam, yasisañ c'upasevati, sa ve tadisako hoti; 
ѕаһауаѕо hi tãdIso” 

“Duddadam dadamānānam dukkaram kamma kubbatam asanto | 
nanukubbanti; satam dhammo durannayo” S.i. 19 

“Sabbhi — r— eva samasetha sabbhi kubbetha santhavam”. 17 
“Dhātū avenika natthi, sariram ekapinditam; imamhi Buddhathupamhi i 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
kassama kañcukam mayam” Apa. 71 i 


. “Seyyatha рі bhikkhave sā gaddulabaddho daļhe уа thambhe vã j 


upanibaddho tam eva Кат уа thambham vã anuparidhävati, į 
anupar1vattatI. 


ауарштуай” D.iii, 184 
tejodhatum ѕатарајјіуа” S.i, 144 


ajjhabhāsi” 


D. ii, 39, v. m. 5 
dānam dātum na уайай ti?” Dh. A. ii, 129 


addhunā, na ittaram” S.i, 78 
“Sace na vyākarissasi, ..... etth” eva te sattadha muddha phalissati” 


gabban gaņhanti tā вада”. Apa.42 


=99 


sampaticchami, muddhana  sariputto thero. 


va”. D.1. 56 
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г 2. a. Manusim yonum laddhãna: “sau khi được thân người" nghĩa là 
! được sinh làm người. ! 
! b. Vakaññü: biết được cảm thông những lời cầu xin của kẻ khác, có tâm ! 
| quảng đại. | 
¡ 3. а. Ма kasi (mã + акаѕі: không) là thì qua khứ được dùng trong nghĩa | 
| hiện tại, thường gặp khi có phân từ chỉ sự câm đoán mã (đừng) | 
! b. Дут vã yadi vã raho: một cách công khai hay bí mật. ! 
¡ 4. а. Kahinti: karissanti. Khu: kho i 
! b. Các dục sẽ tác động trên nó giống như những kẻ hạ liệt đói ăn sẽ tác 1 
! động đôi với một con chó chúng thường (ăn thịt chó). | 
1 6. a. Mittam kurute: làm ban i 
| b. Upasevati: két giao | 
17. Dâu cho những người thiện cho những vật khó cho, làm những việc | 
| khó làm, kẻ ác không theo chúng. Con đường đưa đến thiện khó theo. | 
! 8. Sabbhi: là sở dụng cách số nhiều của Santa (Người có đức, người tốt). ! 
| Dịch: “Нау chỉ làm bạn với những người thiện mà thôi. Với người thiện, | 
! ngươi hãy giao du. ! 
! 9. а. Avenikā, tách rời - 
| b. EkapInditam: làm thành một khối, một vắt, một nắm. | 
¡ 10 “Này các tỳ kheo, như một con chó bị sợi dây buộc vào một cái сос | 
É chác chán hay một cái cột, thì (nó) cứ chạy quanh, xoay quanh cái сос i 
І Ấy, cái cột ây. 

i 11. Avāpurīyati: được mở ra 

| 12.a. Уеһаваш: trên trời. ở đây đối cách được dùng trong nghĩa định sở 
! cách. 

i b. Tejodhãtum ѕатарајјіќуа: sau khi nhập vào hỏa giới (làm cho thân thể 
| sáng lên và tuôn phát hào quang) 

¡ 13.Gathaya ajjhabhāsi: nói bàng bài kë 

| 15. “Қау bà la môn, ta biết tuổi của ngươi là một trăm ngàn nirabbuda 
! năm” (nirabbuda là một con số không lồ gầm 63 số không dàng sau) 

i 16. “Như người đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi có thê nhìn thấy 
| người ở dưới xa” | 

¡ 17. Yathabalam...vaftati? Có phải không nên bô thí tùy lực mình không. 

| 18. а. Na ittaram: không phải trong một thời gian ngắn hơn | 

! b. Dịch: “Тап đại vương, có thê biệt giới hạnh (của một người) băng cách 
| sống chung (với họ), và điều ấy cũng phải trong một thời gian dài, không 
! phải ngăn.” | 

¡ 19. басе na vyākarissasi: nêu ngươi không trả lời. 

| 20. а. Ва1аКа: là một loài ngỗng trời. 

г b. Gabbham сапһай: có thai 


21. а. Tadahu: vào cùng một ngày йу. Aha thuộc „trung tánh, định sở 
! cách. Số ít của nó là tadahe. Ó đây nguyên âm cuối đổi thành u, được ! 
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r dùng làm bất biên từ. Skt. Tad + Ahastadaho)tadah. ~ | 
b. Jatiya ѕаќауаѕѕ1Ко: bảy tuôi, từ khi sanh І 
с. Sampaticchami muddhana: tôi sẽ nhận lời (lời khuyên) với đâu tôi í 
(cung kính cúi đâu mà nhận). | 

І 
І 
4 


0) Biến cách của atta và raja được nói ở đoạn 26, 27 quyền II. Khi 
гаја là từ cuối của một danh từ ghép như mahãräja, nó theo cách 
thông thường của những danh từ nam tánh kết thúc bằng a, ngoài ra 
còn theo biến cách đặc biệt của riêng nói: 

Chủ cách số ít: ahārājo hay mahãrãjã 
Số nhiều: mahārājā hay mahãrãjãno ..... (như Purisa và гаја) 

(1) Biến cách của SANTA (người có đức hạnh) 

3 Sở dụng cách 
satanam 
satanam 


Còn có một tĩnh từ Santa (hiện hữu) không có những hình thức San và 
sabbhi mà có hình thức sati ở định sở cách sô ít và được biên các như chữ 
Gacchanta. 


(12) Những hình thức San, sāni, sena, samhi .... Không nên lẫn lộn 
với những hình thức của santa. Chúng phát xuât từ sa (của riêng) và 
danh từ trung tánh (sa: sở hữu của một người). 


3) BIẾN CÁCH СОА BHAVANTA (người đáng kính) 


1.Chủ cách bhavam, bho bhavanto, bhonto, 
bhavantä 
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7.Định sở cách bhavati, bhavante, bhavantesu 
bhavantamhi, bhavantasmim. 


bho, bhante bhonto, bhavanto 


Nữ tánh của danh từ này là Бһауапа và bhotī, biến cách như chữ 
Кота. 


СНО Y: (а) сб một tiếng bát biến từ bho dùng ở cản hai số về hô cách. 
Bhante đôi khi cũng được Кё như một tiếng hô cách bất biến. 

(b) Bhaddante có cùng một nghĩa như bhante. Có thuyết 
cho rằng nó khởi thủy là một tiếng phối hợp của hai tiếng Bhaddam + te 
(kính chào ngài) và về sau được kết hợp thành một tiếng dùng để xưng hô 
đối với những người bề trên khả kính. Nhưng còn có danh từ bhadanta (đại 
đức, trưởng lão) từ đây chữ bhaddante có lẽ đã được hình thành. 


(4) Ba danh từ mãtugãma, oraddha và дага đều có nam tánh nhưng 
ý nghĩa thuộc nữ tánh. 


Matugama: đàn bà, phụ nữ. Orodha: một người cung nữ hay đoàn nội 
cung. Dãra: người vợ. 


Tắt cả những danh từ này được biến cách như chữ purisa. 


CHÚ Y: những tĩnh từ liên hệ đến mãtugãma đôi khi được thấy ở vào 
nữ tánh, ví dụ: 


“Sallape asihatthena, ріѕасепа pi sallape 
Ма teva eko екауа mãtugamena sallape”A.11. 69 


(Nói chuyện với nữ nhân, như nói chuyện với người câm kiêm; nói 
chuyện như với ác quỷ. Chớ ngôi một mình nói chuyện với nữ nhân) 


(15 CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ HŪ (а) 


Đây là hình thức giản lược của ngữ căn bhũ. Nó có động từ cơ bản là 
ho. ở thì hiện tại và mệnh lệnh cách, cách chia không có gì đặc biệt. 


Hiện tại: hoti, honti, hosi, hotha, homi, homa. 


Mệnh lệnh cách: hotu, hontu, hohi, hotha, homi, homa. 
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KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 


huveyya, heyya huveyyum, heyyum 


һуеууаѕі, heyyasi huveyyatha, heyyatha 
huveyyaami, һеууаті | һиуеууата, heyyama 


Айапорааа 


Parassapada 
551 
ahuvattha ahosttha 
ahumha, ahosimbä 


Айапорааа 


HIỆN TẠI 


Parasssapada 


Айапорааа 


ahuvamhase 
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VI LAI 


Parasssapada 


Ngôi 3 | hessati, hehiti, hehissati, hessanti, hehinti, 
hohissati hehissanti, hohinti 


hohissasi hehissatha, hohissatha 
hehissami, hohissami hehissama, hohissama. 
Attanopada 
hohissate hohissante 
hohissase hohissavhe 
hohissam hohissamhe 


DIÉU КІЕМ CÁCH 


Parasssapada 


| Ngôi 3 | ahuvissā | ahuvissamsu | 
huvissamhäã 


Attanopada 


Ngôi 2 | ahuvissase | ahuvissavhe 
Ngôi 1 | ahuvissam | ahuvissamhase 


TỶ DỤ NHÓM 2 


ГІ. “Mãtugămesu pana vigatacchandatäy tassā sälãya mãtugãmänami 


i pattimnadamsu” Dh. A.1, 269 i 
: 2. “Sañgharakkhita, mātugāmassa paharam datum nāsakkhi; ettha | 
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¡  mahallakatherassa lo doso ti?” Dh. А1,390:700-7777 Е 
3. “Таѕта satañca азаһайса I 
Nana hoti ito gati: i 
Asanto nirayam yanti I 
Santo saggaparayana” S.i, 19 i 
4. “Tihi kho, anuruddha, dhammehi samannāgato matugamo kãyassabhedä, ! 
param marana, apayam duggatim vinipatam nirayam uppajjati” A.i, 281. i 
5. “Tena kho pana samayena raja udeno uyyane paricareti saddhim orodhena; : 
assosi kho rañño udenassa orodho: amhakam kira acariyo аууо ānando i 
uyyanassa avidire aññatarasmim rukkhamnle nisinno ti.” V. H, 290 і 
6. “Sehi dāreh” asantuttho уеѕіуаѕи padissati; i 
Dissati paradaresu; tam parabhavato mukham” S.N.V. 108 i 
7. “Мо kho pana mayam passama bhoto Gotamassa yugam va nangalam vai 
phalam va pajanam vã; atha ca pana bhavam Gotamo evam aha” S. 1. 172. i 
8. “Seyyatha рі bho Gotama, nikkujjitam va ukkujjeyya, paticchannam уа! 
vivareyya .... evam eva bhotā Gotamena anekapariyāyena dhammo ; 
pakasito” D. I, 110 
9. “Bhoti, sace vejjam anessami, bhattavetanam. databbam bhavissati.” Dh. A. 
1, 25. 
10. “Үе парагаје sahasa haranti 
Dibba dijā pakkhi visuddha — cakkhu” D. ii, 258. 
II. “Сайаго te maharaja ѕатапќа caturo disa 
Daddallamanä atthamsu vane КарПауайһауе” D. ii, 258. 
12. “Уш атым deve caturangule tine 
Sampupphite meghanibhamhi Капапе 
Naganfare уіќаріѕато sayissam 
Тат me mudũ hehiti tũlasannibham” Theg. V. 1137 
13. “Када aham dubbacanena vut(o 
Tato - nimittam vimano na hessam?”. Theg. V. 1100 
14. “Півуа samudayam уірһауай ca sambhavam 
Dayadako hehisi aggavadino”. Theg. V. 1142 
15. “Pucchatha, bhikkhave, mã pacchã vippatisarino ahuvattha na mayam 
sakkhimha bhagavantam patIpucchitun ti”. D. ii, 155 
16. “Ahuvā me варатеууо 
Ahuvä me риге sakha”. S. 1, 36 
17. “Aham, bhadante, ahuväsim pubbe! 
Sumedhanämassa Jinassa savako”. V. V. p. 73 
18. “PabbaJJa va hehiti, maranam vā, na c'eva уагеууат”. Theg.v.465 
19. “Katapuñño si tvam, ananda, padhanam anu yuñja, khippam hohisi 
anasavo” D. ii, 144 
20. Upako ајтуако huveyya p'avuso її vatvā sisam okampetva ummaggam 
gahetva pakkam”. V. m. 8. 
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: 21. “Samika уайһа уаш” eva sani passeyyum, tattha tatth” eva sani hareyyum”. 1 
М. 1, 366. i 

I 

1 

1 


22. “Sehi kammehi dummedho 


Aggidaddo “va tappati” . Dhp. 136 


ге------------------------------------------ 


Т. (a) Vugataccgabdatäta: bởi vì chúng không wa (phy n) U I 1 
(b) Раш: một phần công đức | 
3. Dịch: Bởi thế, sự ra đi từ cuộc đời này sự tái sinh là không giống nhau ! 
đối với người thiện và båt thiện: người bát thiện đến địa ngục, còn kẻ 1 
thiện lên thiên đàng. - 
4. Dịch: Này Anuruddha, người đàn bà, thành tựu ba pháp, sau khi thân | 
hoại mạng chung, sanh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. І 
5. (а) Тепа samayena: lúc bây giờ (sở dụng cách được dùng thay vì định sở í 
cách) | ! 
(b) Orodha: đoàn hậu cung (danh từ tông hợp) H 
(с) Paricäreti: làm thỏa mãn các dục vọng của căn hay được hầu hạ. | 
6. Không hài lòng với những người vợ của minh, được thấy ở giữa những | 
kỷ nữ và vợ người khác, điều ấy là nguyên nhân của sa đọa. I 
7. (а) Yuga: cái ách | 
(6): Рајапа: cái gậy thúc ngựa H 
8. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã, | 
phơi bày những gì bị che kín .... Cũng vậy pháp đã được tôn giả Gotama | 
nói lên cho con băng nhiêu phương tiện. i 
10. Dija: được sinh hai lần, nghĩa là con chim (dưới hình thức cái trứng rồi | 
chim non). Một người Bà la môn cũng được gọi là sinh hai lần, vì sự ! 
nhập đạo của уі ау được xem như lần sinh thứ hai. | 
П. Bốn уі đại vương đứng bốn hướng trong rừng Kapilavafthu, tỏa ra | 
những quang sắc rực rỡ. i 
12. Khi trời mưa xong, khi cỏ cao bốn ngón tay, trong khu rừng như đám | 
mây nở rộ những bông hoa, tôi sẽ năm (trên có như một thân cây giữa ! 
khe núi và cỏ đối với tôi mềm như là bông vải. | 
13. (а) Toto - nimittam, VÌ CỚ áy | 
(b) Vimana: bât mãn ! 
14. Sau khi thấy được sự tập khởi và đoạn diệt cuả những gi hiện hữu, ngươi | 
sẽ thừa tự của bậc vô thượng đạo sư. | 
15. Ма pacchã уїррай sãrino ahuvattha: chớ có hận về sau І 
16. Ѕаратеууа: thuộc cùng một khu làng. | 
17. Ahuvasim: Ahosim (tôi là) quá khứ ! 
18. Tôi sẽ xuất gia hoặc chết, chứ không kết hôn. | 
19. Мау А Nan, ngươi là Кё đã làm nhiều công đức, hãy tinh cần nỗ lực, 1 
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ngươi sẽ đoạn tận lậu hoặc. ‚О | 1 
20. Upaka người du sĩ khô hanh sau khi lắc даи nói “Có lẽ, thứ hiên giå đã ! 
bỏ đi, theo một con đường khác. i 
21. Sāni: những đồ vật của mình. | 
22. Kẻ ngu bị đôt cháy bởi những nghiệp của chính mình cũng như bị lửa | 
đôi. 


== == == wan wan wan wan wa uma nan uma uma nan жн ж жән ama жән uma жен жән жән uma жән жән uma жен жән жән жен жән жән uma жен жән жән жен жән жән uma mmn кән жән жен жен жән жен жен жән uma жен жән w жен жен кән — жен жән жән жн ше жн шә жә 


NHỮNG HÌNH THÚC ĐẶC BIỆT СОА VÀI DANH TỪ VÀ 
TĨNH TỪ 


(16 Агаһапїа (bậc А La Hán), mahanta (lớn lao) và brahanta (to lớn) 
được biên cách như hiện tại phân từ gacchanfa, nhưng ở chủ cách sô 
ít chúng có thêm hình thức агаһа, таһа уа brahā. 


(17) Таши ( một sinh vật) có biến cách như (garu), nhưng chủ cách 
sô ít và đôi cách sô nhiêu có thêm hai hình thức là jantuno, jantavo. 


(18) Adi có biến cách như chữ agøi, nhưng ở định sở cách số ít có 
thêm hình thức ädo. 


Nó ở vê nam tánh khi có nghĩa “nguôn góc”; “bắt đâu” khi có nghĩa là 
“vân vân” thì nó ở vê nam tánh hay trung tánh tùy theo danh từ liên hệ. 


(19) (а) BrahmacärT (người độc thân) biến cách như pakkhIi, chủ 
cách sô nhiêu của nó là brahmacärino; nhưng ở một vài nơi, hình 
thức brahmacärayo được бт (һау thay vì brahmacärino. 


(b) Drpi (con báo) biến cách như aggi; nhưng ở vài nơi, chủ cách số 
nhiêu của nó là dīpino thay vì dipayo. 


00) Những danh từ thuộc nhóm mano đều là nam tánh hay trung 
tánh, biên cách của chúng đã nói ở cuôn II đoạn 28. Một vài danh từ 
thuộc nhóm này có đôi cách sô ít kêt thúc băng o như ayo, ceto, vaco, 
siro. 
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QD CHIA ĐỘNG TỪ ASA (LÀ)— NĂNG ĐỘNG THẺ 
THÌ HIỆN TẠI 


Parassapada 


amha, asma 
МЕМН LỆNH CÁCH 
amha, asma 
KHẢ NĂNG CÁCH 
THÌ QUÁ KHU 


Thể attanopada và những cách, thì khác của động từ này không được 
tìm thây. 
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TỶ DỤ NHÓM 3 

ГІ. Aham hi arahā loke; aham satthā anuttaro 000000007 Е 
i Elo ‘mhi sammasambuddhbo, sītibhūto ‘smi nibbuto. V. m. 8 
i 2. “Tath'eva isayo himsam saññate brahmacarayo 
i Adhammacari khattiyo so saggena virujjhati”. V. 243 
¡ 3. “Pubbe dīpino elake khadanti, aham pana elake Фріпо 
| Anubandhitvaa muru — murũ ti Кһадате ай4дабат”. J. І, 334-345 
і 4. “So parasattānam parapuggalänam cetasā ceto рагісса pajānāti”. D.1, 79 
i 5. “Bala kumudanalehi pabbatam abhimanthatha; 
i Girim nakhena khanatha; ayo dantehi khadatha”. S. 1, 127 
| 6. “Pasanna — netto sumukho 
i Вгаһа uju patapava 
i Majjhe samanasanghassa 
I Adicco va уігосаві”. S. N. 550 
17. “Tatra ce tumhe bhikkhe ve assatha kupitā уа anattamana tumham yev’ 
i assa tena antarayo”. D.1,3 
¡ 8. “Passiya varapuññ lakkhanam 
i Cakkhu āsi yathā puranakam”. Thig. 399. 
i 9. “Ahabandhana mutto ‘mhi 
i Nihato tvam asi antaka”. S.1, 105, v.n. 21. 
i 10. “Brahma jacco pure asim 
І Udicco ubhato ahu”. Theg, 889. 
¡ 11. “ahamtava vasanugo siyam 
i Yadi viharamese kananantare”. Thig. 175. 
| 12. “Siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussaa рі Кай һа уа vimati уа... 
i magge уа patipadaya уа”. D. ii, 115. 
i 13. “Kalyanamitte bhajamano. 
i Арі bālo pandito assa.”. Thig. 213. 
i 14. “Arunaka satta jana cakkavatti mahabbala 
! Chattimsatimhi asimsu kappamhi manujadhipa”. Apa. 116. 
і 15. “Yo eta parivajjeti sappasa” eva pada siro 
¡ бо “mam visattikam loke sato samativattati.”. Theg. 457. 
| 16. “Seyyatha рі, mahãräJa, puriso abadhiko assa .... So арагепа samayena 
i tamha abadha mucceyya, ... siya с” assa kaye balamatta. Tassa evam 
i assa: Aham kho pubbe ābādhiko ahosim .... Na ca me āsi kāye 
i balamattä; so ‘mhi etarahi tamha abadha mutto”. D. i, 72. 
| 17. “Tesu assa sagãravo; te с” assu sadhu pukita.” S.i, 178 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 317 


I8. “Namo te buddha vīr’ atthu, 


1 
1 
! Vippamutto ‘si sabbadhi.” Theg, 47 i 
i 19. “Sā... tumhehi Фа – dhammassa bhāginī assan ti patthanam акаѕі” і 
i 20. “Kassapassa vaco sutvā alāto etad” abravi i 
i Yathā bhadanto bhaņati mayham petam va ruccati”. J,v, i, 227 i 
i 21. “So kho panayam akkhato vepullo pabbato таһа” 5,11, 185 i 
! 22. “Evam eva manussesu daharo ce pi paññavā. I 
i So hi tattha таһа hoti, n’ eva balo sarīravā”. 5,1, 179. i 


CHÚ GIẢI NHÓM 3 


ГІ. (а) Атаһа: А Га Hán, bậc Thánh, người đã hủy diệt nguyên nhân của 
| sanh tù. | 
| (b) Anuttaro satthā: vô thượng đạo sư | 
| (с) STtibhũto, nibbuto: mát lạnh, an tĩnh (không còn dục vọng) | 
| 2. Như vậy, người chiến sĩ Sát Đề Ly hành phi pháp làm hại những ân sĩ tự | 
| chủ và phạm hạnh, đi ngược lại cõi trời (bi loại га khỏi thiên giới) | 
! 3 Muru — murüti: gây tiếng động tương tự âm thanh này. 
:4. Băng tâm của mình, sau khi đi sâu vào tâm của những chúng sinh khác, ! 
і của những người khác, vị ấy biết chúng. | 
| 5. “Này những kẻ ngu kia, các ngươi đánh vỡ núi bằng những cọng hoa sen | 
| (súng), đảo núi băng những móng tay, nhai sắt băng những cái răng” | 
| 6. (а) Pasanna - netto: có mắt sáng | 
| (b) Sumukho: có mắt đẹp | 
| (с) Braha, uju patapava: lớn, thăng, oai vệ _ | ! 
! 7. “О đây, này các ty kheo, nêu các ngươi phân nộ hay bât mãn, do vậy, сб! 
| thể làm chướng ngại cho các ngươi” | | | 
¡ổ. Khi thây tướng công đức tuyệt hảo (của Тһе Tôn), con mất bà trở lại ! 
i giông như trước. i 
| 9. Ta đã giải thoát một dây trói lớn, này thần chết, ngươi đã bị đánh bại. | 
! 10. (а) Вгаһтајасса: thuộc giai сар Ва Га Môn I 
| (b) Udicca: có dòng dõi cao quý; phương bắc. Những Bà la môn ở Bắc | 
| An được xem là dòng quý phái. | 
| (с) Ubhato: từ cả hai phía (phía bên cha và bên mẹ) I 
| 11. “Tôi sẽ sống phục tùng ngươi | 
| Nêu ngươi trú ở trong rừng” f 
| 12. Patipada: hành nghiệp, sở hành, phương tiện để đạt mục đích | 
! 13. Арі бао pandito assa: cả đên người ngu cũng trở thành những người có ! 
I 1 
1 1 
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r 14. Chattimsatimhi: là một biên tánh. Timsa và timsã thuộc nù tánh. 1 
! 15, “Kẻ nào tránh né tât cà, như chân tránh đâu гап, kẻ ау với chánh niệm ! 
| vượt khát ái ở đời” | 
І ч . ў А siaa А ТҮЗІ 21 
! 16. Này đại vương, ví như một người bị đau ôm .... Sau một thời gian thoát ı 
! khỏi cơn bệnh ây, thân thê trở nên khỏe mạnh. ! 
| 17. Người ау nghĩ như vây: trước kia ta đã đau ôm, không còn sức lực nào | 
Н trong thân ta; bây giờ ta đã thoát khỏi cơn bệnh ау” Н 
¡ 18. Ngươi hãy kính trọng các vị ду và hãy khéo cúng đường | 
І А А А А a a & ... > 2. Ж sl 
! 19. Sabbadhi vippamutto asi: ngươi đã hoàn toàn giải thoát (khói dây trói ı 
А của dục vọng) ! 
| 20. Tumhchi .... assam: mong sao tôi được san sẻ hiện tại pháp lạc mà chư | 
! vị đã đạt дёп. | 
i 21. Etad abravi: etam abravi, đã nói điêu này i 
¡ 22. “Cũng vậy, trong loài người, nếu một đứa trẻ mà có trí tuệ, nó quả là 
І І 


МОТ VÀI DANH TỪ NỌ TÁNH РАС BIỆT 


(2) Biến cách của Ratti (đêm) 
1.Chủ cách тай, rattiyo, ratyO 
3.Sở dụng cách ташуа, ratya rattībhi, rattīhi 
4.Chỉ định cách rattiyā, ratyā 
5.Xuât xứ cách ташуа, ratyā rattibhi, rattīhi 
6.Sở thuộc cách rattiyā, ratya 


7. Định sở cách rattiyä, ratya, rattiyam ratfisu 
Tatyam, rattam, ratto 


(23) Biến cách của Nadī (sông) 


тай, тайїуо, ratyo 


4.Chỉ định cách | пајја, nadiyã 


6.Sở thuộc cách | пајја, пайуа 
7.Định sở cách | najjam, nadiyam, пайуа 
Е 


(24) Biến cách của pokkharam (hồ sen) 


пајја, nadiya nadībhi, nadīhi 
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1.Chủ cách pokkharaņī pokkharaņī, pokkharaņiyo, 
pokkharañño 

2.Đôi cách pokkharanim pokkharanl, pokkharamyo, 
pokkharañño 

3.Sở dụng cách pokkharaniyä, pokkharaññä pokkharanTbhi, 
pokkharamhi 


4.Chỉ định cách | роккћагапіуа, pokkharañña 


6.Sở thuộc cách | pokkharaniyä, pokkharañña 
7.Định sở cách pokkharaniyä, pkkharaniyam, | pokkharatTsu 
pokkharaññam, pokkhara ññã 
8.Hô cách pokkharaņī pokkharaņī, pokkharaņiyo, 
pokkharañño 


25) DANH TỪ NỮ TÁNH КЕТ THÚC BẰNG Ü JAMBŨ (cây hoan 
râm bụt) 


М е 2 
5.Xuât xứ cách pokkharaniyä, pokkharaññã pokkharanTbhi, 
pokkharamhi 
d 2 


Biến cách tương tự: 
- Bhü: đất; camũ: đạo quân 
- _ Sarabhũ: tên con sông sarayũ; vadhũ: đàn bà 
- _ Sarabũ: con thăng lằn; vãmũrũ: đàn bà có bắp về đẹp 


(26) Cách chia động từ Vada (nói) 


(chỉ ở năng động thể) 
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HIỆN TẠI 


Parassapada 


vadati, vadetI, vajjati vadanti, vadenti, vajjanti 


vadasi, vadesi, vajjasi vadatha, vadetha, vajjatha 
vadāmi, vademi, vajjāmi | vadāma, vadema, vajjāma 


MỆNH LÊNH CÁCH 


Parassapada 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 
vade, vadeyya, vajje, уајјеууа vadeyyum, vaJJeyyum, vaJJum 
vadeyyäsI, vajj āsi vadeyyātha, vajjātha 
vadeyyāmi, vajjāmi vadeyyama, vajjama 
QUÁ KHỨ 


Parassapada 


Ngôi 3 avadI, vadi, avadittha, ävadum, vadum, 
vadittha avadimsu, vadimsu 


avado, vado, avadi, vadi | avadittha, vadittha 


Ngôi 1 ауайіт, vadim avadimha, vadimha, 
avadimhãa, vadinhã 


Тһе sai khiên của động từ căn này được lập với пер vĩ ngữ аре, không 
lập với е. Nêu lập với e thì có nghĩa khác hàn: уайей có nghĩa “làm ngân 
vang một nhạc khí” còn vadãpeti nghĩa là “khiên nói, làm cho phát ngôn” 
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(27) Cách chia động từ vaca (nói) 


Nhüng thể don giản của động từ cơ bản này ở thì hiện tại, mệnh lệnh 
cách và thê chọn lựa không, được tìm thây, nhưng những hình thức sai bảo 
như vaceti, vacenti thì có thây. 

(chỉ ở năng động thê) 

THÌ QUÁ KHỨ ВАТ TOÀN 


Parassapada 


avacumha 


Attanopada 


Ngôi 2 | avacase | avacavham 
Neói 1 | avacim avacamhase 


ООА KHU 
Parassapada 
Số nhiều 
ауасі, ауасаз1 | avacum, avacImsu 


avocumha 


Attanopada 


avocimhe 


| VỊ LAI 
(Chữ vaca được đôi thành vakkha) 


Parassapada 


vakkhati, vakkhissatI vakkhanti, vakkhissanti 


Ngôi 2 vakkhasi, vakkhissasi vakkhatha, vakkhissatha 
Ngôi 1 уаккћаті, vakkhissami уаккћата, vakkhissama 
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Айапорааа 


vakkhate, vakkhissate vakkhante, vakkhissante 


Ngôi 2 | vakkhase, vakkhIissase vakkhavhe, vakkhissavhe 
Ngôi 1 | vakkham, vakkhissam vakkhamhe, vakkhissamhe 


TỶ DỤ NHÓM 4 


Ti ng” РЕТ на = vài 5 кке иы ла Кы D Ера ГЕ ЫА D: -1 


1 
1 1 
| Aham піссо ‘mhi, sassato”. Theg. V. 1200 i 
i 2. “Ehi, sārathi, gacchahI i 
| Ratham nīyātayāh’ imam ] 
i Arogyam brahmanim vajjā i 
i Pabbajito’ dāni brãhmano”. Theg. V. 323. i 
i 3. (а) “Vandanam апі уајјаѕі i 
i Lokanatham anuttaram”. Thig. V. 307 i 
i (b) “Vandanam даш te уајјат i 
І Lokanatham anuttaram”. Ibid.v. 308. ! 
i 4. Na t' aham sakkomi vitthārena dhammam desetum; арі ca te saħkhittena i 
i attham vakkhami”. V. m. 40. i 
¡ 5. “Temhe hīyo amhākam gehe Кійсі alddhā yeva labhimhã ti avocuttha” į 
і Ѕатр.і. 37. i 
| 6. Тепа samayena Buddho Вһарауа uruveläyam уіһагай najjā пегайјагауа і 
| бге bodhirukkhamuule”. V. m. 1. | 
і 7. “Мајјо yathã naragunasalghasevrta i 
| Puthũ savatī upayanti sagaram”. А.1, 55 i 
18. “Ärãmacetyä vanacetyä i 
i  Pokkharañño sunimmita i 
i Manussa —ramaneyyassa i 
! Kalam nãgghanti solasim”. S.i, 233. I 
i9. “Ekapanno ayam rukkho i 
i Ма bhūmyā caturangulo”. J.i, 508. i 
i 10. “Tato ratyā vivasāne suriyuggamanam pati i 
i Indo Brahma ca āgantvā mam namassimsu pañJalT”. Theg.v. 517. i 
| 11. “Atha kho Коѕіпагака malla ayasmantam anuruddham etad avocum”. i 
! D.ii,163. i 
i 12. “Ора)|һауо mam avacasi ! 
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Ito gacchãmI ѕтуака”. Theg.v. 14. 
i 13, “Рарай ca udapänañ са ye dadanti upassayam 
Теѕат diva ca ratto ca sadã puññam pavaddhati”. S.i, 33. 
i 14. “Ма)ауо supatitthäyo, sonnavaluka — santhata 
Accha savanti ambũni, muccha — gumba — nisevitā”. J.vi, 278. 
¡ 15. “Evañ ca vadehi: “Sadhu kira bhavam Anando yena subhassa mãnvassa 
todeyyaputftassa nivesanam, ten’ upasañkamatu”. D.1. 204. 
i 16, “Atha kho so mãnavako ... subham manavam todeyyaputtam. Etad 


i 17. “Yam hi kayirā tam hi vace 
Yam na kayirā na tam vade”. Theg.v. 226. 

i 18. “Mã mam ãyasmanto Кійсі avacuttha kalyāņam vã рараКат vã; aham 
р’ äyasmante na kiñci avakkhami kalyaänam vã papakam уа”. Pārājika — 
pali. 

i 19. “Ма ayasma attanam avacantyam akãsi, ..... ayasma pi bhikkhü vadetu 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
avoca: avocumha kho mayam bhoto vacanena tam ... bhavantam i 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
sahadhammena; bhikkhũ рі äyasmantam vakkhanti sahadhammena”. i 

I 

I 


І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
' 
І 
Anandam”. Ibd.i, 204. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


1. Bây 019, làm sao tôi có thê nói được răng “Tôi là trường cửu, bất diệt”. 

2. Đến đây, hỡi người đánh хе, hãy đi đánh chiếc xe này về nhà vajjā hãy 
chúc cho người nữ Bà La Môn được sức khỏe và nói rằng nay vị Bà La 
môn đã xuất gia thành một Bà La môn. 

3. (а) Bây giờ, hãy bày tỏ sự tôn kính của tôi đối với đắng Thế Tôn Vô 
Thượng. 

4. (а) tU aham: te + aham 
(b) Attham vakkhami: tôi sẽ nói mục đích. 

5. Etam patisantharam прадауа: vì sự đãi ngộ thân mật này. 

7. (а) Naragana - sañgha — sevitā: được lui tới bởi nhiều đám người. 

(b) Putthu savant: chảy tách biệt. 

Bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh ra anh ngữ nhan đề GRADUAL SAYINGS (ii, І 
64) cho một nghĩa khác như sau: “Như những соп sông mang từng đám | 
đông người, chảy xuôi rộng rãi về biển”. | 

Dịch giả bản trên đã dịch пага - gana - salghasevitä là: “mang từng đám] 
đông người". Ó đây, tôi dịch hợp từ này thành ra: “được lui tới bởi nhiều 1 4 


---------------..........................4 
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đám người” 

8. Những công viên, rừng, hồ ao khéo xây cũng không đáng 1/16 vẻ đẹp 
của một con người. 

Trong bản dịch anh ngữ Kindred sayings, những dòng này được dịch như 
sau: “Những vẻ đẹp khác nhau của công viên, rừng, hay hồ sen và 
đường thắng kiều diễm. 


dịch trên, manussa - rãmaneyyassa được dịch là “dành cho sự thưởng ! 
ngoạn của người”. Nhưng như vậy, thì không phù hợp với giải thích | 
trong bản luận só là manussa — rama — туа — bhãvassa. С.5.1, 351. ! 

10. (a) Каїуа vivasane: vào cuôi đêm | 
А Ë I 

(b) suriyu .... Pati: khi mặt trời mọc. phân từ bât biên рай đòi hỏi một ! 
đối cách. | 

(с) Pañjalï: chắp hai tay đưa lên chào. | 

13. (а) Рара: là một поі cung cấp nước cho khách bộ hành khát uống. i 
~ I 

(b) Upassaya: một chó ở. ! 

14. (a) Supatittha: có những bến đậu đò hay bến tắm tốt. | 
| 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


(b) Sonnavaluka — santhata: rải cát vàng. 
(с) Ambūni savanti: mang nước, xách nước. 
17. Hãy đề nó nói những điều nó nên làm 
Đừng 46 nó nói những điều nó không nên làm. 
18. Кій kalyãnam vã раракат vã: bất cứ gì thiện hay ác. 
19. (а) па avacanTyam akāsi: đừng làm cho ngươi thành một người khó nói 
(b) Sahadhamena: đúng pháp, đúng như pháp. 


BIÉN CÁCH CỦA DANH TỪ TRUNG TÍNH 


KAMMA (hành động, nghiện) 


551 
TChũcách 


3.Sở dụng cách kammunä, kammanä, kammebhi, kammehi 
kammena 


4.Chỉ định cách kammuno, kammassa Каттапат 


5.Xuât xứ cách kammunã, kammamhä, kammebhi, kammehi 
Каттаѕта 


Т 


7.Định sở cách kamme, kammanI, kammesu 
kammamhi, kammasmim 


8.Hô cách kamma Катта, kammäãn1 
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Camma, ghamma, vesma, bhasma, và pamsu có định sở cách sô ít kêt 
thúc băng ni như ở biên cách Катта. 


(8) Hai tiếng Ubhaya (cả hai) và Ubha (cả hai) được Кё vào đại danh 
từ. Nhưng Ubha chỉ có những hình thức số nhiều và một vài hình 
thức đặc biệt chỉ riêng có trong chữ ấy. Chủ cách số nhiều Ubho phát 
xuất từ Skt. Ubhau. 


BIẾN CÁCH СОА ОВНА (са hai) 


Chỉ có số nhiều. 

Chủ cách: Ubho 

Đối cách: Ubho 

Sở dụng cách: Ubhobhi, ubhohi 
Chỉ định cách: Ubhinnam 

Xuất xứ cách: Ubhobhi, ubhohi 
Sở thuộc cách: Ubhinnam 

Định sở cách: Ubhosu 

Giống nhau ở cả ba tánh. 


(29) Кай (bao nhiêu) cũng chỉ có hình thức số nhiều và biến cách 
giông như ở cả ba tánh. 
Chủ cách: Kati 
Đối cách: Kati 
Sở dụng cách: Кайып, katThi 
Chỉ định cách: Кайпат 
Xuất xứ cách: Кайын, кайһі 
Sở thuộc cách: Кайпат 
- — Định sở cách: Katisu : | 
Chú ý: Katipaya (một vài) biên cách khác nhau trong những sô và 
tánh khác nhau. 
(0) CHIA ĐỘNG TỪ ВА (CHO) 
Năng động thé 
Parassapada 
НІЕМ TẠI 


Лаба, detha 
dadãmi, demi, dammi dadāma, dema, damma 
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МЕМН LỆNH CÁCH 


dadähi, dehi dadätha, detha 
dadãmi, demi, dammi dadāma, dema, damma 
KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 
Ngôi 3 dade, dadeyya, deyya, dadeyyum, dajjum, dajjeyyum, 
dajjā, dajjeyya deyyum, dajjum 
Ngôi 2 аадеууаві, deyyāsi, dadeyyatha, dajjeyyātha, 
dajjasi, dajjeyyāsi deyyatha, dajjātha. 
Ngôi 1 dadeyyami, dajjeyyāmi, | dadeyyäma, dajjeyyāma, 
dajjāmi аајјата 
Айапорааа 
dadetha, dajjetha | daderam, дајјегат 


dadetho, dajjetho | dadeyyavho, dajjavho 
dadeyyam, dajjam | dadeyyamhe, dajjamhe 


QUÁ KHÚ ВАТ TOÀN 


Parassapada 
adadu, dadu 
adadattha, adattha 
adadamhā, adamhã 


Айапорааа 
adadattha, adattha | ададай шт, adatthum 
QUÁ KHÚ 


Ngôi 3 | adadi, dadi, adãsi adadimsu, dadImsu, adadum, 
dadum, adamsu 


adado, dado, adāsi adadattha, adattha 
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Ngôi 1 | adadim, adãsim adadimha, adadimhã, dadimha, 
dadimha, adamha, adasimha 


VI LAI 


ĐIỀU KIỆN CÁCH 
[Ngôi | 50й |  Sônhiêu 
adadissa, дайіѕѕа adadissamsu, dadIssamsu 


adadisse, dadisse adadissatha, dadissatha 
adadissam, dadissam | adadissamhã, dadissamhã 


TỶ DỤ NHÓM 5 


¡ 1... “Ubho khañja, ubho Кшт, ubho visamacakkhulä, ubhinnam ріака јака, nãham _ 


| passami illisam”. 11,353. 

1 2 “Varim уаћа ghammanti ghammafatto, vaca bhikankhãmi, sutam рауавва”. 

¡ — Sn.v. 353. Theg. У. 1273. 

3 “Etanam bhante, veluvanam uyyanam Buddhapamukhassa sañnghassa dammi”. 

i V.n. 39. 

i 4 “Dehi, je ambapali, amhakam etam bhattam satasahassenaS” ti. 

! “Sace pi me ayyaputta vesalim saharam daJJeyyum, neva dajja ham tam bhattan” ti. 
i V. n. 232. Di, 96. 

i 5. “Кай Jagaratam, sutvā? Kati suttesu Jagara? 

1 


1 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

' 

6 “Disvana tam Devadevam i 
i Tinamutthim adās’ aham”. Apa. 454. i 
7. “Ekanavuto Шо kappe yam phalam adadim tada, i 
Duggatim nabhijanami; phakadānass’ idam phalam”. Ара. 449. ! 
8 “Atha brahmano: yan nunaham yam me tThi māsehi databbam siya tam sabbam i 
ekadivanāsen’ eva dadeyyan “ti cintetva. i 
“Adhivadetu me bhavam Gotamo “ti adim aha”. Samp.1, 199. I 
9 “So реһаш gantvā pucchi: “Tassa pabbajitassa Кійсі adattha?” ti. Na Кійсі i 
adamha “ti. Ibid.i, 37. i 

10. “Yattakam tulitā esa tuyham dhītā anopama i 
Tato atthagunam dassam hiraññam ratanahi ca”. Thig. 153. i 

i 
i 


П. “Dibbagandham., pavayantam 


[e sm s me n mm .. HH HN HN HH h HH HN ишш я нш инш инш и нш паша нш паш а нш ишш я нш инш я нш инш я нш инш пш и нш пашаны иш а нш иш я нш инш инш инш H HN инш иншаны - 
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i Yo me pupphagghiyam. Ada”. Pa. 102. 

i 12. (a) “Kassako kammana hoti 

i Sippiko hoti kammana”. S. N. v, 651. 
i (b) “Kammunavasalo hoti 

i Kammuna hoti brahamano”. S. N. V, 136 
i 13. “VeJJo evam aha: mā kir’ ayye pure kiñci adasi; yada агора ahosi tada yam 
i iccheyyasi tam dajjeyyāsi”. УМ. 271. 
i М. “Parisussati khippam idam kaleharam 
i Puppham yathā pamsuni ātape katam”. J.1,436 — 8 
i 15. “Buddho ca me varam даўа 

i So ca labbhetha me varo”. Theg. V, 468 
i 16 “Yam tvam apayesi bahū manusse 
i Pipasite ghammani samparete 

І Tam te puranam vata stlavattam 

i Suttappabuddho “va anussaramI”. S.i, 143. 

17. “So pi tesam gatabhavam ñatvä vaccakutiyä padaram vivaritvä oruyha ubhohi 
I hatthehi alumpakaram gūtham khādi”. Dha.ii, 55. 

i 18 “Appamatto ubho at the 

i Adhigaņhāti panndito”. Si, 87. 

i 19. “Tam addasa mahãbrahma 

i Nisinnam samhi vesmani”. J. v, 60. 

la) “Mano hi te, brahmapa, khãribharo 

I Kodho dhümo, bhasmani mosavaJJam”. S.i, 169. 


r 1. Cả hai đều què, cá hai đều có tay quáp, mắt Ié, cå hai đều có bướu thịt dư; 1 


1 1 
| do vậy, tôi không phân biệt được пау Ива. | 
i 2. (а) Sutam pavassa: giảng kinh. i 
| (b) Như người bị nung đốt bởi hơi nóng chờ đợi nước (mát), chúng tôi | 
! cho đợi lời của ngài, xin ngài һау mưa (giảng) đê chúng con nghe. | 
| 3. (а) Etaham: etam + аһат ) 2 | 
! (b Buddha ... sanghassa, đên tăng đoàn do Phật dân đâu. ! 
! 4. (а) Bhattam: ở đây không có nghĩa đồ ăn mà (mà sự mời) ăn. i 
і (b) Sace pi .... Dù các Ngài có cho tôi thành Уезайї với các nguồn lợi tức, 1 
Ị _ tôi cũng không nhường lại bữa trai phan ây. | 
| (с) Dajjāham: daJJam + aham. | 
! 5. Có bao nhiêu người ngủ giữa những người tỉnh thức? Có bao nhiêu người ! 
! tinh thức giữa những người ngủ? Bằng những cách nào nó vướng bụi?  ] 
| Bằng những cách nào nó trở nên trong sạch? | 
| б. (а) Devadevam: trời của Chư Thiên, chi Thé Tôn. | 


ге-------------------------------------------------- 
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(b) Аааѕаһат: adasim + aham. 

8. Yam nũna aham: thế nào nếu tôi thấy. 

10. Таша: được cân nặng, được ước lượng. 
Cô con gái Anopama của Ngài cân nặng bao nhiêu tôi sẽ trả gấp tám lần 
VỚI Vàng ròng và ngọc quý. 

11. (а) Dibbagandam. paväyantam: tỏa ngát hương trời. 
(b) Pupphagghiya: cột trụ được trang hoàng bằng những chuỗi hoa. 

13. (a) Mã pure kiñci adasi: đừng cho trước cái gì cả. 

(b) Yadā агора ahosi: khi người sẽ lành binh (ở đây thì quá khứ được 
dùng trong nghĩa vi lai). 

14. Purisussati: héo tàn 

15.Nếu Phật cho con một lời ước 
Nếu lời ước ấy là của con .... 

16.“ Khi nhiều người khát nước, bị hơi nóng bức bách. Ngươi trong quá 
khứ đã cho chúng uống nước (và cứu chúng). Đây là đức hạnh và giới 
cắm của người đời trước như người vừa tỉnh ngủ, tôi nhớ lại” 

17. (а) padaram vIvaritvä: sau khi mở tắm ván đậy miệng hàm. 

(b) Alumpakaram: lấy từng miếng một 

18. “Người tinh cần, người có trí đạt được cả hai lợi ích (đời này và đời sau) 

19. Samhi vesmani: trong tư thất. 

20. (a) kharibhara: một gánh nặng được mang trong giỏ. 

(b) Bhasmani тоѕауајјапі: sự nói dôi được ví với tro tàn. 


MỘT VÀI TĨNH TU VÀ ĐẠI DANH TU ĐẶC ВІЕТ 


3U Ba tính từ Касса, екабуа và еКассіуа (cả ba đều xuất xứ từ skr, 
ekatya) cùng có nghĩa “Một vài” được biên cách như sau: 


NAM TÁNH 


J oa [Sim 
сс 


БС 
еу. пшпш) БЕН 
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NỮTÁNH 
| | Sot |  Sônhiu | 
CC 


(b) ekacciyā ekacciyä, еКасстуауо 
(c) ekatiya ekatiya, ekatiyayo 
|0 |(У,У,..... như chữ vannita) 


TRUNG TÁNH 


x T s T s — 
Chủ cách 

+ 
Đối cách 
|у... chữ nayana Không có hó cách). 


(32) BIẾN CÁCH СОА AMU: như vậy, y như vậy 
NAM TÁNH 
LChü cách 


2.Đôi cách asukam, amukam, amü, asuke, amuke 
amum 


3.Sở dung cách amuna, amukena, amubhi, amuhi, 
asukena amukebhi, amukehi, 
asukebhi, asukehi 


4.Chỉ định cách | amuno, amussa, ämũsam, amũsãnam, 
asukassa, amukassa asukãnam, amukanam 


5.Xuât xứ cách amuna, amumhā, asukehi, amukebhi, 
атиѕта, asukamhä, amukehi, amubhi, 
asukasmã, amukamha, | amnhi, asukebhi 
amukasmäa 


6.Sở thuộc cách | amuno, amussa, ämũsam, amusanam, 
asukassa, amukassa asukãnam, атикапат 
7.Định sở cách amumhi, anusmim, amũsu, asukesu, 
asukasmim amukesu 
NƯTANH 
Cán Số nhiều 


1.Chủ cách ази, asukã, amu, amuka атай, amuyo, asukãyo, 
amukãyo 


2.Đôi cách amum, asukam, anukam атай, amuyo, asukãyo, 
amukãyo 


3.Sở dụng amuyä, asukãya, amukaya amubhi, атм, asukabhi, 
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сасһ 20000 |авшоаһ, amukabhi amukahi 
4.Chỉ định amussa, amuyä, asukãya, ämũsam, amũsanam, 

cách amukãya аѕикапат, атикапат 
5.Xuât xứ amuyä, asukãya, amukaya amubhi, атам, asukabhi, 
cách asukahI, anukabhi, amukahi 


6.Sở thuộc amussa, amuyä, asukãya, ämũsam, amũsanam, 
cách amukãya аѕикапат, amukanam 


7.Định sở amussam, amuyam, amūsa, asukãsu, amukãsu 
cách аѕикауа, asukayam, 
amukäya, anukãyam 


TRUNG TÁNH 


Chủ cách | adum, asukam, amukam | а4йпі, asukāni, amukani 


+ Đôi cách 
| | (Phân còn lại giông như ở nam tánh) 


(33) Chia động từ DIS (thấy) 


Disa thường đổi thành Dassa hay dakkha (từ gốc Skr. Thì vị lai 
draksya). Hình thức nguyên thủy của chữ này hâu như không có ở năng 
động thê. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSAPADA (THÌ HIỆN TẠI) 


passatha, dakkhatha 


Còn lại chia ra như Paca. Chia mệnh lệnh cách và khả năng cách, 
không có gì khó. 


QUÁ КНС ВАТ TOÀN 


Ngôi 3 | addasä, addakkhä, араѕѕа, addakkhu, addakkhum, 
adissa addasum, apassum 


addakkho, apasso addakkhittha, apassittha 
addakkham, apassam addakkhamhä, араѕѕатһа. 
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THÌ QUÁ KHỨ 
Ngôi | 5ой ) Sônhiu  - 


Ngôi | аравві, passi, adakkhi | apassimsu, passimsu, adakkhimsu, 
3 dakkhimsu, addasamsu, addasumn 


Ngôi | addakkho, apassi, apassittha, passittha, adakkhittha, 
2 | passi dakkhittha 

Ngôi | араѕѕіт, passim, apassimha, passimha, adakkhimha, 
1 ааккыт, addasaim dakkhimha 


THÌ VỊ LAI 


Ngôi | раѕѕіѕѕай, kakkhitIl, passIssanti, dakkhinti, 
3 dakkhissatI dakkhissantI 


Ngôi | раѕѕіѕѕаѕ1, dakkhisl, passIssatha, dakkhissatha 
2 dakkhissasi 

Neói | passissami, dakkhissami passissama, dakkhissama 
1 


TỶ DỤ NHÓM 6 


‚ “Divāvihārā nikkhamma g1JJhakatamhi pabbate. Addasam viraJam I 
Buddham bhikkhusañghapurakkhatam”. Thig. V, v, 108. i 

2. “Addasa brahmano Buddham i 
Vippamuttam nirüpadhim”. Thig. V, 320. i 

3. “So addasasi samb uddham | 
Nadhim Nerañjaram рай”. Thig. V, 309. i 

4. “Nadato parisayam te vādī — dappapaharino i 
Ye te dakkhanti vadanam dhañña te narapuñgava”. Apa. 533. i 

5. “Na vissase ekatiyesu evam i 
Agārīsu pabbajitesu сар”. Theg. У, 1009. ! 

6. “Saccam kir’ evam ahamsu пага ekacciyā idha | 
Каат uplavitam seyyo; na tv”ev” ekacciyo naro”. J.I, 326. i 

7. “Aham asuko, asukassa ñātako, suhado ti ādīni vatvā i 
Sallapante pi tena saddhim Кайа na katabha”. Abhayatthera. Rasavāhinī. ! 

8. “Tena kho pana samayena Вһарауа parito parito janapadesu paricārake į 
abhatīte kālakate uppattīsu ууаКагой ... ази amutra uppanno, asu amutra ! 
uppanno ti”. D.ii, 200. i 

9. “Gopalako sayanhasamayam samikanam gāvo niyyādetvā iti | 
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patisañcikkhati: ajja kho gāvo amusmiñ ca padese carimsũ ti”. А1, 205. ! 
10. “Ambho purisa, na tvam addasa manussesu (айуат devaditam i 
pātubhūtam ti ?” so evam aha: “Naddasam, bhante” ti. A.1,140. i 
11. “Satam eke sahassanam amunussanam addasum; app” eke’ nantam ! 
addakkhum, .... Disa sabbha phuta ahu”. D.ii, 256. i 
12. йшй te mam’ okasam sodhetum añJasam tadã”. Bud. ІЗ. I 
“Vicinanto tada dakkhim dutiyam stlaparamim”. Ibid. 13. i 
13. “Aniccam aniccato “ddakkhum i 
Dukkham addakkhu dukkhato”. A.ii, 52. | 
14. “Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa appakam sutam hoti”. А.й, 7. 
15. “yo sokkham dukkhato “ddakkhi i 
Dukkham addakkhi sallato”. S.iv, 207. i 
16. “Ye pi hi keci bhikkhave anagatam addhanam tam aniccato dakkhinti, i 
dukkhato dakkhinti, .... Te tanham paJahissanti”. 5.1, 110. i 
17. “Sace pi dasa pajjote dharayissasi kassapa i 
N ‘eva dakkhiti, rupani, cakkhu hi ‘ssa na vijjati”. S.i, 199. ! 
18. “Itthī pi hi еКассіуа ѕеууо роза, janādhipā i 
i Medhavini silavafi sassudeva patibbatā”. S.i, 86. i 


CHÚ GIẢI NHÓM 6 


1. Diväavihärä: từ chỗ trú ban ngày. 

2. (a) Vippamutta: giải thoát khỏi những trói buộc (làm cho tái sinh) 
(b) Nirũpadhi: người đã vượt qua mọi điều kiện tái sinh. 

3. Nadim... рай: trên bờ sông Nerañjara. Pati đòi hỏi đối cách 

4. (a) Vādīdappāpakārī: người diệt trừ sự kiêu căng của những đối thủ. 
(b) Магарийрауа: người cao quý nhất trong loài người. 

Pungava: là bò đực, trong hợp từ, có nghĩa là cao quý. 

5. “Một số người không đáng tin cậy 
Trong hàng tại gia cũng như xuất gia”. 

6. Uplāvita: trôi nôi hay vị cuốn theo dòng nước. 

8. Вау giờ Đức Thế Tôn thường tuyên bó về sự tái sinh của những đệ tử đã 
quá vãng ở trong những vùng xung quanh nói rằng: “Người này đã tái 
sinh ở chỗ kia, người kia đã tái sinh ở chỗ này.” 

9. Iti patisañcikkhati: tư duy như vầy 

11. Một vài người thấy 100. 000 phi nhân, một vài người khác thấy vô số phi 
nhân; tất cả mọi phương đều đông đầy (loài phi nhân). 

13. Chúng thấy vô thường là vô thường, khó là khó. 

14. Suta ở đây có nghĩa sự học. 
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r 15. Người nào thầy lạc là khô, và thây khô như một mũi tên”. - 
! 17. Này Kassapa, dù ngươi сб thắp mười ngọn đèn, nó cũng không thấy 
Í được các sắc, vì nó không có mắt”. 
| 18. (а) Pasã seyyo: hơn đàn ông, Seyyo ở đây là bât biên từ 
! (b Sassudevä (một người dàn bà) xem mẹ chóng như thiên nhân. 

i (c) Patibbatä: một người vợ trung thành. 


BIÉN CÁCH DANH TU NGHI VAN 


(4) КІМ (cái gì) 
NAM TÁNH 


551 


МО TÁNH 


Định sở cách kassa kaya, kassam, | kasu 
kissam, kayam 


TRUNG TÁNH 


| Chủ cách | cach шаа kim | Ке, kani 


(у, v .... Như ở nam tánh) 


(35) КОСІ (một người nào) KECI (một số người) .... được hình 
thành bàng cách thêm phân từ nghi vân bât định СІ sau KIM 
cùng với biên cách của nó. 
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Cana một phân từ đồng loại, chỉ được thêm sau chủ cách và đối cách 
của KIM. Cả hai đôi khi được thêm vào một sô nghi vân từ khác, như 
kakdaci, kudäcana. 


Biến cách của KOCI (một người nào) 
NAM TÁNH 


Cách Số nhiều 
* . ` 


Катһісі, Каѕтійсі, Ківтісі, kismiñci 


NỮTÁNH 


TRUNG TÁNH 


Chủ cách |.|... 
- kiñci | Капісі 
Đôi cách 


(v, v,... như ở nam tánh) 


@6) Chia động từ Nã (biết 


Động từ căn này thuộc đệ ngũ động từ, nên có động từ tướng là NA. 
Thường nó được đôi thành 1ã hoặc Jam, ít khi đôi thành nã. 
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NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 


5 
апатії 


KHẢ NĂNG 


Sau Ña, chữ eyya đôi khi đồi thành іуа hay Ña 


QUÁ KHỨ 
Ở đây danh từ tướng nã đôi khi bị bỏ. 


ajanim, Jānim, aññasim 


VI LAI 


(3) Chia động từ BHÜ (nói) 


(dóng tü tuóng 1а a) 


NĂNG ĐỘNG Т, НЕ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 
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MÊNH LỆNH CÁCH 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Druve, bruveyya 


ВАТ ĐỊNH 


(апа thay cho_brü) 


QUÁ KHÚ ВАТ TOÀN 
QUÁ KHỨ 
VI LAI 


Ngôi 2 | bravissasi | bravissatha 
Ngôi 1 | abravissam | bravissamhã 
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TỶ DỤ NHÓM 7 
ma “Ані nu kho, bhante, Кійсі, rũpam.... Kaci vedanä...rãi  - j: 
sañña ... keci sankharä ... Кійсі уїййапат dhuvam sassatam?”. S.11, 147. 

12. “Kim su chetvä sukham seti? 
i Kim su сһеѓуа na socati? 
i Кіѕѕаѕѕа ekadhammasa 
i V 
i 3. 


adham rocesi Gotama?. S.1, 41. 
“Tassa mayham, bhikkhave, etad ahosi: kimhi nu kho sati 
Jaramaranam hoti? Kim paccaya Jaramaranam? ti”. 5.1, 104. 

. L4 “Evam уПаратапат tam Änandam аһа Gotami: “Na yuttam 
socitum putta, hasakale upatthite”. Ара. 534. 

É “Allavattha аПавіга sabbe “ve pañjalīkatā Buddhassa pade nipatitva 
idam vacanam abhravum”. Apa. 46. 

Ti “Туа ratanavarassa dhammam sutvā 

i Karissāmī ti ca bravittha chatto”. V.v. 52. 

17. “Evañ се tam jaho |аййа, yatha Janami tam aham, агака 
рагіуаЦеууа gũthetthanam vapävuse”. Theg.v, 1153. 

Ti “Yam tvam kāmaratim brūsi 

i Атай dāni samama”. Thig.v, 58, 141, 234. 

i 9, “Vutthahitvā samadhimha sathā loke anuttaro 

i Mama kammam pakittento idam vacanam abravi”. Apa. 69. 


i 10. “Kim etam Gotamo аһа? Puna bhavam Gotamo bravitū ti”. D.1, 95. 
i 11. “Pupphasanam paññapetvā sadhucittam manoramam 

: Í Narasäratthinam асрат idam vacanam abravim. Ара. 69. 
i 12. “Ye kho keci kayena duccaritam caranti ... tesam арріуо айа; 
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Кїйса pi te evam vadeyyam: ріуо те айа” ti; atha kho tesam арріуо айа; 
tam Кіѕѕа hetu?”. S.1, 72. 

i 13. “Atha kho Вһасауа imam udãnesi: “aññasi vata bho kondañño, 
aññasi vata bho kondañño” ti. V.M, 12. 

14 “Таһа - katham pana tvam bhikkhu тауа sañkhittena bhãsitassa 
vittharena attham ајапаѕт ti?. 5.11, 75. 

115. “Atha Bhagavā kismiñcid eva pararane bhikkhusahgham 
panametva pubbanhasamayam nIvsetvä patta - стуагат адауа 
kapilavatthum. pindäya рау1вї”. 5.111, 91. 

i i 16. “Eko va Варауа tasmim samaye viharitukame hoti, na Bhagava 

tasmim ѕатауе kenaci anubandhitabbo”. 5.11, 95. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 339 


-1 
1 1 
i алсай te Б — Buddhe disvā vanditväa: “Kim bhante, awal i 
i āgatatthā?” ti pucchi. Dha.i, 290. i 
! 18. “Yassa kassaci, Ananda, cattāro iddhipādā bhāvitā bahulikātā ... so | 
i аКайКһатапо kappam vã tittheyya, kappävasesam уа”. р.и, 103. i 
i 19. “Paņditā h'avuso, manussa vīmamsakā: kismim рай ayasmantanam i 
¡ _ chandaräga- уіпауаккћауї satthã ti”. S.iii, 7. i 
! 20. “Ye keci pupphagandha, vassikam tesam aggam akkhāyati”.S.iii, 153. i 


ГІ. Bạch Thê Tôn, có một sắc nào ... thọ nào . . tưởng nào ... hành nào . co 
! thúc nào là thường còn, trường cửu, bất biến). i 
| 2. (а) Kissassa ekadhammassa: đối với một pháp độc nhất nào. | 
| (b) Vadham: sự giết hại phá hoại. | 
! 3. Này các tỷ kheo, ta nghĩ như vầy: do cái gì có mặt, già chết có mặt? do | 
! duyên gì, già chêt có mặt? | 
! 4. Hãsakãle upatthite: khi thời gian vui cười đã đến i 
і 5. (a) Allavatthā allasirā: với у phục ướt tóc ướt. | 
! (b) Pañjalikatä: chắp tay đưa lên chào. I 
| 6. Тауа ratanavarassa: của ngươi, được ví như hòn ngọc quý. | 
! 7. “Néu quàn chúng biết người như ta biết người, chúng sẽ tránh xa ngươi | 
¡ như tránh hô phân vào mùa mưa”. | 
| 8. (а) Катагай: sự hưởng dục lạc. | 
¡ (b) Arati: không thích thú. - 
| 9. (а) Vutthahitva samadhimhaã: sau khi từ thiền định đứng dậy. | 
! (b Pakittento: ca tụng, mô tả. | 
| 11. (а) Sadhucittam: khéo trang hoàng. | 
! (b) Narasārathinam aggam: bậc tôi thường trong những người бапһ хе 1 
Ị Жеп phục con người. I 
| 12. Những người nào hành ác hạnh về thần ... đôi với chúng cái ngã không | 
¡.. được yêu тёп. nhưng ngã không được chúng yêu mên, vì sao? І 
| 13. udanam udãnesi: thôt lên lời cảm hứng | 
г 14. Yathā katham: như thê nào? Ц 
! 15.Rồi Thế Tôn, sau khi đuổi chúng tỳ kheo vì một vài lỗi lầm, và buổi sáng ! 
| đắp y, cầm у bát vào thành Kapilavarthu đề khất thực. | 
і 17. Kenacid eva karaniyena: với một vài công việc. І 
¡ l8.Này Алап, đối với vị nào, bốn thần túc được tu tập, làm cho sung mãn, ! 
| nêu muốn, vị ấy có thê trụ lại một kiếp, hay hết thời gian còn lại của mộ | 
І І 
І І 


ч 
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r 19. Này Chu hiển, những người có trí hay suy tầm sẽ hỏi: bậc đạo sư giảng | ! 
! _ day su điều phục dục và tham trong đôi tượng nào cho các tôn giả? | 


| __ NHỮNG CON SỐ. | 
BÀN THÊM CHI ТЇЁТ VÊ NHŨNG CON SÓ 


(38) (a) Những số đếm từ dvi lên tới atthãrasa thường ở cả З tánh và 
chỉ có ở dưới hình thức sô nhiêu. 


(b) từ ekunavIsati (19) lên tới nava — navuti (99) chúng ở nữ tánh và 
chỉ có hình thức sô ít. Кой (10 triệu) và akkhohinT cũng vậy. 


(с) vĩsati, timsati, cattalisati, và раййавай hay pannäsati có những hình 
thức khác kết thúc bằng а như visa, timsa biến cách như vanitã. 


(d) Bôn con sô trên đêu có chủ cách, sô ít kêt thúc băng m, như visam, 
timsam 


(е) khi chúng đứng đầu trong một hợp từ chúng kết thúc bàng a. 
Ví dụ: timsa — уаѕѕаѕаһаѕѕапі, ekatimse — ito kappe. 
39) Biến cách VISATI (20) 


Chỉ ở hình thức số ít 

Chủ cách: vĩsati 

Đối cách: vĩsatim 

Sở dụng cách: vīsatiyā 

Chỉ định cách: vīsatiyā 

Xuất xứ cách: vīsatiyā 

Sở thuộc cách: vīsatiyā 

Định sở cách: утѕайуат, vīsatiyā. 


Những con sô khác lên đên navuti koti và akkhohinī biên cách như 
visati. 


Khi 4 số đầu trong những số này kết thúc bằng а hay m chúng được 
biên cách như sau: 


Chủ cách: visam, visa 
Đôi cách: утѕат 
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Sở dụng cách: visaya 
Chỉ định cách: visaya 
Xuất xứ cách: уїѕауа 
Sở thuộc cách: visaya 
Định sở cách: visaya 


(0) Sata, sahasa, lakkha (1.000.000) và những hợp từ kết thúc bằng 
sô này đêu ở trung tánh sô ít, nhưng chúng có hình thức sô nhiêu khi 
сап diễn đạt những sô lượng riêng гё. 

Biến cách SATA (100) 
Sẽ 


Sở dụng cách satebhi, satehi 


Sahassa, lakkha và những số cao hơn, từ nahuta lên đến asankheyya 
có biên cách tương tự trừ аккћоһ và bindu. 


(4) Những con số cao hơn chưa được đề cập là: 


Pakoti: 100, 000, 000, 000, 000. 

Kotippakoti: 1.000,000,000,000,000,000,000. 
Nahutam: 29 số 0 ở sau (cũng còn nghĩa 10. 000) 
Ninnahutam: 36 số 0 

Akkhohinĩ: 43 số 0 

Bin du: 50 số 0 

Abbudam: 57 số 0 

Nirabbudam: 64 số 0 

Ahaham: 71 số 0 

Abbam: 78 số 0 

Atatam: 85 số 0 

Sogandhika: 92 số 0 

Uppalam: 99 số 0 

kumudam: 106 số 0 

Pundrikam: 113 số 0 

Dadumam: 120 số 0 
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Kathãnam: 127 số 0 
Mahãkathãnam: 134 số 0 
Asañkheyyam: 141 số 0 


Mỗi số trước được nhơn với 10 triệu đề thành số tiếp sau. 
HÌNH THÚC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHÚ СОА ĐỘNG TỪ. 


Ngôi 1 số ít thì vị lai thường mang nghĩa quá khứ. Quyền văn phạm 
Pali saddanTti cho rằng đây là một biến thể của thì quá khứ chỉ được thấy 
trong thơ. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy nó trong văn xuôi, như câu: So 
evam аһа: “nasakkhissam bhante, pamadassam bhante ti”. А1, 141. 


TỶ DỤ NHÓM 8 


. “Kotisatanam, navufTnam, asTtiyä ca kotinam 

i Ete asum tayo Шапа vimalanam samāgame”. Bud. tr 47. 

i 2. “Maha - ekasatako catusatthiya sataka — yugesu dve agganesi; ayam. 
Pana battimsaya laddhakale dve aggahesi”. Dha.112. 

i 3. “Manussanam varentanam varentanamiyeva satthisahassa balavagavo 
satthisahassa са ca dhenuyo nikkhanta”. Dha.1, 396. 

i 4. “Raja ... ʻetth’ ev’ assa dvattimsaya puttehi saddhim sīsam chinditvã 
aharathã “ti tena daddhim айде рі samatthe yodhe pesesi”. Dha.1, 354. 
i 5. “Каја... cattaro hatthī, cattāro asse, cattāri kahapana — sahassani, catasso i 
itthiyo catasso dāsiyo, cattāro gāmavare ti evam yāvatā cattāri cattāri 
katvā sabbacatukkham nām’ assa dāpesi”. Dha.iii, 3. 

¡ 6. “Atthi, deva, ito vīsam - yojana — sata — matthake sāvatthi nagaram, tato 
āgacchāma” ti. Dha.ii, 118. 

i 7. “Dvenavute ito kappe yam bhisam adadim tadā 


i Duggatim nābhijānāmi; bhisadānss’ idam phalam”. Ара. 287. 
8. “Anekajāti - ѕатѕагат sandhāvissam anibbisam, gahakarakam 


Í gavesanto; dukkhã jati punappunam”. Dha. 153. 
i 9, “Tu vañ ca, bhante, anukampakam vidum 


i Upecca vandim, kusalañ ca pucchisam”. У. у. .... tr 45, ii, ucchudäyikã. 
i 10.“Kuddamnlañ ca піѕѕауа alopam tam abhuñjisam”. Theg. 
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¡ (b) “Anucankamissam virajam sabbasattãnam uttamam”. Theg. 480. - 1 


14.“Yesam paññasam piyani, раййазат tesam dukkhani; yesam cattārīsam | 
piyani, cattārīsaņm tesam dukkhāni; yesam timsam piyāni, timsam tesam i 
dukkhani; yesam piyani; vĩsam tesam dukkhāni”. Udāna. 92. ! 
15.““Tesatthiyä парага — sahassesu, navanavutiya domamukha — sahassesu, 
channavutiyā pattana — satasahassesu, chappaññasaya ratanakaresü tii 
sakalajambudīpe ..... devatā sannipatitā”. D. A. ii, 678. i 
16.“Т4һа, bhikkhave, ekacco samano уа brahmano уа ... anekavihitam. | 
pubbenivasam anussarati, seyyathidam? ekam pi jātim dve рі jātiyo, tisso į 
рі jātiyo, catassa pijātiyo ... dasa рі jātiyo, утѕат рі jātiyo, timsam pii 
jãtiyo”. D.i, 13. V. v..... i 
17.“Pabbajitañ ca pana mahā - Govindam brāhmaņam .... Satta ca nahãtaka ! 
— satāni, cattārīsā са bhariyā sādisiyo, anekani cakhattiya — sahassani ... i 
anupabbajimsu”. D. ii, 248. ! 
18.“Anuruddatthero рапа vassasatañ c’ eva раппазай са vassāni, і 
bakkhulatthero vassasatañ с” eva satthiñ ca vassāni (јту1)”. D. A. ii, 413. _ 


1 

1 

i "hội Өй 900 triệu và một hội gồm 800 triệu. 

| 3. Manussanam ... yeva: trong khi quân chúng ngăn cản chúng. 

! 5.Subbacatukkam: một bộ gôm 4 vật cân thiết. 

i 6. lfovTsam ... matthake: cách đây 120 do tuân. 

| 8. Qua nhiều lần tái sinh trong cõi luân hồi, ta lang thang tìm kiếm nhưng 
г không gặp được kẻ xây nhà; thật khô là sự sanh đi sanh lại mãi mãi. 

| 9. Kusalañ ca pucchisam: con đã hỏi thăm sức khỏe của Ngài 

! 10. Sau khi ngôi xuông dưới chân một bức tường đất, tôi ăn miếng đồ ăn ấy. 
! 11. Không như lý tác ý, tôi đã chạy theo sự trang sức bề ngoài. 

| 12. Tôi đã tuân giữ trai giới, luôn luôn thúc liễm trong giới luật. 

г 13.(a) Vandissam purIsuttamam: tôi đã dành lễ bậc tối thượng trong loài 

| nguoi. 

I (b) Tôi đã bước theo bậc vô cấu tối thượng trong tắt cả loài hữu tình. 

| 14. Yesam paññãsam piyāni: đôi với những người nào có 50 vật yêu quý. 
| 15. (а) Navanavutiya doqamukhasahassesu: trong 99.000 cửa sông. 

! (b) Channavutiya pattana — satasahassesu: trong 96 trăm ngàn bến 46. 
| Pattana là một phố chợ ở trên bờ biển hay trên bờ một con sông có chỗ 
! cho thuyên đậu. 

¡ 16. Pubbeniväsa: đời trước. 

| 17. (а) Pabbajitam anupabbajimsu: xuất gia làm người tu sĩ. 

г (b Nahataka: là người bà la môn đã học xong. 
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NHŨNG TIÉNG THAY THẺ ĐẠI DANH TÙ TỌ QUY 


42) Ó Pali không có đại danh từ tự quy. Để thay thế, người ta dùng 
nhân vật đại danh từ đi kèm với sở dụng cách sô ít của atta (attanä), 
chữ này bât kê tiêng đi trước thuộc tánh và sô nào. 


Những tiếng thay thé khác là bất biến từ sayam và sãmam. 
(43) BÁT BIẾN TỪ “SEYYO” VÀ “VARAM” 


Seyya và vara là những tĩnh từ có nghĩa “tuyệt hảo” hay “hơn”. 
Nhưng có hai bất biến từ seyyo và raram có nghĩa “tốt hơn” hay “tốt”. 
Chúng chỉ được tìm thấy khi có một tiếng đi trước ở chủ cách, vd. “sã yeva 
pūjanā ѕеууо” 


MỘT VÀI TIÉNG DOI HỎI SỞ DỤNG CÁCH 


44)  Sakkä, một bất biến từ có nghĩa “có thế” thường đi với sở dụng 
cách, vd “атһеһі imasmim thãne vasitum na ѕакка” (chúng tôi 
không thê sông ở chỗ này). 

(45) Labbhãä ( có thể được, có được, được phép) cũng là một bát biến 
từ đi với sở dụng cách. 

46) Vattati (thích hợp) là một tự động từ, luôn luôn được thấy trong 
những câu thụ động. O đây một nguyên màu làm chủ từ, vd “imehi 
kathitakatham. Amhehi kãtum vaffati (làm điêu chúng đã nói thật là 
thích hợp cho chúng ta). 

(0) Những phân từ khả năng cách hay thụ động kết thúc bằng tabba, 
anTya luôn luôn đi với sở dụng cách. 


TỶ DỤ NHÓM 9 


Гү. “Na sakka setthinäa carikalam amhakam bharanam posanam kãtum; 
аагікауа gamanakalam jānātu ti”. Dha.1, 393. 

2. “Ekam gãthãpadam seyyo. 

| Yam sutva i upasammati”. Dhp. 101. 
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E 
3 4. 


“Varam assatarä dantã, ājānīya са sindhavä 


KuñJarä ca mahanaga; attadanto tato varam”. Dhp. V. 322. 


i 5. 


i 6. 


i 7. 


i 8. 


i 0. 


“Kataññuna me bhavitum vattatī ti ekam satasahassam. Gāhāpetvā 
cullasetthissa samTpam gato”. J.i, 121. 

“Tam Іші? ettha labbhā yam me paro anabhiratim vinodetvä abhiratim 
uppadeyya. Yam nānāham айапа va attano anabhiratim vinodetva 
abhiratim uppadeyyam”. S.i, 184. 

“Atha kho Bhagavä ... ѕатат ѕепаѕапат samsametva раќастуагат 
adaya ... eko adutiyo carikam pakkãmIi”. S.11, 94. 

“Raja satthu vacanam шуа: “Aho, bhante, Бћапуат kammam” ettake 
пата bhoge vIJJamãne п”еуа attana paribhuñJ1, па... puññakammam 
акаѕт ti aha.”. Dha. 79. 

“Тат kut’ ettha, ananda, labbhã: yam tam Jatam bhũtam sañkhatam 
palokadhammam, tam vata mã palujjī ti”. D.ii, 144. 


i 10.“Айапа ca pāņātipātī hoti, рагай ca panatipate samadapeti, panatipate са 


samanuñño hoti”. A.i, 297, 298. 


i 11.“5о akankhamano аќапа va attanam vyakareyya: khina- nirayo ‘mhi ... 


niyato ѕатоаһ рагауапо “ti”. A.iii, 211. 


i 12, “Kathañ hi nama attanä aganhanta mayham pi adāpetvā pallamissanti”. 


Sa.1, 217. 


i 13.“Amhakam geham pavitthanam ayyanam vattam ñatvā nisiditum vattatt 


ti”. Dha.1, 437. 


i 14.“Avuso, amhehi pamãdacäram caritum na vattati... Buddha ca nama 


padanupadikam vicarantenä pi satheno äradhetum na ѕакка”. Dha.1, 290. 


і 15, “Apadäsu kho, maharaja, Шато veditabbo; so ca kho dipghena addhunā 


na 1ttaram; manasikarota, namanasikarotä: paññãvafä, no duppaññena”. 
S.i, 78. 


i 16.“Kuddālapaņdito pathamam attanā pabbajitvā pacchã parisam pabbājetvā 


assamapadam bhājetvā adāsıi”. 71, 311, 315. 


lI Tốt hơn là một câu kệ, sau khi nghe được an tịnh. 


| 2. Được những người trí chỉ trích tốt hơn được kẻ ngu ca tụng. 
13. Quyi báu là niig con a 998 điều phu, шир соп ngựa н duge huấn. 
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¡ 4 Kataññunä bhavitum vattati: tói phài biết ơn. 

5. Làm sao có được sự kiện rằng một người khác sau khi diệt trừ lòng ghét bỏ nơi 
tôi, làm phát sinh lòng ưa thích? Chính tôi hãy tự mình diệt trừ lòng ghét bỏ nơi 
ta và phát khởi sự ưa thích?”. 

6. Sãmam..... ѕатѕатеіуа: sau khi đích thân thu dọn chỗ nằm. 

7. (а) Bhariyam kammam: việc trầm trọng tội lỗi. 

(b) N? eva attana paribhuñji, nó không tự mình hưởng thụ. 


chịu hủy diệt, lại không bị không tan rã? 

10 Nó tự mình sát sinh, xúi kẻ khác sát sinh, và tán đồng sát sinh” 

П. VỊ йу nếu muốn có thể tự mình tuyên bố: địa ngục đã bị đoạn tận nơi ta .... 
chắc chắn đạt đến Chánh Đăng Giác. 

12. Айапа aganhantä: không lấy cho chính mình. 

13. Vattam: ở đây nghĩa là một quy luật. 

14 Này Chư hiền, chúng ta không nên sống hạnh póng dật ... không thể được sự 
hài lòng của Chư Phật dù kẻ man trá có bước theo chân các Ngài. 

15. “Này Đại Vương, đức kiên trì có thể biết được vào những lúc cam go, và phải ! 
qua một thời gian dài, không phải ngắn, bằng sự tác ý, không phải bằng sự Í 
không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ”. 


І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
| 
9. Này Ananda, làm sao sự kiện này хау га được: một vật, có sinh, có thành, hữu vi | 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
І 
І 
І 
І 
| 


ЕЕ s ЕСЕ Е 


(48) Chia động từ ТНА 


—— Thường được đổi thành tittha; nhưng ở thì quá khứ và vi lai thì không 
đối. 


Năng động thể parassapada 


HIỆN TẠI 


Шай, titthati thantI, titthanti 


thãsi,tihas | thātha, баһа 
tham, titthami | thama, titthama 


QUÁ KHỨ 


VI LAI 
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KHẢ NĂNG 
tithe, uheyya 
titheyyatha 
Neói 1 | tittheyyami tittheyyama 
yy yy 


(9 Chia động từ SU (nghe) 


Thuộc đệ tứ động từ nên động từ này có động từ tướng là Ма và No. 


HIỆN TẠI 


CHỌN LỰA 


QUÁ КНС 


VI LAI 


Ngôi 2 | suņissasi | suņissatha 
Ngôi 1 | sunissami | sunissama 


(50) САНА (lấy) 


348 Giáo trình Раі – Тар 3 


Thuộc đệ ngũ động từ, động từ tướng là Nã. Có người cho rằng động 
từ này thuộc một nhóm riêng gọi là gahadi có động từ tướng là nhã và ppa. 
Khi có động từ tướng nhã thì chữ h cuối cùng của gaha bị bỏ; trong lịch sử, 
nã được xem là động từ tướng và h, n đổi cho nhau: gha + nã + tỉ = ganhãtI. 


NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 


QUÁ KHỨ 
Ngôi 3 aganhi, сапһі, аргам, | agan.himsu, ganhimsu, aggahum, 
aggahesi aggahesum 
Ngôi 2 aganho, ganho, aganhittha, ganhittha, aganhimha, 
aggahesi ganhimha, aggahimha, aggahesimha 
Ngôi 1 aganhim, ganhmm, aganhimha, ganhimha, aggahimha, 
aggahmm, aggahesim aggahesimha 
VI LAI 


(5) BÅT BIẾT TỪ MÃ (đừng, không) 


Đây là một bát biến từ có nghĩa cám chỉ thường được dùng với một 
động từ quá khứ đi với MA, nó có thê thay cho bât cứ thì nào, vd. “mayham 
vasanatthanam mã kassaci ācikkhi” (đừng nói cho ai biệt chỗ ở của tôi hiện 
tai) 


(5) NHÜNG KHIET THẺ СОА TUMHA VÀ AMHA 
Đại danh từ nhân vật TUMHA có hình thức số ít là TE và số nhiều là 


VO ở sở dụng cách, chỉ định và sở thuộc cách. Cũng vậy, amha có me và vo, 
trong những sô và cách nói trên. Sô nhiêu đôi cách cũng có hình thức này, 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 349 


vo và_no. không chữ nào trong số này được đứng đầu câu cả. Chúng luôn 
luôn theo sau một tiêng khác, vd: “Dhammam vo, bhikkhave, desessami” 
(Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ngươi!) 


TỶ DỤ NHÓM 10 


ГІ. “Amma, mã evam vadetha, aham yavajtvam tumhe paftijaggissãmi”. — 


1 

¡ Dhai,45. 

i 2. “Тиши uttarike, һом, tunhi hohi punabbasu, yavaham Buddhasetthassa 
i dhammam sosami satthuno”. Si, 210. 

| 3. “Hitvā satapalam kamsam 

i Sovannam sataraJikam 

¡ Aggahim mattikäpattam 

¡ dam dutiyäbhisecanam”. Theg. kệ 97. 862. 

i 4. “Assosum kho рауеууака malla: Вһасауа kira kusinarayam parinibbuto 
г tr. D.ii,165. 

i 5. “Asuttha no tumhe bhikkhave rattiya paccũsamayam sīgālassa 

i vassamānssa ti. S.ii, 271. 

¡ 6. “Assosi kho raja magadho seniyo Bimbisaro: samano khalu bho 

¡ Gotamo ... Rajagaham anuppatto ti”. V. M. 35. 

| 7. “Alam, ауиѕо; mã socittha, mã paridevittha; sumuttā mayam tena 

i  mahãsamanena”. D.ii, 162. 

| 8. “Suņasi, 1fthannama, ayam te saccakalo, bhütakalo; уат jātam tam .... 

i Atthi ti vattabbam; asantam natthī ti vattabbam; ma kho vitthāsi, ma kho 
i manku abosi”. V. M. 94. 

i 9. “Yuvā “si tvam pabbajito, titthahi mama sasane; BhuñJa manusake Кате 
i kame, aham vittam dadami te”. Theg. 461. 

| 10.“Alam, Ananda; mãsoci, mãparidevi; nanu etam, ananda, maya patigacc” 
i eva akkhatam: sabbeh” eva piyehi manapehi nanabhavo vinabhãyo ti”. 

i Бі, 144. 

i 11.“Susaññatanañ hi vaco nisamma 

| Gajuttamo sabbagunesu айћа”. J.i, 185 — 8. D2a. Iv, 96. 

i 12.“Kim te aphãsukan ti? Akkhīhī na passami ti. Bhesajjam te karohi, samt 
io oti kim me dassasī ti?. Dha.i, 20. 

i 13.“Titthatu sonadando brāhmano, tumhe maya saddhim mantayavho .... 

¡ _ titthatha tumhe; sonadando brahmano тауа saddhim mantetũ ti”. D.i, 

г 122. 


350 Giáo trình Pali — Tập 3 


¡ 14. “Үау? assa kayo thassati tava nam dakkhinti devamanussä; kãyassa 
i bheda uddham Jãvifapariyodaanä na nam dakkhinti devamanussa”. D.1, 46. 


! 12. Нау im lặng пау Uttarika, hãy im lặng này Punabbasu, cho đến khi tôi 
| nghe xong pháp bậc đạo sư của Đức Phật thù thắng. I 
I ` I 
| 3. Sau khi từ bỏ 100 đĩa bằng vàng có văn sọc, 100 palas, tôi câm một cái bát | 
!.. bằng đất; đây là lễ quán dành thứ hai của tôi (một pala có 12 4һагапав, 1 ! 
| dharana bằng khoảng 1/8 ounce (1lít anh). | 
І =.: А 1 
г баїагайКатсо 100 sọc. І 
1 А 5 : 1 
| Bản luận só về Trưởng lão kệ giải thích SataraJikam như sau: “Vibhatta — | 
!  vicittatāya, anekaripa - rājīhi vicittatäya са anekalekhäyuttam.” (cái bát ! 
| được chia thành từng phần và được trang sức với nhiều đường). | 
| 5.Này các tỳ kheo, các ngươi có nghe tiếng hú của một con giã can vào sáng | 
! sớm không? І 
1 F: А А 1 
| No: nu, bât biên từ nghi vân | 
! 6. Semi là một nghiệp đoàn; вешуа là người cầm đầu nghiệp đoản. ! 
! 7. Này chư hiền, thôi vừa rồi; đừng buôn, đừng than khóc nữa, chúng ta йй ! 
| khéo thoát khỏi vị đại sa môn ду. | 
| 8. Này người có tên này, ngươi hãy nghe, đây là thời ngươi nói thật, đây là | 
| >a ngươi nói chân. Cái gì có thể xảy ra như thế nào, hãy nói: “Có xảy | 
! ” Cái gì không xảy ra, һау nói: “không có” đừng nói dối, đừng | 
| ш cuống. I 
1 1 
| 9. Titthhahi mama sasane: hãy theo lời dạy của ta. | 
! 10. Thôi, này Ananda, đừng buôn, đừng than khóc, này ananda, có phái ta ! 
| đã từng nói với các ngươi rằng: “tất cả những gi thân yêu, quý mến sẽ bị | 
г — đôi khác, hoại diệt. І 
! П. Susaññatānam vaco nisamma: sau khi nghe lời của những người khéo tu | 
І -А І 
¡ Шеп phục. І 
| 13. Тш Шаш ... brahmano: hãy im lặng, Bà la môn Sonadando. | 
1 14.Cho tới khi thân thê Ngài còn tôn tại, trời người còn thây Ngài; khi thân | 
| tan rã, khi mạng sông diệt tận, thì trời người không Шау Ngài! | 
І І 
! 1 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 351 


63) _ NHỮNG ĐỘNG TỪ CƠ BẢN KHÁC NHAU СОА ĐỘNG TỪ 
CĂN I (РІ) 


Động từ căn I (đi) chi có những hình thái hiện tại, mệnh lệnh cách, 
khả năng cách và vị lai. Khi nó được tiếp cho những tiếp đầu ngữ khác nhau, 
nó có những nghĩa khác nhau tùy theo tiếp đầu ngữ ấy. 


Một số động từ cơ bản được hình thành theo cách đó, có đủ tất cả cách, 
thì: 


а+і+а+ й: ей (đến) 

u+1+a+ti: udeti (phát sinh, mọc lên) 

upa +i + a + tỉ: ирей (đến gần) 

ара +i+ a + ti: apeti (đi xa biến mất) 

anu +i + a + ti: апхей (đi theo) 

Sam +i +a + ti: sameti (phù hợp với) 

sam + upa + і + a + ti: samupeti (đến gần, sở hữu) 

abhi + sam + 1 + a + ti: abhisametI (hiểu hoặc biết thấu đáo) 


Chia động từ cơ bản E (đến) 


Năng động thể Parassapada 
HIỆN TẠI 


ema 
KHẢ NĂNG CÁCH 
TƯƠNG LAI 


Ngôi 2 | essasi, ehisi | essatha 
Ngôi 1 | essami essama 
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(5) PADA (đi) diễn tả những ý nghĩa khác nhau tùy theo những tiếp 
đầu ngữ khác nhau ở trước nó. Nó có động từ tướng Ya vì thuộc đệ 
tam động từ. 


u + pada + уа +0: uppaJJati (phát khởi) 
а + pada + ya + ti: ñpajjati (phạm, vướng vào, mắc phải) 
рай + pada + ya + ti: patipaJjati (luyện tập đi theo, theo 
phương pháp) 
sam + pada + ya + її: sampaJJati (thành tựu, xảy ra) 
upa + pada + ya + ti: upapajjati (sinh ra, tái sinh) 
Ó thì quá khứ bát toàn, động từ cơ bản upapajja dói thành udapajja. О 
thì quá khứ còn có thêm một động từ cơ bản là идара. 


QUÁ KHỨ ВАТ TOÀN 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


udapajjā | udapajji 


QUÁ KHỨ NĂNG ĐỘNG THẺ 
Upapajji, udapādi upapajjimsu, udapadum 
Upapajjo, udapado | Upapajjittha, udapadittha 
upapajjim, udapadim | upapajjimha, udapadimha 


(55) Labha (được) có một vài hinh thái đặc biệt ở quá khứ và vị lai 


Năng động thể parassapada 
QUÁ KHỨ 


alabhi, labhi, alattha | alabhimsu, labhimsu, alatthum 
3 


alabhi, labhi alabhittha, labhittha 

2 

Ngôi | ãlabhim, labhim, alabhimha, alabhimhä, labhimha, 
1 alattham labhimha 
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VI LAI 


[Ngô | — Sôí | Sônhiĉêu | 
Ngôi 3 | labhissati, lacchati labhissanti, lacchanti 


| Ngôi 3 | 
labhissasi, lacchasi | labhissatha, lacchatha 
labhissami, lacchāmi | labhissāma,lacchāma 
(56) (а) ssa của những biến thể thuộc thì vị lai sau động từ cơ bản 
yasa (6) đôi khi đôi thành cha, và s sau động từ căn đôi thành c. 


Уассһай, vacchanti, v, v .... được hình thành. 


(b) аза (ngồi, ở lại) đôi khi đổi ra accha ở tất cả thì. Äsati, acchati, v, 
У ...... được hình thành. 


TỶ DỤ NHÓM 11 


ГРЕЕ  - (596 ы - 


. Заттоаатапа gacchanti jalam а4ауа pakkhino 
Yada te vivadIssanti, tadā ehinti me vasam. Ј.1,208, 210. 

i 2. “Ehi Bhadde “ti mam avaca 
г ба теаѕ’ ũñpasampadä”. Thig, kệ, 109. 
i 3. “Тайһа рауаѕат aggayha 

М№егайјагат upehiti” Bud. Tr. 10. 
‚ “Рапуайа — vara — maggena bodhimilam hi ehiti”. Ibid. tr. 10. 
. “Sace enti manussattam, da|idde јауаге kule”. S.i, 34. 
. “Alatthum kho bhikkhave tani caturāsīti — pabbajitasahassāni vipassissa 

Bhagavato .... Santike pabbaJJam”. D.ii, 45. 
i 7. “Brāhmaņo ... райраће theram disvā: “Eho pabbajita, amhakam geham 


са + 


labhitthā ‘ti? Ama, brahamana labhimhā “ti”. Samp.i, 37. 

: 8. “Raja sumanam upasaùkamitvā pucchi: “Kuto dāni, bhante, dhãtuyo 
lacchama? “ti”. Samp.i, 83. 

i 9, “Tvam, mahārāja, vīthiyo sodhāpetvā, ... upsatham samādiyitvā 
sāyaņhasamaye mahānāgavanuyyānābhimukho уам, addhā etasmim 
thāne dhātuyo lacchasī ti”. Ibd.i, 83. 

i 10.“Alattham paramam pttim 
Disvā dantam Jutindharam”. Ар. 78. 

: 11. “Anagatamhi addhãne 


i 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . . * ВА 
i асатайһа ‘ti аһа: “ата, brahamana, арататһа “1”. Арі. Кійсі, 
І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

' 

I 

' 

I 

' 

1 

1 

г Lacchase tam manora tham”. Apa. 497. 


ГІ. Ehinti me vasam: chúng tôi sẽ đến dưới ảnh hưởng tôi. 


13. 


14. 


15. 
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i 12. “Paisu dhammam pacaritvā sabba I 


Lacchamase bhãsati yam ayam lata”. V. v. p, 27. 

“Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisallinassa 
evam cetasi parivitakho udapādi”. D.ii, 30. 

“То so mārisā, ekanavute kappe yam vipassī Bhagavā araham 
sammasambuddho loke udapad:”. D.ii, 50. 

“Accayena ahorattam padumuttara — namako 


Sabbam tamam vinodetva loke uppajji cakkhuma”. Apa. 37. 


16. “ 


17. 


18. 


19. 


¡ 20. 


Sucãru- rũpam disvãna vitti me upapaJJatha”. Ibid. 52. 

“Labheyyama mayam, bhante, Bhagavato santike раБбајјат, 
ІаБһеууата upasampadan ti. Etha bhikkhavo ‘ti Вһарауа avoca. Sā va 
tesam ayasmantanam upasampadä ahosi”. V. M, 20. 

“Gacch" ävuso, aham pi ägacchãmT” ti. Eyyäs1 bhante pura “ham 
һаййатт” ti. Parājikapāli. 

“Na са me himsatI kiñci 
Na са “ham Isidāsiyā saha vaccham”. Thig. V, 416. 

“Pakkamissañ ca nālāto; 


i Ko ‘dha nalaya vacchati?”. Thig. kệ, 294. 


i 21. 


22, 


“Tesam Raja magadho aJätasattuvedehiputto lacchati otãram, lacchati 
ārammaņam”. S.11, 268. 


.“Тепа kho pana samayena jānapadā manussā ... baharamakotthake 


sakata - parivattam katva ассһапа, yada patipatim labhissama tadã 
bhattam karissama ti”. V. M, 238. 


3. Рауаѕат aggayha: sau khi lấy cháo, sữa. 

4. Patiyatta — varamagsena: băng con đường tuyệt diệu khéo sửa soạn 
6. Caturā ... sāni: 84. 000 tỷ kheo. 

7. Api kiñci labhittha? Các vị có được gì không? 


9.(a) Маһапара ... 


П. 


12. “Уі hoàn toàn trung thành với người chồng, chúng ta hãy thâu thập 


13. 


(b) Dhãtuyo lacchasi: ngươi sẽ được xá lợi. 
Trong thời vị lai, ngươi sẽ đạt được ước mong của ngươi. 


những gì cây leo này nói. | | 
(а) Bahogatassa, patisallTnassa: đôi với vị độc cư thiên tịnh 
(b) Evam ... udapādi: tư tưởng này khởi lên. 


bhimuko уам: đi về phía vườn của Bậc đại Long Tượng. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 355 


r 14. Thưa các Ngài, cách пау 91 kiếp Đức Thé Tôn Vipassĩ (Ту Bà Thi) bậc ! 
г A La Hán, Chánh Đăng Giác xuât hiện ra đời 

¡ l5. Accayena ahorattam: sau nhiêu ngày đêm trôi qua, sau một thời gian dài. 
| 16.Sau khi thây ngươi với dung sắc tuyệt đẹp, niêm hân hoan phát sinh 
| trong tôi. | i А 

| 18. Eyyasi .... Haññãmi: Bạch Тһе Tôn, һау đên trước khi con bị giết. 

! 19. Không có gì làm phiên tôi nhưng tôi sẽ không sông với 15142. 

¡ 21. (a)Ajãtasattu: vị sanh oán. 

| (b) Vedehīputto: con trai của công chúa Videha (tên xứ) 

г (с) Laccati otaram ..... rammanam: sẽ được dip, sẽ được cơ hội. : 

| 22.(а) Bahi .... parivattam katva: sau khi làm một cái lêu băng những сһ16с 

! хеб ngoài công chính của ngôi tịnh xá. 

! (b) Yadã patipatim labhissama: khi дёп phiên chúng ta. 


(7) Động từ căn Hara (giết hại) có hai chữ thay thế: vadha và ghãta 
(động từ tướng a) 


Năng động thể parassapada 


HIỆN TẠI 


Ngôi | harati, hanti,vadhetI, hanantI, hanti, vadhentI, 
3 ghãteti ghãtentI 


hanasi, vadhesi, ghãtesI hanatha, vadhetha, ghãtetha 
2 

hanami, vadhemi, ghãtemi | hanama, vadhema, ghatema 
1 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Ngôi 3: hane, һапеууа, haññe haneyyum, vadheyyum, ghãteyyum 


Vadheyya, ghãteyya ......... 


il o sôi |  Sônhêu | 


aham, hani,  avadhi, | ahanimsu, hanimsu, avadhimsu, 
vadhI, aghãtayi, ghatay! | vadhimsu, ghãtayImsu 


ahano, hano, ahani, hani, | ahanittha, hamittha, avadhittha 
avadho, aghatayo, | vadhittha, aghatayittha, 
ghatayo ghātayittha. 

gói | ahanim, hanim, avadhim, | ahanimha, hanimha, avadhimha, 
vadhim, aghatayim, | vadhimha, aghatayimha, 


A. 
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БЕНЕН ГІСІ! ——Tiiiyimhi 


(5) Нага (mang) có một vài hình thái đặc biệt ở thì quá khứ 


QUÁ КНС 


Năng động thể parassapada 


Ngôi | ahari, hari, ahāsi aharimsu, harimsu, ahamsu 
3 


Ngôi | aharo, haro, ahari, hari, | aharittha, harittha, ahāsittha 
2 ahāsi 
Ngôi | аһагіт, harim, ahasim | aharimha, harimha, ahāsimha, 
1 aharimhā, harimhā 


Hara có một nghĩa khác khi có tiêp đâu ngữ Vi ở trước: vi + hara: ở, 
sông 


QUÁ KHỨ 
Năng động thể parassapada 
viharittha, vihãsittha 
viharimha, vihãsimba 


Điêu kiện cách, ngôi thứ nhât, sô nhiêu có hình thức đặc biệt: 
Viharemu 


VỊ LAI 
Năng động thể parassapada 


viharissatha, vibassatha 
(59) (a) Ha (từ giã, dời đi) có động từ cơ bản јаһа, thuộc đệ nhất 
động từ. 


Jahãti, |аһапа, aJahi, jahi, Jahissat, v..... được hình thành. 
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(b) Một động từ căn һа (+уа), nữa, thuộc đệ tam động từ, có nghĩa: 
mât, giảm bớt, thiêu - được chia như sau: hayati, һауапй, аһауі, һау, 
hāyissati, ........ 


(0 X Jara (già lun) có hai động từ cơ bản jāra và јтуа. 
Мага (chết) cũng có hai động từ cơ Бап: Мага và niya. Chia như sau: 
Лгай, jīyati (già) | 
Marati, птуай hay niyyati (chêt) 
Ajīri, Йгі (già) thì quá khứ...... 

(а) Лгарей (thê sai bảo của jīrati) có nghĩa “tiêu hóa”: JTräapetum 
asakkonto, không thể tiêu hóa (đồ ăn) 

(8) Лгай còn có nghĩa “lớn, tăng trưởng", nhưng rất hiếm, ví dụ: 
“Appassut’ ayam puriso balivaddo “уа JTrati” (một người ít học lớn lên như 
một con bò đực) 

Nghĩa này của ғай được các nhà só giải chấp nhận; nhưng đây có thể 
là một sự hiểu sai chữ /zvati. Nếu chúng ta thay уай vào chữ jīvati thì âm 
luật và ý nghĩa cũng không đổi. Với уай thì có nghĩa: “Một người ít học 
sống như một con bò đực” 
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ЕРСАИН p< D DDD DU ]1 UD С T T S s 
1. “Kaye visam nakamati, satthanina ca hanti mam; udake “ham na niyyäni; | 


āyāgassa Idam phalam”. Apa. 89. 
2. “Phalam ve kadalim hanti, phalam velum phalam nalam”. S.i, 154, ii, 241. 
3. “Sovannanayo pabhassaro 
Uppanno rathapañJaro mama 
Tassa cakkayugam na vindani 
Tena dukkhena Jahissam JTvitanti”. Dha.1, 18. 
4. “Akkocchi mam, avadhi mam 
Ajini mam, ahasi me 
Ye tam upanayhanti 
Veran tesam па заттай”. Dhp. kệ 4. 
5. “Tass’ aham vacanam sutva, vihasim sasane rato”. Soņakolivisa - 
theragathatthakatha. 
6. Kada nu “aham pabbata — kandarasu 
Ekakiyo addutiyo vihassam?. Theg. kệ 1091. 


7. “Үо imasmim dhammavinaye 
[L smm s mm a mm a m a mn a ше „шы пшнш ишы H шш H шш H шш п шш п шш L... .............................................. - 
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Appamatto vihassatI 
Раһауа Jatisamsaram 
Dukkhass" antam karissatI”. S.i, 157; theg. kệ 257. 
8. “Апісса hi cala saddhã, evam dittha hi sā maya; 
Rajjanti ca virajjanti, tattha kim JTyate muni?”. Theg. kệ 247. 
9. “Kalena yacam уасеууа, evam mittä na јтуаге”. J. kệ 233. 
10.“Yã Касі пајјо Gaħgam abhissavanti 
Sabbä va ta namagottam Jahanti”. J. уі, 359. 
11. “Badalatäya antarahitäya sannipatimsu, sannipatitvä anutthunimsu: 
“Ahu vatano, аһауі vata no’ ti”. D.iii, 88. 
12.“Kiccham vat” ayam loko apanno, jāyati ca jīyati ca птуай ca. Atha ca 
рай imassa dukkhassa піѕѕагапат nappaJänäati”. D.ii, 30. 
13.“Пеуа tavatimsa аќатапа honti pamudita рта - somanassa jātā: “Dibba 
vata bho Кауарагірйгапа, hayanti asura kaya” ti”. D.ii, 208. 
14.“Pañca uppala — hatthãni 
Avelattham ahamsu me”. Ара, 97. 


TH an nnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnmnnn 


15. “Dvepatham agamäsim согата)|һе 
Те mam tattha vadhimsu bhogahetu”. V. v. tr. 53. 
16.“Те mayam punareva laddha тапиѕаќат 
Райраппа viharemu s1lavanto”. Ibid. 
17. “Еуай се зайа Janeyyum 
Dukkhã ‘yam jātisambhavo 
Na pāņo pāņinam haññe 
pāņaghātī hi socati”. Dha.ii, 19. 
18. “Sabbe tasanti dandassa 
Sabbesam jTvitam piyam 
Attānam upamam katvā 
Na haneyya, na ghātaye”. Dhp. kê 130. 
19. “Sabbe p’ ime gāmavāsino mam hantu vā bandhantu vā edise 
і puññakkhette pānīyadānam dassami evāti .... Vanditva pānīyena ninantes1”. 
i Tatiya — navavimana - athakatha. 


| 20.“Sabbe saddhammagaruno 

Vihamsu viharanti ca 

i Atho pi viharissanti 

i Esa Buddhãn dhammata”. S.L, 140; A.ii, 21. 


Г-----------------------------------........................................ 
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CHÚ GIẢI NHÓM 12 


Rh (a) Kaya ... kamati: độc dược không vào được thân tôi 


(b) Satthani ... mam: những khí giới không làm hại được tôi 
(с). Ayagassa: của trai đường (nghĩa này của ауаса không có trong tự 
điển của pali Text Society. Bản só giải về Apadana nói rõ đấy là một cái 
phòng lón). 
3. (a) RathapañJaro: thân xe, hòm xe 
(b) Na vindãmi: tôi không tìm được. 
4. “Nó mắng chửi tôi, nó đập tôi, nó đánh bại tôi, nó cướp đoạt của tôi. 
Những ai ôm giữ điều ấy thì hận thù của họ không lắng dịu”. 
6. (a) pabbata — kandaräsu: trong những hang núi 
(b) Addutiyo = Adutiyo: không có hạn 
7. “A1 sẽ an trú tinh cân trong pháp luật này thì sự tái sinh được đọan tận. Vi 
йу sẽ chấm dứt khô. 
8. Vô thường, dao động là lòng tin (của người thế tục), điều này tôi thấy rõ 
như vậy — chúng quyến luyến rồi bỏ, ở đây người tu sĩ nhớ tiếc làm gì? 
9, Nên khát thực phải thời, như vậy các người bạn sẽ không sút giảm. 
11. (а) Badalatã: là một cây leo cỏ lạ và cong ngọt 
(b) Anutthunimsu: chúng buôn sầu, than vãn. 
12. Kiccham араппо: rơi vào khó khăn 
13. (a) Dibba kaya: những thiên chúng 
(b) Asuras: là kẻ thù của những уі thiên, trước kia cư trú ở cõi trời Ba 
Mươi ba. Chúng cũng được gọi là Pubbadeva (trước là thiên). 
14. Chúng đem lại năm bó hoa cúng tràng hoa của tôi. 
15. Dvepatham: con đường giữa ranh giới hai khu làng. 
16. (a) Puna mãnusattam laddhaã: được tái sinh làm người. 
(b) patipanna viharemu sïlavanto: (chúng ta) sẽ sóng thực hành giới luật. 
17. (а) Jatisambhavo: phải Ы tái sanh 
(b) Na pano .... Ме: một chúng sinh này không nên giết chúng sinh khác. 
18. (a) Dandassa: đối với gậy gộc 
(b) Attanam ..... katva: so sánh những người khác với chính minh. 
20. “Tắt cả đã an trú, đang an trú và sẽ an trú tôn trọng diệu pháp: đây là 
pháp tánh chư Phật. 
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_ CHƯƠNG П: f 
DONG TÜ CÓ GÓC LÀ DANH TÜ 


(6) Những động từ này được hình thành từ những danh từ bằng 
cách thêm những Пер vĩ ngữ ауа và туа. 


АҮА 
pabbata + aya + ti: pabbatãyati: làm như núi, kiên có 
тассћага + aya + ti: тассћагауай: trở nên, xen lẫn 
dolã + ауа + ti: dolāyati: làm như cái long, đong đưa 
тека +aya + ti: тейауай: trải tâm từ 
Кагипа+ ауа + її: karunayati: trái bi tâm 
dhũma + ауа + ti: dhümayati: пһа khói hiện ra như khói 
timira + ауа + tỉ: timirãyati: trông như bóng tối, trở nên tối. 
sam + аһара + aya + її: sandhũpayati: nhà khói 
dhũrãy¡tattam (sự làm mờ, xóa nhòa) và timiräyitattam (bóng tối) là 
hai danh từ được hình thành từ những góc này; có vài danh từ khác có thê 
được thành lập. 
TA 
putta + Tya + tỉ: putïyati: đối xử (người ngoài) như con ruột. 
раќа + Tya + ti: pattiyatI: thích có một cái bát 
tanhã + туа + ti: tanhTyatI: khát khao 
atta + туа + ti: айтуай: trở nên buôn rầu 


hiri + Туа + ti: hiriyati: trở nên hồ then 


CHƯƠNG I: VÊ NHŨNG ВІЕУ CÁCH УА CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 361 
dukkha + туа + tỉ: dukkhyati: trở nên khó sở 
sukha + Туа + ti: sukhTyatI: trở nên sung sướng. 


айтуапа, hirīyanā. .... là những danh từ được hình thành từ những 
động từ cơ bản này. 


һагауабі và harāyanā dường như là những biến thái của hirfyati và 
hirīyanā. nhưng haräyati có nghĩa: “trở nên buôn bã” 


Động từ diễn tả thành âm 


(6) Рау là những động từ được hình thành từ những ngữ căn bắt 
chước những âm thanh tự nhiên, như hum. 


Tiếp vĩ ngữ được dùng 46 lập những động từ này là ауа: 
tata + tata + aya + ti: tatatatayati: kêu tách tách 
сій + сїй + ауа + ti: citicitayati: kêu chít chít 
cic + cit + aya + ti: ciccitayati: kêu chít chít 
gala + gaļa + aya + ti: galagalayati: kêu rào rào 
Động từ chỉ ước muón 


(6) Chúng diễn tả những ước muốn được làm, được là ... cái được 
diễn đạt trong ngữ căn. 


Động từ tướng của những động từ này là sa, cha, kha. Âm đầu của 
động từ căn được gâp đôi trước những động từ tướng này. 


Khi gấp đôi thì: 


(а) Một âm gió được gấp đôi với một âm không gió tương đương: 
bhuja trở thành bubhuJa. 


b) Một âm họng được gấp đôi với âm lưỡi tương đương: ghasa trở 
thành Jaghasa. 
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© chữh ở đầu được gấp đôi với j: hā thành jahã. 


(4) Một nguyên âm dài trong một âm gấp đôi trở thành ngắn, như trong 
chữ Jaha ở trên. 


Tiếp vĩ ngữ “Sa” 
1. Su (nghe) + sa thành susu + sa khi được gấp đôi. 


su + su + sa + ti thành sussũsati khi chữ s thứ hai được gấp đôi và u 
dài ra. Sussũsati (muôn nghe). 


2. Ji (chinh phục) trước sa đổi thành jin; nó trở thành jijin khi phần 
đầu được gấp đôi; lại thành jigim khi ¡ đôi ra g. 


jigim + sa + ti: jigimsati: muón tháng, muón chinh phuc 
3Pā (uống) đối thành pivā (Pipa) 
pivā + sa + ti: piyāsati: muốn uống 
mana (nghĩ) trước sa đổi га vĩmam (qua mimam) 
VI + mam + sa +ti: vinamsatI: tra tầm 
Tiếp уі ngt “cha” (= t + Sa = ccha) 
@) Kita (chữa lành) trước cha thành cikic. 


cikic + cha + tỉ: cikicchati: chữa thuốc, thường được gặp là tikicchati, 
chữ c đâu đôi thành t. 


(2) Сира (ghét), trước cha thành Jiguc 
jiguc + cha + tỉ: jigucchati, nhàm chán, yêm ly. 
(3) Ghasa (ăn) thành Jighac 


jighac + cha + tỉ: jighacchati, muốn ăn, đói. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 363 
Tiếp vĩ ngữ “kha” (j + sa = kha) 
(1) BhuJa (ăn) trước kha thành bubhuk. 
bubhuk + kha + tỉ: bubhukkhati, muốn ăn. 
(2) Tija (chịu đựng) thành titik. 
titik + kha + ti: titikkhati, chịu đựng, kiên nhẫn. 


TỶ DỤ NHÓM 13 


¡ L. “Yo һауе balava santo dubbalassa titikkhai 00000000007 1 


1 
І 
Tam ahu paramam khantim; niccam khamati dubbalo”. S.i, 222. i 
2. “Addasa kho, bhikkhave, vepacitti asurindo sakkam Devanamindam i 
dīrato va agacchantam, disvāna sakkam Devanam - indam etadavoca: ! 
“Tikiccha mam Devanam - inda” ti. S.i, 238. i 
3. Seyyathā pi nama phalo divasa — santatto udake pakkhitto ciccitayati, i 
cițicițāyati, sandhupayati, sampadhupayati, evam eva so pāyāso udake i 
pakkhitto ciccitāyati ..... ”. б.п, 169, SN. 14. i 
4. “Atha' eko lola - makkato rukkhã otaritvā tassa pitthim abhiruhitvā .... i 
nañgutthe gahetvā dolayanto КІП”. J.1, 385. ! 
5. “Таһ” ūragānam pavaro pavittho i 
Selassa vannena pamokkham іссһат i 
Brahmañ са vaņņam арасауатапо i 
Bubhukkhito no visahami bhottum”. 1.11, 14. i 
6. “Na tam yace yassa piyam Jigimse i 
Desso hoti atiyacanaya”. J.ii, 28 I 
7. “So punnako kamavegena giddho i 
Irandhatim nagakaññam Jigimsam | 
Icc’ abhravī vessavanam kuveram”. J.vi, 269. i 
8. “Devo ca уаѕѕай, devo ca раја - galayati i 
Ekako caham bherave bil? Viharami”. Theg. kệ 389. i 
9. “Ева vātāhata - talapannam уіуа tata - їа{ауай, imasso kathāya pariyanto ! 
yeva natthT ti nndanti”. Uha.11, 328. i 
i 10.“Gunavantanañ hi gunam Buddha eva pakatam katum sakkonti; avasesa | 
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i Jano gunavantanam gunam kathento тассһатауай”. Dha.1,45. 

11. “Ekam pi се panam adutthacttto 
: Mettayati kusalT tena hoti”. Алу, 151. 
12.“Seyyathã pi пата ekam puggalam duggatam durupetam disvā 
i  karunäyeyya, evam eva sabbasatte Кагипауа pharati”. Vím. 314. Vbh. 
‚ 227%. 

¡ 13.“Bãlo putta - tanhãya c°eva dhana tanhãya са haññati, vihaññati, 
|. dukkhiyati”. Dha.ii, 28. 

| 14.“lmam kho aham, kevatta, iddhipatithãriye айтпауат ѕатраѕѕатапо 
! iddhi - patihariyena attiyami, harāyāmi, JIiguccham1i”. D.1, 213. 
i 15.“Daddabhayati, bhaddante 
i Yasmim dese vasam” aham 
i Aham p’ etam na janani 

¡ Kim etam daddabhayat ti”. J.iii, 77. 
| 16. “бо gehā nikkhamitvä ... akkhīni me dhümayanti ti vatvā nalate hattham ! 
! patitthapetva uddham oloketvä: “Aho, dukkham: аууо no mahã — 

i kassapatthero сігаѕѕат me kutidvaram agato; atthi nu kho Кійсі gehe? “ti 
i аһа”. Dha.i, 425. 

i 17.“Тепа kho pana samayena dhũmãyitettam timirãyitattam gacchat” eva 
purimam disam, gacchati pacchimam disam”. 5.11, 124. 

18.50 ..... tatth” eva vasanfo tava panditam vĩImamatũ її amaccassa dũtam 
i 
I 
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райреѕеѕ1; tam sutvā amacco atth’ eva vasanto panditam vĩimamsi”. J.vi, 
i 


г 1. Kẻ nào có sức mạnh mà nhịn nhục kẻ yêu hơn, đây mới là sự nhàn nhục 
| tối thượng, kẻ yếu thì luôn luôn phải nhịn. 

! 3. (а) Seyyatha pi nama: giống như 

i (b Phãlo .... Tatto: một cái lưỡi cày bị nung nấu suốt ngày. 

| (с) Sandhipayati, sampadhipäyati: thoát ra khói và hơi. 

¡ 5. (a) Отарапат pavaro: vua loài rồng, 

| (Б) pamokkham іссһат: mong muốn được ап ón 

¡ (с) Selassa vannena: có màu ngọc sa phia 

i (d) Hai dòng cuôi: mặc dâu tôi đói, tôi không dám ăn, vì tôn trọng dung 


L. | 


Wa a a P 7 сет аза a 
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sắc của người Bà La Môn. 
Khi vua rông bị một con chim Guruda đuôi thì пар dưới cái áo của một 
ân sĩ Bà la Môn. Con Guruda không dám vén cái áo dé bắt rồng vì tôn 
trọng người Bà La Môn. 

6. Đừng xin người nào ngươi muốn làm bạn với người ấy; do xin quá nhiều 
(một người) trở nên đáng ghét. 

7(a) ]ipgImsam: muốn đạt được, muốn chinh phục 
(b) Bhũtapati: chúa quỷ 

9. Vãtã ... viya: như một ngọn lá kè (bối đa), trước gió đong đưa. 

11. Nếu với tâm trong sạch, làm bạn chỉ với một chúng sinh. Nhờ vậy, người 
йу có phước đức. 

12. Durupeta: bất hạnh 

13. Haññati, vihaññati, dukkhäyati: trở nên sầu muộn, nhiệt não, khó sở. 

14.Này Kevatta, khi ta thấy được sự nguy hiểm này trong sự tu tập thần 
thông, ta chán ghét ghê tém và yếm ly nó. 

15. Daddabhävati: kêu tiếng đạc đạc. 

16. Akkhĩni me đhũmãyanti: mắt tôi nhà khói (không thấy rõ). 

17.(a) Dhũmãy!tattam: một đám khối 
(b) Timiräyttattam: một khói bóng đen 
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CHƯƠNG Ш: THU ĐỘNG THẺ 


(6) (a) chỉ những động từ tha động mới có thụ động thể. Bắt thường 
khi những động từ căn tự động trở thành tha động do một tiếp 
đầu ngữ thêm vào chúng. Khi ấy, chúng mới có thụ động thể. 


Cách lập thụ động thê đã được đề cập ở những đoạn 82, 83 tập II 


(b) Động từ tướng cho những nhóm động từ căn khác nhau ở đây trở 
thành vô dụng. Ya trở thành động từ tướng duy nhât vê thụ động thê cho 
mọi nhóm động từ. 


(с) Hai nhóm vĩ ngữ về ngôi thứ “Parassapada” v à “attanopada” da 
được dë cập ở trên. Nhóm sau có thể gọi là “tự quy” ban 'đầu chỉ dùng cho 
thể thụ động, về sau sự phân biệt biến mát và cả hai nhóm đều dùng trong cả 
hai thể. 


(65) Thụ động thể của Раса (nấu) 
HIỆN TẠI 


Parassapada 


Айапорааа 


МЕУН І.ЕУН САСН 


Parassapada 
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368 


Attanopada 


Parassapada 


Attanopada 


Parassapada 


Attanopada 


Parassapada 


Attanopada 
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КНА МАМС САСН 


QUÁ КНС ВАТ TOÀN 


ВАТ ĐỊNH 


Ngôi 3 | рарасса | papaccu 
рар рар 
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рарассапһа 
Dapaccattho 


papaccimhe 


Parassapada 
apacco, pacco, apacci, pacci | apaccittha, paccittha 
apaccimhi; paccimha 


Attanopada 
apaccittha, paccittha 
apaccivham, растат 
apaccam, paccam, apacca, pacca | apaccimhe, paccimhe 


ĐIÊU КІЕМ CÁCH 


Parassapada 
50 nhiều 
Ngôi 3 | apaccissā | арассіѕѕатѕи 
Ngôi 2 | apaccIsse | apaccissatha 
арассіѕѕат | арассіѕѕатћа 


Айапорааа 


Ngôi 2 | apaccissade | apaccIssavhe 
Ngôi 1 | арассіѕѕат | apaccIssamhase 


Thì vị lai: Paccissati .... được lập bằng cách thêm issa giữa động từ cơ 
bản và vĩ ngữ về ngôi thứ của thì hiện tại. 


(6) Một vài động từ cơ bản ở thụ động thể 
ña (biết) + уа: ñãya (được biết) 


bhida + ya: bhijja (được bẻ gãy) 
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disa + уа: dissa (được thấy) 
hana + уа: hañña (bị thương tón) 
chida + ya: chijja (bị bắt) 
muca + уа: mucca (được giải phóng) 
daha + уа: dayha (bị đốt cháy) 
gaha + уа: gayha (Ы lấy) 


(а) H ở cuôi động từ căn và y của động từ tướng luôn luôn đôi chỗ 
nhau (xem hai ví dụ cuôi ở trên). 


b) Va ở đầu một số động từ căn được đổi ra vu trước động từ tướng 
thụ động va. 


vaca (nói) + ya + ti: уџссай (được nói, được 001) 
vaha (mang) + уа + tỉ: vuyhati (được mang, trôi nói) 
vasa (sông) + ya + tỉ: vussati (được thực tập) 


vasa là một tự động từ có nghĩa “sóng”. Thể thụ động của nó có nghĩa 
“thực hành một việc gì” 


© Những động từ căn kết thúc bằng а đổi nguyên âm của chúng ra 1 
khi ở trước уа: 


dha (mang) + ya + ti: dhīyati (được mang) 

ha (giảm bớt) + ya + tỉ: hīyati (được giảm bớt) 

upa + mã (so sánh) + ya + ti: upamTyati (được so sánh) 
1 ở trên ngắn lại khi у của уа được gấp đôi: 


upamiyyati (được so sánh) 
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đã (cho) + ya + ti: diyyati hay dīyati. 


(4) Ivàu cuối của động từ căn dài ra trước уа khi y không được gấp 
đôi. 


ni (dẫn dắt) + уа + tỉ: nĩyati, niyyati (được dẫn dắt) 
сі (gom lại) + ya + її: стуай, ciyyati (được gom lại) 
su (nghe) + ya + ti: sũyatI, suyyatI (được nghe) 


(е Những động từ chỉ có ü ở cuối thì khi thêm động từ tướng thụ động 
уа vào không có gì thay đổi. 


lũ (gặt) + ya + ti: Шуан (được gặt) 
bhū (là) + ya + ti: bhũyati (được trở thành) 


@_ Cách thông thường nhất dé lập động từ cơ bản thụ động thể là xen 
một chữ 1 giữa động từ căn và động từ tướng уа. 


kara (làm) + ya + ti: kariyati (được làm) 
hasa (cười) + ya + ti: hasTyati (bi cười) 


(1) Trong vài trường hợp “уа” được thêm vào động từ cơ bản năng 
động nhờ một chữ T: 


[Động оге | Dmg coban] | | БЕНЕН 


(2) “ya” được thêm vào những động từ cơ bản thé sai khiến bằng 
с т: 


Động từ | Động từ cơ 
căn bản 


Kimwai đầm, cho 
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грае 


— pacape ya | ti pācāpīyati (làm cho 
được nâu) 

m ee pe Tinh 
giêt) 


chida chindāpe ї | ya | ti | chindāpiyati (làm cho bị 
căt) 

пі +sada | nisīdāpe ї| yaf ti | nisīdāpīyati (làm cho 
ngôi) 


(0) một vải động từ căn có hơn một động từ cơ bản thụ động thê: 


gamu: gamiyati, сассһтуай (di) 

раса: pacTyati, paccati (bị nấu) 

hana: һаптуан, haññati (bị giết) 

bandha: bandhTyatI, baJJhati (Ы trói) 
gaha: бап уай, gayhati (bị lấy) 

chida: chindiyati, chijjati (bị cắt) 

тиса: muñcTyati, muccati (được mở trói) 
khada: khādīyati, khadTJJati (bị ăn) ..... 


TỶ DỤ NHÓM 14 
Г]. “Tasmim kho pana, brahmana, yaññe, n° eva рауо haññimsu, na ajeļlakā | 
haññImsu ..... na rukkhã chijjimsu, na dabbā lūyimsu barihisatthaya'”. 


Бі, 140. 
2. “That” еу” ime catubbannä pabbajitvä tav’ antike 
Jahanti purimam патат, Buddhaputtä а ñãyare”. Ара. 27. 
3. “Ye keci ganino loke satthãro її pavuccare 
Paramparaägatam dhammam desentI рагіѕауа te”. Ibid. 28. 
- “Сшепа птуай loko, cittena parIkassati”. S.i, 39. 
. “Ајејака ca gãvo ca vividha yattha haññare. 
Na tam sammagøatä yaññam upayanti mahesino”. S.i, 76. 
6. “Adittasmim agãrasmim yan nïharati bhãjanam 
Tam tassa hoti айһауа; по са yam tattha dayhati”. 51,31. 
7. “Asso va Jinno nibbhogo 


гн 
л + 


е: = 
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Khãdanã араптуай”. S.i, 176. 

8. “Tassa mayham, bhante, catusu dväresu dãnam dīyittha .... Atha kho 
тат itthagaram upasaùkamitvā etad avoca: “Devassa kho dãnam dīyati, 
атһакат апат na дтуаб” tỉ”. 5,1,58. 

9. “Vihaññati kho ayam ѕопайардо brahmano sakena cittena; yan nũnaham 
sonadandam brahmanam sake асапуаке tevijjake pañham puccheyyam 
“а”. D.i, 19. 

10.“Ү айа kho, тага, nimitta dissanti, aloko вай)ауай, obhãso 
pãtubhavatI, brahma pãtubhavissati”. D.ii, 209. 

11.“Cakkhũn! te nassantu vã bh1JJantu vã, Buddhasäsanan eva dhãrehI, mã 
cakkhini”. Dha.1, 11. 

12.“Atha” assa majjhimayāme atikkante apubbam acarimam akkhīni с” eva 
kilesä ca pabh1JJimsu”. Ibid. 

13. “Na vijjatī so Jagatippadeso 
'Yatthatthito mucceyya раракатта”. Dhp. kệ, 127. 

14.““Tam enam jano disvā evam vadeyya: Ambho, kim еу” idam harTyati 
Jañña - Jaññam viyä 1?”. M.i, 30. 

15.“Ха yidam, bhikkhave, brahmapariyam. Vussati Janakuha - nattham”. 
A.H, 26. 

16.“Atha ќе... manussasaddo viya suyyati, Janissama nan ti ѕайдапиѕагепа 
gantvā tam purIsam disvā “yakkho bhavIssati ‘ti bhītā sare sannayhimsu 
71У, 160. 

17.“DItthibandhana — baddhã te 
Tanhãsotena vuyhare 


2: 


Tanhasotena vuyhantā 

Na te dukkhã pamuccare”. Vím. 603. 
18.“Anekasakhañ ca sahassa - mandalam 

Chattam marū dhãrayum antalikkhe 

Suvanna - danđã vītipatanti camara 


Na dissare camara — chatta — gahakã”. Sn. kệ 688. 
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CHÚ GIẢI NHÓM 14 


“ы giết... Chống có cây cối bị chặt dé làm cọc tế đài, không có cỏ Kusa 
bị cắt để rải tế đàn. 

Barihisa là một tên khác chỉ cỏ Kusa (cát tường thảo) 

2. Catubbannã: những người thuộc bốn giai cấp: Sát Đề Ly (khattiyä, chiến 
51), Bà la môn (Вгаһтапа, tu sĩ), Phê Xá (Vessa, thương gia), Thủ Đà La 
(Suddi, tôi tớ cho ba hạng trên). 

3. paramparägatam: do truyền thông 46 lại. 

4. Thế gian do tâm dẫn dắt, do tâm kéo lôi. 

5. Chỗ nào, dê cừu và trâu bò đủ loại bị giết, những bậc đại sĩ đi trên chánh 
đạo không đến chỗ ấy. 

6. Cái phần nào ở trong một ngôi nhà cháy được mang ra, phần ấy có ích đối 
với nó, chứ không phải cái gì bị cháy trong nhà. 

7. Nibbhoga: vô dụng, mòn 

9. Bà la Môn Sonadanda này trong tâm bị sầu khổ; ta nay hãy hỏi Bà la môn 
Sonadanda về giáo lý ba tập Vệ Đà của nó. 

10. Thưa quý vị, do các hiện tượng được thấy: ánh sáng khởi lên, tia sáng 
xuất hiện mà Phạm Thiên sẽ hiển lộ. 

12. Apubbam acarimam: đồng thời (không sớm hơn, không muộn hơn) 

13. Jagatippadeso: bất cứ chỗ nào trên đất. 

14. lañña - Jaññam viya: trong như một vật ngon lành 

15. Này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải được sống 46 lừa Ыр người. 

16. Sare sannayhimsu: sửa soạn cung tên (46 bắn). 

17. Chúng bị trói buộc bởi dây trói kiến chấp 
Dòng nước khát ái cuốn trôi chúng 
Khi bị cuốn trôi bởi dòng khát ái 
Chúng không thoát khỏi đau khô. 

18(a) Anekasakham .... chattam: một cái lọng có nhiều tăm và 1.000 bóng. 


(b) Suvannadandä camara: phát tràn vói cán bằng vàng 
(с) Vitipatanti: bay lên bay xuống (bay phát phới) 
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CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH САС 
(67) Có ba loại câu: 

1. Câu đơn giản 

2. Câu phức tạp 

3. Hợp cú 


1. Mỗi câu phải có hai phần: chủ từ và thuật từ. Một câu đơn giản chỉ có 
một chủ từ và một thuật từ: 


(а) ригіѕо khettam kasati (người đàn ông cày ruộng) 


(b) Na pupphagandho pativätam ей (không mùi hương hoa nào 
bay ngược g1ó) 


(с) Ko na sammoham арай? (ai đạt đến chỗ không còn vọng 
tưởng) 


2. Một câu phức tạp có một câu chính và một hay nhiêu câu phụ: 
“бас” аһат geham gamissāmi” mãtãpitaro mam taJJessanti” 
О đây, câu phụ là “бас” аһат сеһат gamissãmi” câu kia là câu chính. 


3. Một hợp cú gồm hai hay nhiều câu đơn giản hoặc câu phức tạp nối với 
nhau bởi một liên từ: 


(а) Thero mũlasirim ракКовараві, atha таһајапакауо sannipati 
(vị trưởng lão cho gọi Mülasiri, rồi một quần chúng lớn tụ họp lại). 
Đây có hai câu đơn giản được liên kết bởi chữ atha; không có cầu nào 
phụ thuộc câu nào; nhưng về ý nghĩa thì có sự liên kết. 


(b Sac? assa реһайуагат ратіѕѕаті, imassa bhariyämam 
datthum na sakkhissatl; уау” assa bhattam adaya maggam patipajjati 
(ауа idh’ eva bhavissãmi” (Nếu tôi đến cửa nhà của người này, bà vợ 
của người này sẽ không thể thấy tôi; cho đến khi nào nó lên đường sau 
khi lẫy đồ ăn, tôi sẽ ở đây cho đến khi ấy) 


376 Giáo trình Pali — Tập 3 


Ở đây, hai câu phức tạo được kiên kết bởi tasmã (bởi thế) được hiểu 
ngâm. 


Chú ý: Atha và tasma không phải là hai liên từ như chữ “and” ở tiếng 
anh, mà là những trạng từ liên kêt. 


(68) Trên đã nói rằng một câu gồm hai phần - chủ từ và thuật từ. 
Câu đơn giản sau đây có thể được chia thành hai phần ấy, mặc dù nó 
có nhiều chữ: 

“Patubhita — sattaratano raja Каййро cakkavatT ekadivasam 
sabbalañkara - patimandito mālā — vilepanadharo sabbasetam kelasakita - 
patibhagam gaJaratanam ãruyha mãtãpItunnam assama - padam pãyãs1” 


Chủ từ: 


Raja, kaliñgo cakkhavattI, patubhuta — sattaratano, sabbalaikãra - 
patimandito, mālā — vilepanadharo. 


Thuật từ: 


Pāyāsi, sabbasetam kelasakita - patibhagam gaJaratanam ãruyha, 
mãtäpItunnam assamapadam 


(69) Chủ từ phải là một danh từ hay một hoặc nhiều tiếng được dùng 
thay thê danh từ: 


1. Một danh từ: Ригіѕо ратат сассһай 

2. Một đại danh từ: so rukkham саай 

3. Một tĩnh từ được dùng như danh từ: dhanavä geham kinäti. 
4. Một danh động từ: tattha gamanam sukhãvaham bhavissati. 
5. một nguyên mẫu: na sakkã gantum 

6. Một đoản cú: 


(а) “Тіпі phalāni pattena агіуаѕауакепа olokita - olokitatthanam 
kampi” 
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(b) “sunakhakali pacceka — Buddhe sinehena 
pavattitabhuikarana - mattam eva tam rakkhatI. 


(69 (BIS). Trong khi chia một câu ra hai phần, túc từ được đặt ở 
dưới thuật từ. Тас từ đứng làm bô túc cho thuật từ. 


Túc từ có thể là một danh từ, một đại danh từ, một tĩnh từ dùng như 
danh từ, một danh động từ, một nguyên mâu, một đoản cú, (như trường hợp 
chủ từ) 

(1) Danh từ: puriso rukkham chindatI 

(2) Đại danh từ: te тат paharimsu 

(3) Tinh từ: сога dhanavantam hanimsu 

(4) Danh động từ: thero tassa аратапат paccasimsati 
(5) Nguyên mẫu: na visahati bhottum 


(60) Đoản cú: aham |е(ауапе vasantam Bhagavantam passim 


KHOÁNG TRƯƠNG 


(0) Cå hai chủ từ và túc từ có thể được khoáng trương với những bó 
túc từ, có thê là: 


( một tĩnh từ 

(2) Một danh từ đồng cách 

(3) Một danh hay đại danh từ ở sở hữu cách 

(4) Một đoãn cú 

(5) Danh từ ghép, hay 

(6) Một mệnh đề được nói bởi một đại danh từ liên kết. 


Ví dụ: 
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(1) Balavä puriso mahantam rukkham ãruhati 


(2) Каја aJatasatthu vedehTputto attano pitanam seniyam 
Bimbisaram jīvitā уогореві. 


(3) баһарайпо putto tassa gone pahari 


(4) Vihãram gato raja pasendi kosalo dhammam desenftam 
Bhagavantam passi 


(5) Sabbalankara - patimandito kalingo саккауайт kelasakita - 
patibhaãgam gaJaratanam ãruyha agamasi 


(6) (а) Вб nghĩa cho chủ từ: 
“Sukham supanti munayo (những vị án sĩ được an lạc) 
Ye itthïsu na bajjhare (những vị không liên hệ đến phụ nữ) 
(b) Вб nghĩa cho túc từ: 
“Yo me ñãnam pakittesi pasanno sena cetasā, tam aham 
kittayissãmi” (kẻ nào tuyên bố biết ta với tâm thanh tịnh, kẻ ấy ta 
khen ngợi) 


THUAT TỪ VÀ KHOÁNG TRƯƠNG 


(14) Thuật từ luôn luôn là một động từ. Nó có thể được khoáng 
trương, nối dài hay biến бі bởi một trạng từ һау bát cứ một tiếng 
hay nhiều tiếng nào tương đương với một động từ. Sự mó rộng thuật 
từ như thế được gọi là mệnh đề trạng từ. 


Mệnh đề trạng từ có thé là: 
(1) Một trạng từ: “Sukham supantimunayo” (những ån sĩ ngủ an lạc) 


(2) Một đoản cú trạng từ: Bhagavati Jetavane viharante bahũ deva — 
manussã tam namassimsu (Đức Thế Tôn trú ở Kỳ Đà Lâm, nhiều 
trời người đảnh lễ Ngài) 

(72) Có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ. Chúng được phân 
loại tùy nghĩa của chúng: 


CHƯƠNG I: VÊ МНОМС BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 379 
TRẠNG TỪ 
(1) Chỉ thời gian: yada, tadã, idāni, ajja, pato, diva, ..... 


(2) Chỉ nơi chốn: (айһа, yahim, kutra, tamhã, uddham, adho, hettha, 
durato ...... 


(3) Chi тс độ, số luong: thokam, bahukam, уауаїа tavata, yava, tava, 
kittāvatā ..... 


(4) Chi cách thức: sipham, sanikam, ѕаһаѕа, sukham 

(5) Chisu сһас chán: addha, vata, kamam, Jatu, ve, ..... 

(© Chily do và hậu quà: tasmā, tena, yato, уат, tato, Каѕта, ...... 

Những đoản cú trang từ cũng được phân loại như trạng từ: 

(D Луаше yeva tassa parisa vipulã ahosi (đương lúc Ngài sống ở đó, 
hội chúng của Ngài rất đông) 

() Маһагаййа kãrite vihãre bahavo therā vasanti (nhiều vị trưởng lão ở 
trong tịnh xá được xây cất bởi vị đại vương) 


(3) БапауеууауайКо pi panne aropita — niyameneva tesam tesam 
gehãni bhikkhu pahini (người sắp đặt của bồ thí gởi những lá (thuốc) tùy 
theo toa thuốc đến tận nhà từng vị tỷ kheo) 


(4) Yatha me dhanacchedo па hoti, tathā karissami (cách nào cho tài sản 
tôi không mắt, cách ấy tôi sẽ làm hay: tôi sẽ làm sao cho tài sản tôi không 
mát) 


(5) Atha te деу pucchi: im karana agatatthati? (khi áy, vị nữ thần hỏi 
chúng: vì việc gì mà ngươi đến đây?) 
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TỶ DỤ NHÓM 15 
Định nghĩa những mệnh đề và đoản cú sau đây: 


1 
1 
1. “Ajãtasattu — kumaro Devadattassa Gayāsīse viharam kāretvā ... divase | 

divase pañcathalipaka — satani abhihari” (mahilamukha). Ј.1,185 — 8 i 
2. “Na, bhikkhave, tathāgato idan” eva lokassa attham сагай, pubbe рі cari į 

yeva”. J.i, 259 — 261. i 
3. “Ajja kho pan’ Ananda, rattiyā pacchime yame, kusinarayam Upavattane ! 

Mallanam sālavane antarena yamakasalanam, tathāgatassa parinibbanam i 

bhavissati”. Dii, 134. i 
4. “Satthari hi pathama — gamanena kapilapunam gantvā kanittha - i 

bhatikam Nandakumaram pabbajetva kapilapurā nikkhamma anupubbena ! 

savatthim gantvä viharante ауаѕта Nando .... Anabhirato ... ahosi”. J.ii, ! 

92. ! 
5. “Ekam samayam Bhagavä Sãvatthiyam viharati Jetavane i 

anathapindikassa ārāme, tatra kho Вһасауа bhikkũ āamantesi bhikkhavo i 

Н Ои i 
6. “Atha kho таја magadho ajātasattu vedehīputto .... ārohanīyam парат į 

abhiruhitvā ukkasu dhariyamanasu Ка)асаһатһа niyyāsi”. D.1, 49. | 
7. “Na h’ evam vandiyä Buddha yathā vandasi, GotamT” katham carahi i 
sabbaññu vanditabbā Tathāgatā?”. Apa. 535. i 
8. “Anupubbena теаһаут thoka - thokam khane khane kammãro rajatass’ i 
eva niddhame malam attano”. Dhp. kë. 239. | 
9. “Sabbam Тіѕѕакитагаѕѕа vattumhi vuttanayen" eva veditabbam”. Dha.ii, i 
139. : 
10.“Savatthiyam kira eko upasako dhammena samena agaram а))|һауаай”. i 
Ibid.ii, 157. i 
11.“Evam sante рі aham pubbe kiñci akatattā Кійсі na labhami ti na ]апазї”. i 
Ibid.ii, 127. i 
12.“Attano sāmike ... disvā cittam ekaggam па bhaveyya, tena magga — i 
phalani pattum na sakkuneyyum; (ава acalasaddhāya patitthitakale i 
{азат te bhikkhũ arahattam patte dassesi”. Ibid.ii, 125. i 
13.“Appakā te manussesu ye Jana paragamino; аћа ‘yam Шага paja tīraņm i 
evānudhāvati”. Dhp. kê 85. i 
14.“Sa vejjen’ agantva kidisam, bhadde”, ti puttha: “Pubbe me akkhīni i 
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thokam ruJimsu, idāni atirekataram. Rujantī ‘ti aha”. Dha.1, 21. 
15.“Үепа yena subhikkhāni, sivāni abhayani ca, tena, puttaka, gacchassu; 

та sokapahato bhava”. Theg. kë 82. 
16.““Yatth” eko labhate babbu, dutiyo tattha jāyati”. J.i, 477 — 480. 
17.“Үада balakã suci - pandaracchada 

Kalassa meghassa bhayena taJJItã 


Тада пай AJakararT rameti тат”. Theg. kệ. 307. 

18. “Аѕапѓат yo paganhati, asantañ c°upasevatI, tam eva ghãsam kurute, 
ууасоһо ѕайјтуакат yathã” (ѕайјтуа). J.i, 508 — 511. 

19.“Saccam kira tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhũnam evam äroces1?. 
Dha.1, 118. 

20.““Tathãgatassa tattha hatthinägena upatthiyamanassa уаѕапабћауо 
sakala — Jambudipe pakato аһов1”. Ibid.1, 60. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Palehiti alayam alayesint i 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1. Райса... abhihari: nó mang 500 hũ gạo (1 thalipaka chứa đủ đồ ăn cho 1 
mười người). | 

2. Lokassa attham сагай: làm lợi lạc cho thế gian. | 
3. Hôm пау, này Ananda, vào canh cuối của đêm, trong rừng Sa La của | 
dòng họ Майа, ở Upavaftana thuộc xứ Кивіпаға, giữa сау Sa La song | 
đôi, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. - 

4. Sau khi đức đạo sư đến thành Карйауапһи lần đầu tiên, xuất gia сһоет 1 
của Ngài, hoàng tử Nanda, tồi rời khỏi Kapilavatthu đề tuần tự du hành | 
đến Savatthi và trú ở đây, tôn giả Nanda không hoan hy. | 

6. (а) ArohanTyam nãgam thớt voi có thê được cưỡi i 
(b) Ukkasu dhariyamanasu: trong khi những bó đuốc cháy dưới ánh sáng | 
những проп đuôc. i 

7. “Này Gotamī, không phải như vậy, các Đẳng Giác Ngộ đáng được tôn | 
kính, như ngươi đã tôn kính” | | 
“Bạch dàng Nhât Thiét Trí, vậy Như Lai nên được tôn kính như thê nào? | 

8. Giống như thợ vàng lọc quặng, dần dần, mỗi khi một ít, mỗi thời một ít. | 
Cũng vậy, kẻ trí cần tây bỏ câu иё của mình. | 

9. Vuttanayena: theo lời người ta nói | 
І 

І 


[еек шпик сс E ды а асасы 


10. Dhammana samena: một cách đúng pháp, an ôn. 


| еее не ин сае наны ананын i, | 
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11. Pubbe ở đây nghĩa là những tiên kiếp, đời trước. 

12. (a) Ekagga: nhất tâm, chuyên chú 
(b) Acala — saddhã: lòng tin không lay chuyên 

13.Chỉ có số ít người đã qua được bên bờ bên kia; những người còn lại chạy 
quanh bờ bên nảy. 

15. “Nơi nào khất thực dễ, an ôn và không nguy hiểm, nơi đấy, con ơi, hãy 
đi đến; đừng sống trong lo sầu” 

16. Chỗ nào một con mèo được môi, chỗ á Ấy, một con mèo thứ hai xuất hiện. 
L7.Lúc nào những con thiên nga lông trắng tuyệt đẹp bay đi tìm chỗ trú ân 
bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi đám mây деп, lúc ấy, con sông Ajakaranī làm 

cho tôi vui thích. 

18.Người nào giúp đỡ một kẻ bát thiện và làm bạn với kẻ bất thiện, người 
bất thiện ấy ăn (thịt) người ấy, như con cọp ăn (thịt) người cứu mạng nó. 

19.Này Ananda, có phải đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho nhiều 
ty kheo? 

20. Tin tức Đức Như Lai sống ở đây, được một con voi hầu hạ, được truyền 
đi khắp đảo Jambudipa”. 


ĐỊNH NGHĨA MẸNH ĐÈ 


(3 Một mệnh đề là một phần của câu, chứa đựng một động từ đã 
chia (một сап phức tạp phải có ít nhât hai mệnh аё, một chính một 
phụ) 


Có ba loại mệnh đề: 
I. Mệnh đề danh từ: thay thế một danh từ, làm chủ từ hay túc từ. 


2. Mệnh đề tĩnh từ: thay thế tĩnh từ và làm cho chủ từ hay túc từ thêm 
rộng nghĩa. 


з. Mệnh đề trạng từ: thay thế một trạng từ và trở thành khoáng trương 
của thuật từ. 
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Tỷ dụ: 
1. Mệnh đề danh từ: 


a. “Зассат kira tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhũnam evam 
aroces1?” (Này Nanda, có đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho 
nhiều tỷ kheo) 


Ở đây, thuật từ là: Saccam (hoti) chủ từ là “tvam sambahulanam 
bhikkhunam evam ärocesi”. Đây là một mệnh đê danh từ vì nó thay thê chủ 
từ. 


b. “Satthã tato pi JTvakambavanam. Gantukamo” Tattha mam nethã: ti 
аһа” (Đức Đạo sư muốn đi nói với Jīvaka: “hãy đem ta đến đấy Nếu ta đặt 
câu hỏi: “Ngài nói gì?” thì câu trả lời là “Hãy đem ta đến đấy” (tattha mam 
netha). Cả mệnh đề này làm túc từ cho aha. 


2. Mệnh đề tĩnh từ 


э? 


“Yam nissitā jagatruham vihañgama, sväyam aggim pamuñcati 
(Sukuna — jãtaka) (cây là chỗ những con chim nương ở, cây ấy bốc lửa) 


Ở đây, chủ từ svãyam = so + ayam (cây ấy) 


Toàn thể dòng đầu (hiểu ngầm động từ honti) đứng làm thuộc từ bó 
nghĩa cho chủ từ. 


3. Mệnh đề trạng từ 


(а) “Yadã te vivadissanti, tada ehinti me vasam” (cho đến khi nào 
chúng còn tranh châp, cho đên khi ау chúng còn chịu ảnh hưởng của tôi. 


(b) “Kidiso пігауо asi, yatha dũsĩ apaccatha” (cái địa ngục như thế nào, 
nơi mà айві chịu khổ sở?) 


NHỮNG MÉNH РЕ TRẠNG TỪ KHÁC NHAU 


04 Cũng như có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ, mệnh đề 
trạng từ cũng có nhiều loại như vậy. 
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(a) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian: 
“Рига agacchate etam anagatam mahabbhayam 
Subbacã hotha sakhilã aññamaññam зарагауа”. Theg.v,987. 


(Trước khi nổi sợ hãi lớn này sẽ đến trong tương lai, các ngươi hãy 
nhu hòa hiện lành, tôn trọng nhau) 


(b) Chỉ nơi chốn: 
“Maññe sovannayo rāsi, sonnamala ca, Nandako 
'Yattha dãso amajato ќо thullāni gaJJati”. J.i, 226. 


(Tôi nghĩ rằng có một đồng vàng và những tràng hoa bằng vàng ở nơi 
Nandaka, người nô 1) từ lúc sơ sinh, đang đứng nói những lời thô tháo) 


(с) Chỉ cách thức: 

“Vathã saradikam bījam khette vuttam уігаһай, evam rũhatu te nasa”. 
Јл, 322. (Những hạt giống mùa xuân được gieo trong một cảnh đồng sẽ пау 
тат (mau chóng), mong cho cái mũi của ngươi hãy mọc như vậy) 

(d) Chỉ lý do: 

“Yato ca so bahutaram bhoJanam ajjhupahari, tato tatth” eva samsīdi, 
атайаййй hi so ahu”. 7.1, 293. (Vi nó ăn quá nhiêu, nó ngã quy tại chó ау. 
Nó không biết tiêt độ) 

(е) Chỉ mức độ: 

“Үауа so mattam aññãsi bhoJanasmim уіһайсато (ауа addhãnam 
ара”; matarañ ca aposayT”. Ibid. (chừng пао соп chim ау biết tiết độ trong 
sự ăn uống, chừng ау, nó có thê Бау ха và nuôi те) 

(0 Chỉ hậu quả: 


“Sace yujjhitukāmo ‘si, Jayam samma dadami te”. J.ii, 11 


(Nêu ngươi săn sàng chiên đáu, ta sẽ cho ngươi chiên thăng) 
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GHI CHÚ 
(a) тһё шуёї đối ở định sở cách, hay một đoản cú, hay một mệnh đề có 
thể tuyệt đối ở định sở cách, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian. 


b) Một danh từ ở sở dụng cách hay một đoản cú, hay một mệnh đề có 
nghĩa Ấy, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ cách thức. 


(с) Những đoản cú có một phân từ bất bién quá khứ, như gantvā được 
liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian, vì chúng chỉ một việc gì được làm 
trước khi hành động chính thức xảy ra. 


(5) Do những ví dụ nêu trên, ta thấy rằng: 

() Một mệnh đề danh từ được dẫn nhập bằng ¡ti (hiểu ngầm) 
(ü) Một mệnh đê tĩnh từ được dân nhập băng đại danh từ 
(ш) Một mệnh đê trạng từ được dân nhập băng: 

(а) Yathã (tath3) 

(6) Yada (tada) 

(с) Yattha (tattha) 

(4) Yena (tena) 

(е) Yato (tato) 

(б Yãva (їауа) 

(о) Yãvatä ((ауайа) 

(Q Се, sace, уай 

() Tva, viya 

() Үада, atha 

Œ) беууаіһа рі (evam eva) 


TỶ DỤ NHÓM 16 
Định nghĩa những mệnh đê khác nhau: 


1. “Yo veJayanta - pasadam 
Padangutthena Катрауі 
Tadisam bhikkhum āsajja 
Kanha, dukkham nigacchasi”. Theg. kệ 1194. 
2. “Evam etam, таһаутга, yathā samana, bhasasi 
Ettha c'eke visīdanti pañkamh' iva Jaraggavo”. Ibid. kệ, 1154. 


rš жетекте a e=s...=.-.-. sa... =..ă==== = 


i 9, 


“ Seyyatha pi nama suddham vattham apagatakalkam sammadeva 
rajanam patigganheyya, evam eva tesam caturastti - panasahassanam 
tasmim yeva asane уіга)ат vitamalam dhammacakkhum. Одарай”. D.ii, 
43. 


. “Sare hatthehi bhañjitva katvana kutim acchi sam 


Tena me sarabhañgo ti патат sammutiyä ahu”. Theg. kệ 487. 


. “Labheyya nu kho so coro coraghatesu: “agamentu tava bhavanto 


coraghata, amukasmim me game уа nigame va mittamacca ñatisalohita, 
yavaham tesam uddassetvā āgacchāmī 412. D.ii, 321. 


- “No се labhetha nipakam sahayam 


Saddhim caram sadhuvihari dhiram 
Каја “уа rattham vijitam pahaya 
Eko саге matanga' гаййе уа паро”. Dha.1, 62. 


. “Evam mahasatto khuddaka — makkhikaya pivanamattam. Pi lohitam 


anuppadetva, sattarajano palapetva, kanittha - bhataram oloketva, kame 


pahaya, isipabbajjam. Pabbajitva, abhiñña ca samapattiyo ca nibbattetva, 
jīvitapariyosaane brahma lokũpago ahosi”. J.ii, 90. 


. “Kosalarājā mahantena balena āgantvā Baranasim gahetvā tam rajanam 


māretvā tass. Eva aggamahesim attano aggamahesim akāsi”. J.i, 407 — 
410. (asātarūpa). 

“Eko kutumbiko ekassa therassa vihāram katvā tam tattha viharantam 
catihi paccayehi upatthahi”. Dha. ii, 52. 


i 10.“Caratha, bhikkhave, carikam Баһијапа — hitäya, bahuJanasukhãya ... 


devamanussanam”. У. М. 21. 


i 11.“Na arahati bhavam kũtadanto samanam Gotamam dassanaya 


upasankamitum, samano tv’ eva Gotamo arahati bhavantam kũfadantam 
dassanäya upasañikamitum”. D.1, 129. 


i 12,“Atha kho payasi Rãjañño uttaram mãnavam āmantāpetvā etad” avoca: 


saccam kira tvam, tãte uttara, evam anuddisasi iminā “ham дапепа 
pãyãsim RãJaññam Imasmim yeva loke samagacchim, mã parasmim “tỉ”. 
D.ii, 355. 


¡ 13.“Abhijānāsi no tvam, га)аййа, diväseyyam upagato supinakam passitã 


агатагатапеууакат vanaramaneyyakam?”. D.ii, 333. 


i 14. “So vata, Cunda, аќапа palipa — palipanno param palipa - palipannam 


uddharissatii ti п’ etam Шапат уай”. M. І, 45. 


i 15.““Tassa ce, bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te 
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i Бһора nabhinipphaJJanti, so socati, КПатай, paridevati”. M.i, 86. 

16.“A ddhã kho, bhante, evam sante tassa purisassa sappätthrrakatam 

i bhasitam sampaJJatI”. D.1, 198. 

i 17.“Yagghe, bhavam janeyya: samano mahakaccano brahmananam mante 
i ekamsena apavadati pațikkosatī ti”. S.iv, 118. 


CHÚ GIẢI NHÓM 16 


“Để Thích rung chuyên vói ngón chân cái của ông ta, này Kanha, ngươi sẽ 
chịu khổ sở. 

2. Này Mahavira, này Sa Môn, đúng như ngươi nói; ở đây, một vài người 
chìm đắm giống như con bò già chìm đắm trong một ao lầy. 

3. Như một miếng vải sạch đã hết những vết dơ có thể sẵn sảng ăn màu 
nhuộm, cũng thé, pháp nhãn thanh tịnh vô cầu phát sinh nơi 84.000 người 
ngay tại chỗ ngòi này. 

4. Sara, ở đây có nghĩa một loại lau sậy. 

5. Bây giờ liệu kẻ trộm có được phép từ những người hành quyết rằng: “Xin 
Chư vị hành quyết hãy đợi tôi trở về sau khi trình điện với bạn bè huyết 
thống của tôi ở làng kia, thành phố kia. 

6. Nếu các ngươi không có được một người bạn, một người có đức hạnh và 
khôn ngoan 46 cùng đi, thì hãy như một vị vua từ bỏ vương quốc đã 
chiếm được, ngươi hãy đi một mình như một con voi đi trong rừng. 

7. (а) Abhiññã са samãpattiyo ca: thắng (гі và thiền chứng 

(b) Brahmalokipago ahosi: sanh lên cối phạm thiên. 

Catūhi ..... upatthahi: hỗ trợ cho vị ấy bằng bốn duyên (tứ sự cúng dường: 

thực phâm, dược phâm, y phục, trú xứ). f f 

10. Нау đi, này các tỷ kheo, vì lợi ích của nhiêu người, vì an lạc của nhiêu 
người, vì lòng thương tưởng đôi với thê gian, vì mục đích, vì lợi ích và 
an lạc của trời người. ¬ , 

II.Thật không thích hợp đê cho tôn giả Kutadanta đền yêt kiên sa môn 
Gotama, trái lại thật thích hợp đê sa môn Gotama дёп yêt kiên. Tôn giả 
Kitadan{a. 

12. Rồi vương tử Payasi cho gọi thanh niên Uttara mà bảo rằng: Uttara thân | | 
mến, có đúng thật chăng, nghe rằng ngươi nói thế này: Mong rằng do sự | 
bố thí này, tôi được gặp vương tử Pāyāsi ngay trong đời này, không | 
phải đời sau. | 

13. “Này vương tử, có phải ngươi nhận rằng trong khi ngươi đang ngủ trưa, 1 


© 
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ngươi đã mộng thây những khu vườn khả ái?” — ‚ ! 
14.“Này Cunda, một người tự mình bị sa lầy lại chắc chăn kéo người khác ! 
ra khỏi bùn lầy, sự tình ây không xảy ra” І 
15. Мау các tỷ kheo, néu những tài sản Ấy 'không đến cho người thiện gia ! 
nam tử tinh cần, nỗ lực, có gắng như thé, thì nó sẽ sầu khó, phiền muộn, ! 
than khóc. ) | 
1ó.Bạch Тһе Tôn, sự tình là như vậy, thì lời nói của người ây trở thành сб! 
căn cứ. | 
17.Хіп Tôn giá biết cho rằng: sa môn Ä⁄ahãkaccãna một mực công kích, bài | 
bác giáo điển của Bà La Môn. ! 


(6) Những thành phần của cú pháp 
Theo sự giải thích trên, những thành phần của cú pháp gồm: 


I. Chủ từ 

2. Khoáng trương chủ từ 
3. Túc từ 

4. Khoáng trương túc từ 
5. Thuật từ 

6. Khoáng trương thuật từ, và 

7.В6 túc cho thuật từ (khi thuật từ không đầy đủ)Tỷ 


dụ 
Phân tích câu đơn giản: 


“Patubhita - sattaratano Raja kãlngo cakkavati ekadivasam 
sabbalalñkara - patimandito mãlävilepanadharo sabbasetam keläsakifta - 
patibhaãgam gaJaratanam aruyha mãfãpItunnamassamapadam payäsI” 


1. cakkavattī 

2. patubhũ-tasattaratano 

3. sabba - lañkarapatimandito 
4.mãlävilepanadharocakkavatfT 


Túc từ Sassamapadam 


Khoáng trương chủ từ 


Khoáng trương tức tir 
Thuật từ 


5 aa. | 1. ekadivasam 
Khoáng trương thuật từ A sabbaseiam 
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keläsakifapatibhaãgam 
øaJaratanam агиућа 
(7) Phân tích câu phức tạp 


“ба tesam katham sutvä: ime nillajjā тауа saddhim abhiramitvä idāni 
тат maretukama; jānissāmi nesam kattabhayuttakam “ti tehi māriyamānā: 
aham yakkhinī hutvā уаћа nam ete mārenti evam еу” ete maretum samatthä 
bhaveyyam ‘ti patthanam akāsi”. Dha.ii, 35. 


aham (hiêu 
ЕШ [£a = E a ГЕН 


Тас йг |panhamam — | mam — | kaiabbayuiakam 


aham yakkhini 
hutva уаћа 
mam ete mãrenti 
evam еу” ete 
maretum 
samattha 
bhaveyyantI 


Thuật Өне honti (ёи |... КИНИ 
tir akasi ngằm) jānissāmi bhaveyyam | mārenti 


1. tesam katham 
5шуа 
2ime nillajjā 
maya saddhim 1 тауа 
Khoáng | abhiramitva a 1. yakkhi 
a saddhim в 
trương | idani тат СУИ hutva 
АРТ Е E5 abhiramitva 
thuật từ | maretukama сада evam eva 
* ЕЕ a 2. idāni 
jānissāmi nesam 
kattabbayuttakan 
ti (cintetvä) 
3. tehi 


Bó túc агешката mãretum 
thuật từ шаешхаша samatthä 


(nó sau khi nghe lời của chúng (nghĩa rằng): “Bọn vô sỉ này sau khi 
hoan hý với ta, bây giờ lại muốn ta chết, ta biết nên làm gì” bèn làm một 
ước nguyện với chúng: “Tôi vì là một dạ xoa, chúng giết tôi như thế nào, tôi 
mong sẽ mạnh đề giết chúng như уйу”) 
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(78) Phân tích hợp cú: 


“Bhavam hi ānando tassa bhoto Gotamassa digharattam upatthako 
santikãvacaro samTpacärI, Bhavam etam anando јапеууа: yesam so Bavam 
Gotamo dhammanam уаппауаат ahosi, уайһа ca imam Janatam samādapesi, 
піуеѕеѕі, рапбһаревт”. D.1, 205. 


(Tôn giả Ananda là vị thị giả, người gân gũi thân cận Thé Tôn lâu dài, 
Tôn giả Ananda biết việc này: đối với những pháp nào tôn giả Gotama tán 
dương, tôn giả Gotama khuyến khích, có vũ, an lập những người này vào 
pháp áy) 


Câu 2: | Mệnh đê 1: 
Câu : | Bhavam yesam so | Mệnh đề 2: | Mệnh đề | Mệnh đề 4: 
Danh từ | bhavam hi | etam Bhavam уайһа cal 3: yattha | yattha 
liên kết | ānando ... | Anando Gotamo imam imam imam 
(їавта) | samīpacārī | jāneyya dhammanam | јапаќат Janatam | Janatam 
(аһові) yesam .... уаппауаат ѕатааареѕі | піуеѕеѕі patitthapesi 
Patitthapesi | ahosi 


sanando гоа 


Khoáng 
trương bhavam bhavam bhavam so (bhavam) (bhavam) | (bhavam) 
chủ từ 


yesam 
SO với 

айһа са : : : 
еи пат (mam) (imam) 
Janatam .... 
patitthapesi 


Thuật từ ` jāneyya ahosi samādapesi | nivesesi 


Khoáng = 
trương lon loài уайһа (уайһа) (уайһа) 
thuậttừ | ` 


tassa bho 
gotamassa ИЯ 
Bô túc | upatthako y ка 
Ti. аай dhammanam 
thuật từ | santikā upe 
` vaņņavādī 
vacaro 
samīpacārī 


(9 Phân tích một câu phức tạp dài dòng: 


“АШ? assa bhariyä andhabālā evaripe patihariye pasadam aJanetvä 
tam аККо уа paribhasitva: “Ка)апо nama сапда, sakim kuddhã hattha — 
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pãdãdi — chedanena bahum рі anattham karonti ti putte ādāya гајакшат 
gantvā rañña pakkositvä “kim etan ‘ti pucchitã аһа: ayam mama samiko 
tumhakam upatthana — pupphehi satt агат pūjetvā tuccha ... hattho gharam 
agantva kaham pupphānī “ti puttho idam пата уайей; тауа tassa 
chadditabhavam jānā?”. Dha.ii, 43. 


(Еді bà vợ ngu ngốc, sau khi làm phát sinh lâu đài kỳ diệu như vậy, 
chiếc móc та ly ông ta (nói rằng): “những ông vua tàn bạo trong cơn tức 
giận, làm hại nhiều người bằng cách chặt tay chân và sau khi đem theo 
những đứa con trai đến nhà vua, sau khi hỏi “Ngài là ai” đã nói: “Chông 
của tôi đây đã cúng dường bậc đạo sư những cái hoa 46 dành cho Ngài và 
trở về nhà tay không “Khi được hỏi” “hoa ở đâu rồi” thì y nói thế à: “Bà 
biết tôi đã quăng bỏ chúng”) 


1. аѕѕа 

2 andhabālā 

3.rañña pakkositva 
4 kim eta ti pucchitā 


(1) canda | (2) mama 

(2) sakim (3) Каһат 

kuddhã pupphãnI tỉ 
рио 


ayam тата sãmiko ... Е 
tucchahattho рһагат 

agantva ....  VadetIi | anattham idam айай 
тауа tassa bhāvam 
chadditabhāvam jānāhi І 


аһа 

(1) atha 

(2) eva гаре райһагіуе tumhakam 
pasadam aJanetva upattha 

(3) tam akkositva hattha napupphehi 
trương (4) (tam) рагіҺһавиуа | padadi sattharam 
thuậttừ | (5) rajano nama... chedanena | pūjetvā 
karontī ti (vatva) hattho 

(6) putte adaya agantva 
rajakulam gantvā 
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г = Р A „mm аны ынын amam ашы шерлі нанынан аа T a раа рана ны дені A - 


Phân tích những câu sau: 


1. “Punno theram disvā va kasim thapetva pañcapatitthitena theram vanditva 
dantakattham Карріуат katvā adāsi”. Dha.iii, 303. 

2. “Sattha mũlasirm amantetva: “jānāsi etan “ti pucchItvã, na Janami “ti vutte: 
“pita te, Anandasetthr “ti vatvā asaddahantam.: anandasetthi, puttassa te pañca 
mahãnidhm ӛсіккһаһт ‘ti vatv а acikkhapetva saddahäpesi”. Dha.1, 26. 

3. “Аррака te manussesu ye Jana paragamino athãyam 1tarä paja бтат 
evanudhävati”. Dhp. kệ 85. 

4. “Anuddha to acapalo nipako samvutindriyo sobhati pamsukũlena siho va 
girigabbhare”. Theg. kệ 1081. 

5. “Yo са Косі manussesu рагарапапі himsati аѕта lokā paramhā ca ubhayā 
dhamsate naro”. Theg. kệ 237. 

6. “Yãva JTvam pi се баіо panditam payirūpāsati na so dhammam vijānāti dabbT 
sũparasam yatha”. Dhp. kệ 64. 

7. “Atha nam pindaya caritvā JTvitum samatthakale kapalam hatthe thapetvã: tata, 
тауа tam піѕѕауа mahaãdukkham раќа; idani na sakkoma tam posetum; 
imasmim nagare kapanaddhikãdInam райуаќа — bhattani atthi, tattha bhikkhaya 
caritvā јтуаһт “ti tam vissaJJesi”. Dha.1, 27. 

8. “Tasmim samaye Вагапаѕтуаѕіпо devatãmangalikã honti; баһа ајејака - 
kukkuta — sũkaradayo vadhitvä nanappakarehi puppha — gandhehi с” eva 
mamsalohitehi ca balikammam karonti”. J.i, 259 — 261. 

9 “Selo уаћа ekaghano vatena па samTrati 

| Evam піпаа - pasamsäsu na samiñJanti panditä”. Dhp. kệ 81. 


- i 10 “Imehi lakkhanehi samannagato пата agãramaJJhe vasanto raja hoti сакКауайт; 


pabbajanto loke vivatacchado sabbaññu Buddho hoti” Jataka — nidāna. 


вав cả năm vóc (đầu, hai tây, hai chân) và sau khi làm sẵn n một cái que 
đánh răng đúng pháp, đã chúng cho Ngài. 
Карріуат katvã: sau khi làm cho thích hợp, đúng pháp 

2. Asaddahantam (đối với kẻ) không có đức tin 

4. Người không bồng bột, không dao động, thận trọng, các căn đươọc điều 
phục, sáng chói trong mảnh y phân tảo, như con sư tử trong hang núi. 
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i 5. Båt cứ kẻ nào trong loài người làm hại những hữu tình khác, kẻ â åy dê lễ doa | 
lạc trong cå hai đời, đời này và đời sau. ! 
6. Dù một kẻ ngu gần gũi người trí suốt đời, nó cũng không biết pháp, giống | 
như một cái muỗng không biết mùi vị của món xúp. | 
7. Kapanaddhikãdinam patiyatta — bhattäni: đồ ăn dành cho người nghèo, du ] 
khách .... | 
8. Devatamangalika: mong được điềm lành Chư thiên cho | 
9. Như tảng đá một mực không lay chuyên vì gió, cũng vậy những người tri | 
không lay chuyên vì khen chê. | 
10.Một người thành tựu những tướng пау, nếu sống ở nhà sẽ là một VỊ vua 
chuyển luân; nếu xuất gia sẽ thành một vị Phật Nhất Thiết Trí cuốn Ізі! 
trở lại (xóa tan) bóng tối thế gian. ! 


394 Giáo trình Ра[т— Tập 3 


CHƯƠNG V: CÚ PHÁP СОА DANH TỪ 


(60) Cú pháp bàn về liên hệ giữa những danh từ khi chúng được xếp 
đặt dë lập thành câu. Phân lớn, những liên hệ này được mệnh 
danh là “sự hòa hợp”. 


Cú pháp của danh từ có thể được xếp loại theo những biến cách khác 
nhau. 


CHỦ CÁCH 
(81) Chú cách được dùng: 

(1) Khi danh từ đứng làm chủ từ trong một câu 

(2) Khi một danh từ đứng làm danh từ đông cách với một danh từ khác 
ở chủ cách. _ 

(3) Khi một danh từ đứng một mình và chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ 
nguyên nó. 

(1) Chủ từ có ba loại: 


(a) Боп giản: Dãso rukkham chindati (người tớ trai chặt cây) 


(b) Sai bảo: setthr dasam rukkham chindäpeti (người triệu phú 
sai người tớ trai chặt cây) 


(с) Tự quy: rukkho patati. Ghafo bhijjati (cây đồ. Ghè bể) 

Phần lớn, những danh từ sai bảo đều có hai túc từ, một trực tiếp, một 
gián tiếp. Ở ví dụ trên, rukkham là túc từ trực tiếp, dãsam là túc từ gián tiếp 
(46 ý ý răng chủ từ dãso ở (a) trở thành một túc từ ở (b). 

Ở (c) vì cái cây tự gãy, không có một nỗ lực của người khác аё đón nó, 
nên cây ау được gọi là chủ từ tự quy. Động tác quay vë chính chủ từ Ghato 
bhijjati (ghè bể) cũng vậy. 

(2) Danh từ đồng cách: 


(a) Raja magadho seniyo Bimbisaro 
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(b) Sakko Devanam - Indo 
(с) Visakha migaramata 
(8) Danh từ chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ nguyên chúng 
Ví dụ: Puriso, rukkho, pabbato 
ĐÔI CÁCH 


(82) Đối cách thường được dùng để chỉ một túc từ trong câu: túc từ 
có ba loại: 


(a) Nibbatti — kamma: túc từ chỉ sự phát sinh 
(b) Vikati — Катта: túc từ chỉ sự thay đôi 
(с) Pattikamma: túc từ chỉ sự đạt đên 
(a) Túc từ chỉ sự phát sinh 
(1) Mata puttam vijāyati ( bà mẹ sinh con trai) 
(2) Аһаго sukham janeti (46 ăn phát sinh khoái lạc) 
(3) VaddhakI ratham karoti (thg xe làm xe) 
(b) Túc từ chỉ sự thay đôi 
Kattham angäram karoti (cúi làm thành than) 
(с) Túc từ chỉ sự đạt đến 
(1) Puriso geham pavisati (người đàn ông vào nhà) . 
(2) Cakkhumä rupani passati (người có mất (һау các sắc) 
(3) Ораѕако Buddham namassati (vi cư sĩ dành 16 Đức Phật) 


1. Khoảng thời gian và không gian được chỉ bằng đối cách: 


(а) “Atha kho Вһарауа bdhirukkhamuuli ѕаќаһат ekapallankena 
nIs1di”.v. M 


(Еді Thể Tôn ngôi kiết già trong bảy ngày dưới gốc cây Bồ Ре) 


(b) “Sace аууа imam temasam idha vaseyyum”. Dha.1, 8 
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(Nếu chư vị ở đây trong ba tháng này) 
(с) “VTsamyoJanasatam maggam gantvä ... ріпдауа pāvisi”. Dh.a.1, 8. 
(Sau khi di đường hai nghìn do tuân, vị ấy đi vào dé khất thực) 


2. Những số thứ tự chỉ lần thứ máy được đặt ở đối cách: So dutiyam рі 
tatiyam pi tath’ eva yãci (nó xin như vậy lần thứ hai, lần thứ ba) 


3. Phần lớn trạng từ được dùng ở đối cách: 


“Tumhe imasmim mate yeva sukham jTvissatha, JTvante tu dukkham 
JIvatha”. Dha.1, 216. 


(Trong cải chết này, ngươi sẽ được sống an lạc, nhưng trong cái sống, 
ngươi sống khổ.) 


4 Tắt cả động từ có hàm ý chuyển động đều đòi hỏi đối cách: 

(а) Puriso ватаг gacchati (người đàn ông đi đến làng) 

©) Raja Bhagavantam ираѕаћкаті (ông vua đến ейп Đức Thé Tôn) 
5. Những tiếp đầu ngữ anu, abhi, adhi, рай và upa đòi hỏi đối cách: 


- Апи: “Caturāsīti - panasahassani ... vipassim Bodhi sattam ... 
pabbajitam anupabbaJimsu”. D.ii, 30. 


(84.000 hữu tình xuất gia theo bó tát Vipassi) 


- Abhi “Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyãno kittisaddo 
abbhuggato”. D.1, 87. 


(tiếng đôn tốt đẹp sau đây được đôn ді уе Tôn giả Gotama ấy) 
- Рай: “So aham pi gamissami nagaram Mithilam Pati”. Thig. kệ 319 
(Tôi cũng sẽ đi đến thành phố Mithila) 


- Adhi: “Adhi brahmanam тауап, bhante Bhagavantam apucchimh8”. 
М.п, 132 
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(Thưa Tôn giả chúng tôi đã hỏi Thế Tôn về Phạm Thiên) 


- Гра: “Ekam yeva catudomkam ріќакат upanisīditvā даза - 
kammakara — рогіѕаѕѕа сһаттаѕікат bhattam deti”. V. M. 240. 


(Sau khi ngồi xuống cạnh một cái giỏ chứa chỉ 4 donika, nó cho đồ ăn 
du ăn sáu tháng cho những người giúp dó và những người làm công) 


6. Những bát bién từ аһ, атаға và samanta đòi hỏi đối cách: 
- Dhr “Оһ Бгаһтапаѕѕа hantaram”. Dhp. 389. 
(Đáng hồ thẹn cho kẻ đánh đập người Bà la môn) 


- Antara: “Anrarä ca nãlandam antara ca Кајараһат addhãnamagøa - 
patipanno hoti”. D4, 1. 


(Vi ấy đang đi trên đường giữa Майапаа và Vương ха) 


- Samanta: “Etha tumhe, bhikkave, ѕатапіа Vesalim yathãmittam ... 
vassan upetha”. D.ii, 98. 


(Này các tỷ kheo, các ngươi hãy an cư trong mùa mưa, xung quanh 
Vesali tại chó có bạn bè thân hữu) 


SỞ DỤNG CÁCH 
(83) 
1. Nhân tố trung gian qua đó, một động tác được thi hành, được đặt vào sở 
dụng cách: 


Vaddhakinã geho kariyati (Ngôi nhà được làm bởi người thợ mộc) cần 
chú ý ở đây rằng ở Pali vaddhakinã được gọi là anutta — Кайа (chủ từ không 
được diễn đạt bởi động từ) và geho là “utta - kammam” (túc từ được diễn 
đạt bởi động từ). Đây là trường hợp của mọi câu ở thụ động thé. Tuy nhiên, 
định nghĩa này không có ở văn phạm anh ngữ. 


2. Dung cu được dùng để làm một động tác được đặt ở sở dụng cách: 


So pharasuna rukkham chindati (nó chặt cây với cái riu) 
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3. Chỉ nguyên nhân hay lý do: 


(а) Rukkho vãtena kampati (cây lay động vì gió) 
(b) Kammunä vasalo hoti (nó đáng khinh vì hành động) 
4. Chỉ phương tiên di chuyên: 


“Sa уауайка уапаѕѕа bhümi, yanena gantva yanapaccorohitva”. Dha. І, 
385 (cho đến chó còn đi xe được, sau khi di băng xe, sau khi xuóng xe) 


5. Chỉ giá cả mót đồ vật được mua: 

Ѕаѓаѕаһаѕѕепа me kTtam”. Ара (được mua cho tôi với giá 100.000) 
6. Con đường môt người di theo: 

шипа maggena yāhi (hay di theo đường này) 


7. Những tiếng diễn đạt ý nghĩa sanh ra, dòng dõi, nguồn góc һау bản tính 
đòi hỏi sở dụng cách theo sau: 


(a) Vipassī, bhikkhave, Вһарауа ... khattiyo |айуа аһові ... kondañño 
gottena ahosi”. D.ii, 6-7 (này các tỷ kheo, Тһе Tôn Vipass thuộc 
chủng tộc Sát Dé Ly .... Dong họ Копааййа) 

(b) Akkhinā Капо: mù một mắt 

8. Diễn dat thời gian “vào lúc” 


(а) Dvihi mãsehi nitthäãsi (két thúc trong hai tháng) 
(b) Tena samayena Buddho Bhagavä Uruvelãyam уіһагай. М.у.1 (Вау 
giò, Phật Thế Tôn trú ở Uruvelä) 
9. Diễn tả sư làm ban hay sở hữu 


(а) “Tena kho pana samayena NÑigrodho paribbaJako mahatiyä 
paribbãjaka — рагіѕауа saddhim nisinno hoti”. D.ii, 36 (Вау giờ, du 
sĩ Nigrodha đang ngôi với đại hội chúng du sĩ) 

(b) Imehi kho ayam, deva kumãro dvattimsamahā — purisa — lakkhanehi 
samannãgato”. D.ii, 19 (Thua Đại Vương, cậy bé trai này thành tựu 
ba mươi hai đại nhân tướng) 


10. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 399 


Trong từ ngữ “dùng để làm оі”, cái vật dụng áy được diễn đạt bằng SỞ 
dụng cách, còn người sử dụng thì ở chỉ định cách: 


(a) “Ko attho JTvitena me?”. Theg. kệ 407 (sự sống đối với tôi có mục 
đích gì?) 

(b) Кіт ќе Jatahi dunmetha?. Dhp. kệ 394. (Này kẻ ngu, bén tóc dùng 
làm gì đối với ngươi?) 


11. Những bát biến từ баһа, saddhim, samam, vina và đôi khi chữ alam cần 


12. 


13. 


một sở dụng cách: 


- баһа: :saha bhandakena coram cülaya gaņhantī viya mam 


vippakaram рареууа”. Dha.1, 294 (Nàng sẽ tim cách hại tôi nhu 
chúng bắt kẻ trộm bằng cách ném búi tóc với tang våt) 


- _ Saddhim: pañcasatä bhikkhũ tena saddhim maggam райрајјітѕи”. 
Dha.iii, 21 (năm trăm tỳ kheo đi trên đường với vị ấy) 


- Samam: “Yam karomase Brahmuno samam devehi, тапа, tad ajja 
tuyham kassama”. Dii, 288 (Thưa Ngài, những gì chúng tôi cùng với 
những vị trời, làm với Phạm Thiên, hôm nay chúng tôi sẽ làm đối với 
Ngài) 


- Vina: “Na тауап vina bhikkusanghena vattama”. Dha.1, 405 (chúng 
tôi không quen sống không có chúng tỷ kheo) 


- Aham: “Pakkamat” ayasma imamha avasa; alam te idha vasena” 
(patimokkha) (Tôn giả hãy rời khỏi trú xứ này, vừa đủ rôi sự sông 
của Tôn giả ở đây) 


Một sô trạng từ cùng ở vào sở dụng cách: 


(а) “Idani pana me сіќат nibbutam bhavissati; sukhena ca sayItum 
labhissamIi”. Рһа.1,223 (Bây 210 tâm tôi sẽ được an tinh, và tôi sẽ 
được ngủ an lạc) 

(b) Sammaäsambuddhassa santike mayham pabbaJJä, sā са pana me 
dukkhena laddhã” (nigrodhamiga). J.i, 145-153 (sự xuất gia của tôi 
với Bậc Chánh Đăng Giác; và sự xuất gia ấy, tôi được có khó khăn) 

Trong sự so sánh cái vật dùng để so sánh được đặt ở sở dụng cách: 
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“Etena hi aggina sadiso aggi nama natthi”. Dha.i, 403 (không có lửa 
пад giống lửa пау) 


14. Một vật gì với nó được trộn lẫn vật khác, được đặt ở sở dụng cách: 


“Кайта - panasadThi missetvä mamsam pacantI” (chúng паи thịt trộn 
với măng, тїї) 


15. Tình trạng trong đó một việc gì được làm, được diễn đạt với sở dụng 
cách: 


“Tvam devasikam sadchi muccamãnchi pindäya сагаѕі” 
(Mahilamukha. J.) (hăng ngày ngươi di khát thực với тд hôi nhỏ giot) 


16. Từ ngữ “thiếu, trừ bớt (bao nhiêu)” được đặt ở sở dụng cách: 


“lmam dvihi unam purisa - уіпаѕат pattam” (vedabbha). J.i, 253-256 
(khi tai nạn дёп, trừ với 2000 người này) 


17. Khả năng cách và phân từ thụ động quá khứ có sở dụng cách cho chủ từ 
nguyên thủy của chúng. 


(а) “AmhehI ca aññamaññam katika kata”. Dha.1, 93 (một sự thỏa thuận 
đã đạt được giữa chúng tôi) 


(b) Yassa rañño cakkavattissa dibbam cakkaratanam. OsakkatI ... па 
dani tena raññã ciram jTvitabbam hoti”. D.ii, 59 (khi nào thiên bảo 
luân của vua chuyên luân này quay trở lui, thời mạng sống của vị 
vua ấy không còn lâu nữa) 


TỶ DỤ NHÓM 18 


Về chủ cách, đối cách và sở dụng cách 
1. “Pubbe tvam olambakam otarento viya uJukam eva phalani pātesi” 
(kurungamiga). J.i, 173-4. 
“Upakatthaya pavaranaya sabbe “va saha patisambhidahi arahattam 
punimsu”. Dha.1, 13. 


өле о 


“бо tam adaya Sãvatthim ekarattIyäsena gacchanto ekam 
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ү gantvā nivasam гап”. Dha.1, 386. 


“Raja kira раѕепааі kosalo ekasmim chanadivase ... hatthim abhiruyha 


mahantena та)апарһауепа nagaram padakkhinam karoti”. Dha.ii, 1. 

5. “So: bhariyam me nissaya bhayena uppannena bhavitabbanti 
cintetvā ..... gantvã raJanam vanditvā atthasi”. Dha.1, 2. 

6. “бо... yathaladdhena vyañjanena saddhim allam eva bhattam 
pacchiyam opīļetvā ādāya yoJanikam maggam pakkanto”. Dha.1, 3. 

7. “Sabbhireva samasetha 

Panditeh" atthadassthi”. Theg. kệ 4 

8. “а udakabindũihi paggharanteh” eva addhullikhitehi kesehi vegeủ 
арапѓуа: ““Tuvatam kho, ayyaputta, agaccheyyast “ti aha”. Dha.1, 116. 


9. “Tasmim pana nagare anusamvaccharam vivatanakkhattam nama hoti, 


tada bahi anikkhamanakulani pi parivārena saddhim gehā nikkhamitvā 
apaticchannena sarirena райаѕа va nadttiram gacchanti”. Dha.i, 388. 
10. “Suppabuddha, ... aham te apariyantam dhanam dassami, “buddho na 


buddho, dhammo na dhammo, sañgho na sañgho alam me Buddhena, alam 


те dhammena, alam me ѕаһеһепа ‘ti уайеһт ti”. Udānatthakathā. 
П. “Ауавта Angulimalo bhinnena sīsena, lohitena galantena, bhinnena 


pattena, vipphālitāya sanghatiyä yena Bhagavā тей upasañikami”. M.ii, 104. 
12. “Уіраввт bhikkhave, araham sammasambuddho khattiyo jātiyā ahosi ... 


kondañño gottena ahosi”. D.ii, 11. 
13. “Satthā navahi māsehi cārikam caritvā puna Sãvatthim agamasi 
Visakhaya pi pasade kammam navahi eva māsehi nitthitam”. Dha.i, 414. 


14. “Bhante imam catumasam bhikkhusangham gahetvā idh’ eva vasatha, 


pasadamaham Кагіѕѕатї ti”. Dha.i, 415. 

15. “Amatamhi vijjamāhe 

Kim tava pañcakatukena pTtena?. Thig. kệ 503. 

16. “Kim te Jatahi dummedha? 
Kim te ajinasatiya?. J.i, 134. 

17.“Sace te ñnam kamehi, aham paripūrayāmi te; yonam himsati уагеті; 
bhũm! — senāpatī aham”. D.ii, 243. 

18. “DIigharattam kho тат tvam devi Шем kantehi piyehi manapehi 


samudäcarittha; atha ca pana тат tvam pacchime kale anifthehi akantehi 


amanapehi вапиаасагавт її”. ри, 192. 
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CHÚ GIẢI NHÓM 18 


1. Olambakam: cục chì 
2. (a) Upakatthäya рауагапауа: khi lễ Pavarana (tự tứ) gần đến. Pavāraņā 
được cử hành vào cuối kỳ an cư mùa mưa. 
(b) Saha patisambhidähi: 
3. Ekarattivasena: chỉ ở lại một đêm (trên đường di) 
4. Nagaram. padakkhinam karoti: đi nhiễu vòng quanh đô thị 
5. Bhariyam .... bhavitabbam: có thể là một nguy hiểm khởi lên vì vợ tôi. 
6. (а) Yathaladdhena vyañjanena: với bất cứ món xúp nào nó có được. 
(b) Pacchiyam opīļetvā: sau khi nhét đầy một giỏ. 
7. Hãy chỉ giao thiệp với người thiện, người có trí, thấy rõ mục đích 
8. Addhullikhitehi kesehi: có tóc chải một nữa 
9. Vivatanakkhattam: một cuộc lễ trong đó mọi thứ màn che được bỏ đi. 
10. Alam me Buddhena: đã đủ cho tôi về Đức Phật (thôi, vừa rồi) 
11. УіррһаШшауа sañghatiya: Với у tăng già lê bị rách 
14. Pasadamaham: lễ tân gia 
15. Khi đã có vị cam lồ (trường sanh bát tử) thì ngươi cần gì đến thức uống 
năm thứ cay nồng? 
16. Kin te jatähi: tóc bên của ngươi 46 làm gì? 
17. Nếu ngươi thiếu gì về các dục lạc, tôi sẽ làm cho ngươi đầy đủ; а1 hại 
ngươi, tôi sẽ ngăn lại; tôi là chúa tê trên đất và chủ đạo quân”. D.b.1, 275 
18. Này Hoàng Hậu, từ lâu, Ngài nói với tôi bằng những lời dë chịu, đáng 
ưa, khả ái, khả ý; nhưng lần cuối cùng đây, ngài nói những lời khó chịu, khó 
ưa, bất khả ý. 


CHỈ ĐỊNH CÁCH 


(84 Một người được cho một vật gì, người hay vật gì cho nó, một 
điêu gì được làm, được đặt ở chỉ định cách. 


Do đó, đôi khi chỉ định cách được dùng như một túc từ gián tiếp với 
những động từ tha động có túc từ trực tiêp ở đôi cách. 


1. Khi một vật gì được cho một người nào: “Mama ayye 
upasankamritvä tesam dãnam dehi”. Dha.1, 434. 
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2. Khi một việc gì được làm cho một người nào: “Jatassa kho? 
Vipassissa kumãrassa setacchattam. Dhãraytttha”. D.ii, 19. 


3... Khi diễn tả sự ưa thích hay không ưa thích đối với một người һау 
một vật” 


(а) Deva pi tesam pihayantI 
Sambuddhanam satimatam. Ор. 181. 


(Cả аеп những vị trời cũng yêu теп những người nào có chánh 
giác và chánh niệm) 


(b) Gehe itthīnam рі putta - dhītānam pi amacca - brahmafa - 
gahapatadInam pi арріуо атапаро ..... ahosi”. J.1, 240. 


4. Khi một người nào được thông báo về một việc gì: “Te attanã 
laddhagunam tathãgatassa arocesum” 


5... Khi ý nghĩa về mục đích được diễn đạt: “Titthatu sugato kappam 
bahuJanahitaya, bahuJanasukhãya, lokãnukampäya, atthäya hitāya 
вш һауа devamanussanam”. D.ii, 104. 


6. Diễn tả sự thích hợp, xứng hợp, được dùng chỉ định cách: 


Nayidam Devadaffasa anucchavikam. SãrIputtatho - rassa 
anucchevikam”. Dha.1, 79. 


7. Trong những từ ngữ như: “Dùng ё làm gì” .... Nhân vật đại danh 
từ được đặt ở chỉ định cách: “Kim me gharäväsena?” 


8 Khi một điều gì bị từ chối, nhân vật đại danh từ đặt ở chỉ định cách: 
“mayham evaripäya јаауа kiccam пайы” 


9... Những bất biến từ namo, sotthi, svãgatam, lãbhã và những tiếng 
diễn đạt ý nghĩa của chúng cần một chỉ định cách: 


(а) Мато te pur1sä jañña, пато ѓе purIsuttama”. Theg. kệ 629. 
(b) “Sotthi bhadante hotu rañño, sotthi Janapadassa”. D.1, 96. 
(с) “Tassa te svagatam bhadde: 

Atho te айџгараѓат”. Thig. kệ 337. 
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(d) Lābhā vata me, .... Yassa me satthā araham”. S.i, 119. 
10. Những động từ căn sau đây cần chỉ định cách: 
(a) Su (nghe) theo sau рай hay рай + à 
(b) Thã (đứng) theo sau да | 
(с) Dubha (thù nghịch, chóng đôi) 


(d) Khã (rõ ràng) theo sau pa hay không 

(e) Kudha (giận dữ) 

(а) “Bhadante ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosum”. D.ii, 290. 
(b) “Арратайа ayyassa upatthãnam karohi”. mittanisamsa sutta. 
(d) “Disa pi me na раккһауапа”. D.ii, 99. 

(e) “Mã me kuJjha, mahãvrra”. Thig. kệ 293. 


П. Khi một điều gì được nói hay giảng cho một người nào, người nghe 
được đặt ở chỉ định cách: 


(а) “Mayam akathetva kassa kathesi tata?” 
(b) “Bodhisatto brahmanassa dhammam еѕеѕі” 
12. Bất biến từ alam đôi khi được theo sau bằng chỉ định cách: “Рева 


ca me, alam me; арассһа “ham gamissāmi”. Thig. kê 416. (Tôi ghét 
bỏ nàng. đối với tôi, nàng vừa rồi. tôi sẽ xin phép 46 đi xa. 


13. Khi một ý nghĩ khởi lên cho một người nào, người ấy được đặt ở 
chỉ định cách: “Atha kho salavatiyä gaņikāya etad ahosi”. У. M, 269. 


14. Những tiếng có tiền trí từ patu và аут cần chỉ định cách: “Rañño 
mahãsudassanassa ... dibbam cakkaratanam. Pãturahost”. D.ii, 172 


XUẤT XÚ CÁCH 


85) Y nghĩa nguyên thủy của xuất xứ cách là sự tách rời, nhưng nó 
cũng diễn đạt nhiêu ý nghĩa khác: 


1. Sự tách rời: 


(а) Puriso gehā nikkhamat 
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(b) Rukkhamha phalam patati | 
(с) So assaplfthito otari (bước xuông) 


2. Sự đo bề đáy, bë rộng, hay khoảng cách được chỉ bằng xuất xứ cách: 


(а) “So kira savatthito avidũre khettam kasati”. Dh.a.ii, 37. 

(b) Pajagahato pañca - cattã]Tsa — yojana — matthake sãvatthT” 

(с) “Gambhirato gāvutam, puthulato dve сауша, deva”. Dha.ii, 
120. 


3. Khi diễn tả một phương hướng: “Dakkhinato nagarassa Bhagavato 
sarTram Jhãpessama”. D.ii, 160. 


4. Khi diễn tả một nguyên nhân hay lý do: 


(а) “kamato Jayatisoko, kamato |ауай bhayam”. Dhp. 215 
(b) “Kasma nu tumham daharä na mTyare?. J.1v, 52. 


5. Khi diễn tả sự thoát khỏi một cái gì: “mutto “Һат sabbapäsehi, уе 
dibbā уе ca mãnusä”. S.i, 106. 


6. Những động từ có nghĩa: tránh, kiêng nhịn, sợ, ghét” cần một xuất xứ 
cách theo sau: 


(a) Panatipaca viramami khippam”. Dha.1, 32. 

(b)Papa сат шуагауе”. һр. kệ 116. 

(с) Bhayami рассаратапауа tassa”. J.1, 242. 

(d) Papakehi akusalehi dhammehi айтуай harayati Jigucchati” 


7. Những bát bién từ araka, aññatra, уауа, uddham, adho đòi hỏi xuất xứ 
cách: 


Атака: агака hoti saddhammäã 
Nabhaso раһһаут yatha”. Theg. kệ 1078. 


(vị ấy còn cách xa diệu pháp như đất xa trời) 


Aññatra: “So .... Aññatra uccara - раѕѕауакатта aññatra тада — 
kilamatha - pafIvinodanä .... vassasatam gantvä ... kalañkato” (s.i, 62) 
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(và ta, ngoại trừ tiểu tiện, đại tiện, ngủ 46 lấy lại sức, đã đi 100 năm 
và chết (không đạt được mục đích) 
(xem chương IV để biết thêm những tỷ dụ về các bất biến từ khác) 


8. Tha (đứng) có u dẫn đầu cần một xuất xứ cách: 


(а) “Vutthahi ca Вһасауа tamha abadha”. M. 81. 
(b) “Sayahasamayam patisallana vitthito”. S.v.9. 


9. Tỷ giảo từ “Tara” và những tiếng chỉ ý nghĩa tương tự, cần xuất xứ 
cách: 


(а) “Те рап” ete asappurisã tIracchanagatehi pi guņahīnā” 
RasavahIn 

(b) “Mala ve papaka dhamma, asmim loke paramhi ca; tato malā 
malataram, ауіјја paramam malam”. Dhp, 242-3 9 cầu ué chính 
là những ác pháp, đời này và đời sau, có cấu ué tệ hại hơn cấu 
ué, vô minh là cấu ué tối thượng) 


10. Những từ ngữ “Từ khi”, “khởi từ”, hay “từ lúc ấy” được diễn đạt 
băng xuât xứ cách: 


“Arunuggamanato ра ауа уауа maJJhantIkasamayä” 


11. Những trạng từ pubbe, рше, puretaram, param, oram ..... cần xuất xứ 
cách: 


(а) “Na me dittho ito pubbe”. Dha.11, 226. 

(b) “Therehi puretaram eva ekapassena gantväa”. Dha.1, 111. 
(с) “Tato param paccantimã Janapadä”. J. nidãna 

(d) “Oram me chahi masehi kalakiriya bhavIssatI” 


Nandaka — petavatthu. 


12. Từ ngữ “có nghĩa là” “như là” theo ý nghĩa .... được diễn đạt bằng 
xuât xứ cách: 


“Yo sukham dukkhato “ddakkhi” 
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Dukkham addakkhi sallato”. S.1v, 207. 
(Kẻ nào thấy hạnh phúc là khổ, và thấy khổ là mũi tên) 


TỶ DỤ NHÓM 19 


Về chỉ định cách và xuất xứ cách 


1. “Bodhisatto: “idān’ esa hatthipitthã рашуа marIssatT “ti hatthito 
apatanattham. Bhimasenam yottena parikkhipitvä рап” Bhimasena. J.i, 
355 — 359. 

! 2, “Dīghato timsayojam, vittharato paņņarasayojanam. assamam māpehi” 
i 3. (a) “Laddhana vittham na dadanti moha”. Theg. Кё 776. 


(b) Тазта hi pañña va dhanena seyyo”. Theg. kệ 784. 


4. “Kutumbikassa te gehe bhattam bhuñjanato varataram mīlham i 
khadtum .... Kutumbikena іппаѕаќакапат nivāsanato varataram Í 
naggena caritum”. Dha.ii, 53. i 

5. “Atha kho āyasmā mahā - kassapo tassa sattāhassa accayena tamhā | 
samadhimha vutthasi”.dha.1, 427. | 

i 6. “Dasahi ca lokadhatuhi devatā yebhuyyena sannipatitā honti”. Оп, 253. 1 

i 7. “Tvam pana mahãbrahmunã рі uttaritaro ti? Ama, jambuka, аһай hi: 
Brahmauna pi atibrabma ti”. Dha.ii, 60. i 

8. “Tathagato ате Buddhe .... Jātito pi anussarati, namato рі, .. ‚ Gottato ! 
pi .... Ayuppamanato pi”. Di ii, 10. 

9. “Anañganassa роѕаѕѕа піссат sucigavesino. Valaggamattam pāpassa į 
abbhāmattam va khāyati”. Theg. kê 1001. 

10.“Catunnam, bhikkhave, dhammanam ananubodhā appativedha evam i 
idam digham addhanam sandhavitam samsaritam татай с” eva | 
tumhãkañ са”. A.H, 1; D. ii, 122. 

11. “Vipassī kumāro bahuno Janassa piyo asi manāpo”. D.ii, 20. 

12. “Bandhumā raja vipassissakumarassa tayo pāsāde Кагареві”. D.ii, 21. 

13.“Vipassissa Bodhisattassa rahogatassa patisalnassa evam cetaso 
parivitakke udapādi”. D.ii, 30. 

14.“Alābhā vata me, na vata me lābhā, dulladdham vata me, na vata me 
suladdham yassa me anabhirati uppanna”. S.i, 185. 

15.“Siyā kho pana bhoto гаййо mahayaññam vajamanassa kocid eva 
vippatisaro”. D.1, 138. 

16.“Ajjatagge dana “ham, āvuso Ananda, aññatr' eva Bhagavatā, aññatra 
bhikkhusañgha uposatham karissami”. Dha.1, 142. 

17. “Evam, deva а kho so mahamatto rañño magadhassa seņiyassa 
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7 Bimbisärassa patissutvä ãyasmato pilindivacchassa pañca ãrãmikasatäni | 
pādāsi”. V. М. 207. i 

i 18. “Svagatam, bhante, Bhagavato; cirassam kho, bhante, Bhagavā i imami 
pariyayam akasi yad idam ldh’ асатапауа”. D.iii, 1 i 
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CHÚ GIẢI NHÓM 19 


ГІ. Yottena ..... gaņhi: tám bắt sau khi quân bằng một sợi dây. 1 
¡ 2. Hãy ТЕК sẵn một nơi ân cư dài ba mươi do tuần, rộng nười lăm do tuần. ! 
I N 1 
! 3. (a) Sau khi được của cải, vì ngu si chúng không bô thí i 
! (b) Bởi thế, trí tuệ thật là tốt hơn của cải. | 
| 4. Thà ngươi ăn phần còn tốt hơn ăn đồ ăn trong nhà của người gia chủ, .... | 
¡ Thà đi trân truông còn hơn mặc y phục cho bởi người gia chủ. ! 
| 6. Dasahi lokadhātūhi: từ mười thê giới hệ (môi thê giới hệ có 10. 000 thê | 
! ĐIỚI). І 
1 1 
¡ 7. Tvam..... uttaritaro: ngươi còn cao hơn cả Đại Phạm Thiên à? ! 
І тас ` й І 
¡ 8. (а) Тайїо: từ sanh chủng І 
| (b) yuppamanato: từ thọ mạng | 
! 9. Đối với người vô cấu, người luôn luôn tìm kiếm những гї thuần khiết, thì ! 
| xem lỗi nhỏ bằng đầu sợi tóc cũng lớn như đám mây. | | 
! 10. Này các tỳ kheo, chính do không thâu hiêu, không thâm nhập bón pháp ! 
| mà cả các ngươi và ta cứ уап luân lưu trong vòng sanh tử lâu dài này. | 
! 13. Tư tưởng như vây khởi lên trong tâm Bô Tát Ту Ва Thi đang độc cư ! 
i thiên tinh. ‚ А I i 
| 14. О1, thật là một sự mât mát cho tôi! Oi, thật là không lợi cho tôi! Oi, thật | 
! là một lợi ích cả hai cho tôi! От, thật là một lợi ích không thích thú cho ! 
| tôi, khi sự bât mãn khởi lên nơi tôi! | 
! 16. (а) Ajjatagge: bát đầu từ hôm пау ! 
г (b) Aññatra Bhagavata: không có thật i 
| 17. (а) Patissutvä: sau khi đông ý | 
! (р)Райса- ãrãmika..... satani: 500 người thợ xây ngôi Tinh xá. | 
| 18. Thiện Lai Thế Tôn, đã lâu Bạch Thé Tôn, Thế Tôn mới tạo dịp đi đến | 
І І 
ы =l 


SỞ THUỘC CÁCH 


(86) 56 thuộc cách diễn tả quyền sở hữu nó có hiệu năng hạn chế một 
tinh từ. 


(a) Purisassa hattho 
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(b) Setthino putto 
Ngoài ra sở thuộc cách còn được dùng đề: 

1. Diễn tả sự liên hệ giữa một vật hay một người với một động tác 


(а) Hatthassa sammiñjanam (sự со (ау) 
(b) Khandhanam раѓибћауо 
(с) Assassa dhãvanam 


2. Diễn tả cái gì cấu tạo nên một vật, hay thành phần tạo nên một vật gì: 


(a) Suvannassa rāsi 

(b) Tilanam mutthi 

(с) Yodhanam samnho (sự tập hop сас chiến sĩ) 
(d) Sippikanam satam (ngọc trai) 


3. Diễn tả tình trạng của sự vật: 
(а) Rũpassa lahutã (tính nhẹ của sắc) 
(b) Tesam anotaranabhaävam disvä (sau khi thây tình trạng chúng 
không có xuông nước) 
4. Diễn tả một nhóm hay đống gì từ đó một người, vật được tách biệt ra: 


(а) Aññataro kho gan” ауаѕта Subhaddo arahatam аһоѕ1”. D.ii, 33 


(Еді Tôn giả Subhadda trở thành một vị А La Hán nữa trong số những 
vi A La Hán) 


(b) So esam sabbapacchato gacchatam sattiyä paharitvä mãretvä'”. 
Dha.1, 80. 


5. Những từ ngữ “tài khéo” “khả năng”, ...... và những từ đôi nghĩa của 
chúng cân một sở thuộc cách: 


“Kusalo kho aham ditthadhammikänam atthanam”. D.ii, 241 


(Tôi rất thiện xảo về những việc lợi ích thiết thực hiện tại) 
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6. Những tiếng chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, khoảng cách được 
đặt ở sở thuộc cách: 


(а) “По аппат māsānam accayena tathagato parinibbay1ssatI”. D.ii, 
106. 


(Ba tháng nữa ké từ đây, Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn) 


(b) Iñgha me tvam, Ananda, antarena yamakasäalãnam uttarasisakam 
mañcam paññãpehI”. D.ii, 137. 


__ (Này Ananda, ngươi hãy trải giường cho ta, đầu hướng về phương 
Вас, giữa cây Sa La song đôi) 


(с) Uttarena uttaram nagarassa haritvä”. D.ii, 161. 
(sau khi (thi hài) về hướng bắc, đi vé phía bắc đô thị) 
(d) Catunnam yojanānam matthake (cách xa bốn do tuần) 
7. Khi nói đến một phần trong toàn thể, thì toàn thể được đặt ở sở huộc cách: 
(a) Kappassa tatiyo bhãgo (phần thứ ba của kiếp) 
(b) Gehassa majjhe (chính giữa nhà) 


(с) Ваќіуа pathame yãme (vào canh đầu của đêm) 


8. Khi một tiếng ở sở thuộc cách diễn đạt một trạng huống đi theo nó, nó 
được gọi là “sở thuộc cách tuyệt đối” “Sakunikassa gumbato Jãlam 
mocentass” eva vikãlo jãto” (sammodamäna.)) (khi người bắt chim gỡ 
lưới ra khỏi bụi cây, thì trời đã tối) 

ĐỊNH SỞ CÁCH 
7) Định sở cách chỉ nơi chốn ở trong hay ở trên một cái gì trong đó, 
trên đó, một vật hay một người đang ở hay một hành động đang 
được thi hành. О Anh ngữ, nó được diễn tả băng những giới từ 


in, on, upon, at và trạng từ when, white. 


Những nhà văn phạm Pali chia định sở cách ra 4 nhóm: 
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1. Opasilesikadhära: định sở có sự động chạm với vật liên hệ. 


(a) Mañce sayati (ngủ trên giường) 
(b) Сануат odanam pacati (nó nấu đồ ăn trong nồi (ám). 


2. SamTpikädhãra: định sở lân cận, nhưng không đứng ngay chỗ 
“Savatthiyam viharati Jetavane” ở đây ngôi tịnh xá không phải ở 
trong đô thị, mà ở gần. 


3. Vesayikadhaära: diễn đạt một trú xứ hay một vật gì, trong đó một 
VIỆC gi xảy ra. 


(а) Game manussa vasanti (những người ở trong làng) 
(6) Sakuna акаѕе caranti (chim du hành trên không) 


4. Vyapikadhara là loại định sở cách trong đó xứ sở và vật được định 
xứ hòa lẫn vào nhau, ví dụ: 


(а) Tilesu telam (dầu ở trong mè) 
(b) Khire jalam (nước trong sữa) 


1. Định sở cách chỉ thời gian một việc xảy ra: 


(а) Aparabhage mahakalo upasampadam labhitvä”. Dha.1, 68 
(sau một thời gian) 
(6) Atb’ ека kuladhitä....... ѕауарһаѕатауе amilata akilantā 
kalam akãsi”. Ibid.1, 70 (không tàn hư, không mệt mỏi) 
2. Khi một người hay vật được lựa chọn từ một toàn thể, cái toàn thể 
áy được đặt ở định sở cách: 


(а) “Tesu chasu khattiyesu ... Anuruddho pũvena parājito 
рауайһауа раһ”. Dha.1, 133. 

(b) “Tavatakesu putfanatta — sahassesu ekopi antarä maranam 
райо nama паһові”. Dha.1.409. 


3. Định sở cách chỉ nguyên nhân hoặc lý do của hành động 


(а) Ѕатрајапатиѕауайе pãcittiyam: tội ba dật đề phạm do sự có 
ý nói dôi. 
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(b) Ajinamhi haññate dīpi”. J.vi, 61. Con báo bị giết vì bộ da của 
nó. 


4. Những tiếng chỉ sự làm chủ, sở hữu chủ, cần định sở cách: 


“Andhabalo ‘si, maharaja, ... dvTsu rafthesu гајјат karesi, paññã рапа 


te manda”. Dha.H, 


5. Định sở cách được dùng một cách tuyệt đối với một phân từ đồng 
cách với nó: 


“Аше Bãranasiyam Brahmadatte гајјат Кагепіе Bodhi айо ..... tassa 
уіпіссһауатассо ahosi” (Kũtavamja. J ) 


6. Khi một người cán thận trong khi làm một việc gì, động tác ấy 
được đặt ở định sở cách: 


“Abhikkane patkkante ѕатрапакат hot, ãlokte vilokite 
sampajanakari hoti”. D.1, 292. 


7. Những tiếng có nghĩa tôn kính, kính trọng, yêu thương, thích thú, 
chào, nắm lấy, hôn, ưa thích và đánh đập cần một định sở cách: 


(xem tỷ dụ ở dưới) 
8. Định sở cách chỉ những hoàn cảnh trong đó một động tác xảy ra: 


“бо... taya pade sammiñjite nikkhamitvā vegena viharam gantvā ... 
pabbaJi”. Dha.iii, 273. 


TỶ DỤ NHÓM 20 


HH: .unninrnnnnamG-rannannunnnnunnnnnninnnnnmnnnunanm = 


А. ы 2 Ж 
Vë sở thuộc cách và định sở cách: 


1. Có nghĩa nắm bát: 
“Gahapatiko otaritvā kesesu gahetvä nametva kappa — rappahārehi 
kottetva gale gahetva ãgatamaggabhimukham khipitvā раккати”. illīsa). 
11,345-554. 

2. Có nghĩa đánh đập: 
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i “Gahapatiko..... asanim patento viya khandhe paharitva ratham айауа | 


71 
I I 
ií agamasi”. Ibid. | 
i 3. Kính trong: i 
! “Tesu assa sagaro; te с” assu sadhu pũJItã”. S.i, 178. | 
¡ 4. Chú thích vê: i 
i “Dandham hi karote puññam, papasmim ramatī mane”. Dhp. kệ 116. i 
¡5. Hôn: i 
! “Atha nam setthT ... sīse cumbitvā parivaratthaya tassā райса — itthisatani | 
i datvä tam attano Jetthadhrtutthane thapesi”. Dha.1, 190. i 
! 6. “Yaccekabuddhassa Jatassaram ruyha nahayantassa бге thapItesu | 
i Кавауеви стуагат thenetvä tesam hatthrnam gamanā — gamanamagge i 
| ѕаѕтпат parupitva nisīli”. Dha.1, 80. i 
i 7. “Ham mātāputunnam apassantanam yeva bahi gantvā pabbajissami”. i 
| Dha,ii, 275. | 
! 8. Uppātesu nimittesu lakkhanesu ca kovidam i 
! Ајјһауакат mantadharam porohicce thapesi so”. Apa. 43. 
i 9. “Ватапо khalu bho Gotamo akamakanam matapitunnam assumukhanam i 
i rodantanam agārasmā апарагіуат pabbajjite” i 
i 10.“Tha kho Bhagavā acirapakkantesu Pataligamikesu upasakesu i 
! suññagaram pāvisi”. D.ii, 86. i 
! 11.“Gate thite nisinne sutte jāgarite bhãsite tuņhībhāve sampajānakarī hoti”. ! 
! D.ii, 292. ! 
i 12. “Ajinamhi haññate (ірі; паро dantehi haññati; i 
i Dhanamhi dhanino hanti, aniketam asanthavam”. J.vi, 61. i 
i 13.“Idāni, bhante, deve vassante, deve galagalayante, vijjutāsu niccharanfisu | 
: asaniyā dve kassaka bhataro hata, cattaro ca balivaddā ti”. D.ii, 132. | 
! 14.“Addasa kho so, bhikkhave, puriso bahunnam vassanam, bahunnam i 
! vassasatānam .... Accayena dibbam cakkaratanam. osakkitam, Шапа I 
i cutam”. D.iii, 59. i 
i 15. “Khattiyo settho Jane tasmim i 
i Ye gottapatisārino i 
i Vijjacaranasampanno i 
i So settho deva — mānuse”. D.11, 97. i 
i 16. “Kusala naccagttassa sakkassa paricarika”. J.vi, 238. E 
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Г]. (а) Kesesu gahetvã: sau khi tóm lẫy (nó) bằng tóc (của nó) 

(Б) Kappara ... kottetvã: sau khi đánh bằng cùi tay. 
(с) Gale gahetvā: sau khi năm nơi có 

- Asanim .... Paharitvã: sau khi đánh nó nơi lưng giống như làn sét đánh. 

‚ Hãy cung "kính các vị ấy; và các vi áy nên được tôn trọng tốt. 

. Tâm ai chậm khi làm thiện, tâm ấy vui thích khi làm ác. 

. Mata .... tanam: khi cha mẹ tôi không thấy (biết) 

: Ong ta đặt vào chức vị thủ tướng (có vấn nghỉ lễ) một người tinh thông vẻ 
điềm, triệu và nhân tướng, một người dạy giáo điển Vệ đà và biết các bü 
chú. 

9. Акатакапат ..... гойапіапат: trong khi cha mẹ không muốn và khóc 


I I 
I I 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
! ! 
! nước mất tran mặt. ! 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
І І 
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10. Acirapakkantesu: không lâu sau khi chúng ra đi. 

11.Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, vị ấy 
hành động với sự giác tĩnh. 

12.Соп báo bị giết vì bộ đa, con voi bị giết vì những cái ngà (những kẻ 
cướp) giết những người giàu vì tài sản, không để lại cho chúng một ch 
ở, không 46 lại một người tùy tùng. 

13. (a)Vijjutāsu ... tīsu: khi những làn chớp đang lóc sáng 
(b) Asaniyä phalantiyã: khi một tiếng sét đang nó. 

14. Osakkitam, thãnã cutam: bị dời chỗ và bị thay đôi vị trí của nó. 

15.Người Sát Đề Ly với kẻ dựa trên dòng họ, là kẻ cao quý nhất trong loài 

L người: nhưng bậc dày đủ trí và đức là bậc cao quý nhất trong nhân thiện. j 
МОТ SỐ BIÉN CÁCH ĐÔI KHI ĐƯỢC DUNG ĐỀ DIÉN 
ĐẠT Y NGHĨA СОА BIÊN CÁCH KHÁC 


О» ©» 


(88) Рӧі cách đôi khi diễn đạt nghĩa của sở dụng cách và định sở cách. 
a. Đối cách được dùng trong sở dụng cách: 
“Sace mam samano Gotamo n’ alapissati, aham рі tam n’ ālapissāmi”. 


S.i, 177 (Nêu sa môn Gotama không nói với tôi, tôi cùng không nói với ông 
ây. 
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b. Thay định sở cách: 
“Ekam samayam Вһасауа RãJagahe vihareti 


(89) Sở dụng cách đôi khi được dùng thay đối cách, xuất xứ cách và 
định sở cách: 


a. Thay đối cách: 
“Sace bhavam Renu rajjam lahetha, samvibhajetha no rajjera”. D.ii, 
233 (Nếu tôn giả Renu được ngôi vua, tôn giả sẽ chia vương quốc cho chüng 
ta) 
Những cú pháp như trên råt ít thấy. 
b.Thay xuất xứ cách: 
“Sumuttä mayam tena mahãsamape па”. 4.1, 162. 
(Chúng ta đã khéo thoát được vị Đại sa môn ấy) 


с. Thay định sở cách: 


“Tena samayena Buddho Вһарауа Uruveläayam уіһагай паа 
NerañJaräya йге”. V.M, 1. 


(90) Sở thuộc cách đôi khi được dùng thay đối cách, sở dụng cách, 
xuât xứ cách và định sở cách. 


a. Thay đối cách: 
1. “Маши candimasuriyaanam dassävT”. D.ii, 328. 
(Không có người thấy mặt trăng, mặt trời) 


2. “Bahunnam vatano Bhagavã dukkhadhammaanam араһайа”. M.i, 
447 (Quả vậy, Đức Тһе Tôn là bậc đã tây trừ nhiêu pháp khô cho chúng ta) 


Cách này được dùng rất nhiều với những đệ nhất chuyên hóa ngữ như 
labhI, data, katta, akkhata, кагако, paloko .... 
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Ít khi chúng ta được gặp không có đệ nhất chuyên hóa ngữ: “Na tvam, 
tata Ratthapäla Каѕѕасі dukkhassa janasi”. М.и, 57 (Мау Ratthapala thân 
тёп, con không biết một nỗi khổ nào của đời sống) 


b. Thay sở dụng cách: 


“Purati balo рараѕѕа thoka — thokam рі асіпат”. Dhp. 121 (Người ngu 
dồn chứa môi ngày một ít, chát đây điều ас) 


с. Thay xuất xứ cách: 


“Sabbe tasanti dandassa; sabbe bhãyanti maccuno”. Dhp. 129. (7 át cả 
déu sợ don gáy; tát cả йёи sợ chết) 


d. Thay định sở cách: 

“Теѕат passantanam yeva uttarisakhato ekam phalam sakhato mucc1”. 
Samp.I, 100 (Trong khi chúng đang nhìn, thì môt trải cây trên cành cây ở 
phía Бас chín rụng khỏi cành) 

(91) Định sở cách đôi khi được dùng thay 4бі cách và chỉ định cách. 

a. Thay đối cách: 


“Магадо rattin nikkhamanfo tassa Jatäsu akkamIi”. Dha.1, 40 (Narada 
khi di ra trong đêm tôi, dám trên bén tóc của nó) 


b. Thay chỉ định cách: 

“Sanphe, GotamI, dehi; sañghe te dinne аһай с” eva pūjito 
bhavissami”. М.ш, 253 (Này Gotamtr, hãy thí cho Tăng chúng khi dâng cúng 
cho Tăng chúng, chính Ta cũng được cúng dường) 

(2) Chi định cách råt ít khi được dùng thay đối cách: 


“Appo saggaya сассһай”. Dhap. 174 (ít người lên cối trời) 
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“Тай? assa doväriko pandito vyatto medhavi aññãtãnam nivareta 
ñatanam рауеѕеѓа”. D.ii, 83. 

“Tena kho pana samayena ауаѕта mahã — kassapo рауауа kusinaram 
addhãnamagøa - patipanno hoti mahatā bhikkhusanghena”. D.ii, 162. 
“Pathavyä ekarajjena, sagøassa сатапепа уа, sabbalokadhipaccena, 
sotäpattiphalam varam”. Dhp. kệ 178. 


“Ko nu kho, bho, раһой imam mahapathavim uftarena ayatam 


dakkhinena sakatamukkham sattadha samam suvibhattam vibhaJitum?”. 


D.ii, 234. 
“Dvinnam gehãnam antare ubhato dipham avatam khanapetväa 
gũthakalalassa рйгареві”. Dha.1, 436. 


“Rañño imam patihariyam passantassa pītiyā nirantaram phu{asarTrassa 
añjalim paggahetvä thitass” eva mahabhdhi mũlasatena suvannakatahe 


patitthāsi”. Ѕатр.1, 95. 

“Cattār’ imãni, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassa nīyāni 
ѕатуејаптуапт Шапат”. D.ii, 140. 

“Atha kho Thũneyyakã brahmana — gahapatikã udapanam tiqassa ca 
bhusassa ca yaya mukkhato pũresum” udãna. 

“Каја disampati bhto Jotipalassa mãnavassa dassanakamo”. D.ii, 232. 
“Amatam tesam, bhikkhave, paribhuttam yesam kãyagatã sati 
paribhutta”. Ал, 45. 

“Data ca ahosi sukhumaram mudukãanam attharanqaänam pävurananam”. 
D.ii, 150. 

“беууа!һа pi, bhikkhave, ubhato — mukha putoli pūrā nanavihitassa 
dhaññassa, seyyathTdam: sālīnam vihtnam muggānam таѕапат”. D.ii, 
293. 

“So ca hoti na labht annassa, panassa, vatthassa yanassa, mala — 
gandha — vilepanassa”. A.1, 107. 

“Таһа, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sttassa, unhassa, Jighacchaya, 
pipasaya”. M.1,10. 

“Samano khalu bho Gotamo Rañño pasenadissa kosalassa sakkato 
garukato manito pūjito”. D.1, 113. 
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¡ 2. Ó đây có thê có một người gác công có trí tuệ, khéo léo khôn ngoan ngăn | 
chân những người lạ và nhận vào những người quen biết. xi 
3. Còn hơn cả sự thông trị quả đât, hơn cả sự lên cõi trời, hơn cả sự thông ¡ 
lãnh toàn thé giới, là quả души. | ! 
4. Này bạn, ai có thê chia thành bảy phân đêu đặn đại địa này, vë phương ] 
bắc thật rộng về phương nam lại hẹp như phần trước chiếc xe? | 
(Ó đây chữ mahapafhavĩ chỉ có nghĩa là Ап Độ địa hình. Ấn Độ rất | 


I 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

І 

! chiếc xe bò) 

15. (а) Ubhato dhigham: dài cả hai phía 

| (b) Gũtha .... Рагареві: đô йау phân 

16. (а) Каййо ..... thitass” eva: khi vua đang đứng đây 

I (b) Mulasatena: với 100 тё của nó | 

| 7. Мау Ananda, có bôn chỗ này tạo nên xúc động đáng được viêng hăm bởi 
H người thiện nam có tín tâm. 

| 8. (а) Тіпаѕѕа са bhusassa са: VỚI cỏ và rơm 

| (b) Yava mukhato: tràn cho дёп miệng ) ) 

¡ 10. Này cách tỳ kheo, những kẻ nào đã nêm niệm thân những Ке ау đã nêm 
! — vi cam 10 (bất tử) 

! 11. Nó đã là người bô thí những nệm, những tâm trải giường tôt đẹp mêm 
| I 

І mại. 

| 12. Này các tỳ kheo, ví như một cái bị có một loại đậu hai miệng đựng đầy 
i nhiều thứ ngũ cốc như gạo thơm, lúa đậu. 

| 14. Khamo hoti sītassa: có thể chịu rét lạnh 

! 15. Sa môn Gotama được vua Pasenadi xứ Kosala, cung kính, tôn trọng, 
| đảnh lễ, cúng dường. 

| 16, Jatãsu ca ртуйуай са аккаті: dẫm trên bën tóc và сб của tôi. 
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_—— CHƯƠNGVI:. 
LAM THE МАО ЮЕ RUT NGAN МОТ CAU 
(3) Khi đặt câu, ta luôn luôn nên dùng càng ít chữ càng tốt để diễn 
đạt ý nghĩa cần diễn đạt. (Tuy nhiên điêu này thật khó đôi với 
người mới học, vì chỉ biêt một sô chữ giới hạn) 


Hợp cú sau đây: 


a. “Ekada Вһасауа Sãvatthyam viharl, tada devatä agantva dhammam 
sunimsu” 


Có thê được rút ngắn và đôi thành một câu đơn giản như sau: 
“Bhagavati Sãvatthiyam viharante devatä “gantva dhammam sunimsu” 


b. “Үайһа тапиѕѕа уазапа, tattha sona са рпа ca vasanti” 

Có thể rút ngắn: “manussanam vasanatthãne sona ропа ca vasanti” 
с. “Yo tena saddhim idh’ agami, so amhehi saddhim vapim gamissati” 

Có thể rút ngắn: “Yena saddhim idhãgato amhehi vãpim gamissati” 
d. “Yada kukkuta ravissanti, {ада so āgamissati”. 

Có thé rút ngăn: “Kukkutänam ravanakale so agamissati” 
e. “Te yathā kathenti, tathā na karonti” 

Có thể rút ngắn: “Te yathākathitam na karonti” 
f. “Yadā vassat, {ада devo nadiyo vãpIyo ca pũreti” 

“Devo vassanto пайї — уаріуо pūreti” 

g. “Yada (уат nahãyIssasi tada aham арі nahãy1ssãmi” 


“Туауі паһауапќе (һау (аге nahanakäle) aham рі nahãy1ssãmi” 
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Những đoạn sau đây được trích từ Sớ Giải Trường Bô Kinh: 


a. “Nanu idān’ eva divasakaro atthangato? So katham imam punnacandam 
anubandhamãno uggacchissatI? 


Khi làm ngắn lại “Idhán' eva atthaigato divasakaro katham 
punnacandam anubandhamäno uggacchIssat1?” 


b. “Yassa yassa hi таййа saddhim saddhim gantukãmatä uppaJJati so so 
акавасаіо va hoti”. 


Rút ngắn: “Raññã saddhim gantukãmäã sabbe ākāsagatā honti” 


с. “Yasmim padese cakkaratanam. pati{thãsi, tattha гаја vãsam upagacchi 
saddhim parIsãya” 


Rút ngắn: “СакКагаїапат patitthitatthane ѕарагіѕо raja vasam 
upagacchT” 


а. “Майы so satto пата уо paccatthika — saññaya tam rajanam ãrabbha 
avudham ukkhipitum visaheyya” 


Rút ngắn: “Tasmim rãjini paccatthika - saññãya ãvudham ukkhi - 
pitum samattho Косі satto пата пайы.” 


е. “Вһарауа pi setacchattam. Раһауа hatthagatam .... rajjam nissajjitv а 
pabbaJito, te рі setacchattani pahaya hatthagatäni rajjani nissajjitvā 
pabbaJita” 


Rút ngắn: “Bhagavã pi te pi setacchattäni pahãya hatthagata — rajjãni 
nissajjitvā pabbajitā.” 
f. “Tumhe kapilavatthu — vasike gahetvā gajjatha, уе sona — sigaladayo 


viya attano bhaginīhi saddhim samvasimsu” 


Rút ngắn: “Soņa — sigālādayo viya sakabhaginiihi saha vutthe 
kapilavatthu — vāsike gahetvā tumhe gajjatha.” 


g. “Rajanam passitum āgacchantā aññassa rajjam aplletvä attano attano 
rajjapadesen” eva agamissanti с” eva gamissanti сай” 
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Rút ngắn: Rãjadassanam agacchanta pararajjam apTletvã saka — saka — 
гајјаррайеѕеһ” eva ратапаратапат Кагіѕѕапі ti. 


h. “ба pattam gahetvā акаѕе Кһірі, райо акаѕе atthasi” 
Rút ngắn: “Тауа gahetvä akasam khitto patto tattha atthãsi” 


i “Bhagavä mahã - bhikkhusañgha — parivuto RãJagaham agamäsi, tattha 
gatakale таһа — moggallanatthero parinibbäy1” 


Rút ngắn: “Mahãbhikkhusaägha — parivute Bhagavati Rãjagaham gate 
Maha — Moggallaãnatthero parinibbäy!.” 
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CHUONG VI: 
ĐỊNH NGHIÃ NHỮNG BÅT BIÊN TỪ 


Bắt biến từ là những tiếng không có biến cách văn phạm, tiếng Pali 
gọi là Avyayas. Có hai loại bât biên từ: 


1. Upasagøas 
2. Nipätas 


ІІ. Upasaggas: là những tiền trí từ (tiếp đầu ngữ) đã được giải thích ở 
những đoạn 79, 80, 81 quyền II. 

2 Nipätas: gồm những trạng từ, giới từ, liên từ tán thán từ, nguyên 
mẫu. Kết thúc bằng tum và tave, và tất cả những bất biến quá khứ như 
Каѓуа kãtũna, аратта. 


(04 Nipätas cũng có hai loại: 


1. Nipatas chuyên hóa ngữ 
2. Nipattas thuân túy 


1. Những chuyên hóa ngữ bát biến được hình thành bằng cách thêm vĩ 
ngữ vào gôc của một sô danh từ, đại danh từ hay tĩnh từ: 


а. Chuyên hóa ngữ với danh từ: atthaso, hetuso, gehato, 


mukhato. 

b. Chuyên hóa ngữ với đại danh từ: yada, tadā, yena, kattha, 
kada, kuto. 

с. Chuyên hóa ngữ với tĩnh từ: lahuso, dīghato, puthulato, 
sabbada 


d. Chuyên hóa ngữ từ những con số đếm: dvidhã, баһа, 
catukkhattum., райса — pañcaso. 


Ghi chú: tiếp vĩ ngữ ТО trong nghĩa xuất xứ cách đôi khi được ghép 
vào một số tiền trí từ để hình thành một số bát biến từ: Abhito, parito (khắp 
chung quanh) 


2. Những bát biến từ thuần túy là: kira, khalu, kho, tu, hi, та, nanu .... 
kê cả những liên từ: ca, vā, atha, vā, uda, udahu, tathã, рі, và những tán Шап 
từ: aho, hā, ahaha, dh1..... và những từ điêu kiện cách: ce, sace, yadi. 
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Xem thêm về bát biến từ chuyền hóa ngữ ở phần III avyaya — taddhita, 
Pali II. 


(95) Мас dù những bắt biến từ không có một biến cách nào một vài 
từ diễn đạt ý nghĩa của một số biến cách riêng. Ví dụ 

a. Ѕакка, labbhã, sayam, ѕатат và пато được dùng trong nghĩa chủ cách. 

b. Abhinham, punappunam, muhum, sakim, ciram, oram, ..... được dùng 
trong nghĩa đối cách 

c. Sayam, samam, miccha, уаһава .... Có nghĩa của sở dụng cách. 

d. Uddham, adho, tiriyam, hettha, upari ... có nghĩa của định sở cách. 

e. Ara, ārakā, yãva, tava .... Có nghĩa của xuất xứ cách. 

f. Bho, are, he, bhane, је, ävuso .... Có nghĩa của hô cách. 


Ý nghĩa của những bất biến từ này sẽ rõ hơn trong những ví dụ sau 
đây, sắp xêp theo thứ tự a, b, c: 


1l. A và an có nghĩa phủ định. А được thấy trong akusala, amnussa, 
abhava .... Và an trong апауајја, апаѕауа .... bộ Abhidhānappadīpikā và 
Saddaniti nói răng có một bát biến từ A nhưng những nhà văn phạm khác thì 
cho rằng đây là một hình thức khác của bát biến từ na. Theo định nghĩa của 
những уі пау, na đổi thành a trước một phụ âm, và an trước một nguyên âm. 


Cả hai chỉ được dùng như tiền trí từ. 
2. Aciram: không bao lâu, mới dậy 


“Aciram vat” ayam kayo pathavim adhisessati”. Dhp. 41 (không bao 
lâu, than ôi, thân này sẽ năm dưới даі.) 


3. Ajja: hôm пау, hiện giờ 


____ Atthi me ajja bhesajjamattä pt ta”. D.1, 205 (Hôm пау tôi đã uống một 
liêu thuôc). 


4. Ajjatagge: từ hôm nay trở đi 
“Upasakam тат Вһарауа dhãretu ajjatagge pãnupefam saranam 


gatam”. D.i, 85. Xin Thế Tôn nhận con làm nam cư sĩ, từ hôm nay trở đi con 
trọn đời quy ngưỡng 
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5. Ajjunho: đêm nay, ngày пау 


“Sace te kassapa agaru 
Viharemu ајјипһо agg1salamhi”. V. M. 25. 


(Nếu không gi bất tiện cho ngươi, này Kassapa, đêm nay ta sẽ ở trong 
phòng có lửa âm này.) 


6. Aññadatthu: chắc chắn, trái lại, duy chỉ 


a.  Aññadatthu sissammũsilam, äcariya, tvam eva jessasi” (Só giải 
Guttila — vimãnavatthu) chắc chăn, thưa tôn sư, Ngài sẽ thắng müsila, học 
trò của Ngài. 

b. “Ayasma Ratthapälo sakapitunivesane n’ eva dãnam alattha, па 
рассаккћапат, aññadatthu akkosanam eva alattha”. M.ii, 62. 


(Tôn giả Rafthapala trong nhà của chính phụ thân Ngài, đã không 
được đồ bó thí, cũng không một lời chối từ, mà chỉ có được măng пћіёс.) 


7. Atippago: rất sớm 


“Kin nu kho, mahãrãja, atippageva agato “si. Mahāsupina — Jãtaka. 
(Đại vương, sao Ngài đến sớm vậy?) 


8. Atippago: rất sớm 
“Atha kho Bhagavato etad ahosi: atilppago kho tava anupiyäya 
pindaya caritum”. D.iii, 1. (Rôi Тһе Tôn suy nghỉ: hãy còn quá sớm đề đi 
khát thực trong thành Апиріуа.) 


9. Ativiya: cực dó; quá độ; quá nhiều. 


а. “Pañcannam mãnavaka - satanam antare ativiya асагіуаѕѕа 
upakarako ahosi”. Dha.1, 250. 


b. “Dasavassayukesu, bhikkhave, manussesu 
đasakusalakammapathã sabbena sabbam antaradhãy1ssanti, dasa 
akusala — kammapathã ativiya dippIssanti”. D.ii, 71. 
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Khi thọ lượng còn lại mười lăm, này các tỷ kheo, thì con đường 10 
thiện nghiệp sẽ hoàn toàn biên mât và con đường 10 bât thiện nghiệp sẽ cực 
kỳ hưng thịnh. 
10. Айуа: quá nhiều, quá độ 
“Ativa parthTna — gatto ‘smi; rattandhakãre gamissāmī ti” (Rasavahini) 
(Tôi quá tiểu tụy; bởi thé tôi sẽ ra đi trong đêm tối.) 


11. АШЫ: là thì hiện tại, ngôi thứ ba số ít của as (số nhiều santi) Nhưng 
khi Atthi được dùng theo nghĩa số nhiều, nó được xem như bát biến từ: 


a. “Kim pana vo тапива sabbe “va kukkure mãrenti, udahu 
maranam alabhantã рі atthī ti? J.i, 176. 


b. “Iti pin’ ай! sattā opapātikā”. D.ii, 316. 
12. Atha: ròi, sau đó; va; hoặc bây giờ 


а. “Atha рарапі kammani karam balo na bujjhati”. Dhp. У.136 (Kẻ 
ngu tạo ác nghiệp mà không biết) 

b. “Atha kho Devadatto uposathadivase attano parisaya saddhim 
ekamantam nisīditvā ....”. “һал, 142. (Еді Devadatta vào ngày Bő 
Tát sau khi ngôi xuống một bên với hội chúng của mình). 


13. Atho: rồi thì, cũng, hơn nữa 


“Hatthe рі chindanta atho pi pade. 
Kanpe pi chindanti афо pi nasam”. VC.v.p. 50 


14. Atha: và hoặc là 


“Yo Buddham paribhãsati 
Atha vã tassa ѕауакат”. Sn. V. 134. 


15. Addhã: chắc chắn, dĩ nhiên 


“Addhã tvam Buddho bhavissasi Buddhabhitena pana te pathamam 
mama у1јіќат ãgantabbam”. Jataka — nidãna. 
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16. Adho: dưới 


“Uddham adho ca tiriyam, disāsv’ anudisasv” aham 
Anvesam nãdigacchãmi: Godhiko so kuhim gato”. S.i, 122. 


(Trên, dưới, ngang dọc, tôi tìm khắp 4 phương chính và phương phụ 
mà không gặp được ŒGodhika đã đi về đâu) 


17. Antara: ở giữa; giữa đường 
“Suppiyo kho paribbajako antara ca Кајараһат antara ca Nalandam 
addhãnamagøa - patipanno hoti”. D.1, 1 (Du sĩ Suppiyo cũng đang đi giữa 
đường, giữa Vương Ха уа Nalanda. 
Trong hợp từ tiếng này trở thành tĩnh từ: 
а. Antarakathã: giữa câu chuyện 
b. Anfaramarana: sự chết sớm 
18. Antarena: ở giữa, giữa đường 


а. “Anfarena уатакаѕајапат uttarasTsakam mañcam paññãpehi”. 
D.n, 137 


(Hãy dọn sẵn một chỗ nằm đâu hướng уе phương Bắc giữa cây Sa La 
song đôi) 


b. “Tato tvam, maluñkyaputta, п” еу” idha, na huram, na ubhayam 
antarena”. S,iv, 73 (Này Malunkyaputta, thé thì ngươi không ở đời 
này, không ở đời sau, cũng không ở khoảng giữa hai đời) 


19. Anto: trong, phía trong 


“Evam pasadassa anto са bahi ca gāļhārakkhā ahosi”. D.iv, 209 (Như 
vậy ở trong và ở ngoài lâu đài có canh gác сап mật) 


Trong trường hợp từ anto có nghĩa là “phía trong” 


a.  Antonagara: trong đô thị 
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b. Antogama: trong làng 
20. Aparajju: vào ngày hôm sau 
“Tena kho рапа samayena āyasmā Nigrodhakappo pacchãbhattam 
pindapata - patikkanto vihãram pavisati, sayam уа nikkhamatI, Aparajju vã 
kale”. S.i, 186 (Lúc Рау giờ tôn gia Nigodhakappa sau khi khát thực về, sau 
khi ăn, đi vào tịnh xá, vào Бибі chiếu hay sáng hôm sau mới ra) 


21. Api: cũng; và ngay cả; nếu; nhưng 


а. “Sā рі takkasilā - maggam patipajji; ваһауаКо рі “а ito с” ito ca 
vicaritvā pi naddasa”. Dha.1, 326. 


b. Ngay cả: 
1. “Арі dibbesu Катеѕи ratim so пайм — gacchati”. Dhp. kệ, 187 


2. “Ар aham marissāmi, naham ekena passena sattamase 
sayitum”. V. M. 274 (Dù tôi sẽ chết, tôi cũng không thể nằm 
một bên trong 7 tháng) 


с. Đôi khi được dùng như một nghỉ vấn từ: 


“Nhưng: “Api, udãyi, Anando ащ” eva dhamme parimibbãyissati”. 
А1, 228 (Nhưng, này Udayi, ngay đời này Ananda sẽ chứng được Niêt Bàn.) 


22. Apissu: và rồi thì 
“ApIssu, bhikhave, Vipassim Bhagavantam_.... Ima anacchariyä 
gatha patiphamsu”. D.ii, 36 (Và rồi, пау các ty kheo, những bài kệ đơn giản 
này khởi lên nơi Тһе Tôn Үіраѕѕї) 


23. Apissudam: quá nhiêu đến nỗi 


а. “ApIssudam parito gãmesu тапиѕѕа evam ahamsu .....”. d.1, 264 
(Quá nhiễu dên nói trong những làng lân cận, người ta nói 
ràng...) 
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b. “Ayasmafo samiddhissa avidũre mahantam bhayabherovasaddam 
akāsi, apissudam раћаут maññe udriyatể”. 51,119 (Vi ấy làm một 
tiếng động lón, ghê sợ và kinh khủng, đến nỗi người ta nghĩ rằng 
trái đất tan vỡ ra .....) 


24. Арі ca: hơn nữa, tuy nhiên, tuy vậy, nhưng mà “Api сат” ettha 
puggala — vemattatä viditã”. D.ii, 152 (Tuy nhiên, ở đây tôi biết được sự 
khác nhau giữa những con người) 


25. Api nu: được dùng như một nghỉ vấn từ 
“Äsãdiya” edisam janam 
Aggim paJJalitam va liñgiya 
Ganhiyam” ãsivisam viya 


Api mu sotthi siya? Khamehi по”. Thig. kệ 389. 


(Có thể được an дп không, cho một kẻ làm tón thương một người như 
vậy, hay ôm nắm lửa đỏ, hay cám bắt một con rắn độc?) 


26. Appeva: có thể rằng: có lễ 


___ Appeva mam so Вһарауа sabbadukkhã pamocaye”. Thig, kệ 319 (Có 
thê răng Тһе Tôn sẽ giải thoát tôi khỏi tát cả khô) 


27. “Appeva nama”: tôi đoán, có lẽ, tốt hơn nếu 
“Арреуа nama Bhagavā Avanti - Dakkhinäpathe атташ attharanäni 
anujaneyya”. V. M. 196 (Tôt hơn пеи Тһе Tôn cho phép dùng những tam 
đệm làm băng da, ở phương nam Avanti) 


28. Abbhumme: than ôi! thật khủng khiếp! 


а. “ба..... sappassa nikkhamanokaasam katvā: Abbumme! Anto 
ѕарро “ti ушат chaddetvä palay1”. Com.a. 442. 


b. Abbumme, kathan nu bhanasi? 


2P.T.S 
3 Ganhissam 
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Sallam me, deva, urasi kampesi?. J.s. 179 (Ôi! Ngài nói thế nào? Có 
phải Ngài đâm một mũi kiêm vào ngực tôi) 


29. Abhikkhanam: luôn luôn, thường xuyên, liên tục 


“Tassa Jetavane viharantassa abhikkhanam ñātidārakā santikam 
āgantvā kathasallapam karonti”. Dha.1, 91. 


30. Abhinham, như abhikkhanam 


“ltham sudam Bhagava ауаѕтапќат Rahulam Imahi gāthāhi 
abhinham ovadati”. 5. N. 60 (Băng cách ау Тһе Tôn kích lệ tôn giả Rahula 
nhiều lán băng những bài kệ) 


31. Ambbho: ё, này 


“Ambho, duttha - brahmana, aññesam idan' eva dhanam vassāpetvā 
amhe aññam samvaccharam adhivāsāpesi”. 71, 253 — 256 (Ê, Bà la môn ác 
độc kia, sau khi làm mưa tài sản xuống cho người khác ngay từ bây giờ, 
ngươi làm chúng tôi phải chờ thêm một năm nữa) 


32. Are, Ê! Ta nói! (tỏ sự nguyền rủa) 


“Ате, аша - cefaka, 1llisamahãsetthT sakalanagarassa dãnam deti; 
{уат kim ahos1?”. J.i, 345 — 354 (уат kim ahosi? Ngươi là gì?) 


33. Alam: đủ гбі, thôi; có thể; vừa vặn cho; thật đáng nên. 


a. Alam, ävuso, mã socittha; та paridevittha”. D.ii, 162 (Thôi, hiên 
giả, đừng sâu muộn, đừng than khóc) 


b. “Evam etam, sumane, alam eva dãnãni dãtum; alam puññani 
katum”. A.iii, 34 (Đúng như vậy, này Sumana, thật đáng nên cho 
của bó thí; đáng làm những công đức) 


с.  “Satthã: lama. ettakam imassā ti pakkami”. Dha.1, 27 (Vi đạo su 
bỏ di (nghĩ rằng) chừng này đã đủ cho nó) 


Trong các hợp từ 
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alamariya - ñanadassana: tri kiến chân thật, xứng đáng bậc thánh 
alampateyyä: (một cô gái) đủ tuổi kết hôn 

alamkammaniya: thích hợp cho hành động 

alamvacanTyã: (một cô) hiểu được lời người khác 
alamvacanTyam katvä: sau khi ly di vợ 


34. Avassam: không thể trách, dĩ nhiên 
Avassam тауа maritabbam (а nhiên tôi phải chết) 
35. Su: là một điệp ngữ 


а. Adittassu nām’ ajja vediyako pabbato, jlita ‘ssu nam” ajja 
vesiyako pabbato”. D.ii, 264 (chắc chắn hôm nay núi Vediyaka 
bốc lửa! chắc chắn hôm nay núi Vediyaka bốc cháy!) 


b. “Kena ‘ssu ntyati loko?”. S.i, 39 (cái gì bởi nó thé giới bị dẫn dắt) 
36. Ahe được dùng dé xưng hô người ngang hàng (rất hiếm) 
“Sakko ca me varam dajja tavatimsanam іѕѕаго, tā “ham bhadde, 
уагеууа “he ...”. D.ii, 267 (Nêu Đề Thích, vua cối trời 33 cho tôi một điểu 
ибс nguyện, thì tôi sẽ xin 3 điễu này) 


37. Aho: than ôi; quả thật vậy! (Шап từ chỉ sự kinh ngạc) 


a. “Aho! Buddhãnam buddhãnubhävo пата” vattaka. J.i, 212. 215. 
b. Aho! imasmim loke ayuttam vattatI”. 71, 175-8. 
с. “Aho! Мауа udarahetu ayuttam katam”. N.i, 234. 


38. Aho vata: thánh từ diễn tả một ước mong hay khinh bi. 


а. “Aho vata “уат brahamano manim upasankamitvä na сапһеууа”. 
Dha.iv, 206 (Tôi mong người Bà La Môn này không lấy viên ngọc 
khi đến gần) 

b. “Aho vat” are anhakam panditakä”. D.1, 107 (Đáng hồ thẹn là 
những người minh triết của chúng ta) 


39. Adu: hay, là 
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“Devatä mu ‘si? Gandhabbo? 
Adu sakko purindado?”. Dha.i, 32 


(Người là một vị trời, hay một nhạc thân? hay là thiên chủ Dé Thích? ) 
40. Ama, vâng 


“Ата, bhante; na sakkã tattha vesitum”. Dha.1, 294 (7a vâng, bạch 
Тһе Tôn, không thê sông ở đáy) 


41. Ayati, Ayatim, tương lai, trong tương lai 


а. “athagatassa kho, ѕћа, āyatim gabbhaseyyä рашпа”. V. M. 236 
(Này Siha, thai sanh trong tương lai đã được Như Lai đoạn tận) 


b. Äyatibhavo: hiện hữu ở tương lai 
42. Arakä: tách xa, từ xa 


а. Arakate anuttaräya vijjãcarana — sampadaya”. D.ii, 99 (Chúng 
còn xa với minh hạnh tői thượng) 


b. Агака parivajjeyya, gũthatthãnam va рауиве”. Theg. kệ 1153 
(Người ta sẽ tránh né ngươi từ xa, như tránh hâm phân trong khi 
trời mưa) 


43. Ага: từ xa, cách xa 


а. “Na harami na bhañjami 
Ата siñphãmi varijam”. S.i, 204 


(Tôi lấy, cũng không bẻ hoa sen mà chỉ ngửi nó từ xa) 
b. “Ārā so ãsavakkhayä”. Dhp. kệ 253 
(Nó còn cách xa sự đoạn tận những lậu hoặc) 


44. Avi: một cách công khai. Trong hợp từ có nghĩa: rõ ràng, rõ rệt. 
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а. “Mã ‘kāsi papakam kammam 
Аут vã yadi vã raho”. Thig. kệ 247 


b. “Ävibhãva: sự biểu hiện 
с. “Avikaroti: là cho rõ 
45. Avuso: thưa hiền giả 
“Ауиво, imam temasam Кайы iriyäpathehi vītinā- messatha?” Dha.1, 9 
(Này hiên giả, Ngài sẽ trải qua ba tháng này với mấy uy nghĩ) 
46. Ingha: hãy nhìn đây 
“Inpha passa, nafaputta Uggasena, mahabbala, karohi rañgam 
рагіѕауа, hãsayassu mahãjanam”. Dha.iv, 62 (Кій Uggasena, con trai vũ 
công có lực lớn, hãy biếu điên cho hội chúng, làm cho đại chúng cười đi) 


47. Iti: như vậy, thường dùng 46 chỉ đã chấm đứt một câu. 


— “Iti kho, mãnava, аррауика — samvattanikã patipada (hành lộ đưa đến 
tuôi thọ ít làm cho tuổi thọ ít) 


48. Ittham: như vậy, xem vd, ở số 30 
49. Iva, như (so sánh) 
“Айдаш va пауа сша pũtikãyo alankato”. Theg. kệ 773 


(Thân bất tịnh được trang điểm như một hộp thuốc sức mắt mới và 
chói sáng) 


50. Uttarasve: ngày kia, ngày mốt (không có trong tự điển của P.T.S) 


“Маны sā iddhi vã ānubhāvo vã aJJ` eva me Фһайћапі Jãyantu, sve 
gabbhni hontu, uttarasve paccantũ tỉ”. A.i, 240 (Không có thân thông nào 
hay uy quyên nào nói rằng: những cốc loại của ta hãy mọc lên hôm nay, trổ 
bông ngày mai, và chín ngày mốt. 
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51. Uttari, uttarim: thêm nữa, vượt ngoài lên trên 


а. “Atha са pana bhavam Anando evam аһа: Atthi c? ettha uttari 
karaniyan ti”. D.i, 206 (Tuy nhiên Tôn giả Ananda nói như váy: 
“Còn có một dièu nữa phải làm”) 

р. “Uttarm appativiJjhanto brahmalokipago hotI”.a.v 342 (Không 

chứng được quả cao hơn, vị ấy được sanh lên cõi Phạm Thiên) 

Uttaribhanga: mảnh vụn; xà lách 

Uttarimanussa — dhamma: pháp thượng nhân 

е. Uttarisataka: y trên, thượng у 


с. о 


52. Uda, udāhu (uda chỉ dùng trong thơ): hay là 


a. “Сагат vã yadi уа tittham 
Nisinno uda vã sayam 
Ѕаттійјей pasäreti 
Ева кауаѕѕа 1ñJanã”. Sn. kệ 193 


(Nếu khi đi, hay đứng, hay ngôi, hay nằm, nó kéo vào duói ra, đó chỉ 
là một chuyên động của thân thê) 


b. “Kin nām’ etam satthãrã katam? Ñatvä nu kho katam udahu 
ajānitvā ti”. Dha.1, 73 


53. Uddham: ở trên, trên cao, từ đó; sau; vê trước 


а. “So tattha phequddehakam paccamano sakim рі uddham 
gacchati”. A.i, 141; Муи, 183 (Vi ấy, ở đấy bị nấu, thổi lên bot 
nước, nổi lên mặt nước một lân (hay là nổi lên mặt nước với bọt 
nước). 


b. Uddham catuhi тазе kalakiriyä bhavIssati” Dhanapala — 
petavatthu (Bốn tháng sau tôi sẽ chết) 
Uddhammukha: hướng trở lên, quay mặt lên 
Uddhamvrrecana: thái độ của một người quăng bỏ 
Uddhambhãgiya: thuộc phân trên 


54. Upari: ở trên, trên đỉnh, sau 
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Trong hợp từ: cao hơn, phía trên 


“Yassa doso atthi tass’ eva upari sapo patatu”. Dha.1, 42 (Sự 
nguyễn rủa hãy giáng trên người ấy, người nào có tội lỗi) 


b. “Нейһа acci utthahitvä upari patthaññati”. М.Ш, 184 (Ngọn Ша 
nói lên từ dưới, chạm đến đỉnh phía trên) 


с. “Шо vassa — satassa upari attharasame vasse ..... ѕаѕапе mahantam 
abbudam uppaJJIssatI”. Samp.1, 35 (Trong tôn giáo này, sẽ phát 
sinh một tai họa lớn 118 năm sau) 

55. Ekajjham: cùng nhau; cùng một поі 
“Tani sabbani екајјһат aropentohi sangaham jãtakam пата 
saäghTtam”. Jataka — пійапа (Tu họp tát cả chúng lại một chó, chúng tụng 
đọc tập jataka) 
56. Ekato: cùng nhau; về một phía 
“Aññattthiyäal ... Nippabha hutvã ekato sannipatitvā 
mantayimsu”. 711,415 (Những người dị giáo sau khi suy tàn đã nhóm 
họp lại một nơi đề bàn luận) 


57. Ekamantam: một bên 


“Vanditva Satthuno pade ekamantam thito tadā pabbajjam aham 
ayacim sabbasattanam uttamam”. Theg. kệ 624 


58. Etto: từ đây; đường này 

“Маса, ayam saro etto; tvam pana ito певт ti” (71,223) 

(Thưa cậu, cái hô nằm ngã này, nhưng cậu lại dẫn cháu đi ngã khác) 
59. Ettävatä: bằng chừng ấy; ngang đến đây 

“Ettavata kho, mahanama, ираѕако hoti”. S.v. 395 


(Do chừng ấy, này Mahanama, một người thành ии Bà Tắc (cư sĩ)) 
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60. Eva: phân từ để nhấn mạnh 

“Yam so vadati tam that” eva hoti”. Dha.11, 45 
61. Evam: Như vậy, cách này, vâng 

Trong hợp từ: như thế 


а. “Evam kho, Ananda, dakkhinã dãyakato visujjhati”. M.1ii, 256 
(Như vậy, này Апап, của cho được thanh tịnh về phía người cho) 


b. “Evam bho ti kho so manavo Subhassa mãnavassa 
Todeyyaputtassa patissutva yen’ ayasma Апапдо ten’ 
ираѕаћкаті”. D.i, 204 (Vâng, thưa Ngài, thanh niên ấy vâng đáp 
subha, con trai của Todeyya rôi đi đến chỗ tôn giả Ananda) 


с. “Evamditthr: có tri kiến như vậy 
а. “Evamvädi: có lập thuyết như vậy 


62. Evam eva: cũng như vậy 


“Evam eva tuvam, māra, asajja nam tathagatam sayam dahissa" 
attanam balo aggim va samphusam”. Theg. kệ 1205 (Nay Ма vương, sau khi 
công kích Đức Như Lai ấy, ngươi sẽ tự đốt cháy mình cũng như đứa trẻ 
chạm lửa) 


63. Oram: ở dưới; phía dưới; trong; về phía này 
Orena: ít thua 


а. “Oram samuddassa atitarūpo param samuddassa pi patthayetha”. 
Theg. kệ 777 (Không thỏa mãn với bờ biển bên này, nó có thể 
khao khát bờ biển bên kia) 

b. “Oram vassa — sata рї mīyati”. Sn. kệ 804 (Nó có thể chết trong 
vòng 100 năm hay ít hơn) 

с. “Yo pana bhikku oren’ addhamäsam nahayeyya, pãcittIyam” 
(Päcittiya — pāli) (Tỷ (Лео nào tắm trong vòng ít hơn nửa tháng 
phạm Ва ада dè) (Luật này chỉ áp dụng cho nước trung ương) 
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64. Kacci: nghi vấn từ tỏ sự hoài nghi 


а. “Кассі mam, samma ЛуаКа, пакайсеѕ1?”. D.1, 50 (Này bạn Jivaka 
(tôi hy vọng) bạn không lừa dối tôi chứ?) 

b. “Кассі te, vakkali, khamanTyam? Kacci yäpanTyam?”. 5.11, 120 
(Này Vakkali, tôi hy vọng người có thể kham nhẫn chứ? Người có 
thể chịu đựng (trong cơn bệnh này được chu) 


65. Katham: thế nào? Cách nào 


а. “VatarogabhinTto (уат viharam Капапе vane 


Paviddha — gocare ІП е katham, bhikkhu, karissasi?”. Theg. kệ 350 
(Ngươi, kẻ chịu đựng những cơn đau nhói, sống trong chỗ hoang уи 
trong rừng, chỗ ngươi sống hạn hẹp khốn cùng, này tỷ kheo, ngươi sẽ làm 
thé nào?) 
b. Kathaikara: làm thế nào? 
с.  Kathamvidha: loại gì? 
а. Kathambhta: thuộc loại nào? 
е. Kathamjïvi: sống như thế nào? 
66. Kada: khi nào? 
Kada сі: đôi khi, ít khi 
Када ci kada ci: thỉnh thoảng 
Na kada сі: không bao о1о 
“Na kotthuko sihasamo kadā сі”. S.i, 66 
(Con ай can không bao giờ bằng với con sư їй) 


67. Karahaci: vào đôi lúc 


Kadaci karahaci: vào lúc này һау lúc khác, rất hiểm khi. 
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“Ной so, bhikhave, samayo yam kadaci Кагаһасі dighassa addhuno 
accayena dutiyo suriyo patubhavati”. Алу, 100 (Nay các іу kheo, đên một 
lúc nào đó, trong một thời nào đó, sau một thời gian dài, báy giờ mặt trời 
thứ hai xuát hiện) 


68. Kamam: quả thế, dĩ nhiên 


“Kãmam ca Jama asuresu panam 
Ма me аца vijulāvā ahesum”. J.i, 198-206 


(Dĩ nhiên chúng ta phải từ bỏ sinh mạng trong tay loài А Tu La; chớ 
để cho những con chim này không có tó) 


69. Кійса: tốt hơn, sao lại không 
“Аййе pi devo poseti, Кійса devo sakam pajam?” katthahãrI — jātaka 
(Vua nuôi dưỡng những người khác; sao vua lại không nuôi duóng соп 
cháu của mình?) 
70. Кійсарі: mặc dù; bất cứ gì 


“Kiñcapi pacchimo kalo, phuseyya amatam padam”. Theg. kệ 947 
(Mặc dù là giai đoạn nuối cùng của đời (vị ấy) vẫn có thể đạt được bắt tử) 


71. Кійсі: một cái gì (xem số 5A của tỷ dụ nhóm 4) 
72. Kinti: thế nào, không biết, hoặc là 
“бо tesam bhoganam ärakkhadhikaraaam dukkham domanassam 
patisamvedeti: kinti me bhoge n’ eva гајапо hareyyum.... Ті”. M.i, 86 (Do 
sự hộ trì những tai sản ay, nó cảm thọ khô uu (nghĩ răng) hoặc là vua không 
chở đi những tài sản của ta không?) 
73. Kimaiga: huống chi, huống hồ 
“Mahallakassa hi attano hattha — pada рі апаѕѕауа honti .... kimalga 
pana ñãtakã”. Dha.i, 7 (Những tay chân của chính mình còn khong được 


йёи khiển bởi người già, huống chỉ điều khiển bà con) 


74. Kittävatã: bao xa? Đến mức nào? Về phương diện nào? 
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“Kittãvata nu kho bhante upäsako hoti ti?” S.v. 395 (Bạch Thế Tôn, 
dên mức nào một người được trở thành пат си si?) 


75. Kira: thật vậy, đúng vậy; nghe nói rằng. 


“Jatilassa kira gehe bhũmim bhinditvä suvanapabbato utthito ti sutvä”. 
Dha.iv, 216 (Sau khi nghe đồn răng trong nhà của Jatila có một núi vàng 
nói lên làm đát nứt ra) 


76. Kim: cái gì Kimsu: cái gì 


а. “Atha nam satthä: kim, bhikkhu, nãlattha tvam tattha vāsan ti 
pucchi”. Dha.i, 294 (Rôi đẳng Đạo sư hỏi vị ấy: cái gì, này tỷ 
kheo, có phải người không được sống ở đây?) 

b. “Kim. Su пагапат ratanam”. S.i, 36 (Cái gì là ngọc quý đối với 
loài người?) 


77. KTva: bao nhiêu? Bao lâu 
Кіуа ciram vimanasmim 
Idha vassas’ uposathe?.....v.v..... trg. 21 (Мау Uposatha, ngươi sẽ ở 


trong ngôi nhà này bao lâu?) 


78. Kudãcanam: vào bất cứ lúc nào. Na kudãcanam không bao giờ 


“Gamanena na pattabbo lokass” anto kudacanam”. S.i, 62 (Tận cùng 
của thê giới không Бао giờ đạt được băng cách đi bộ) 


79. Куа, kuvam: ở đâu? 


а. Kva пассат? Куа gtltam? Куа vaditam”. D.iii, 183 (Vü điệu ở айди? 
Ca hát ở đâu? Âm nhạc ở đâu?) 


b. “Kim su asissami? kuvam vã аѕіѕѕат? 
dukkham vata settha, kuv’ ajja sessam?”. SN. kệ 970 


(Tôi sẽ ăn cái gì? Ăn ở đâu? (hôm qua), tôi đã ngủ một cách khó chịu, 
hôm nay tôi sẽ ngủ ở айи?) 


80. Kvaci, bât cứ ở đâu. Ма Kvaci, không nơi nào 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 439 


“Tato adinnam parivajjayeyya 
Kiñci Куасі savako bujjhamano”. Sn. kệ 395 


(Người đệ tử hiểu biết nên tránh lấy bát cứ gì không được cho, bất cứ 
ở đâu) 


81. Khalu: quả vậy, chắc chắn 


“Samano khalu bho Gotama sakyaputto Ѕакуакша pabbajito”. D.i,87 
(Quả vậy Sa môn Gotama là người thích tử xuất gia thuộc dòng họ Thích са) 


82. Khippam: một cách mau chóng: liền 


2 “бо imam dhammam khippam ãjãnissati”. Jãtaka — nidãna (Vi ấy sẽ 
biết chánh pháp này một cách mau chóng) 


83. Khu: dĩ nhiên 


“kahinti khu tam Ката 
Chata sunakham va candala”. Theg. kệ 509 


(xem số 4 chú giải nhóm 1) 

84. Kho, quả vậy (phân từ nhắn mạnh, khắng định) 

“Arocemi kho te, таһагаја .... Adhivattati kho tam mahārāja 
Jaramaranam”. S.i, 101 (Мау Đại vương, tôi nói cho Ngài biết, già chết đang 
xoay дийп nơi Đại vương) 

85. Carahi: bây giờ; bấy giờ; bởi thế; vậy 


а. “Atha ke carahi, devate loke arahanto?” (паапа, dãrucTriya) (Hoi 
vị thiên, ai là những bậc A La Hán trên đời bấy giờ) 


b. “Nanu tvam, ауџѕо, Bhagavatä апарат vyakato; atha kim сагаһі 
idh’ agato”. S.i, 149 (Này hiển giả, không phải Ngài đã được Thé 
Tôn thọ ký là bậc Bát lai sao? Vậy Ngài tới đây làm gì?) 


86. Ciram: lâu dài (Tỷ dụ về những chữ này không ít trong hợp từ) 
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- Cirafthitika: kéo dài lâu 
- Сігапіуӣѕі: ở lâu 
- Ciranabbajita: xuất gia đã lâu 
- Сігаррауӣѕі: văng mặt lâu 
87. Сігарабка: ké từ lâu 
“СігарайКа, “ham, bhante, Bhagavantam dassanaya 
upasankamitukãmo”. S.iii, 120 (Bạch Thể Топ, Ке từ lâu con mong muôn 
được dên уеі kiên Тһе Tôn) 


88. Cirarattam: trong một thời gian lâu dài 


“Сшагайат vat? Шарт dhammam anuvicintayam. ѕатат cittassa 
nãlattham puccham samanabrahmane”. theg. kệ 747. 


(Đã lâu tôi nhiệt tâm tuy tâm pháp, hỏi các sa môn Bà la môn mà 
không đạt được bình an trong tâm) 


89. Cirassam: sau một thời gian lâu 


“Aho dukkham! Ayyo no maha - kassapatthero cirassam me 
kutidvaram agato”. Dha.1, 425 (Than ôi, khô thay! Đã lâu rôi Ке từ khi tôn 
giả Раі Са Diệp của chúng ta đi дёп cửa chòi tôi) 


90. Сігауа, cirarattäya: lâu dài 


“Samyo jan - sanga — 5айа 
Dukkham upenti punappunam сігауа”. Dhp. kệ, 342 


(Bị trói buộc bởi những kiết sử, tham trước, chúng chịu khó nhiễu lân 
và lâu đài) 


91. Cirena: sau một thời gian lâu 


“Athaparabhage: kim тіпа vuttan ti kankhanto сігепа |апай”. Samp.1, 
250 


92. Се (điều kiện cách): nếu chữ này không bao giờ đặt đầu câu 
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“Рарай се puriso Кауіга, na tam Кауіга punappunam”. Dhp. kệ, 118 
(Nếu người làm tội lỗi, thì đừng làm nó nhiễu lâm) 


93. Jãtu: quả vậy chắc chắn 


“Таай hi Jatu me dittham; 
Nayidam itihītihaņm”. S.i, 154 


(Chắc chắn tôi đã thấy việc này; việc này không phải tin đồn ) 
94. Је: mày, tiếng sưng hô với người dưới 


“He је kali! “kim ayye?” “kim je diva ийһазт 12”. M.i, 126 (Мау nữ 1) 
Kali “cái gì, thưa Ба? “Tại sao mày dậy тё)” 


95. Tagpha: dĩ nhiên thật sự 


“Тасоһа tam, ambho purisa, tathā karissanti yathã tam pamattam”. А1, 
140 (Thật sự này người kia, chúng sẽ đôi xử với ngươi tùy theo sự phóng dật 
của ngươi) 


96. Тауа: lâu chừng ấy, nhiều chừng ấy; lúc đầu yãva — tava cho đến; 
bao lâu; dài cho đến như vậy. 


а. “Tena hi tumhe äyasmanto muhuttam idh’ eva tava hotha, уауа 
“ham Bhagavantam pativedemi”. V.m. 180 (Thưa các Tôn Giả, 
nếu là như vậy thì hãy ở lại đây, lâu cho đến khi tôi bạch Thể Tôn) 


b. “Na tava kãlankaroti yava tam раракаттат vyantthoti. A.i, 141 
(Nó không chết cho đến khi ác nghiệp nó hết) 


с. “Tãvabahum suvannam”. v.m. 209 (Nhiéu chừng ấy vàng) 
97. Tāvatā: lâu chừng ấy 

“Тауаѓа titthamãno so tāresi Janatam bahum”. Bud. Trg. 20 
98. Tãvade: vào lúc ấy 


“Satthivassa — ѕаһаѕѕапі ayu vijjati tavade”. Ibid. trg. 20 
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99. Тауай eva: lập tức ngay lúc ấy 
“Tavad' eva asithattha — gambhiraya añgarakasuya talato... ekam 
mahãpadumam uggantvā”. Ј.1,226-234 khadirahgära (Lập fức, một hoa sen 
lớn nồi lên trên mặt hồ than hung sâu 80 khuỷu tay) 


100. Tiriyam: ngang, bề ngang 


“So pana Devalo nipjjamāno attano nisinnatthãane anipajjitvā 
dvaramajjhe tiriyam nipajji”. Dha.i, 40 


101. Tiro: ngang qua, xuyën qua; ngoài 
“Tiro kuddam tiro pakaram tiro pabbatam asajjamano gacchati, 
seyyatha рі akase”. D.1, 78 (Vi ау di ngang qua vách, qua thành, qua núi 
không đụng chạm như di trong һи không) 
102. Та: quả vậy 


“ТаШа tu kassami yathã pi issaro”. theg. kệ 1138 (Tôi sẽ làm như một 
vị chủ tê) 


103. Tuņhī: im lặng 


а. “Tatiyam pi kho te bhikkhũ tuņhī ahesum”. D.ii, 155 
b. “Nindanti tunhimasinam”. Dhp. kệ 227 


(Chúng chê bai người ngôi im lặng) 
104. Tuvatam: một cách mau chóng 

“Tuvatam kho, ayyaputta, асассһеууа61”. Dha.1, 116 
105. Diva: ban ngày 


а. “Eke samana - bramana rattim yeva ѕатапат diva її sañJänantI”. 
Mii, 125 (Một số sa môn tưởng tri rằng đêm là ngày) 


b. “Idha me, bho Gotama, yam diva papakammam katam hoti tam 
sayam паһапепа рауаһет!”. S.i, 183 (Thua tôn giả Gotama, ác 
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nghiệp nào tôi làm ban ngày, tôi rửa sạch nó vào Бибі chiếu băng 
cách tăm) 


106. DIgharattam: lâu dài 


“Tad assa Uttiyassa paribbäaJakassa digpharattam ahitaya dukkhãya”. 
A.v, 194 


(Nó có thé mang lại đau khổ bát hạnh lâu dài cho du sĩ Uttiya) 
107. Dutthu: xấu sai 


“Dubbhanitan ti bhanantena pi ди и bhanitam”. Sn. А, 396 (Lời vụng 
là lời được nói một cách vụng về bởi người nói) 


108. Dhi: {һап từ chê bai 


“бо... satthu purato naggo atthasi; manussa ‘dhī, аһт ‘ti аһатѕи”. 
Масса — Jataka. J.i, 206-8 (Nó đứng trần truóng trước bậc đạo sw; mọi người 
la lên: хаи! хаи!) 


10. Dhiratthu (dhi + atthu), xấu! 


“Dhiratthu tam Janapadam 
Yatth' itthī parinay1kã”. kandina — Jataka 


(Хаи hồ cho một nước do đàn bà lãnh đạo) 
110. Dhuvam: chắc chắn bèn bỉ 


“Тер” ajja sabbe santutthã 
Dhuvam Buddho bhavissasi”. Bud. Trg. 11 


(Hôm nay tất cả chúng ta đêu vui mừng 
Слас chăn ngươi sẽ thành Phật) 


111. Ма, no, phân từ phủ định 
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а. “Na tassam рагіѕауат koci devo abhivadetI vã paccutthesiva”. 
D.ii, 210 (Không có vị trời nào trong hội chúng ấy đánh lễ hay 
đứng dậy) 

b. “Alam bãlassa шоһауа; по ca рагасауевіпо”. Тһе. kệ 771, 772 
(Đủ rồi đổi với sự sỉ mê của kẻ ngu, nhưng không đối với người 
tim bo bên Па) 


112. Neva (na + eva) thật là không 


“Tan kho рай” etam раракаттат n’ eva matara katam, па pitarā 
katam”. А1, 139 (Quả vậy ác nghiệp này không do mẹ làm cũng không do 
cha làm) 


113. Nanu (na + nu) phải chăng sao? (nghi vẫn khẳng định từ) 


“Nanu te puttena Mattakundalina mayi manam раѕайеіуа sagge 
nibbata — bhavo kathto”. Dhai, 33 (Phải chăng đã được nói bởi 
Mattakundali, con trai ngươi, rằng nó được sanh lên cõi trời sau khi đặt 
lòng tin nơi 1а sao?) 


114. Nu, phân từ tỏ ý bất định, nghi vấn 


“Gato nu Cittakũtam va 
Keläsam vã Yugandharam”. Dha.iii, 217 


(Có phải nó đã đến núi Citakia, hay Keläsa, hay Yugandhara?) 
115. Namo: dành lễ 


“Namo te purisajañña; Namo te purisatama”. Theg. kệ 629 (Đảnh lễ 
Ngài bậc thiện sanh trong loài người; danh lê Ngài, đáng tôi thượng trong 
loài người) 


116. Naha: phân từ chống đối và phân từ phủ định. 


“Naha пйпа so огако dhammavinayo, па sā огака pabbajjā yattha .... 
Уіраѕѕї kumãro ... pabbajito”. D.ii, 30 (Dĩ nhiên đáy không phải pháp luật 
thường, không phải sự xuất gia thường tình mà Thái Ти Vipasst .... Đã xuát 
gia) 
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117. Nama: chính; chắc chắn, quả vậy. 
“Pamattassa са nama сайаго арауа sakagehasadisa”. Dha.1, 9 
(Chắc chắn 4 doa xứ là như nhà riêng của người phóng dát) 
118. Мапа: chắc chắn; phải là như vậy không? 


“Etasam nũna bhante samādhi - bhavananam sacchikiriyahetu bhikkhù 
Bhagavati brahmacariyam. Сагапй ti?”. D.1, 155 


(Thưa tôn giả, vậy có phải 46 chúng đạt định tu tập mà những tỷ kheo 
hành phạm hạnh dưới Đức Thể Tôn ?) 


119. Niccam: luôn luôn, vĩnh viễn 


“Niccam äraddhaviriyehi panditehi sahā vase”. Theg. kệ 143 (Нау 
luôn luôn ở với người trí tinh cán, tỉnh tân) 


120. Pageva: trước; sớm, còn nói gì đến 
a. Setthidhtta рі ‘ssa pageva saññam adāsi”. A. А. 429 
(Con gái người triệu phú cho ông ta biết tin trước) 
b. Manasikäatum pi me ева, bhikkhave, disa па phãsu hoti, pageva 


gantum”. A.i, 275 (Này các Tỷ kheo, nghĩ đến phương hướng ấy 
đã là không thích thú cho ta, còn nói gì đến việc đi tới đó) 


121. Pagevatfaram: rất sớm 
“Ayasma anuruddho pagevataram арассһеууа”. М.11,145 
(Tôn giả Anuruddho có thể đến rất sớm) 

122. Рассһа(о: từ phía sau 


“Sujata рі уапакат раһауа ... paridevamana pacchato pacchato 
agamāsi”. J.1, 123 
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“Muñca pure, muñca pacchato 
Majjhe muñca bhavassa pāragū”. Dhp. kệ 340 


(Thoát khỏi tương lai, thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi hiện tại, vượt 
qua Бо kia) 


123. Pacchä: sau đó 


“So pacchã pabbaJitvana dutiyo hessati savako”. Apa. 32 
Trong hợp từ: 
Pacchānipātī: người đi ngủ khuya hơn người khác 
Pacchãbãham: tay để sau lưng 
Pacchäbhattam: Бибі xế, sau bữa ăn ngọ 


Pacchāsamaņa: 1 vị sa môn theo hâu vị thượng tọa 


124. Райбасс” eva: trước 


“Atha kho yaso kulapũto райсасс” eva pabujjhitvā addasa sakam 
рагцаппат supantam”. V.M. 15 


125. Pana: khi ấy; ngay; và nay 
Atha ca pana: tuy nhiên, nhưng 
Na kho pana: chắc chắn không 


Vã pana: nêu không; hoặc là 


a. “Tasmim kho рапа samaye ... kosambuyo tayo setthino honti”. 
Dha.1,293 


b. “Atha са рапа petanam kalakatanam dakkhinam апиррайаѕѕатт 
tỉ”. Diii, 189 (Tuy nhiên tôi sẽ chia phần công đức cho những vong hôn đã 
chết) 

126. Pabhuti: bắt đầu từ; từ đây trở đi 


Tato pabhuti: kế từ đấy. 
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“бо puna — divasato pabhuti upasañkamantassa therassa - upasamam 
disva bhñyosomattäya равтайуа theram niccakälam attano ghare bhatta — 
vissagga - karanatthaya yāci”. Ѕатр.1, 38 


(Khi thấy tịnh hạnh của vị trưởng lão đến đấy từ ngày hôm sau ông ta 
hán hoan vô hạn và thinh câu vị trưởng lão luôn luôn tới ăn tại nhà của 
mình) 


127. Patu: rõ rệt (chỉ thấy trong hợp từ) 


“Brahmuno h’ etam pubbanimittam. Pãtubhäväya уай” idam ãloko 
sañJäyati, obhãso patubhavatI ti”. D.ii, 209 (Рау là tướng báo trước sự xuất 
hiện của Phạm thiên, nghĩa là ánh sáng sanh khởi, hào quang chói 101) 


128. Pato: sáng sớm 
Pato “va: rất sớm 


“Sayam sayamasaya, pato pātarāsāya gamanigamarajadhaniyo 
osaranti”. D.iii, 94. (Vì bữa ăn chiêu vào buổi chiêu, vì bữa ăn sáng vào 
Бибі sáng, chúng vào những làng mạc, đô thị, thú đô) 


129. Puthu: Mỗi một; mở rộng; riêng biệt; tách rời (phần lớn trong hợp 
từ) 


а. “Evam piyo puthu — айа paresam”. S.1, 75 (Như vậy những cái 
ngã riêng biệt là yêu quý đối với những người sở hữu chúng) 

b. “Tena kho pana samayena sigalako gahapatiputto kālass’ eva 
vutthaya ... puthu disã namassati”. D.iii, 180 (Lúc bấy giờ 
Sigalaka, con trai người gia chủ, thường dậy sóm đảnh lễ từng 
phương một) 


130. - 131. Puna, puno: lại; lại nữa 


“Sabbe macche khāditvā pun’ āgantvā ekamacoham pi nãddasa” bka — 
jātaka 


132. Punappuna, punappunam: tái đi, tái lại, nhiều lần 
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“Punappunam dãnapafT daditva 
Punappunam saggam upenti Шапат”. S.i, 174 


(Sau khi bó thí nhiều lần, những người bó thí được sanh lên сді trời 
nhiêu lân) 


133. Purato: ở trước 


“таш phalāni арапіуа mayham purato patanti; “atthi nu kho upari 
luddako “ti punappuna ullokento luddakam disva .... imam gatham аһа”. J.i, 
173-4. 

134. Puratthato: trước mặt, phía động của 


“Esa bhikkhu, maharaja, Pandavassa puratthato піѕіппо vyagghusabho 
“va, stho “va gIrigabbhare”. Sn. kệ 416. 


(Tâu Đại Vương, vị Tỷ kheo ấy ngôi như một con cọp hùng mạnh, như 
một con зи tử trong hang núi, ở phía động Рапаауа) 


135. Purattham: phía trước, trước 


“Ма tassa рассһа, na purattham atthi 
Santo vidhũmo anigho mraso”. S.i, 141 


(Không có gì phía sau, không có gì phía trước vị ấy an tỉnh, không cấu 
nhiễm, không sao xuyên, không tham ái). 


136. Рагайһа: phía động, phía trước 


а. Pure ригайһа purimasu |8180 
“Manussabhũto bhunam sukhävaho”. D.iii, 148 


(Trước kia trong những đời trước khi được sanh vào loài người, vị ấy 
là một người đem lại nhiễu hạnh phúc cho nhiễu người) 


b. Eso, таһагаја. Вһасауа majjhimam thambham піѕѕауа 
puratthäbhimukho nisinno”. D.1, 50 (Này Đại Vương, đây là Тһе Tôn, đang 
ngồi dựa vào trụ giữa quay mặt về hướng đông) 
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137. Рига, риге: ngày trước; ngày xưa; trước kia. 


a. “Рига ägacchate etam anägatam mahabbhayam”. Theg. kệ 978 (Tai 
họa hớn trong tương lai sẽ dên trước việc này) 


b. “Tam tam kãranam ägamma desifãni jutīmatā. 


= 


Apannakadini pura Jatakani Nahesina”. Jātaka — nidana 


(Ngày xưa những kinh Jataka, Apannaka .... được giảng bởi bậc Đại 
Thánh sáng chói vào nhiễu dip khác nhau) 


с. “SukhaJTvino pure asum bhikkhũ Gotamasävak8”. S.i, 61 
(Ngày xứ những tỷ kheo đệ tử của Gotama sống một đời hạnh phúc) 
138. Puretaram: trước 


“Therehi puretaram eva ekapassena рапіуа Sirivaddha - kassa 
пуеѕапайуаге atthasi”. Dha.1, 111. 


139. Bahi: ngoài, ở ngoài 


“Tassa bahi nkkhamanam väretum sabbo gehapariJano ... dvārāni 
thaketvā bahi geham рагіуагеѓуа rakkhanto acchati”. Dha.1, 127 


(Đề ngăn nó ra ngoài, tát cả gia nhân gài các cửa lớn và đứng giữa 
vây quanh phía ngoài ngôi nhà) 


140. Bhante: tiếng xưng hô người dưới 
“Handa, bhane Орап, nivattassu; alam te ettakam JTvikaäya”. Dha.1, 37 


__ (Này Upali thân yêu, hãy quay lại, chừng này của cải du cho соп sinh 
sông) 


141. Bhante: thưa tôn giả, bạch Thế Tôn 


“Bhante, tumhakam yam уат rucchati, tam gahatvä рагі — bhuñJatha”. 
Dha.1, 292 (Thưa сас Tôn giả, һау láy ăn cái gì chư Tôn giả thích) 
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142. Bhiyye, bhiyo: hơn 
“Tani me ganhantesu tesu aghato пата паһові; cittam bhïyo bhīyo 
pasidi yeva”. Dha.iv, 206 (Không có sự tức giận trong tôi khi chúng lay 
những vật ау, tâm tôi lại càng thích thu hon nữa) 
143. Bhïyoso — тайауа: Còn nhiều hơn; càng hơn (xem vd. số 127) 
144. Bhũtapubbam: ngày xưa 
“Bhitapubbam bhikkhave devasurasañgamo samipabbilho ahosi”. 
Бі, 221 (Nay các ty kheo, ngày xưa có một trận đáu quyết liệt giữa Chư 
thiên và A tu la) 


145. Bho: tiếng xưng hô thân mật giữa những người ngang hàng. 


Trong ví dụ (b) số 105 chương này, tiếng bho được dùng bởi một 
người Bà la môn đê nói với Phật. 


Trong ví dụ (b) số 61 nó được một thị giả dùng 46 nói với thầy. 


Trong câu: “Bho cora, tumhe mam kimatthaya ganhittha?”. (j.i, 153-6) 
nó dùng đê nói với kẻ trộm. 

Trong ví dụ sau, nó được dùng bởi một у1 vua nói với quân thần: “Bho, 
aham devatäya ауасатапо ..... te ghātetvā balikammam karissāmī ti 
ayacin”dummedha — Jataka. 


146. Mañku: bôi rôi, buôn 


а. “Mã kho mañku ahosi”. V.M. 94 (đừng có bối rồi) | | 
b. “Na tena mañku hotabbam”. S.i, 201 (không nên buôn уі thê) 


147. Manam: suýt nữa; gần như. 
a. Manam vata Devadattena evam upanIssaya — sampanno 
Kumara — kassapo Шеп ca nasita”. D.iii, 147 (kumara — kasapa và 


trưởng lão nỉ, những vị gân thành tựu thánh quả suýt nữa bị hại bởi 
Devadatta) 
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b. Atipanditena puttena manam hi upakilito”. J.i, 404-5 (Tôi suýt bị 
cháy xém vì đứa con trai quá thông thái) 


148. Mã: đừng, phân từ tỏ sự cắm chỉ 


“Mã h’ eva vipassĩ kumaro agarasma anagäriyam pabbaji”. D.ii, 27 
(Đừng dé Thái tử Vipassi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình) 


(xem thêm đoạn 51 và tỷ dụ nhóm 10) 
149. Miccha: sai, tà 


a. “Micchã panihitam cittam 
Papiyam nam tato kare”. Dhp. kệ 43 


(Tâm được hướng айп sai lạc, sẽ làm cho nó tội lỗi hơn vì thé) 

b. Yathā nemittakanam brahamananam micchā assa vacanam”. D.ii, 28 
(Cách nào 46 lời nói của những Bà la môn xem tướng có thê trở thành sai 
lạc) 

150. Mithu: lẫn nhau 


“Те vadakama рагіѕат vigayha 
Balam dahanti muthu aññamaññam”. Sm. kệ 825 


(Những người tranh chấp ấy đến hội chúng chỉ trích nhau, bảo nhau 
“ngươi là kẻ ngu”). 


151. Mudhã: miễn phí khỏi trả tiền 
“Raja: райса satāni datvā ganhanti ti bherim сагареіуа kiñci 
ganhanakam adisvā ..... mudhã рі ganhanti ti bherim сагареѕі”. Dha. iii, 
108 (Vi vua cho đánh trồng tuyên bő răng “Нау lấy tử thi của Sirima sau 


khi trả 500 đồng” và khi không thấy người nào lấy, ông đánh trồng tuyên bó 
rằng hãy lấy khỏi trả tiên) 


152. Musa: sai, tà, dôi 


а. “Musa tam sami tucchã уа сайуо”. Dha.1, 444 
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(Tôi nói láo, thưa ông chủ; những cái thùng là trống không) 
b. Musa na bhãse, na ca тајјаро siya”. A.i, 214 
(Đừng nói dối cũng đừng uống rượu) 


153. Muhum: rất nhanh; nhiều lần (Không có trong tự điển .P. T. S) 


“Naha nūna dubbhissasi mam punappunam 
Muhum muhum caranikam va dassayam”. Theg. kệ 1129 


(Ngươi sẽ không đánh lừa ta mãi như một người biểu diễn trò múa rồi) 
154. Yagghe: phân từ xưng hô với người trên 
“Yagghe, mahārāja, Janeyyasi: aham agacchami uttaraya disãya, tatth” 
addasam mahantam pabbatam ....”. s.i, 101 (Таи Đại Vương, xin Ngài biết 
cho răng tôi dén từ phương Бас, ở đáy tôi đã tháy một ngọn núi lớn) 


155. Yato: từ đâu; vì; từ đó; từ đấy; chừng nào 


a. “Yato aham pabbajito арагавта ‘парагіуат”. Тер. kệ 48 (Тї khi 
tôi xuát gia từ bỏ gia đình sông không gia đình) 


b. “ Yato yato sammasati khandhanam udayabbayam”. Dhp. kệ 374 
(Dầu từ điêm nào уі ау niệm sự sinh diệt của các uán) 


c. “Yato kho, Mahanama, Buddham saranam gato hoti ...... ettavata 
kho, mahanama, upasako hoti”. S. v. 395 


(Này Маһапата, do quy y Phật mà một người trở thành ии bà tắc) 


c. “Yato uggacchati suriyo айіссо тапап таһа”. D.iii, 196 (Từ đâu 
xuát hiện mặt trời tròn lớn) 


d. “Yato kho bho ayam айа pañcahi kamagunehi samappito 
samaigIbhito рагісагей, ettävatä kho ayam айа parama - di{thadhamma - 
nibbanappatto hotI”appatto hoti”. D.1, 36 (Thưa tôn giả, khi nào tự ngã này 
thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, cho đến như vậy, tự ngã này đạt được 
Niết Bàn tối thượng ngay trong đời này) 
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156. Yathä: giống như; như là; như vậy; cho đến như vậy. 


Yathã кафат pana: như thế nào 
Yathā pana: ví như 
'Yathariva: cũng như 
Yathayidam: giống như cái này; cho bằng cái này 
Yatha tathã: bằng bất cứ cách nào 
а. “Vathã agaram ducchannam vutthi samativijjhati”. Dhp. kệ 13 (Như 
mưa lọt vào cái nhà lợp không kín) 


b. “Yathā katham pana tvam, thera, ekavihārī, ekavihärassa ca 
vannavädï?”. S.ii, 283 (Này Trưởng lão, như thé nào ngươi sống độc cư và 
tán thản hạnh độc си?) 


с. “Yathā pana gopalakena niyyaditanam gunnam gorasam sāmikā va 
paribhuñJanti”. Dha.1, 158 


а. “Naham, bhikkhave, aññam ekarũpam pi samanupassami yam evam 
purIsassa cittam рагіуадауа titthati yathayidam bhikkhave 1tthiripam”. A.i, 
1 (Мау các tỷ kheo, ta không thấy có một sắc khác nào xâm chiếm tâm đàn 
ông cho bằng nữ sắc) 


е. “Thi pi me saddhim evam kathãsallãpo hoti yathariva bhotã 
Gotamena”. D.i, 90 (Tôi sẽ nói chuyện với những vị ấy giống như với Tôn 
giả Gotama) 


TRONG НОР TỪ: 


Yathãkãmam: như ý muốn 
'Yathatatham: như thật 
'Yathadhammam: như pháp 
'Yathabalam: tùy lực 
Yathasakam: tự mình 
'Yathasukham: tự nhiên, thoải mái 


157. Yadi: nếu 


“Yadi pana me рагајауо bhaveyya, matam me jivitā seyyo” Сша — 
vimanavatthu (Nếu tôi bị hại, thì thà chết hơn sông) 


158. Yad’ idam: ấy là, nghĩa là như sau 
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“Екауапо ayam, bhikkhave, тарро ѕаќапат visuddhiyä ... yad idam 


= —%*% 


cattäro satipatthana”. D.ii, 290 (Này các tý kheo, con đường độc lộ này đưa 
dên sự tịnh hóa loài hữu tình, ау là 4 niệm хи) 


159. Yam nũna: hãy йё cho tôi 


| “Yam nũnãham eko gaņamhā vupakattho vihareyyam”. Dha.i. 56 (Hãy 
46 tôi sông một mình biệt lập với dó chúng) 


160. Yava: cho đến tận 


“Аш Косі tevijjanam brahamanänam yäva ѕаќата асапуа — maha- 
yugā yena Вгаһата sakkhi dittho?”. D.1, 238 (Có một Ва La môn nào ké cho 
đến đời thứ bảy, đã thông suốt 3 tập vệ đà, đã từng thấy mặt Phạm thiên 
không?) 


161. Yāva kĩvañ ca: cho đến chừng nào 
“Vava Ктуай са, bhikkhave, bhikkhū, abhinhasannipäatä ..... 
bhavissanti yuddhi yeva bhikkhũnam patikañkha”. D.ii, 76 (Này các ty kheo, 
cho đến chừng nào những vị tỷ kheo hội họp thường xuyên, chừng ấy chúng 
іу kheo có hy vọng hưng thịnh) 


162. Yavad eva: chỉ vừa đủ cho 


“Yāvad eva апайһауа ñattam bãlassa jãyati”. Dhp. kệ 72 (Sự hiểu biết 
phát sinh cho kẻ ngu chỉ đủ cho sự bất lợi - người ngu hiểu biết chỉ thêm hại) 


163. Yavata: vì; cho đến 
“Yavatä, Сип, sattā арада vã dipada vã catuppadã vã .... Tathãgato 
tesasam аврат akkhayati”. A.iii, 35 (Мау Сипай, cho đến Бао nhiêu loài 
hữu tình hoặc không chân, hoặc hai chán hoặc bón chán .... Nhw Lai được 
xem là bậc tôi thượng ở trong chúng) 
Yavatiham: cho đến bao nhiêu ngày 


Yävatäyukam: cho đến trọn đời 


Yãvadiccakam: cho đến tùy thích 
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164. Yebhuyyena: phần lớn; hầu hết 


а. “Yebhuyyena, Ananda, dasasu lokadhãtisu devatā sannipatitä 
Tathagatam dassanäaya”. D.ii, 139 


(Мау A Nan, Ади hết Chư thiên trong 10 phương thể giới đêu tụ hội để 
chiêm ngưỡng Nhự Lai) 


b. Atha kho te, bhikkhave, bhikkhũ yebhuyyena ckahen” eva 
Janapadacärikam pakkamimsu”. D.ii, 48 (Rồi này các tý kheo, ngay hôm ау 
háu hét những vị ty kheo ау khởi hành đi дёп nhiễu tỉnh) 


165. Raho: một cách kín đáo; sự bí mật 


а. “Майы loke raho пата papakammam pakubbato”. Ал, 149 (Không 
có sự bí mát trên đời, khi một người phạm tội ác) 


b. “Mã ‘kāsi papakam kammam 
Дут vã yadi va raho”. Thig. kệ 247 
(Đừng làm việc ác công khai hay kín đáo) 
166. Re: tiếng xưng hô với người dưới, tỏ ý khinh bỉ 
“Ehi, re dāsa kim akkosas?” ti akaddhitva ... tam thanam 
bhindapetva ... dhanam āhara”. J.i, 225 (Đền đáy, пау nó lệ, nguyên rúa cái 
gi” sau khi nói vậy và đuôi nó đi, người ау đào chô ау lay hết của cải) 
167. Labbhā: có thé được phép 
(xem số 6 và 9 trong tỷ dụ nhóm 9) 
168. Гаһрһа: có lợi, được lợi 
“Lãbhã te, maharaja; suladdham te, таһагаја, yassa te Кие evarũpo 
putto uppanno”. D.ii, 10 (Này Đại Vương, thật lợi lạc cho Ngài; thật may 
тап cho Ngài, khi một người con trai như vậy sanh vào gia đình Ngài) 


169. Vata: chắc chắn; dĩ nhiên; quả vậy 
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“Labha vata no апаррака 
Үе mayam Bhagavantam addasama”. Sn. kệ 31 


(Thật lợi ích không ít cho chúng ta, những người đã thấy Đức Thé Tôn) 

Đi kèm aho (aho vata) từ ngữ này diễn đạt một ước mong, hy vọng 

“Jaudhammanam bhikkhave sattãnam evam icchā иррајјай: aho vata 
mayam na jātidhammā аѕѕата, na ca vata no Jati арассһеууай”. D.ii, 397 
(Này сас ty kheo, mong ибс như váy phát khởi nơi những hữu tình phải chịu 
sự sanh ra: ôi ước gì chúng ta không bị sanh, ước gì chúng ta khỏi phải ra 
đời) 

170. Vã: hoặc 


“Таһа pana, mãnava, ekacco itthī vā purIso уа sattanam vihethaka — 
jātiko hoti pāņinā vã ledduna уа dandena уа”. М.ш, 294 ( Này thanh niên, 
lại nữa ở đây, một vài đàn bà hay đàn ông có bản tánh һау tác hoại chúng 
sanh hoặc băng tay, hoặc băng năm (đát đá) hoặc băng gậy) 

171. Vina: không có 

“Kokäliko sãriputta — арраПапеһі ваһа pi vinā рі vattitum nasakkoti” 
(vyaggha — Jãtaka) (Kokalika không thể sống với Ха Lợi Phát và Mục Kiên 
Liên, cũng không thể sống không có hai vị ấy) 

172. Viya: giống như 


“Ekam’ eko va maccanam 
Go vajjho viya n1yati”. Sn. kệ 589 


(Từng người một bị dẫn đến cái chết, giống như con bò phải bị giết) 
173. Ve: khẳng định từ 


“Тат ve pasahati mãro 
Vato rukkham va dubbalam”. Dhp. kệ 7 


(Ma vương chắc chắn nhiếp phục nó như gió quật ngã cây yếu) 
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174. Sakim: một lần Sakid eva: chỉ một lần 


а. “Ка)апо nama canda, sakim kuddhã hattha - padadiche — danena 
bahum pi anattham koronti”. Dha.ii, 44 


(Những vị vua hung bạo, một khi nổi giận làm nhiều tai hại, bằng 
cách chặt tay chân.... ) 


b. Idha bhikkhave bhikkhu tinnam ѕатуојапапат рагіккһауа .... 
Sadid eva imam lokam āgantvā dukkhass" antam karoti”. А.и, 236 


(Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sau khi đoạn tận 3 kiết sử, chỉ còn 
trở lại đời này một lån, спат dut đau khô) 


175. Sakka: có thể 


“бакка nu kho, bhante, evam evam ditthe “va dhamme sanditthikam 
samaññaphalam paññapetun 1°”. D.1, 51 


(Bạch Тһе Tôn, Ngài có thể trình bày ra một kết quả thiết thực nơi đời 
này của hạnh Sa môn?) 


176. Sakkhi: đối diện với; chính mình 
“Тат me idam bhate. Sakkhi dittham”. D.ii, 271 
(Bạch Thé Tôn, chính con đã thấy việc này) 
(xem thêm ví dụ số 160) 
177. Sace: nếu 
“Sace ayyä imam temasam dha vasIssanti”. Dha.i, 290 
178. Sajju: ngay tức khắc, mau chóng 


“Na hi papam katam kammam 
Sajju khiram va muccati”. Dhap. kệ 71 


(Tội ác đã làm không kết quả tức khắc cũng như sữa không đông ngay) 
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179. Satatam: luôn luôn, liên tục 


“Rattindivam satatam appamatto 
Sabba disa pharati appamaññam”. Sn. kệ 507 


(Ngày đêm liên tục tỉnh cán biến mãn tâm vô lượng khắp tất cả 
phương hướng) 


180. Sanikam: từ từ; nhẹ nhàng 
“Atha nam kumbhím огореіуа ubbhinditvā mukham vivaritvä 
sanikam millokema”. D.ii, 333 (Rôi sau khi hạ cái bình xuống, то dây buộc 
và mở miệng bình, chúng tôi cán thận quản sát) 


181. Ѕатапќа: mọi phía 


“Dãvaggl ..... tassa padesassa ѕатапіа salasa — karisa - mattatthanam 
pãpup1”. vatthaka — Jataka (Lửa rừng lan Кһар vùng ау chỉ chừa 16 sào йай 


182. Samitam: liên tục 


“Carato са me titthato ca ѕикаѕѕа са Jãgarassa са satatam samiftam 
ñanadassanam paccupafthitam”. M.i, 93 


(Khi ді, khi đứng, khi ngủ, khi thức, tri kiến hiện hữu liên tục trong ta) 
183. Sampati: vừa mới 
“Sampati — jJato, Bodhisato затем pādehi pattthahitväa 
uttärabhimukho ѕайарайаутіћагепа gacchati”. D.ii, 15 (Vi Bô Tát mới sinh 
đứng vững trên chân mình, mặt hướng về phía Вас đi bảy bước) 


184. Samma: dùng để nói với bạn 


“Ата, samma, idanaham уіһагат gantvä theram taya katapanasäläya 
nisinnakam disvā agato “тһ”. Dha.1, 19 


(Vâng, này bạn, tôi vừa đến tỉnh xá trở về đây, sau khi trông thấy vị 
trưởng lão ngồi trong cái chòi lá do bạn làm) 
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185. батша: đúng, phải, thích đáng 


“Brahmano “501 ti ca vadamano затта vadeyya, na са pana 
musavadam арајјеууа?”. D.1, 123 (Có phải nó nói đúng, không phạm lôi nói 
dôi khi bảo răng “Tôi là một người Bà — la — môn) 


186. Sayam: tự mình 


“Sayam eva odanam sadhayami 
Sayam eva bhajanam dhovim”. Thig. kệ 412 


(Tôi tự làm cơm tự rửa chén bát) 


187. Sasakkam: chắc chắn, di nhiên”Evaripam te, Rahula, kãyena 
kammam sasakkam na karanTyam”. M.i, 415 (Này Rahula, hành động nhu 
vậy chắc chắn ngươi không nên làm với thân ngươi) 


188. Saha: là một liên từ đặt trước danh từ liên kết với nó 


“Тааа te рі cattaro МаПагајариќа patihariyam disvä laddhappasada 
pabbaJitvã na cirass ‘eva saha patisambhidähI arahattam pãpunimsu” 


(Godhikatheragathatthakathã) (Sau khi thấy thân thông, 4 vương tử 
dòng họ Malla có được lòng tin, xuất gia và chẳng bao lâu đắc quả A La 
Hán với bón vô ngại giải (góm 4 phán: atha, dhamma, nirutti, patibhāna) 


29 с 


Đôi khi nó có nghĩa “lập tức”, “ngay liền khi” 

“баһа” sacce kate mayham mahã ра))а Шо sikhī vaJJesi so|asa karīsāni 
udakam patvā yathā sikhT” vattaka — жака”. 1, 215 (Khi đã nói lên sự thát, 
lập tức đám cháy cháy tat qua một bên dên 16 karisa như bị gặp một làn 
nước) 


TRONG HỢP TỪ 


Sahagata: câu hữu (đồng thời) 
Sahagämr: đồ chúng 
баһа)аға: câu sanh, cùng sanh 
Sahajïvĩ: sống chung 
Sahanandl: vui theo, cùng уш 
Sahaseyyã: ngủ cùng giường 
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189. Ѕаһаѕа: một cách vội vàng; thình linh; cưỡng bức 


“Na tena hoti dhammaftho yen’ attham ѕаһаѕа naye”. Dhp. kệ 156 
(Ngươi đâu phải pháp trú) 


“Yo ñatnam sakhãnam vã dãresu patidissati 
Ѕаһаѕа ampiyena vã, tam Jaññã vasato iti”. Sn. kệ, 123 


(Người nào được bắt gặp ở với vợ của bà con hay bạn bè, cưỡng bức 
hay đồng tình, người áy là người vô lại?) 


190. Sadhu: tốt lành; thưa vâng 


а. “Sadhu kho, samma sārathi, pabbaJito пата; sadhu samacariya; 
sadhu puññakiriya” а.и, 26 (Nay bạn đánh xe, thật lành thay, là hạnh xuất 
gia, lành thay là tịnh hạnh, lành thay làm các công đức) 


b. “Sa: sadhu deva ti vuttanayen” eva tam sabbam katväa”. Dha.iii, 13 
(Cô ау nói “váng thưa Ngài” và làm tát cả những gì cô được chỉ bảo) 


191. батат: tự mình 
“Idam me, bhante, navam dussayugam Bhagavantam uddhissa samam 
kantam, samam vãyitam”. М.Ш, 253 (Bạch Тһе Tôn, cặp у phục mới này do 
chính con làm cho Thê Tôn, do chính con dệt láy) 
192. Sayam: vào buôi chiều 
“АШ” assa sayam рі punadivase рі nadhurabhattam pacitvä айаѕі”. 
Dha.i, 234 (Ебі vào Бибі chiêu hôm sau, sau khi nâu cơm ngo xong, nó cho 
ăn) 
193. Ѕаһи: như Sadhu 


“Арраѕтіт pi sãhu dãnam, арі са saddhãya рі sāhu dãnam”. S.i, 21 


(Lành thay sự bó thí từ một nơi thiếu thốn, càng lành hơn nếu được 
cho với tín tâm) 
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194. Su: là một phân từ nghi vấn, thường có thêm đại danh từ nghi vấn, 
thường có thêm đại danh từ nghi vấn đi kèm. 


“Evam su te Bagavanto salgamma samägamma иппайіпо ..... 
viharimsu”. D.ii, 54 (Những bậc Thê Tôn ау có sông như vậy, nghĩa là sông 
tụ hội đông đảo, ôn náo không?) 

195. Su{thu: tốt 

“So tam pi sutthu upadharetvä раѕаппатапаѕо ... maggam patipajji”. 
tập só chattavimäna (Sau khi nghĩ kỹ уе điều ấy với tâm hoan hy, nó lên 
đường) 

19%. Sudam: một phân từ chỉ định 


“Tatra sudam ayasma kumara — Каѕѕаро Setavyänam viharati uttarena 
Setavyam Simsapävana”. D.ii, 317 


(Tại đấy tôn giả kumara — kassapa sống ở phía Bắc Setavyä trong 
rừng cáy Simsapa) 


197. Suve, sve: ngày mai 
а. “Үай ca viññũ pasamsantI anuvicca suve suve 
Nekkham Jambonadass” eva ko tam ninditum arahati?”. Dhp. kệ 229- 
230 (Nêu một người được những người có trí biết rõ са tụng ngày này qua 


ngày khác, thì ai chê được người ấy, như đồng tiền vàng làm ở sông Jumbũ?) 


b. буе даш bhavam Pokkharasati samanam Gotamam dassanãya 
upasañkamissati”. D.1, 108 


(Ai này Tôn giả Pokkharasäti sẽ đến yết kiến Sa môn Gotama) 

198. Seyyathā pi: giống như 
“Gañkamo lohitena phuto аһові ѕеууаћа pi gavaghatanam”. V.M. 182 
(Chỗ kinh hành bị tràn йау cả máu như là nhà một người 46 té) 


199. Seyyathidam (seyyathā + idam): như sau 


462 Giáo trình Рај — Тар 3 


“Sattha tassa ... dhammam desento anupubbikatham. Kathesl, 
seyyathidam? Dãnakatham, silakatham, sagga —katham, kamãnam айтпауат 
акагат sañkilesam”. һал, 6 (Рис đạo sự trong khi thuyết pháp cho vị ấy, 
tuân tự thuyết, nghĩa là thuyết về bó thí, vé giới, về cõi trời, về sự nguy hiểm, 
điên ró, nhiễm ó của các duc” 

200. Hambho: phân từ ở hô cách diễn tả sự ngạc nhiên hay khinh miệt. 


“Hambho purisa, idāni “si Кійса pi mam viraddho, attha pana 
таһапігауе aviraddho ye “ат ti” kurungamigajataka 


(É, này người kia, mặc dù bây giờ ngươi đã hụt ta, nhưng ngươi sẽ 
không hụt tám đại địa ngục đâu) 


201. Handa: tiếng kêu gọi dùng để nhấn mạnh 
“Handa, kuto nu tvam, mahãräJa, асассһаві divadivassa”. S.1,97 
(Đại Vương, Ngài từ đâu đến, vào lúc giữa trưa này) 
“Handa, eko gamissami araññam udhavanmtam”. Theg. kệ 558 
(Một mình tôi sẽ đến sống nơi ngôi rừng được Phật tán dương) 
20. Halam: đủ rồi, không nên 
“Кіссһепа me adhigatam, halam дат pakãsitum”. D.ii, 38 


(Ta đã đạt đến điều này một cách khó nhọc. Thôi, bây giờ ta không 
nên công bó nó) 


203. Have: chắc chắn; di nhiên 

“Bala һауе nappasamsanti danam”. Dha.iii, 188 
204. Hã: than ôi 

На! Yoga vippayogantā! 


Ha! niccam sabbasañkhatam! 
На! ]Tvitam vinasantam! 
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lcc” āsi рагійеуапа”. Apa. 540 
(Than ôi! Mọi kêt hợp châm dứt trong ly tán! 
Than ôi! Hêt thảy hữu уі đều vô thường! 
Than ôi! Sự sông châm dứt băng tử vong! 
О đây người ta than khóc như vậy) 
20. Hi: bởi vì; quả vậy 
“Tassa hi dve рајарайуо, imassa айһа; atthahi parikkhipitvä gahita 
kim karissati, bhante tí?”. Dha.i, 73 (Người kia chỉ có hai vợ người пау có 
tám. Bạch Thê Tôn, nó sẽ làm sao khi bị vây bất bởi tám người này) 
206. Ніууо, hiyo: hôm qua 
“kin nu kho, mahasamana, һтуо nāgamāsi?”. М.у. trg. 28 
(Thưa Đại Sa môn, tại sao hôm qua Ngài không tới? ”) 


207. Huram: ở đấy; bên kia thé giới; trước khi 


a. “Deva manussā idha vã huram vã 
Saggesu vã sabbanivesanesu”. S.1, 12 


(Chư Thiên và người ở сбі này hoặc bên kia thể giới, hoặc ở trong tát 
са trú xứ) 


b. Ye me pubbe viyäkamsu 
Huram Gotamasasanaa”. Sn. kệ 1084 


(Những người thuyết giảng cho tôi trước đây, trước khi có giáo lý của 
Gotama) 


208. Hurāhuram: từ chỗ này đến chỗ khác 


“So phalavati hurahuram 
Phalam I1ccham va vanasmI уапаго”. Dha. kệ 334 


(Nó nhảy từ đời này đến đời khác như con vượn muốn hái quả trong 
rừng) 
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20. Hetthã: xuống: dưới; phía dưới. Trong hợp thé có nghĩa “thấp 


hơn 


“Seyyatha рі, Ройһарада, ршіво nissenim kareyya раѕайаѕѕа 
агоһапауа tass ' eva pasadassa hettha”. D.1, 198 (Nay Potthapada, cũng nhu 
người làm câu thang đề lên tòa lâu đài, nó phải làm ngay dưới chân tòa lâu 
dài ау) 


Hetthabhäga: phân dưới 
Hettha — padatalesu: từ dưới gót chân 
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| _CHUONG УШ: _ ) 
МОТ VÀI THÀNH МСС УА ĐOẠN VĂN KHÔ 


І. Akamakassa bilam olaggeti: để dành một khâu phần cho người không 
muôn (ăn) 


“Seyyatha pi, bramana, puriso daliddo assako, tassa akāmakassa bilam 
olaggeyyum: Idan te, ambho ригіѕа, mamsam khaditabbam, mũlañ се 
anuppadätabban ti”. М.и, 178 (Хау Ва la môn, ví nhw một người nghèo lang 
thang không có sở hữu, khốn khổ mặc dù nó không muốn người ta có thể để 
dành тбі khẩu phân, bảo: này người kia, đây là thịt ngươi có thể ăn, và trả 
tiên lại) 


2. Ассауо accagamā: lôi lâm đã xâm chiêm 


“Ассауо mam, bhante, ассасаша yatha balam, yatha mulham, yatha 
akusalam”. M.i, 430; A.1,146 (Bạch Тһе Tôn một lôi lám đã xâm chiêm con, 
con thật при dót sỉ mê, thật bát thiện) 


3. Ассаѕага: gây ra tội 101 


“Таһа, bhante, dve bhikkhi ѕатрауојеѕит, tatr°eko bhikkhu accasara”. 
S.i, 239 (О đây, bạch Тһе Tôn, hai tỷ kheo cãi lộn, trong đó một tý kheo có 
phạm tội) 


4. А. Accayam deseti: thú lỗi 


“Atha kho so, bhante, bhikkhu tassa bhikkuno santike accayam 
accayato desesl, so bhikkhu na patigganhatI”. S.i, 239 (Bạch ТІ hé Tôn, rồi vị 
tỷ kheo ấy đối trước vị tỷ kheo kia thú nhận lỗi Іат của mình là một lỗi lầm, 
nhưng tỷ kheo này không chịu tha thứ) 


B. Acchäãdeti: trở nên ngon lành (nghĩa này không có trong tự điển P.T.S) 
a. “Tesam газат pathavim añguliyã sayatam acchadesi”. D.11, 85 


(Khi chúng ném vị đất bằng những ngón tay, rồi đất trở nên 
ngon lành) 
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b. “Ekam ekañ ca bhikkhum pacceka — dussayugena acchādesi”. 
М.і, 353 (Nó tặng từng vị tỷ kheo mỗi người 2 tấm y) 


5. Ajiaddhukam: nhịn ăn 
“Ahañ с’еуа kho pana sabbaso aJaddhukam patiJaneyyam ima ca те 


devata dibbam ojam lomakipehi ајјһоһагеуушт, taya саһат уареууат, 


tam тат”аѕѕа тӣѕа”. M.i, 245 (Bây giờ nêu ta tự nguyện nhịn ăn hoàn toàn, 


Chư thiên này sẽ nhỏ tỉnh chất cõi trời qua lỗ chân lông của ta, và nếu ta 
sống bằng chất ấy, là ta đã làm một điều dối trá) 


6. Ajaddhumarikam: sợ chết đói 


“Aladdhumarikam уа‘уат kulaputto marissati”. Алу, 283 (Thiện пат 
tứ này sẽ chết (với nghiệp chết đói)) 


7. Mã kho ajesi: đừng để nó chiến thắng 


“Mã kho tumhe ауаѕтапіо eso-alesi”. У.и, 1 (Này Tôn giả, chớ 46 
cho người пау đánh bại chw Tôn giả) 


8. Aiihappatta: nhảy bó vào 


“Sakunagghï lãpam sakunam sahasa ajjhappattā aggahesi”. S.v. 146 
(Con chim тбі thình linh nhảy bổ vào con chỉm cun cút và bắt nó) 


9. Aiihavara: người đại diện 


“Ајјһауага ‘mha Nandassa 
Bho to santikam agata”. J.v.324 


(Chúng tôi, những người đại diện cho Nanda, đã đến yết kiến Ngài) 
10. Айсһай: kéo, xoay quanh 
“Kissa tvam, Udāyi, nisĩidanam paññãpetvã samantato samañchasi!, 


seyyathã рі puränäasikottho?” Распауарап (Này Udayi, tại sao ngươi sau khi 
trải tọa cụ, lại kéo nó cả 4 phía nhw một người thợ kéo tám da thú) 


* Không có trong từ điển P.T.S 
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II. Аййеп” aññam paticarati: tránh nó (vấn đề) bằng một (vấn 46) khác 


“So bhikkhũhi vuccamano аййеп” aññam paticarati, bahiddhã katham 
арапатей”. M.i, 442 (Khi bị chúng tý kheo khiên trách, nó tránh né уйп đề 
băng một уап 46 khác, đánh trông lãng ra ngoài câu chuyện) 


12. Atta: tự mình 


a. “Kuddaälapandito pathamam attana pabbajitva рассһа parisam 
pabbā jetvã assamapadam bhãjetvã adasi”. J.i, 314 (Bậc hiển trí 
kuddäla sau khi trước tiên tự mình xuất gia, đã cho những người 
khác xuất gia sau đó và phân chia cho họ những chỗ làm am thất) 


b. “Айапо sattum attanā va posesi”. D.A.1, 136 (Chính ngươi đã 
nuôi dưỡng kẻ thù của mình) 


13. Anupakhalla: sau khi xâm lán 


Chabbaggiyā bhikkhū thera bhikkhū anupakkhajja seyyam kappenti” 
pācittiyapāli (Lục quán ty kheo xếp đặt chô ngủ cua mình lân chó các 
thượng toạ khác) 


14. Anupahacca: không làm thương tón, không làm đau đớn 


а. “Tena hi, bho, imam purisam anupahacca chaviñ са саттай са... 
jīvitā voropetha”. D.ii, 336 (Мау bạn, hãy giết mạng sống của người này mà 
đừng làm thương tón da trong và da ngoài của nó). 


b. “Yan nũnãham imassa nãgassa anupahacca chaviñ са саттай са .... 
tejasā tejam рапуайуеууат”. V.M. 24 (Та hãy dùng năng lực tận diệt 
năng lực của con rồng này mà không làm hại đến da trong và da ngoài 
của nó) 


15. Anuviccakara: sự suy xét kỹ lưỡng 
“Anuviccakaro tumhãdisanam ñata - manussanam sadhu hoti”. V.M. 


236; M.i, 379 (Sự suy xét kỹ lưỡng rất tốt cho những người có danh như 
ngươi) 
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16. Apakassa: sau khi thối lui; thụt lùi 


“Ѕеууаћа pi, bhikkhave, puriso Jarũdapanam уа olokeyya, pabbata - 
visamam vã аракаѕѕ’еуа Кауат apakassˆeva сіќат”. 8.1, 198 (Мау сас tỷ 
kheo, ví như một người nhìn xuống một cái giếng hư mòn hoặc một dốc núi, 
thì co rúm thân lại và thận trọng trong tâm) 


17. ApaccakkhakãrT: người hành động không có hiểu biết chân chánh. 
“Pandditä nama tadisena parapattiyena apaccakkhakarina saddhim na 
vasentI”. Гу. 233 (Những người trí không có sóng với một người như уйу, 


một người y lại vào kẻ khác và hành động không có hiểu biết chân chánh) 


18. Apavinati: để ý 


“Саут tarunavaccha thambhañ ca älumpatI, vacchakañ ca араушай”. 
M.i, 324 (Một соп bò cái có con nhỏ vừa ăn cụm со vừa đề ý дёп bò con) 


19. Appatihrrakata: vô giá tri 

“Nanu еуат sante tassa purisassa appathrakatam Бһаѕіќат 
sampajjati?”. М.п, 33; D.i, 193 (Sự tinh như vậy, thì có phải lời nói của 
người ау trở thành vô giả trị không ?) 
20. Abhisatä atthikãnam: được đến gần bởi những người cần. 

“SalavatI gaņikā ... abhisata atthikanam atthikãnam manussanam”. 
V.M. 269 (Ky nữ 5айауай được дёп ейп bởi những người đàn ông cán tới 
nàng) 
21. Avatthäsi: rơi trên 

“Dutiyo musalo paripatitvä aññatarassa dãrakassa matthaka avatthãsi”. 
Рагајікара (Một cái chày thứ hai sau khi rớt xuống đã rơi trên dâu một cậu 
bé) 
22. Avīcim maññe phuto: chật ních không có kẽ hở. 


“AsTtIvassa-sahassayukesu, bhikkhave, manussesu ayam |атбайро 
avicim maññe phuto bhavissati manussehi”. D.ii, 75 (Này các ty kheo, khi 
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tuổi thọ đến 80.000 năm, cõi Diêm phù này sẽ chật ních cả người, không có 
kế hở) 


23. Assako analhiko: nghèo túng. Saka là sở hữu, asaka là một người không 
có vật sở hữu nào của riêng mình. AJhaka là một đồ đong lúa gạo... 
Analhaka là người không có cả đên 1 lon gạo. 


“Daliddo assako analhiko inam adiyitva vaddhim patisunäti”. А.ш, 
352 (Một người nghèo, không có sở hữu, không có một lon gạo, sau khi 
mượn tiên hứa trả tiên lời) 
24. Assutava puthujjano: kẻ vô văn phàm phu. 

“Kim папакагапат sutavato апуаѕауакаѕѕа assutavatā puthujjanena?”. 
5.1у, 208 (Có sự khác nhau nhu thê nào giữa một vị thánh đệ tử đa văn và 
một kẻ vô văn pham phu) 


(Đề ý, ở đây một được đặt ở sở thuộc cách, một ở sở dụng cách) 


25. Adissa: (ВВОК) Sau khi chỉ rõ 


Adissa: (tt) đáng được chỉ rõ 
а. “Вһарауа ...... ādissa āsissa äyasmato Upalissa vannam Бһавай”. 
Pãcittiyapäli (Thể Tôn thường khen ngợi tôn giả Upali, nêu Ngài 
(làm gương)) 


b. “Tumhe pi tena adissa bhaveyyätha”. M.i, 12 (Các ngươi cũng 
đáng bị chỉ trích vì lý do ấy) 


26. Арапат pasäreti: mở một cửa tiệm 

“Sussavanijjam vã samano Anando karissati, paggahikasalam vã 
pasaressatl" (Sa món Ananda sẽ làm một người buôn vải һау mở một hiệu 
buôn vải һау mở một tiệm vải) 
27. Āsajja: (sadiya) sau khi sỉ nhục, ám chỉ 


a. “Tadisam bhikkhum аѕајја 
Kanha, dukkham nigacchasr”. Theg. kệ 1189 


470 Giáo trình Ра[т— Tập 3 


А (Sau khi sỉ nhục vị tỷ kheo như vậy, này ác ma, ngươi sẽ rước lấy 
khô) 
b. Addhã kho te, Арріуеѕѕапа, āsajja upanTya vaca bhãsitã”. M.i, 
240 (Này Aggivessana, chắc chắn ngươi nói những lời ấy cốt ám 
chỉ ta, cốt nhắm vào ta) 


28. Alimpeti: phóng hỏa 


“Chabbaggiyä bhikkhũ dãyam ãlimpesum; manussä daddhã kalam 
akamsu”. Parajikapali (Lục quán tỷ kheo phóng hỏa một khu rừng; nhiêu 
người đã chết cháy) 


29. Asubhati:ném lên 


“Paniyathalakam matthake ãsumbhitva vidhũpanena paharam айаѕі”. 
РаспауараП (Sau khi ném lên đấu người ау một thùng nước, nó đánh băng 
cái диа) 


30. Аһипдагіка: không thé qua được; không rõ 


“Ahunlarikã samananam Sakyaputtiyänam disa andhakārā; па imesam 
disa pakkhäyanti”. V.M. 79 (Những phương hướng đêu tối tăm mờ mit đối 
với những sa môn Thích tử, những phương hướng không trở nên sáng sua 
đổi với những vị này) 


31. Uggirati: nâng lên; thốt ra 


a. “Chabbaggiyä bhikkhũ kupitä anattamanä sattarasa-vaggIyãnam 
bhikkhũnam talasattikam uggiranti”. Pãcittiyapäli (Luc quán tỷ 
kheo phán nộ bát mãn, đưa tay lên dọa nhóm 17 іу kheo). 


b. “Anuggiram giram Кійсі subham vã yadi уа” subham 
Phuse vãcaskam уа)ат katham? Ме pucchio bhana”. 
Uttaravinicchaya. kệ 722 (Được tôi hỏi rằng làm sao một người không thốt 
một lời nào dù tốt dù xấu, có thể phạm 1 lỗi về ngữ nghiệp) 


32. Uccareti: nâng lên; đọc lên 


“Aññataro bhikkhu һейһа hutvā silam uccāresi, uparimena bhikkhunä 
duggahitā sila hetthimassa bhikkhuno matthake avatthäsi”. ParaJikapali 
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(Một vị tỷ kheo ở dưới thấp nâng một cục đá lên, cục đá ấy do một vị ty 
kheo ở trên cao không khéo ném đã rót trên đâu vị tỷ kheo ở dưới tháp) 


(Trong văn phạm uccarana có nghĩa là cách đọc) 
33. Uijavati: chèo thuyền ngược dòng 

“Atha kho Vesalukã Vajjiputtakaa bhikkhū tam sãmanakam 
parikkharam ādāya пауауа Sahajatim uijavimsu”. Cullavagga, 301 (Rôi 
những ty kheo Bạt Kỳ Ти ở Tỳ Xá Ly sau khi lay những vật dụng tùy thân ay 
của Sa môn, đã đi thuyên ngược dòng đên Sahajati) 

Ujjavanī nãvã: một chiếc thuyền đi ngược dòng 

Ојауапї nāvā: một chiếc thuyền đi xuôi dòng 
34. (һай: ném đi, bỏ đi 


а. “Ма по deva avadhi; dase no дем Khanlahälassa: 
Api nigalabaddhã рі hatthichakanani ujjhema”. Ј.у1, 138 
(Таи đại vương, chớ có giết chúng tôi, hãy cho chúng tôi làm nô lệ ở 
Khanlahala; chúng tôi sẽ dọn phân voi trong khi bị xiéng xích). 


b. “Te bhikkhü santhatāni ujjhitva araññakañgam samadiyimsu”. 
Parajikapali (Những tỷ kheo ấy sau khi ném bó sàng toa đã lập 
nguyện trú ở trong làng) 


35. Опат akamsu: rút bỏ 


“Bhikkhũ Ghatikarassa kumbhakarassa ävesanam uttinam akamsu”. 
М.і, 53 (NHưững tỷ kheo rút có nơi chó ở của thợ gôm Ghafikara) 


36. Udumbarakhädikam: theo kiểu người ăn quả sung 


“Udumbarakhadikam vayam kulaputto bhoge Кһадай”. Алу, 283 
(Thiện nam tử này ăn tiêu tài sản nhu: một kẻ ăn sung) 


Đây chỉ một người ném tiền qua cửa số. Khi một người rung sung đề 
lấy quả sung ăn; hàng trăm trái rụng xuống như vậy làm lãng phí một số lớn. 
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37. Uddasseti: trình diện 


а. “Pabbajitena ca te mãtãpitaro uddassetabbaa”. M.ii, 60 (Sau khi xuất 
gia ngươi phải trình diện với cha mẹ ngươi). 


b. “Agamentu bhonto coraghatä .... yäavaham tesam uddassetväa 
ñgacchãmi”. D.ii, 322 (Xin các vị hành quyết hãy đợi cho đến khi tôi trở về 
sau khi gặp chúng). 


38. Uddãna: 1 chuỗi, 1 xâu 


“Ime macche gahetva padagghanakãni addhapädagghanakani.... Са 
uddanani karohi”. Dh.a,, 132 (Нау lây những соп cá пау và làm những хаи 
(cá) trị giá % уа пиа Каһарапа) 


39. Uddissakata: đặc biệt làm sẵn cho ai 


“Samano Gotamo jānam uddhissakatam. mamsam bhuñjati 
patIccakammam”. V.M, 237 (Sa môn Gotama ăn thịt được người ta làm săn 
cốt dành cho Ngài) 


40. Uddīyati, udriyati: sụp đồ thành mảnh vụn 


“Tena kho pana samayena Thullanandaya bhikkhuniyä parivenam 
uddriyati”. Pacittiyapäli (Lúc bay giờ cái phòng của tỷ kheo ni ТһиПапапай 
sụp dó xuống thành mảnh vụn) 


4I. Upacchubhati: ném vào 


“Kukkuto jigacchā — dubbalya - pareto goghatakasũinam 
paccupatthto аба; tam enam dakkho goghatako .... atthikañkalam 
sunikantam nikantam, ninmamsam, lohitamakkhitam upacchubheyya”. M.i, 
364 (Khi một con chó đói là kiệt sức đến ейп một quày hàng thịt, người đô té 
tinh khôn ấy có thể ném cho nó một cái xương khéo lóc hết thịt, không còn 
chút thịt nào, chỉ có dính đây máu) 


42. Upajivati: nuôi sống bằng 


“Ahañ ca kho yam hadämi, ctam so upajivati”. P.V. Gũthakhadaka 
(Nó nuôi sống bằng những gì tôi phóng ué) 
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43. Upanandhat: thù ghét 


“Chabbaggya bhikkhũ Mahaname Sakke upanandhimsu”. 
Pacittiyapali (Luc quán tỷ kheo thù ghét Маһапата, người thuộc họ Sakya) 


(Chú ý, động từ này cần một định sở cách) 
44. Ubbandhati: treo cô 

“Araññam pavisitva ubbandhitva marissami її araññam gato marana — 
bhayatajjito patinivatti”. Guttila. V.V. sở giải (khi đền rừng (với ý nghĩ) ta 
56 vào rừng treo cô chết, nó sợ chết và trở về) 
45. Ummihati: đi tiểu 

“Amhãkam pana sakim katani santhatäni райса pi cha рі vassani 
pahonti, yesu no dãrakã uhadanti pi ummihanti pi”. pārājikapāli (Những tâm 
thảm được chúng ta làm có thê kéo dài 5 hay 6 năm, trong khi những bạn trẻ 
của chúng ta đại tiện và tiêu tiện trên đó) 
46. Urunda sampaädi: Trở nên rộng rãi 

“Indasalaguhã уізата santt sama sampadi; sambadha бап! urundãä 
sampadi”. D.ii, 269 (Hang động Indasala, vôn không bang phang trở nên 
băng phang, vốn chát hẹp trở nên rộng rãi) 
47. Ussareti: bảo lui ra 

“ЛуаКо ... jinam ussāretvā turokaranmm parikkhipitvä antaganthimm 
nīharitvā bhariyäya dassesi”. V. M. 276 (Jïwaka sau khi bảo mọi người lui ra 
và cho treo một bức màn xung quanh, sau khi Іау ra khúc ruột đã chỉ cho 
người vợ (của con bệnh tháy)) 
48. Uhadati: đại tiện xem số 45 
49. Okappaniya: đáng tin cậy 

“Okappaniyam etam bhoto Gotamassa”. M.i, 249 


(Lời nói này của tôn giả Gotama là đáng tin cậy) 
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50. Опојей: quà tặng; phân phát 


а. “Raja Magadho Ѕешуо Bimbisaro sovannamayam bhinkãram gahetvā 
Bhagavato опојеѕі: Etaham bhante Уе[иуапат uyyanam .... Dammi tỉ”. 
V.M. 39 (Vua xứ Magadha, Seniya Bimbisara, sau khi сат một cái bình 
bằng vàng đã rưới nước phép, tặng Thé Tôn, nói rằng: “Bạch Thế Tôn con 
xin cúng cái vườn Trúc này cho chúng tỷ kheo do Thế Tôn lãnh đạo) 


b. “Опојећа “vuso saäghassa сїуагат”. pãcittiyapäli (Chư hiển, hãy 
chia y cho chúng tăng) 


51. Odissa: nhất định; rõ ràng 


“Aññam bhikkhum һайһауіКагепа āmanteti, odissa vā anodissa vã 
saddam na karonti”. M.ii, 242 (Chúng gọi một tỷ kheo khác bằng cách ra 
dấu tay, không làm một tiếng động rõ rệt hay không rõ) 


52. Osadeti: làm chìm, giảm (giá) 


а. “Tena hi tvam, gahapatI, mahante mahante sanipasibbake karapetva 
hirañña - suvaqnassa pūrāpetvā sakatehi nibbahapetva majjhe gañgäya sote 
osadehi”. parajikapali (Này gia chủ, vậy thì sau khi cho làm những cái túi 
không lô, sau khi đồ đây vàng, hãy cho chở bằng những chiếc xe đến bờ 
sông Hằng và đổ xuống giữa dòng) 


(Dë ý sở thuộc cách trong hirañña - suvanna) 


b. “Tena hi, Maharaja, aggham osādehi”. Sirimä ... só giải (Này Đại 
Vương, nếu vậy thì xin hãy giảm giá bớt) 


53. Kacche sajjeyya: 


“Seyyatha pi, bhagini, puriso hatthim datva kacche ѕајјеууа; evam eva 
kho (уат bhagini, Bhagavato mamsam datvã mayi antaraväsake sajjasi”. 
pārājikapāļi (Này hiên tỷ cũng như một người sau khi cho con voi lại ngán 
ngại không muôn bỏ cái dai của nó, hiển tỷ, sau khi cúng thịt cho Thế Tôn, 
ngươi lại ngân ngại không muốn cho tôi cái y trong của ngươi) 


54. Katagøaha: chiến thắng, vận hên 
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“Akkhadhuto pathamen' eva kataggahena mahantam 
bhogakkhandham adhigaccheyya”. М.Ш, 178 (Một người đánh bạc sẽ được 
một tài sản lớn trong vận hên đâu) 


55. Katasi vaddhitã: nghĩa địa tăng thêm 


“Evam digharattam vo, bhikkhave, dukkham paccanubhitam, katasi 
vaddhita”. 5.1, 178 (Мау các tỷ kheo, như vậy trong một thời gian dài, сас 
ngươi đã chịu khô và làm gia tăng nghĩa địa) 


56. Kaliggaha: thất bại; vận rủi 


“Evam imassa bhoto purisa — puggalassa ubhayattha kaliggaho”. M.i, 
403 (Như vậy, sẽ là một vận xui cho người này về cả hai mặt) 


57. Kiñcikkha: một việc nhỏ 


a. “Yo ve kiñcIkkha — kamyata 
panthasmim vaJantam Janam 
hantvā kiñcikkham ādeti 
Tam jaññā vasalo iti”. S.N.V. 121 


(Kẻ nào vì ham muôn một việc nhỏ mà giêt người di trên đường và 
cướp của, kẻ ау được biết là một người hạ liệt) 


b. Kukkutasampatika: (toa lạc cạnh nhau, gân đến nổi) mót con gà trống 
có thể bay (từ nóc nhà này qua nóc nhà kia) 


“AsTtIvassa — ѕаһаѕѕауікеѕи, bhikkhave, manussesu ayam Jambudipo 
iddho с” eva bhavissai phīto ca, kukkufasa — pātikā раша - 
nigamarãjadhäniyo”. D.iii, 75 (Vào lúc tuổi thọ con người tới 80.000 năm, 
này các tỷ kheo, cối Diêm phù này sẽ có uy lực và thịnh vượng; những làng 
mạc, thị trấn, đô thị mọc lên san sát đến nỗi một con gà trồng có thể bay từ 
nóc nhà này tới nóc nhà ké cạnh) 


58. Ganikam vuttāpesi: chọn làm người kỹ nữ của thành phố “Rãjagahako 
negamo Salavatim kumarim рашкат vutthãpesi”. V. M. 


268 (Hội đồng đô thành Rajagaha tuyển cô Sālavatī làm người kỷ nữ của 
thành phó) 
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59. Kittha: lúa mọc lên 


“Seyyatha рі, bhikkhave, kitham sampannam; kittharakkho ca 
рашайо; gono ca kithãdo adum kittham otaritvã yavadattham madam 
madam арајјеууа”. S.iv, 195 (Này các tý kheo, ví nhw có lúa mọc tót mà 
người giữ lúa biếng trê; thì một con bò quen ăn lúa sau khi đi xuống đám 
lúa có thể ăn lúa no nê thỏa thích) 


> °. 


60. Givã: cái có, ở vài chỗ nó có nghĩa là “tiền phạt” 

“Yassa passena migo palayati tass’ eva ртуа”. Лу. 23 (Con nai thoát về 
hướng người nào, người ау sẽ bị phat) (thường thấy nghĩa này trong luật 
tạng) 


61. Cakkasamarnlha: lên xe 
“Ной so samayo, уат bhayam hoti аќауіѕаћкоро, сакка - samärulha 
jānapadā рагуауапа”. A.1,17§ (Có một thời nói lên пап cướp ở rừng, dân 


chúng lên xe bỏ đi nơi khác) 


62. Cãrittam anuyuñjati: đi dạo 


“Mã са vãtãtape сапат anuyuñl: mã te vãtãtape carittam 
anuyuttasan raJosũkam vanamukham anuddhamsesi”. М.и, 257 (Đừng di 
dạo khi có gió và trời năng; đừng để mặt vết thương của ngươi bị nhiễm bụi 
trong khi di dạo có gió và trời năng) 


63. Gorehi vutthāsi: phải dời chỗ vì nạn cướp 

“Aññatarasmm game vassupagatanam bhikkhũnam gãmo corehi 
vutthasi”. V.M. 149 (Ngôi làng ở cạnh làng các vị ty kheo an си mùa mưa, 
phải đời chó уі пап сидр) 
64. Сога pariyutthimsu: những kẻ cướp chân đường 

“Ratanattaya gunam anussarantass' eva gacchantassa cora magsøe 
pariyutthimsu”. Chatta ...... só giải (Những kẻ cướp chận nó giữa đường 


trong khi nó vừa đi vừa nhớ nghĩ công đức của ba ngôi báu) 


65. Chandakam samharitvã: sau khi quyên tiền 
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“Bhikkhunisanghassa cTvaratthäya chandakam samharitvä aññatarassa 
pāvārikassa ghare nikkhipitvaa..... Etad avocum” pacittiyapali (Sau khi 
quyên tiên đê may y cho chúng tỷ kheo ni, chúng giữ tiên ây tại nhà một 
người bán y phục và báo cáo như vậy) 

66. Jina: bị tước đoạt (cần đối cách) 


а. Лпо rathassam manikundale са 
Putte са аге ca tatha’ eva jīno”. J.11, 153 


(Nó bị tước đoạt xe, ngựa, châu báu và bị tước đoạt cả vợ con) 


b. “Bahũ hi khattiyä Jina 
Аат rattham pamadino”. J.v. 99 


(Nhiễu vị Sát Đề Lợi vì sơ ý đã bị tước đoạt tài sản và vương quốc) 
G7. Луай: mát, tàn tạ 


“Akkhadhutto pathamen" eva kaliggahena риќат рі jīyetha, dãram рі 
JIyetha, sabbasapateyyam pi JTyetha”. М.ш, 170 


(Một con bạc trong vận xui đâu tiên có thê mắt cả vợ lân con và mát 
tất cả sở hữu) 


68. Tithatu: hãy cứ để nó như vậy 

“Titthantu tava manussabhita, acetananam pi гоккһапат samagegim 
laddhum vattati”. J.i, 329 (Hay 46 cho loài người yêu nhau nhw váy, (уі) 
ngay са сау сді vô tri cũng đáng được sự cảm thông) 
69. Thambham älumpati: ăn cỏ. xem ví dụ số 18 

Älumpati: ăn từng miếng lớn 


70. Datthu (disvä): sau khi thấy 


“Kāmesvādīnavam disvā 
Nekkhammam datthu khemato”. Theg. kệ 458 
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(Sau khi thấy rõ sự nguy hiển trong các duc và sự an ón trong sự từ bỏ) 
71. Dassukhila: Nguy hiểm về cướp giật 


“Aham etam dassukhilam vadhena уа bandhanena vã janiya vã 
garahãya vã раБЬајапӣуа vã samũhanissãmi”. D.i, 135 (Тбі sẽ сһат dứt пап 
cướp giật này bằng hình phạt hoặc dây trói hoặc tịch biên gia sản hoặc hăm 
dọa hoặc bắt phải tán xuát) 


72. Dahati: cháy; tuyên bó 


“Ѕакуа kho pana, Ambattha, rajanam Okkakam pitamaham dahanti”. 
Di, 92 (Мау Ambattha, những người Sakya lại còn tuyên bó rang vua 
Okkaka là tô phụ của họ) (xem thêm 5.11, 113) 


73. Dessa: khả ó, đáng ghét 


“Ма me ӣеѕѕа ubho риба 
MaddikevI na dessIy8”. J.v1, 570 


(Hai con tôi và Hoàng hậu Maddi đều không đáng ghét đối với 101) 
(xem trưởng lão Ni kệ 416) 


74. Nibbahati: thi hành; rút ra ngoài vỏ 


“Птоһауа - Китаго vamena hatthena Brahmadattassa Kãsirañño 
sIsan рагатавйуа; dakkhmena hathena khaggam nibbahetvä 
Brahmadattam. Каѕігајапат etad avoca”. V. M. 347 


(Vương tử Dighävu sau khi сат cái йди của Brahmadatta, vua dân 
chúng Kasr băng tay trái, tay phải rút kiêm ra nói với nó răng:) 


75. Nimināti: trao đôi, mặc са (vật đưa ra đặt ở sở dụng cách và một lây 
vào ở đổi cách) 


“Asanthutam mam cIrasanthutena 
Niminni, bhoti, adhuvam dhuvena 
Maya pi bhotī nimineyya aññam 

Шо aham dürataram gamissam”. Jiii, 221 
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(Này cô, cô đổi một người bạn lâu năm để lấy một người không quen 
biết tôi, dôi cái thường láy cái vô thuong, thì cô cũng có thê đổi tôi đề lay 
một người khác. Do vậy, từ đáy tôi sẽ đi dên một nơi xa) 


76. Panameti: đuôi; quay cánh cửa; cúi xuông 


a. “Atha kho Вһасауа kismiñcid eva ракагапе bhikkhusangham 
panametvä .... Kapilavatthum. PãvIsi”. 5.111, 91 


(Еді Đức Thé Tôn sau khi đuổi chúng tỷ kheo vì một vài lỗi lâm, đã 
vào thành Карйауапһи) 


b. “Atha kho so bhikkhu viharam pavIsissamI ti kavatam 
papamento addasa sabbam sabbam vihãram ahina paripunnam'”. 
v. M. 87 


(Rôi vị tỷ kheo ấy khi йау cửa (nghĩ rằng) ta sẽ vào tịnh xá, đã thấy 
toàn thể tỉnh xá đầy cả (khoanh cuộn tròn của một con rắn) 


77. РайКе sahkamo: cầu bắt để đi qua bùn 
“Ehi me tvam bhikkhu, pañke sañkamo һом”. M.i, 3439 
(Này tỷ kheo hãy lại đây, hãy làm cái cầu cho ta di qua bùn) 
78. Paccaharam karoti: xin lỗi 


“So: mayham hadayam vã гијай, kayo vã badhatI ti Кійсі paccaharam 
akatva dhammãsanam abhiruhitvä vadati”. S.a.1, 306 


(Vị ấy không nói một lời cáo lỗi nào như “tôi đau tim” hay “tôi đau 
nơi thân thê” đã lên pháp tòa thuyết pháp) 


79. Рассһаһуат khipanti: thúc sau lưng người nào 


“Ime, bhate, licchavikumaarä canda pharusā арааһа  kulithmnam 
kulakumarinam рі pacchãliyam khipanti”. A.iii,76 (Bạch Thế Tôn, а 
hoàng tử dòng Icchavi này là những kẻ nóng tính, thô lỗ, kiêu căng . 
Chúng thúc sau lưng những phụ nữ, thiếu nữ con nhà tử tế ) 
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80. Paticcakamma: một vật dành cho chính mình (xem số 39) 
81. Patibhanacitta: một bức họa ám chỉ sự hành dâm 


“Каййо Pasenadissa Kosalassa uyyāne cittagare patibhanacittam 
katam hoti”. Pacittiyapali. улу, 298 (O phong tranh vườn thượng uyên của 
vua Pasenadi xứ Kosala lúc ау đang làm một bức họa ám chỉ sự hành dâm) 


82. Panopanavivä: lý lẽ để giảm giá món hàng. 


“Yo рі so, bhikkhave, sattha amisagaru ... tassa p'ayam рапорапауіуа 
na upeti”. M.i, 480 (Này các ty kheo, lý lè này không thích hợp ngay са đổi 
với một vị tháy tôn trọng уйі thực cúng duong) 


83. Рауојей: cạnh tranh với 


“Ayam kũtajaHlo айапо pamanam na jānāti, amhakam ayyena 
saddhim payoJeti”. Гу. 320 (Người khó hạnh giả đói này không tự biết sức 
mình, lại đi cạnh tranh với tôn sư cua chúng ta) 


Kammante payojeti : bát dàu mót công việc 
Bhesaliam payojeti: sửa soạn một thứ thuốc 
84. Рауауһа: chỉ lỗi, buộc tội 


a. “Ko nu kho, bhante, hetu, ko рассауо, yena idh’ ekaccam 
bhikkhum рауауһа pavayha kãranam karonti”. M.i, 442 (Bạch 
Thé Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây chúng xử tội một vị tỷ kheo?) 


b. “Na vo aham, Ananda, tathā parakkamissaami yathā kumbhakãro 
amattike; niggayha пірсауһа “ham, Ananda, vadāmi, pavayha pavayha, yo 
ѕаго so (һаввай tỉ”. M.iii, 118 (Này Ananda, ta sẽ không đối xử (khoan hồng 
với ngươi) như là thợ gốm đối với đô chưa nung. Sau khi khiển trách nhiêu 
lần, này Ananda ta chỉ lỗi nhiều lần (làm sao đê) kẻ nào là lỗi cây sẽ đứng 
vững) 


85. Рапат ārabhati: sát sinh 
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“Yo kho, ЛуаКа, Tathagatam уа Tathägatasavakam vã arabbha panam 

arabhati so pañcahi thanehi bahum apuññam раѕауай”. Мі, 371 (Này 

Jivaka, kẻ nào sát sinh vì Nhw Гаі hay vì đệ tử Như Lai, kẻ ay phạm nhiễu 

tội lôi trong 5 trường họp) 

86. Рінат bhinleyya: làm bề túi mật 


“Seyyatha pi bhikkhave candassa kukkurassa nãsãya plftam 
bhindeyyum, evam hi so bhikkhave kukkuro bhñyosomattaya candataro 
assa”. У.11, 188 


(Này các tỷ kheo, ví như làm bề túi mật vào mũi một con chó ай; cũng 
vậy này các tý kheo, con chó ау sẽ trở thành dữ hơn) 


87. Putamsa: đeo đấy nơi vai 

“Tatharipa ayam, bhikkhave, parisa yatharipam рагіѕат alam 
yojanagaņanāni рі dassanäya gantum api риќатѕепарі. А.и, 183 (Nay сас ty 
kheo, một hội chúng như hội chúng này là một hội chúng đáng di nhiều do 
tuân dé chiêm bái dâu cho phải mang theo đây lương thực) 


88. Bilam olaggeti: dành một phần (xem số 1 chương này) 


89. Bhavitabbam: có thể là (phân từ khả năng cách, đòi hỏi một sở dụng 
cách) 


“Rakkhasa - pariggahiena їтша sarena bhavitabbam”. J. 
Devadhamma (Cái hồ này có thể bị một con quỷ Dạ Xoa ám) 


90. Машка: mẫu hệ, từ mẹ 

“Idam te, tata Sudinna, matu mattikam; 1tthikãya 1tthidhanam; aññam 
рекат”. parajikapali (Này Sudinna thân тёп, đây là một уйі dên từ mẹ 
ngươi, một của hôi môn cho một phụ nữ; vật đến từ cha ngươi thì khác) 


91. Mattigha: người giết mẹ 


“Tambalohavilinam va {айат рауепі mattigham”. J.v. 269 (Chúng 
cho kẻ giết mẹ uống nước đồng sôi) 


92. Kãyam vidamseti: làm huyền thuật 
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“Seyyatha pi, bhikkhave, mayakaro va māyākārantevāsī va mahapathe 
mayam vidamseyya”. S.iii, 142 (Này сас ty kheo, ví nhw một nhà ао thuật 
hay đệ tử nhà ао thuật làm các trò ао thuật giữa đường cái quan) 


93. Mosalla: đáng bị đánh bằng chày 


“Aham, bhante, раракаттат акаѕіт рагауһат mosallam”. Ап, 241 
(Thưa Tôn giả, con đã làm tội ác đáng khinh bỉ đảng đánh băng chày) 


94. Yathākāma - karaniya: được đối xử như ý muốn 

“Evam hi so bhikkhave maccho yathãkãmakaraniyo bãlisikassa”. S.iv. 
159 (Như vậy, này các tý kheo, con са ау bị kẻ chài lưới đôi xử như ý ông ta 
muốn) (Dë ý sở thuộc cách ở balisikassa) 
95. Үйуа aparaddham: thật là lầm lẫn quá sâu 

“Passa, Ambattha уауа aparaddhañ са te Idam acariyassa 
brahmanassa Pokkharasatissa”. D.i, 103 (Hay xem, Ambattha, thầy ngươi, 
Bà la món Pokkharasati, đã làm hai ngươi dén тис dó nào) (dë y sở thuộc 
cách) 
96. Rumbaniya: thoải mái 

“Saddhassa bhikkhave savakassa Satthu — sasane pariyogaya vattato 
rumhaniyam Satthusasanam hoti ojavantam”. M.i, 480 (Мау các tý kheo, đổi 
với một đệ tử có lòng tin di sâu vào giáo lý của bậc đạo su, thì giáo lý áy là 
một tỉnh chát bó dưỡng thoải mái) 
97. Lomam päteti: làm cho tóc rơi; nhận tội 

“бо bhikkhu bhikkhũhi vuccamano ... na lomam pāteti, na nittharam 
уайай”. M.i, 442 (Tỷ kheo ay, khi bị các tý kheo khác chỉ trích không có 
nhận tội, hoặc được tha bông) 
98. Vaddhim patisunäati: hứa sẽ trả tiền nợ đối với món nợ (xem 50 23) 
90. Visamvadeti: không giữ lời hứa 


“Katham hi nama āyasmā Upanando таййо Pasenadissa Kosalassa 
vassavasam patissutva visamvadessati”. V.M.154 (Làm sao tôn giả 
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Upananda sau khi đã hứa với vua Pasenadi nước Kosala, sẽ an си mùa 
mưa lại không giữ lời hứa) 


100.Vutthãpata — рауайіпі: vị nữ truyền giới sư thuyết giảng khi trao đại 
giới cho ni 


“Bhikkhuniyo vutthapitam pavattinimm dve уаѕѕапі nanubandhanti”. 
pacittIyapall (Мої só ni chúng không nghe theo vị nữ ігиуёп giới sw khi vị 
này chủ lê truyền giới) 


101.  Vutthäpeti: truyền giới pháp; làm cho khởi lên; chuyển hướng 


a. “Vã рапа bhikkhunT anuvassam dve vutthapeyya, pacittiyam”. 
Ibid (Một tỳ kheo nỉ truyền giới cho hai sa di nỉ trong một năm 
phạm tội Ba Dát 46) 


b. “So bahuJanam asddhamma vutthapetva saddhamme 
patitthäpeti”. A.iii, 115 (Vi ау chuyển hướng nhiễu người khỏi 
bắt thiện pháp và an trú chúng trong chánh pháp.) 


102. Veram appeti: trả thù 


“Imina ca me matapitaro hata; ayam КЬ” vassa kalo yo “ham veram 
appeyyan ti kosiyā khaggam nibbāhi”. V. M. 347 


(Cha mẹ tôi bị giết bởi người này; bây giờ là lúc ta trả thù y” nó (nghĩ 
vậy và rút gươm ra khỏi vỏ) 


103. Vevväyika: phí tón 

“Demi te, gahapati, veyyäyikam yena tvam Buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa bhattam Кагеууаѕі”. V.I, 157 (Мау gia chủ, ta sẽ cho 
ngươi phí tón dê làm thức ăn cho chúng tý kheo dân đâu bởi Đức Phật) 


104. Voropetä: chủ cách nhưng có nghĩa đối cách 


а. “Nabhijanami ѕайсісса panam jīvitā voropetä”. М.1,103. (Tôi 
không nhớ đã cố ý hại mạng sống của một chúng sinh nào) 
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b. “Sarasi tvam, Dabba, evarüpam katta?” ParaJikapäli (Này Dabba, 
ngươi có nhớ đã làm một việc như vậy không? ”) 


105. Sakkhim apadisati: đưa ra làm nhân chứng 

“Ayam, bhane, loke aggapuggalam. Sattharam sakkhim арайіѕай” 
(Này các bạn, người này đưa Đẳng Đạo sư, nhân vật cao cả nhất trên thể 
gian, làm chứng cho y) 
106. Sañjambharim akamsu: trút xuống từ mọi phía 

“Atha kho te paribbājakā acirapakkantassa Bhagavato Potthapadam 
paribbaJakam vãcãsattitodakehi sañJambharim akamsu”. D.1, 189 (Sau khi 
Đức Тһе Tôn ға di không lâu, những du sĩ ау trút xuông du sĩ Potthapada từ 
mọi phía, những lời sắc như gươm giáo và cọc nhọn) 
107.  SapaffT: một người cùng làm vợ 


а. “Aham Майа, tuvam Tissa 


барайт pure ahum”. Matta — petavatthu (Tói là Майа, chị là Tissa, 
ngày xưa tôi là người cùng một chóng với chị) 


b. “Оһо mātā ca dhïtã ca 

Mayam ãsum sapattiyo”. Theg. kệ 224 
108. Sabbasantharim santharitvä: sau khi lót thảm tất cả chỗ 

“Sabbasantharum ãvasathagaram ѕапіһагііуа аѕапапіа paññapetvä”. 
Di, 84. (Sau khi lót tham trọn nên nhà của nhà nghỉ ngơi, và sửa soạn 
những chô ngồi) 
109. Sampayoleti: tranh giành (xem số 3) 
ПО. Sampäyati: có thể giải thích 

“Те тауа рийһа па sampäyanti, asampäyanti mamaññ eva 


patipucchanti. D.ii, 284 (Sau khi ta hỏi chúng không thể trả lời được, vì 
không thê trả lời chúng hỏi tại ta) 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG ВІЕУ CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 485 
ІІ. “Sama sampäsi: trở nên bằng phẳng (xem số 46) 
12. башпай: được làm lắng аш; ở; thỏa mãn. 


a. “Na hi verena verani sammanti”. Dhp. kệ. 5 (Ó đây có nghĩa 
“được làm lắng diu”) 

b. “Sambahula 15ауо .... Samuddatire раппа Кийѕи sammanti”. S.i, 
226 (đáy có nghĩa “ở”) 

с. “Bhikkupiyo anuvassam vutthãpentI, upassayo па sammati” 
(Pacittiyapäli) (Những tỷ kheo nỉ truyền giới (nhận đệ tử) hàng 
năm, tu viện không đủ chỗ.) 


13. Sankasayati: làm cho yên, giữ yên lặng 

“Kummo ... sondipañcalani añgani sake Караіе samodahitvä 
appossukko tunhTbhTto sañkasayati”. 51у. 178 (Con rùa thut cô rút chân vào 
mái, không cựa quậy và giữ yên lặng) 
114. Sannayhi (khurappam): lắp một mũi tên 

Sannayhati: võ trang sẵn sàng 


“Tassa raja Okkako .... Kupito anattamano khurappam sannayhi”. D.i, 
96 (Vua Okkaka, vì phân nộ Баі mãn với nó, Іар tên vào cung) 


115. Sineheti: bôi dầu; đánh bóng: làm cho trơn 


“Тепа hi, bhante Ananda, Bhagavato kãyam katipaham sinehetha”. V. 
M.279 (Tôn giả Ananda, vậy tôn giả hãy thoa айи thân Тһе Tôn trong vài 
ngày) 

16 Sukatt: chính trực 


“Saggam sukatino yanti; 
Parinibbanti anasava”. Dhp. kệ 126 


(Người chính trực lên cõi trời, người hết lậu hoặc nhập Niết Bàn ) 


П7. Hadati: bài tiết (không có trong tự điển PTS) 
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“Yam bhadante hadant’ aññe 
Etam me hoti bhoJanam”. Gũthakhadaka. P.V 


(Tôi sống nhờ vào những gì người khác bài tiết, đó là món ăn cho tôi) 
(xem Uhadati 215) 
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NGỮ VỰNG PALI - VIỆT 


(Chỉ những chữ chưa được ghi ở tập Туа II được chép ở đây) 


A 


Akatatt 8 (bbt): vì người ta không làm 

Akanta (tt): không thoải mái 

Akari, aka, akani (đt): nó đã làm 

Akamaka (tt): không muốn 

Akusala (tt): không thiện xảo, bát thi ên 

Akkocchi (đt): nó mắng chửi 
Akkosan (trung): mắng chửi 

Akkh аш, akkhãvi (nam): người nói lên, 
người giải thích 

Akkhäyati (đt): được gọi là, được tuyên 
bô 

Akkhohini (nữ): một con số gồm 43 số 0 

Agaru (tt): không nặng, phiền phức 

Agãramajjhe (đsc): trong đời sống gia 
chủ, trong đời sống gia đình 

Agari (3): người cư sĩ 

Aggamahes1 (nữ): hoàng hậu 

Aggahesi (dt): nó đã nhận công việc 

AggavadI (пат): bậc đạo sư tối thượng) 

Aggha (trung): giá tiền 

Angarakasu (nữ): một hồ đầy than hừng 

Acapala (tt): không dao động; kiên trì 

Acalasaddhã (nữ): lòng tin không dao 
động; lòng tin kiên trì 

Aciram (trg.t): không bao lâu 

Aciranakkanta (tt): không khỏi, không 
bao lâu 

Acetana (tt): vô ігі không suy nghĩ 

Accagamä (đt): nó đã chinh phục; đã điều 
phục 

Accaya (nam): lỗi lầm, phạm tội 

Ассауепа (trg.t): do lỗi lầm, do phạm tội 

Accasar ã (dt): nó đã phạm tội 

Acha (tt): sáng suốt, sáng rõ 

Acchati (dt): chờ đợi, an trú, ngồi xuống 

Acchadeti (đt): mặc quần áo, bao phủ, trở 
thành 

Acchisam: quá khứ ngôi thứ 1 của động 
từ Ассһай 

Ajaddhuka: nhịn ăn 

Ajaddhumarikã (nữ): sự nhịn ăn 

Ajatasattu (nam): tên của một vị vua, kẻ 
thù từ khi sanh ra 

Ajina (trung): da con dê rừng màu đen 

Ajinasäti (nữ): áo làm bằng da 


- Ajini (dt): nó thắng trận 
- Ajjatagge (trg.t): từ ngày nay trở ді 
-  Ajjuņho (bbt): ngày пау; tói nay 
- Ajjhappatta (htpt): đang chinh phục, đang 
dô nhào xuống 
- Ajjhabhasi (dt): nó nói lên 
- Ajjhayaka (nam): thầy dạy các tập vệ đà 
- Ajjhavara (nam): một vi đại biểu 
-  Ajjhãvasati (dt): sống tại 
- Ajjhupahari (dt): nó đã ăn, đã nuốt 
- Ajjhohareti (dt): nó bước vô, làm cho 
thâu nhận 
- — Afñchati (dt): kéo đài để mở rộng ra sự 
vật gì 
-  AñJasa (trung): con đường 
- — Añjanï (nữ): hộp thuốc xúc mắt hay bàn 
chải dé xúc thuốc mắt 
- _ Aññamaññam (trg.t): với nhau lẫn nhau 
- —_ Aññadatthu (trg.Ð: chắc chắn một mặt 
khác 
- Айда (0): (người) không được biết đến 
- Astata (dt): một con số lớn với 85 con số o 
- Atf yati (åt): bị chỉ phối, làm phiền nhiễu, 
hay bị say đắm 
Аа; atthasi: nó đứng lên 
-  Atthikañkala (nam): bộ xương 
Addhullikhita (tt): chải một nửa 
Atittaripa (tt): không có thỏa mãn 
- _ Atippage “уа (БЫ); rất sớm 
- _ Atippago (bbaÐ: rất sớm 
Atibrahma (nam tính): một Phạm Thiên 
tối thượng 
- Atibya (xem айміуа) 
Atiyacana (nữ tính): khất xin quá mức 
- Atirekataram (trạng từ): quá nhiều 
- Ativiya (bbt): quá nhiều 
- — Attadanta (tt): nhiếp phục tự ngã 
- Анапа: tự mình, tự ngã 
- — Atthadassï (trung tính): người thấy ý 
nghĩa hay hạnh phúc 
- ___ Attharan (trung tính): vải trải đường 
- — Atthika (tt): thiểu thốn 
- — Atha ca pana (БЫ): tuy vậy, nhưng mà 
Athava (bbt): hoặc là 
- Аат carati: làm việc vì hạnh phúc 
-  Atthu: mệnh lệnh cách của ngữ căn AS 
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- Adutthacita (tt): tâm trong sạch 

- Adur āgata (trung tính): không có đón 
mừng, không được chào đón 

- _ Addasa (dt): nó đã thấy 

- _ Addhagghanaka (tt): có giá trị bằng nửa 
Каһарапа 

- Addh a (nam tính) addhãn! (trung tính) 
thời gian 

- Addhanamagga (nam tính): con đường 
dài, con đường lớn 

- Addhika (nam tính): người đi đường, 
người du lịch 

- __ AdhammaearT (tt): hành trình phi pháp 

-  Adhikarara (trung tính): kiện tụng 

- — Adhigacchati (dt); đạt đến, tìm ra 

- _ Adhiganhäti (dt): đạt đến, lấy được 

- — Adhigata (pkpÐ: đã đạt tới 

- _ Adhivattati (dt): lăn lên trên; lăn tới 

- aAdhivasapeti (dt): khiên một người kham 
nhẫn chịu đựng 

- — Adhivãseti (dt): kham nhàn, chấp nhận, 
bằng lòng 

- Adhuva (tt): không thường còn 

- — Adhiseti (dt): nằm xuống 

- — Anaigana (dt); không lỗi lầm, không có 
lòng tham 

- Ananubodha (nam tính): không hiểu biết; 
không giác ngộ 

- _ Anabhirata (tt): không vừa lòng 

- Anahhirati (nữ tính): không tham luyến 

- — Anacchariya (tt): không có kỳ diệu, giản 
đị 

- — Anattha (nam tính): có hại 

- Ananta (4): vô biên 

-  Anappata (tt): không ít hay là nhỏ, có 
nhiều 

- Anassava (tt): không vâng lời 

- Anagami (tt): không có trở lui 

- Analhika (tt): nghèo 

- Aniketa (tt): không có nhà 

- Anigha (tt): tho át khỏi phiền nhiễu 

- Aniccato (bbt); như là vô thường 

- Anibbisanta (htpÐ): không có tìm thấy 

-  Aniftha (tt): khó chịu, không thích thú 

- — Anukamipaka (tt): có lòng thương 

- _ Anukubbati (dt): bắt, chước, hay là theo 
một công việc 

- — Anucaikamati (dt): theo người nào đang 
đi 

- —_ Anucankamamana (htpÐ: đi theo bước 
chân một người 

- Anuyanati (dt): cho phép 
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Anuttara (tt): vô thường 

Anutthunäti (đt); than phiền, than khóc 

Anuddhisati (dt): nói, tuyên bố 

Anuddhata (tt): làm cho xẹp đi 

Anudhavati (đt): chạy theo 

AnudhamsetI (đt): làm cho hư hỏng 

AnupakhaJja (bbpkpt): sau khi xâm 
chiếm 

Anupabbajati (dt): trở thành một tu sĩ 
theo một người khác 

Anuparidhävati (đt): chạy xung quanh 

Апирапуара (dt): nó đi vòng tròn 

Anuparivattati (đt): nó lăn tròn, xoay tròn 

Anupahacca (bbpkpt): không có làm bị 
thương 

Anuppadassat (đt): nó sẽ cho 

Anubandha (nam tính): dây trói; sự liên 
hệ 

Anubandhitvä (bbpkpt: đi theo; đuổi 
theo 

Anuviccakãra (nam tính): một sự điều tra 
hoàn toàn 

Anusamvaccharam (trung tính): mỗi năm 

Апиѕага (nam tính): đi theo 

Апиѕѕагатага (htpt): nhớ đến 

Anekajãti (đt): nhiều lần tái sanh 

Aneka - рагіуӣуа (nam tính): nhiều 
phương pháp, nhiều con đường 

Anuvicintayanfa (рї): đang suy tư, suy 
xét 

Anekavihita (tt): nhiều loại khác nhau 

Anekasäkha (tt): với nhiều cành cây 

Anodissa (trạng từ): vô biên 

Antaka (nam tính): ác ma 

Antakiriyä (nữ tính): mệnh chung, kết 
thúc 

Antaganthi (nam tính): cái ruột non cuốn 
tréo với nhau 

Antara (trung tính): ở giữa; sự sai khác 

Antaravassa (nam tính): mùa mưa 

Anfaraväsaka (nam tính): y trong 

Antara (bbt): ở giữa 

Anfaräkathã (nữ tính): giữa câu chuyện 

Antaramarana (trung tính): chết sớm 

Antarena (trạng từ): ở giữa 

Antalikkha (trung tính): trời 

Antika (tt): gần 

Anto (trang từ); ở trong 

AntoJana (nam tính): người ở trong gia 
đình 

Andhabala (tt): ngu sĩ 

Аппа (trung tính): dó ăn, cơm 


Anvesanta (htpÐ: tìm hiểu 

Apakassa (bbqkpt): sau khi kéo lui 

Apagata - kãlaka (tt): không có rỉ sét, 
không có dính nhớp 

Apaccakkhakãrï (tt): làm không có hiểu 
biết chơn chánh 

Apacãyamãna (htpt): thuộc về 

Арасій (nữ tính): kính trọng 

Арајаһа (tt): tự phụ 

Арайссһаппа (qkpt): không có che đậy 

Apanameti (đt): đem theo, vòng quanh 

Apatanattham. (trạng từ): để mà không 
rơi xuống 

Apadisati (40): nêu lên 

Apaniyati (dt): không có dời đi 

Aparajju (bbt): ngày kế tiếp 

Aparaddha (qkpÐ: làm cho sai lạc; làm 
cho tai hại 

Aparibhutta (qkpt): không có dự phân, 
không có dùng 

Aparimita (qkpÐ: không có lường 

Apavadati (đt): trách măng 

Apavmati (dt): để ý 

Apahattu (nam tính): người dời đồi, cách 
đi 

Арауа (nam tính): đọa xứ 

Api ca (bbt): tuy vậy, nhưng mà 

Apissu (bbt): nhiều cho đến như vậy 

Apubbam acarimam (tt): lập tức, không 
trước không sau 

Appativijjhanta (htpt): không đạt tới 

Appativedha (nam tính): không có nắm 
giữ 

Appamatta (tt): không có phóng dật 

Appavatti (trung tính): không hiện hữu 

Appatthrrakata (tt): không có giá trị 

Appãyuka (tt): sống yếu, ít năm 

Арраушкайа (trung tính): đời sống yêu, 
đời sống ngắn 

Арріуа (tt): không thích thú, khó chịu 

Appeva (bbt): có lẽ 

Appeva пата (bbt): tôi nghĩ rằng 

Appossukka (tt): tiêu cực, không có để ý, 
không có 

Aphãsuka (trung tính): binh hoan, không 
dễ dàng 

Ababa (trung tính): con số lớn với 78 con 
số 0 

Abbuda (trung tính): một cục bướu, một 
tai họa 

Abbamatta (tt): hình dáng một đám mây 

Abbhumme (bbt): ôi! 
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Abravi (dt): nó nói 

Abhāviva (pkpt): không có phát trin 

Abhkañkhati (đt): mong muốn; chờ đợi 

Abhkkhanam (trạng từ): luôn luôn 

Abhijãnãti (đt): biết một cách rốt ráo; 
chấp nhận 

Abhiññã (nữ tính): thắng trí 

Abhinham (trạng từ): luôn luôn, lặp đi 
lặp lại 

Abhinhasannipäta (nam tính): thường hay 
gặp nhau 

Abhinipphajjati (dt): được tạo ra, trở 
thành giàu mạnh 

Abhippasanna (рКрї): hết sức thích thú 

Abhimanthati (dt): đánh đập, áp bức 

AbhimukhTbhita (pkpÐ: gặp mặt nhau 

Abhirati (nữ tính): tình thương 

Abhrrihrya (bbpkpÐ): sau khi leo lên 

Abhisata (pkpt): được đến gần bởi 

Abhisameti (đt): nhận thức; chứng ngộ 

Abisecana (trung tính): lễ đăng quang, lễ 
quán đảnh 

Abhissavati (đt): chảy 

Abhiharati (dt): đem đến 

Abbhugsata (pkpÐ: nói lên cao; bay lên 
cao 

Amagsgakusala (tt): người không khéo 
biết về con đường 

Amacca (nam tính): người đồng sự 

Amata (trung tính): nước bát tử 

Amattaññu (tt): không tiết độ 

Amanäpa (tt): đáng ghét; không thích ý 

Amanussa (nam tính): phi nhân 

Amutra (trạng từ): tại chỗ này, chỗ này 

Ambho (bbt): kia! 

Ayutta (trung tính): bất công 

Ауопіѕо (bbt): không như lý, không chon 
chánh 

Ayyaputta (nam tính): con vị hoàng tộc 

Аууа (nữ tính); nữ gia chủ 

Arati (nữ tính): không tham luy én 

Arahati (dt): xứng đáng 

Ariyasävaka (nam tính): thánh đệ tử 

Arunuggamana (trung tính): rạng đông 

Aladdhã (bbpkpt): sau khi không nhận 
được 

Alañkata (pkpt): nó được trang điểm 

Alabhanta (htpÐ: không nhận được 

Alamkammanriya (tt): thích hợp để làm 

Alampateyyä (tt): đủ lớn dé kết hôn 

Alamvacaniya (tt): đủ lớn để biết lời nói 
của người 
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- Khác; để ly di 

- — Alabha (nam tính): thất soát, không nhận 
được 

- Alla (tt): thấm ướt 

- — Allakesa (tt): với tốc ướt 

- Allavattha (tt): với áo thấm ướt 

- Allasira (tt): với đầu bị ướt 

-  Avaca (dt): nó đã nói 

- _ AvacanTya (tt): không thể khuyên nhủ, 
không thể nói được 

-  Avacäsi (dt): nó đã nói 

- — Avatthati (dt): rơi trên xuống 

-  Avadhi (dt): nó đã làm tón thương 

-  Avasesa (tt): còn lại, cái còn lại (dt) 

- Avassam (trạng từ): không tránh khỏi 

- vlci (tt): không có dừng nghỉ; А Ту 
địa ngục 

- — Avelä (nữ tính): không đúng thời 

- Avoca (dt): nó đã nói 

- _ Аѕаһкһеууа (trung tính): con số cao nhất; 
vô lượng, không Кё xiết (tt) 

- — Asaljamana (htpt): không có đụng chạm; 
không có ngăn che 

- Asaddahanta (htpÐ: không có tin 

- — Asaddhamma (nam tính): không phải 
diệu pháp 

- — Asanta (tt): độc ác; không hiện hữu; cái 
không có mặt 

- — Asanthava (tt): không có bạn 

- Asanthuta (pkpÐ: không có quen biết 

-  AsIssam, asissami (đt): tôi sẽ ăn 

- Asu (tt): như vậy là như vậy 

- Asura (nam tính) А Tu La: kẻ thù Chư 


Thiên 

- — Asurinda (nam tính): bậc chủ của các А 
Tu La 

- Assaka (tt): không có gì là sở hữu của 
mình 


-  Assatara (nam tính): con Ша 

- — Assamapada (nam tính): trú xứ của một 
am thất 

- Assadana (nữ tính): hưởng thụ; nếm vị 

-  Assufavantu (tt): không có giáo dục 

-  Assumukha (ft): với mặt đầy nước mắt 

- Ahani (åt): nó đã giết 

- Ahaha (đt): một con số cao với 71 số 0 

-  Ahamsu (dt): chúng đem lại 

-  Ahāyi (åt): nó đã được tiêu diệt 

- — Ahãsi (00): nó đã mang hay dùng sức 
mạnh 

- AhuvA (ät): nó đã là 

- Ahuvasim (dt): tôi đã là 
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Aho (bbt): ôi! 

Ahoratta (trung tính): ngày và đêm 

Akañkhati (đt): yêu cầu; chờ đợi 

Äkãsagata (dt): đi đến hư không 

Agatagama (tt): một người đã học 4 tập 
kinh tạng 

Ägameti (đt): chờ đợi; mong đợi 

Äcariyamaka (nam tính): từ bậc đạo sư 
đến 

Асагіуатака (nam tính): hệ thống tó tiên 
của các bậc đạo sư 

Äjãnãti (dt): nó biết một cách tốt đẹp 

Ajivaka (nam tính): chiến mã 

Ајіуака (nam tính): một loại án sĩ 

Atapi (tt): nhiệt tâm 

Adikalyana (tt): đồ ăn cho người binh 

Adissa (bbpkpÐ: lợi ích từ khi bắt đầu 

Ädissa (bbpkpt): nêu rõ, được nêu rõ (tt) 
đáng khinh 

Ä deti (dt): lấy 

Anupubhikathä (nữ tính): giảng dạy 
theo thứ lớp 

Äpajjati (dt): đi vào 

Арада (nữ tính): tai họa 

Арай (đt): đã đến 

Abadhika (tt): binh hoạn 
Amaka (tt): chưa chín; còn sống, 
chưa nấu sôi 

Amajata (tt): sinh ra là người nô lệ 

Amantapetva (bbpkpt): sau khi gọi 

Ämisagaru (tt): ưa thích lợi dưỡng thế 
gian 

Amutta (äãmukka?) (pkpt): được trang 
điểm với 

Ayata (tt): bề rộng 

Äyatum (trạng từ): về tương lai 

Äyaga (nam tính): một hành lang dài 

Äyacati (dt): xin 

Ayacamana (htpt): xin, yêu cầu 

Атака (bbt): từ xa 

Arakkhädhikara nam (trạng từ): do hộ trì, 
che chở 

Äraññakaga (trung tính): lời nguy ёп của 
một người sống trong rừng 

AÄraddhaviriya (ft): tỉnh cân; tinh tấn 

Ärabhati (dt): bắt đầu; phá hoại sự sống 

Ärammana (trung tính): đối tượng, 
nhân dịp 

Ага (bbt): từ xa 

AÄraddheti (đt): làm người ta vui thích 

Arämakotthaka (nam tính): lầu căn của 
một ngôi tịnh xá 


Ататасейуа (trung tính): điện thời ngôi 
tịnh xá 

Ärãmarämaneyyaka (trung tính): một 
cánh rừng đẹp dë 

Aramika (nam tính): người giữ vườn, 
người làm việc ở tịnh xá 

Ärogya (trung tính): sức khỏe 

Äropitaniyämena (trung tính): tùy theo 
thứ tự đã được định đoạt 
Äropenta (htpt): đem đến, đặt lên 

Ärohanäya: dé mà leo lên 

Агоћапїуа (tt): thích hợp 46 cưỡi 

Alapati (dt): nói với 

Alaya (nam tính): chỗ ở 

Alayesint (nữ tính): tìm một chỗ ở 

Alimpeti (dt): đốt lửa 

Alumpakãram (trạng từ): lấy từng miếng 

Alumpati (dt): ăn từng miệng 

Alopa (nam tính): từng miêng; miếng 

Ävasatha (nam tính): chỗ ở 

Äsãva (nam tính): chỗ ở 

Ävĩ (bbt): công khai 

Ävenika (tt): riêng rẽ, đặc biệt 

Ävelã (nữ tính): chuỗi hột 

Äsãjja (bbpkpt): sau khi пһібс mắng hay 
công kích; sau khi ám chỉ 

Äsãdiya (bbpkpt): sau khi nhiếc mắng 

Asumbhati (đt): dó vào 

Ahaniya (bbpkpÐ): sau khi công kích 

ÄhãrTyati (đt): lấy làm đồ ăn 

Ähundarika (tt): không thé qua được 
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Шһа (tt): 46 chịu; tốt đẹp, thích thú 

ItihTtiha (trung tính): nghe tin đồn 

Itthannãma (tt): có tên như thế này, thế 
này 

Шага (tt): thời gian ngán; rút ít hay nhỏ 

Itth арага (trung tính): khuê phòng 

Iddhi (nữ tính): thần thông 

Iddhipatihãriya (trung tính): thực hiện 
thần thông 

Iddhipāda (nam trung): thần túc thông 

Inda (nam tính): dé thích; thiên chủ 

Isipabbajjã (nữ tính): xuất gia làm người 
án sĩ 

Issariyãdhipacca (trung tính): quyền lãnh 
chúa 


U 
UkkuJJeti (dt): lật ngược trở lại 
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Uggacchanata (htpÐ: khởi lên; nổi lên 

Uggirati (dt): với lên; nói lên; giơ lên 

Uccaya (nam tính): tích tụ 

Uccareti (dt): giơ lên; nói lên 

Ujjavati (dt): đi ngược dòng 

Ujjhati (dt): quăng đi 

Utthahanta (htpt): có gắng; khởi lên 

Uttarasakhä (nữ tính): cành cây phương 
bắc 

Uttarasïsaka (tt): với đầu hướng về 
phương bắc 

Uttarasve (trạng từ): ngày mốt 

Uttaritara (tt): vượt lên trên 

Uttaribhaäga (nam tính): phần dư thừa; 
xà lách 

Uttarimanussa - dhamma (nam tính): 
pháp thượng nhân 

Uttarim (trạng từ): hơn nữa; vượt qua 

Uttina (tt): không có cỏ 

Uda, udahu (bbt): hoặc là 

Udapajja, udapadi (đt): nó được sanh; nó 
khởi lên 

Одарапа (nam tính): một cái giếng 

Udaya (nam tính): sanh khởi; tăng trưởng 

Udayabbaya (nam tính): sanh và diệt 

Uddasseti (dt): tự đưa mình ra 

Udãna (trung tính): lời cảm hứng 

Udãneti (dt): nói lên 

Udicca (tt): thuộc dòng hệ cao, thuộc 

hoàng tộc 

Uddãna (trung tính): một chuỗi dây 

Uddissa (bbpkpt): để mà 

Uddissakata (tt): đặc biệt soạn ra 

Ukkhamgama (tt): đi lên 

Udriyati (dt): rơi ra từng mảnh 

Udura (nam tính): con chuột 

Оппааї (tt): ồn ào 

Upakattha (pkpt): kéo đến gần, đến gần 

Оракагака (tt): ích lợi, giúp đỡ 

Upaga (tt): đến gần 

Upacchubhati (dt): ném 

Upajïvati (dt): sống 

Upatthaka (nam tính): người hầu cận; 
người hộ trì 

Upatthanapuppha (trung tính): các bông 
để dành cho 

Upatthiyamãna (htpkpt): đang được hầu 
hạ; đang được giải quyết 

Upadhāretvā (bbpkpÐ): sau khi suy nghĩ 
đến 

Upanandhati (đt): thù hẳn 

Upanayhati (dt): gói lại, hận thù 
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- — Upanibaddha (pkpÐ: bị trói lại 
- Upanissaya (nam tính): cận duyên 
-__ Upanïya (bbpkpt): nhằm đến 
-  Upapaljati (dt): sanh khởi 
- __ Upamã (nữ tính): giống như; ví dụ 
-  Upamfyati (dt): được so sánh 
- _ Upayäti (dt): đến gần, đạt đến 
-__ Upavattana (trung tính): tồn tại ở gần; tên 
của một công viên 
- __ Upavasati (dt): nhận xét, sống ở gần 
- Upasañkamma (bbpkpt): sau khi đến gần 
- ` Upasama (nam tính): an tịnh 
- Upasampadā (nữ tính): thọ đại giới 
-  Upasammati (dt): trở thành an tịnh 
- Upadaya (bbpkpÐ: do vì — anukampam: 
khởi lên do lòng từ mẫn 
- _ Upehiti (dt): nó kẻ đến gần 
-  Uposatha (nam tính): ngày trai giới; lễ 
đọc giới luật 
- Uposathadivasa (nam tính): ngày trai giới 
- Uppala (trung tính): một con số lớn với 
99 số 0 
- — Uppalahattha (trung tính): một nám hoa 
sung 
-  Uppãta (пррада): một sự kiện bất thường 
-  Uppādeti (dt): khiến cho khởi lên 
- —_ Uplavita (pkpt): được nổi lên 
- — Ubbandhati (dt): sự thắt có 
-  Ubbhinditvā (bbpkpt): sau khi làm cho bể 
Ubha ubhaya (tt): cả hai 
Ubhato (bbt): cả hai phía 
- _ Ubhatomukha (tt: hai lỗ miệng 
- — Ummagsa (nam tính): một đường khác; 
một đường lầm, đường hàm 
Ummihati (tt): tiểu tiện 
Ummujjati (đt): nói lên 
- ` Uranda (tt): rộng rãi 
-  Ullokenta (һірі): đang nhìn lên 
- _ Ussãreti (đt): khiến cho đi trở lui 
- (тадан (dt): đi đại tiện 
- — na (t): thiếu thốn; thiếu hụt, sự thiếu 
hụt (trung tánh) 


Е 


- Ekagga (tt): nhất tâm; định tâm 

- __ Ekaghana (tt): một khối; vững chắc 

- — Ekacciya (tt): một vài 

- Ekajjham (trung tính): với nhau; tại một 
chỗ 

-  Ekatiya (tt): một vài 

-  Ekato (bbt): cùng nhau 

- — Ekapamna (tt): chỉ có một là độc nhất 
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Ekapindita (tt): họp lại thành một miếng, 
núm, nắm 

ЕКарраһагепа (trạng từ): lập tức, bởi một 
cái đánh 

Ekarajja (trung tính): chủ quyền 

Ekarattivasa (nam tính): traei qua một 
đêm 

Ekasataka (tt): chỉ có một cái áo 

Ekamsena (trạng từ): xác định; nhất 
quyết 

Екауапа (nam tính): con đường độc nhất 

Ekidam (bbt): một vài 

Etarahi (bbÐ: nay 

Ей (åt): đến 

Ettavata (btt): thế này; thế ấy từ đây 

Evam evam (btt): cũng vậy; cũng giống 
như vậy 

Еуагӣра (bbt): như vậy 

Evamripa (tt): giống như thế пау; có 
hình thức như thế nào 

Ehinti (dt): chúng sẽ đến 


О 


Okappaniya (tt): đáng được tin cậy 
ОКатреїуа (bbpkpÐ): sau khi làm dao 
động 

Okasa (nam tính): khoảng không; cho 

phép 

Ojavanī (nữ tính): thuận dòng 

Ода (nữ tính): tính tủy; nhựa cây 

Otãrenta (htpt): hạ xuống 

Odissa (bbpkpÐ): sau khi nhét vào 

Oram (trạng từ): dưới; về phía này 

Orena (trạng từ): ít hơn 

Orodha (nam tính): cung nữ 

Olaggeti (dt): treo 

Olambaka (trung tính): cục chì 

Olubbha (bbpkpÐ: dựa lên trên 

Osakkita (pkpÐ: thay đối từ chỗ bắt đầu 

Овагай (dt): đi vào 

Osadeti (dt): làm cho bớt; làm cho chìm 

xuống 


K 


Kankhati (dt): nghi ngờ 

Kaccha (trung tính và nữ tính): cái nit 
cho con voi 

Kataggaha (nam tính): thắng cuộc một 
cuộc ném may mắn 

Katuka (tt): cay; nghiêm khắc 

KatasT (nữ tính): một nghĩa địa 


Katapuñña (tt): may mắn, công đức 

Kati (tt): bao nhiêu 

Katipaya (tt): nhiều 

Katip aha (trung tính): một số ngày 

Kattabba (pt khả năng cách): cần phải 
làm 

Kattabbayuttaka (trung tính): điều cần 
phải làm 

Kathahkara (tt): làm như thế nào 

Kathaikathi (tt): nghi ngờ 

Kathamvidha (tt): loại nào 

Kathãra (trung tính): một con số lớn với 
127 số 0 

Кадасі (bbt): đôi khi; rất ít 

Kanta (а): dễ thương; được xe chỉ (pkpt) 

Kandara (nữ tính): cái hang 

Карапа (tt): nghèo; khốn khổ 

Kapparappahãra (nam tính): một cái đánh 
từ nơi cùi tay 

Каррауавева (nam tính): số còn lại của 
một kiếp người 

Kappasika (tt): làm bằng bông 

Карраѕіка — sukkhuma (trung tính): vải 
sa mịn màng 

Карріуа (tt): đúng pháp, đúng luật 

Kamati (đt): đi vào; lan rộng 

Kammapatha (nam tính): một người thợ 
rèn 

Кауіга (đt ngôi thứ ba số ít, khả năng 
cách của (làm) 

Karaniya (рї khả năng cách): điều cần 
phải làm, công việc 

Karahaci (bbt): tại một thời nào 

Karrsa (trung tính): một miếng đất 
khoảng độ một mẫu 

Karunä (nữ tính): lòng từ mẫn, lòng từ bi 

Karunäyati (đt): cảm thấy thương hại 

Kaliggaha (nam tính): đánh thua; đánh 
bạc thua; bại trận 

Кайта (nam tính): mầm mọc lên 

Kalebara (trung tính): cái thân 

Kalyäna (tt): lợi ích; tốt. Hạnh phúc 
(trung tính) 

Kalyãnamitta (nam tính): một người bạn 
chân thành 

Kasi (nữ tính): cày 

Kamsa (nam tính): một cái đĩa ăn 

Капапа (trung tính): một ngôi rừng 

Капапапќага (trung tính): trong một ngôi 
rừng 

КарПауайһага (tt): thuộc về thành Ca Tỳ 
La Vệ 
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Kamarati (nữ tính): sự hưởng lạc các căn 

Kãmavega (nam tính): kích thích dục lạc 

Kãyagatã sati (nữ tính): niệm thân 

Kãrãpiyati (đt): cần phải làm 

Kalakata (pkpt): đã chết 

Kālakiriyā (nữ tính): sự chết 

Kālass’ eva (Ым): rất sớm 

Kalinga (tt): thuộc xứ kalinga 

Kahami (dt): tôi sẽ làm 

Kahinti (đt): chúng sẽ làm 

Kiccha (trung tính): khó khăn 

Kicchena (trạng từ): với sự khó khăn 

Кій ca (БЫ): tại sao không; có lẽ 

Kittha (trung tính): lúa lớn lên 

Kitthada (tt): ăn lúa 

Kittharakkha (nam tính): người giữa lúa 

Kittayati (dt): giải thích, tán dương 

Kitt avata (bbt): xa cho đến bao nhiêu; về 
phương diện nào? 

Kittisadda (nam tính): câu chuyện về 
danh vọng 

Kinti (bbt): hoặc là 

Kimanga (btt): thiếu nhiều 

Kimatthãy (bbt): vì mục đích gì 

Kira (tt): một phân từ để ghi lời nói; lời 
báo cáo 

Kiamati (dt): trở thành mỏi mệt 

Kidisa (tt): giống như cái gì? 

Ктуа (bbt): bao nhiêu? 

Ктуа ciram (bbt): lâu bao nhiêu? 

Kukkura (nam tính): một con chó 

Kutidvãra (trung tính): cái cửa của một 
сһді 

Kuddamnla (trung tính): chân bức tường 

Kudälanam (bbt): bát cứ thời nào 

Kupita (рЕрі): bị bực tức 

Kubbati (dt): làm 

Kummuda (trung tính): một con số lớn 
với 106 con số 0 

Kummudanäla (nam tính): cái cong của 
một cây hoa huệ trắng 

Kulavamsa (trung tính): dòng giống; 
những tập tục của gia đình 

Kuvam kva (bbt): tại đầu 

Kuvera (nam tính): tên của vị chúa các 
loài quỷ 

Kusala (trung tính): sức khỏe, công đức, 
thiện 

KusalT (tt): người có công đức 

KñtaJatila (nam tính): một án sĩ giả dối 

Kecana keci: một vài người 

Kelāsajūta (trung tính): chóp núi kelãsa 
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- Kevala (tt): tất cả toàn thé 

- — Kotthuka (nam tính): con аа can 

- — Kovida (tt): thiện xảo 

- Sosa (nam tính): đo lường bề dài khoảng 
1000 521 tay 

- Kosinaraka (tt): thuộc về kusinara 

- — Koseyyasukhuma (trung tính): lụa mịn 
màng 

- _ Kvaci (БЫ): ở đâu, ở tại một vài chỗ 


Kh 


- ҚКһай)а (tt): què 

- Khanapetva (bbpkpt): sau khi sai người 
dào 

- Khanti (nữ tính): nhẫn nhục 

- Khandha (nam tính): cái thân cây 

- Kham (tt): nhẫn nại, chịu đựng 

-  Khamati (dt): nhẫn nại 

- — KhamanTya (tt): có thé nhẫn nại 

- Khamapeti (dt): làm cho nhẫn nại 

- Khara (tt): nghiêm khắc, khó chịu 

- RKhadana (trung tính): dó ăn, sự ăn 

- kKhayati (dt): xảy ra, trở thành ra rõ ràng; 
cần phải nêu lên 

- KhtWinaniraya (tt): người đã vượt khỏi địa 
ngục 

- — Khinasava (tt): thoát khỏi lậu hoặc; 1 vị 
thánh 

- Кіа (nam tính): một cái cọc 

-  Khurappa (trung tính): một mũi tên 

- Kho (bbt): xem chương 16 vi 

- Кһотаѕикһита (trung tính): vải min 
bằng gai 


G 


- _ Gajjaratana (trung tính): voi báu 

-  Gajjati (dt): rống lên 

-  Gajjamāna (htpt): sám sét 

- — Ganhanaka (tt): nắm gið, người nám giữ 

- — Gatabhava (nam tính): sự kiện một người 
đã đi 

- — Gatayobbana (tt): già; người mà tuổi trẻ 
đã hết 

-  Gaddula (trung tính): một sợi dây 

-  Gantukāmata (nữ tính): muốn đi 

- — Gabbhaseyy ã (nữ tính): có thai 

-  Gambhīrato (bbt): chiều sâu 

- — GayäsIsa (trung tính): tên một trú xứ 
(không xa gãya) 

- __ Gayhati (dt): 46 mà nắm lấy 

- Сагаһа (nữ tính): chỉ trích; mắng chửi 
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Garukata (pkpt): được xem là nặng 

Galanta (htpt): chảy 

Gaväghãtana (trung tính): nhà đồ tế 

Gavesanta (htpt): đang tìm 

СаһаКагаКа (nam tính): người xây nhà 

Gahattha (nam tính): một cư sĩ 

Galagalayati (dt): làm một tiếng kêu сада 
- gada 

Сатауага (nam tính): một làng phồn 
thịnh 

Сагауһа (tt): đáng kính 

Galharakkhã (nữ tính): một sự hộ trì 
vững mạnh 

Giddha (pkpÐ: say mê 

Girigabbhara (nam tính): một hang núi 

Girbhaja (trung tính): một tên cũ của 
thành vương xá 

Слуа (nữ tính): сб; hình phạt, tiền phạt 

Gũtha (trung tính): phân 

Gũthakalala (trung tính): nhớp; bán 

Gũthatthana (trung tính): hó phân 

Goghãtaka (nam tính): kẻ giết bò; ván 
hàng thịt (trung tính) 

Govikattana (trung tính): cái dao của 
người dó tế 


Gh 


Ghatanta (htpt): dang có gắng 

Ghamma (trung tính): sức nóng 

Ghammatatta (pkpt): mệt nhọc bởi hơi 
nóng 

GãtãpTyati (đt): làm cho bị giết 

Ghãteti (đt): giết; làm cho bị thương 

Ghãtetu (nam tính): người giết 

Ghãsam kurute: nó ăn 


С 


Cakkayuga (trung tính): đôi bánh xe 

Cakkasamarnlha (tt): leo lên trên xe 

Cankamanta (htpt): đang đi 

Candala (nam tính): một người có dòng 
họ hạ liệt 

Catukka (trung tính): bốn phần 

Catudonika (tt): đựng được 4 donas 

Catubhannã (nam tính số nhiều): hay 
người thuộc bốn giai cấp 

Caturañgula (tt): dài bón ngón tay 

Caturañgint (nữ tính): bốn loại binh 
chủng 

Cankimantu (nam tính): mặt trăng 

Сатай (nữ tính): một đạo binh 


Сагапа (nữ tính): đi lang thang 

Carahi (bbt): nay 

Cala (tt): dao động 

Cãranika (trung tính): giả điệu bộ 

Caritta (trung tính): sự đi tập tục 

Ciccitayati (đt): làm một tiếng kêu cit cit 

Citicitayati (dt): làm tiéng këu cit cit 

Cittakuta (nam tính): tên một hòn núi 

Cittavisuddhi (nữ tính): tâm thanh tịnh 

Cittägära (trung tính): hành lang treo 
bóng 

Cirak ala (nam tính): một thời lâu 

Cirakala (tt): lâu dài 

Ciranivāsī (tt): vắng mặt đã lâu 

Cirarattam (trạng từ): một thời gian dài 

Cirasanthuta (tt): quen biết đã lâu 

Cirassam (bbt): sau một thời gian dài 

Ciraya (bbt): đã lâu 

Cirena (trung tính): sau một thời gian dài 

Cuta (pkpt): dời đổi chỗ 

Cumbitvä (bbpkpt): sau khi hôn 

Cũlã (nữ tính): núm tóc trên đầu 

Ce (bbt): nếu 

Cetaka (nam tính): một đứa trẻ hầu hạ, 
một người xấu 

Coraghãta (ka) (nam tính): kẻ giết người 
ăn trộm 


Ch 


Chadditabhäva (nam tính): sự kiện quăng 
đi, bỏ một bên 

Chanadivasa (nam tính): ngày lễ 

Chanda (nam tính): ước muốn, mong 
muốn 

Chandaka (trung tính): ghi danh 

Сһапдагауа (nam tính): dục và tham 

Chabbaggiya (tt): thuộc về sáu người 

Сһаттаѕіка (tt): có mặt; vừa đủ trong 6 
tháng 

Chata (tt): đói 

ChindãpTyati (đt): khiến cho bị cắt 

Chetvã (bbpkpt): sau khi cắt 


J 


Jagatippadesa (nam tính): một trú xứ trên 
thé giới 

Jagatiruha (nam tính): cái cây 

Тайпа (tt): trong sạch, dễ thương, dë chịu 

Jaññã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách 
của động từ йа (biết) 

Jata (nữ tính): bën tóc; bị vây cuốn 
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Janeti (đt): tạo nên 

Jantu (nam tính): một chúng sanh 

ЈатЫӣ (nữ tính): сау dâm but 

Jambonada (trung tính): một loại vàng 
quý 

Jaraggava (nam tính): một con bò đực già 

Jarũdapana (trung tính): một giếng cũ 
hư 

Jahati (dt): từ bỏ; dời đi 

Jãgaranta (tt): tỉnh thức 

Jãgarita (trung tính): trạng thái tỉnh thức 

Jãtassara (nam tính và trung tính): một hồ 
nước thiên nhiên 

Jatidhamma (tt): chịu sự tái sanh 

Jatisambhava (nam tính): có thể được tái 
sinh 

Jãtisamsara (nam tính): luân hồi nhiều 
kiếp sống 

Jatu (bbt): thật vậy 

Jãnapada (tt): thuộc về miền quê; người 
miền quê (nam tính) 

Jani (nữ tính): có hại, thua thiệt 

Jigimsati (dt): muốn có 

Jigimsanta (htpt): muốn được có 

Jigucchãti (dt): nhàm chán; ghê tởm 

Jagahacchati (đt): cảm thấy đói, muốn ăn 

Jaghaccha (nữ tính): sự đói 

Jina (pkpt): bị thi éu thốn 

Лгай (dt): già 

Лгарей (đt): được tiêu hóa 

Jigagaha (nam tính): bắt sống) 

Jïvitapariyosãna (trung tính): cuối đời 

Jutindhara (tt): chói sáng 

Jutimantu (ft): chói sáng 

Те (bbt): xem chương vi 

Jetthaka (tt): làm chủ; đứng đầu 

Јеѕѕай (tt): nó sẽ đánh bại 


N 


Ñãnamattäya: với mục đích hiểu biết 
Ñayati (dt): được biết f 
Ñayare (đt): chúng đã được biết 


T 


Thãna (trung tính): chỗ sự kiện, nguyên 
nhân 

Tamsa (nam tính): con mòng; con тібі 

Taggha (bbt): thật vậy (xem chương уі) 

Тајјіќа (pkpÐ: bi dọa nat 

Tanhasota (nam tính): dòng khát ái 

Tanhïyati (dt): lòng từ bi, luyến ái 
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- Таѓо (bbt): từ đây tato - nimittam (trạng 
từ) do như vậy, vì vẫn đề áy 

-  Tadahũ (БЫ): trong cùng một ngày 

- = Tambaloha (nam tính và trung tính): 
đồng 

- Таја (trung tính): bề mặt 

- _ Talasattika (trung tính): giơ tay dọa đánh 

- — Tasati (dt): run sợ 

- _ Tãdisaka (tt): giống như thế ấy, như vậy 

- — Tãva (bbt): nhiều như vậy; lâu như vậy 

-  Tāvatā (БЫ): dài đến như vậy 

- — Tavade (bbt): tại lúc іу 

- Tāvaď eva (bbt): lập tức 

- Тауа — mahanta (tt): to như vậy - lớn như 
vậy 

- ` Tikicchati (dt): chữa bệnh; dùng thuốc trị 
bệnh 

- _ Tinamutthi (nam tính): một nám cỏ 

-  Titikkhati (dt): chịu đựng, chịu nhẫn 

- _ Timirãyitatta (trung tính): bóng tối 

- — Timisã (nữtính): bóng tối 

- ` Tiracchãnagata (nam tính): bàng sanh, 
thú vật 

- Tiro (bbt): ngang 

- ТиоКагаш (nữ tính): một bức màn 

-  Tirokudda (trung tính): ngang qua vách 

- — Tiropabbata (trung tính): ngang qua núi 
hay đá 

- ` Tucchahattha (tt): nắm tay không 

- Tuņh (bbt): im lặng 

- — TunhT— bhavati (dt): рій іт lặng 

- __ TunhTbhãva (nam tính): sự im lặng 

-  Tulita (pkpÐ: cân; đo lường; ước lượng 

-  Tuvatam (trạng từ): mau chóng 

- _ Tũla — sannibha (tt): giống như bông 

-  Tejodhãtu (nữ tính): hỏa giới 

- Тем а (tt): được ba minh 

- — Tevijjaka (tt): liên hệ đến ba minh 


Th 


-  Thaketvā (bbpkpÐ: sau khi đóng lại 

- —_ Thambha (nam tính): một túm cỏ; một 
cái cột 

- —_ Thalipaka (nam tính): một SỐ lượng đồ 
ăn vừa đủ cho 10 người 

- — Thullãni (trung tính số nhiều): lời lỗ 
mãng 

-  Thũneyaäka (tt): thuộc làng, thũna 

- — Thũpa (nam tính): một cái tháp; ngôi 
chùa 


D 
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Dakkhati (đt): thấy 
Dakkhinato (bbt): ở phía nam 
Dakkhinã (nữ tính): bố thí 
Dakkhinti (đt): chúng sẽ thấy 
Dajjã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách): 
của động từ dã (cho) 
Dajjeyyum: số nhiều của chữ trên 
Datthu (bbpkpt): sau khi thấy 
Danda (nam tính): hình phạt 
Dadamäna (htpt): cho 
Daddabhãyati (đt): làm thành tiếng kêu 
dad, dad 
Daddallamaäna (htpt): chói sáng 
Danta (tt): với các căn nhiếp phục 
Dandha (tt): chậm trì trệ 
Раѕѕапаката (tt): muốn thấy 
Dasanrya (ptknc): đáng được thấy; đẹp 
Dassāvī (tt): người thấy 
Dassukhila (trung tính): sự nguy hiển từ 
bọn cướp 
Dahati (dt): tự nhận, tự cho, tự tuyên bố 
Dãnagga (trung tính): đồ bó thí 
Dãya (nam tính): ngôi rừng, làm cây 
Dayadaka (tt): thừa kế 
Dãrabbarana (trung tính): cấp dưỡng một 
người vg 
Dãvaggi (trung tính): lửa rừng 
Dittha — dhamma (nam tính): đời sóng 
hiện tại, trạng thái đạt được 
Ditthadhammnika (tt): thuộc về đời này 
Ditthi (nữ tính): quan điểm, lòng tin 
Ditthibandhana (trung tính): dây xích của 
tà giáo 
Рі” eva dhamme (định sở cách): ngay 
trong đời này 
Dippissati (dt): sẽ trở thành có địa vi 
quan trọng 
Dibbagandha (nam tính): thiên hương 
Піууай, diyati (dt): được cho 
Divasakara (nam tính): mặt trời 
Піуава — santatta (pkpÐ: được hâm nóng 
trong ngày 
Divävihara (nam tính): nghỉ trưa 
Divaseyya (nữ tính): ngủ trưa 
DIigharattam (trạng từ): trong một thời 
gian dài 
Dukkha (trung tính): khổ, khốn cùng 
Dukkhakkhandha (nam tính): khổ uán 
Dukkhato (БЫ): như là khổ 
Dukkhadhamma (nam tính): khốn khổ, 
khó khăn 
Dukkhama (tt): khó khăn, kham nhẫn 


Duggata (tt): ác thú; khốn khó 

Duggati (nữ tính): cảnh giới tái sanh 
khốn khó; ác thú 

Duggahita (pkpt): nắm một cách sai lạc; 
nắm giữ không cần thận 

Duccarita (trung tính): ác hạnh 

Ducchamna (pkpt): vụn lợp 

Ри и (bbt): xấu; sai lạc 

Duddada (tt): khó cho 

Duppañña (tt): ác tuệ; ác ngu 

Dubbacana (trung tính): lời nói ác độc 

Dubbhanita (pkpt): nói một cách không 
tốt đẹp 

Dubbhati (đt): lừa dối; lừa đảo; phản bội 

Dummedha (tt): ngu si 

Durannaya (tt): khó mà theo 

Durupeta (tt): được ban cho không tốt 
đẹp 

Dulladdha (trung tính): được một cách 
khó khăn; thâu hoạch không tốt 

Dussayuga (trung tính): một đôi áo 

DussavanijJJaa (nữ tính): buôn bán vải 

Dũbhati (dt): trở thành, phản bội 

Devatamangalika (tt): mong chờ vận may 
nhờ Chư thiên 

Devadeva (nam tính): một thiên chủ 

Dessa (tt): đáng ghét 

Donamukha (trung tính): cửa sông 

Dolayati (dt): dao động; phân vân 

Dolayanta (htpt): đưa qua đưa lại 

Dosasamhitäã (tt): liên hệ với hận thù 

Dvidhãpatha (nam tính): ngã đôi; ngã rë 
của con đường 

Dvepatha (nam tính): con đường giữa hai 
hàng rào, hai vách tường 


Dh 


Dhañña (tt): may mắn 

Dhanaccheda (nam tính): mất tiền của, 
sạt nghiệp 

Dhamma (nam tính): chơn chánh 

Dhitutthãna (trung tính): địa vi của người 
con gái 

Dhammatä (nữ tính): pháp tánh; tánh 
chất 

Dhammavinaya (nam tính): pháp và luật 

Dhamsati (đt): rơi xuống từ 

Dhãrayati (dt): thọ trì, mang giữ 

Dhi (bbt): xấu hồ thay! 

Dhiratthu (bbt): đáng xấu hồ thay! 

Dhryati (10): được sanh 

Dhuva (tt): thường còn; vững chắc 
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Dhuvam (ft): luôn luôn vậy 

Dhũmäyati (dt): xông khói 

Dhũmäyttatta (trung tính): bao phủ; bao 
trùm 


N 


Na upeti: không có xứng đáng 

Na kadaci (bbÐ: không bao giờ 

Na kvaci (bbt): không có chỗ nào 

Nagantara (trung tính): khoảng trống 

giữa những hòn núi 

Nadanta (htpt): rỗng 

Nabhasa (xuất xứ cách): từ trên không 

Namatthu (namo + atthu): đánh lễ 

Namo (bbt): dành lễ 

NarasarathT (nam tính): người huấn luyện 

Cười 

Naha (bbt): chắc chắn không 

Nahataka (nam tính): một уі bà la môn 

thông thái 

Маһша (trung tính): 10.000 xem chương 
41 

Nalavana (trung tính): rừng các cây lau 

Nãnappakãra (tt): nhiều loại, nhiều cách 
thức 

МапаКагапа (trung tính): sự sai khác, sự 

sai biệt 

Nanabhava (nam tính): sự chia cách 

Nanavihita (tt): sai khác 

Nāmagotta (trung tính): tên và dòng họ 

Namato (bbt): với tên là 

Nametva (bbpkpt): sau khi cúi mình 

Nãsita (pkpt): đưa đến sự hủy hoại 

Nikanta (pkpt): lóc sạch, сао hết 

NÑikkuJjita (pkpt): lật úp lại 

NÑikkhamanta (htpÐ: đi ra 

NÑikkhamana (trung tính): đi ra ngoài, từ 
giã 

Nikkhamanavelä (nữ tính): thời gian đi ra 
ngoài 

Nikkhamanokãsa (nam tính): điều kiện 

46 đi ra; trường hợp được ді ra 

Nigacchati (dt): đi vào, gặp phải 

NÑiccharanta (htpÐ: chói sáng 

Nitthati (đt): đi đến chấm dứt 

Nitthita (pkpÐ: đã xong, đã chấm dứt 

Niddhamati (dt): hủy bỏ, từ bỏ 

Міппаһша (trung tính): một con số lớn 

với 36 số 0 

Nipaka (tt): cán thàn 

Nipatitvā (bbpkpt): sau khi rơi xuống 

Nipajjamana (htpt): nằm xuống 
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Nippabha (tt): mờ tối, không chói sáng 
Nibbattabhava (nam tính): sự kiện được 
sinh ra 

Nibb ahati (dt): thực hiện, rút khỏi vỏ 
Nibb āhāpetvā (bbpkpt): sau khi khiến 
cho mang д1 

NÑibbuta (pkpÐ: an tịnh không có dục 
vọng 

Ñibbhoga (tt): vô ích, nghèo 

Nimma msa (tt): không có thịt 

Niminati (dt): đổi chác 

Nimitta (trung tính): tướng; điềm; hình 
tướng 

Nimujjati (dt): lặn xuống 

Niyata (tt): chắc chắn, hướng đến như 
vậy 

Niyy ãdeti (dt): đưa qua 

Niyy asi (dt): nó đã đi ra 

Niyãmeti (00): giao việc 

Nirantaram (trạng từ): không có gián 
đoạn 

Nirabbuda (trung tính): một con số với 64 
số 0 

Niripadhi (tt): không có sanh у 

Nillajja (tt): không có xấu hồ 

Nilloketi (đt): nhìn một cách cán thận, 
nhận xét 

NIvattatI (dt): trở lui 

Nivareti (dt): ngăn chận 

Nivaretu (nam tính): người ngăn chận 
Niveseti (dt): khiến cho sông; an trú 
Ñisamma (bbpkpt): sau khi nghe 
Nissajjitvä (bbpkpÐ: sau khi để lại; từ giã 
Nissara na (trung tính): sự xuất ly; sau khi 
bỏ đi 

Nissita (pkpt): thường hay đến; dự vào 
Ñisinnatthana (trung tính): chỗ để mà 
ngồi 

Nisevita (pkpt): thường hay được đến bởi 
Nihata (pkpÐ): bị chinh phục; bị đánh bại 
Nriharati (dt): lấy ra, làm cho văng ra 
Niyati, niyyati (dt): được dắt dẫn đi 
Niyatayati (dt): đưa qua 

Nũna (bbt): chắc chắn vậy 

Nekkha (trung tính): một đồng tiền lớn 
bằng vàng 

NÑekkhamma (trung tính): sự xuất gia, Sự 
xuất ly 

Nekadha (trạng tính): nhiều cách; nhiều 
hình thức 

NÑegama (nam tính): một thị trán 
Nemittaka (nam tính): người đoán tướng 
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Nirañjara (nữ tính): tên của một con sông 
(Ni Liên Thuy ên) 
N’ eva (bbt): chắc chăn không như vậy 


P 


Pakarana (trung tính): trường hợp, một 
tội phạm, 1 tiểu luận 

Pakãsita (pkpt): được tuyên bố; được làm 
cho biết 

Pakittenta (htpt): tán thán 

Pakubbanta (htpt): đang làm 

Pakkamati (dt): ra đi 

Pakkosãpetvä (bbpkpÐ: sau khi biểu đi 
tim 

Pakkhanditvā (bbpkpt): sau khi nhảy lên 
trên; chạy vào 

Pakkhayati (dt): trí trở thành sáng suốt 

Pakkhitta (pkpÐ: bị quăng vào 

Рарапһай (dt): giúp đỡ; thiên vi 

Pageva (bbt): còn nói gì đến; về trước 

Pagevataram (trạng từ): rất sớm 

Paggayha, paggahetv a (bbpkpÐ: giúp; 
sau khi nâng đỡ lên 

Paggakikasälã (nữ tính): hàng bán vải 

Paggharanta (htpt): thám chảy với 

Pacaritvā (bbpkpt): sau khi thực hành 

Расартуай (đt): khiến cho bị nấu 

Paccakkhãna (trung tính): từ chối 

Рассаһва (trung tính): chỉ tiết tay chân; 
một phân loại 
Paccatthika (tt): thù nghịch, kẻ thù 
(nam tính) 

Paccattha saññã (nữ tính): sự thù һап 

Paccanubhita (рКрї): đã làm; đã thực 
hành 

Paccaya (nam tính): duyên; đồ vật dụng 

Рассасатапа (trung tính): đi về 

Paccasimsati: chờ đợi 

Рассаһага (nam tính): xin lỗi 

Paccupatthika (pkpt): có mặt; đến gần 

Рассйва — samaya (nam tính): sớm rạng 
đông 

Pacceka (tt): riêng biệt; cá nhân 

Pacchatapa (nam tính): hối hận 

Pacchabhaga (nam tính): phần phía sau 

Pajahati (dt): từ bỏ 

Paja (nữ tính): con cháu; dòng dõi; quần 
chúng 

Ра]арай (nữ tính): người vợ 

Pajjalita (pkpÐ: cháy đỏ 

Pajjota (nam tính): cây đèn 


Pañcapatitthita (tt): năm phần thân thể 
chạm xuống đất 
Pañjalika, pañjalT (tt): với bàn tay chắp 
vái 
Pañjalikata (pkpÐ): chắp tay уйі chào 
Paññapeti (dt): sửa soạn, bày ra 
Panamenta (htpt): quay lưng; quay mặt 
Patikkanta (pkpt): trở về, sự trở về (trạng 
từ) 
Patikkosat (dt): bác bỏ, phủ nhận, 
trách mắng, sỉ vả, nhạo báng 
Patigacca; райрасса с” eva (bbt): trước 
đó 
Paticarati (dt): trốn khỏi, tránh né 
Paticcakamma (trung tính): dành riêng 
cho tự mình 
Patijaggati (dt): giúp đỡ, nuôi cho lớn 
Patipajjati (dt): thực hành; với magsam: 
đi trên đường 
Райрааа (nữ tính): đạo lộ; tién trình 
Patipanna (pkpÐ: đã thực hiện 
Patipatha (nam tính): con đường ngược 
lại 
Райрай (nữ tính): một lệnh truyền, một 
khúc quanh 
Patipeseti (dt): trả lại 
Patibhãga (tt): giống nhau 
Patibhãti (dt): khởi lên trong trí, cần phải 
biểu hiện 
Pativäta (nam tính): ngược gió 
Patisata (trạng từ): hàng năm 
Patisa ñcikkhati (dt): quán sát, suy tưởng 
Patisanthara (nam tính): đối xử thân tình 
Patisambhidä (nữ tính): quán dựa trên 
phân tích 
Patisallana (trung tính): sống cô độc; viễn 
ly 
Patisamvedeti (đt): cảm thọ, thực hành 
Patisunati (dt): hứa hẹn 
Patissutvã (bbpkpt): sau khi chấp nhận 
Patihaññati (đt): đụng phải, vấp phải 
Patitana (trung tính): thành phố có hải 
cảng 
Рапатен (dt): thải hồi, đuôi đi 
Panihita (pkpÐ: hướng đến; đặt vào 
Pandaracchada (tt): có lông trắng bao bọc; 
vải tráng bao bọc 
Pandava (nam tính): trên một hòn núi gần 
vương xá 
Panditaka (nam tính): bậc hiền trí giả 
hiệu 
Patäpavantu (tt): huy hoàng; vương giả 
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Patitthita (pkpÐ: an trú 

Patimandita (pkpt): được trang hoàng với; 
được đầy đủ với 

Patibbatã (nữ tính): người vợ trung thành 

Patissati — mattäya: dé tự mình nhớ đến 

Pattabba (pt — Кпс): cần phải chứng đạt, 
cần phải đạt đến 

Patti (nữ tính): một phần, công đức; tới 
nơi 

PattTyati (dt): ưa có một cái bát 

Patthayati (dt): ước muốn có; hướng đến 
theo đuôi một vật gì 

Padakkhinä (nữ tính): đi nhiều vòng 

Padara (trung tính): một tắm ván; một 
nắp đậy 

Padanupadika (tt): đi theo bước chân 

Padissati (dt): hiện ra 

PadTpeyya (trung tính): vật liệu dé đốt lửa 

Paduma (trung tính): một con số lớn có 
120 số 0 

Padhãna (trung tính): sự cố gắng dé nhận 
thức 

Papa (nữ tính): đường giáp nước 

Pabujjhitvā (bbpkpÐ): sau khi thức tỉnh 

Pabuddha (pkpÐ): thức tỉnh 

Pabbatavisama (trung tính): một vực sâu; 
một vùng miền núi 

Pabbatayati (dt): hoạt động như hòn núi 

Pabbajãnä (nữ tính): tần xuất 

Pabhuti (bbt): bắt đầu từ 

Pabhassara (tt): chói sáng 

Pamatta (pkpt): phóng dật 

Pamadacara (nam tính): sống phóng dật 

Ратааї (tt): phóng dật 

Pamukha (tt): được lãnh đạo bởi 

Pamuccati (dt): trở thành giải thoát 

Pamuñcati (dt): phun lên 

Pamudita (pkpt): hết sức hân hoan 

Pamokkha (nam tính): giải thoát tự do 

Pamoceti (dt): thả ra; làm cho thoát 

Payojeti (dt): làm cho đủ; bước chân ra đi; 
sửa soạn một liều thuốc; bắt đầu 1 
công việc 

Parapattiya (tt): dựa trên một người khác 

Рагарапа (nam tính): đời sống của người 
khác 

Parapuggala (nam tính): những người 
khác 

Parama (tt): cao nhất tuy ệt hảo 

Paramparagata (tt): truyền thống 

Pararajja (trung tính): ngoại quốc 

Parasatta (nam tính): chúng sanh khác 
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- _ Parãbhavanta (tt): đi đến hủy diệt 
- _Рагауапа (tt): thiên về; hướng về 
-  Parikantä (ркро: cắt đút, chặt đứt _ 

-  Parikassati (dt): kéo đi chô này chỗ kia 
- — Parikkhipitv á (bbpkpÐ): sau khi bị bao 
vây | 

- Pariggahita (pkpÐ: bi chi phôi bởi 
-  Paricca (bbpkpÐ: sau khi thâm nhập 


- Paric ãreti (dt): khiến cho các căn được 


hưởng thu 


- Parijana (nam tính): tùy tùng; những 


người theo 
- _ Paridevati (dt): than уап, than khóc 
-  Pandevan а (nữ tính): sự than khóc 
-  Parito (trạng từ): vòng quanh 


- — Parnäyikã (nữ tính): người đàn bà lãnh 


đạo 


- — Parinibb ana (trung tính): nhập Niết Bàn 


của một vị thánh 
-  Paribbuta (рКрі): hoàn toàn tịch tịnh 


- — Paripirayati (dt): làm cho đầy, làm cho 


đủ 
- _ Paribhuñjati (dt): thọ dụng 


- Paribhutta (pkpt): được ném; được hưởng 


thọ 
- Pariyanta (nam tính): cuối cùng 


- Pariy айуан (dt): nuốt vào; làm cho mòn 
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- _ Pariy уай (dt): đi chỗ này chỗ khác 

- Pariyutthati (dt): bị chi phối; bị nhiếp 
phục 


- Pariyogaya (bbpkpt): sau khi lặn sâu vào 


dưới đáy 


- Pariyodāna (trung tính): sự kiệt lực, kiệt 


Sức 


- — Parivajjayat, parivajjeti (dt) tránh né; 


tránh đi 
- Pariv āra (nam tính): tùy tùng 
- Parivitakka (nam tính): tư tưởng 
- — Parisussati (dt): làm cho héo mòn 
- Parihani (nữ tính): hư hại; hao mòn 


- — ParihTmagatta (tt): có một thân hình gầy 


mòn 
- Pareta (pkpt): bị chỉ phối bởi 
-  Palayati (dt): thoát khỏi 
- Palipa (nam tính): đầm nước; sũng ướt 
- Palipanna (pkpÐ: chìm xuống; rơi vào 
-  Palujjati (dt): làm cho tiêu tan 
- Palehiti (dt): chạy thoát 
-  Palokadhamma (tt): tránh bị tiêu diệt 
- Pavaddhati (dt): tăng trưởng; lớn lên 
-  Pavattati (dt): có mặt 
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Pavattin (nữ tính): nữ giáo sư; nữ giáo 
thọ 

Paväranã (nữ tính): lễ tự tứ sau mùa ап 
cư 

Pavaheti (dt): làm cho tiêu 

Pavesetu (nam tính): người được phép đi 
vào 

Pasavati (dt): ủy nhiệm; ủy thác 

Pasahati (đt): dùng sức mạnh; chinh phục 

Pasamsati (đt): tán Шап 

Раѕатѕаппа (nữ tính): tán һап 

Раѕагі ta (pkpt): duỗi tay ra 

Passitii (nam tính): người thấy 

Pahattha (pkpt): hân hoan; hoan hy 

Раһапауа: dé loại trừ 

Pahãra (nam tính): quả đấm 

Pahũtã (tt): nhiều 

Pahenaka (trung tính): một tặng vật 

Pamsu (trung tính): đất sét 

Раѕатѕик1]а (nữ tính): chơi với đất sét 

Pamsukñla (trung tính): y phấn tảo; làm 
bằng từng miếng và dồn lại 

Pãkatam kãtum: làm cho biết 

РакайКа (tt): tự nhiên 

Pãcittiya (trung tính): một loại tội phạm; 
tội lỗi 

Pājana (trung tính): cái gậy đâm ngựa 

Patikankha (tt): chờ đợi; ưa thích 

Pãtikã (nữ tính): ngọc quý 

Рапасһай, panati рай (3 tánh): người sát 
sanh 

Pãnupetam (trạng từ): dài cho đến thọ 
mạng chấm dứt, đến đứt mạng sông, 
đến cùng hơi thở 

Padanguttha (nam tính): ngón chân cái 

Pãtu (bbt): được thấy; được hiện ra 

Pãtubhavati (đt): xuất hiện 

Patubhäva (nam tính): sự xuất hiện 

Patarasa (nam tính): bữa ăn sáng, điểm 
tâm 

Pãdagghanaka (tt): có giá trị 1⁄4 đồng tiền 
Каһарапа 

Padasi (dt): nó đã cho 

Papaka (tt): ác; sai lầm 

Pãpakamma (trung tính): hành động ác 

Papiya (tt): ác độc 

Рауава (nam tính): cơm sữa 

Рагасауеві (tt): người đi tìm bờ bên kia 

Рагарат (tt): vượt qua bờ bên kia 

Parupitva (bbpkpt): sau khi bao trùm; sau 
khi bọc lại 

РауапКа (nam tính): người buôn vải 


Pãvurana (trung tính): cái тёп để đắp 

Рауива (nam tính): mùa mưa 

РцаКа (trung tính): cái giỏ 

Pindita (pkpt): nhóm thành đống 

Pitamaha (nam tính): tổ tiên; ông nội 

Pivanabhäva (nam tính): sự kiện nó đang 
uống 

Pivanamatta (tt): số lượng có thể uống 
được trong một 

Pivãsati (đt): muốn uống 

Pilaka (nữ tính): mụn cóc 

Pītipāmojja (trung tính): hoan hý và hân 
hoan 

Pucchita; риа (pkpÐ: được hỏi; bị hỏi 

Puñãkkhetta (trung tính): phước điền; 
ruộng phước 

Putoli (nữ tính): một loại cỏ 

PundarTka (trung tính): hoa sen trắng 

Putfyati (dt): xử sự như đứa con của 
mình 

Puthu (bbt): riêng biệt 

Puthudisa (nữ tính): cái phương hướng 
riêng biệt 

Puthubhita (pkpÐ: phát triển rộng rãi 

Puthulato (trạng từ): bề rộng 

Puthubhita (pkpÐ: phát triển rộng rãi 

Puthulato (trạng từ): bề rộng 

Punadivasa (nam tính): ngày tiếp 

Puno (bbt): lại nữa 

Pubbanhasamaya (nam tính): buổi sáng 

Pubbanimitta (trung tính): tướng báo 
trước 

Pubbenivasa (nam tính): đời trước 

Puma (nam tính): một người đàn ông 

Purakkhata (pkpt): cầm đầu bởi 

Purattha m (bbt): xem số 135- chương vi 

Puratthato (trạng từ): trước mặt 

Ригайһа (bbt): phía đông 

Puratthabhimukha (tt): mặt hướng về 
phía đông 

РагапаКа (ft): người trước, việc trước, 
xưa kia 

Purisãjañña (nam tính): con người giống 
nòi tốt 

Purindada (nam tính): người cho trước; 
một tên chỉ cho SA 

Purisuttama (nam tính): người tối thượng 

Pure (bbt): trước 

Раша (pkpt): được tôn kính 

Pūtik aya (nam tính): khăn hôi thúi 

Pura (tt): dày уб1 

Pũvatth aya : để làm bánh 
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Pũräpeti (dt): làm cho đầy 

Peta (pkpt): đã chết. cô hồn (nam tính) 

Pettika (tt): thuộc về cha 

Pesakãra (nam tính): người đan, dệt 

Porohicca (trung tính): chức vụ của một 
người làm lễ 

Posana (trung tính): cấp dưỡng; nuôi 
dưỡng 


PH 


Phalanta (htpt): sét đánh 

Phãla (nam tính): lưỡi cày 

Phãsu (trung tính): dễ chịu, dễ dàng 

Phãsukatthãna (trung tính): một chỗ thoải 
mái dë chịu 

Phuta (pkpt): thắm nhuàn với, bao trùm 


bởi 
Phenuddehakam. (trạng từ): phun nước 
bọt 
B 
Badalata (nữ tính): một loại lau như là 
khoai lang 


Bandhana (trung tính): trói buộc; giam tù 

Babbu (nam tính): con mèo 

Barihisa (trung tính): một loại cỏ để tế lễ 

Balamattä (nữ tính): ít sức lực; yếu Sức 
lực 

Balākayoni (nữ tính): một loại cò 

Balikamma (trung tính): đồ tế lễ 

Balivadda (nam tính): con bò đực 

Ваһіјапа (nam tính): người ở ngoài 

Bahi, bahiddhã (bbt): phía ngoài 

Bahujana (nam tính): quần chúng 

Bahutara (tt): nhiều hơn 

Bahubhãnï (tt): người nói nhiều 

Bahulïkata (pkpt): làm cho phát triển 

Вааһай (đt): ngăn chận, bị hướng vào 

Bindu (trung tính): giọt nước 

Bila (trung tính): một phân, lỗ hông 

Bujjhati (đt): hiểu biết 

Bujjhamana (htpÐ: nhận được, lấy được 

Buddhabhũta (pkpÐ): trở thành, giác ngộ 

Buddhãnubhava (nam tính): uy quyền 
của Đức Phật 

Bubhukkhati (đt): muốn ăn 

Brahanta (åt): lớn, to 

Bravitu (dt): để nó nói 

Brahma (nam tính): Phạm Thiên 

Brahmacãrï (3 tánh): người sống phạm 
hạnh 
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- Brahma jacca (tt): thuộc về giai cáp phạm 
thiên 

- — Brahmalokũpaga (tt): được sanh vào 
phạm thiên giới 

- — Brũti (00): nó nói 


BH 


- Bhajamana (htpt): hợp tác với 

- — Bhape (bbt): bạn thân 

- Bhati (nữ tính): tiền lương; làm việc vì 
đồng lương 

- — Bhatta-vissagga-karanatthãya: để ăn bữa 
trưa 

- — Bhaddanta (tt): tôn giả 

- Bhaya — bherava (tt): run sợ; khiếp Sợ 

-  Bharana (trung tính): nuôi dưỡng 

- Bhavanta (рї): trở thành tôn giả 

- REBhagini (nữ tính): người đàn bà được dự 
phần vào 

-  Bhāriya (0): nặng nề; quan trọng 

- Вһауша (pkpÐ: được thực hành 

- — Bhĩyoso mattäya: thêm nữa; nhiều hơn 
nữa 

- — Bhuñkarana (trung tính): súa 

- — Bhũ(pkpt): quả đất 

- — Bhũta (pkpt): khởi lên; hiện hữu. Sự 
thật; sự kiện (trung tính) 

- — Bhũtakäla (nam tính): thời để xuất hiện 
tánh thật của 

- Bhũtapati (nam tính): chúa các loài quỷ 

-  Bhũtapubbam (trạng từ): thuộc xưa; ngày 
xưa 

-  Bhũtavijjã (nữ tính): phù thủy 

-  Bhūmi (nữ tính): nën; đất 

- Вһатіѕепарай (nam tính): уі cầm đầu 
một nước và quân đội 

- Вһегауа (tt): sợ hãi; đáng sợ 

- __ Bhedana (trung tính): sự bất đồng ý; phân 
chia 

-  Bhesajjamattā (nữ tính): một liều thuốc 

- Bhogakkhanadha (nam tính): tài sản lớn 

-  Bhogahetu (trạng từ): do vì tài sản 

- — Bhoti (nữ tính): một bà tuổi cao hay giai 
cấp cao 


M 


-  Maccharäyati (dt): trở thành ích kỷ 

-_ Majjhantikasamaya (nam tính): buổi trưa 

- Majjhimayama (nam tính): canh giữa ban 
đêm 
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Maññati (dt): ví như; maññc; tôi tưởng 
rằng 

Manikundala (trung tính): cái hoa tai có 
cần ngọc 

Mandana (trung tính): trang điểm 

Mata (trung tính): chết 

Matta (nữ tính): SỐ lượng 

Mattika (tt): thuộc về bên mẹ 
Майікарайа (nam tính): cái bát bằng đất 
Mattigha (nam tính): người giết mẹ 
Madhurakajãta (tt): yếu và cứng do 
Manam (trạng từ): gần như 
Manasikaronta (htpt): tác ý, nhớ đến 
trong trí 

Manasikãtum (nguyên mẫu): tác ý 
Мапаѕікаӣга (nam tính): sự tác ý 

Manapa (tt): dë chịu; thích ý 
Manussabhita (pkpÐ: được sanh là một 
người 

Manujadhipa (nam tính): ông vua 
Manoratha (nam tính): ước muốn; mong 
mỏi 

Manorama (tt): làm cho say mê 
Mantayati (dt): hỏi ý kiến 

Mantdhara (tt): trì chú 

Manteti (dt): thảo luận 

Maranavasa (nam tính): uy lực của sự 
chết 

Maru (nam tính): một thiên thần 
Mahapphalatara (tt): có nhiều kết quả lớn 
hơn nữa 

Mahabhaya (trung tính): một sự nguy 
hiểm lớn 

Mahakathãna (trung tính): một con só với 
134 số 0 

Mahajanakaya (nam tính): một nhóm 
đông người 

Маһапауа (nam tính): một con voi lớn 
Mahabandhana (trung tính): một sự trói 
buộc lớn 

Mahamatta (nam tính): một vị bộ trưởng 
lớn 

Маһауаййа (nam tính): một tế lễ tự lớn 
Маһаутга (nam tính): một anh hùng lớn 
Маһавайа (nam tính): một chúng sanh 
lớn 

Mahãsamana (nam tính): đại sa môn 
Mahesī (nam tính): nhà tiên tri lớn 
Mãtanga (nam tính): con voi 

Mãtug ãma (nam tính): người đàn bà 
Manila (pkpÐ: được cảm tình 

Mãnusa (tt): thuộc con người 


Mãnusatta (trung tính): nhân tánh 
Mãnusika (її): sông trong thế giới loài 
người 

Mayakara (nam tính): nhà ảo thuật 
Магіуатапа (htpkpt): bị giết 

Marisa: thưa ông, một lời gọi lễ phép 
Masa (nam tính): một giống đậu 
Міссһа (БЫ): tà sai 

Mithu (bbt): thứ lớp 

Miyati (đt): chết 

Milha (trung tính): đại tiện; phân 
Mugga (nam tính): hột đậu xanh 
Muccati (dt): trở thành đông lại; được 
giải thoát 

Миссатапа (htpt): nhỏ nước xuống; tỏa 
ra 

Muñcryati (dt): được giải thoát; được 
thoát ra 

Mudhä (bbt): không tốn tiền 

Muddha (nam tính): chóp; cái đầu 
Muhum (trạng từ): rất mau 

Muhuttam (trạng từ): một thời khắc 
Mũilasatena : với 100 cái gốc 
Meghanibha (tt): giống như mây 
Mettãyati (đt): toát ra lòng từ; thấm 
nhuàn lòng từ 

Medava mna (tt): màu sắc của mỡ 

Medh ауірт (nữ tính): một người đàn bà 
sáng suốt 

Mocenta (htpÐ: thoát ra 

Mosavajjä (trung tính): nói láo 


Y 


Yakkha (nam tính): quy da xoa 

Yakkhinī (nữ tính): nữ da xoa 

Yajamana (htpt): làm lë té tu 

Yato (bbt): tir dáy 

Yathariva (bbt): nhu là; ví nhu 

Yathakatham (bbt): theo cách nào 

Yathakamakarantya: xem chương viii 

Yathajjhasaya (tt): tâm tư tháng thắn, có 
lòng tin 

'Yathabalam (trạng từ): tùy theo sức mạnh 

'Yathabhitam (trạng từ): như thật 

'Yathãmittam (trạng từ): tùy theo tình bạn 

Yatharucim (trạng từ): tùy theo sự thỏa 
thích 

'Yathaladdha (tt): những gì đã nhận được 

Yathäsakam (trạng từ): mỗi người tự 
mình 

'Yathasukham (trạng từ): thoải mái 

Yadď’ idam (bbt): ví như; như là 
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'Yamaka - sala (nam tính): cây song đôi 
sala 

Yasagga (trung tính): danh xưng đệ nhất 

Yadisa (tt): giỗng như thế nào 

Yapeti (dt): nuôi sóng; cấp dưỡng 

Yava (bbt): xa cho đến 

Үауа - kĩvam (bbt): lâu đài cho đến 

Yavatā (bbt): xa cho đến; vì rằng 

Yãvatãyukam (trạng từ): lâu cho đến 
mạng chung 

Yavatiham (trạng từ): nhiều ngày cho 
đến 

Yavadattha (tt): nhiều cho đến mình 
muốn 

'Yãvadattham (trạng từ): cho đến dày tràn 

Yavad eva (bbt): chỉ cho 

Yuga (trung tính): cái ách 

'Yugandhara (nam tính): tên một ngọn núi 

Yujjhitukãma (tt): muốn đánh nhau 

Yuttabhava (nam tính): sự kiện đáng 
được 

Yuva (nam tính): người trẻ 

Yupa (nam tính): cây cột tế tự 

Yebhuyyena (trạng từ): phần nhiều 

Yoga (nam tính): sự liên hệ 

Yojanika (tt): dài một do tuần 

Yotta (trung tính): một sợi dây cột 

Yoni (nữ tính): sanh; sự tái sanh 

Үопіѕо (bbt): như lý 


R 


Rajosūka (trung tính): một hạt bụi 

Rajjati (dt): trở thành tham đắm 

Rajjappadesa (nam tính): quốc độ thu ộc 
một vương quốc 

Ratanavara (trung tính): một hòn ngọc 
quý | 

КаїапаКага (nam tính): một hâm châu 
báu 

Rattandhakãra (nam tính): đêm tối 

RathapañJara (nam tính): hòm xe; thân xe 

Катай (dt): thoả thích 

Rameti (đt): đem lại thỏa thích; khiến cho 
thỏa 

Каѕараһаут (nữ tính): vị ngọt của trời 
đất 

Raho (bbt): bí mật 

Rahogata (pkpÐ): đi vào đời sống ån dàt; 
viễn ly 

Rajagahaka (tt): thuộc thành vương xá 

RãJaratha (nam tính): xe vua 
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- Rãjañña (nam tính): hoàng tử; thuộc giai 
cấp hoàng tộc 

- — Rãjanubhäva (nam tính): uy nghĩ; uy 
quyền của vị vua 

- __ Rãmaneyyaka (trung tính): một đối tượng 
đẹp аё 

- _ Ruceati (đt): trở thành dễ chịu; thích thú 

-  Rudanta (htpÐ: đang khóc 

- — Rundhryati (dt): bị ngăn chân; Ы tù tội 
-  Rumhaniya (tt): làm cho mát diu 
- Ripa (trung tính): sắc 


L 


-  Lacchati (dt): nó sẽ được 

- — Laddhaguna (nam tính): những công đức 
đạt được 

-  Labbhati (dt): đạt được thâu hoạch được 

-  Labbhā (БЫ): có thể; được phép 

-  Lahutã (nữ tính): nhẹ nhàng 

- Lahuso (trạng từ): rất mau; nhẹ nhàng 

- Тара (nam tính): chim сип сі 

-  Lābhā (bbt): lợiích 

- Liägiya (bbpkpt): sau khi ôm lấy 

-  Lūyati (dt): được gặt hái 

- Гейди (nam tính): một cục đất 

- _ Lokadhãtu (nữ tính): thế giới hệ 

- _ Lokanätha (nam tính): vị chủ trì thế giói 

- __ Lonasakkhãrä (nữ tính): những hột chuối 

-  Lomakũpa (nam tính): những lỗ chân 
lông 

- [отат ра ей: hàng phục 

- Lola (tt): tham dám 


V 


- — Vakkhati (ngôi thứ 3 số ít của động từ 
căn vac: nói) 

- — Vaccaku{i (nữ tính): nhà vệ sinh 

- — Vacchati: ngôi thứ 3 số ít, thì vị lai của đt 
vas (sống) 

- Vajadvära (trung tính): cửa chuồng bò 

- — Мајјат: ngôi thứ nhất của động từ yad 
(nói) 

- Мајја (dt): nó muốn nói 

- — Vajjï (nam tính): dân chúng thuộc dòng 
họ Пссһаут 

- Vajjha (рКрі): để bị giết; làm tội 

- Майсей (dt): lừa đối, lừa đảo 

- Маай (dt): thích hợp 

- _ Vaddhi (nữ tính): sự lớn mạnh; tiền bối 

- = Vanmukha (trung tính): miệng vết 
thương 
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Vanna (nam tính): giới hạnh, màu sắc 

Vannavanta (tt): có màu sắc đẹp 

Уарпауааї (tt): tán Шап 

Vatta (trung tính): sự sắp đặt 

Vattati (đt): có mặt; sông 

Vatthu (nam tính): câu chuyện; căn cứ 
địa; một sự vật 

Vadha (nam tính): sự trừng phạt 

Vanacetyä (trung tính): một ngôi rừng 
thiêng liêng 

Vandana (nữ tính): dành lễ 

Vandiya (tt): đáng được đảnh lễ 

Vara (trung tính): điều ước 

Varatara (tt): tốt hơn 

Vara - puññakakkhana (tt): có tướng 
công đức thù thắng 

Varam (trạng từ): tốt hơn 

Уаггеууат (dt): tôi sẽ hỏi 

Vasa (nam tính): quyền lực; ảnh hưởng 

Vasala (nam tính): người đáng khinh bỉ 

'Vasanabhava (nam tính): sự kiện để sống 

Уаѕапиуа (tt): tùy thuộc; bị chi phối 

Vassamana (htpt): kêu gào; hú; tru 

Vassika (nữ tính): bông lài 

Vassupagata (tt): an cư mùa mưa 

Vassāpetvā (bbpkpU: sau khi khiến cho 
mưa 

Ма (phân từ phân biệt, hoặc là) 

Vatahata (tt): bị gió làm rung 

Vadakama (tt): tranh luận; giành giật 

Уаггеууат (dt): tôi sẽ hỏi 

Vadam ãropeti: bác bỏ 

Мад: (tt): tranh luận 

Vapana (bbt): hoặc là 

'Vãmnrũ (tt): có bắp về đẹp 

Vareti (dt): ngăn ngừa 

Varenta (htpt): ngăn ngừa 

Vareyya (trung tính): đính hôn 

Valaggamatta (tt): lớn bằng đầu sợi tóc 

Маза (nam tính): sự sống; sự thực hành 

'Vãsam ирасассһай: ở 

Vikuläva (tt): không có tó 

Vigatacchandata (nữ tính): sự kiện không 
có ước muốn 

Vicaritva (bbpkpt): sau khi đi lang thang 

Vicinanata (htpt): đang tìm kiếm 

Vijāyati (dt): nuôi dưỡng đứa con 

Vijita (pkpt): được thắng trận. Hột xứ 
(trung tính) 

Vijjamāna (рї): có mặt 

Vijjutā (nữ tính): chớp 

Viññaãna (trung tính): thức 


VitapT (nam tính): một cái cây 

Мий (nữ tính): hân hoan 

Vitthati (dt): nằm xuóng 

Vitthara (nam tính): các chi tiét 

Vidh üpana (trung tính): một cái quạt 

Vinaya (nam tính): chế ngự 

Vinakaroti (dt): phân chia 

Vinasanta (tt): chấm dứt trong phá hoại 
Vimipata (nam tính): sự té nặng 

Vinoketi (dt): từ bỏ 

Vinodetvā (bbpkpÐ: sau khi từ bỏ 

Vipula (tt): rộng lớn 

Vippakãra (nam tính): sự thay đổi; khốn 
nạn 

Vippatisara (nam tính): sự hối hận 

Vippatisari (tt): hối hận 

'Vippamutta (pkpÐ: sự giải thoát 

Vippayoga (nam tính): biệt ly; phân chia 

Vippayoganta (tt): kết thúc trong sự biệt 
ly 

Vipphälita (pkpt): làm cho rách nát 

Vibhava (nam tính): tài sản; sự đoạn diệt 

Vipaka (nam tính): kết quả; dị thục 

Май (nữ tính): nghi ngờ 

Vimana (tt): không có vừa lòng; phật ý 

Vimala (tt): không cầu иё, một bậc thánh 

Viyälamsu (đt): chúng giải thích, thuyết 
giảng 

Viraja (tt): không có vết nho; trong sạch 

Virujjhati (đt): không đồng ý; phản đối 

Viruhati (đt): lớn mạnh 

Vilīna (pkpt): chì chảy ra 

Viva tacchada (tt): người đã cất lên cái 
màn che 

Vivata — nakkatta (trung tính): một lễ 
trong ấy tất cả các màn che được dó 
bỏ 

Vivadati (dt): cãi lộn 

Vivasãna (trung tính): cuối cùng 

Visattik а (nữ tính): tham ái 

Visama (tt): không bằng phẳng; gập 
ghềnh 

Visama — cakkhula (tt): mắt lé 

Visahati (dt): gan dạ 

Visa mvadeti (dt): lừa dói; không giữ lời 
hứa 

Visīdati (dt): Шш xuóng; chim xuóng 

Visujjhati (dt): trở thành thanh tịnh 

Visuddha (tt): trong sach; trong sáng 

Vissasa (nam tính): lòng tín nhiệm 

Vihaññati (dt): bị đầy vò; khổ шу 

'Vihangama (nam tính): con chim 
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Viharitukãma (tt): muốn sống 

Vihassati (đt): nó sẽ sống 

Vihamsu (10): nó đã sống 

Vihethana — |айКа (tt): quen làm hại 
những sinh vật khác 

Vitipatati (đt): bay lên bay xuống 

Vītihāra (nam tính): một bước dài 

'VTImamsaka (tt): tìm hỏi 

Vĩmamsati (dt): điều tra 

Vuccati (dt): được gọi là 

Vuttha (pkpt): mưa xuống 

Vutthãpita (pkpÐ: được xuất gia, được 
đưa lên 

Vutthãsi (đt): nó dời chỗ 

Уша (pkpt): được gieo 

Vupakattha (pkpÐ: được phân chia; được 
chia ly 

Vussati (đt): được thực hành 

Vetana (trung tính): tiền lương, tiền công 

Veditabba (pt-knc): cần phải biết 

'Vemattatä (nữ tính): sự sai khác 

Veyyävatika (nam tính): người sắp đặt; 
người giám đốc 

'Venam appeti : trả thù 

'Vesiyä (nữ tính): kỹ nữ 

Vehasa (trung tính): trời 

Vyagghusabha (nam tính): con hồ chúa 

Vyatta (tt): thuàn thuc, thién хао 

Vyantihoti (dt): tró thành héo mon 

Vyakata (pkpt): duoc doán truóc; duoc 
tuyên bó 

Vyakaroti (dt): doán truóc, tuyën bó, giải 
thích 


$ 


Sa, saka (tt): thuộc của mình 

Sakageha (trung tính): nhà của mình 

Sakata — рагіуайа (trung tính): một cái 
trại gòm có nhiều cỗ xe 

Sakid — eva (bbÐ): chỉ có một 

Sakunagghï (nam tính): con diều һап 

Sakkata (pkpÐ): được kính trọng 

Sakkã (bbt): có thể 

Sakkoti (dt): có thể 

Sakkonta (htpt): có thể 

Sakham (nam tính): người bạn 

Sakhila (tt): dễ dạy 

Sagarava (tt): đáng kính trọng 

Sagameyya (tt): cùng một làng 

Sankhata (pkpÐ: được sửa soạn, được {0 
chức, pháp hữu vi (trung tính) 

Sankhitta (pkpt): tóm tắt; làm ngắn lại 
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- GSanñkhara (nam tính): sắp đặt, hành, hoạt 
động tâm thức 

-___ Sañkappa (nam tính): tư tưởng 

- __ Sañkama (nam tính): đường đi; cây cầu 

- Sankasayati (dt): giữ im lặng 

- байсаһа (nam tính): một sưu tập, một 
tiểu luận 

-  Sańgīta (pkpU: tụng đọc lại 

-  Saccakaãla (nam tính): thời nói sự thật 

- — Sacchikiriyaahetu (trạng từ): nhân duyên 
dé đạt đến 

- Sajjati (dt): đi chậm; dính vào 

- Sajju (bbt): lập tức 

- _ Safñcicca (trạng từ): có ý 

- _ Sañjambharï (nữ tính): công phá từ nhiều 
phía 

-  Sañjānāti (dt): nhận thức 

- _ SañJayatI (dt): khởi lên; sanh ra 

- Saññata (pkpÐ: tự kiềm chế 

- байда (nữ tính): một hình tướng; tướng 

- Salta (tt): cảnh giác; chánh niệm 

-  Safapala (tt): nặng 190 pala 

- Satarajika (tt): có nhiều đường; vết 

- __ Satipatthana (trung tính): niệm xứ 

- — Saddahäpesi (dt): nó khiến cho tin 

- — Saddhammagaru (tt): kính trọng diệu 
pháp 

- Santa (tt): có mặt; sóng; có đức hanh 
chơn chánh 

- — Santikãvacara (tt): sông gần; đi theo 

- — Santhava (nam tính): sự hợp tác; sự liên 
hệ; thân mật 

- — Santhata (pkpÐ: được trải rộng ra 1 tâm 
thảm 46 ngồi hay nằm 

- Sanditthika (tt): rõ ràng; thấy được 

- Sandhavati (dt): chạy xung quanh 

- __ Sanđhãvifa (pkpt): chạy xung quanh 

- Sandhavita (trung tính): chạy xung quanh 

- __ Sandhũpäayati (dt): phun khói 

- __ Sannayhati (dt): tự mang binh khí 

-  Sannipāta (nam tính): hội họp lại 

- бара (nữ tính): vợ bé 

- — Sappätihrrakata (tt): được xây nền chắc 
chắn 

- _ Sabbadhi (trạng từ): bằng mọi cách 

-  Sabbalokadhipacca (trung tính): sức 
mạnh toàn cầu 

- — Sabbhi: với người tốt 

- Sama (nam tính): hòa bình 

- — Samagza (ft): hòa hợp 

- _ Samacariyñ (nữ tính): đời sống hòa bình 
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Samanasaigha (nam tính): tăng chúng; sa 


môn 

Samativattati (đt): đi vượt qua; nhiếp 
phục 

Samativijjhati (dt): thám nhuần; xuyên 
qua 


Samantato (bbt): vòng quanh mọi mặt 

Samannägata (tt): cùng có; có đồng thời, 
câu hữu 

Samanuñña (tt): chấp nhận 

Samãgama (nam tính): sự gặp gỡ 

Samãgamma (bbpkpÐ): sau khi gặp với 

Samadapeti (đt): khuy én khích; khiến cho 
cháp nhận 

Samadaya (bbpkpt): sau khi láy lên 

Samadhi (nam tính): thiền định 

Samadhibhavanã (nữ tính): thực hiện 
thiền định 

Атарайай (dt): thiền định, nhập thiền 

Samãpatti (nữ tính): chứng đắc; một cảnh 
giới thiền cao 

Samaseti (đt): liên hệ; hợp tác 

Samiñeati (dt): di động; phân vân 

Samitam (trạng từ) luôn luôn 

Samīpacārī (30: người bạn luôn luôn có 
mặt 

Samirati (đt): di động 

Samudaya (nam tính): tập khởi 

Samudãcarati (đt): cư xử; đối xử với 

Samupabbilha (tt): hợp sức trong chiến 
trận; sẵn sàng phá vòng vây 

Samupeti (dt): đến gần 

Sameti (đt): phù hợp, trùng nhau 

Samodahitvã (bbpkpt): sau khi để vào 

Ѕатрајјай (dt): thành công: trở thành 

Sampajanakari (3t): tỉnh giác 

Sampati (đt): ngay bây giờ 

батрайссһай (dt): nhận lời; chấp nhận 

Sampadhipayati (đt): phun hơi khói; bốc 
hơi 

Sampanna (pkpÐ): phong phú; giàu mạnh, 
màu mỡ; đầy đủ 

Ѕатрауојей (dt): khéo; liên hệ; so tài 

Sampareta (pkpÐ: bị nung nấu; bị phiền 
não 

Samphassa (nam tính): xúc chạm 

Samphusanta (htpt): xúc chạm 

Sambahula (tt): nhiều 

Sambadha (tt): hẹp; không rộng rãi 

Sambhava (nam tính): nguyên thủy; căn 
bản; tạo thành 
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Sammaggata (tt): bước trên con đường 
chánh 

Sammati (dt): chấm dứt; làm cho an tịnh 

Sammasati (dt): truy tìm; thiền định 

Sammäasambuddha (nam tính): chánh 
đẳng giác 


- _ Sammiñjita (pkpt): co lại 


SammukhTbhita (tt): gặp mặt 

Sammodamäna (htpt): được hân hoan 

Sammoha (nam tính): si mê 

Sara (nam tính): một loại cỏ giống như 
cây lau; mũi tên 

багапаратага (trung tính): quy у 

Sarabũ (nữ tính): ар lằn 

SarTravantu (tt): có một thân hình to lớn 

Sarīravalañja (trung tính): thân xả ra 
phân 

Salla (trung tính): mũi tên 

Sallapanta (рї): nói với 

SavantT (nữ tính): một con sông 

Sassata (tt): thường còn 

SasTsam (trạng từ): gồm cả đầu 

Sahagata (tt): câu hữu; cùng có 

Sahajãta (tt): cùng khổ 

Заһайут (3tánh): người chung sống 

Sahadhammika (31): đồng phạm hạnh; 
pháp hữu 

Sahadhammena: chơn chánh: đúng pháp 

Sahassa - mandala (tt): có đến 1000 VÒng 
tròn 

Sahasã (trạng từ): bắt buộc; gấp gấp 

Sahaseyyã (nữ tính): đồng năm một 
giường 

Samyojana (trung tính): kiết sử 

Samvattanika (tt): đưa đến 

Samvasati (đt): sống chung 

Samvasa (nam tính): cùng ở 

Samvuta (pkpt): được chế ngự; đóng cửa 

Samvutindriya (tt): với các căn được chế 
ngự 

SamvejanTya (tt): được nghĩ đến với sầu 
muộn hay kính trọng 

Samsāmetvā (bbpkpt): sau khi sắp đặt có 
thứ tự 

Samsarita (pkpÐ: đi lang thang 

Samsarita (trung tính): lang thang 

Samsara (nam tính): vòng sanh tử luân 
hồi 

Samsidati (đt): chìm xuồng 

Sa (nam tính): con chó 

Sakunika (nam tính): gia súc; loài chim 
nuôi trong nhà 


Sagara (nam tính): biển, đại dương 

Sãtakayuga (trung tính): một đôi áo 

Sãdisa (tt): giống như 

Sadhayati (dt): sửa soạn 

Sadhucitta (tt): khéo trang hoàng: trang 
điểm 

Sãdhuviharï (tt): an trú một cách tốt lành; 
sóng đạo đức 

Sanipasibbaka (nam tính): cái bị bằng vải 
gai 

Sapa (nam tính): nguy ën rủa 

Sãpateyya (trung tính): tài sản 

Samaññaphala (trung tính): sa môn quả 

батат (bbt): tự mình, bởi mình 

Sãmika (nam tính): người chồng; người 
chủ 

Sãyanta (htpt): nễm 

Sãyanhasamaya (nam tính): buổi chiều 

Sayamasa (nam tính): bữa cơm tối 

Sārathī (nam tính): người đánh xe 

Sali (nam tính): một loại gạo ngon 

Sãlohita (tt): bà con huyết thống 

Sãvetu (nam tính): người tuy ên bố 

Sahara (tt): với các nguồn lợi 

баһа (bbt): tốt; giỏi 

Sikkha (nữ tính): những lời dạy 

Sikkhãkãmatã (nữ tính): sự lo lắng về 
học tập 

Singhati (dt): ngửi 

Sineheti (đt): 40 dầu mỡ; làm cho trơn 

Sindhava (tt): sanh ở nơi sindh 

Sindhava (nam tính): một con ngựa thuộc 
giống sindhi 

бірріКа (nam tính): thợ thủ công 

Sirimsapa (nam tính): con rắn 

Siva (trung tính): an toàn 

Siva (tt): an toàn 

Simsapävana (trung tính): rừng cây 
simsapa 

Silakatha (pkpt): câu chuyện về giới 

Sitibhũta (pkpt): an tịnh, lắng diu 

Sīlavatta (trung tính): giới và việc thiện 

SukhaJTvĩ (tt): sông an lạc 

Sukhävaha (tt): đem lại hạnh phúc; an lạc 

Sukhuma (tt): mịn màng; tế nhị 

Suggahita (pkpt): khéo học; nắm giữ tốt 

Sucãru (tt): hết sức dễ thương 

Ѕисагигӣра (tt): hết sức đẹp trai 

Sucigavest (tt): tìm cái gì trong sạch 

Sucitta (tt): khéo trang điểm; khéo bộ vẽ 

Suññagãra (trung tính): chỗ trống không 

Sutthu (bbt): tốt 
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- Suta (trung tính): học hỏi, nghe 

-  Sufavantu (tt): người học giỏi 

- _ Suttappabuddha (tt): thức dậy từ giấc ngủ 

- SunIantam — nikanta (tt): khéo lóc, гбс 

-  Supatittha (pkpÐ: khéo dựng lên 

- Supatittha (tt): có bến nước an toàn 

- — Supanta (рї): ngủ 

- _ Supinaka (trung tính): giấc mộng 

- _ Subbaca (ft): dễ nói; hiền lành 

-  Sumukha (tt): có mặt đẹp 

-  Sumutta (pkpÐ: khéo giải thoát 

-  Suriyugga (nam tính): mặt trời mọc 

-  Suladdha (tt): được một cách dễ dàng 

- — Suladdha (trung tính): thâu hoạch tốt 

- __ Suvannadanda (tt): có cán bằng vàng 

-  Suvibhatta (pkpt): khéo phân chia 

- _ Susaññata (tt): khéo huấn luyện, khéo chế 
ngự 

- — Sussūsati (dt): muốn nghe 

- GSuhajja (nam tính): bạn, tình bạn 

- Suhada (nam tính): bạn 

-  Suparasa (nam tính): vị của món ăn 

-  Sūyāti, suyyati (dt): được nghe 

- Saeniya (nam tính): người chủ tó hợp, tó 
trưởng 

-  Setavyā (nữ tính): tên một thành phố 

- — Settha (dt): tôi đã ngủ 

- __ Seyya (tt): tốt hơn; cao hơn 

- _ Seyyä (nữ tính): cái тёп ngủ, sự ngủ 

- _ Seyyo (bbt): tốt hơn 

- —_ Seyyathidam (bbt): như sau 

- Sela (nam tính): tảng đá 

- — Sessam (dt): tôi sẽ ngủ 

- — Sokäpahata (tt): bị sầu mộn dàn vặt, dày 
уд 

- GSogandhika (trung tính): một con só VỚI 
92 số 0 

- босай (dt): sầu muộn 

- Sondi (nữ tính): cái vòi; cái mõm 

-  Soņņamālā (nữ tính): vòng hoa bằng 
vàng 
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Sonanavälukã (nữ tính): cát vàng 

Sotapattiphala (trung tính): sơ quả; quả 
dự lưu 

Sotthi (nũ tính): an toàn 

Sobhat (đt): chói sáng 

Somanassajata (tt): hân hoan 

Sova, naya (tt): gồm có vàng 

Ѕоуаппатауа (tt): làm bàng vàng 

SolasT (nữ tính): thứ 16 

Svagata (trung tính): thiện lai; chào 
mừng 


H 


Наййай (40): bị giết; trở thành sầu muộn 

Hatthagata (tt): vừa tầm tay, câu hữu 

Hatthavikãra (nam tính): ra dâu bằng tay 

Hatthinäga (nam tính): con voi chúa 

Hadati (dt): đại tiện 

Hantu (nam tính): kẻ giết; kẻ phá hoại 
Harayati (đt): ghét bỏ 

Навтуай (đt): cười 

Halam (bbt): đủ rồi 

Have (bbt): chắc chắn vậy 

Hayati (đt): giảm xuống 

Hãsakala (nam tính): thời gian để mà 
Cười 

Hita (nam tính): hạnh phúc 

Hirañña (trung tính): vàng thô 

Hiriyati (dt): trở thành xâu hồ 

Himsati (dt): làm hại; làm phiền não 

Himsanta (htpt); đang làm hại; đang làm 
phiền 

Нтуай (dt): bị giảm thiêu 

Huram (bbÐ): đời sau, trước 

Ншаһшат (bbt): từ chỗ này qua chỗ 
khác 

Huveyya (dt): nó có thé 

Hettabhaga (nam tính): phần dưới 

Hetuso (bbt): theo nguyên nhân 

Hehiti (dt): sẽ là 


НЕТ TẬP III 


vnđ 


PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC 
Chùa Вои Quang (Thú Đức): 


Sư Phước Định: 1 triệu vnđ 

Sư Đức Hiền: 2 triệu vnđ 

Sư Bửu Từ: 200 ngàn упа 

Sư Minh Nhân (trưởng nam ông Phó Tổng Giám Suối Tiên): 1 triệu 


Sư Siêu Thiện: 200 ngàn vnđ 

Sư Thiện Đại: 200 ngàn vnđ 

Sư Thiện Duy: 500 ngàn vnđ 

Cô Tu Nữ Quang Hồng: 1 triệu vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Giới: 500 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Diệu Đức: 50 ngàn vnđ 

Cô Tu Nữ Pháp Truyền: 500 vnđ 

Cô Tu Nữ Phước Thanh: 100 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Kiến: 100 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Linh: 50 ngàn упа 
Cô Tu Nữ Quang Hương: 50 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Phương: 50 ngàn vnđ 


Thái Lan: 
Đại đức Samadhipuñño-Định Phúc: 500.000 vnđ 
Canada: 
Đại Đức VIJJacarana - Minh Hạnh: 100 CAD 
Tu nữ Jinaputta - Con dáng Chiến Thắng: 50 CAD 
Cô Mudita - Ну lạc: 50 CAD 


Cô Lê thị Kim Phụng: 50 CAD 
Ông Lê Anh Mãnh: 20 CAD 


Pháp Quốc: 


Cô Tâm Như: 1.000.000 vnđ 


Mỹ Quốc: 
Anh Nông Đình Hùng (Phật tử Tam Bảo Tự - Đà Nẵng): 100 USD 
Cộng hoà liên bang Đức: 
Bác Bùi Hoàng Thái (Sendenkova Thung): 50 EUR 
Phật tử Thủ Đức 


Gia đình Hải Đào: 5.000.000 vnđ 

Cô Hiếu (trưởng nữ ông Tổng Giám đốc Suối Tiên): 3.000.000 vnđ 
Cô Mai nhà thuốc: 5 triệu vnd 

Cô Thu: 500 ngàn vnd 

Phật Tử Đà Lạt 

Chú Tam: 1 triệu vnd 

Cô Nguyễn Thị Thành: 400 ngàn vnd 

Hà Nội: 

Chị Nguyệt Ánh: 500.000 vnđ 

Paññaditthi (Tuệ Kiến) - Nguyễn Anh Tú: 100.000 vnđ 

1 người cận sự nữ giấu tên: 500.000 vnđ 

Chú Huy: 500.000 vnđ 

Lê Thanh Hằng: 1.000.000 vnđ 

Cô Nguyễn Thị Ý Duyên: 1.000.000 vnđ 

Anh Lê Thế Trường: 200.000 vnđ 

Gia đình 2 bác Phật tử Ninh, Thọ (chùa Linh Thông - Hà Nội): 
1.500.000 vnđ 

Nguyễn Thị Minh Hằng (chùa Linh Thông - Hà Nội): 500.000 vnđ 
Anh Pháp Tính - Trần Việt Hùng: 1.000.000 vnđ 

1 người giấu tên: 500.000 vnđ 

Cô Đào Hải Sự : 500.000 vnđ 

1 người cận sự nữ giấu tên: 500.000 vnđ 


Huê: 


Anh Thuân Pháp: 500.000 упа 


Tp. Hồ Chí Minh: 


1 người cận sự nam giấu tên: 500.000 vnđ 

Paññãcitta - Tuệ Tâm - Nguyễn Thu Hà: 200.000 vnđ 
Ojasādhukāra (Nguyên Hy) - Bùi Chí Thành: 300.000 vnđ 
Cô Nguyễn Thị Phấn Hoa (em Đại Đức Minh Hạnh - Canada): 50 
CAD 

Chị Nguyễn Thị Phương: 200.000 vnđ 

Nguyễn Thái Sơn: 500.000 vnđ 

1 người vô danh: 200.000 vnđ 

Trần Thu Thuỷ: 400.000 vnđ 

Anh Nguyên Niệm - Phật tử Vạn Hạnh: 300.000 vnđ 
Nguyễn Bá Thành: 500.000 vnđ 

Thái Thị Loan: 500.000 vnđ 

Dương Thị Vân: 500.000 vnđ 

Nguyễn Trần Việt Dũng: 1.500.000 vnđ 

Mai Thế Hùng: 1.000.000 vnđ 

Trung Đạo: 570 ngàn vnd 


Phật Tử các nơi khác: 


Có Phật Tử Nguyễn Thị Mai: 500 ngàn vnđ 
Hải Yến: 200 ngàn vnđ 

Châu Quỳnh: 500 ngàn vnđ 

Phật Tử không tên: 500 ngàn 

Phật Tử Nguyên Hạnh: 500 ngàn vnđ 

Phật Tử vô danh: 1 triệu 

Phật Tử Giới Hiền: 130 ngàn vnđ 

Gia đình Trương Minh Thảo: 200 ngàn vnđ 
Gia đình Huỳnh Văn Thuận: 200 ngàn vnđ 
Trần Viết Hùng 1 triệu vnđ 

Nguyễn Lê Miên Trường 1 triệu vnđ 


Tông sô tiên đã nhận: 


Việt Nam Đồng: 24.900.000 vnđ 
CAD: 320 CAD ~ 6.797.500 vnđ 
USD: 100 USD ~2.084.500 vnđ 
EUR: 50 EUR ~ 1.368.500 vnđ 


Tổng: ~ 35.150.500 vnđ 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, 
xin chia phần phước thanh cao này đến tất cả Chư Thiên trong 
mười muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích, Tứ 
Đại Thiên Vương, và Chúa Diêm Vương cầu mong các Ngài 
hoan hỷ thọ nhận sau khi dụng nạp rôi xin các Ngài hãy chuyền 
phước báu này đến tất cả chúng sanh đang ở сб khổ cầu cho 
những vị đó được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Đồng thời, cũng 
chia phước báu này đến thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai 
bên của tất cả chúng con đã quá vãng được an vui nhàn cảnh, 
bằng ở cảnh giới an vui nào rôi thì sự an vui càng thêm tăng 
tiến. 


Namobuddhäya 


GIÁO TRÌNH РАШ 
(Trọn bộ) 


H. T Thích Minh Châu 
Việt dịch 


NHÀ XUẤT BẢN TÔNG HỢP TP. HỎ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
ĐT: 3 822 5340 — 3 829 6764 — 3 824 7225 
Fax: 84 83 822 2726 


Email: tonghop(@nxbhcm.com.vn 
Website: www. Nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh 


Biên Tập: Cẩm Hồng. 
Sửa bản in: Hồng Anh. 
Trình bày: Majjhimapatipada 
Bìa và vi tính: MaJjhimapatipada 
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